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LỜI NÓI ĐẦU 


Hiện nay, ngày càng có nhiễu người quan tâm học 
tập và nghiên cứa Kinh tế học. Những môn học như 
kinh tế vĩ mô, kinh tế vì mô (các bộ phận cấu thành 
kinh tế học) đã trở thành nội dung không thể thiếu trong 
các khoá học về kinh tế và quản trị kinh doanh. 


Cuốn Từ điển Kinh tế học mà chúng tôi giới thiệu 
lân này sẽ giúp bạn đọc học tập, nghiên cứu kinh tế học 
một cách đễ dàng hơn. Với mục đích trước hết là giải 
thích ngắn gọn các khái niệm, thuật ngữ, nội dụng và 
công cụ chủ yếu của kinh tế học, người biên soạn cũng 
chú ý trình bày tư tưởng của các nhà kinh tế hàng đầu, 
các trường phái tư tưởng khác nhau trong kinh tế học và 
các tổ chúc đóng vai trò quan trọng trong hoạt động 
kinh tế, nhằm giúp bạn đọc nắm được hầu hết các vấn 
đề kinh tế quan trọng, cả về lý thuyết và thực tiền. 


Cuốn sách này nằm trong nỗ lực rộng lớn của 
chúng tôi là cung cấp cho bạn đọc những tài liệu chuđn 
về kinh tế học bằng tiếng Việt. Khi biên soạn, chủ yếu 
chúng tôi dựa vào hai cuốn từ điển được sử dụng rộng 
rãi nhất ở Anh và Mỹ là cuốn Từ điển Kinh tế học (The 


harper Collins, Dictionary (of) Econonucs 1991) và cuốn Từ điển Kinh tế 
học Hiện đại của Học viện Công nghệ Massachusclts (The MIT 
DicHonary dỆ Modern Economics, Thưd Ediion, eduted by David W. 
Pearce, 1986). Ngoài ra chúng tôi còn tham khảo một số cuốn sách giáo 
khoa về kinh tế học và quản trị kinh doanh được dùng làm giáo trình 
chuẩn ở nhiều trường đại học trên thế giới. Chúng tôi cho rằng cách làm 
này đảm bảo cho cuốn sách có tính khoa học và chính xác cao, đồng thời 
tránh được những khiếm khuyết do trình độ có hạn của tắc giả gây r4: 


Tuy nhiên, chúng tôi cũng ý thức được rằng chắc chấn cuốn sách còn 
nhiều thiếu sót, đặc biệt trong lần xuất bản đầu tiên này. Vì vậy, chúng 
tôi hoan nghênh và cẩm ơn mọi sự đóng góp của bạn đọc để cải thiện 
chất lượng cuốn sách trong các lần xuất bản sau. 


Xim trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


NGUYÊN VĂN NGỌC 
Giảng viên Khoa Kinh tế học 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
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A 


ác bít hay đảo hối, sự, hành vi, hoạt động (arbiraze) Việc mua và bán 
một tài sản ở hai hay nhiều thị trường nhằm kiếm được lợi nhuận từ sự 
chênh lệch giá giữa các thị trường. Thông qua việc đồng thời mua ở thị 
trường có giá thấp và bán lại ở thị trường có giá cao, người đảo hối 
kiếm được lợi nhuận từ mức chênh lệch giá giữa hai thị trường. Nhưng 
chính quá trình này lại làm thay đổi điều kiện cung cầu trên hai thị 
trường theo hướng làm giảm sự khác biệt về giá cả ở các địa điểm khác 
nhau. Vì vậy, hoạt động ác bít có tác dụng làm cho sự khác biệt giá cả 
giữa các thị trường không vượt quá mức chi phí giao dịch. Hành vi đảo 
hối có thể diễn ra trên thị trường nguyên liệu, thị trường hối đoái và thị 
trường cổ phiếu kỳ hạn. Trên thị trường hàng hoá, nó là cơ sở cho quy 
luật một giá và lý thuyết ngang bằng sức mua (viết tắt là PPP) về xác 
định tỷ giá hối đoái. 

ảnh hưởng ngoại hiện (cx/ernzliry) Trong kinh tế học, ảnh hưởng ngoại 
hiện là khái niệm dùng để chỉ những ảnh hưởng "liện” hay "trào" ra 
ngoài hệ thống kinh tế mà chúng ta quan tâm. Chẳng hạn, khi thị 
trường than (một hệ thống kinh tế) hoạt động, nó có thể gây ra tình 
trạng ô nhiễm không khí (ảnh hưởng hiện ra, trào ra ngoài hệ thống). 
Thông thường, những ảnh hưởng như vậy không được các tác nhân 
kinh tế tham gia thị trường tính đến. Chẳng hạn, các doanh nghiệp 
không đưa chi phí ô nhiễm (những tổn thất do ô nhiễm gây ra) vào giá 
bán. Vì những người tham gia vào hệ thống này, đặc biệt người sản 
xuất, không phải gánh chịu những tổn thất do mình gây ra, nên họ có 
xu hướng gây ô nhiễm nhiều hơn hoặc không có động cơ kiểm soát ô 
nhiễm (vì phải chịu thêm chi phí). Nhưng khi tình hình ô nhiễm trở 
nên nghiêm trọng, chính phủ buộc phải can thiệp. Một trong những 
cách kiểm soát ô nhiễm của chính phủ là "nội hiện hoá” những ảnh 
hưởng ngoại hiện mà các nhà sản xuất đã "ngoại hiện hoá". Các chính 
sách kiểm soát ô nhiễm của chính phủ có thể bao gồm việc đặt ra các 
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tiêu chuẩn về chất thải vào môi trường và mức ö nhiễm cho phép, buộc 
các nhà sản xuất phải lắp đặt thiết bị chống ồn và đánh thuế ô nhiễm 
để lấy tiền làm sạch môi trường. 


Ảnh hưởng ngoại hiện có thể gây tác động tiêu cực về mặt xã hội (gọi 
là chi phí xã hội). Ví dụ, người đân ở vùng than, ở gần nhà máy điện 
chạy than có thể mắc bệnh do tình trạng ô nhiễm không khí quá mức 
gây ra; sản lượng cá của xí nghiệp đánh cá có thể giảm vì một nhà 
máy mới xây dựng ở thượng lưu bắt đầu thải hoá chất ra sông. 
Tuy nhiên, khái niệm ảnh hưởng ngoại hiện không chỉ bao hàm những 
ảnh hưởng ngoại hiện có hại. Trong một số trường hợp, ảnh hưởng 
ngoại hiện có thể có lợi. Chẳng hạn, người nuôi ong làm lợi chó những 
người trồng táo (vì ong thụ phấn cho táo ) mà không được người trồng 
táo trả công. 
Ngoài ra, các nhà kinh tế còn phân biệt giữa nh hưởng ngoại hiện có hại 
và đnh huớởng ngoại hiện vô hại. Trong trường hợp thứ nhất, sự gia tăng 
nhỏ trong quy mô của hoạt động tạo ra ảnh hưởng ngoại hiện tác động tới 
quá trình sản xuất hay ích lợi của bên thứ ba. Còn trong trường hợp thứ 
hai, sự thay đổi nhỏ (hay cận biên) trong quy mô hoạt động kinh tế 
không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới quá trình sản xuất hay ích lợi của 
bên thứ ba, mặc dù hoạt động này tạo ra ảnh hưởng ngoại hiện. 
Ảnh hưởng ngoại hiện xuất hiện do không có thị trường dành cho nó. 
Chẳng hạn chúng ta có thị trường than, nhưng không có thị trường 
đành cho sự ô nhiễm do việc sản xuất và sử dụng than gây ra. Tương 
tự, chúng ta không có thị trường cho không khí trong lành, sự yên tĩnh, 
thanh bình v.v... Theo các nhà kinh tế, một trong những nguyên nhân 
dẫn tới sự trục trặc như vậy là không thể xác định chính xác và thực thi 
quyền sở hữu tài sản. Xem định đề Coase. 

ảnh hưởng ngoại hiện công nghệ (echnological external efct) Là 
những ảnh hưởng do việc áp dụng công nghệ mới gây ra. Khi một 
công nghệ mới được doanh nghiệp nào đó áp dụng, các doanh nghiệp 
khác có thể học hỏi và làm theo, tạo ra lần sóng truyền bá công nghệ 
mới. Đôi khi thuật ngữ ảnh hưởng ngoại hiện công nghệ được sử dụng 
để phân biệt với những ảnh hưởng phát sinh từ tính kinh tế ngoại sinh 
đặc biệt. 
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ảnh hưởng ngoại hiện trong sản xuất (exferndlity ín producHon) 
Những ảnh hưởng nảy sinh từ quá trình sản xuất hàng hoá và dịch vụ. 
Đó có thể là những ảnh hưởng tích cực như truyền bá công nghệ, thụ 
phấn cho hoa, hoặc tiêu cực như ô nhiễm. 

ảnh hưởng ngoại hiện trong tiêu dùng (ex:ernaliy in consumjption) 
Những ảnh hưởng nảy sinh từ quá trình tiêu đùng hàng hoá và dịch vụ. 
Đó có thể là những ảnh hưởng tích cực như giáo dục, hoặc tiêu cực 
như hút thuốc, uống rượu. 


Aquinas, St Thomas (1225-1274) Học giả người Ý có nhiều đóng góp 
vào tư tưởng kinh tế. Ông chấp nhận phần lớn quan điểm của Arixtốt, 
trong đó có quan điểm về giá công bằng. Ông phân biệt giữa giá cả và 
giá trị - một khái niệm có nhiều cách lý giải khác nhau. Giá công bằng 
hay giá trị thực ra chỉ là giá cạnh tranh của một hàng hoá và mức giá 
cao hơn giá này bị coi là vô đạo đức. Theo quan điểm của ông, thương 
mại chứa đựng cái ác, nhưng chấp nhận được, vì nó đem lại điều tốt 
cho mọi người. Tương tự như vậy, của cải, tài sản và hành vì của nhà 
nước có thể chấp nhận được khi chúng phụng sự cho hạnh phúc của 
nhân dân. Ông coi cho vay nặng lãi là phí đạo đức, vì mọi người phải 
trả tiền cho việc sử dụng tiền - cái không có giá trị sử dụng nào cả. 

Arixtốt (384-322 trước công nguyên) Nhà triết học Hy lạp có nhiều 
công trình bàn về các vẩn đề kinh tế. Ông đã phân tích nhiều vấn để có 
liên quan đến sản xuất, phân phối và trao đối. Khi phân tích quá trình 
trao đổi, ông đã phân biệt giá trị sử dụng và giá trị trao đổi, trình bày 
lý thuyết về tiền với tư cách công cụ quy ước phục vụ cho quá trình 
trao đối gián tiếp. Phê phán của ông đối với việc sử dụng tiền để kiếm 
được nhiều tiền hơn có ảnh hưởng lớn đến các cuộc tranh luận thời 
trung cổ về cho vay nặng lãi. Khác với PÌatôn, ông ủng hộ chế độ tư 
hữu và coi đây là phương cách để thúc đầy tinh thần trách nhiệm. 

Arrow, Kenneth J. (1921) Nhà kinh tế người Mỹ, đồng giải thưởng Nô 
ben với Hicks vào năm 1972. Cùng với Hicks, ông nổi tiếng nhất nhờ 
công trình về các hệ thống cân bằng tổng quát và những điều kiện toán 
học cần thiết để một hệ thống như thế có lời giải duy nhất, cũng như 
có ý nghĩa về mặt kinh tế. Ngoài ra, ông còn là người đi đầu trong lĩnh 
vực nghiên cứu quá trình ra quyết định trong điều kiện bất định. Trong 
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công trình Sự lựa chọn xã hội và các giá trị cá nhân (1951), ông trình 
bày vấn để nan giải của môn kinh tế phúc lợi là: nếu dựa vào các giả 
định cho phép đảm bảo rằng người tiêu dùng hành động hợp lý và độc 
lập, thì không thể thiết lập được hàm phúc lợi xã hội có mối quan hệ tỷ 
lệ thuận với các quyết định cá nhân. Nói cách khác, xã hội không thể 
cùng nhau suy nghĩ xem mình muốn gì. Arrow cũng là người đã đưa 
nguyên tắc học hỏi thông qua kinh nghiệm vào lý thuyết tăng trưởng 
.Với tư cách một nguồn tạo ra tăng trưởng kinh tế. 
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B 


bàn tay vô hình (mwisible hanđ) Thuật ngữ được Adam Smith sử dụng 
để mô tả khả năng của cơ chế thị trường trong việc phối hợp các quyết 
định độc lập của người mua và người bán lại với nhau. Theo A.Smith, 
chính bàn tay vô hình với tư cách cơ chế tự cân bằng của thị trường 
cạnh tranh làm cho phúc lợi cá nhân và hiệu quả kinh tế đạt mức tối 
đa. Để minh họa cho nhận định này, ông nói rằng trong khi chạy theo 
lợi ích riêng của mình, con người phụng sự xã hội nhiều hơn trường 
hợp anh ta chủ trương làm điều đó. Theo N.G. Mankiw “nhà hoạch 
định xã hội nhân từ không cần thay đối kết cục thị trường vì bàn tay vô 
hình đã định hướng người bán và người mua phân bổ các nguồn lực 
của nền kính tế theo hướng tối đa hoá tổng thặng dư. Kết luận này lý 
giải tại sao các nhà kinh tế thường cho rằng thị trường tự do là cách tốt 
nhất để tổ chức hoạt động kinh tế” (tư. 170, cuốn Nguyên lý kinh tế 
học, Nxb Thống kê). 


bán buôn hay bán sỉ (wjiolesalng) Hoạt động mua hàng hoá với khối 
lượng lớn từ một hay nhiều nhà sản xuất để dự trữ, phân loại, chia nhỏ 
và bán lại cho nhiều người bán lẻ với khối lượng nhỏ hơn. Các chức 
năng đó có thể do một nhà bán buôn lớn đóng vai trò trung gian giữa 
người sản xuất và người bán lẻ hoặc các công ty bán lẻ lớn thực hiện. 
Trong trường hợp thứ hai, chúng ta nói các công ty bán lẻ thực hiện cả 
chức năng bán buôn. 


bán lẻ (reiaing) Việc mua sản phẩm từ các nhà sản xuất, nhà bán buôn 
hoặc công ty bán lẻ lớn và bán lại cho người tiêu dùng cuối cùng. Các 
tổ chức bán lẻ có quy mô rất khác nhau. Chúng có thể là một cửa hàng 
duy nhất hoặc các cửa hàng liên hoàn bao gồm nhiều chi nhánh, kể cả 
cửa hàng bách hoá tổng hợp, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng giảm 
giá và hợp tác xã tiêu thụ. 

bán nợ (/4c/oring) Phương pháp xử lý các khoản nợ thương mại (hay tín 
dụng thương mại), trong đó một công ty bán nợ cho định chế tài chính 
nào đó (người mua nợ). Trong bảng tổng kết tài sản của các công ty, 
các khoản nợ thương mại thường được ghi ở tài khoản phải thu. Thông 
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thường, công ty bán những khoản nợ này cho một định chế tài chính 
(ví dụ ngân hàng) với giá thấp hơn giá trị số sách của chúng. Lợi 
nhuận của người mua nợ nằm ở phần chênh lệch giữa số nợ mà cuối 
cùng người mua nợ thu được từ con nợ và giá mua các khoản nợ. 
Ngoài ra, người mua nợ còn có thể tư vấn cho các cá nhân và công ty 
về khả năng trả nợ của con nợ để lấy lệ phí hoặc hoa hồng. Công ty 
bán nợ có lợi là tiết kiệm được thời gian và công sức thu hồi nợ. 

bán phá giá, biện pháp, thủ đoạn (đưiping) Việc bán hàng hoá với giá 
thấp hơn giá thành sản xuất, thường là ở thị trường nước ngoài. Biện 
pháp bán phá giá có thể được vận dụng với tư cách phản ứng ngắn 
hạn để đối phó với tình hình suy thoái trong nước, nghĩa là sản lượng 
đư ra được bán đổ bán tháo ở nước ngoài, hoặc với tư cách một chiến 
lược dài hạn để thâm nhập thị trường xuất khẩu hoặc đẩy đối thủ 
cạnh tranh ra khỏi thị trường. Khi các công ty bán phá giá đã chiếm 
được địa vị vững chắc trên thị trường, họ thường tăng giá lên để tạo 
ra lợi nhuận. Cho dù được vận dụng với mục đích nào, biện pháp bán 
phá giá vẫn bị coi là hình thức buôn bán không công bằng và bị các 
hiệp dịnh thương mại, chẳng hạn Hiệp định chung về Mậu dịch và 
Thuế quan cấm áp dụng. 


bán tệ (uear money) Những tài sản dễ đàng bán đi để chuyển thành tiển. 
Đây là những tài sản có khả năng thanh toán hay tính thanh khoản cao, 
tức rất dễ chuyển đổi thành tiền mặt. Tuy có thể thực hiện chức năng 
cất giữ giá trị của tiền, nhưng chúng không phải là phương tiện trao 
đổi được chấp nhận rộng rãi. Hiện nay có nhiều cuộc tranh luận xung 
quanh vấn đề nên coi loại bán tệ nào là tiền và cần đưa vào định nghĩa 
về khối lượng tiền tệ. 

bán tô (2uasi-ren) Khái niệm Marshall dùng để chỉ phần thu nhập cao 
hơn trả cho nhân tố sản xuất bị cố định về mặt cưng trong ngắn hạn 
(cụ thể là tư bản). Trong đài hạn, thu nhập trả cho nhân tố sẵn xuất sẽ 
bằng thu nhập chuyển giao. Nguyên lý hình thành bán tô được minh 
hoa trong hình 1. 


bản nàng hay tính khí (anznal spirs) Một cách lý giải về đầu tư cho 
rằng không thể sử dụng mô hình toán để xác định đầu tư, mà phải 
phân tích đầu tư trên cơ sở nhận biết bản năng hay tính khí của nhà 
kinh doanh, tức phản ứng tự nhiên của họ. Chính bản năng của các nhà 
kinh đoanh tạo ra làn sóng lạc quan và bị quan trong nền kinh tế. 
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Keynes là người đầu tiên sử dụng khái niệm này trong cuốn Lý thuyếf 
Tổng quát về Việc làm, Lãi suất và Tiền tệ, nhưng Joan Robinson mới 
là người truyền bá nó. 


Giá 


h 
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Hình 1. Bán tô. Ban đâu, nhu cầu được biểu thị bằng đường Ð với 
lượng hàng hoá Ø được sản xuất và bán ra với giá bán P. Nếu có sự giả 
tăng nhu cầu từ Ð lên Ð,, lượng hàng không thể tăng ngay trong ngắn 
hạn. Đường cung trở thành đường PES. Kết quả, nhu cầu vượt quá khả 
năng cung ứng và giá bị đẩy lên mức P, tại mức sản lượng @. Đoạn 
đường cung từ £ đến Š là đường thẳng đứng và hoàn toàn không co 
giãn đối với giá cả. Giả sử tại điểm E, doanh nghiệp trang trải được 
tổng chi phí bình quân A7C - một yêu cầu tất yếu trong đài hạn. Trong 
ngắn hạn, doanh nghiệp chỉ cần trang trải được chỉ phí biến đổi bình 
quân AVC tại điểm H. Vì vậy, bán tô bằng diện tích của hình P,P;Œ. 
Trong dài hạn, đường cung PL nằm ngang (co giãn vô hạn) và doanh 
nghiệp có thể tăng năng lực sản xuất để tạo ra sản lượng Q;. Tại điểm 
này, các đơn vị sản lượng tăng thêm từ Ø đến @, được sản xuất ra với 
cùng mức chỉ phí và bán tô biến mất. Cần lưu ý rằng chí phí cố định - 


tức mức chênh lệch giữa chỉ phí biến đổi bình quân và tổng chỉ phí 
bình quân - là thành tố thiết yếu cấu thành chi phí sản xuất dài hạn và 
bao gềm cả các khoản thu nhập cần thiết để trả cho các nhân tố sản 
xuất nhằm duy trì chúng ở mức hiện tại, nếu không chúng sẽ được 
chuyển cho mục đích sử dụng khác. 

bản quyền (pzfe) Xem bằng sáng chế. 

bản vị tiền vàng, chế độ (gold coin stamdard) Hệ thống tiền tệ quốc tế 
trong đó vàng được coi là cơ sở cho cung ứng tiền tệ của một quốc gia 
và được sử dụng để thanh toán các khoản thâm hụt trong cán cân 
thương mại quốc :ế và cán cân thanh toán. Trong chế độ bản vị tiền 
vàng, tỷ giá hối đoái được cố định một cách cứng nhắc dựa trên hàm 
lượng vàng của các đồng tiền. Chế độ này được áp dụng rộng rãi trong 
thế kỷ 19 và tồn tại mãi cho tới đầu những năm 1930. 
Theo lý thuyết, chế độ bản vị tiền vàng tạo ra một cơ chế tự điều chỉnh 
để loại trừ những mất cân bằng trong cán cân thanh toán giữa các 
nước. Để hiểu cơ chế này, chúng †a giả định một nước đang bị thâm 
hụt cán cân thương mại. Khoản thâm hụt này phải được thanh toán 
bằng cách chuyển vàng ra nước ngoài. Vì trong chế độ bản vị tiền 
vàng, khối lượng vàng trong nước quy định mức cung ứng tiền tệ trong 
nước, nên khi vàng được chuyến ra nước ngoài, khối lượng tiền tệ 
trong nước giảm xuống. Khi khối lượng tiền tệ giảm, giá cả trên thị 
trường trong nước sẽ giảm, do đó hàng nhập khẩu trở nên đắt và hàng 
xuất khẩu trở nên rẻ một cách tương đối so với hàng hoá sản xuất ở 
nước ngoài. Vì tình hình này làm tăng khả năng cạnh tranh của hàng 
hoá sản xuất trong nước, nên nhập khẩu giảm và xuất khẩu tăng, qua 
đó góp phần cải thiện cán cân thanh toán, loại trừ tình trạng thâm hụt. 
Ngược lại, khi có thặng dư thương mại, vàng được nhập vào trong nước 
và làm tăng mức cung ứng tiền tệ trong nước. Điều này có tác động làm 
tăng giá trên thị trường trong nước, do đó hàng nhập khẩu rẻ hơn và 
hàng xuất khẩu đất hơn, dẫn tới xuất khẩu giảm và nhập khẩu tăng, cán 

- cân thương mại xấu đi và mức thặng dư cán cân thương mại bị loại trừ. 

Như vậy, chế độ bản vị tiền vàng tự động loại trừ cả thâm hụt và thăng 
dư trong cán cân thương mại (và cán cân thanh toán nói chung). 
Tuy nhiên trên thực tế, các nước thấy việc áp dụng chế độ tỷ giá hối 
đoái cố định cứng nhắc như vậy làm cho chính sách kinh tế trong nước 
phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình bên ngoài và cho rằng đây là điều 
không nên. Vì vậy, họ thường áp dụng cơ chế linh hoạt hơn. 
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bảng tổng kết tài sản (bziance sheet) Bảng tổng kết kế toán hay bảng 
cân đối tài chính cho biết tình hình tài sản của một doanh nghiệp tại 
một thời điểm nhất định. Thông thường nó được chia thành hai bên, 
một bên ghi nợ (bên trái) và một bên ghi có (bên phải). Các khoản 
mục được ghi từ trên xuống dưới theo nguyên tắc khả năng thanh toán 
(tức khả năng chuyển đổi thành tiền mặt) của các tài sản giảm dân và 
được chia thành các mục cơ bản: (1) bên phải: tài sản lưu động, tài sản 
cố định; (2) bên trái: nợ ngắn hạn và đài hạn, vốn sở hữu. 

bảng tương quan (coningency rabie) Bảng được sử dụng để đánh giá 
mức độ tương quan hay phụ thuộc giữa hai biến số hay tiêu thức. 
Thông tin mẫu được so sánh với tình huống lý thuyết trong đó có sự 
phụ thuộc hoàn toàn giữa các tiêu thức. Người ta có thể tính toán một 
đại lượng thống kê từ bảng này và nó tuân theo phân phối gần với phân 
phối khi bình phương trong giả thuyết Ö về sự độc lập. 

báo cáo hàng năm (zøual repor?) Báo cáo của các giám đốc công ty 
trước cổ đông. Nó bao gồm bản sao bản tổng kết tài sản của công ty, 
bản kết toán tóm tắt về tài chính và những thông tin khác mà theo luật, 
các giám đốc phải công khai hoá với cổ đông. Bản sao bản báo cáo 
hàng năm được gửi cho tất cả các cổ đông trước khi diễn ra đại hội cổ 
đông của công ty. 

bảo hiểm, sự (insurance) Phương pháp bảo vệ một cá nhân hoặc doanh 
nghiệp để đối phó với những tổn thất về tài chính do tài sản bị cháy, 
trộm cắp v.v... (bảo hiểm chung), tổn thất về sinh mạng (bảo hiểm 
nhân mạng), tai nạn lao động và giao thông (bảo hiểm tai nạn), v.v... 
Hiện nay trên thế giới có rất nhiều loại hình bảo hiểm và công ty bảo 
hiểm khác nhau. 

bảo lãnh tín dụng, người (credif guarantee) Một dạng bảo hiểm do hiệp 
hội bảo hiểm tín dụng cung cấp để đối phó với các trường hợp khách 
hàng mất khả năng thanh toán. Nếu người đi vay không có vật thế 
chấp nhưng hội đủ các điều kiện khác để vay tiền, hiệp hội tín dụng 
hoặc các tố chức, cá nhân khác có thể tạo điều kiện cho anh ta nhận 
được tín dụng từ một ngân hàng nhất định bằng cách đứng ra bảo lãnh 
tín dụng cho ngân hàng này. 

băngco (bancor) Tên Keynes đặt cho đồng tiền quốc tế mà một ngân 
hàng quốc tế có thể phát hành theo khuyến nghị của ông. Nó có thể 
được dùng để thanh toán nợ và là bộ phận của tổng phương tiện thanh 
toán quốc tế. Khuyến nghị này nằm trong kế hoạch của Keynes về dự 
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án cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế được đưa ra thảo luận ở Hội nghị 
Breton Wood vào năm 1944. Mạc dù khuyến nghị của ông không 
được chấp nhận, nhưng đồng tiền có tên là Quyên Rút vốn Đặc biệt 
(viết tát là SDR) do Quỹ tiền tệ quốc tế phát hành vào năm 1974 được 
lạo ra trên cơ sở những ý tưởng của Keynes. 

bằng sáng chế hay bản quyên (p¿fen) Chứng chỉ công nhận độc quyền 
tạm thời đối với sản phẩm, quy trình công nghệ, kỹ thuật sản xuất mới 
mà chính phủ cấp cho nhà sáng chế hoặc phát minh. Biện pháp bảo hộ 
bản quyền được coi là một công cụ quan trọng để thúc đẩy tiến bộ 
công nghệ thông qua việc tạo cơ hội cho các nhà sáng chế, cải tiến thu 
lại chi phí nghiên cứu và triển khai, cũng như đảm bảo cho họ kiếm 
được lợi nhuận dưới dạng phần thưởng cho sự chấp nhận rủi ro. Để tối 
thiểu hoá nguy cơ khai thác mang tính độc quyền, bằng sáng chế hoặc 
bản quyền chỉ được cấp cho một khoảng thời gian nhất định, thường là 
L7 năm. 

bậc tự đo (degree oƒffeedom) Con số có số lượng bằng ø¡-1 khi sử dụng 
mẫu có quy mô ¿¡ để ước lượng số bình quân và độ chênh lệch tiêu 
chuẩn của một tổng thể. Tổng các độ lệch so với số bình quân luôn 
luôn bằng 0, vì tổng các độ lệch dương so với số bình quân đúng bằng 
tổng các độ lệch âm so với số bình quân. Kết quả là nếu biết n-1 độ 
lệch so với số bình quân, thì đương nhiên chúng ta cũng xác định được 
độ lệch thứ ø. Ví dụ, nếu 5 sản phẩm có giá là 5, 4, 3, 2 và I nghìn 
đồng, giá bình quân sẽ bằng: 

5+4+3+2+1 
5 


và độ lệch của các đơn giá này so với số bình quân là 2,1 ,0,-1,-2 nghìn 
đồng. Khi biết 4 độ lệch bất kỳ, chúng ta xác định được độ lệch thứ §. 
“Trong ví dụ trên, nếu biết 4 độ lệch đầu, chúng ta có thể xác định được 
độ lệch thứ 5 bằng cách cộng 4 độ lệch đầu lại với nhau: 
(2+1+0-1)=2 

Vì n-I độ lệch quyết định độ lệch thứ n, nên thực ra độ lệch tiêu chuẩn 
được tính toán dựa trên -l đại lượng độc lập và khái niệm được dùng 
ở đây là n-l bậc tự do. 

bất đẳng thức (¡+equaly) Công cụ toán học để biểu thị mối quan hệ 
giữa các biến số. Chẳng hạn thay cho nhận định tiêu dùng (C) luôn 


=3 nghìn đồng 
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luôn nhỏ hơn hoặc bằng thu nhập cá nhân sử dụng (Y2), chúng ta có 
thể viết: C < Yả. 

bấy dân số (popularion trap) Tình huống trong đó tỷ lệ tăng dân số của 
một nước cao hơn tỷ lệ tăng trưởng kinh tế mà nước đó có thể đạt 
được. Hậu quả là thu nhập bình quân đầu người giảm và việc giảm bớt 
tình trạng nghèo khổ của quần chúng trở nên khó khăn hơn. Để sửa 
chữa tình trạng này, có thể chính phủ phải tìm cách tác động vào (kìm 
hãm) tốc độ tăng dân số. 

bần cùng hoá, sự (zienzfion) Khái niệm được Mác dùng để chỉ điều 
kiện sống của công nhân trong hệ thống tư bản chủ nghĩa. Theo Mác, 
xã hội công nghiệp được đặc trưng bởi sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa 
và hình thức tổ chức sản xuất của nó biến công nhân thành người cô 
lập, vô cảm và xa lạ với chính bản thân mình. Khái niệm bần cùng hoá 
được dùng để chỉ tình huống này. Khi thu nhập của công nhân ngày 
càng suy giảm, chúng ta có tình trạng bân cùng hoá z„yệt đối. Khi thu 
nhập của công nhân được nâng cao, nhưng ngày càng thấp hơn một 
cách tương đối so với thu nhập của giai cấp tư bản, chúng ta có tình 
trạng bần cùng hoá /ương đối. 

bất cân bằng, trạng thái (4isequilibrium) Việc không đạt được trạng thái 
cân bằng hoặc đạt được trạng thái cân bằng nhưng không duy trì được 
nó. Nếu một hiện tượng có xu hướng tự nhiên tiến tới trạng thái cân 
bằng, nó được coi là ổn định. Nếu điều ngược lại đúng, hệ thống được 
coi là mất ồn định. 

bất đông về khái niệm tư bản, sự (capital controversy) Cuộc tranh 
luận giữa trường phái Cambridge ở Anh và trường phái tân cổ điển 
thuộc trường MIT ở Mỹ (gọi là trường phái Cambridge ở Mỹ) về tính 
chất đúng đắn của phương pháp tiếp cận tân cổ điển trong kinh tế 
học. Luận điểm trung tâm của cuộc tranh luận này là khái niệm tư 
bản. Hai trường phái trên đưa ra quan điểm khác nhau về khái niệm 
tư bản, vị trí và khả năng sử dụng nó trong phân tích kinh tế, kể cả 
trong hàm sản xuất tổng hợp. Theo quan điểm của trường phái 
Cambridge ở Anh, chỉ riêng khả năng thay đổi kỹ thuật sản xuất đã 
đủ để bác bỏ nhiều giả định của lý thuyết tân cổ điển (đặc biệt lý 
thuyết tăng trưởng tân cổ điển). Ngược lại, trường phái tân cổ điển 
(MIT) cho rằng khả năng thay đổi kỹ thuật sản xuất có làm suy yếu 
các lý thuyết kinh tế rút ra từ những giả dịnh không vững chắc, 
nhưng điều này không đủ để bác bỏ lý thuyết kinh tế tân cổ điển. 


Gần đây cuộc tranh luận lắng xuống vì trường phái Cambridge (Anh) 
cho rằng vấn đề đã được giải quyết. 

bây (hanh khoản (/2,d(y trap) Là tình huống trong đó lãi suất giảm 

xuống mức quá thấp, làm cho mọi người thích giữ tiền hoặc tài sản dễ 
thanh toán (tài sản không sinh lợi) hơn giữ trái phiếu hay các tài sản 
sinh lợi khác. Tại một mức lãi suất thấp nào đó, đường cầu về tiền trở 
nên co giãn vô bạn (gần như nằm ngang). Trong trường hợp như vậy, 
bất kỳ nỗ lực nào nhằm sử dụng chính sách tiền tệ mở rộng để cắt 
giảm lãi suất đều trở nên vô hiệu và chỉ dẫn tới hậu quả là mọi người 
nắm giữ tiền nhiều hơn. Vì lãi suất không giảm, như cầu đầu tư, sản 
lượng, việc làm không Tăng, nên chính sách tiền tệ trong trường hợp 
này bị coi là bất lc hoặc không cá hiệu quả. 
Keynes lập luận ràng khi nền kinh tế suy thoái rơi vào bẫy thanh 
khoản, thì cách duy nhất để khuyến khích đầu tư là tăng chỉ tiêu chính 
phủ hoặc giảm thuế để tăng tổng cầu và cải thiện niềm tin của giới 
kinh đoanh về triển vọng tốt đẹp của nên kinh tế trong tương lai, qua 
đó khuyến khích các công ty đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên, chưa có 
bằng chứng nào cho thấy bẫy thanh khoản tồn tại. 

bãy nghèo khổ (poverry rap) Tình hình trong đó những người thất 
nghiệp sống bằng trợ cấp không muốn tìm việc làm nữa vì thu nhập 
sau thuế từ công việc họ có thể tìm được thấp hơn mức trợ cấp mà họ 
đang được hưởng. Chính phủ có thể đỡ bỏ cạm bẫy nghèo khổ này 
bằng cách trợ cấp cho giới chủ để họ trả lương cao hơn mức trợ cấp xã 
hội tối thiểu hoặc áp dụng chế độ thuế thu nhập âm, tức hệ thống thuế 
thu nhập trong đó người lao động chỉ phải nộp thuế khi thu nhập của 
họ vượt quá một mức tối thiểu nào đó. 

Bentham, Jeremy (1748 - 1832) Nhà khoa học xã hội người Anh. Ông là 
người ủng hộ mạnh mẽ việc áp dụng các phương pháp toán để phân tích 
kết quả quan sát ngay từ khi chưa có số liệu thống kê. Mục tiêu của öng 
là vận dụng phương pháp thực nghiệm (rút ra từ vật lý học) vào quá trình 
suy luận trong môn đạo đức học. Mô hình tổ chức lại xã hội do ông để 
xướng được chỉ đạo bởi nguyên lý hạnh phúc cao nhất, nghĩa là cần thực 
hiện những hoạt động đem lại mức hạnh phúc cao nhất cho xã hội. 
Bentham được coi là nhà cải cách nhờ những công trình viết về các cuộc 
cải cách xã hội lớn ở Anh vào nửa đâu thế kỷ 19. Xem ích lợi. 

biên chế quá lớn (øverztzffng) Việc sử dụng nhiều lao động hơn mức 
cần thiết để thực hiện hành vi kính tế một cách có hiệu qủa. Điều này 
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có thể xảy ra khi công tác quản lý sản xuất yếu kém hoặc có những 
quy định hạn chế việc sa thải công nhân (gọi là biên chế đệm). Đây là 
vấn để thường xuất hiện ở các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi 
chính phủ, nhưng cũng có thể xuất hiện ở các công ty độc quyền, các 
công ty cổ phần lớn, ít phải chịu sức ép cạnh tranh. 

biên độ (ampirrde) Khái niệm sử dụng trong chu kỳ kinh doanh để chỉ 
khoảng cách giữa đỉnh và đáy của chư kỳ kinh doanh. Thông thường, 
biên độ không thay đổi trong các chu kỳ liên tiếp nhau, nhưng không 
loại trừ tình huống nó liên tục giảm xuống (gọi là chu kỳ tắt đẩn) hoặc 
tăng lên (gọi là chu kỳ bùng nổ). 


biên độ không đổi (consfant aniplitude) Một đặc trưng của chú kỳ kinh 
doanh trong đó biên độ không thay đổi theo thời gian. Điều này hàm ý 
hệ thống được coi là nằm trong khoảng giữa chu kỳ bùng nổ và chu kỳ 
tắt dần. 

biến hay biến số (vzriabie) Đại lượng có thể nhận nhiều giá trị bằng số 
trong một khoảng (biến thiên) nhất định. Giá, lượng cầu, lượng cung là 
những ví dụ về các biến số được sử dụng nhiều trong kinh tế học. 
Chúng là những bộ phận cấu thành mô hình về kinh tế thị trường. 


biến điểm hay chỉ tiêu thời điểm (s/ock) Các biến số hoặc chỉ tiêu thống 
kê tính cho một thời điểm (ví dụ khối lượng tiền tệ), gọi tắt là biến 
điểm hay chỉ tiêu thời điểm, khác với biến kỳ bay chỉ tiêu thời kỳ là 
những biến số, chỉ tiêu thống kê tính cho một thời kỳ nhất định (ví đụ 
sản lượng/năm). 


biến độc lập (/„dependent variable) Biến số tác động tới biến số khác 
(biến phụ thuộc) trong một mô hình kinh tế. Chẳng hạn, giá hàng hoá 
là biến số độc lập ảnh hưởng tới lượng cầu về nó. Vì các nhà kinh tế 
dùng hàm ngược khi biểu diễn mối quan hệ giữa biến độc lập và phụ 
thuộc trên đồ thị, nên biến độc lập thường được ghi trên trục tung. 


biến động chư kỳ (cyciical fluctuarion) Những biến động ngắn hạn của 
một biến số kinh tế nào đó cả lên phía trên và xuống phía dưới của xu 
thế phát triển dài hạn. Hình 2 minh hoạ cho sự biến động của sản 
lượng trong chu kỳ kinh doanh. 


biến giả (duy variabie) Biến độc lập được đưa thêm vào phương trình 
hỏi quy ước lượng được dưới dạng nhị phân (1 và 0) để kiểm định xem 


liệu sự hiện điện của biến (1) có góp phần cải thiện sự phù hợp của... 


_TĐKTH-2 52t. 


f 
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phương trình ước lượng được từ số liệu hiện có không nếu đem so với 
trường hợp biến này không có (0). 

biến giải thích (cxplanaiory variable) Biến số đóng vai trò nhất định 
trong việc "giải thích”, hay lý giải nguyên nhân gây ra sự biến thiên 
của biến phụ thuộc trong phân tích hồi quy. Nó thường xuất hiện ở vế 
phải của phương trình. 


Đỉnh 


9 1993 1994 1995 1916 1997 f 
Giai đoạn thu hẹp | Giai đoạn mở rộng 
Suy giảm | Suythoái | Phục hồi | Sôi động 


Hình 2. Biến động chu kỳ của sản lượng. Sản lượng Y (GDP thực tế) 
của nền kinh tế thay đổi liên tục trong chu kỳ kinh doanh. Ví dụ vào 
năm 1993, nó đạt mức cao nhất trong chu kỳ (gợi là đi của chu kỳ), 
nhưng sau đó bắt đầu suy giảm. Giai đoạn này kéo dài cho đến năm 
1995, khi sản lượng đạt mức thấp nhất trong chu kỳ (gọi là đáy của 
chư kỳ). Nó được gọi là zhời kỳ hay giai đoạn thu hẹp của nền kinh tế 
và thường được chia thành các thời kỳ nhỏ hơn là suy giảm và suy 
thoái. Trong hình vẽ chúng ta thấy từ năm 1995, nền kinh tế bắt đầu 
phục hồi và đạt mức đỉnh vào năm 1997, Giai đoạn này được gọi là 
giai đoạn mở rộng của nên kinh tế và thường chia thành các thời kỳ 
nhỏ hơn là pc hồi và sôi động. Đỉnh của chu kỳ còn được gợi bằng 
nổ và đáy của chu kỳ được gọi là đình trẻ. Mức thâm lụt sẩn lượng 
(AY = Vạ - Y„, trong đó Y„, Y„ lần lượt là sản lượng thực hiện và tiềm 
năng) càng lớn, biến động chu kỳ càng mạnh và ngược lại. 
"Y biến kỳ hay chỉ tiêu thời kỳ (ow) Đại lượng tính cho một khoảng thời 
„. gian nhất định, chẳng hạn sản lượng trong 1 tháng, khác với đại lượng 


“.. 
»- 
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tính cho một thời điểm như hàng tồn kho vào ngày 3l tháng 2 năm 
1999. Trong các phân tích kinh tế thông thường, chúng ta gọi chúng là 
luồng. dòng, nhưng trong thống kê, nó được gọi là chỉ tiêu thời kỳ, còn 
trong các mô hình kinh tế, chúng được gọi tắt là biến kỳ (thay cho khái 
niệm đầy đủ là biến số tính cho một thời thời kỳ nhất định). Biến kỳ là 
một hàm của thời gian: thời gian càng dài, biến kỳ càng lớn và ngược 
lại. Ví dụ sản lượng của một năm lớn hơn sản lượng một tháng. 

biến liên tục (coinuous variable) Biến số có thể nhận bất kỳ giá trị nào 
trong một khoảng nhất định, tức biến thiên mà không bị gián đoạn. 
Ngược vớt biến liên tục là biến rời rạc. 

biến luân phiên (binary variabfe). Xem biến nhị phân. 

biến lựa chọn (choice vairable) Biến số trong một bài toán tối ưu hoá mà 
giá trị "được chọn” sao cho tối ưu hoá được giá trị của hàm mục tiêu. 
Biến lựa chọn thóng thường là biến độc lập của hàm mục tiêu. 

biến nhị phân (b¿ary variabie) Biến số chỉ chấp nhận hai giá trị (ví dụ 
0 và 1), thường được sử dụng để tính đến những ảnh hưởng về chất 
hoặc không lượng hoá dược trong phân tích hồi quy. 

biến nội sinh (ezogenows vartabie) Biến số trong mô hình kinh tế tác động 
tới và chịu sự tác động bởi mối quan hệ biểu thị trong mô hình. Ví dụ, 
trong mô hình xác định sản lượng cân bằng, sự gia tăng chỉ tiêu cho tiêu 
dùng làm tăng tổng cầu và sản lượng cân bằng. Tương tự như vậy, sự gia 
tăng sản lượng do sự gia tăng trong dầu tư làm tăng chỉ tiêu cho tiêu đùng. 

biến ngoại sinh (exogenous variable) Còn gọi là biến tự sinh hay cho 
trước. Đây là biến số mà giá trị của nó không được xác định trong nội 
bộ mô hình kinh tế, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định 
giá trỊ của các biến nội sjnh. Như vậy, biến ngoại sinh là biến giải 
thích (xuất hiện bên phải của phương trình), nhưng không bao giờ xuất 
hiện với tư cách một biến phụ thuộc trong mô hình. Biến ngoại sinh có 
thể bao hàm cả các giá trị trễ của biến nội sinh. 

biến phụ thuộc (dependenf variable) Biến số chịu ảnh hưởng của mội biến 
số khác trong mỏ hình. Ví dụ, nhu cầu về một hàng hoá bị ảnh hưởng bởi 
giá cả của nó. Thông thường người ta đặt biến số phụ thuộc ở về phía trái 
của phương trình và biểu thị nó trên trục tung của một đồ thị. Bởi vậy, nếu 
nhu cầu là một hàm của giá hàng hoá, thì ? là biến độc lập và Ø2 phụ 
thuộc vào P. Dưới đạng hàm tổng quát, chúng ta có thể viết: 

D=ftP) 
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biến thiên ước đoán, sự (cosjecrural variaon) Thuật ngữ dùng để chỉ 
hành vi của doanh nghiệp trong thị trường thiểu quyền. Do chỉ có một 
ít doanh nghiệp, nên trước khi đẻ ra các chiến lược thích hợp, người ra 
quyết định phải tính tới phản ứng có thể có của đối thủ cạnh tranh. 
Một trong các ứng dụng của lý thuyết trò chơi trong kinh tế học là 
phân tích hành vị của doanh nghiệp trong điều kiện này. 

biến tự sinh (øtonomous vartables). Xem biển ngoại sinh. 

biểu cầu (demzmdl schedule) Một bằng ghỉ các giá khác nhau của một 
hàng hoá và lượng cầu về nó tại môi mức giá. Thông tin mà biểu cầu 
cung cấp có thể dùng để thiết lập đường cầu biểu thị mối quan hệ giữa 
lượng cầu và giá cá bằng đỗ thị. 

biểu cung (szppÍy schedule) Một biểu hay bảng ghi các mức giá khác 
nhau của mội hàng hoá và lượng cung về nó tại mỗi mức giá. Thông 
tin rút ra từ biểu cung cho phép chúng ta thiết lập đường cung để chỉ ra 
mối quan hệ cụ thể giữa lượng cùng và mức giá dưới dạng đồ thị. 

biểu đồ hay biểu đồ hình cột (stogreen ðr bar chai?) Cách trình bày 
bằng hình ảnh phân phối tần suất trong đó quy mô tuyệt đối và tương 
đối của môi tổ (nhóm) trong tổng thể được biểu thị bằng độ cao của 
các cột hay hình chữ nhật đại diện cho nó như trong hình 3. 


0 100 200 300 400 Thu nhập (nghin đồngHiuan) 

Hình 3. Biểu đồ. Các tổ hay nhóm thu nhập được biểu thị trên trục 
hoành. Tần suất gắn với các nhóm khác nhau được biểu thị bằng phần 
diện tích của các hình chữ nhật. Ví dụ, diện tích hình chữ nhật lớn nhất 
bằng 40% tổng diện tích của biểu đỏ. Điều này hàm ý 40% công nhân 


có thu nhập bằng và dưới !O0 nghìn đồng. 
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biểu đô hình cột (/is/ograt ðr bar chart). Xem biểu đồ. 

biểu đồ tương quan (scœer diagram) Hình thức biểu diễn các cập giá 
trị của biến độc lập và biến phụ thuộc bằng hình ảnh. Để làm cho 
những số liệu này có ý nghĩa, người ta phải vẽ một đường thích hợp di 
qua các điểm biểu thị mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ 
thuộc. 

biểu đỏ tự tương quan (cørr: elogram) Thông thường, đó là tập hợp các 
điểm ghí trên đồ thị của hệ số tương quan giữa giá trị hiện tại của một 
biến số và các giá trị trễ của chính biến số đó. Biểu đồ tự tương quan 
có thể mang lại những thông tin có giá trị, chẳng hạn về tiêu thức 
tương quan theo thời gian của phần dư trong phân tích hỏi quy. 


biểu thức xáo trộn (đisrbance term) Biểu thức biểu thị phần sai số, 
phần dư trong phương trình hồi quy (còn gọi là biểu thức xáo trộn 
ngâu nhiên). 

bình phương nhỏ nhất, phương pháp (/easr sguares) Khái niệm chung 
để chỉ một nhóm các phương pháp kinh tế lượng phục vụ cho việc ước 
lượng tham số trong phương trình hồi quy. Nói chung, mục đích của 
phương pháp bình phương nhỏ nhất là tối thiểu hoá tổng bình phương 
của các khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa số liệu thu thập 
được và đường hồi quy. 

bình phương nhỏ nhất gia quyền, phương pháp (eigited ordinary least 
sauwares) Một dạng của phương pháp bình phương nhỏ nhất thông 
thường, trong đó tất cả các biến số đều được nhân với cùng một số, 
hoặc một hàm của một trong các biến số trong phương trình. Tác dụng 
của cách làm này là một số kết quả quan sát được gia quyền nhiều hơn 
các kết quả quan sát khác trong quá trình ước lượng các tham số. 
Phương pháp bình phương nhỏ nhất gia quyền cũng được coi là tình 
huống đặc biệt của phương. pháp bình phương nhỏ nhất khái quát hoá 
và được sử dụng để xử lý vấn đề phương sai thay đổi. 


bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn. phương pháp (0o stage ordinary 
least sạuares) Phương pháp của kinh tế lượng để ước lượng các tham 
số dạng cấu trúc của hệ phương trình đồng thời, nhằm tránh hiện tượng 
trệch của các phương trình đồng thời. Nó bao gồm ba giai đoạn. Trước 
hết, người ta ước lượng các tham số dạng rút gọn bằng phương pháp 
bình phương nhỏ nhất. Sau đó, kết quả thu được được sử dụng đế tính 
toán giá trị của các biến nội sinh trong mô hình. Cuối cùng, giá trị của 
các biến nội sinh được dùng làm biến công cụ cho các biến giải thích 
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nội sinh thực sự trong quá trình ước lượng các tham số của dạng cấu 
trúc bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất. 

bình phương nhỏ nhất khái quát hoá, phương pháp (geueraiized 
ordinarv leasf squares) Còn gọi là phương pháp Aitken. Nó được vận 
dụng trong tình huống mà ma trận phương sai - đồng phương sai của 
phần sai số trong phương trình hồi quy không bao gồm toàn xố Ũ ở các 
vị trí nằm ngoài đường chéo, và/hoặc không có các phần tử trên đường 
chéo giống hệt nhau (tức xuất hiện vấn đề tự hồi quy và phương sai 
thay đôi). Khi những vấn đề này nảy xinh, phương pháp bình phương 
nhỏ nhất thòng thường không phải là phương pháp ước lượng không 
trệch tuyến tính tốt nhất, mà chỉ có phương pháp bình phương nhỏ nhất 
khái quát hoá mới có được tính chất đó. 

bình phương nhỏ nhất thông thường, phương pháp (ordinery feast 
squares - OLS) Phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để ước lượng 
các tham số trong phương trình hồi quy. Đề tối thiểu hoá tổng bình 
phương của các khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa số liệu thu 
thập được và đường (hay mặt) hồi quy, nhìn chung người ta sử dụng 
công thức (dưới dạng ma trận) sau: 


B=ŒX»'XY 


trong đó là véc tơ các tham số cản ước lượng, X là ma trận các kết 
quả quan sát của biến độc lập và Y là ma trận các kết qưả quan sát của 
biến phụ thuộc. 

Trong tình huống đơn giản chỉ có hai biến, công thức trên có thể viết 
thành 


trong đó +, và y, là độ lệch so với số bình quân của biến độc lập và phụ 
thuộc. Trong những điều kiện nhất định, người ta có thể chứng minh 
ràng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường là pBUƠNG pháp 
ước lượng không trệch tuyến tính tốt nhất. 

bừng nổ kinh tế, sự, thời kỳ (boøm) Khái niệm dùng để chỉ thời kỳ gia 
tăng mạnh mẽ của hoạt động kinh tế, mặc dù sản lượng mà nền kính tế 
sản xuất ra đã vượt quá sản lượng tiềm năng. Trong thời kỳ này, bản 
đầu sản lượng tăng với tốc độ cao hơn xu thế phát triển của chu kỳ 
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kinh doanh (gọi là thời kỳ sôi động), nhưng sau đó tốc độ tăng của nó 
chậm lại và sau khi đạt tới đ¿¿h của chu kỳ, nền kinh tế chuyển sang 
giai đoạn suy giảm. Hoạt động nổi bật trong thời kỳ này là đầu cơ (tích 
luỹ hàng tồn kho dưới dạng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành 
phẩm với hy vọng bán được giá cao trong tương lai). Ngược với thời kỳ 
bùng nổ là thời kỳ đình trệ, khủng hoảng (khi nền kinh tế chạm đáy 
của chu kỳ kinh doanh). 

buôn bán đa phương hay thương mại đa phương (mưuitilateral trade) 
Khái niệm này thường được dùng để chỉ các hoạt động thương mại 
quốc tế trong đó tất cả các nước liên quan đều tham gia vào xuất khẩu 
và nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ. 

buôn bán song phương hay thương mại đa phương (bi/aferal trade) 
Khái niệm được dùng để chỉ hoạt động buôn bán giữa hai nước. Buôn 
bán song phương là bộ phận của buôn bán đa phương. 
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C 


các ten (cac?) Thoả thuận hợp tác chính thức về giá cả, sản lượng và 
những điều kiện khác giữa các doanh nghiệp trong thị trường thiểu 
quyền. Những thoả thuận như vậy làm giảm cạnh tranh và tạo ra sự 
hợp tác giữa các doanh nghiệp nhảm đạt được những mục tiêu như tối 
đa hoá lợi nhuận hay gây khó khăn cho sự gia nhập thị trường của các 
đoanh nghiệp mới. Nhìn chung, các thành viên các ten phải trả một 
khoản phụ phí để đảm bảo rằng họ quyết tâm thực hiện những mục 
tiêu nêu ra trong các ten. 
Khi liên kết với nhau, các doanh nghiệp trong các ten hành động thống 
nhất và tối đa hoá lợi nhuận như một nhà độc quyền, vì vậy người ta 
còn gọi các ten là độc quyền nhóm hay tập đoàn độc quyền. Khi phân 
tích các ten, các nhà kinh tế quan tâm đến những điều kiện dẫn tới sự 
mất ổn định của nó, tức các nguyên nhân phá vỡ các ten. Đặc biệt, vấn 
để gian lận trong các ten được các nhà kinh tế quan tâm nhiều nhất. 
Ngoài các ten của các doanh nghiệp, trên thế giới còn có các ten của 
các nước, tức hiệp định giữa các quốc gia nhằm ổn định giá cả và sản 
lượng hoặc một số phương diện khác của thị trường. OPEC (Tổ chức 
các nước Xuất khẩu Dâu mỏ) là ví dụ điển hình về loại các ten này. 

cách mạng nông nghiệp, cuộc (zgriau revoiuion) Thời kỳ sản lượng 
nông nghiệp gia tăng mạnh mẽ do có những tiến bộ trong tổ chức và 
kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Các cuộc cách mạng nông nghiệp luôn 
luôn đi kèm với những tiến bộ đạt được trong linh vực khoa học - kỹ 
thuật, đặc biệt những thành tựu của công nghệ sinh học, như việc tạo 
ra giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao. Sự gia tăng năng suất 
trong nông nghiệp tạo ra khối lượng nông sản ngày càng lớn để cung 
cấp cho xuất khẩu và các thành phố, cũng như giải phóng lao động 
nông nghiệp và chuyển họ tới các khu vực công nghiệp. Vì vậy, có 
mối liên hệ tương quan chặt chẽ giữa cuộc cách mạng nông nghiệp và 
quá trình công nghiệp hoá. Sự phát triển cân đối giữa hai ngành công 
nghiệp và nông nghiệp có ý nghia cực kỳ quan trọng đối với quá trình 
phát triển và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. 
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cạnh tranh hoàn hảo hay cạnh franh nguyên tử (perƒect competiion or 
atoiic competition) Một loại hình cấu trúc thị trường được đặc trưng bởi: 
l, Nhiều người mua và nhiều người bán. Trong thị trường này, có một 
số lượng lớn doanh nghiệp hoạt động độc lập với nhau. Mỗi doanh 
nghiệp và người mua nhỏ (nguyên từ) đến mức không tác động được 
tới giá thị trường của hàng hoá hoặc dịch vụ. 
2. Sản phẩm đồng nhất. Đặc trưng này hàm ý sản phẩm mà các doanh 
nghiệp cạnh tranh chào bán giống hệt nhau, cả về các thuộc tính vật chất 
Và quan niệm của người. mưa, đo đồ người mua không ưa thích sản phẩm 
của một doanh nghiệp nào đó hơn sản Tim, của các doanh nghiệp khác. 
Giá 


Sản lượn: 
Doanh nghiệp (a) l Ngành 


MC Ac 
Giá 


0 lay ẩn Tượn 


Doanh nghiệp thị Ngành 


Hình 4. Cạnh tranh hoàn hảo. (a) Trạng thái cản bằng ngắn hạn; 
(b) trạng thái cân bằng dài hạn. 


TỪ BIỂN KINH TẾ HP 27 


Hình 4 mô tả trạng thái cân bằng của thị trường này trong ngắn hạn và 
đài hạn. 
3. Tự do gia nhập và rời bỏ thị trường. Đặc trưng này có nghĩa là 
không có bất kỳ hàng rào hay trở ngại nào đối với sự gia nhập thị 
trường của các doanh nghiệp mới hoặc sự rời bỏ thị trường của các 
doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên thị trường. 
4. Hiểu biết và tính cơ động hoàn hảo. Người mua và người bán hiểu 
rõ và đầy đủ về thị trường; tất cả người mua đều có thể tiếp cận người 
bán mà không gặp trở ngại gì. 

cạnh tranh nguyên tử (¿!2n comjetiion) Cấu trúc thị trường có nhiều 
doanh nghiệp nhỏ (gọi là nguyên tử), nên các doanh nghiệp cạnh tranh 
độc lập với nhau. Xem cạnh tranh hoàn háo. l 

cái neo bò, phương pháp (crawling-peg) Phương pháp kiểm soát tỷ giá 
hối đoái bằng cách điều chỉnh tỷ giá hối đoái từ từ khi những biến 
động của thị trường hối đoái có xu hướng làm cho tỷ giá hối đoái cố 
định của đồng tiền trong nước không phản ánh đúng những thay đối 
trên thị trường. Khi áp dụng phương pháp này, người ta chia mức thay 
đổi tỷ giá cần thiết thành các phần nhỏ và thay đổi nhiều lần trong một 
thời kỳ nhất định. Ưu điểm của cách làm như vậy là sự thay đối tỷ giá 
có thể được bù lại bằng sự thay đổi của lãt suất trong nước, qua đó làm 
giảm nguy cơ bị các nhà đầu cơ tấn công, gây ra tình hình mất ốn định 
trên thị trường hối đoái. Phương pháp này còn có tên là phương pháp 
ngang bằng trượt. 

cãi cách nông nghiệp (agrículrural reform) Cuộc cải cách quan hệ sản 
xuất trong nông nghiệp, ví dụ quan hệ sở hữu, tổ chức sản xuất. Các 
nước đang phát triển thường thực hiện các cuộc cải cách nông nghiệp 
nhằm loại bỏ những trở ngại lớn đối với quá trình phát triển như 
phương pháp sản xuất thô sơ, không có hiệu quả, tình trạng manh mún 
hoặc tập trung ruộng đất quá cao. Những vấn đề như vậy nảy sinh vì 
khu vực nông nghiệp phải cung cấp nông sản cho số dân ở thành thị 
ngày càng tăng. Phương pháp tổ chức và kỹ thuật sản xuất thô sơ 
không còn đáp ứng yêu cầu nữa, mà phải áp dụng các hình thức tổ 
chức sản xuất lớn, cơ giới hoá. Nhưng để làm được điều này, phải có 
những cuộc cải cách lớn, sâu rộng, có tác dụng làm thay đổi toàn bộ 
phương thức sản xuất trong nông nghiệp. Vì vậy, cuộc cải cách nông 
nghiệp không những bao gồm việc để ra và thực hiện các biện pháp cải 
cách như cải cách ruộng đất, thành lập các hợp tác xã, trang trại, tổ 
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chức khuyến nông, hiệp hội nông dân, mà còn bao gồm cả sự hỗ trợ 
của nhà nước đối với nông dân dưới hình thức cây giống, con giống, 
phân bón, tư vấn và tín dụng lãi suất thấp để mua công nghệ và thiết bị 
mớt, hiện đại. 

cạm bẫy của sự suy rộng (u/iácy oƒ composiHon) Lỗi về lô gích phát 
sinh khi giả định rằng cái gì đúng với một cá thể hay bộ phận thì cũng 
đúng với toàn thể hay tổng thể của các bộ phận. Chẳng hạn, nếu có 
một số người tiết kiệm nhiều hơn để đầu tư được nhiều hơn, thì điều 
này được coi là tốt (đúng với bộ phận). Nhưng nếu tất cả mọi người 
đều tìm cách tiết kiệm nhiều hơn, tổng chỉ tiêu có thể giảm, đân đến sự 
giảm sút của tổng thu nhập và tiết kiệm (không đúng với toàn thể). 

cán cân bất lợi (aáerse balance). Xem thám lhựt cân cân thanh toán. 


cán cân thanh toán (baÍ¿nce øƒ payment - BOP) Bản ghi chép các giao 
dịch của một nước với các nước khác trên thế giới (nước ngoài). Theo 
quy ước, các giao dịch dẫn đến việc cư dân, tổ chức nước ngoài trả tiền 
cho cư đân và tổ chức trong nước được ghi "có" hoặc đánh đấu cộng, 
còn các giao dịch dẫn đến việc cư dân và tổ chức trong nước trả tiền 
cho cư dân, tổ chức nước ngoài được ghi "nợ” hoặc đánh dấu trừ. Các 
giao dịch ghì trong cán cân thanh toán thường được chía thành 4 mục 
cơ bản với những nội dung như sau: 
† Tài khoản vãng lại (Current Accatef - CA) ghì chép các hoạt động: 
1) Trao đổi hàng hoá (xuất và nhập khẩu hàng hoá), còn gọi là cán cân 
thương mại hay cán cân hữu hình; 2) Trao đổi địch vụ (các địch vụ phi 
nhân tố như du lịch, vận chuyển, bảo hiểm, ngân hàng), còn gọi là cán 
cân địch vụ hay cán cân vô hình; 3) Thu nhập chuyển về nước, tức thu 
nhập từ việc cung ứng các dịch vụ nhàn tố thuộc sở hữu của nước 
ngoài, nhưng đang hoạt động ở nền kinh tế trong nước hoặc cho các 
dịch vụ nhân tố thuộc sở hữu trong nước, nhưng đang hoạt động ở 
nước ngoài; và 4) Chuyển giao quốc tế, ví dự quả tặng, quà biếu cho 
người nước ngoài hoặc 1ừ nước ngoài, viên trợ cho không, lệ phí, đóng 
góp cho các tổ chức quốc tế. 
1Ị Tài khoản vấn (Capkal Account - KA) ghì chép các khoản: 1) tín dựng 
ngắn hạn như tín dụng thương mại, tín dựng hỗ trợ cán cân thanh toán của 
Quỹ nền tệ quốc tế hay các nước khác; và 2) tín dụng dài hạn như các 
khoản đi vay, cho vay dài hạn của chính phủ và tư nhàn, bao gồm cả viện 
trợ phát triển chính thức (phần cho vay) và đầu tư nước ngoài. 


TỪ BIỂN KINH TẾ HP 29 


HH. Dự trữ chính thức (Offictal Reserve - OR); còn gọi là tài trợ chính 
thức hay giao dịch bù trừ, bao gồm các khoản mua bán ngoại tệ, giao 
địch của ngân hàng trung ương với các cá nhân, tổ chức tư nhân và cơ 
quan tiền tệ trong nước và nước ngoài. 

V. Sai số và bổ sót (Errors and Ômisions - EO): ghi chép các sai số 
phát sinh do chênh lệch về tỷ giá hối đoái tại các thời điểm khác nhau 
và sai số thống kê (thực chất đây là khoản mục cân đối). 


cán cân thương mại (baÍance øƒtrade) Mức chênh lệch giữa xuất khẩu 
và nhập khẩu hàng hoá (X-M), còn gọi là xuất khẩu ròng (NX). Các nước 
quan tâm đến cán cân thương mại (có thể bao gồm cả dịch vụ phi nhân 
tố) vì cán cân thương mại ảnh hưởng tới sản lượng trong nước (WX là 
thành tố của GDP), việc làm và cán cân đối ngoại. Các nền kinh tế dang 
phát triển cần thu hút nhiều nguồn lực nước ngoài để thúc đẩy quá trình 
phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế trong nước, đặc biệt đầu tư trực 
tiếp nước ngoài, có thể chấp nhận thâm hụt cán cân thương mại trong 
một thời gian. Nhưng vì không thể chấp nhận tình trạng nhập siêu hoặc 
xuất siêu trong đài hạn, nên chính phủ thường vận dụng các chính sách 
điều chỉnh thích hợp để loại trừ những hiện tượng này. 


cảng tự do (#ee porf) Một diện tích trong khu vực sân bay hay cảng biển 
được thiết kế để hàng hoá có thể nhập khẩu vào đó mà không phải nộp 
thuế nhập khẩu với điều kiện hàng hoá được tái xuất dưới hình dạng 
ban đầu hoặc bộ phận cấu thành hàng hoá cuối cùng. 


cạnh tranh độc quyền hay cạnh tranh không hoàn hảo, thị trường 
(monopolistíC cotpetition or tmperfect competition) Một loại cấu trúc 
thị trường có những đặc điểm sau đây: 
1) Nhiều người bán và người mua. Thị trường bao gồm một số lượng 
lớn người bán (các doanh nghiệp) và người mua (người tiêu dùng) hoạt 
động độc lập với nhau. 
2) Sản phẩm phân biệt. Sản phẩm mà các doanh nghiệp cạnh tranh độc 
quyền cung ứng phân biệt với nhau theo một phương diện nào đó. 
Những khác biệt này có thể mang bản chất vật chất, đặc tính về chức 
năng hoặc chí là tưởng tượng, tức sự khác biệt là giả tạo, hoàn toàn do 
hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng tạo ra. 
3) Tự do gia nhập và rời bỏ thị trường. Không có sự cản trở hay trở 
ngại đối với sự gia nhập hoặc rời bỏ thị trường của các doanh nghiệp. 
Trong lý thuyết về cạnh tranh độc quyền, người ta cho rằng sự phân 
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biệt sản phẩm phát sinh từ sự trung thành với nhãn hiệu hàng hoá 
không cản trở sự gia nhập. 

Nếu không tính đến phương diện phân biệt sản phẩm, thì về mặt cấu 
trúc, thị trường cạnh tranh độc quyền tương tự như thị trường cạnh 
tranh hoàn hảo. Việc phân tích trạng thái cân bằng của một doanh 
nghiệp cá biệt trong thị trường cạnh tranh độc quyền có thể thực hiện 
bằng cách nghiên cứu một doanh nghiệp đại diện; nghĩa là, tất cả các 
doanh nghiệp đều được giả định là phải đối phó với chỉ phí và điều 
kiện nhu cầu giống liệt nhau và họ luôn tìm cách tối đa hoá lợi nhuận. 
Từ những giả định như vậy, người ta có thể xác định được trạng thái 
cân bằng của thị trường. 

Tầm quan trọng của sự phân biệt sản phẩm là ở chỗ: (1) mỗi doanh 
nghiệp có một thị trường phân biệt một phần với thị trường của các đối 
thủ cạnh tranh và điều này cũng hàm ý mỗi doanh nghiệp có một 
đường cầu dốc xuống (j trong hình 5a), mặc dù sự hiện diện của các 
sản phẩm thay thế cạnh tranh gay gắt (hệ số co giãn chéo của nhu cầu 
cao) làm cho đường này tương đối co giãn; (2) Chi phí sản xuất của 
doanh nghiệp (chi phí cận biên và bình quân) tăng khi các doanh 
nghiệp chủ tiêu để phân biệt sản phẩm, tức chỉ phí bán hàng tăng. 

Là người tối đa hoá lợi nhuận, doanh nghiệp sản xuất mức sản lượng 
Ó@ và bán với mức giá OP, tức tại điểm có chỉ phí cận biên (MC) và 
đoanh thu cận biên (ÄƒR) bảng nhau. Trong ngắn hạn, điều này có thể 
đem lại cho các doanh nghiệp mức lợi nhuận bất thường. 


Lợi nhuận trên  MŒ 


mức bình thường 


San lượng 


(a) (h) 


Hình 5. Cạnh tranh độc quyền. (a) Trạng thái cân bằng ngắn hạn; (b) 
Trạng thái cân bằng dài hạn. 
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Trong dài hạn, mức lợi nhuận bất thường cao thúc đẩy các doanh 
nghiệp mới gia nhập thị trường, qua đó ép đường cầu của các doanh 
nghiệp hiện có xuống phía dưới, tức đẩy đường cầu sang trái, làm 
giảm mức bán ra tại mọi mức giá. Quá trình gia nhập mới tiếp diễn 
cho tới khi lợi nhuận bất thường quá cao không còn nữa. Hình 5b chỉ 
ra trạng thái cân bảng dài hạn của một doanh nghiệp đại diện. Nó 
tiếp tục tối đa hoá lợi nhuận tại mức sản lượng ÓQ, và mức giá OP, 
mà tại đó chỉ phí cận biên bằng doanh thu cận biên, nhưng giờ dây 
chỉ đem lại lợi nhuận bình thường. Trạng thái đem lại lợi nhuận bình 
thường trong dài hạn này tương tự như trạng thái cân bằng dài hạn 
của doanh nghiệp cạnh tranh trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo. 
Tuy nhiên, thị trường cạnh tranh độc quyên đem lại hiệu quả thị 
trường thấp hơn so với thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Doanh nghiệp 
cạnh tranh độc quyền có xu hướng sản xuất mức sản lượng thấp hơn 
và bán với giá cao hơn so với doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo. Vì 
đường cầu đốc xuống, nên nó phải tiếp xúc đường chỉ phí bình quân 
dài hạn ở bên trái của điểm thấp nhất. Khi so sánh với thị trường 
cạnh tranh hoàn hảo, chúng ta cần chú ý rằng đường chỉ phí bình 
quân dài hạn của nó cao hơn đường chí phí bình quân dài hạn của 
doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo và các doanh nghiệp cạnh tranh 
hoàn hảo sản xuất mức sản lượng tương ứng với điểm thấp nhất trên 
đường chi phí bình quân dài hạn của họ. Như vậy, các doanh nghiệp 
cạnh tranh độc quyền hoạt động ở mức thấp hơn quy mô nhà máy tối 
ưu và kết quả là có sự đự thừa công suất trên thị trường. 


cạnh tranh giá cả, sự (price competirion) Hình thức cạnh tranh trong đó 
các nhà cung cấp tìm cách giành giật khách hàng bằng thủ đoạn bán 
hàng với giá thấp hơn giá bán của đối thủ cạnh tranh. Cạnh tranh giá 
cả đặc biệt có lợi cho người tiêu dùng khi nó góp phần hình thành giá 
cả phù hợp với chỉ phí cung ứng, vì điều này hàm ý thị trường hoạt 
động một cách có hiệu quả trong việc phân bổ nguồn lực và đẩy các 
nhà cung ứng kém hiệu quả, có chỉ phí cao ra khỏi thị trường. Nếu 
đứng trên quan điểm của nhà sản xuất, thì cạnh tranh giá cả là điều 
nên tránh, vì nó làm giảm lợi nhuận và có thể dẫn tới chiến tranh giá 
cả. Vì lý đo này, các nhà sản xuất thường tìm mọi cách để tránh cạnh 
tranh về giá. 

cạnh tranh không hoàn hảo, thị trường (mperƒect competition) Xem 
cạnh tranh độc quyền. 
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cạnh tranh lành mạnh, sự (o:kable competiion) Khái niệm bao hàm 
những tiêu chuẩn về cơ cấu và hành vì thị trường cần tuân thủ để đảm 
bảo đạt được hiệu quả thị trường mong muốn. Người ta đưa vào khái 
niệm này những tiêu chuẩn như sau: 
Tiêu chuẩn về kết cấu: 
1. Số lượng người bán lớn hoặc đủ lớn, không có ai chi phối thị trường, 
hoặc ít nhất cũng có nhiều người chỉ phối dược thị trường khi kinh tế 
quy mô cho phép họ làm điều đó. 
2. Không có trở ngại nhân tạo nào đối với sự gia nhập. 
3. Sự phân biệt chất lượng vừa phải và nhạy cảm với giá cả. 
Tiêu chuẩn về hành vị 
I. Có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp, không có các 
thoả thuận cấu kết (các ten) để cố định giá cả, thị phần, v.v... 
2. Không sử dụng chiến thuật cô lập hoặc lôi kéo (ví dụ chỉ mua bán 
với một số người, từ chối cung cấp, hợp đồng ràng buộc) với mục đích 
làm hại các nhà cung cấp cạnh tranh. 
3. Nhạy cảm với nhu cầu của người tiêu đùng về các mặt hàng khác 
nhau. 
Tiêu chuẩn về hiệu quả 
1. Tối thiểu hoá chi phí cung ứng. 
2. Giá phù hợp với chi phí cung ứng, trong đó có cả lợi nhuận hợp lý 
mà người cung ứng thu được từ hiệu quả, chấp nhận rủi ro, đầu tư và 
đổi mới. 
3. Tránh mức chỉ tiêu cho quảng cáo quá cao. 
4. Áp dụng công nghệ và sản phẩm mới. 
Những định nghĩa về cạnh tranh lành mạnh biểu thị nỗ lực đưa ra các 
chỉ dẫn hữu ích cho chính sách chống độc quyền trong thực tiễn, chứ 
không phải trạng thái lý tưởng trong lý thuyết về cạnh tranh hoàn hảo. 
Song trên thực tế, người ta vẫn gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc 
khuyến khích mọi người chấp nhận các tiêu chuẩn này. Chẳng hạn số 
người bao nhiêu là đủ lớn? Làm thế nào để đạt được con số đó? Mức 
lợi nhuận nào là hợp lý? 

cắt giảm lạm phát, chính sách, biện pháp (đisinfiaron) Biện pháp cắt 
giảm mức giá chung do chính phủ thực hiện. Đôi khi chính phủ thực 
hiện chính sách này một cách thận trọng để chống lạm phát và loại trừ 
thâm hụt cán cân thanh toán. Nó có thể bao gồm những biện pháp như 
tăng thuế, tăng lãi suất, kiểm soát giá cả và thu nhập. 
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cầm cố hay cảm đồ, sự (mør:gage) Việc người đi vay (người cầm cố) 
chuyển tài sản cho người cho vay (người nhận cầm cố) để bảo đảm cho 
một khoản tiền vay. Những chỉ tiết cụ thể của sự cảm cố được ghi rõ 
trong hợp đồng cầm cố, nhưng nhìn chung người cẩm cố có quyền 
nhận lại tài sản từ tay người nhận cầm cố sau khi anh ta đã trả hết nợ. 
Người nhận cầm cố chỉ được quyền giữ lại tài sản cầm cố khi người 
cầm cố không trả được nợ. 

câm đồ, sự (morrgage) Xem cẩm cố. 


cấm vận, chính sách, biện pháp (embargo) Các quy định về cấm xuất, 
nhập khẩu một loại hàng hoá đặc biệt, ví dụ thiết bị quân sự, hoặc 
phong toả hoàn toàn hoạt động buôn bán với một nước nào đó, Chính 
sách cấm vận có thể do một nước, nhưng cũng có thể do nhiều nước 
hoặc tất cả các nước (thông qua Liên hợp quốc) áp đặt đối với một 
nước. Đây là một cách để trừng phạt nước đó nhằm làm thay đổi 
đường lối chính trị mà chính phủ của nó theo đuổi. Trong những nãm 
gần đây, Mỹ là nước thực hiện chính sách cấm vận nhiều nhất. Chẳng 
hạn, Mỹ đã thực hiện chính sách cấm vận đối với Việt Nam, Cu Ba, 
Libi, lrắc, v.v... Chính sách như vậy của Mỹ đã gây thiệt hại lớn cho 
các nước bị cấm vận (do khó xuất nhấu hàng hoá, nhập khẩu các vật 
tư, thiết bị, công nghệ cho sản xuất, không thể tham gia vào các tổ 
chức kinh tế quốc tế). 

cân bằng, trạng thái (egw:iibrim) Trạng thái của một hiện tượng (thị 
trường, hành vi của cá nhân hay của nhóm người) có hai đặc tính cơ 
bản là: (L) ổn định trong một thời gian tại một vị trí nào đó; (2) khi 
lệch ra khỏi vị trí đó, hiện tượng có xư #ướng điều chỉnh (hay ở hư") 
về vị trí đó. 

cân bằng cán cân thanh toán, trạng thái (balance oỆ. paymenis 
equilibrium) Tình hình trong đó một nước chỉ tiêu và đầu tư ở nước 
ngoài tương đương với mức chỉ tiêu và đầu tư của các nước khác vào 
nước đó trong nhiều năm, do vậy dự trữ ngoại tệ của nó không tăng mà 
cũng không giảm. Có 3 cách để lập lại trạng thái cán cân thanh toán 
khi hiện tượng mất cân bằng xuất hiện: 
1. Điều chỉnh tỷ giá hối đoái thông qua biện pháp phá giá hoặc tăng 
giá đồng nội tệ (trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định) hoặc can thiệp 
vào thị trường hối đoái nhằm làm cho đồng nội tệ xuống giá hoặc lên 
giá (trong chế độ tỷ giá hối doái thả nổi có quản lý). Ví dụ, hiện tại 
cán cân thanh toán của Việt Nam bị coi là mất cân bằng vì mức chỉ 
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tiêu cho hàng nhập khẩu của Việt Nam lớn hơn mức chỉ tiêu của các 
nước cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, do đó dự trữ ngoại tệ của Việt 
Nam giảm. Nếu tình hình này kéo dài, các mối quan hệ thanh toán của 
Việt Nam với các nước khác có thể bị phá vỡ. Để tránh tình trạng đó, 
Chính phủ có thể thực thi chính sách phá giá đồng tiền Việt Nam, làm 
cho đồng tiền Việt Nam có giá trị thấp hơn sơ với các đồng tiền nước 
ngoài. Giá trị thấp hơn của đồng tiền Việt Nam làm cho hàng xuất 
khẩu của Việt Nam trở nên rẻ hơn và hàng nhập khẩu từ nước ngoài 
vào Việt Nam trở nên đất hơn, do đó xuất khẩu tăng và nhập khẩu 
giảm. Nếu chính sách như vậy thành công, mức dự trữ ngoại tệ của 
Việt Nam tăng và cán cân thanh toán chuyển về trạng thái cân bằng. 

2. Điều chỉnh giá cả và thu nhập trong nước bằng chính sách tài chính 
và tiền tệ với mục đích cắt giảm hoặc làm tăngˆlạm phát. Ví dụ, hiện tại 
cán cân thanh toán đang xấu đi mà biểu hiện là dự trữ ngoại tệ giảm. 
Chính phủ có thể xử lý tình huống này bằng cách thực thi chính sách 
tiền tệ chặt. Chính sách này làm giảm giá hàng hoá và dịch vụ, trong đó 
có giá hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu. Mức giá trong nước thấp hơn 
làm giảm nhập khẩu và tăng xuất khẩu, dự trữ ngoại tệ tăng lên và cán 
cân thanh toán được cải thiện, tức bị đẩy về trạng thái cân bằng. 

3. Điều chỉnh chính sách thương mại (thuế quan, hạn ngạch) và giao 
địch ngoại tệ (kiểm soát ngoại tệ). Ví dụ, hiện tại cán cân thanh toán 
của Việt Nam thặng dư vì Việt Nam xuất khẩu quá nhiều và nhập khẩu 
quá ít. Chính phủ Việt Nam không muốn thấy tình hình như vậy vì nó 
đồng nghĩa với việc đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm hay đầu tư 
ra nước ngoài của Việt Nam tăng. Để đảo ngược tình hình, Chính phủ 
Việt Nam có thể giảm thuế quan, tăng hạn ngạch nhập khẩu. Khi 
chính sách như vậy được thực thi, nhập khẩu sẽ tăng, mức thặng dư 
cán cân thương mại và dự trữ ngoại tệ sẽ giảm, cán cân thanh toán 
chuyển về trạng thái cân bằng. 


cân bằng của người tiêu dùng, trạng thái (consumer equHibrium) Trạng 


thái trong đó người tiêu đùng tối đa hoá được ích lợi (sự thoả mãn) 
trên cơ sở một giới hạn ngân sách nhất định. Trong lược đồ bàng quan, 
trạng thái này đạt được khi người tiêu dùng đạt tới đường bàng quan 
cao nhất trong phạm vi những giới hạn mà đường ngân sách đặt ra. Nói 
một cách đơn giản, người tiêu dùng đạt tới trạng thái cân bằng tại điểm 
mà đường ngân sách tiếp xúc với một đường bàng quan trong iược đồ 
bằng quan (khi đó độ đốc của hai đường này bằng nhau). Chúng ta có 
thể biểu thị nhận định trên bằng công thức sau: 
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MU, MU, 
PP 
hay 
TA 
P 


trong đó MU, và MU, lần lượt là ích lợi cận biên thu được từ việc tiêu 
dùng hàng hoá X và Y, còn P, và P, lần lượt là giá của hàng hoá X và Y, 
MRS,, là tỷ lệ thay thế cận biên giữa Xvà Y. 


cân bằng đối ngoại , trạng thái (exfernal balance) Trạng thái cân bằng 
cán cân thanh toán. Nó biểu biện ở chỗ trong nhiều năm một nước chỉ 
tiêu và đầu tư ở nước rgoài không nhiều hơn các nước khác chi tiêu và 
đầu tư vào nước đó. Việc đạt được trạng thái cân bằng đối ngoại là một 
trong những mục tiêu của các chính sách kinh tế vĩ mô. 

cấp bù ngân sách địa phương (biock granr) Phần ngân sách chính phủ 
cấp cho các cơ quan chính quyển địa phương mà không gắn với việc 
cung cấp một địch vụ cụ thể nào. 

cấp số nhân (geomnetríc progression) Một dãy các giá trị rời rạc biểu thị 
đường lối tăng trưởng dưới dạng 

4+ ár + ai” + đf) +... + arP 


trong đó a là giá trị ban đâu và r là giá trị tăng thêm sau mỗi thời kỳ. 
Cấp số này chỉ ra xu thế tăng trưởng ngày càng nhanh theo thời gian. 
Nó được sử đụng để nghiên cứu nhiều vấn đề của kinh tế học như lãi 
kép, tốc độ tăng trưởng kép, giá trị hiện tại, nhân tử và gia tốc. 


cấp vốn, sự (uđing) Xem chuyển nợ. 


cất giữ giá trị, chức năng của tiền (store øƒ vafue) Thuộc tính của tiền 
- hay chức năng của tiền trong hệ thống kinh tế - cho phép mọi 
người giữ tiền để thanh toán các khoản mua hàng hoá và tài sản 
trong tương lai. Thuộc tính này hàm ý tiền không bị mất sức mua 
trong khi mọi người nắm giữ nó. Những loại tiền không thực hiện 
được chức năng này hoặc chỉ thực hiện được nó một cách rất hạn 
chế có thể không được mọi người chấp nhận làm tiền hoặc mất lòng 
tin vào nó, ví dụ tiền giấy trong thời kỳ siêu lạm phát. Nhìn chung 
tiền không phải phương tiện cất giữ giá trị hoàn hảo. Sức mua củ2 
nó giảm khi giá cả tăng. 
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cầu tiên (demand for money) Xem như cầu về tiển. 


cấu kết. sự (colizsion) Thoả thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp để 
tránh sự cạnh tranh có hại cho nhau. Công cụ để đạt được những thoả 
thuận như thế có thể bao gồm thoả thuận không chính thức (hay thoả 
thuận ngầm, chẳng hạn những thoả thuận nảy sinh từ sự tập hợp thông 
tin về nhau) và thoả thuận chính thức trong các tổ chức các ten mà 
người vi phạm bị phạt. Sự câu kết thường xảy ra trên thị trường thiểu 
quyền và tạo ra các tập đoàn độc quyên. 

cấu trúc thị trường (ket s=wctre) Khái niệm để chỉ cách thức tổ 
chức của thị trường. Các lý thuyết về thị trường đặc biệt chú ý tới 
những phương diện thị trường có tầm quan trọng đối với hành vị của - 
người bán và người mua. cũng như hiệu quả thị trường. Những đặc 
trưng về cấu trúc có tầm quan trọng chiến lược, liên quan đến cách ứng 
xử thị trường và hiệu quả thị trường là: (1) mức độ tập trung người bán 
và người mua tính bằng số người bán, số người mua và phân phối quy 
mô tương đối của họ; (2) điều kiện gia nhập thị trường, tức những lợi 
thế của nhà cung cấp hiện có trên thị trường so với số người mới gia 
nhập do hàng rào cản trở sự gia nhập tạo ra; (3) bản chất của sản phẩm 
cung ứng, tức sản phẩm có đồng nhất không, có là đối tượng của chiến 
lược phân biệt sản phẩm không. 

cây quyết định (decision tree) Một phương tiện hỗ trợ cho việc ra quyết 
định trong điều kiện bất định. Nó chỉ ra nhiều đường lối hành động 
khác nhau và hậu quả kinh tế của mỗi đường lối. Thông thường, mỗi 
đường lối hành động được gắn với một xác suất chủ quan về khả năng 
phát sinh các sự kiện trong tương lai. Ví dụ, một người nghĩ đến việc 
mở một cửa hàng bán lẻ (mà thành công của nó phụ thuộc vào chi tiêu 
của người tiêu đùng và bởi vậy phụ thuộc vào thực trạng của nền kinh 
tế) sẽ có cây quyết định như trong hình 6. 
Để ra quyết định, người bán lẻ cần một tiêu chuẩn ra quyết định 
cho phép anh ta lựa chọn phương án hành động tốt nhất trong các 
phương án có thể có. Vì sự lựa chọn này gắn với yếu tố rủi ro, nên 
chúng ta cần biết thái độ của người bán lẻ đối với rủi ro. Nếu người 
bán lẻ không chú ý đến rủi ro, chúng ta có thể tính toán tính xác 
định tương đương với hành vi "mở cửa hàng" bằng cách sử dụng 
tiêu chuẩn giá trị bằng tiền dự kiến - một tiêu chuẩn căn cứ vào hậu 
quả tài chính của mỗi kết cục và gia quyền nó theo xác suất xuất 
hiện của nó. Ví dụ: 
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0,5 x (+40.000)đ = +20.000đ 
0,5 x (-30.000)d = -15.000d 
= + 5.000đ 

Kết cục này chắc chắn lớn hơn 0 trong trường hợp không mở cửa hàng 
và nó biện minh cho việc tiếp tục thực hiện dự án này. 
Song nếu người bán lẻ là người ghét rủi ro, tiêu chuẩn giá trị bằng tiền 
có thể không phải là tiêu chuẩn thích hợp, vì anh ta cản nhận được 
phần thưởng cho sự rủi ro để chấp nhận hành động. Việc vận dụng tiêu 
chuẩn cẩn thận hơn tiêu chuẩn tương đương với tính xác định sẽ làm 
giảm tiêu chuẩn tương đương với tính xác định của nhánh “mở cửa 
hàng" và điều này cũng dẫn đến quyết định tiếp tục mở cửa hàng. 


Hậu quả: + 40.000 đồng 
Bùng nổ 


Suy thoái Hậu quả: - 30.000 đồng 


Không 
mở cửa hàng, 


^———— „ ' ` 
Hậu quả: + Ó đồng 


Hình 6. Cáy quyết định. Người bán lẻ có hai phương án hành động là 
mở cửa hàng và không mở cửa hàng. Anh ta phải cân nhắc hai trạng 
thái tự nhiên, tức hai sự kiện có thể xảy ra: nền kinh tế phát triển mạnh 
hoặc suy thoái. Người bán lẻ phải đánh giá khả năng xuất hiện mỗi sự 
kiện và trong tình huống này, anh ta dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết 
để nhận định ràng khả năng xuất hiện mỗi sự kiện bằng 50%. Cuối 
cùng, người bán lẻ ước tính hậu quả tài chính là nếu mở cửa hàng sẽ có 
lãi 40.000 đồng khi kinh tế phát triển mạnh và lỗ 30.000 đồng nếu có 
suy thoái. 


Chamberlin, Edward (1899) Nhà kinh tế học người Mỹ nổi tiếng về lý 
thuyết cạnh tranh độc quyền (1933). Trong lý thuyết của mình, ông tập 
trung phân tích cấu trúc thị trường nằm giữa hai thái cực cạnh tranh 
hoàn hảo và độc quyền. Trong cấu trúc thị trường này, một mặt các 
doanh nghiệp phải trực tiếp cạnh tranh với nhau vì sự tồn tại của doanh 
nghiệp khác tác động tới nhu cầu về hàng hoá của họ; nhưng mặt khác, 
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mỗi doanh nghiệp lại có mức độ độc quyên nào đó do sản phẩm của 
họ phân biệt với các sản phẩm khác. Hình thức cạnh tranh giữa các 
doanh nghiệp có thể là cạnh tranh về sản phẩm hoặc cạnh tranh về giá 
cả. Cạnh tranh về sản phẩm thường tập trung vào hình thức quảng cáo, 
còn cạnh tranh về giá cả thường dẫn tới cuộc chiến tranh giá cả. 
Chammberlin nhấn mạnh phương diện phân biệt sản phẩm, bao gồm 
các thủ đoạn như nhãn hiệu hàng hoá, chất lượng đặc biệt, kiểu dáng, 
bao bì và dịch vụ bán hàng. Một kết luận quan trọng rút ra từ phân tích 
của ông là thị trường cạnh tranh độc quyền được đặc trưng bởi tình 
trạng dư thừa năng lực sản xuất. Một số người không nhất trí với kết 
luận này vì cho rằng nó dựa trên giả định tất cả các doanh nghiệp hoạt 
động trên thị trường đều có chỉ phí giống hệt nhau. 

chảy máu chất xám, sự, hiện tượng (bai drain) Khái niệm ám chỉ sự di 
cư của lực lượng lao động được đào tạo, có trình độ chuyên môn cao từ 
nước nghèo sang các nước giàu. Đào tạo và năng lực chuyên môn chính 
là đầu tư vào vốn nhan lực và ở các nước nghèo thường rẻ hơn, vì việc 
cung cấp chúng là một hoạt động sử dụng nhiều lao động, Những người 
có năng lực chuyên môn hoặc được đào tạo thường chuyển sang sống ở 
các nước phát triển, vì ở đó lợi suất thu được từ vốn nhân lực của họ cao 
hơn. Sự đi cư này thường được luật pháp và các yếu tố thể chế khuyến 
khích. Hầu hết các nước phát triển đều có cơ chế mở để tiếp nhận những 
người di cư có trình độ chuyên môn cao. 

chấp nhận, sự (zccepauce)_ Việc một ngân hàng hay định chế tài chính 
khác thay mặt khách hàng của mình chấp nhận một hối phiếu. Người 
khách hàng này yêu cầu ngân hàng chấp nhận hối phiếu vì anh ta cần 
vay tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hoặc đã cấp tín dụng thương 
mại cho người mua hàng của mình. 

chất lượng sản phẩm hay tỷ lệ giá/chất lượng (product perforimance or 
pricelqwality ratio) Khái niệm phản ánh một phương diện của hiệu 
quả thị trường. Nó được dùng để chỉ phẩm chất, các tham số kỹ thuật 
hoặc những đậc tính của sản phẩm đang lưu hành và hiệu quả mà 
doanh nghiệp thu được từ việc phát triển sản phẩm mới. Việc tung ra 
thị trường các sản phẩm mới và cải tiến chất lượng sản phẩm hiện có 
làm tăng phúc lợi của người tiêu dùng, vì họ mua được những mặt 
hàng có giá trị cao hơn cho số tiền bỏ ra, nếu xét tới mối quan hệ 
tương quan giữa chất lượng và giá cả. Xem hình 7. 
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0 Ø Q9 Chất lượng sản phẩm 

Hình 7. Chất lượng sản phẩm. Việc cải thiện chất lượng sản phẩm từ 
Ó0, tới OQ; có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp bán sản phẩm với 
giá cao hơn. Sự gia tăng của giá cả từ ÓP, tới ÓP; phản ánh mức độ 
cải thiện về chất lượng. Nếu giá cả tăng chậm hơn mức tăng chất lượng 
sản phẩm như trong hình vẽ, người tiêu dùng sẽ thu được phúc lợi ròng 
từ việc cải tiến sản phẩm. 

chế độ ca kíp (s/¿ system) Phương pháp tổ chức lao động cho phép đơn 
vị sản xuất (nhà máy, xưởng, phân xưởng) sử dụng máy móc, trang 
thiết bị và nhà xưởng với cường độ cao hơn. Đối với nhiều doanh 
nghiệp, công nhân chỉ phải làm việc theo tiêu chuẩn thông thường là 8 
giờ một ngày, nhưng vì họ đi làm theo chế độ 2 ca hoặc 3 ca, nên khối 
lượng tư bản của doanh nghiệp được tận dụng 16/24 hoặc 24/24 giờ 
mỗi ngày. Chế độ này cho phép các doanh nghiệp tận dụng tối đa đầu 
vào nhân tố cố định và giảm đơn phí của sản phẩm. 

chế độ tiền tệ @wouefary regine) Xem hệ thống tiền tệ. 

chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi (/fozting exchange rafe system) Xem hệ 
thống tỷ giá hối đoái thả nổi. 

chệch (b¿zs) Mức chênh lệch có ý nghĩa giữa giá trị ước lượng và giá trị 
chân thực của tham số. 

chênh lệch tiền lương hay thang lương (w4ge diƒerential or reÌativities) 
Hình thức trả mức lương (tính theo giờ, sản phẩm) khác nhau cho các 
nhóm công nhân khác nhau. Thang lương được xác định dựa trên 4 
yếu tố cơ bản: (a) những khác biệt về trình độ chuyên môn giữa các 
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ngành nghề, trình độ đào tạo và trách nhiệm, chẳng hạn bác s1 được trả 
lương cao hơn y tá, trưởng phòng được trả lương cao hơn công nhân 
đứng máy; (b) những khác biệt vẻ tốc độ tăng trưởng và năng suất giữa 
các ngành: ngành có nãng suất, tốc độ tăng trưởng cao được trả lương 
cao hơn ngành suy giảm có năng suất thấp; (c) những khác biệt giữa 
các vùng vẻ thu nhập đầu người và tỷ lệ lao động có việc làm ở từng 
địa phương: người lao động ở vùng thịnh vượng nhìn chung được trả 
lương cao hơn vùng suy thoái; (d) những khác biệt có liên quan đến sự 
phân biệt đối xử hoặc các yếu tố phi kinh tế khác, chẳng hạn nam giới 
được trả lương cao hơn nữ giới, người thiểu số không có cơ hội được 
làm công việc có mức lương cao. 


Nếu có tác dụng khuyến khích tính cơ động cao của lao động giữa các 
ngành nghề và nâng cao năng suất lao động, sự chênh lệch tiền lương 
sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn lực 
lao động. Tuy nhiên, cũng có một số chênh lệch tiền lương làm biến 
dạng các mối quan hệ kinh tế và xã hội, đặc biệt khi nó phản ánh sự 
phân biệt đối xử về giới và chủng tộc hoặc sự bóc lột công nhân quá 
đáng của các nhà tư bản hùng mạnh. Việc công đoàn sử đụng sức 
mạnh của mình để đẩy tiền lương lên quá cao cũng tác động tiêu cực 
tới việc sử dụng nguồn lực lao động theo cách có hiệu quả nhất. 


chỉ phí (cos) Là cái mà chúng ta từ bỏ để nhận được một cái gì đó, có 


thể thông qua hành vi mua, trao đổi hay sản xuất. Các nhà kinh tế 
thường dùng khái niệm chỉ phí cơ hội để biệu thị chỉ phí tính bằng giá 
rị của tất cả các vật phải bỏ qua, mất đi hay từ bỏ để nhận được một 
cái gì đó. Chi phí cơ hội có thể phù hợp hoặc không phù hợp với số 
tiền chỉ ra - cái mà các nhà kế toán vẫn gọi là chỉ phí. Cũng cần chú ý 
rằng các nhà kinh tế phán biệt giữa chỉ phí tư nhân phát sinh từ một 
hàng hoá hay một hoạt động mà người tiêu dùng hoặc nhà sản xuất 
phải chịu và chỉ phí xã hội, tức những chi phí mà cả cộng đồng phải 
gánh chịu, 


chí phí ẩn hay chỉ phí quy đổi (/nplicít cost or imjpwted cost) Là chỉ phí 


cơ hội của một đoanh nghiệp hay cá nhân do họ sử dụng nguồn lực của 
mình để sản xuất hàng hoá và dịch vụ. Chẳng hạn, khi một công ty sử 
đụng ngôi nhà thuộc sở hữu của mình làm nhà xưởng, nó mất cơ hội 
cho thuê ngôi nhà đó. Do vậy, chỉ phí ẩn biểu thị sự hy sinh khoản thu 
nhập mà nó có thể kiếm được bằng cách cho thuê hay bán nguồn lực 
của doanh nghiệp cho người khác. 
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Trong ví dụ trên, công ty có thể dựa vào giá thuê nhà hiện hành trên 
thị trường làm chi phí quy đổi và đưa vào tính tổng chi phí sản xuất 
của hàng hoá và dịch vụ. Cách làm này giúp cho việc tính toán tổng 
chi phí trở nên chính xác hơn. 

chỉ phí bảo hộ hay tốn thất do bảo hộ (cosr øƒ protection) Việc bảo hộ 
sản xuất trong nước bằng thuế quan, hạn ngạch hay các biện pháp 
khác thường gây thiệt hại cho nền kinh tế dưới hai hình thức: (1) phân 
bổ sai các nguồn lực sản xuất và (2) làm biến đạng phương thức tiêu 
dùng. Loại thiệt hại thứ nhất biểu hiện Ở sự giảm sút sản phẩm doanh 
thu cận biên của các nhân tố sản xuất, còn loại thiệt hại thứ hai biểu 
hiện ở tổn thất thăng đư của người tiêu dùng. 


chỉ phí biến đổi (va/abfe costs) Khái niệm dùng để chỉ các loại chi phí 
có xu hướng thay đổi cùng với quy mô sản lượng. Nó là khoản tiền trả 
cho các đầu vào nhân tố biến đổi như nguyên liệu, lao động v.v... 


Tổng chi phí biến đổi ngắn hạn (TC) được biểu thị trong hình 8a. Nó 
có đạng chữ $ vì ở mức sản lượng thấp, tổng chỉ phí biến đổi tăng 
chậm và điều này phản ánh ảnh hưởng của quy luật lợi suất tảng dần 
thu được từ các đầu vào nhân tố biến đổi. Khi sản lượng ở mức cao, 
tổng chi phí biến đổi tăng nhanh hơn do ảnh hưởng của quy luật lợi 
suất giảm dần theo quy mô của đầu vào biến đổi. Chi phí biến đổi bình 
quân (AVC trong hình 8b) ban đầu giảm do quy luật lợi suất tăng dần 
của đầu vào biến đổi, sau đó tăng do quy luật lợi suất giảm dần của 
đầu vào biến đổi bát đầu phát huy tác dụng. 


Trong lý thuyết về thị trường, doanh nghiệp rời bỏ thị trường nếu trong 
ngắn hạn nó không kiếm đủ tổng doanh thu để bù đắp tổng chỉ phí 
biến đổi. Nếu tạo ra đủ tổng doanh thu để bù đắp tổng chi phí biến đổi 
và một phần tổng chí phí cố định, nó sẽ tiếp tục sản xuất trong một 
thời gian, mặc dù có thể bị lỗ. 

chí phí biến đổi bình quân (average variable cos) Là chỉ phí biến đổi 
của một đơn vị sản lượng như trong hình 8b. Chi phí biến đối bình 
quân (AV€) được tính bằng công thức 

Atc=< “< 
ọ 


trong đó 7VC là tổng chỉ phí biến đổi và @ là sản lượng. 
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Tổng Chỉ phí 
chỉ biến đổi 
phí bình quả. 
nh quân ðVC 
TC 
6 Đơm vị sẩn lượng — O0 Đơn vị sản lượng 


(4) (b) 
Hình 8. (a) Tổng chỉ phí và (b) chỉ phí biên dối bình quản 
chi phí bình quân (2verage cøs) Là chỉ phí tính trên mỗi đơn vị sản 
lượng, trong đó bao gồm tất cả các chỉ phí đầu vào của sản xuất. Tổng 
chi phí bình quân (A7C) được tính bằng công thức: 


ATC=TŒ 
Q 


trong đó @ là sản lượng và 7C tổng chỉ phí của tất cả các loại đầu vào 
được sử dụng để sản xuất ra sản lượng. Chúng ta cũng có thể tính tổng 
chi phí bình quân bàng cách lấy chỉ phí cố định bình quân (A#C) cộng 
với chỉ phí biến đổi bình quân (AVC): 

ATC = AFC + AVC 


Trong ngắn hạn, đường tổng chỉ phí bình quân (đường ATC) có dạng 
như trong hình 9a. Dạng chữ U này có nguyên nhân ở sự giảm dần của 
chi phí cố định bình quân (đường AFƑC) khi sản lượng tăng và vì ban 
đầu mức giảm của nó lớn hơn mức tăng chỉ phí biến đổi bình quân 
(đường AVC). 

Chi phí cố định bình quân giảm vì tổng chỉ phí cố định được phân bổ 
cho mức sản lượng ngày càng lớn hơn. Chi phí biến đổi bình quân tăng 
do tác động của quy luật lợi suất giảm dần. Khi sản lượng đạt đến một 
quy mô nhất định, mức tăng của chỉ phí biến đổi bình quân lớn hơn 
mức giảm chỉ phí cố định bình quân và tổng chỉ phí bình quân bắt đầu 
tăng lên. Trong đài hạn, hình dạng của đường tổng chỉ phí bình quân 
còn chịu tác động của kinh tế quy mô. 
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Chỉ ATC Chỉ 
phí NưZ. AVC phí 1C 
AFC 
0 Xến lượng 0 Sản lượng 
(a} (b} 


Hình 9. (a) Các đường chỉ phí bình quân; (b) Đường chỉ phí cận 
biên. 

chỉ phí cận biên (marginal cos,) Mức tăng chỉ phí (AC) khi sản lượng 
tăng thêm một đơn vị (AY). Như vậy, chỉ phí cận biên là số tương đối 
hay số tỷ lệ (AC/AY), chứ không phải số tuyệt đối. Nếu biểu diễn trên 
đồ thị như trong hình 9b, thì ban đầu AƒC có hướng đi xuống, đạt giá 
trị cực tiểu, sau đó có hướng đi lên. Lý đo ở đây là vì ban đầu cả chỉ 
phí cố định và biến đổi tính trên mỗi đơn vị sản lượng đều giảm, làm 
cho MC giảm. Nhưng sau đó quy luật lợi suất giảm dân bắt dầu phát 
huy tác dụng và chỉ phí biến đổi của mỗi đơn vị sản lượng bắt đầu 
tăng. Đô thị tiếp tục đi xuống khi mức tăng của chỉ phí biến đổi nhỏ 
hơn mức giảm của chỉ phí cố định (do số đơn vị sản lượng tiếp tục 
tăng). 4C đạt giá trị tối thiểu khi mức tăng của chỉ phí biến đổi đúng 
bằng mức giảm của chỉ phí cố định. Sau điểm này, chỉ phí biến đổi 
tăng nhanh hơn mức giảm của chỉ phí cố định và đồ thị bát đầu đi lên. 
MC cùng với doanh thu cận biên (MÑ) quyết định mức sản lượng cho 
phép doanh nghiệp đại lợi nhuận tối da. 


chỉ phí chìm (sưnk costs) Các khoản chỉ tiêu để mua hàng lâu bền hay 
những đầu vào nhân tố chuyên dụng như nhà xưởng, máy móc, trang 
thiết bị chuyên đùng, không thể sử dụng cho các mục đích khác hoặc 
bán đi. Chi phí chìm không ảnh hưởng tới chỉ phí cận biên và các 
quyết định ngắn hạn về sản lượng. 

chỉ phí chờ thanh toán (zccrued expenses) Khoản mục trong tài khoản 
của công ty ghi (vào bên nợ) các chi phí cho dịch vụ đã sử dụng nhưng 
chưa thanh toán. 
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chỉ phí chưng hay chí phí gián tiếp (overhead or indirect costs) Các 
khoản chỉ phí không gắn trực tiếp với sản phẩm. Khái niệm này dùng 
để chỉ tất cả các loại chỉ phí không phải chi phí nguyên liệu và chi phí 
lao động trực tiếp. Chỉ phí chung của sản xuất (chỉ phí phát sinh trong 
nhà máy) bao gồm chỉ phí nguyên liệu gián tiếp, chỉ phí lao động gián 
tiếp và các khoản chỉ phí sản xuất khác như chỉ phí chất đốt, điện, 
nước, chỉ phí khấu hao nhà xưởng và máy móc. Chỉ phí của các phân 
xưởng như chi phí bảo dưỡng, bảo quản nguyên liệu, căng tìn phục vụ 
cho các phân xưởng cũng là bộ phận của chị phí chung cho sản xuất. 
Tất cả các khoản chỉ phí bán hàng, phân phối, quản lý hành chính đều 
được coi là chỉ phí chung, vì chúng không có mối liên hệ trực tiếp với 
các đơn vị sản phẩm. 

chí phí chung biến đổi (¿r¡zble overhead) Những khoân chỉ phí chung 
biến đổi cùng với sản lượng sao cho chỉ phí chung biến đối tính trên 
mỗi đơn vị sản lượng không thay đổi. Ví dụ về các khoản chì phí 
chung biến đổi là: chất đốt, dầu mỡ, hoa hồng bán hàng. 

chí phí chung cố định (/ixed overhead) Khái niệm dùng để chỉ các chỉ 
phí không thay đổi cùng với quy mô sản lượng, chẳng hạn tiền thuê 
đất, khấu hao tài sản cố định. Do không thay đổi cùng với sản lượng, 
nên chỉ phí cố định của một đơn vị sản lượng (đơn phí cố định) giảm 
khi sản lượng tăng do nó được phân bổ số đơn vị sản lượng lớn hơn. 

chỉ phí cố định hay chỉ phí chung (fixeđ costs ór overheadl costs) Tất cả 
các loại chỉ phí không thay đổi cùng với sản lượng trong ngắn hạn. 
Xem hình 10a. 

chi phí cố định bình quân (øerzage fxed cost) Chỉ phí cố định của một 
đơn vị sản lượng. Trong ngắn hạn, một số chỉ phí không thay đổi cho 
dù sản lượng là bao nhiêu và chúng được gọi là chỉ phí cố định. Nhưng 
nếu tính trên một đơn vị sản lượng, thì loại chỉ phí này lại giảm khi sản 
lượng tang. Do đó, chỉ phí cố định bình quân (4C) có thể tính bằng 
công thức: 


ArCc-TPC 
Q 


trong đó TFC là tổng chỉ phí cố định và Ø là sản lượng. Vì tổng chỉ 
phí cố định là đại lượng không đổi và Ợ là đại lượng biến đổi, nên đồ 
thị của AFC là một đường hypécbôn (xem hình 10b). 
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Đơn Đơn 
phí phí 
Tổng chỉ phí cố định 
AF€ 
Ụ Số đơn vị sản lượng 0 Số đơn vị san lượng 
(a) (h) 


Hình 10. (a) Chỉ phí cố định. Đường nằm ngang biểu thị các khoản tiền 

trả cho việc sử dụng đầu vào cố định (nhà máy, thiết b)). Số tiền này 
phải trả cho dù sản lượng cao hay thấp. (b) Chỉ phí cố định bình 
quán. Đường đốc xuống biếu thị sự giảm dần của chỉ phí cố định bình 
quân (APC), vì khi sản lượng tăng, chỉ phí cố định được phân bổ cho 
số đơn vị sản lượng ngày càng nhiều. 
Trong lý thuyết về thị trường, doanh nghiệp rời bỏ thị trường sản phẩm 
nếu trong dài hạn nó không kiếm đủ tổng doanh thu để bù đắp cả tổng 
chi phí cố định và tổng chị phí biến đổi. Song trong thời hạn ngắn, nó 
chưa rời bỏ thị trường khi còn kiếm đủ tổng doanh thu để bù đắp tổng 
chi phí biến đổi và một phần tổng chí phí cố định. Mặc dù vẫn phải 
chịu lỗ, nhưng trong trường hợp này doanh nghiệp cho rằng sự thua lỗi 
chỉ mang tính chất tạm thời. 


chỉ phí cơ bản hay chỉ phí trực tiếp (prừne cost or direct cost) Tổng 
của chi phí nguyên liệu và chỉ phí lao động trực tiếp phát sinh từ việc 
sản xuất ra hàng hoá hoặc dịch vụ. Chỉ phí cơ bản thường biến đổi tỷ 
lệ thuận với sản lượng. 


chỉ phí cơ hội hay chỉ phí kinh tế (2pportuniry cos? or €Conomic cosf) 
Khái niệm phản ánh chỉ phí sử dụng các nguồn lực khan hiếm vào Việc 
sản xuất hàng hoá hoặc dịch vụ bằng giá trị của các cơ hội bị bỏ qua. 
Chẳng hạn, khi sử dụng nhiều nguồn lực hơn để sản xuất lương thực, 

- thì người ta sẽ còn lại ít nguồn lực hơn để sản xuất đồ uống. Bởi vậy 
trong hình 11, đường giới hạn năng lực sản xuất (PPE) chỉ ra lượng 
lương thực và đồ uống có thể sản xuất bằng các nguồn lực khan hiếm 
của xã hội. Nếu xã hội quyết định tăng mức sản xuất lương thực từ 
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GF, lên OF;, nó sẽ có ít nguồn lực hơn để sản xuất đồ uống và vì vậy 
mức sản xuất đồ uống giảm từ Ø2, xuống ÓØD;. Độ đốc của đường 
PPF biểu thị tỷ lệ chuyển đổi cận biên, tức tỷ lệ giữa chị phí cận biên 
của việc sản xuất một hàng hoá và chỉ phí cận biên của việc sản xuất 
ra hàng hoá khác. Trong thực tế, không phải tất cá các nguồn lực đều 
dễ đàng chuyển từ mục dích sử dụng này sang mục đích sử đụng khác. 


Đồ trống 


Hình 11. Chỉ phí cơ hội. Các quyết định hàng ngày của chúng ta đều 
có chi phí cơ hội. Nếu một người có thu nhập hữu hạn quyết định mua 
một hàng hoá, anh ta phải bỏ qua cơ hội mua những hàng hoá khác. Sở 
thích về một kết hợp giữa lương thực và đồ uống được biểu thị bằng 
đường bàng quan 7 cửa anh ta trong hình 11. Độ dốc của đường bàng 
quan cho thấy rỷ lệ thay thế cận biên của người tiêu dùng. Đại lượng 
này cho biết một người sẵn sàng từ bỏ bao nhiêu lương thực để có 
được một đơn vị đồ uống. Nếu đường bàng quan / đặc trưng cho sở 
thích tất cả mọi người tiêu dùng, xã hội sẽ ở trong trạng thái cân bằng 
tại điểm A với lượng lương thực ÓF, và lượng đồ uống ØÐ,, bởi vì chỉ 
tại điểm này, chỉ phí cơ hội của việc sử dụng nguồn lực (độ dốc của 
PPE) mới bằng chỉ phí cơ hội của việc chỉ tiêu số thu nhập hữu hạn. 


chỉ phí đâu tư hàng năm (awzuaÍ capital charge) Một phương án thẩm 
định dự án đầu tư sử dụng kỹ thuật chiết khấu và thừa nhận rằng việc 
sử dụng tư bản làm phát sinh chỉ phí về lãi suất và khấu hao. Để đi đến 
kết luận một đự án có chấp nhận được không, người ta phải xác định 
xem các khoản thu trong tương lai (tức đò;:g tiền mặt do dự án đem lại 
trong tương lai) có đủ để bù đáp chi phí lãi suất (chi phí về vốn) và chi 
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phí khấu hao tài sản không. Phương án này đòi hỏi phải tính toán chỉ 
phí bình quân hàng năm hay mức khấu hao cộng lãi suất và so sánh 
với các khoản thu tiền mặt ròng hàng năm. Nếu các khoản thu tiền mặt 
ròng lớn hơn chỉ phí hàng năm, thì dự án có thể chấp nhận được. Do 
phương án chỉ phí đầu tư hàng năm tính cả chí phí khấu hao, nên toàn 
bộ vốn đầu tư đều được thu lại khi dự ấn kết thúc. Đối với một số dự 
án, phương án này đem lại kết quả giống như tiêu chuẩn giá trị hiện tại 
ròng và tiêu chuẩn tỷ suất hoàn vốn nội bộ. 

chỉ phí giao dịch (ransaciion cosf) Chỉ phí phát sinh khi sử dụng hệ 
thống thị trường để mua bán các đầu vào nhân tố và sản phẩm cuối 
cùng. Chi phí giao dịch bao gồm chỉ phí xác định vị trí của người cung 
cấp hoặc khách hàng, chỉ phí thương lượng và ký kết hợp đồng với họ, 
những chỉ phí có liên quan đến các cơ cấu thị trường không hoàn hảo, 
chẳng hạn lệ phí do nhà cung cấp đầu vào quy định trên thị trường độc 
quyền và các thiệt hại khác như nguồn cung cấp không đáng tin cậy, 
hạn chế về số điểm bán lẻ, thuế quan và hạn ngạch. 

chỉ phí hành chính (ađminisrative cost) Chỉ phí để vận hành một tổ 
chức được thành lập với mục đích sản xuất hàng hoá hoặc dịch vụ. Nó 
bao gồm tiền lương trả cho giám đốc, cán bộ phòng ban, nhân viên kế 
toán, nhân sự và thư ký; tiền thuê nhà, điện nước; chỉ phí vật liệu, thiết 
bị, đồ dùng văn phòng. 

chỉ phí hiện (explici cos) Khoản tiền doanh nghiệp phải trả để sử dụng 
các đầu vào nhân tố (như lao động, tư bản) không thuộc sở hữu của nó. 
Khác với chỉ phí ẩn, tức những chỉ phí biểu thị các khoản tiền trả cho 
việc sử dụng các đầu vào nhân tố thuộc sở hữu của bản thân doanh 
nghiệp, chỉ phí hiện phát sinh từ việc doanh nghiệp phải mua đầu vào 
từ thị trường nhân tố bên ngoài. 

chỉ phí gián tiếp (iw4irect costs) Xem chỉ phí chung, 

chỉ phí kinh tế (economic cost) Xem chỉ phí cơ hội. 


chỉ phí lịch sử (jistoric cos,) Chỉ phí hay giá mua sắm ban đầu của một 
tài sản, chẳng hạn một chiếc máy, một thiết bị toàn bộ. Đề phục vụ 
cho mục đích hạch toán, tài sản này được đưa vào bảng tổng kết tài sản, 
của doanh nghiệp theo chỉ phí lịch sử. Tuy nhiên do có lạm phát, số 
chí phí phải trích ra để thay thế tài sản có thể cao hơn nhiều so với giá 
mua ban đầu của nó. Vì vậy, các khoản trích khấu hao có thể không 
đúng trong thời kỳ lạm phát gia tang nhanh chóng. 
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chỉ phí nhân fố (@¿cror cos?) Giá trị của hàng hoá và dịch vụ tính bằng 
chí phí trả cho các đầu vào nhân tố (lao động, nguyên liệu v.v...) được 
sử dụng để sản xuất ra chúng. Chỉ phí nhân tố không bao gồm các 
khoản thuế gián thu đánh vào hàng hoá hay trợ cấp cho sản xuất. 
Chảng hạn, một sản phẩm có chỉ phí sản xuất bằng 100 nghìn đồng. 
Chị phí này bao gồm cả lợi nhuận bình thường, vì đây là khoản chỉ phí 
trả cho năng hực kinh doanh với tư cách nhân tố sản xuất làm nhiệm vự 
kết hợp các nhân tố sản xuất khác để sản xuất ra hàng hoá, nhưng 
không bao gồm thuế gián thu. Nếu thuế gián thu là 1O nghìn đồng 
(hay IO%), thì giá thị trường của hàng hoá bằng L1O nghìn đồng, 
nhưng chi phí nhân tố hay giá thành chỉ bảng 100 nghìn đồng. 

chỉ phí quy đổi (mpuuea cast) Xem chỉ phí ẩn. 


chỉ phí sản xuất (prodct(on cex) Những khoản chỉ phí để chuyển các 
đầu vào nhân tố thành sản lượng hàng hoá và dịch vụ có giá trị cao 
hơn. Chí phí chế biến sản phẩm bao gồm chỉ phí nguyên liệu, khấu 
hao, bảo đưỡng nhà máy và trang thiết bị, địa tô, thuế, điện v.v... 

chỉ phí tắc nghẽn hay tổn thất do tác nghẽn (congestfon coss) Khi có 
sự gia tăng mức sử đụng một phương tiện hay dịch vự được nhiều 
người sử dụng, những người hiện đang sử dụng nó sẽ bị tồn thất 
(không nhất thiết phải là tổn thất bằng tiên). Phương tiện rơi vào tình 
trạng đó được gọi là phương tiện "tắc nghẽn". Chẳng hạn khi số lượng 
xe cộ chạy trên đường tăng lên, thời gian cần thiết cho một lộ trình đài 
ra vì hiện tượng tắc nghẽn xây ra, Nếu có quá nhiều doanh nghiệp tập 
trung tại một địa điểm nhất định, hiệu quả của các đoanh nghiệp ở đó 
bị giảm xuống do địa điểm bị tắc nghẽn. Trường hợp này biểu thị sự 
suy giảm hiệu quả của sự quần tụ. Tốn thất hay chỉ phí do sự tắc nghẽn 
gây ra có ý nghĩa quan trọng trong các phân tích ích lợi - chị phí (đặc 
biệt những dự án có liên quan tới giao thông vận tải). Nó giúp chúng ta 
phân tích hình thức tổ chức hiện có của hoạt động kinh tế và các mặt 
hàng có nhiều người tiêu dùng trong lý thuyết về hàng bán công. 

chỉ phí thay thế (repiacemenr cos) Chỉ phí để thay thế một tài sản, 
chẳng hạn một chiếc máy. Khác với chi phí lịch sử - chỉ phí ban đầu 
phải bỏ ra để mua một tài sản - chỉ phí thay thế phải bao gồm cả tác 
động của lạm phát khi chúng làm tăng giá tài sản theo thời gian. 

chỉ phí thiệt hại (2amøzge cos¿) Thiệt hại tính bằng tiền do người nào đó 
gây ra. Thông thường khái niệm này chỉ giới hạn ở những thiệt hại 
phát sinh từ ô nhiễm môi trường. Trong kinh tế học, ô nhiễm mỗi 
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trường nhìn chung được coi là một đạng ánh hưởng ngoại biện. Việc 
xác định giá trị bằng tiền đối với những ảnh hưởng ngoại hiện là 
nhiệm vụ phức tạp và thường không có phương pháp chính xác. Ví dụ, 
người (a không thể xác định chính xác giá trị bằng tiền của việc làm 
hỏng cảnh quan hay tác hại đối với động vật hoang đã. Tuy nhiên, 
trong một số trường hợp, người ta có thể xác định chính xác giá trị tồn 
thất, chẳng hạn giá trị cá thương phẩm bị mất đi đo tình trạng ô nhiễm 
dầu mỏ gây ra. 

chỉ phí tiêu hao tư bản (capifal consumption allowance) Trong hệ thống, 
tính toán thu nhập quốc dân, đó là phần chênh lệch giữa tổng sản 
phẩm quốc dân (GNP) và sản phẩm quốc dân ròng (VNP), còn gọi là 
chi phí khấu hao (Ð). 


chỉ phí tính thuế công ty (ailowance and expenses for coFporaftion ta) 
Những khoản chi phí được phép trừ khỏi doanh thu để tính thu nhập 
chịu thuế của một công ty. Chúng bao gồm cả những khoản chỉ phí 
khấu hao tài sản cố định được tính theo tỷ lệ khấu hao cho phép. Nhìn 
chung, tất cả các khoản chi phí có liên quan đến kinh doanh đều được 
coi là chỉ phí tính thuế công ty, còn những khoản chi phí không liên 
quan đến kinh doanh, trong đó có dịch vụ giải trí cho khách hàng, tặng 
phẩm, thuế đã nộp, chi phí tính thuế và tiền quyên góp cho các đảng 
phái chính trị, đều không được coi là chỉ phí tính thuế công ty. Cổ tức 
không được coi là chi phí tính thuế công ty, nhưng chỉ phí lãi suất 
được coi là chi phí tính thuế công ty. Có một số khoản doanh thu 
không phải chịu thuế, chẳng hạn cổ tức do các công ty khác trả, doanh 
thu từ việc bán tài sản cố định. 


chi phí tính thuế thu nhập (alfowancc and expenses ÍOr income taX) 
Thông thường trong hệ thống thuế thu nhập, có một số khoản chi được 
phép trừ khỏi tổng thu nhập để tính thu nhập chịu thuế. Các đạo luật về 
thuế thu nhập thường quy định cụ thể những khoản thu nhập và chỉ phí 
nào không phải chịu thuế và được phép khấu trừ ra khỏi tổng thu nhập. 
chỉ phí tôn kho (invezfory cost) Chỉ phí mà doanh nghiệp phải chịu khi 
dự trữ thành phẩm và nguyên liệu để phục vụ khách hàng nhanh chóng 
và tránh những gián đoạn trong sản xuất do thiếu nguyên vật liệu. Nó 
bao gồm chị phí bảo quản, bảo hiểm, hư hao hàng hoá trong kho và lãi 
suất phải trả cho số vốn bị trói chặt vào hàng tồn kho. Những chỉ phí 
như vậy thường tỷ lệ thuận với giá trị hàng tôn kho. Khi muốn giảm 
các loại chi phí này, người ta buộc phải giữ hàng hoá tồn kho ở mức 
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thấp. Mặt khác, đoanh nghiệp còn phải chịu chỉ phí đặt hàng và vận 
chuyển hàng hoá, chẳng hạn liên hệ với nhà cung cấp, thực hiện các 
giao dịch kế toán, vận chuyển, bốc đỡ và kiểm tra hàng hoá. Một số 
khoản trong các chỉ phí này không thay đổi, cho dù mức đạt hàng là 
bao nhiêu. 

Vì nhiều loại chi phí đặt hàng là chỉ phí cố định, cho nên để cắt giảm 
chúng, doanh nghiệp phải đặt hàng với khối lượng lớn cho một thời gian 
dài. Biện pháp này đem lại cho doanh nghiệp mối lợi là được chiết khấu 
do mua hàng với khối lượng lớn. Nhưng nếu đặt hàng cho khoảng thời 
gian dài, mức tồn kho và chi phí của nó sẽ cao. Vì vậy, các doanh 
nghiệp tìm cách cân đối giữa hai nhóm chi phí này để có mức chỉ phí tối 
thiểu cho hàng tồn kho. Hình 12 chỉ ra khối lượng đặt hàng tối ưu hay 
kinh tế nhất, cho phép tối thiểu hoá tổng chỉ phí tồn kho. Trong hình 12, 
chỉ phí đặt hàng và vận chuyển giảm khi khối lượng đật hàng tăng và số 
lần đặt hàng giảm. Nhưng khi đặt hàng với số lượng lớn và số lần đặt 
hàng ít, mức tồn kho bình quân sẽ lớn và bởi vậy chỉ phí cũng cao hơn. 
Khối lượng đặt hàng tối ưu 2ð tương ứng với điểm thấp nhất của đường 
tổng chỉ phí tồn kho. Trong nhiều tình huống, người ta có thể sử dụng 
công thức toán để xác định lượng đặt hàng tối ưu. 


Tổng chỉ phí tồn kho 


Chỉ 
phí 


Chỉ phí bảo quản 
hàng tồn kho 


Chỉ phí đặt hàng 
và vận chuyển 


0 Lượng đặt hàng 


Hình 12. Chỉ phí tần kho. 


Trong mô hình đơn giản của hình 12, tốn thất do thiếu hàng tồn kho 
gây ra bị bỏ qua. Điều này hàm ý việc cung cấp hàng tồn kho có thể 
diễn ra ngay sau khi có đơn đặt hàng và vì vậy mỗi khi hàng tồn kho 
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giảm xuống 0, người ta có thể đặt hàng và nhận được hàng ngay. Trên 
thực tế, thường có độ trễ giữa thời điểm dưa đơn đặt hàng và thời diểm 
nhận được hàng, chuyển thành hàng tồn kho và các doanh nghiệp cần 
có đủ hàng dự trữ để dối phó với những bất trắc xảy ra. Mức dự trữ an 
toàn phụ thuộc vào các khoản chỉ phí tầng thêm có liên quan đến mức 
tồn kho bổ sung và tổn thất do tình trạng hết hàng tồn kho gây ra (ví 
dụ mất khách). 


chi phí trực tiếp (đirect cøsf) Xem chỉ phí cơ bản. 


chỉ phí tư bản (capital allowances) Là các khoản chỉ phí phát sinh do sử 
dụng 1ư bản và được phép cộng vào chỉ phí khi tính thuế thu nhập công 
ty. Khoản chủ yếu ở đây là chi phí khấu hao. Ngoài ra, chính phủ có 
thể có những quy định riêng cho phép doanh nghiệp tính mức chi phí 
tư bản cao hơn chỉ phí khấu hao trong số sách kế toán của họ với mục 
đích khuyến khích đảu tư. Như vậy, chỉ phí tư bản có thể làm cho mức 
thuế công ty phải nộp tạm thời giảm xuống trong một thời gian. 

chỉ phí tư nhân (ørixzfe cós) Là các loại chỉ phí (cả ẩn và hiện) mà 
doanh nghiệp (tư nhân) phải chịu khi sử dụng các loại đầu vào nhân tố 
để sản xuất ra hàng hoá hoặc dịch vụ. 


chỉ phí vốn (cøst øƒ caputal) Chỉ phí tính bảng phần trăm của các nguồn 
vốn khác nhau cần thiết để tài trợ cho các khoản chí tiêu mua sắm 
hàng đầu tư. Tất cả các nguồn vốn đều có một chỉ phí, có thể trực tiếp 
như trường hợp vốn vay hoặc chỉ phí cơ hội trong trường hợp thu nhập 
giữ lại. Có thể tính chi phí vốn cho một công ty bằng cách lấy số bình 
quân gia quyền của chỉ phí trả cho mỗi loại hàng hoá tư bản. Quyền số 
được sử dụng ở đây là tỷ trọng giá trị của môi loại chứng khoán chia 
cho tổng giá trị các loại chứng khoán mà công ty đã phát hành như cổ 
phần thông thường, cổ phần ưu đãi và nợ dài hạn. Những chỉ phí gia 
quyền này được cộng lại với nhau. Chị phí của việc gọi vốn mới là chỉ 
phí cận biên của vốn. Chi phí của cổ phần thông thường được gắn trực 
tiếp với tỷ lệ lợi tức cần thiết mà người nắm cổ phần thông thường đòi 
hỏi trước khi họ nắm cổ phần trong một công ty. Khi vốn hoá, tỷ lệ lợi 
tức dự kiến này phải cao hơn giá thị trường hiện hành. Thông thường, 
chỉ phí của cổ phần thông thường được báo cáo dưới dạng tỷ lệ cổ tức 
mỗi cổ phẩn/giá thị trường của mỗi cổ phân + tỷ lệ tăng cô tức. Chi phí 
của cổ phần ưu đãi bằng một tỷ lệ cổ tức cố định. Cổ tức trả cho cả cổ 
phần thông thường và cổ phần ưu đãi nhìn chung được thanh toán bằng 
thu nhập sau thuế và vì vậy chúng là chi phí tính trên cơ sở thu nhập 
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sau thuế. Chi phí của thu nhập giữ lạt là chi phí cơ hội mà một số 
người lập luận rằng phải bằng tý lệ lợi tức mà các cổ đông có thể kiếm 
được nếu nó được phân phối cho họ. Một số người khác cho rằng nếu 
không có nguồn dự trữ này, công ty sẽ phải gọi vốn cổ phần mới. Vì 
vậy, theo họ chị phí vốn phải bằng chỉ phí của cổ phần thông thường. 
Lãi suất là ch: phí được phép trích ra, nên lất suất sau thuế phải trả có 
thể thích hợp với trường hợp này. Các công ry có thể lựa chọn cơ cấu 
vốn để tối thiểu hoá chỉ phí chung của vốn khi tiến hành lựa chọn. Chỉ 
phí vốn được sử dựng làm tỷ lệ chiết khấu trong quá trình tính toán giá 
trị hiện tại ròng thu được từ các dự án mới và so sánh với tỷ lệ hoàn 
vốn nội bộ của dự án. 

chỉ phí xã hội (soc¿z! cos) Các khoản chỉ phí, tổn thất mà xã hội phải 
gánh chịu do hoạt động của các doanh nghiệp hay cá nhân gây ra. Một 
đoanh nghiệp hay cá nhân thực hiện hoạt động nào đó không nhất thiết 
phải chịu mọi chỉ phí phát sinh từ nó. Những chi phí mà họ phải chịu 
được gọi là chí phí tư nhân. Chỉ phí xã hội bằng tổng của chí phí tư 
nhân và chỉ phí ngoạt hiện. 
Chẳng hạn một dòng sông được một thành phố sử dụng làm nguồn 
cung cấp nước uống và cóng ty hoá chất thải chất thải ra sông. Nếu 
công ty thải chất thải trong một thời gian đài, đòng sông sẽ bị ô nhiễm. 
Công ty này chỉ chịu chỉ phí tư nhân phát sinh trong quá trình sản xuất 
hoá chất, chứ không phải trả tiền cho việc làm ô nhiễm dòng sông. 
Trong khi đó, thành phố buộc phải lấp đặt xí nghiệp xử lý nước để 
chống lại sự ô nhiễm. Như vậy, chi phí ngoại hiện của việc làm sạch 
nước sông không phải do công ty hoá chất, mà do xã hội gánh chịu. 
Một trong những cách để xử lý tình trạng chênh lệch giữa chi phí tư 
nhân và chi phí xã hội là đánh thuế vào công ty hoá chất ở mức bằng 
chi phí để xử lý ô nhiễm. Việc buộc công ty hoá chất trả toàn bộ chỉ 
phí cung ứng hoá chất có tác dụng khuyến khích nó tìm cách thải chất 
thải của mình sao cho đỡ tốn kém nhất. Chẳng hạn, nó có thể xây thêm 
một xưởng xử lý chất thải, chứ không thải chất thải ra sông nữa. 

chỉ phí xử lý hậu quả (abaement cosf) Chị phí để xử lý những hậu quả 
như ô nhiễm, tắc nghẽn giao thông. Trong trường hợp ô nhiễm, đường 
chi phí nhìn chung có độ dốc đương với hệ số góc ngày càng tăng khi 
ô nhiễm được xử lý triệt để hơn. Nguyên nhân của tình hình này là chỉ 
phí cho việc làm sạch một phần môi trường bị ô nhiễm tương đối thấp, 
nhưng chỉ phí cho việc làm sạch đơn vị ô nhiễm cuối cùng cực kỳ cao. 
Chẳng hạn, nếu muốn giảm một phần ô nhiễm tiếng ồn, người ta chỉ 
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cần láp bộ giảm thanh cho động cơ xe máy. Nhưng nếu muốn tiếp tục 
giảm hơn nữa tiếng ồn của xe máy, người ta phải thiết kế lại động cơ, 
phải thay đổi toàn bộ đường xá. 

chỉ tiêu bằng trái phiếu (bond - financed spending) Phần chỉ tiêu được 
trang trải bằng cách phát hành trái phiếu hay tài trợ bằng cách vay nợ. 

chỉ tiêu cho tiêu dùng (constơnption expendiure) Tổng mức chỉ tiêu để 
mua hàng hoá và dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu hiện tại của khu vực 
hộ gia đình trong nền kinh tế, trừ chí tiêu cho nhà ở - một khoản theo 
truyền thống được tính vào chí tiêu cho đầu tư. Chi tiêu cho tiêu dùng 
(C) là thành tố lớn nhất của tổng cầu (AÐ). 

chỉ tiêu cho đầu tư (capifal expenditre) Chỉ tiêu để mua hàng đầu tư 
của khu vực đoanh nghiệp (đầu tửư vào kinh doanh) và chỉ tiêu để mua 
nhà ở mới của khu vực hộ gia đình (đầu tư vào nhà ở). Mục tiêu của 
các khoản chi tiêu này là thay thế khối lượng tư bản bị hao mòn hoặc 
tạo ra tư bản, nhà ở mới. Chi tiêu cho đầu tư (?) là một trong bốn thành 
tố của tổng cầu (A2). 

chỉ tiêu công cộng (pwublic expendirure) Xem chỉ tiêu của chính phú. 

chỉ tiêu của chính phủ hay chỉ tiêu công cộng (gorerrmment or pablc 
expenditre) Chỉ tiêu của chính phủ (Ớ) là một trong bốn thành tố cấu 
thành tổng mức chỉ tiêu trong vòng chu chuyển của thu nhập/chi tiêu. 
Nó thường được sử dụng làm công cụ chính sách chủ yếu để điều tiết 
tổng mức chỉ tiêu (hay tổng cầu) trong nền kinh tế. Tuy nhiên, khó có 
thể đạt được những thay đổi ngắn hạn trong chỉ tiêu của chính phủ do 
có những khó khăn về hành chính và chính trị, đặc biệt khi việc cắt 
giảm chỉ tiêu làm thu hẹp tổng cầu. Ví dụ, chính phủ khó có thể nhanh 
chóng cắt giảm những khoản chỉ tiêu cho y tế, giáo dục khi các ngành 
này thường sử dụng nhiều lao động, không thể sa thải nhiều người. 
Hơn nữa, nếu chính phủ cắt giảm các khoản chì tiêu cho đầu tư công 
cộng, điều này có thể gây ra sự gián đoạn trong các dự án đầu tư dài 
hạn và làm suy kiệt cơ sở hạ tầng xã hội. Bên cạnh đó, khi chỉ tiêu của 
chính phủ bao gồm cả những khoản chỉ tiêu cho hàng hoá và dịch vụ 
mua của khu vực doanh nghiệp, thì việc cắt giảm chi tiêu có thể ảnh 
hưởng lớn sự thịnh vượng của khu vực tư nhân. 

chỉ báo, (iudicarors) Các chỉ tiêu mang tính mô tả và báo trước được sử 
dụng để phân tích điều kiện kinh doanh và dự báo kinh tế. Chúng còn 
được gọt là các chỉ báo chủ đạo, chỉ báo trể và chỉ báo trùng. Ví dụ về 
các chỉ báo được sử dụng nhiều ở Mỹ là: tuần làm việc bình quân của 
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công nhân sản xuất trong ngành chế biến: số người nhận trợ cấp thất 
nghiệp của chính phủ; các đơn đặt hàng mới để mua hàng tiêu dùng và 
nguyên liệu đã loại trừ ảnh hưởng của lạm phát; kết quả bán hàng; các 
hợp đồng và đơn đặt hàng mua nhà xưởng, máy móc và thiết bị; thay 
đổi trong các đơn đặt hàng tiêu dùng lâu bền không đáp ứng được; sự 
thay đổi của các loại giá nguyên liệu nhạy cảm; chỉ số chứng khoán; 
cung ứng tiền tệ (A2, đã loại trừ lạm phát) và chỉ số phản ánh kỳ vọng 
của người tiêu dùng. 

chỉ báo chủ đạo, (/eading indicators) Các dãy số thống kê theo thời gian 
mà kinh nghiệm cho thấy thường có xu hướng phản ánh những thay 
đổi tiếp theo, diễn ra trước những thay đổi trong các khoảng thời gian 
tương đối cố định và bởi vậy có thể dùng để dự báo sự thay đổi. Chẳng 
hạn, số liệu thống kê về tỷ suất sinh hiện tại có thể dùng làm cơ sở 
chắc chắn để dự báo tỷ lệ trẻ em đến trường sau 5 hay 6 năm. Các chỉ 
báo như lượng đơn đặt hàng mua máy công cụ, thời gian làm ngoài giờ 
trong sản xuất và số công trình mới khởi công, v.v... thường được sử 
dụng để dự báo những thay đổi mang tính chu kỳ trong các biến số 
kinh tế vĩ mô (ví dụ GDP). 

chỉ báo sớm và trễ (eadš and lags) 1) Sự chênh lệch về thời gian giữa 
đỉnh và đáy của các chỉ báo sớm và trễ, cũng như chu kỳ kinh đoanh 
nói chung. Chẳng hạn, trong một chu kỳ kinh đoanh 7 năm, nếu đỉnh 
của chu kỳ là ở năm giữa (năm thứ 4), chỉ số sớm như số ngôi nhà mới 
khởi công, có thể đạt mức đỉnh vào năm thứ ba. Chỉ số này đi trước 
chu kỳ kinh doanh l năm. Tương tự, các biến số trễ (chỉ báo trễ) có 
đỉnh hoặc đáy nằm sau đỉnh của chu kỳ kinh doanh. 


2) Sự biến thiên theo thời gian so với thông lệ thanh toán trong việc xử 
lý nợ ngoại thương (tức tín dụng thương mại). Sự biến thiên phát sinh 
từ kỳ vọng của các nhà buôn có ảnh hưởng tới hiệu quả của việc trả 
trước (sớm) hay trả chậm (trễ). Yếu tố chính đóng góp vào thông lệ 
này là kỳ vọng về sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái. Nhà nhập khẩu 
thường muốn trì hoãn thanh toán chơ nhà sản xuất tại nước xuất khẩu 
nếu hy vọng đồng tiền nước xuất khẩu bị phá giá. Tương tự như vậy, 
khi dự kiến đồng tiền trong nước lên giá, nhà nhập khẩu muốn thanh 
toán sớm. 

chỉ báo trùng (cøincident indicator) Các dãy số liệu kinh tế biến động 
cùng chiều với chu kỳ kinh doanh, tức chúng đạt mức cao nhất gần 
như đồng thời với đỉnh của chu kỳ kinh doanh và đạt mức thấp nhất 
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khi chu kỳ kinh doanh chạm đáy. Ở Mỹ, người ta sử dụng một chỉ báo 
tổng hợp. của bốn dãy số liệu kinh tế trùng - gọi là Chỉ số chỉ báo 
trùng - để theo dõi diễn biến của hoạt động kinh tế. Bốn chỉ số chỉ báo 
trùng đó là: (1) số người lao động nhận lương thuộc khu vực phi nông 
nghiệp, (2) thu nhập cá nhân trừ trợ cấp thu nhập tính theo giá cố định; 
(3) tổng sản phẩm công nghiệp; (4) doanh thu sản phẩm chế biến và 
kim ngạch ngoại thương tính theo giá cố định. 


chỉ dùng hối phiếu (6š only) Quan điểm cho rằng Quỹ Dự trữ Liên 
bang Mỹ chỉ nên mua bán hối phiếu trong nghiệp vụ thị trường mở. 
Quan điểm này dựa trên nhận định là khí tập trung vào mục tiêu ngắn 
hạn của thị trường vốn, Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ có thể đạt được mục 
tiêu của mình là tác động vào khả năng thanh toán của hệ thống ngân 
hàng mà không gây ra những xáo trộn trên thị trường tài chính nói 
chung. Đồng thời, những thay đổi trong lãi suất ngắn hạn do nó tạo ra 
sẽ tác động vào các thị trường khác thông qua những diều chỉnh của 
người nắm giữ tài sản. 


chỉ đạo giá, sự (price leadership) Phương tiện phối hợp giá cả trên thị 
trường thiểu quyền để các nhà cung cấp trên thị trường này thu được 
mức lợi nhuận cao trong dài hạn. Chẳng hạn một công ty nắm được 
vai trò chỉ đạo do có những ưu thế vẻ chỉ phí so với các đối thủ cạnh 
tranh. Trong hình 13, doanh nghiệp A là nhà cung cấp có chi phí thấp 
và đường chi phí cận biên của nó là MŒ,, trong khi doanh nghiệp 8 
có chi phí cao hơn và đường chỉ phí cận biên của nó là MC;. Đường 
cầu cá biệt của mỗi doanh nghiệp là Ð khi họ quy định giá bán bằng 
nhau (nghĩa là chúng ta giả định tổng mức bán của ngành được chia 
đều cho hai doanh nghiệp tại bất cứ mức giá nào) và M là đường 
đoanh thu cận biên tương ứng. Doanh nghiệp A có thể tối đa hoá lợi 
nhuận bằng cách sản xuất sản lượng OỢØ, (trong đó AC, = MẨ) tại 
mức giá ØP„. Doanh nghiệp B muốn bán hàng với mức giá cao hơn 
(ÓP;), nhưng điều tốt nhất mà nó có thể làm là chấp nhận mức giá do 
doanh nghiệp A quy định, mặc dù điều này có nghĩa là lợi nhuận của 
nó ở dưới mức tối đa. Do nhận thức được phản ứng của A đối với sự 
thay đổi giá cả của 8, nên Ö biết rằng nếu không chấp nhận giá do Á 
quy định, lợi nhuận của nó còn thấp hơn nữa. Sở di như vậy là vì nếu 
B bán với giá cao hơn giá của A, nó sẽ phải nhường một phần doanh 
thu cho A nếu giá của A không thay đổi. Trong trường hợp như vậy, 
nó đi chuyển đọc theo đoạn đường cầu gấp khúc mới KP„. Nếu 8 
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giảm giá xuống dưới mức giá của A, A sẽ cất giảm giá để đối phó lại 
và cả hai doanh nghiệp dị chuyển đọc theo đoạn đường cầu KD. Do 
có chi phí cao hơn (đường chi phí cận biên cao hơn), 8 không hy 
vọng thắng được 4 trong cuộc chiến tranh giá cả. Bởi vậy, đường lối 
hành động tốt nhất của doanh nghiệp Ö là bán với giá bằng giá bán 
mà 4 đã quy định. 


Sự gấp khúc trong đường cầu cúa doanh nghiệp 
B tại mức giá tôi đa P. của doanh nghiệp A 


9 Q, Ớ, Lượng 


Hình 13. Sự chỉ dạo giá của công ty có chỉ phí thấp. 


chỉ số (mdex nưnber) Số tương đối so sánh hai mức độ của cùng một 
hiện tượng. Hai mức độ ở đây là hai quy mô của mội hiện tượng ở 
hai thời kỳ khác nhau, trong đó một thời kỳ được gọi là kỳ gốc hay 
thời kỳ cơ sở và một thời kỳ được gọi là (hời kỳ hiện hành hay thời kỳ 
báo cáo. Chẳng hạn, chỉ số giá bán lẻ sử dụng cùng một giỏ hàng 
hoá và dịch vụ của thời kỳ hiện hành và thời kỳ gốc để tính toán giá 
bán lẻ bình quân của hàng hoá dưới dạng một chỉ số duy nhất. Thông 
thường, giá thời kỳ cơ sở của chỉ số được coi là bằng 100. Xem chỉ 
số giá, chỉ số lượng. 

chỉ số Dow Jones (Do Jones Index) Chỉ số giá cổ phiếu trên thị trường 
chứng khoán phố Uôn. Nó chỉ số chứng khoán được mọi người theo 
dõi nhiều nhất trên thế giới. 

chỉ số điều chỉnh GDP (GDP deflaior) Chỉ số giá được sử dụng để điều 
chỉnh GDP danh nghĩa về GOP thực tế. Nếu gọi chỉ số điều chỉnh 
GDP là D„„„, GDP danh nghĩa là GDP và GDP thực tế là GDP, 
chúng ta có thể viết: 
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GDP„,= 


GDï, 


(73/2 


Trong công thức trên, 2,„;„ là yếu tố cho phép chúng ta chuyển GDP 
danh nghĩa thành GDP thực tế. Nếu biến đổi công thức trên, chúng ta 
được Ð,„„ = GDPV,/(GDP, = 2Èp.4/24,q, Công thức này cho thấy rằng 
chỉ số điều chỉnh GDP là một chỉ số giá (chỉ số cho biết sự phát triển 
của giá cả). Nếu chỉ số giá tiêu dùng (CP?Đ) được dùng để diều chỉnh 
GDP từ danh nighia về thực tế, chúng ta gọi chỉ số giá tiêu dùng là chì 
số điều chính GDP ngầm định. 

chỉ số giá (price index) Chỉ số giá được định nghĩa là số bình quân gia 
quyền của giá hàng hoá và dịch vụ theo thời gian. Công thức chung để 
tính chỉ số giá là: 


trong đó ỉ„ là chỉ số giá, p, (hoặc p,) là giá của hàng hoá và địch vụ 
được đưa vào công thức tính chỉ số giá trong thời kỳ hiện hành, p, là 
giá của hàng hóa dịch vụ trong thời kỳ gốc và ¿ là lượng hàng hoá và 
dịch vụ dùng làm quyền số để tính chỉ số giá (có thể là đ;, 4, hay ¿ của 
thời kỳ nào đó). 

Các chỉ số giá khác nhau sử dụng giá (p) và lượng (q4) khác nhau. Chẳng 
hạn chỉ số giá bán buôn (PP1) sử dụng giá bán buôn; chỉ số giá bán lẻ 
(RPI) hay còn gọi là chỉ số giá tiệu dùng (CP)) sử dụng giá bán lẻ và 
quyên số là qu„ tức lượng hàng trong gí2 hàng hoá và dịch vụ mà người 
tiêu dùng điển hình mua trong thời kỳ gốc; chỉ số giá sinh hoạt (C1) sử 
dụng quyền số ¿¿ là lượng của giỏ hàng hoá và dịch vụ mà một ,ớn 
đân cư mua (ví dụ dân cư thành thị, nông thôn); chỉ số giá nguyên liệu 
(MP1) sử đụng quyền số đ, là lượng các loại nguyên liệu đầu vào quan 
trọng v.v... Ngoài ra, cần chú ý rằng nếu các chỉ số trên sử dụng quyền 
số là lượng hàng hoá và dịch vụ của thời kỳ hiện hành (hay thời kỳ báo 
cáo - ký hiệu là ¿,), thì chỉ số giá tính được gọi là chỉ số giá Paasche; 
ngược lại, chúng được gọi là chỉ số giá Laspeyres, nếu quyền số là lượng 
hàng hoá và dịch vụ của thời kỳ gốc (thời kỳ cơ sở - đu). 

Chí số giá cho chúng ta biết sự phát triển của giá cả và vì vậy thường 
được sử dụng để tính tỷ lệ lạm phát và điều chính các biến danh nghĩa 
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thành biến thực tế, trừ lãi suất. Trong trường hợp lãi suất, chúng ta lấy 
lãi suất đanh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát để có lãi suất thực tế, 


chỉ số giá bán lẻ hay chỉ số giá tiêu dùng (ze:il price index - RPl or 
CO/ISH/NEF price mdex - CP]) Một chỉ tiêu phản ánh sự thay đổi giá cả 
của một giỏ hàng hoá và dịch vụ đo người hưởng lương ở thành thị, 
công chức hay toàn bộ người tiêu dùng thành thị mua trên thị trường, 
Sau một thời gian, người ta thường thay đối mặt hàng trong giỏ bàng 
hoá và tỷ trọng hay số lượng của chúng để phản ánh những sự thay đổi 
trong tiêu dùng. Để tính chỉ số giá tiêu dùng, người ta phải cố định giá 
cả của một thời kỳ nào đó, gọi là thời kỳ gỐC, thời kỳ cơ sở. Ví dụ, 
hiện nay chúng ta coi 1994 là thời kỳ gốc để tính chỉ số giá tiêu dùng. 


chỉ số giá cỏ phiếu hay chỉ số chứng khoán (share price index) Chỉ số 
phản ánh mức giá bình quân của một mẫu các cô phiết công ty. Nó 
phản ánh những biến động của giá cổ phiếu chưng. Ở Việt Nam những 
biến động trong giá cổ phiếu được theo dõi bằng VN-Index, Ở Mỹ. có 
chỉ số Dow Jones, Standard & Poor v.v.. 


chỉ số giá sản xuất (produecer price index) Chỉ số giá lâu đời nhất do 
Cục Thống kê Lao động Mỹ tính. Nó được thiết kế để phản ánh những 
thay đổi bình quân trong giá tất cả các hàng hoá và dịch vụ của người 
sản xuất ở tất cả các khâu của quá trình chế biến. 


chỉ số giá Laspeyres (Laspeyres price index) Chí số giá bình quân gia 
quyền sử dụng quyền số là lượng hàng của năm gốc. Chỉ số giá 
Laspeyres được tính theo công thức: 


le 3 nu 
XIN 


trong đó ï„ là chỉ số giá Laspeyres, p„ là giá sản phẩm trong thời kỳ 
gốc, p, là giá sản phẩm trong thời kỳ hiện tại, còn đ¿ là lượng hàng của 
kỳ gốc. Vì lượng hàng (¿„) được giả định là không thay đổi, nên chỉ số 
giá Laspeyres chỉ thay đổi khi giá cả thay đổi. 

chỉ số giá Paache (Paœsche price index) Chỉ số giá được gia quyền bằng 
lượng hàng của năm hiện hành. Dưới dạng công thức, chúng ta có thể 


Viết: 
_ 2 P4, Đi 


— mái 
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trong đó 7„ là chỉ số giá Paasche, pạ là giá sản phẩm trong thời kỳ gốc, 
p¡ là giá sản phẩm trong thời kỳ hiện hành, còn đ; là lượng hàng của 
thời kỳ hiện hành được dùng làm quyền số và vì vậy không thay đổi. 

chỉ số Herfindahl (Werfindah! iráex) Chỉ tiêu phản ánh mức tập trung 
người bán ở một thị trường có tính đến tổng số công ty trên một thị 
trường và quy mô tương đối của họ (tức tỷ trọng trong tổng sản lượng 
cung ứng cho thị trường) như được minh họa bằng bảng 1. 


Tỷ lệ tập trung|_ Thị phần của mỗi | Chỉ số 
của 5 doanh |_DN trong cácDN | Herin- 
nghiệp (%) còn lại (3%) dahl 


Thị trườngA_— 12 12 12 12 12 B80 5 8 0,104 
Thị trường 40 5 5 5 5 60 8 HÌ 0.190 


Bảng 1. Chỉ số Herfindahl. Chỉ số Herfindahl (H) là tổng bình 
phương quy mô của các công ty, tất cả đều tính bằng tỷ lệ so với quy 
mô thị trường. Đối với thị trường 4, # = (0,12)” x 5 + (0,08) x 5 = 
0,104. Nếu tất cả các công ty có quy mô như nhau, chỉ số Herfindahi 
sẽ có giá trị bằng số nghịch đảo cúa số công ty. Như vậy, nếu có I0 
công ty có cùng quy mô, chỉ số / = O,I. Giới hạn trên của chỉ số bằng 
I và điều này xây ra khi có thị trường độc quyền. Vì thị trường # 
(=0,190) chỉ có một công ty hàng đầu, nên giá trị của mức tập trung 
gần bằng hai lần thị trường A, mặc dù thị trường B8 có nhiều công ty 
nhỏ hơn. 

chỉ số ích lợi (uy iadex) Một số bình quân biểu thị thái độ đối với rủi 
ro và tính bất định của người ra quyết định khi tính bằng ích lợi cận 
biên mà anh ta thu được từ các khoản thu nhập do những dự án rủi ro 
mang lại. Chỉ số ích lợi dự kiến được Neumann và Morgenstern đưa ra. 
Hai ông đã lập luận ràng quyết định dựa trên giá trị ích lợi dự kiến 
khác với quyết định dựa trên giá trị bằng tiền dự kiến do những thay 
đổi trong ích lợi mà người ra quyết định thu được từ giá trị bằng tiền. 
Khi mỗi đồng thu nhập mà người ra quyết định thu được làm tăng ích 
lợi của anh ta ít hơn đồng thu nhập trước đó, thì ích lợi cận biên giảm 
đần này của tiền có thể ảnh hưởng tới thái độ đối với rủi ro. Sở dĩ như 
vậy là vì nếu một đồng thu nhập tăng thêm làm tăng ích lợi ít hơn 
trường hợp anh ra bị lễ khi từ bỏ một đồng thu nhập, thì người ra quyết 
định sẽ không mạo hiểm, tức không chấp nhận một dự án mà trong đó 
lợi nhuận bằng tiền bằng số tiền có thể bị mất và mỗi trường hợp có 


Tỷ trọng sản lượng thị trường của 
các doanh nghiệp hàng đầu (5) 


| Doanh nghiệp ¡ 2 3 4 5 
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xác suất bằng 0,5 vì giá trị lợi ích dự kiến của sự mạo hiếm sẽ âm. Chỉ 
khi ích lợi cận biên bằng tiền của anh ta không thay đổi, người ra 
quyết định mới có thái độ trung lập đối với rủi ro. Trong tất cả các 
trường hợp khác, tiêu chuẩn giá trị bằng tiền dự kiến và tiêu chuẩn giá 
trị ích lợi đự kiến đem lại cách sắp xếp thứ tự ưu tiên của các dự án 
khác nhau. 

chỉ số lượng (¿a„tiry imdex) Là chỉ số cho biết sự phát triển của lượng 
hàng. Công thức chung để tính chỉ số lượng là: 


— 2 Puẩi 


¡ 3` Puqu 


trong đó 7„ là chỉ số lượng, ¿ và đ;, là lượng hàng hoá và dịch vụ được 
sản xuất ra trong thời kỳ gốc và thời kỳ hiện hành, p„ là giá của hàng 
hóa dịch vụ trong thời kỳ gốc. 

chỉ số trượt giá (idexaiion) Chỉ số cho phép tự động điều chỉnh mức thu 
nhập (chẳng hạn tiền lương) hoặc giá trị (ví dự phí bảo hiểm) theo một 
tỷ lệ được quy định căn cứ vào quy mô thay đổi của mức giá chung 
hay tỷ lệ lạm phát. Chỉ số trượt giá thường được sử dụng để đối phó 
với ảnh hưởng của sự gia tăng liên tục và mạnh mẽ của giá cả (tức khi 
có lạm phát cao). 


%⁄Ó 


chỉ thị dừng (s/op order) Một cơ chế ra chỉ thị cho nhà môi giới chứng 
khoán mua một lượng cô phiếu nhất dịnh với giá cao hơn giá thị 
trường hiện hành, hoặc bán với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành 
để bảo vệ các khoản lợi nhuận chưa được thực hiện hay hạn chế các 
khoản tổn thất. 


chỉ thị giảm lỗ (sfop-/oss order} Một cơ chế ra chỉ thị cho nhà môi giới 
chứng khoán bán một loại cổ phiếu của khách hàng khi giá của nó 
giảm xuống đến một mức định trước. 

chỉ tiêu tập trung hoá (concentration measures) Các chỉ tiêu, đại lượng 
thống kê phản ánh phân phối quy mô của các doanh nghiệp tham gia 
vào một ngành (hay một thị trường). Chỉ tiêu tổng quát thứ nhất là chỉ 
tiêu tập trung hoá tổng hợp phản ánh tỷ trọng của một số công ty được 
coi là lớn nhất (ví đự của 100, 200 công ty lớn nhất) trong tổng sản 
lượng. Tiêu chuẩn để xác định các công ty lớn nhất có thể là doanh 
thu, sản lượng, số lao động hay số vốn sử dụng. Chỉ tiêu này cho biết 
tình hình tập trung hoá chưng trong nền kinh tế và xu thế phát triển 
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của nó. Ngoài ra, các nhà kinh tế còn tính toán nhiều chỉ tiêu khác để 
phản ánh những phương diện khác nhau của quá trình tập trung hoá 
như tỷ lệ tập trung hoá, chỉ số Herfindahl, hệ số Gimi. 

chỉ tiêu tập trung hoá tuyệt đối (absolufe concenirdtiHon medasure). 
Xem chỉ tiêu tập trung hoá. 

chỉ tiêu thời điểm (sock) Xem biến điểm. 

chỉ tiêu thời kỳ (ow) Xem biến kỳ. 

chia nhỏ cổ phiếu, sự (s¿ock sp) Việc tăng số cổ phiếu trong một công 
ty nhưng không ảnh hưởng tới khối lượng vốn của công ty. Chẳng hạn 
công 1y X đã phát hành 1000 cổ phiến và mỗi cổ phiếu có mệnh giá là 
1 triệu đồng. Tổng số vốn của cổ đông ghỉ trong bảng tổng kết tài sản 
là I tỷ đồng. Nếu thị trường chứng khoán định giá công ty bằng 10 tỷ 
đồng, thì như vậy mỗi cổ phiếu có giá trị bảng 10 triệu đồng. Tuy 
nhiên, công ty X có thể muốn thu hút nhiều cổ đông hơn bằng cách 
làm giảm giá thị trường của mỗi cổ phiếu. Để đạt được mục dích đó, 
nó chia nhỏ cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 và cổ đông của công ty sẽ nhận 
được số cổ phiếu gấp đôi. Với cách làm này, công ty có 2 nghìn cổ 
phiếu. mỗi cổ phiếu có mệnh giá 500 nghìn đồng, nhưng khối lượng 
vốn của công ty vẫn bằng I tỷ đồng như cũ. Tuy nhiên, giá thị trường 
của mỗi cổ phiếu bây giờ chỉ còn bảng Š triệu đồng và công ty dự kiến 
với giá thấp hơn này, cổ phần của công ty sẽ dễ tiêu thụ hơn. 

chiến lược phát triển (development strafegy) Phương pháp. đường lối xử 
lý vấn để chậm phát triển dựa trên một mô hình tăng trưởng nào đó. 
Có nhiều chiến lược phát triển khác nhau như chiến lược phát triển 
công nghiệp, chiến lược thay thế nhập khẩu, chiến lược định hướng 
xuất khẩu, chiến lược tăng trưởng cân đối, chiến lược dựa trên tài 

nguyên thiên nhiên, chiến lược tự lực cánh sinh v.v.. 


chiến tranh (hương mại (/rađe sar) Tình huống trong :đó các nước tham 
ra vào thương mại quốc tế tìm cách giảm bớt các mặt hàng nhập khẩu 
cạnh tranh thông qua thuế quan, hạn ngạch, hoặc những hạn chế khác 
đối với hàng nhập khẩu và mở rộng xuất khẩu của mình thông qua các 
biện pháp thúc đẩy xuất khẩu. Những biện pháp làm hại láng giểng 
như thế, và cùng với chúng là sự leo thang của chủ nghĩa bảo hộ mậu 
dịch, thường thất bại, dẫn đến sự giảm sút trong khối lượng thương 
mại quốc tế và thu nhập của các nước liên quan. 

chiến tranh giá cả, cuộc (r7ce war) Hình thức cạnh tranh giữa các nhà 
cung cấp bằng cách cắt giảm mạnh giá bán. Cuộc chiến tranh giá cả 
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bột phát khi nhu cầu về sản phẩm suy giảm và xuất hiện tình trạng dư 
cưng (dư thừa công suất) trên thị trường. Nếu chỉ phí cố định chiếm tỷ 
trọng cao trong tổng chỉ phí, các nhà cung cấp có thể cất giảm giá cả 
để sử dụng hết công suất. 


Chiến tranh giá cả có lợi cho người tiêu đùng và sự phân bổ nguồn lực 
trong một thị trường khi nó đào thải các nhà cung cấp có chỉ phí cao, 
sản xuất kém hiệu quả. Nếu đứng trên giác độ của nhà sản xuất, thì 
chiến tranh giá cả lại có hại vì nó làm giảm lợi nhuận cửa họ. Cho nên, 
nhìn chung các nhà cung cấp luôn tìm cách tránh chiến tranh giá cả và 
hướng nỗ lực cạnh tranh của họ vào sự phân biệt sản phẩm. 


chiết khấu, sự (discou) Thuật ngữ này được đùng với nhiều nghĩa như: 


1. Giảm giá cho một khách hàng so với bảng giá hàng hoá và dịch vụ 
được nhà cung cấp phát hành công khai. Chiết khấu có thể áp dụng 
cho việc thanh toán tiền mặt nhanh (chiết khấu tiền mặt) hoặc mua 
lượng hàng lớn (chiết khấu bán buôn). 


2. Sự giảm giá đồng loạt của tất cả các cổ phiếu và trái phiếu khi mọi 
người dự kiến nền kinh tế sẽ bước vào thời kỳ suy thoái. 

3. Mua hối phiếu hay trái phiếu thấp hơn mệnh giá của nó. Hối phiếu và 
trái phiếu thường có một giá trị và kỳ hạn thanh toán vào một thời điểm 
cụ thể trong tương lai. Người mua đầu tiên mua hối phiếu và trái phiếu 
với giá thấp hơn giá trị danh nghĩa của nó theo một tỷ lệ chiết khấu nào 
đó. Tỷ lệ chiết khấu giữa giá phải trả và giá trị danh nghĩa của hối phiếu 
hay trái phiếu là lãi suất nhận được về khoản cho vay để đổi lấy vật đảm 
bảo là hối phiếu hoặc trái phiếu. Sau đó, nếu người sở hữu hối phiếu 
hoặc trái phiếu bán nó trước thời hạn (tức tái chiết khấu), anh ta có thể 
bán với giá thấp hơn giá trị danh nghĩa của nó, mặc dù cao hơn mức ban 
đầu phải trả. Mức chênh lệch giữa giá ban đầu phải trả và giá nhận được 
phụ thuộc chủ yếu vào khoảng thời gian trước khi đến hạn. Ví dụ, nếu 
một trái phiến có giá danh nghĩa là 10.000 đồng có thời hạn thanh toán 
một năm được mua với giá 9.000 đồng, thì I 000 đồng chiết khấu so với 
giá phải trả khi mua biểu thị lãi suất (= tỷ lệ chiết khấu) là 1000/9000 = 
L1,1% đối với khoản cho vay đó. 

5. Mức giảm tỷ giá hối đoái trên thị trường ngoại tệ sơ với tỷ giá hối 
đoái chính thức trong hệ thống tỷ giá hối đoái cố định. 


chiết khấu, quá trình (điscouning) Quá trình sử đụng lãi suất để tính giá 


trị hiện tại của các khoản thu hay phải trả trong tương lai. Ví dụ, nếu 
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lãi suất (được dùng làm tỷ lệ chiết khấu) là 10% và khoản tiền sẽ 
thu được sau một năm là 110 triệu đồng, thì chúng ta có thể tính được 
giá trị hiện tại của khoản tiền 110 triệu đồng bảng cách lấy 110 triệu 
đồng chia cho (I+ 0,01) và được 100 triệu đồng. Công thức chung để 
chiết khấu các khoản tiền thu được hoặc phải trả tại thời kỳ 7 trong 
tương lai là: 


S 


LÍ 


(+r} 


trong đó Š, là khoản tiền thu được hoặc phải trả vào thời kỳ ? trong 
tương lai, r là tỷ lệ chiết khấu. 


chính sách chống độc quyền không tuỳ nghỉ hay chính sách chống 
độc quyền theo luật (ñøndiscreflonary OL ruÌe - based monoply 
policy) Chính sách kiểm soát độc quyền có liên quan đến việc định ra 
các tiêu chuẩn có thể chấp nhận được vẻ cấu trúc thị trường và cách 
ứng xử thị trường, cũng như cấm bất kỳ sự vi phạm nào đối với những 
tiêu chuẩn này. 

chính sách chống độc quyền theo luật (ruie - based monoply policy) 
Xem chính sách chống độc quyền không tuỳ nạ". 


chính sách công nghiệp (industrial policy) Một loạt các biện pháp được 
chính phủ thực hiện để nâng cao hiệu quả công nghiệp, thúc đẩy tiến 
bộ công nghệ và cải thiện cơ hội việc làm. Chính sách công nghiệp vừa 
được thực hiện thông qua sự can thiệp có lựa chọn nhằm bảo trợ và hỗ 
trợ tài chính cho một số ngành, công ty và dự án, vừa thông qua các 
chương trình lớn được thiết kế để trợ giúp cho quá trình cải tạo và mở 
rộng ngành công nghiệp. 


Ở một số nước, chính sách công nghiệp được hoạch định từng bước và 
thay đổi cùng với niềm say mê đối với ngành công nghiệp trong mỗi 
thời kỳ. Ở một số nước khác, chính sách công nghiệp được coi là công 
cụ của kế hoạch định hướng, được vận dụng liên tục và có phối hợp. 
chính sách giá cả và thu nhập (?rices and incomes policy) Một chính 
sách kinh tế vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát trực tiếp bằng cách yêu 
cầu các doanh nghiệp không được tăng giá (chính sách đông giá) hoặc 
công đoàn không được đồi tăng lương (chính sách đông lương), qua đó 
làm dừng hoặc giảm bớt tốc độ của vòng xoáy lạm phát do sự tăng giá 
và tăng lương gây ra. Chính sách này tỏ ra hữu ích khi việc thực hiện 
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chính sách tài chính và tiền tệ thu hẹp để chống lạm phát có thể làm 
tăng thất nghiệp. Trong trường hợp như vậy, chính sách giá cả và thu 
nhập được vận dụng tốt có thể giúp chính phủ kiểm chế lạm phát trong 
khi vẫn duy trì được việc làm ở mức cao. 
Chính sách giá cả và thu nhập có thể được thực hiện trên cơ sở tự 
nguyện hoặc cưỡng chế. Trong trường hợp thứ nhất, chính phủ phải 
kêu gọi, thuyết phục công đoàn và doanh nghiệp nêu cao tỉnh thần 
trách nhiệm đối với cộng đồng để họ không tìm cách tăng giá hoặc 
tăng lương. Tuy nhiên, những lời hô hào như vậy có thể không có tác 
dụng. Chính sách cưỡng chế có nhiều cơ hội thành công hơn, đặc biệt 
trong ngắn hạn và trung hạn, nếu chính phủ đặt ra những hình phạt 
nghiêm khác đối với người vi phạm. Cách tiến hành chính sách cưỡng 
chế thường được sử dụng là: thực hiện đông giá và đông lương trong 
thời gian từ 6 tháng đến ! năm; sau đó nới lỏng đân quy định này và 
đề ra những nguyên tắc chưng cho việc tăng giá cả và tiền lương, ví dụ 
không được tăng giá cả và tiền lương quá 3% một năm; và cuối cùng, 
thiết lập công thức để gắn sự tăng giá với tăng lương, ví dụ được phép 
tăng giá khi chỉ phí tăng, được phép tăng lương khi năng suất lao động 
tảng. Như vậy, mục tiêu cuối cùng của cơ quan điều tiết trong trường 
hợp này là đám bảo rằng các yêu cầu tăng giá và tăng lương là hợp lý. 
Những người ủng hộ chính sách giá cả và thu nhập cho rằng đó là cách 
hữu ích để cắt giảm kỳ vọng vẻ lạm phát, qua đó giải tỏa nguy cơ xuất 
hiện tình trạng lạm phát tăng tốc. Lập luận này không sai, nhưng cần 
chú ý rằng chính sách giá cả và thu nhập có thể gây ra những biến 
dạng trên thị trường nhân tố và thị trường sản phẩm, vì nó can thiệp 
vào sự hoạt động của các lực lượng thị trường. 

chính sách kích cầu (pưn priming) Khoản chỉ tiêu của chính phủ được 
hoạch định để kích thích tổng cầu và thông qua hiệu ứng nhân tử, cơ 
chế tăng tốc để tạo ra mức gia tăng lớn hơn nhiều của thu nhập quốc 
dân. Khi nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái, chính phủ không phải 
tăng chỉ tiêu đến mức đủ để bù lại mức thâm hụt sản lượng (chênh lệch 
giữa sản lượng tiểm năng và sản lượng thực hiện), mà chỉ cần tăng chỉ 
tiêu đến mức đủ để tạo ra làn sóng lạc quan trong nền kinh tế. Làn 
sóng lạc quan này sẽ làm cho khu vực tư nhân chỉ tiêu nhiều hơn và 
nền kinh tế tiến tới trạng thái cân bằng toàn đụng. 

chính sách kính tế (economic policy) Hành động của chính phủ để đạt 
được một hay nhiều mục tiêu kinh tế. Trong xã hội dân chủ, các đảng 
phái (hoặc chính khách) thường nêu ra mục tiêu kinh tế trong cương 
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lĩnh tranh cử, ví dụ mục tiêu chống lạm phát, chống thất nghiệp, cải 
thiện phúc lợi xã hội cho người về hưu, v.v... Vì vậy, việc cử tri bỏ 
phiếu để chọn ra đảng thắng cử đồng nghĩa với việc xã hội chấp nhận 
mục tiêu kinh tế nêu ra trong cương lĩnh tranh cử của đảng đó. Mục 
tiêu kinh tế mà chính phủ của đảng thắng cử nêu ra có thể khác đôi 
chút so với mục tiêu trong cương lĩnh tranh cử. Tuy nhiên, do gắn với 
các quan niệm về chính trị và đạo đức, nên nó luôn luôn đồng hành 
cùng quan niệm về hình thức phân phối thích hợp nhất cho xã hội. 
Nghĩa là, ở đây có sự đánh giá giá trị của các giai tâng xã hội khác 
nhau về những ảnh hưởng của chính sách và nguyện vọng trợ øg!úp một 
SỐ giai tầng nhất định bằng cái giá mà các giai tầng khác phải trả. Vì 
vậy, mục tiêu kinh tế thường là chủ đề trong các cuộc tranh luận giữa 
các đảng phái chính trị. Ngay cả khi các chính đảng có những mục 
tiêu kinh tế giống nhau, chẳng hạn đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế 
cao, cắt giảm thất nghiệp, kiểm chế lạm phát và thặng dư cán cân 
thanh toán, thì tầm quan trọng của từng mục tiêu có thể cũng không 
giống nhau, tuỳ thuộc vào chỗ chính phủ nào cầm quyền và thời điểm 
nào quyết định chính sách được đưa ra. 

Phúc lợi kinh tế thường hay gắn với việc tiêu dùng hàng hoá và dịch 
vụ, nhưng không phải là tất cả. Ảnh hưởng tâm lý vì bị thất nghiệp 
hoặc tình trạng ô nhiễm do một đơn vị kinh tế nào đó gây ra có thể 
làm giảm phúc lợi. Đây là những điều mà chính phủ phải tính đến ở 
mức độ nào đó khi hoạch định chính sách kinh tế. 

Các chính phủ đạt được mục tiêu kinh tế của mình thông qua việc sử 
dụng một hay nhiều công cụ chính sách. Những công cụ như vậy có 
thể làm tăng hoặc giảm cung ứng tiền tệ thông qua nghiệp vụ thị 
trường mở, lãi suất chiết khấu và tỷ lệ dự trữ bắt buộc (công cụ của 
chính sách tiền tệ); làm tăng hoặc giảm mức chi tiêu, thuế và trợ cấp 
của chính phủ (công cụ của chính sách tài chính). 


chính sách kính tế vĩ mô (macroceconomic policy) Chính sách của 
chính phủ được hoạch định và thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu 
kinh tế vĩ mô như ổn định sản lượng ở gần mức tiểm năng, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cao, lạm phát thấp, thất nghiệp ở mức tự nhiên và cán 
cân thanh toán cân bằng. Các chính sách kinh tế vĩ mô bao gồm: chính 
sách tài chính, chính sách tiền tệ, chính sách thương mại, chính sách 
hối đoái, chính sách giá cả và thu nhập, trong đó hai chính sách đầu 
được sử dụng nhiều nhất. 


TĐKTH - § 
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chính sách làm hại láng giêng (beggar-my-neighbour policy) Hành 
động đơn phương của một nước nhằm theo đuổi lợi ích riêng của mình 
trong thương mại quốc tế, cho dù điều này có ảnh hưởng tiêu cực đối 
với vị thế của các nước khác. Ví dụ, một nước quyết định đánh thuế 
vào hàng nhập khẩu từ các nước khác để bảo vệ nền sản xuất trong 
nước. Nguy cơ của chính sách này là các nước khác có thể trả đũa 
bằng cách áp dụng thuế quan cao hơn đối với hàng xuất khẩu của nước 
đó. Các tổ chức quốc tế được thành lập để điều tiết chính sách thương 
mại và hối đoái của các nước, nhằm tránh những trường hợp đối đầu 
như thế. 

chính sách mở rộng (expansionary policy) Chính sách của chính phủ 
nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế, ví dụ tăng chỉ tiêu hay tăng cung 
ứng tiền tệ. Với tư cách là bộ phận của chính sách ổn định kinh tế, 
chính sách mở rộng thường được chính phủ vận dụng trong thời kỳ suy 
thoái để mở rộng hoạt động kính tế, còn chính sách thu hẹp thường 
được sử dụng trong thời kỳ bùng nổ kinh tế hay khi nền kinh tế quá 
nóng, nhằm kiểm chế hoạt động kinh tế. 

chính sách nông nghiệp (agricultural policy) Chính sách bảo vệ lợi ích 
kinh tế của nông dân thông qua các biện pháp như trợ giá, trợ cấp thu 
nhập trực tiếp và khuyến khích nâng cao hiệu quả thông qua việc hỗ 
trợ họ trong quá trình cơ giới hoá, áp dụng công nghệ mới và hình thức 
tổ chức mới. Tính hợp lý của chính sách nông nghiệp có thể suy ra từ 
chính bản chất của nó: khác với công nghiệp, ngành nông nghiệp dễ bị 
tổn thương bởi các biến cố nằm ngoài tâm kiểm soát của nông dân như 
thời tiết, thị trường thế giới. Vì vậy, mức cung về nông sản biến động 
mạnh qua các năm và điều này làm cho giá nông sản và thu nhập của 
nông dán thay đổi đáng kể. Ngoài ra, cuộc cách mạng trong nông 
nghiệp có xu hướng làm cho cung về nông sản tăng nhanh hơn cầu, 
dẫn tới giá nông sản liên tục giảm và thu nhập của nông đân cũng 
giảm theo. Hai nguyên nhân này và những hậu quả về mặt văn hoá - xã 
hội - chính trị mà chúng có thể gây ra làm cho chính sách nông nghiệp 
trở nên cần thiết. 

Chính sách Nông nghiệp của Cộng đồng châu Âu (Common 
Argicwlrural Policy) Hẹ thống chung về trợ cấp và trợ giá nông sản do 
Cộng đồng châu Âu áp dụng. Mục tiêu của nó là tạo ra những điều 
kiện cần thiết để ổn định thị trường nông sản, đảm bảo cho nông dân 
có thu nhập hợp lý, duy trì mức giá hợp lý cho người tiêu dùng và sử 
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dụng các công cụ chính sách để làm tăng sản lượng và năng suất lao 
động trong khu vực nông nghiệp của Cộng đồng châu Âu. Chính sách 
này đã tạo ra một thị trường chung cho hầu hết các loại nông sản chủ 
yếu. Giá nông sản trong nội bộ cộng đồng được tính toán dựa trên giá 
“mục tiêu” chung. Giá mục tiêu được quy định theo các đơn vị hạch 

toán nông sản cố định, có giá trị bằng 0,88867088 gam vàng mười. 
Sau đó giá này được đổi ra các đồng tiền quốc gia theo tỷ giá hối đoái 
có điều chỉnh, gọi là tỷ giá xanh (ví dụ đồng bảng xanh). 
Hệ thống thuế đánh vào nông sản nhập khẩu từ ngoài Cộng đồng châu 
Âu được sử dụng để bảo hộ giá mục tiêu khi nó cao hơn mức giá trên 
thị trường thế giới. Ngoài ra, Cộng đồng châu Âu còn thiết lập một hệ 
thống trợ giá nội bộ dựa trên danh mục giá "can thiệp nằm dưới giá 
mục tiêu một chút. Ví dụ, khi củng cao hơn mức cần thiết để cân bằng 
thị trường tại mức giá mục tiêu, Cộng đồng sẽ mua phần cung dõi ra 
với giá bằng mức giá can thiệp, qua đó làm cho tình trạng sản xuất 
thừa không tạo ra sức ép giảm giá mục tiêu. Cộng đồng châu Âu cũng 
trợ giá bằng cách sử dụng trợ cấp xuất khẩu. Khoản trợ cấp này được 
lấy từ quỹ bảo hiểm nông sản và được điều chỉnh để tác động tới mức 
cung nội bộ về nông sản. Ngoài ra, Cộng đồng châu Âu còn trợ giúp 
nông dân đưới hình thức cung cấp các khoản trợ cấp để cải tiến và hợp 
lý hoá phương pháp sản xuất nông nghiệp. 

chính sách ổn định (s:zbilzation policy) Việc chính phủ và ngân hàng 
trung ương vận dụng các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô để điều tiết 
tổng cầu với mục đích chống lại các biến động chu kỳ trong hoạt động 
kinh tế. Chính sách ồn định là cần thiết vì nếu để nền kinh tế tự do 
biến động, nó có thể biến động quá mạnh và sụp đổ như trong thời kỳ 
Đại suy thoái 1929 - 1933. Hình 14 minh hoạ cho tác động của chính 
sách ổn định kinh tế. 


chính sách phát triển vùng (regional policy) Chính sách liên quan đến 
việc xoá bỏ những mất cân đối lớn giữa các vùng trong nền kinh tế - 
nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về tỷ lệ thất nghiệp và mức thu nhập 
đầu người. Phương pháp tiếp cận được sử dụng là phát triển cơ sở công 
nghiệp ở các vùng nhằm tránh tình trạng thất nghiệp cao và không tận 
dụng hết nguồn vốn trong các khu vực trì trệ, cũng như xử lý các 
trường hợp tắc nghẽn không đáng có ở các vùng phát triển quá nhanh. 
Trọng tâm đặc biệt của chính sách vùng là tái phát triển những vùng 
suy thoái do ngành công nghiệp ở đó rơi vào tình trạng sa sút thông 
qua biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp và ngành mới đặt địa 
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điểm và đầu tư ở đó. Cách làm như vậy được gọi là phương pháp tiếp 
cận đâu tư hướng nội, chủ yếu nhằm đem lại việc làm cho công nhân. 
Phương pháp tiếp cận khác là khuyến khích nhân dân chuyển ra khỏi 
các vùng suy thoái. Nó được gọi là phương pháp tiếp cận chuyển công 
nhân đến nơi có việc làm. Phương pháp này thường không được mọi 
người ủng hộ. Nó không những có xu hướng làm trầm trọng thêm 
những vấn đề của bản thân khu vực bị suy thoái như mất công nhân 
lành nghề, giảm chỉ tiêu và thu nhập ở địa phương v.v..., mà còn tạo ra 
những khó khăn cho khu vực tiếp nhận, đặc biệt khi những khu vực 
này đã đầy áp nhà cửa, trường học v.v... 


Chu kỷ kinh doanh khi không có Chu kỳ kinh doanh khi 
chính sách ổn đĩn ú chỉnh sách ổn định 


Xu thế phải triển 


0 † 

Hình 14. Tác động của chính sách ổn định kinh tế. 

chính sách tài chính (scøi polcy) Một công cụ của chính sách kinh tế 
vĩ mô nhằm tác động vào quy mê hoạt động kinh tế thông qua biện 
pháp thay đổi chỉ tiêu và/hoặc thuế của chính phủ. 
Vào những năm 1930, Keynes đã lập luận rằng chính phủ cần phải 
tăng chỉ tiêu và sắn sàng chấp nhận thâm hụt ngân sách để chuyển nên 
kinh tế từ trạng thái thất nghiệp tràn lan sang trạng thái gần với mức 
toàn dụng. Về mặt lý thuyết, chính sách tăng chỉ tiêu hay cắt giảm 
thuế làm tăng tổng cầu thông qua hiệu ứng nhân tử, qua đó tạo thêm 
việc làm để đáp ứng mức tổng cầu tăng thêm và làm tăng thu nhập 
quốc đân từ Y* lên Y; như trong hình I5. Nếu mức hoạt động kinh tế 
quá cao, hay nền kinh tế quá nóng, chính phủ có thể cất giảm chỉ tiêu 
hoặc tăng thuế để cắt giảm tổng cầu. 
Mục tiêu chủ yếu của chính sách tài chính là làm giảm quy mô biến 
động của sản lượng trong chu kỳ kinh doanh. Mục tiêu này dẫn tới 
quan điểm cho rằng chính phủ cần w¿ chỉnh hoạt động của nền kinh 
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tế. Nhiều nhà kinh tế cho rằng chính sách tài chính không phải là 
một loại thần dược cho phép chạy chữa mọi căn bệnh của nền kinh 
tế. Họ cho rằng nó chỉ thích hợp với tình trạng suy thoái tồn tại khi 
Keynes viết cuốn Lý (uyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ 
vào năm 1936, chứ không thích hợp với nền kinh tế lạm phát. Vì vậy 
vào cuối những năm 1970, khi tình trạng lạm phát kèm suy thoái 
xuất hiện, chính sách tài chính không còn được ưa chuộng như trước. 
Mọi người bắt đầu đặt niềm tin vào tác dựng của chính sách tiền tệ 
trong việc đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Hiện nay, các nhà 
kinh tế tranh luận nhiều về việc chính sách nào có hiệu quả hơn trong 
việc vi chỉnh nền kính tế. 


Tổng cung 
(AS) 


Tổng 
cẩn 


(A0) 


D,=C+I+Œ+AG+xX-M 


AD=C+l+G+X-M 


Ũ N4 Thu nhập quốc dân 


Hình 15. Chính sách tài chính. Ảnh hưởng của sự gia tăng chỉ tiêu 
của chính phủ đối với tổng cầu và thu nhập quốc dân. 


chính sách tài khoá (fical policy) Xem chính sách tài chính. 


chính sách thích ứng (acconunodating policies) Những chính sách được 
thực hiện nhàm trung hoà ảnh hưởng tiêu cực của các chính sách khác 
hoạc ảnh hưởng bất lợi do các cú sốc gây ra. Ví dụ, chính sách tiền tệ 
là chính sách thích ứng để loại trừ ảnh hưởng làm tăng lãi suất của 
chính sách tài chính mở rộng. 

chính sách thương mại L) (rưđe policy) Chính sách của chính phủ 
được hoạch định để tác động vào hoạt động thương mại, chẳng hạn 
thuế quan và hạn ngạch. Mục tiêu của chính sách thương mại là 
điều chỉnh hoạt động xuất, nhập khẩu nhằm đạt được mục tiêu kinh 
tế vĩ mô. 
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2) (comunercial policy) Các quy định mà một nước áp dụng để điều 
tiết hoạt động ngoại thương và thanh toán của nó với các nước khác. 
Các nước có thể áp dựng chính sách thương mại tự do, chính sách tự 
cưng tự cấp hay một hình thức trung gian nào đó nằm giữa hai thái cực 
này. Mục tiêu của chính sách thương mại là bảo hộ sản xuất trong 
nước thông qua thuế quan, hạn ngạch và kiểm soát hối đoái. 

chính sách tiền tệ (monerary policy) Chính sách kinh tế vĩ mô do ngân 
hàng trung ương (hoặc cơ quan hữu trách về tiền tệ) thực hiện. Ngân 
hàng trung ương thực hiện chính sách tiền tệ để đạt được các mục tiêu 
kinh tế vĩ mô của chính phủ như ổn định giá cả, tỷ lệ thất nghiệp, tăng 
trưởng kinh tế v.v... 


Ba công cụ của chính sách tiền tệ là tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết 
khấu và nghiệp vụ thị trường mở. Khi ngân hàng trung ương giảm tỷ lệ 
dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất chiết khấu hay mua trái phiếu chính phủ, 
cung tiền tăng và lãi suất giảm. Khi lãi suất giảm, đầu tư và sản lượng 
sẽ tăng. Điều này hàm ý quy mô hoạt động kinh tế tăng. Vì vậy, chính 
sách tiền tệ trong trường hợp này được gọi là chính sách tiền tệ lỏng, 
chính sách nới lỏng tiền tệ hay chính sách tiền tệ mở rộng. Ngược lại, 
khi ngân hàng trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất chiết 
khấu hoặc bán trái phiếu, cung tiền giảm và lãi suất tăng. Sự gia tăng 
lãi suất sẽ làm giảm đầu tư và sản lượng. Nói cách khác, quy mô hoạt 
động kinh tế bị thu hẹp. Vì vậy, chính sách tiền tệ trong trường hợp 
này được gọi là chính sách tiền tệ chặt, chính sách thất chặt tiền tệ hay 
chính sách tiền tệ thư hẹp. 


chính sách tiền chặt (/ight money) Mức độ chặt chẽ của cung ứng tiền tệ 
hay thời kỳ có lãi suất cao. Chính sách tiền chặt có thể phát sinh từ 
VIỆC ngân hàng trung ương sử dụng các biện pháp kiểm soát tuỳ nghi 
để giảm bớt mức dự trữ quá cao của các ngân hàng. 


cho thuế hay cho thuê tài chính (/e¿sing) Việc một công ty hay ngân 
hàng mua tài sản (nhà xưởng, máy móc, máy bay v.v...) và giữ quyền 
sở hữu tài sản, sau đó cho khách hàng thuê với mức tiền thuê nhất 
định. Cho thuê, còn gợi là cho thuê tài chính, là một nguồn đầu tư 
quan trọng, bởi nó cho phép các cá nhân hay công ty sử dụng tài sản 
mà không phải bỏ ra số vốn quá lớn. 


cho vay (zdvance) Khoản tiền mà các ngân hàng thương mại hay định 
chế tài chính khác cho doanh nghiệp hay người tiêu dùng vay để thanh 
toán các khoản đầu tư hay mua hàng hoá. dịch vụ. 
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cho vay có kỳ hạn, hình thức (rerrn loan) Một hình thức cho vay của 
ngân hàng áp dụng cho một khoảng thời gian cố định với lãi suất được 
quy định trước. : 

chống chư kỳ (counercyclical) Sự chuyển động theo hướng ngược lại 
với một giai đoạn nhất định trong chu kỳ kinh doanh. Mọi chính sách 
giảm phát đều nhằm mục tiêu chống chư kỳ hiểu theo nghĩa nó được 
thực hiện vào giai đoạn kinh tế phát triển mạnh trong chu kỳ kinh 
doanh để tránh khả năng xảy ra lạm phát. Tương tự, chính sách lạm 
phát (tức chính sách làm tăng tốc độ lạm phát) thường được thực hiện 

_ vào giai đoạn suy giảm hoạt động kinh tế trong chu kỳ kinh doanh để 

kìm bớt tốc độ suy giảm của nền kinh tế. 

chống tờ rớt, chính sách, luật (zwi-/rus?) Cồn gọi là luật chống độc 
quyền. Khái niệm này dùng để chỉ cơ sở pháp lý phục vụ cho việc 
kiểm soát sự gia tăng sức mạnh thị trường của các doanh nghiệp lớn. 
Mục đích chung của chính sách chống độc quyển là khuyến khích 
cạnh tranh để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực kinh tế và bảo vệ lợi 
ích của người tiêu dùng. Mục tiêu cụ thể của nó là đảm bảo cung ứng 
hàng hoá với chi phí thấp, giá cả và lợi nhuận hợp lý, chất lượng sản 
phẩm tốt và có trình độ công nghệ cao. Vì vậy, nó bao quất nhiều lĩnh 
vực, trong đó có quá trình độc quyền hoá thị trường bởi một nhà cung 
cấp duy nhất, quá trình tạo ra địa vị độc quyền thông qua thôn tính, 
sáp nhập, hợp nhất, câu kết và các thủ đoạn chống cạnh tranh khác. 
Chính sách chống tờ rớt có thể được thực hiện /hh£a iuái - tức dựa trên 
một đạo luật chống độc quyền - hay /ỳ øighỉ. Chính sách theo luật bao 
gồm các công cụ sau: 
I. Quy định tỷ phần tối đa, chẳng hạn 20% dung lượng thị trường, 
nhằm hạn chế mức độ tập trang người bán và ngăn ngừa khả năng xuất 
hiện nhà cung cấp độc quyền. Như vậy theo quy định này, các trường 
hợp sáp nhập hoặc hợp nhất dẫn tới tỷ phần của một doanh nghiệp cao 
hơn 20% đương nhiên bị cấm. 
2. Cấm hoàn toàn tất cả các hình thức thoả thuận nhằm quy định giá 
(các ten), phân chia thị trường và các thủ đoạn tương tự. 
3. Cấm hoàn toàn một số thủ đoạn được áp dụng để làm suy giảm hay 
loại trừ cạnh tranh, ví dụ chỉ kinh doanh với một số người, cự tuyệt 
không cung cấp nguyên vật liệu, hàng hoá và dịch vụ cho một số người. 
Chính sách tuỳ nghi ngược lại áp dụng phương pháp thực dụng hơn. 
Nó thừa nhận rằng trong một số trường hợp, việc tập trung người bán 
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và một số thoả thuận giữa các công ty không những không cân trở, mà 
còn góp phần cải thiện hiệu quả kính tế. Vì vậy, cơ quan chống độc 
quyền xem xét từng trường hợp cụ thể để kết luận rằng những hành vi 
như sắp nhập, thoả thuận có lợi hay có hại, từ đó quyết định có cấm 
hay không. 

Mỹ và lục địa châu Âu chủ yếu áp dụng chính sách theo luật, còn Anh 
chủ yếu áp dụng chính sách tuỳ nghỉ. Song dù áp dụng loại chính sách 
nào, thì triết lý của chính quyền đương nhiệm và toà án tối cao cũng có 
ảnh hưởng lớn tới tính chất nghiêm khắc của chính sách độc quyền. 


Hiện nay Việt Nam đã bắt đầu soạn thảo /uậi cạnh tranh để xử lý vấn 
đề độc quyền và các thủ đoạn chống lại cạnh tranh. 


chu kỳ kích - kìm (s⁄2p-so cycÍe) Việc chính phủ vận dụng các công cụ 
chính sách kinh tế vĩ mô để kích thích, sau đó kiểm chế bớt hoạt động 
kinh tế. Những công cụ như vậy được sử đụng trong chính sách ồn định 
kinh tế mang tính chống chu kỳ với mục đích loại trừ những biến động 
trong hoạt động kinh tế gắn với chu kỳ kinh doanh. Chính sách kích - 
kìm thường được nhắc đến với nghĩa xấu, ám chỉ các chính sách của 
chính phủ được vận dụng vào thời điểm hoặc liều lượng sai lầm. 


lão hoà 


Sản Sán 
phảâmA phẩm B 


Thời gian 


Hình 16. Chu kỳ sản phẩằm. 


chu kỳ sản phẩm hay vòng đời của sản phẩm (prodwet l£ cycle) Giả 
thuyết cho rằng mức bán ra của một sản phẩm thay đổi theo thời gian 
do cố sự thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng và đổi mới công 
nghệ. Hai yếu tố này làm cho nhiều sản phẩm mới ra đời và thay thế 
cho những sản phẩm hiện có. Chu kỳ hay vòng đời điển hình của một 
sản phẩm từ lúc đưa ra thị trường được minh hoạ trong hình 16. 
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Hình trên cho thấy thực tế là khi được đưa ra thị trường, tất cả các sản 
phẩm đều trải qua 4 thời kỳ chủ yếu sau: 

}. Khuyếch trương: Giai đoạn này thường là giai đoạn tiếp theo của 
quá trình phát triển sản phẩm thành công (giai đoạn nghiền cứu và 
triển khai - viết tất là R&D). Nó bắt đầu từ thời điểm sản phẩm được 
tung ra thị trường trên phạm vị toàn quốc. Khi mới được tung ra thị 
trường, khối lượng tiêu thụ thường thấp, vì người tiêu dùng chưa quen 
sử đụng. Trong thời kỳ này, thị trường thường chỉ hạn chế ở những 
nigười có thu nhập cao. 

2. Tăng trưởng. Là thời kỳ sản phẩm được thị trường chấp nhận và 
mức tiêu thụ tăng lên nhanh chóng khi sản phẩm tạo lập được thị 
trường tiêu thụ hàng loạt. Vì các đối thủ cạnh tranh có thể gia nhập thị 
trường và bán sản phẩm cạnh tranh, nên doanh nghiệp có thể phải 
giảm giá và tốc độ tăng trưởng của doanh thu giảm dần. 

3. Chín muối (hay bđø hoà). Trong thời kỳ này, mức tiêu thụ chủ yếu 
tập trung vào những khách hàng hiện có, tức những người đã mua sản 
phẩm, vì phần lớn những người ưa chuộng nó đã mua một lần. Vì thị 
trường đã bão hoa, nên các đối thủ cạnh tranh không thu được lợi nhuận 
từ quá trình tảng trưởng, mà phải cạnh tranh một cách khốc liệt để duy 
trì hoặc gia tăng thị phần trong một thị trường có quy mô không đổi. 

4. Su giảm. Trong thời kỳ này, doanh thu bắt đầu suy giảm vì người 
tiêu dùng thay đổi thị hiếu của mình hay có sản phẩm tốt hơn được 
tung ra thị trường. Nếu tiếp tục đi theo xu thế này, sản phẩm sẽ chế?, 
tức dần dần biến mất khỏi thị trường, mặc dù các giám đốc có thể 
quyết định thôi không sản xuất nữa trước đó khá lâu. 

Hầu hết các công ty đều bán nhiều sản phẩm khác nhau và phải hình 
thành một chiến lược sản phẩm hay chiến lược mặt hàng. Chiến lược 
này cho phép họ điều chỉnh các thời kỳ khác nhau trong chu kỳ sản 
phẩm, qua đó duy trì được một cơ cấu sản phẩm thích hợp, bao gồm 
những sản phẩm mới được tung ra thị trường, sản phẩm tăng trưởng và 
sản phẩm chín muồi. 

Chiến lược giá cả của công ty đối với sản phẩm cũng có thể liên quan 
tới những thời kỳ khác nhau của chu kỳ sản phẩm. Trong thời kỳ 
khuyếch trương, các giám đốc có xu hướng chọn giá iưới cao, nhằm 
quảng bá cho tính chất mới và nổi bật của sản phẩm, cũng như độc 
quyền tạm thời trong việc cung ứng nó. Trong thời kỳ đầu này, nhu 
cầu về sản phẩm có thể không co giãn đối với giá cả, vì giá cao không 
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cản trở những người tiêu đùng tiên phong có thu nhập cao mua. Ngoài 
ra, giá cao còn làm tăng thêm ấn tượng về chất lượng của những sản 
phẩm mà về cơ bản chưa được thử nghiệm, cũng như cho phép công ty 
nhanh chóng lấy lại chi phí nghiên cứu, triển khai và các khoản chỉ 
tiêu lớn cho việc xúc tiến bán hàng. Trong thời kỳ tăng trưởng, các 
giám đốc có thể chuyển sang giá xâm nhập thị trường thấp hơn, nhằm 
làm cho sản phẩm hợp với túi tiền của quảng đại quần chúng. Nhu cầu 
trong thời kỳ này có thể co giãn với giá cả hơn, vì người tiêu dùng bình 
thường có ý thức rõ ràng hơn về giá cả so với những người tiêu dùng 
tiên phong. Nhờ giảm giá, doanh nghiệp có thể tăng được doanh thu, 
tiết kiệm được chị phí đo sản xuất trên quy mô lớn và duy trì được tỷ 
phần lớn khi phải đối phó với sự gia nhập thị trường của các đối thủ 
cạnh tranh. Khi đã đạt tới giai đoạn bão hoà, trên thị trường có nhiều 
sản phẩm tương tự và mức tiêu thụ ổn định, giá cả có xu hướng không 
thay đổi nữa, vì nếu doanh nghiệp nào đó tìm cách giảm giá để tăng thị 
phần, nó sẽ vấp phải sự trả đũa của các đối thủ đang tranh đấu để giữ 
vững thị phần của mình. 
Tương tự như vậy, các yếu tế khác của cơ cấu marketing như quảng 
cáo, xúc tiến bán hàng, cũng cần được điều chỉnh trong mỗi thời kỳ 
của chu kỳ sản phẩm. Song cũng cần nhớ rằng những nghiên cứu mới 
__ đây cho thấy lý thuyết này không có tầm quan trọng lớn như suy nghĩ 

ban đầu của mọi người. 

chư kỳ tát dân (dœmjed cycle) Một chuỗi các biến động chu kỳ, trong 
đó biên độ hay quy mô biến động có xu thế giảm dần. 

chư kỳ kinh doanh (b„s¿zesx cycíe) Những biến động mang tính chủ kỳ 
trong quy mô hoạt động kính tế. Nó được đặc trưng bởi 4 giai đoạn: 
(a) thời kỳ swy thoái, trong đó tổng cầu giảm nhanh trong khi sản 
lượng rất thấp và thất nghiệp cao; (b) thời kỳ phục hồi, trong đồ sự gia 
tăng nhanh của tổng câu đi kèm với sự gia tăng nhanh chóng của sản 
lượng và thất nghiệp giảm; (c) thời kỳ sói động bay bùng nổ kinh tế, 
trong đó tổng cầu vượt quá mức sản lượng tiểm năng và tiếp tục tăng 
lên, giá cả cũng tăng do có tình trạng dư cầu; và (đ) thời kỳ suy giểm, 
trong đó ban đầu tổng cầu, sản lượng và việc làm chỉ giảm với quy mô 
nhỏ, nhưng khi tổng cầu tiếp tục thu hẹp, sản lượng giảm mạnh và thất 
nghiệp tăng, thời kỳ suy thoái bát đầu. 
Tại sao nền kinh tế lại biến động theo cách như vậy? Có nhiều nguyên 
nhân phức tạp gây ra chu kỳ kinh doanh. Keynes đưa ra cách lý giải 
ngắn gọn như sau: các khoản chỉ tiêu cho đầu tư (cả đầu tư cố định và 
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đầu tư vào hàng tồn kho) là yếu tố đễ thay đổi. Hiện tượng này được 
gọi là chu kỳ đầu tư. Tại đỉnh của chu kỳ, thu nhập không tăng thêm 
nữa và mức đầu tư vào năng lực sản xuất mới đã đủ để thoả mãn nhu 
cầu. Điều này làm cho phần đầu tư phái sinh (tức đầu tư do sự thay đổi 
của thu nhập quốc dân gây ra) giảm. Do tác động của nhân tử, sản 
lượng của nền kinh tế giảm sút nhiều hơn mức giảm đầu tư ban đầu và 
điều này làm cho đầu tư tiếp tục giảm. Tại đáy của chu kỳ, đầu tư có 
thể tăng lên nhờ yếu tố ngoại sinh (ví dụ ứng dụng công nghệ mới) 
hoặc do ảnh hưởng của nhu cầu đầu tư thay thế. Trong trường hợp đó, 
sự gia tầng như cầu đầu tư làm tăng sản lượng và nhờ tác động tích cực 
của nhân tử, mức đầu tư phái sinh cũng tăng lên. 
Các nhà kinh tế theo quan điểm tiền tệ quả quyết rằng sự thay đổi 
trong cung ứngtiển tệ là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những biến 
động trong hoạt động kinh tế, Họ khuyến nghị chính phủ nên áp dụng 
nguyên tắc tăng cung ứng tiền tệ theo một tỷ lệ cố định, đúng bằng tốc 
độ tăng trưởng bình quân của tổng sản lượng trong nước (ŒÐ?). 
Nguyên tắc này được gọi là Quy tác Friedman. 

chủ đất vắng mặt (zbsenree iandlord) Chủ đất hay điên chủ không sống 
trong phạm vị bất động sản cho thuê, mà chỉ thu tiền thuê và dùng một 
người quản lý hoặc đại lý để quản lý công việc kinh doanh của mình. 

chủ nghĩa bảo hộ (proøreciionism) Chính sách của chính phủ nhằm bảo 
vệ một số nhà sản xuất trong nước chống lại sự cạnh tranh của nước 
ngoài thông qua việc dựng lên các hàng rào đối với thương mại quốc 
tế, chẳng hạn thuế quan và hạn ngạch. Có nhiều luận cứ ủng hộ chủ 
nghĩa bảo hộ như lao động rẻ mạt, duy trì sự cân bằng cán cân thanh 
toán, bảo vệ nền công nghiệp non trẻ, cải thiện tỷ lệ trao đổi, nhưng 
nhìn chung chúng chỉ phục vụ cho lợi ích cục bộ của từng ngành hoặc 
địa phương, ít khi thực sự phục vụ cho lợi ích quốc gia và quốc tế. 

chủ nghĩa bảo hộ mới (uew profectionism) Việc sử dụng các công cụ 
như hiệp định hạn chế xuất khẩu, yêu cầu về thành tố trong nước, thỏa 
thuận cấp hạn ngạch nhập khẩu để hạn chế thương mại quốc tế. 

chủ nghĩa tiền tệ (mouetarism) Một quan điểm phân tích có liên quan 
đến ảnh hưởng của tiền trong quá trình vận hành của nền kinh tế. Lý 
thuyết này nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ cân đối giữa 
khối lượng tiền tệ hiện có để thanh toán các khoản mua hàng hoá, dịch 
vụ và năng lực của nền kinh tế trong việc sản xuất ra những hàng hoá 
và dịch vụ. 
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Chủ nghĩa tiền lệ đưa ra cách lý giải lạm phát dựa vào nhận định cho 
rằng có sự gia tăng quá mức trong cung ứng tiền tệ. Các nhà tiền tệ lập 
luận răng nếu chính phủ chỉ tiêu nhiều hơn nguồn thu từ thuế, qua đó 
làm tăng nhu cầu tài trợ thâm hụt của khu vực công cộng, thì sự gia 
tăng cung ứng tiền tệ do nhu cầu đó gây ra sẽ làm tăng chỉ tiêu và tỷ lệ 
lạm phát. Dạng cực đoan của chủ ngh1a tiền tệ là lý thuyết số lượng về 
tiền tệ. Nó cho rằng nguyên nhân trực tiếp của lạm phát là việc tạo tiền 
quá mức, dân tới tình trạng có gwá nhiều tiên đuổi theo số sảH lượng 
quá ít. Như vậy, việc tạo tiền được cot là nguồn gốc của lạm phát do 
cầu kéo. 

Các nhà tiền tệ cho ràng lạm phát do chỉ phí đẩy không phải lý thuyết 
thực sự độc lập về lạm phát - mức chỉ tiêu tăng thêm phải được tài trợ 
bằng mức tăng cung ứng tiền tệ. Chẳng hạn, nếu ban đầu chúng ta có 
một mức cung ứng tiền tệ và sản lượng cố định với mức giá nhất định. 
Bây giờ giả sử chi phí tàng do tiền lương cao hơn và điều này làm cho 
các nhà cưng cấp tăng giá hàng hoá và dịch vụ. Các nhà tiền tệ cho 
rằng SỰ gia tăng giá cả không chuyển thành lạm phát - tức xu hướng 
gia tăng dai dẳng của giá cả - nếu cung ứng tiền tệ không tăng. Mức 
cung tiền cho trước sẽ mua được mức sản lượng thấp hơn với mức giá 
cao hơn, qua đó làm cho nhu cầu thực tế giảm xuống. Nhưng khi hệ 
thống ngân hàng tăng cung ứng tiễn tệ, người ta có thể mua được mức 
sản lượng như cũ với mức giá cao hơn. Nếu quá trình này tiếp điền, 
lạm phát do chi phí đẩy sẽ xảy ra. 

Vấn để quan trọng là phải hiểu được một số khác biệt giữa các nhà 
tiền tệ và những người theo Keynes. Họ khác nhau ở cách nhìn nhận 
những yếu tố quyết định sự thay đổi của tổng cầu. Đối với những 
người theo Keynes, đó là các thành tố của chỉ tiêu, còn những thay đổi 
trong cung tiền không có tầm quan trọng đặc biệt. Các nhà tiền tệ thì 
ngược lại, họ đặt những thay đổi trong cung tiền vào trung tâm quá 
trình phân tích. 

Những khác biệt như vậy có các hậu quả quan trọng đối với quan điểm 
về chính sách. Những người theo Keynes chủ yếu dựa vào chính sách 
tài chính, còn các nhà tiền tệ muốn sử dụng những thay đối trong cung 
tiền để tạo ra sự ổn định của nền kinh tế. Ngoài ra, hai trường phái tư 
tưởng này còn khác nhau ở quan điểm cho rằng sự can thiệp vào thị 
trường có lợi hay có hại. Các nhà tiền tệ tin tưởng vào sự cạnh tranh 
trên thị trường hơn là sự can thiệp của chính phủ để thúc đẩy sự ổn 
định và tăng trưởng của nền kinh tế. 
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chủ nghĩa trọng thương (0„ercantilism) Tư tưởng và chính sách kinh tế 
hình thành ở Anh và Pháp trong thế kỷ L7 cùng với sự phát triển của 
tư bản thương mại. Các nhà trọng thương nhấn mạnh tầm quan trọng 
của thương mại và ngoại thương. Họ cho răng thương mại là nguồn 
gốc của cải của một quốc gia và biện hộ cho các chính sách làm tăng 
của cải và sức mạnh quốc gia bằng cách khuyến khích xuất khẩu và 
hạn chế nhập khẩu để đất nước có nhiều vàng hơn. Quan điểm mang 
tính bảo hộ này sau đó bị các nhà kinh tế, chẳng hạn Adam Smith, 
phê phán. 

chủ nghĩa tư bản (ca/ailism) Hệ thống chính trị, Kinh tế và xã hội mà 
trong đó phần lớn tài sản, kể cả tài sản dùng trong sản xuất, thuộc sở 
hữu tư nhân. Chủ nghĩa tư bản khác chủ nghĩa phong kiến - hệ thống 
kinh tế trước nó - ở chỗ dịch vụ lao động được mua bán, trao đổi để lấy 
tiền lương, chứ không được cung ứng trực tiếp thông qua tạp dịch hay 
theo lệnh của lãnh chúa. Nó cũng khác chủ nghĩa xã hội ở điểm cơ bản 
là trong chủ nghĩa xã hội, hình thức sở hữu chủ yếu là sở hữu xã hội 
(toàn đân và tập thể). Trong chủ nghĩa tư bản, cơ chế giá được sử dụng 
làm hệ thống tín hiệu cho việc phân bố nguồn lực vào các mục đích sử 
đụng khác nhau. Các đạng khác nhau của chủ nghĩa tư bản được đặc 
trưng bởi quy mô sử đụng cơ chế giá cả, mức độ cạnh tranh trên thị 
trường và quy mô can thiệp của chính phủ. 


chủ nghĩa tư bản công ty (corporate capitalism) Quan điểm hiện đại về 
các nền kinh tế phát triển ở phương Tây với đặc điểm nổi bật là các 
công ty lớn chiếm lĩnh phần lớn khu vực sản xuất và có sự tách rời 
giữa quyền sở hữu và quyền quản lý. Hậu quả là quyền lực kính tế 
chuyển từ giai cấp tư sản sang cho một nhóm nhỏ các nhà quản lý 
chuyên nghiệp. Do những giới hạn mà thị trường vốn đặt ra cho họ 
ngày càng trở nên không có hiệu quả, nên họ theo đuổi những chính 
sách chống lại các quy tác đạo đức truyền thống của chủ nghĩa tư bản. 

chủ nghĩa tự do kinh tế (economic liberalisn) Học thuyết kinh tế biện 
hộ cho việc vận dụng tối đa thị trường và các lực lượng cạnh tranh để 
phối hợp hoạt động kinh tế. Chủ nghĩa tự do kinh tế cho rằng nhà nước 
chỉ nên giới hạn hoạt động của mình vào những lĩnh vực mà thị trường 
không hoạt động (ví dụ hàng hoá công cộng) hoặc những hoạt động 
cản thiết để tạo ra khuôn khổ chung sự vận hành có hiệu quả của 
doanh nghiệp tư nhân, ví dụ tạo ra khuôn khổ pháp lý đế xác lập quyẻn 
sở hữu tài sản, ký kết và thực hiện hợp đồng. 
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chủ nghĩa vị tha (¿lr¿sm) Sự quan tâm tới phúc lợi của những người 
khác. Theo quan điểm này, hầm ích lợi của một cá nhân có thể có 
dạng: 
U,=U(X.Y,U) 


trong đó X và Y là những hàng hoá mà cá nhân ¿ tiêu đùng, Ù; là ích lợi 
mà anh ta thu được và È, là ích lợi của người khác. 


chủ nghĩa vô chính phủ (znzcjis») Quan điểm cho rằng chính phủ 
không nên can thiệp để hạn chế hoạt động kinh tế và xã hội của cá 
nhân. Nó có tính chất cực đoan hơn chủ nghĩa tự do kinh tế - một quan 
điểm chấp nhận sự điều tiết hữu ích và hợp lý của chính phủ đối với 
hoạt động cá nhân. Bakunin (1814-1876) được coi là người đứng đầu 
trường phái ủng hộ hệ thống xã hội đặt trên nền tảng của sự tự quản cá 
nhân. Trong những năm gần đây, quan điểm kết hợp giữa chủ nghĩa vô 
chính phủ và sở hữu tư nhân đã xuất hiện ở Mỹ. Quan điểm này cho 
rằng việc giao những chức năng mà chính phủ ở các nước tư bản cần 
thực hiện cho tư nhân là hoàn toàn có thể được và nên làm. David 
Friedman - một người theo quan điểm vô chính phủ - thậm chí còn cho 
rằng thuế của chính phủ là một hình thức ăn cắp. 


chủ nợ (crediror) Cá nhân, tổ chức cho khách hàng vay tiền để đổi lấy 
lời hứa sẽ trả lại vốn gốc và lãi suất vào một thời điểm nào đó trong 
tương lai. 

chuyên gia (specialisf) Người trung gian của các nhà môi giới trên thị 
trường chứng khoán. Chuyên gia là nhà buôn chứng khoán hoạt động 
với tư cách người đứng đầu trong việc mua bán chứng khoán trên sàn 
giao dịch của một thị trường chứng khoán. Anh ta thường buôn bán 
một nhóm nhỏ các chứng khoán. Trong phạm vi các chứng khoán này, 
anh ta mua hoặc bán bảng tài khoản của chính mình hoặc tài khoản 
của những người khác và nắm giữ các khối chứng khoán (môi loại 
chứng khoán được gọi là một khối). Các chuyên gia kiếm được thu 
nhập từ phần chênh lệch giữa giá mua và giá bán chứng khoán của họ. 
Căn cứ vào sự tăng hay giảm giá của các khối chứng khoán, các 
chuyên gia tăng hoặc giảm giá mua và giá bán của mình. Chẳng hạn, 
nếu các chuyên gia nhận thấy công chúng có rất nhiều như cầu về một 
khối chứng khoán, họ sẽ tăng giá bán để phản ánh sự khan hiếm ngày 
càng tăng. Do luôn luôn sẵn sàng mua hoặc bán, các chuyên gia đóng 


vai trò là người duy trì sự ổn định giá trong thị trường dành cho các 
chứng khoán mà họ buôn bán. 

chuyên gia nước ngoài (expzriae) Khái niệm chung để chỉ người có 
quốc tịch nước ngoài đến phục vụ ở các nước đang phát triển với 
nhiệm vụ rất đặc biệt. Nhiều chương trình viện trợ và chính phủ các 
nước đang phát triển sử dụng chuyên gia nước ngoài với chỉ phí rất 
cao, vì có sự chênh lệch lớn giữa tiền lương ở các nước phát triển và 
các nước đang phát triển. 

chuyên môn hoá, sự (s/£cialzaon) Một dạng phân công lao động 
trong đó mỗi cá nhân hay doanh nghiệp tập trung nỗ lực sản xuất của 
mình vào một loại hoạt động duy nhất hay một vài hoạt động nào đó. 
Nếu một cá nhân chuyên môn hoá vào một nhiệm vụ duy nhất, có khả 
năng anh ta sẽ thực hiện nhiệm vụ đó hiệu quả hơn nhiều so với trường 
hợp phải làm mọi việc. Các nhà chuyên môn tập trung vào công việc 
mà họ làm tốt nhất: sự quen thuộc và lặp lại hàng ngày sẽ nâng cao kỹ 
năng lao động và tránh được những tổn thất về thời gian do phải 
chuyển từ việc này sang việc khác. Vì những lý do đó, chuyên môn 
hoá đem lại năng suất lao động và sản lượng cao hơn. Chuyên môn 
hoá cũng làm cho nền kinh tế sử dụng nguồn lực khan hiếm của mình 
có hiệu quả hơn, qua đó sản xuất và tiêu dùng khối lượng hàng hoá và 
dịch vụ lớn hơn trường hợp không chuyên môn hoá. Chúng ta có thể 
minh hoạ cho nguyên (tắc này bằng cách giả định một nền kinh tế chỉ 
có hai người A và Ö, chỉ sản xuất hai hàng hoá là X và Y. Giá sử A có 
đường giới hạn năng lực sản xuất như trong hình 17a với 12X hoặc 6Ÿ 
và như vậy A có hiệu quả gấp đôi khi sản xuất X so với sản xuất Y. 
Điều này hàm ý chi phí cơ hội của việc sản xuất ! đơn vị Y bằng 2 đơn 
vị X Chúng ta hãy giả định A quyết định sản xuất và tiêu dùng tại 
điểm A„ trên đường giới hạn năng lực sản xuất của mình (6X và 3Ÿ). 
Ngược lại B có đường giới hạn năng lực sản xuất như trong hình 1?b 
với 12Y hoặc 6X và như vậy Ö có hiệu quả gấp đôi khi sản xuất Y so 
với sản xuất X Chỉ phí cơ hội của Ø trong việc sản xuất l đơn vị X 
bằng 2 đơn vị Y. Chúng ta hãy giả định 8 quyết định sản xuất và tiêu 
dùng tại điểm Ø,. trên đường giới hạn năng lực sản xuất của mình (6X 
và 3), 
Bây giờ chúng ta giả sử Á và 8 chuyên môn hoá vào việc sản xuất sản 
phẩm mà họ,có hiệu quả nhất: A chuyên môn hoá hoàn toàn vào việc 
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sản xuất X và 8 chuyên môn hoá hoàn toàn vào việc sản xuất Y. Nếu 
chuyển hình 17a và 17b thành hình 17c, chúng ta xác định được đường 
giới hạn năng lực sản xuất của toàn bộ nền kinh tế với chỉ phí cơ hội 
của cả hai hàng hoá bằng I (]X/1Y hoặc 1Y/1X). 


* b$ X 


121 Ái Ỷ đà, 
Đường qiới 
10J + hạn năng lực 
8 => Sản. xuat mới 
LÍ To ịa 
di 4 c ' 
» 3Ƒ-—-†3 
2 LỊ 
23 4 6 81012 0 23 468101I2Y D0 234 68 10 12Y 
(a) (b) (€) 
Sản xuất Tiêu dùng 
Trước *aw Trước Saw 
X Y X Ỳ x lá X lá 
A 6 3 12 - 6 3 8(+2) 4(+U) 
B 3 6 12 3 6 4(+l) (+2) 
Tổng 9 9 2 12 9 3 12(+3) 2(+3) 


(đ) 
Hình 17. Chuyên môn hoá. (4) Đường giới hạn năng lực sản 
xudf/tiêu dùng của A trước khi chuyên môn hoá; (b) Đường giới hạn 
năng lực sản xuốitiêu dùng của B trước khi chuyên môn hoá; (c) 
Đường giới hạn năng lực sản xuấtHêu dùng kết hợp của A và B sau 
khi chuyên môn hoá. (d) Giới hạn sản xuđt(iêu dùng của A và B 
trước và sau khi chuyên môn hoá. 


Như vậy, chuyên môn hóa đem lại mối lợi trong sản xuất: nền kinh tế 
bây giờ có thể sản xuất nhiều hàng hoá X và Y hơn trường hợp chưa 
chuyên môn hoá [2X + 12F > (6X+ 3Y) + (3X + 6W)]. Điều này cũng 
dẫn tới mối lợi trong tiêu dùng: do chuyên môn hoá và trao đổi, A và 8 
giờ đây có thể tiêu dùng cả hai sân phẩm nhiều hơn. Chẳng hạn A tiêu 
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dùng 8X do A sản xuất ra và đổi 4X còn lại để lấy 4Y của 8. Như vậy, 
nhờ chuyên môn hoá và trao đổi, A có thể tiêu dùng thêm 2X và LY. 
Tương tự, ở có thể tiêu đùng 8Y do Ö sản xuất và đổi 4Y của B lấy 4X 
của 4, qua đó làm tăng mức tiêu dùng của 8 thêm 2Ÿ và 1X 


Nếu sự chuyên môn hoá góp phần nâng cao năng suất của A và Ø do sự 
thành thạo, kỹ năng sản xuất, khả năng ứng dụng kỹ thuật mới tăng 
lên, đường giới hạn năng lực sản xuất/tiêu dùng của nền kinh tế sẽ 
dịch chuyển ra phía ngoài. Điều này hàm ý chuyên môn hoá góp phần 
đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế thông qua việc cải thiện chất 
lượng của các nguồn lực hiện có, đặc biệt là lực lượng lao động. 

chuyển đổi, sự (conversion) Việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu mới để 
đổi lấy những cái cũ. Ví dụ chính phủ có thể phát hành trái phiếu mới 
để bán cho những người hiện đang nắm trái phiếu chính phủ khi những 
trái phiếu này đến hạn. 

chuyến khoản tín dụng, hệ thống (credi iransfer) Hệ thống trong đó 
các khoản vốn vay có thể được chuyển từ tài khoản của người cho vay 
sang tài khoản của người vay thông qua hệ thống ngân hàng. 

chuyển nợ hay cấp vốn, sự (»4ing) Quá trình trong đó một chính phủ 
hoặc công ty chuyển đổi nợ ngắn hạn có lãi suất cố định thành nợ dài 
hạn có lãi suất cố định. Để làm điều này, người ta phải thuyết phục 
người nắm chứng khoán tài chính ngắn hạn có lãi suất cố định từ bỏ nó 
để đổi lấy một lượng tương đương chứng khoán tài chính dài hạn có lãi 
suất cố định. Thông thường, điều này chỉ thực hiện được khi họ đề 
nghị mức lãi suất hấp dẫn hơn cho chứng khoán dài hạn. 
Sự chuyển nợ, còn gọi là cấp vốn, thường dược các nhà chức trách về 
tiền tệ thực hiện với mục đích làm tăng khả năng thanh toán của hệ 
thống ngân hàng. Các công ty cũng sử dụng công cụ này để cải thiện 
khả năng thanh toán ngắn hạn. 

chức năng phân bổ (ziocation fnction) Những chính sách thuế và chỉ 
tiêu được thực hiện để tác động vào quá trình cung cấp hàng hoá và 
địch vụ trong nên kinh tế. Người ta cho rằng chức năng phân bổ của 
chính phủ là cần thiết vì có một số hàng hoá khu vực tư nhãn không 
cung cấp (ví dụ hàng hoá công cộng) và gây ra ảnh hưởng ngoại 
hiện, trong đó hành vi của cá nhân này làm lợi hoặc gây tổn hại cho 
các cá nhân khác. Chính chức năng phân bổ của chính phủ trong nền 
kinh tế biện minh cho sự can thiệp của chính phủ để sửa chữa những 
thất bại của hệ thống thị trường. Nó là cơ sở cho các chức năng kinh 
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tế cụ thể của chính phủ, chẳng hạn chức năng phân phối thu nhập, 
chức năng ổn định. 

chức năng phân phối (đis(ribution funcrion) Bộ phận chính sách thuế và 
chi tiêu của chính phủ được thực hiện với mục đích làm thay đổi kết 
quả phân phối thu nhập do thị trường tạo ra. Chính phủ thực hiện chức 
năng này khi sự phân phối thu nhập và của cải giữa các giai tầng xã 
hội được cơi là không công bằng hay không mong muốn. 

chứng chỉ (icense) Xem giấy phép. 

chứng chỉ tiên gửi (cerrfcafe oƒ deposi) Văn bản do ngân hàng phát 
hành để chứng nhận rằng người sở hữu văn bản đã gửi tiền vào ngân 
hàng. Chứng chỉ tiền gửi thực chất là lời hứa trả một lượng tiền nhất 
định cho người sở hữu nó vào một thời điểm nhất định trong tương lai. 
Ỡ Mỹ và Anh, nó là loại trái phiếu "có thể trao đổi", nghĩa là có thể 
chuyển nhượng đơn giản bằng cách trao cho người mua. Vì vậy, chúng 
có khả năng thanh toán cao đối với người sở hữu, đồng thời đảm bảo 
nguồn vốn cho các ngân hàng trong một thời gian. Lãi suất của chứng 
chỉ tiền gửi được trả sáu tháng một lần nếu chứng chỉ tiền gửi có thời 
hạn trên một năm và được trả khi đến hạn nếu có thời hạn dưới một 
năm. Chứng chỉ tiền gửi được áp dụng lần đầu tiên ở Mỹ vào đầu 
những năm 60, sau đó cũng được lưu hành ở Anh. Ở Luân Đôn có thị 
trường thứ cấp sôi động về chứng chỉ tiền gửi, trong đó các phòng 
chiết khấu đóng vai trò chính yếu. 

chứng chỉ tiên gửi Mỹ (American Depository Receipt - ADR) Một chứng 
khoán do ngân hàng Mỹ phát hành cho người Mỹ được đảm bảo bằng 
cổ phần của một công ty nước ngoài mà ngân hàng này nắm giữ. 
Người nắm giữ ADR có quyền được chia cổ tức của công ty nước 
ngoài. Chính A2 cũng được mua đi bán lại. Lợi thế của loại chứng 
khoán này là cho phép công ty nước ngoài tiếp cận được thị trường vốn 
ở Mỹ và đáp ứng được nhu cầu của người Mỹ về các loại cổ phần 
"mạnh" dễ mua bán. 

chứng khoán chuyển đổi (converrible security) Một chứng khoán, tức 
một trái quyền đối với người phát hành, có thể chuyển đổi thành một 
thứ khác, kể cả tiền mặt. Hai dạng thường gặp nhất của nó là trái phiếu 
chuyển đổi và trái khoán (tức trái phiếu có lãi suất cố định) chuyển 
đổi. Hai loại chứng khoán này có thể chuyển đổi thành cổ phần với 
những điều kiện và thời hạn nhất định. 
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chứng khoán có thời hạn (đø/ed securiries) Chứng khoán có ghi rõ ngày 
đáo hạn, tức ghi rõ ngày mà người phát hành mua lại chúng. Thông 
thường, người ta căn cứ vào thời gian hoàn trả để phân loại chúng 
thành chứng khoán ngắn hạn, trung hạn và đài hạn. 

chứng khoán tài chính (nancial securiy) Công cụ tài chính do các 
công ty, định chế tài chính và chính phủ phát hành. Chứng khoán tài 
chính bao gồm những tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu công 
ty, trái khoán, hối phiếu, tín phiếu kho bạc, trái phiếu chính phủ v.v... 

chứng khoán tài chính có lãi suất cố định (e4 inmerest financial 
$ecurifies) Là những chứng khoán có lãi suất được quy định từ trước 
theo mệnh giá của chúng. Tín phiếu kho bạc, trái khoán và cổ phần ưu 
đãi là những ví dụ về chứng khoán tài chính có lãi suất cố định. Chẳng 
hạn, một người nắm một trái khoán có mệnh giá 100 nghìn đồng với 
lãi suất cố định 5% sẽ nhận được mỗi năm 5 nghìn đồng cho đến khi 
trái khoán này đáo hạn. 

chứng khoán tài chính mua lại (redeenable financial security) Chứng 
khoán tài chính mà người phát hành có thể mua lại trước khi đáo hạn. 
Người phát hành phải trả cho người nắm chứng khoán giá cao hơn (giá 
thưởng) nếu muốn mọi người bán lại chứng khoán cho mình trước thời 
hạn. Trên thực tế người phát hành trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi, thường 
tuyên bố sẵn sàng mua lại khi lãi suất giảm mạnh, vì anh ta có thể tiết 
kiệm được tiền nếu phát hành trái phiếu mới với lãi suất thấp hơn. 

chứng phiếu hợp lệ (ziigible paper) Những tài sản mà các Ngân hàng dự 
trữ liên bang Mỹ chấp nhận làm vật đảm bảo cho các khoản vay của 
ngân hàng thành viên, 

chương trình miễn thuế (tax credit scheme) Chương trình đảm bảo thu 
nhập trong đó mọi người được đảm bảo một mức thu nhập tối thiểu 
không phải nộp thuế. Họ chỉ phải nộp thuế khi mức thu nhập cao hơn 
mức tối thiểu. Hầu hết các nước tư bản đều thực hiện chương trình như 
vậy. Ở nước ta, chỉ có những người có thu nhập cao mới bị đánh thuế 
thu nhập. Vì vậy, chúng ta có thể nói tất cả những người có thu nhập 
không cao ở Việt nam đều được hưởng chương trình miễn thuế. 

Chương trình phục hồi châu Âu (Ewropear Recovery Program) Kế 
hoạch Mác san năm 1948, trong đó Mỹ giúp đỡ các nước châu Âu 
phục hồi nền kinh tế của họ do ảnh hưởng của Thế chiến 2. Mỹ đã 
cung cấp cho châu Âu khoảng 12 tỷ đô la, tương ứng với khoảng 4% 
thu nhập quốc dân của các nước này. Mác san, quốc vụ khanh Mỹ, đã 
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được tặng thưởng Nóben hoà bình vào năm 1953 vì đã đưa ra chương 
trình này. Sự hợp tác được khuyến khích bởi Kế hoạch Mácsan đã đưa 
đến sự thành lập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). 

chương trình xoá đói giảm nghèo (ai-poverty program) Các biện 
pháp giảm bớt tình trạng nghèo khổ. Nó thường được thực hiện dưới 
đạng cho vay vốn với lãi suất thấp, hỗ trợ thu nhập hay các dự án phát 
triển nguồn nhân lực dành cho người nghèo, đặc biệt ở nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa. Gần đây Chính phủ ta rất chú trọng thực hiện 
những chương trình như vậy. 

Clark, John Bates (1847-1938) Một trong các nhà kinh tế khám phá ra 
phương pháp phân tích cận biên và được coi là người sáng lập lý thuyết 
năng suất cận biên về phân phối ở Mỹ. Ông xây dựng lý thuyết năng 
suất cận biên bằng cách khái quát hoá quan điểm của Ricardo về địa 
tô. Ông đi xa hơn Thuner, Jevons, Menger và Walras bằng cách khẳng 
định ảng nguyên tắc phân phối thu nhập theo "quy luật” năng suất cận 
biên là "hợp lý". 

co giãn, tính (e/as¿íc) Phản ứng tương đối mạnh đối với sự thay đổi, khác 
với trường hợp co giãn đơn vị (hệ số co giãn bằng l) và không co giãn 
hay ít co giãn (hệ số co giãn nhỏ hơn 1). 

Cochrane-Orcutt, phương pháp (Cochrane-Orcut?) Phương pháp thường 
được sử dụng để ước lượng các tham số của một phương trình mà phần 
dư của nó có tính chất tự tương quan. Theo phương pháp này, trước hết 
số liệu được lấy đạo hàm riêng bậc nhất, sau đó các tham số mới được 
ước lượng theo phương pháp bình phương nhỏ nhất. Nó là dạng xấp xỉ 
của phương pháp bình phương nhỏ nhất khái quát hoá. 

con người kinh tế (economic man) Một giả định trong lý thuyết kinh tế 
cho rằng con người hành động hợp lý khi xác định mục tiêu của mình 
và sau đó đưa ra quyết định phù hợp để thực hiện mục tiêu đó. Doanh 
nhân là con người kinh tế khi anh ta đặt ra mục tiêu tối đa hoá lợi 
nhuận và điều chỉnh sản lượng, giá cả để đạt được lợi nhuận tối đa. 
Người tiêu dùng là con người kinh tế khi anh ta căn cứ vào thị hiếu của 
mình về hàng hoá và giá tương đối của chúng để chọn mua một tập 
hợp hàng hoá cho phép tối đa hoá ích lợi hay phúc lợi kinh tế của 
mình. Hình 18 minh hoạ cho tình huống mâu thuần với sự lựa chọn 
của người tiêu dùng hợp lý này. 

'coóc xê" (corser) Tiếng lóng trên thị trường để chỉ việc chính phủ Anh 
yêu cầu các ngân hàng thương mại gửi thêm tiển vào tài khoản đặc biệt 
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ở Ngân hàng Anh. Yêu cầu này được đưa ra vào năm 1973 nhằm tăng 
cường khả năng kiểm soát khối lượng tiền gửi của các ngân hàng 
thương mại. Nó bị huỷ bỏ vào năm 1983. 


Hàng hoá Y 


0 Nàng hoá X 


Hình 18. Con người kinh tế. Nếu giả định người tiêu dùng hành vì 
hợp lý (hay duy lý) đúng, thì đồ thị trên lý giải tại sao các đường bàng 
quan của người tiêu dùng không thể cắt nhau. Các đường bàng quan 7, 
và 7; biểu thị sở thích của người tiêu dùng về hàng hoá X và Y. Điểm A 
trên đường bàng quan ï, biểu thị mức thỏa mãn của người tiêu dùng 
cao hơn điểm Z trên đường 7,, vì điểm A biểu thị mức tiêu dùng cao 
hơn về cả hai hàng hoá nếu so với điểm B. Chúng ta thấy điểm C nằm 
trên cả hai đường. Điều này hàm ý trong khi ưa thích kết hợp hàng hoá 
được biểu thị bằng điểm A hơn kết hợp hàng hoá được biểu thị bằng 
điểm Ö, người tiêu dùng giờ đây lại coi nó bằng với điểm C (điểm 
được ưa.thích như điểm Ö). Nếu người tiêu dùng hành động hợp lý, sẽ 
khóng tồn tại tập hợp sở thích không nhất quán như vậy và các đường 
bàng quan không thể cắt nhau. 

Cournot, Augustin (1801 - 1877) Nhà triết học, toán học và kinh tế 
người Pháp. Mặc dù không phải là người đầu tiên vận dụng phương 
pháp toán để xử lý các vấn đề kinh tế, Cournot vẫn được coi là người 
sáng lập ra môn toán kinh tế. Do hiểu rõ rằng phương pháp toán của 
mình có thể giúp lượng hoá những kinh nghiệm thực tế, nên ông còn 

.tiiđược:epbiàslãthực:hiện bước đi đầu tiên trongagwé: trình phát triển của 

si môn kính tế tượng /Erongtác pHẩm: nồk(ếnproàa wùnh fBlaakvGlcác 

¡: ,„guyên lý toán học trong lý thuyết về sự giàu có”, ông đấ trình BầW'mô 
hình về hàm cung, hàm cầu và sử dụng: các 'cðïiE' cứ tăy để phahích 
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sự hình thành giá cả trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường 
nhị quyền, thị trường độc quyền và sự thay đổi của thuế. Cũng trong 
tác phẩm này, ông đã đưa ra khái niệm về sự co giãn giá của nhu cầu. 

cố định giá cả, sự (price fixing) Việc thiết lập một mức giá chung cho 
hàng hoá và dịch vụ của một nhóm hay tập đoàn các nhà sản xuất phối 
hợp hành động với nhau, ngược với trường hợp các nhà cung cấp định 
giá một cách độc lập. Cố định giá cả thường là đặc trưng của thị 
trường thiểu quyển không bị chính phủ điều tiết. 

cổ đông (shareholder, stockholders) Cá nhân và tổ chức góp vốn tài trợ 
cho một công ty đề đổi lấy cổ phần trong công ty đó. Có hai loại cổ 
đông chủ yếu: (a) cổ đông nắm cổ phần ưu đãi, được quyền hưởng một 
mức cổ tức cố định lấy từ lợi nhuận của công ty cổ phần (trước khí 
người nắm cổ phiếu thông thường được trả cổ tức) và là người đầu tiên 
được hưởng phần còn lại trong tài sản của công ty cỏ phản sau khi đã 
trả hết các khoản nợ, (b) cổ đông nấm cổ phiếu thông thường, được 
quyển bỏ phiếu bầu ra hội đồng quản trị, được hưởng cổ tức từ lợi 
nhuận của công ty cổ phần sau khi đã thanh toán tất cả các loại cổ tức 
khác và là người được hưởng phần còn lại trong tài sản của công ty cổ 
phần. 

cổ phân hay cổ phiếu (sfock) Chứng khoán tài chính do một công ty hay 
chính phủ phát hành để gọi vốn dài hạn. Người nắm giữ cổ phiếu là 
chủ sở hữu của công ty cổ phần. Tuy nhiên, cần chú ý rằng chỉ có 
những người nắm giữ cổ phiếu thông thường mới có quyền bỏ phiếu 
trong các đại hội cố đông hàng năm. 

cổ phần hạng nhất (bize chip) Các cổ phần có độ rủi ro rất thấp xét về 
mặt thu nhập từ cổ tức và sự tăng giá cổ phiếu. Đây thường là cổ phần 
của các công ty lớn, ví dụ công ty Pho. 

cổ phần thông thường (comnon stock) Một công cụ tài chính (hay thoả 
thuận tài chính) cho phép người giữ nó có quyền sở hữu và quyền bỏ 
phiếu trong công ty cổ phần. Người nắm cổ phiếu thông thường có 
quyền hưởng lợi nhuận ròng còn lại của công ty sau khi các loại nợ và 
vốn sở hữu khác đã nhận được lợi tức của mình theo lời hứa của công 
ty. Lợi tức cổ phần hay cổ tức được phân phối theo tỷ lệ cổ phần mà 
mỗi người nắm giữ so với tổng số cổ phần thông thường đã phát hành. 
Khác với người nắm cổ phần ưu đãi, người nắm cổ phần thông thường 
được quyền bầu ra hội đồng quản trị. Quyền bỏ phiếu được xác định 
dựa trên tỷ trọng của quyền sở hữu. 
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cổ phần ưu đãi (preferred siock) Chứng khoán tài chính do công ty cổ 
phần phát hành cho cá nhân hay định chế đầu tư để gọi vốn dài hạn. 
Cổ phần ưu đãi đem lại cổ tức cố định và nhìn chung được chia cổ tức 
trước cổ phần thông thường. Khi công ty bị giải thể hay thanh lý, 
người nắm cổ phần ưu đãi được hưởng tài sản cồn lại trước cổ đông 
thông thường và sau khi công ty đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ. 
Về nguyên tắc, người nắm cổ phần ưu đãi không có quyền bỏ phiếu tại 
đại hội cổ đông hàng năm của công ty. 
cổ tức hay lợi tức cổ phần (đ¿wiđen4) Số tiền mà công ty cổ phần trả 
cho cổ đông dưới dạng tiền mặt hay cổ phần vì họ đã cấp vốn sở hữu 
cho nó. Thông thường, cổ tức được trả sau khi đã nộp thuế thu nhập 
công ty và thanh toán lãi suất cho những người nắm giữ trái phiếu. 
_Ngoài ra, những người nắm cổ phần ưu đãi cũng được thanh toán cổ 
tức trước những người nắm cổ phần thông thường. Theo truyền 
thống, cổ tức được tính bằng tỷ lệ phần trăm mệnh giá của cổ phần 
thông thường. Nó có thể bị đánh thuế (thuế thu nhập) hoặc không, 
tuỳ theo quy định của mỗi nước. Khi nó bị đánh thuế, các nhà kinh tế 
nói đây là loại thuế trùng (tức bị đánh hai lần, một lần dưới dạng 
thuế thu nhập công ty). 


cổ tức bằng cổ phân (sock đividend)_ Hình thức thanh toán cổ tức trong 
đó cổ đông được trả cổ tức bằng cách nhận thêm cổ phần của công ty, 
chứ không phải tiền mặt. Hình thức này thường được áp dụng khi công 
ty muốn chia nhỏ cổ phần. 

công bằng, sự (e4„ry) Khái niệm thường được các nhà kinh tế dùng để 
phân biệt với khái niệm hiệu quả: hiệu quả gắn với sản xuất, còn công 
bằng gắn với hình thức phân phối. Tuy nhiên, lý thuyết về tính tối'ưu 
Pareto chỉ ra rằng có mối quan hệ giữa công bằng và hiệu quả: sự thay 
đổi trong phương thức phân phối thu nhập làm thay đồi mức sản lượng 
tối ưu. Chúng ta không được lẫn lộn giữa khái niệm công bằng và bằng 
nhau (hay bình đắng). Phương thức phân phối thu nhập công bằng vẫn 
có thể tạo ra sự khác biệt trong thu nhập. 


công cụ chính sách, các (policy ímsirumem) Biến số kinh tế mà chính 
phủ có thể thay đổi để tác động tới các biến số kinh tế vĩ mô. Chúng ta 
có thể phân biệt 5 nhóm công cụ chính sách kinh tế chủ yếu là: chính 
sách tài chính, chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá hối đoái, chính 
sách thương mại, chính sách giá cả và thu nhập. Ví dụ nhóm công cụ 
chính sách tài chính bao gồm các biện pháp thay đổi thuế và chỉ tiêu. 
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Cần chú ý rằng chính phủ cũng có thể tìm cách làm thay đổi các biến 
số kinh tế vĩ mô thông qua các cuộc cải cách xã hội và thể chế. Ví dụ, 
việc cải cách thể chế thương lượng tiền lương có thể làm cho tiền 
lương không tăng quá nhanh, góp phần chống lạm phát. 

công đoàn (/abour ion) Tổ chức đại điện cho quyền lợi kinh tế của 
một bộ phận lực lượng lao động nhất định. Công đoàn có nhiều hình 
thức, chẳng hạn cóng đoàn công ry - là tổ chức công đoàn đại điện cho 
tất cả lao động trong một công ty và nói chung không liên kết với các 
công doàn khác. Hình thức công đoàn này phố biến ở Nhật. Ở Anh, 
hình thức chủ yếu được vận dụng là công đoàn nghề - một tổ chức 
công đoàn đại điện cho một nhóm thợ thủ công làm cùng một nghề, 
chẳng hạn thợ điện. Những người này có thể làm việc ở các ngành 
khác nhau. Ở Mỹ và lục địa châu Âu, công đoàn ngành là hình thức 
chủ yếu đại diện cho tất cả công nhân trong một ngành. Hình thức 
tổng công đoàn - một hình thức đại diện cho công nhân trong nhiều 
ngành nghề - hiện nay cũng đã trở thành phổ biến ở Mỹ và châu Âu. 
Nó là kết qủa của sự sáp nhập các công đoàn nghề và công đoàn ngành 
lại với nhau. 
Mục tiêu chủ yếu của công đoàn là bảo vệ quyền lợi của đoàn viên 
thông qua các cuộc thương lượng về tiền lương và điều kiện lao động 
như số giờ làm việc, ổn định việc làm và điều kiện sa thải. Nếu các 
cuộc thương lượng bị đổ vỡ. công đoàn tổ chức đình công để gây sức 
ép đối với giới chủ. Với cách làm này, công đoàn có thể tác động 
mạnh tới tiền lương và chi phí cung trong một số ngành, qua đó tác 
động mạnh tới hoạt động của nên kinh tế với tư cách một tổng thể. 
Chẳng hạn, việc công đoàn đời tiền lương cao có thể làm tăng lạm phát 
và thất nghiệp. 

công đoàn nghề (craƒ† union) Nghiệp đoàn ngành nghề tổ chức tất cả các 
công nhân có cùng một nghề chuyên môn hay nhóm nghề có quan hệ 
với nhau, cho đù họ làm việc trong ngành khác nhau. 

công nghệ (/ech›olosy) Việc vận dụng kiến thức khoa học và kỹ thuật để 

BỊ đi Hế NẠI bượng sân phẩm y3 quá trình sản xuất, Hình? niplhoa 
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dôhE) nghệ tháy thế (¿irernddiue tetlmology) Khái niệm. thường được 
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dụng nguyên liệu sắn có ở địa phương, không gây ra tình trạng bóc lột 
hoặc bần cùng hoá đối với người lao động. 


Chi phí 
AC; (công nghệ hiện có) 


AC; (công nghệ mới) 


H Sản lượng 


Hình 19. Tiến bộ công nghệ. Khi có tiến bộ công nghệ, đường chỉ phí 
bình quân dài hạn của doanh nghiệp sẽ dịch chuyển xuống phía dưới, 
chẳng hạn từ AC, đến AC;. 

công nghệ thích hợp (appropriate technolosy) Việc sử dụng công nghệ 
thích hợp với điều kiện về nguồn lực trong nước, ví dụ lao động, 
nguyên liệu trong nước. Các nước chậm phát triển thường có ít tư bản 
và nhiều lao động, nên công nghệ thích hợp đối với họ là công nghệ sử 
dụng nhiều lao động. Công nghệ thích hợp không đồng nhất với công 
nghệ hiện đại, vì công nghệ hiện đại đòi hỏi nguồn vốn lớn - cái mà 
các nước chậm phát triển thường thiếu. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến 
vấn đề ö nhiễm, phá hoại môi trường khi sử dụng công nghệ lạc hậu 
hay máy móc cũ của các nước tư bản. 

công nghiệp hoá, quá trình (xdustrialazation) Quá trình phát triển mạnh 
mẽ của các hoạt động kinh tế có tổ chức nhằm mục tiêu chế biến. Quá 
trình công nghiệp hoá được đặc trưng bởi việc chuyển đổi nền kinh tế 
từ chô chủ yếu dựa vào nông nghiệp thành nền kinh tế chuyên môn 
hoá sâu và sử dụng nhiều tư bản (hay kỹ thuật). Ở các nước Tây Âu và 
Bắc Mỹ, quá trình chuyển đổi này được gọi Lưng &Á€Ìtieng công 


smj#Jép 9 liệnra xào EHÙ) thế kỷ l8 và su thế th s02 q02 IÏIH1 1162 
công. nhân thất lợi, (4isaduaniaged,rroNketsìirl hỹng pông,hận di thiệt 
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lượng lao động thường được coi là tầng lớp lao động nghèo và chịu 
nhiều thiệt thòi nhất. 


công nhân tham gia quản lý (worker participation) Khái niệm chỉ sự 
tham gia của người lao động vào các quyết định của doanh nghiệp nằm 
ngoài phạm vi công việc của họ. Khái niệm công nhân tham gia quản 
lý thường được sử dụng để chỉ các quá trình hay hoạt động xảy ra ở 
nơi làm việc của họ, chẳng hạn hòm thư góp ý, chương trình cải thiện 
điều kiện lao động, kế hoạch lao động do đại biểu công nhân và đốc 
công cùng nhau soạn thảo. 
Khái niệm đ4/¡ chủ công nghiệp (thường gắn với việc công nhân tham 
gia quản lý) ám chỉ có sự chia sẻ quyền lực giữa hội đồng quản trị và 
công nhân, trong đó công nhân được quyền tham gia vào các quyết 
định của công ty ngay cả ở cấp hội đồng giám đốc. Theo nghĩa này, 
nền dân chủ công nghiệp bao gồm hệ thống đại diện của công nhân, 
đại diện công đoàn, hội đồng tư vấn (gồm các giám đốc và đại biểu 
công nhân) và đại biểu công nhân tham gia hội đồng giám đốc. 
Các hệ thống phức tạp hơn để đảm bảo cho công nhân tham gia vào 
quá trình quản lý và dân chủ công nghiệp không thể hoạt động tốt 
nếu hội đồng quản trị không sẩn sàng cung cấp thông tin về lợi 
nhuận, đầu tư, công nghệ mới, điều kiện lao động và triển vọng việc 
làm cho đại diện của người lao động để phục vụ cho quá trình thương 
lượng của họ. 

công nhân thôi việc, (4ischarges) Những người lao động bị buộc phải từ 
bỏ việc làm trong một thời kỳ nhất định nào đó. Họ có thể bị đuổi 
việc, đôi ra hay tạm thời nghỉ việc. 

công thức ước lượng (es¿mzior) Công thức hay quy trình dùng để ước 
lượng các đại lượng thống kẻ như số bình quân, phương sai v.v... 


công thức ước lượng không chệch tuyến tính tốt nhất (Bes Einear 
Dnbiased Estimator - BLUE) Công thức ước lượng có phương sai nhỏ 
nhất trong tất cả các công thức ước lượng tuyến tính và không chệch 
(tức giá trị kỳ vọng của nó bằng giá trị chân thực của tham số). Thuộc 
tính này thường dùng để chỉ ra rằng kết quả ước lượng thu được là 
đáng mong muốn nhất. 


công trình công cộng (pubiic work) Các công trình được xây dựng 
bằng ngân sách của chính phủ như đường xá, cầu cống, bến cảng, 
bệnh viện, hệ thống thoát nước v.v... Keynes cho rằng chính phủ cần 
thực hiện các khoản chí tiêu này, đặc biệt trong thời kỳ suy thoái, để 
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giảm nhẹ vấn đề thất nghiệp và kích thích tổng cầu thông qua biệu 
ứng nhân tử. 

công ty bảo hiểm ((0surancc company) Định chế tài chính cùng cấp 
nhiêu loại hình bảo hiểm khác nhau để bảo vệ cá nhân và doanh 
nghiệp, chống lại những rủi ro về tổn thất tài chính bằng cách thu một 
mức phí bảo hiểm nhất định. Công ty bảo hiểm hoạt động bằng cách 
tập hợp rủi ro của rất nhiều người đóng bảo hiểm. Nhờ số liệu thu thập 
được trong quá khứ, chuyên viên bảo hiểm có thể tính toán xác suất 
xuất hiện của một biến cố nhất định, chẳng hạn xác suất bị hỏa hoạn 
của các hộ gia đình trong một khu vực nhất định, và tính mức thiệt hại 
do mỗi biến cố gây ra. Dựa vào những thông tin này, chuyên viên bảo 
hiểm ước tính mức phí bảo hiểm cân thiết và thu phí bảo hiểm để đáp 
ứng yêu câu chỉ trả tiền bảo hiểm và đảm bảo mức lợi nhuận hợp lý. 

công ty chỉ nhánh (subsi2¡ary) Là công ty thuộc sở hữu của một công ty 
khác. Công ty chí nhánh (công ty con) có thể kinh doanh với tên riêng 
của nó, nhưng phải chịu sự kiểm soát một phần hay toàn bộ của công 
ty mẹ. 

công ty chủ đạo (đøminanf company) Công ty chiếm tỷ trọng lớn trong 
mức cung về một hàng hoá hoặc dịch vụ nhất định. Những công ty như 
thế có sức mạnh đáng kể trong việc xác lập điểu kiện cung ứng sản 
phẩm và dễ bị lợi nhuận siêu ngạch cám đỏ, cho dù điểu này gây ra 
thiệt hại cho người tiêu dùng. Công ty độc quyền là công ty chủ đạo 
kiểm soát toàn bộ mức cung về một sản phẩm nhất định (độc quyền 
nhờ quy mô lớn). 

công ty cổ phần (company) Khái niệm thường được dùng để chỉ các 
công ty là một thực thể pháp lý (pháp nhân), được thành lập để thực 
hiện các hoạt động sản xuất hoặc thương mại và có vốn được chia 
thành cổ phần do các thành viên (cổ đông) nám giữ. Trên lý thuyết, 
người nắm cổ phần quản lý công ty cố phần thông qua quyền bỏ phiếu 
tại đại hội cổ đông hàng năm và bầu ra hội đồng quản trị (còn gọi là 
hội đồng giám đốc). Chức năng của hội đồng quản trị là quản lý hoạt 
động của công ty. 
Luật về công ty cổ phần điều chỉnh sự thành lập và điều kiện kinh 
doanh của công ty cổ phần. Nó xác định rõ các quyền cũng như những 
giới hạn đối với công ty cổ phần. Theo đạo luật này thì, đặc điểm quan 
trọng nhất của công ty cổ phần là ở chỗ nó là một "pháp nhân" hoàn 
toàn tách khỏi cá nhân cổ đông và có quyền hành động dựa trên các 
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quyền của riêng nó, chẳng hạn ký hợp đồng, kiện cáo. Hầu hết các 
công ty cổ phần là "công ty trách nhiệm hữu hạn”, nghĩa là trách 
nhiệm của cổ đông đối với các khoản nợ của công ty chỉ giới hạn ở số 
tiền họ đã bỏ ra mua cổ phần và số tiền giữ lại để bổ sung vào cổ phần. 
Công ty cổ phần có hai loại hình cơ bản: công ty công cộng và công ty 
tư nhân, môi loại phải tuân thủ một loại quy định trên những phương 
điện nhất định. Công ty công cộng phải có vốn phát hành từ một mức 
nào đó trở lên (ví dụ 10 tỷ đồng) thì mới được phép hoạt động. Nó có 
thể bán cổ phần cho công chúng và khi đáp ứng một số điều kiện nhất 
định của thị trường chứng khoán, nó có thể được quyển niêm yết và 
bán cổ phần trên thị trường chứng khoán. Công ty tư nhân không được 
bán cổ phần cho công chúng, nhưng cũng phải có một số vốn tối thiểu 
nào đó. Việc chuyển giao cổ phần trong công ty tư nhân thường chịu 
sự kiểm soát của các cố đông. Loại hình công ty này thích hợp với 
doanh nghiệp nhỏ. Khi phát triển đến một quy mô nhất định, công ty 
tư nhân có thể tự chuyển đổi thành công ty công cộng. 

công ty đa quốc gia ứnutinational company) Xem doanh nghiệp đa 
quỐC gia. 

công ty niêm yết (lisied company) Là công ty công cộng có cổ phiếu 
được phép mua bán trên các thị trường chứng khoán lớn. 


công (y sử hữu (holding company) Công ty kiểm soát một hay nhiều 
công ty. Nó có thể nấm 100% quyền sở hữu hay ít hơn (sở hữu 51% + 
cổ phiếu có quyền bỏ phiếu trong công ty). Quyền sở hữu như vậy cho 
phép công ty sở hữu có quyền kiểm soát chính sách của các công ty 
chi nhánh. Công ty sở hữu có thể báo cáo kế toán của các công ty chi 
nhánh trực thuộc nó với tư cách là kết quả kế toán cho một tập đoàn 
các công ty. 
Hình thức công ty sở hữu được sử dụng nhiều nhất để đạt được mục 
tiêu tăng trưởng bằng cách đa dạng hoá hay tăng trưởng hỗn hợp. 
Trong trường hợp này, các công ty riêng biệt (công ty con) hoạt động 
trong nhiều ngành và sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau, nhưng đều 
chịu sự chỉ đạo tập trung ở mức độ khác nhau của công ty mẹ (tức 

công ty SỞ hữu).. 
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mức diện tích được sử dụng để trồng một loại nông sản nhất định. 
Những nông dân tuân thủ định mức này được cấp tín dụng bằng một tỷ 
lệ phần trăm nhất định so với giá "tương đương” được tính vào đầu 
năm. Nếu nông dân không có khả năng trả nợ, nông sản thế chấp được 
trao cho Công ty Tín dụng Nông sản. Điều này dẫn đến kế hoạch mua 
có điều kiện của Chính phủ để tạo ra giá sàn đối với nông sản. Ngoài 
ra, công ty này còn mua và tích trữ nông sản. Nó có vốn là 100 triệu 
đô la và được chính phủ bảo lãnh để vay thêm 20 tỷ đô la nữa. Năm 
1981, nó cung cấp lượng tín dụng trị giá trên 5,8 tý đô la. 

công ty tín thác đầu tư (/vestmem trust company) Định chế tài chính 
có vốn do cổ đông đóng góp và chuyên môn hoá vào các khoản đầu tư 
dài hạn như cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán chính phủ. 

Cộng đồng châu Âu (European Commumty - EC) Liên mình khu vực 
được thành lập trên cơ sở Hiệp ước Rôma năm 1958 nhằm mục đích 
hoà nhập nền kinh tế của các nước thành viên. 6 nước đã sáng lập ra 
Cộng đồng Châu Âu là: Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Bỉ, Luých-xăm-bua. 
Đến nay, hầu hết các nước châu Âu đều đã gia nhập Cộng đồng 
Châu Âu. 

cônzôn (consois) Loại công trái được chính phủ Anh phát hành từ giữa 
thế kỷ 18. Năm 1914, phần lớn số nợ của chính phủ Anh được vay 
dưới hình thức công trái này. Người nắm giữ cônzôn chỉ nhận được lãi 
suất cố định hàng năm (thường là 2,5% năm) mà không được hoàn trả 
vốn gốc. Vì vậy, cônzôn là một loại trái phiếu vĩnh viễn (được hưởng 
lãi suất vĩnh viễn) hay trái phiếu đồng niên (được hưởng lãi suất hàng 
năm như nhau). Cônzôn là loại chứng khoán an toàn, được trao đổi 
nhiều trên thị trường chứng khoán và có khả năng thanh toán cao. 


cơ cấu ngành (s/rwcfure øƒ industry) Hoạt động sản xuất của nền kinh tế 
được phân loại thành các nhóm lớn và gọi là khu vực và các nhóm nhỏ 
hơn và gọi là ngành. Hệ thống phân ngành do Liên hợp quốc đề nghị 
được gọi là hệ thống phân ngành tiêu chuẩn (1SIC). 
Thông thường nên kinh tế được chia thành 3 khu vực cơ bản: (1) khu 
vực sơ chế hay khai thác, bao gồm các ngành sản xuất nguyên liệu và 
trồng trọt, chăn nuôi; (2) khu vực thứ cấp hay chế biến, bao gồm các 
ngành chế biến, xây dựng, điện nước; và (3) khu vực dịch vụ - bao 
gồm các ngành bán lẻ, thông tin, ngân hàng, du lịch. 
Tầm quan trọng tương đối của mỗi khu vực có xu hướng thay đổi khi 
nền kinh tế phát triển theo thời gian. Nhìn chung, các nước đang phát 
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triển có khu vực sơ chế lớn, khu vực công nghiệp và dịch vụ nhỏ, 
ngược lại các nước phát triển có khu vực sơ chế nhỏ, khu vực công 
nghiệp và dịch vụ lớn. Trong những năm gần đây, hầu hết các nước 
tiên tiến nhất đều có sự suy giảm trong các ngành công nghiệp và sự 
gia tăng tương ứng của các ngành dịch vụ. 


cơ cấu phụ thuộc (đependence struciure) Khái niệm này hàm ý các 


nước thuộc thế giới thứ ba chỉ là bộ phận phụ thuộc vào các tập đoàn 
lớn ở các nước tiên tiến, đặc biệt các công ty đa quốc gia, cả về mặt 
kinh tế, xã hội và chính trị. 


cơ cấu sản phẩm (prodwet mix) TỶ trọng các sản phẩm mà một doanh 


nghiệp bán ra. Vì sản phẩm đôi khi có xu hướng tuân theo một chu kỳ 
sản phẩm nào đó, cho nên doanh nghiệp có lợi khi duy trì một cơ cấu 
thích hợp giữa các sản phẩm mới tung ra thị trường, sản phẩm tăng 
trưởng và sản phẩm bão hoà. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể quyết định 
cung ứng một loạt sản phẩm tương tự nhau để lôi cuốn người mua 
trong chiến lược phân đoạn thị trường. Nhìn chung, doanh nghiệp 
quyết định cơ cấu sản phẩm của mình dựa trên một chiến lược tiếp thị 
nhất định, ví dụ chiến lược định giá hợp lý và tăng cường quảng cáo. 


cơ cấu tài sản (2sse/s s/rucfure) TỶ trọng của các loại tài sản mà một 


công ty hiện đang nắm giữ, thể hiện trong bản tổng kết tài sản. Các 
công ty thuộc ngành nghề khác nhau với trình độ cơ giới hoá khác 
nhau có cơ cấu tài sản khác nhau. Chẳng hạn các công ty công nghiệp 
lớn, hiện đại có tỷ trọng tài sản cố định cao hơn các công ty bán lẻ; 
ngược lại các công ty bán lẻ có tỷ trọng tài sản lưu động lớn hơn. Việc 
hiểu rõ cơ cấu tài sản cho phép giám đốc doanh nghiệp để ra quyết 
định đúng đắn về các nguồn tài chính hợp lý, đặc biệt trong việc cân 
đối giữa nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. 


cơ cấu thời hạn của lãi suất (erm structure oƒ interest rates) Mối quan 


hệ lãi suất hay nói cụ thể hơn là lợi ức chuộc lại, tức lợi tức phải trả 
cho các chứng khoán tài chính có thời hạn khác nhau vào ngày đáo 
hạn của chúng. Mối quan hệ này được gọi là iợi tức đáo hạn, tức lợi 
tức tính cho đến ngày đáo hạn, và chỉ có thể tính cho các chứng khoán 
có lãi suất và thời hạn cố định, chẳng hạn tín phiếu kho bạc và trái 
khoán công ty. 


cơ cấu thuế quan (/zrjÿƒ strucrure) Hệ thống thuế suất áp dụng cho hàng 


nhập khẩu. Nhìn chung có nhiều thuế suất. Cơ cấu thuế quan điển hình 
được nhiều nước phát triển áp dụng có những đặc điểm cơ bản là: 
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không đánh thuế vào nguyên liệu nhập khẩu, đánh mức thuế tương đối 
thấp vào bán thành phẩm và áp dụng mức thuế tương đối cao đối với 
thành phẩm. Cơ cấu thuế như vậy có thể tạo ra mức bảo hộ thực tế cao 
hơn thuế suất danh nghĩa. 

cơ cấu vốn (capial structure) Khái niệm này thường dùng để chỉ tỷ 
trọng các loại vốn hay nguồn vốn của một công ty. Công ty cổ phần có 
vốn cổ phần thông thường, vốn cổ phần ưu đãi, vốn trái khoán hay vốn 
vay đài hạn. Cơ cấu vốn cho chúng ta biết tỷ trọng của các loại vốn 
khác nhau trong tổng số vốn sử dụng. Các công ty cần hiểu rõ cơ cấu 
vốn để quyết định tỷ lệ vốn vay và vốn sở hữu. Có nhiều cuộc tranh 
luận xung quanh vấn đẻ là có thể có một tỷ lệ nợ/vốn sở hữu (gọi là tỷ 
lệ đòn bẩy) tối ưu cho phép tối thiểu hoá chí phí vốn nói chung của 
một công ty không. Quan điểm truyền thống cho rằng với tỷ lệ đòn 
bẩy rất thấp, vốn vay sẽ rẻ hơn vốn sở hữu vì mức rủi ro thấp khi lãi 
suất là chỉ phí trả trước. Vì vậy, có thể cắt giảm chỉ phí vốn nói chung 
bằng cách sử dụng vốn vay. Khi tỷ lệ đòn bẩy tăng lên, lãi suất chiếm 
tỷ lệ lớn hơn trong lợi nhuận dự kiến thu được. Cả người nắm vốn sở 
hữu và người chủ nợ đều nhận thức được điều này và cả hai đều muốn 
thu được lợi tức lớn hơn. Mặc đù lãi suất là chi phí trả trước, nhưng nó 
vẫn tồn tại rủi ro là khi tỷ lệ đòn bẩy cao, lợi nhuận có thể giảm và 
không đủ để trả lãi suất. Như vậy, chi phí vốn có hình chữ U khi tỷ lệ 
đòn bẩy tăng. 
Modigliani và Milier phản đối quan điểm này. Trong tác phẩm của 
mình, hai ông cho rằng chỉ phí chung của vốn không thay đổi khi tỷ 
lệ đòn bẩy tăng, đặc biệt trong tình huống mà hai công ty có cùng 
mức lợi nhuận dự kiến hoặc cùng mức rủi ro, nhưng có tỷ lệ đòn bẩy 
khác nhau. 

cơ chế điều chỉnh (24jwstment mechanism) Phương tiện để điều chỉnh 
những mất cân đối trong cán cân thanh toán với nước ngoài. Có 3 
phương tiện để loại trừ sự thâm hụt hay thặng dư trong cán cân thanh 
toán: (1) điểu chỉnh giá ở nước ngoài; (2) điều chỉnh giá và thu nhập 
trong nước; và (3) đặt ra những quy định để hạn chế thương mại và tỷ 
giá hối đoái. 

cơ chế tác động (ransmission mechanism) Mối quan hệ nhân quả giữa 
việc vận dụng một công cụ chính sách và sự thay đổi quy mô của các 
biến số kinh tế. Chẳng hạn, việc chính phủ thay đổi chỉ tiêu làm thay 
đổi quy mô của tổng cầu, sản lượng, lạm phát và thất nghiệp; việc 
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ngân hàng trung ương thay đổi cung ứng tiền tệ làm thay đổi lãi suất, 
đầu tư, tổng cầu, sản lượng, lạm phát và thất nghiệp. . 

cơ chế tự ổn định (automatic stabilizers) Các yếu tố được cài đặt sẵn vào 
nền kinh tế và tự động làm giảm hay kiểm chế bớt quy mô biến động 
của hoạt động kinh tế trong chu kỳ kinh doanh. Ba cơ chế ổn định chủ 
yếu ở các nước phát triển là: 
L) Thuế thu nhập cá nhân: khi hoạt động kinh tế mở rộng, sản lượng 
của nền kinh tế tăng và thu nhập của mọi người tăng, mức thu nhập 
cao hơn làm cho mọi người phải đóng thuế nhiều hơn và thu nhập sử 
dụng (tức thu nhập sau thuế) của họ thấp hơn so với trường hợp không 
có thuế thu nhập cả nhân; mức thu nhập sử dụng thấp hơn làm cho nhu 
cầu tiêu dùng thấp hơn, dẫn tới tổng cầu thấp hơn; mức tổng cầu thấp 
hơn làm cho sản lượng thấp hơn sơ với trường hợp không có thuế thu 
nhập cá nhân. Điều ngược lại sẽ xảy ra khi hoạt động kinh tế suy giảm. 
Như vậy, thuế thu nhập cá nhân có tác dụng kiểm chế bớt sự gia tăng 
(hoặc giảm sút) của tổng cầu và hoạt động kinh tế. 
2) Trợ cấp thất nghiệp: khi hoạt động kinh tế thu hẹp, thất nghiệp tăng 
và trợ cấp thất nghiệp cũng tăng, do đó thu nhập sử dụng giảm ít hơn 
trường hợp không có trợ cấp thất nghiệp, như vậy trợ cấp thất nghiệp 
kiềm chế bớt sự suy giảm của tổng cầu và sản lượng. Điều ngược lại sẽ 
xảy ra khí hoạt động kính tế mở rộng (trợ cấp thất nghiệp giảm). 
3) Trợ cấp xã hội: khi nên kinh tế bị suy thoái trong một thời gian dài, 
nhiều người không được nhận trợ cấp thất nghiệp nữa. Nếu không có 
trợ cấp xã hội, nhu cầu tiêu dùng của những người này giảm, làm cho 
tổng cầu giảm. Sự suy giảm tổng cầu đến lượt nó lại làm cho sản lượng 
giảm và các doanh nghiệp sa thải bớt công nhân (do không bán được 
hàng). Vòng xoáy đi xuống “tổng cầu giảm - sản lượng giảm - thất 
nghiệp tăng - tổng cầu giảm - ...” sẽ bị chặn lại nếu có trợ cấp xã hội: 
tổng cầu và sản lượng không thể giảm xuống dưới một giới hạn nhất 
định do trợ cấp xã hội đặt ra. 

cơ sở dự trữ (reserve base) Tiên mặt nằm trong tay hệ thống ngân hàng 
cộng với tiền mặt do công chúng nắm giữ. Cơ sở dự trữ thường được 
gỌI là tiển mạnh, vì mọi sự gia tăng dự trữ của các ngân hàng hoặc sự 
gia tăng tiền mặt trong tay công chúng mà cuối cùng tìm được đường 
đến với hệ thống ngân hàng đều tạo ra cơ sở cho sự mở rộng khối 
lượng tiền tệ và tín dụng. 

cơ sở hạ tầng (inWrastructure) Xem kết cấu hạ tầng. 
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cu pôn (coupon) Phần cuống của trái phiếu mà người nắm trái phiếu đưa 
ra để nhận lãi suất trả cho trái phiếu có lãi suất cố định. Tuy nhiên, 
khái niệm này thường được dùng để chỉ lãi suất danh nghĩa thu được từ 
một trái phiếu hoặc trái khoán. Nó ghi rõ mức lãi suất thanh toán cho 
một đơn vị chứng khoán trong một thời kỳ. Lãi suất trái phiếu có thể 
khác với mức lãi suất khi phát hành, nếu trái phiếu được phát hành với 
mệnh giá bao gồm một khoản chiết khấu hay tiên thưởng tính trên cơ 
SỞ giá trị danh nghĩa của nó. 

cú đẩy lớn (big push) Một trong những đóng góp vào cuộc tranh luận 
trong những năm năm mươi và sáu mươi về việc tăng trưởng cân đối 
hay không cân đối là chiến lược thích hợp nhất đối với các nước đang 
phát triển. Quan niệm "cú đẩy lớn" được Rosenstein - Roda đưa ra lần 
đầu tiên ủng hộ triết lý tăng trưởng cân đối và khuyến nghị rằng một 
chương trình đầu tư lớn cho nhiều dự án có thể đưa nền kinh tế vượt 
qua các tính chất không thể chia cắt của cung và cầu. Có những giới 
hạn đối với phía cầu ở các nước đang phát triển vì quy mô thị trường 
nhỏ. Nếu nhiều ngành công nghiệp được phát triển đồng thời, ngành 
này có thể tạo ra nhu cầu về sản phẩm của ngành kia. Tổng số nhu cầu 
sẽ tăng lên đến mức cho phép các ngành công nghiệp tồn tại được. Vì 
vậy, sự khác nhau giữa sản phẩm cận biên của xã hội và sản phẩm cận 
biên của tư nhân sẽ giảm bớt hoặc bị loại trừ. Những người phê phán 
chiến lược này cho rằng nó sẽ dẫn tới lạm phát cao và không thực tế, vì 
không thể có một chương trình đầu tư rộng lớn điễn ra đồng thời trong 
nhiều ngành công nghiệp ở các nước đang phát triển. 

của cải (weakh) Khái niệm dùng để chỉ khối lượng (ải sổn ròng mà cá 
nhân hay hộ gia đình nắm giữ. Nó được tính bằng cách lấy tổng giá trị 
của tất cả các tài sản mà họ nắm giữ trừ đi tổng các khoản nợ của họ. 
Của cải của nền kinh tế được tính bàng cách cộng các tài sản ròng của 
mọi người lại với nhau. Đại lượng này thường được sử dụng để phản 
ánh tổng khối lượng của cải của một nước, trong đó có các tài sản hiện 
vật, có thể bán đi để chuyển thành tiền mặt (tức có khả năng thanh 
toán ở một mức nào đó), và tài sản tài chính. Các nước công nghiệp có 
quy mô của cải có thể bán được không giống nhau. 

cung hay cưng ứng (suppiy) Lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà một 
doanh nghiệp hay một ngành có khả năng và sẵn sàng bán ra. Trong 
phân tích kinh tế, cung về một sản phẩm thường được xem xét trong 


TĐKTH - 7 


g8 TỪ BIỂN KINH TẾ HỌC 


mối liên hệ với các yếu tố quy định nó và được biểu thị bằng hàm cung 
hoặc đường cung (của một doanh nghiệp, ngành). 


cung tiên nội sinh, quan điểm (edogenows money suppÌy) Quan điểm cho 
rằng mức cung tiền tệ bị quy định bởi các lực lượng nằm ngay trong nền 
kinh tế, chẳng hạn lãi suất, quy mô hoạt động kinh tế. Như vậy theo 
quan điểm này, ngân hàng trung ương không nên đặt ra giới hạn nào cho 
cung ứng tiền tệ, mà chỉ đáp ứng cái mà thị trường cần. 

cung ứng tiền tệ hay cung tiền (@money suppily) Là khối lượng tiền tệ 
hiện có trong nền kinh tế. Nó phụ thuộc vào hành vị của công chúng 
(quyết định c„- tỷ lệ tiền mặt trong tay công chúng so với tiền gửi của 
họ tại các ngân hàng thương mại), hành vi của các ngân hàng thương 
mại (quyết định z, - tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng thương mại) và 
hành vi của ngân hàng trung ương (quyết định ở# - khối lượng tiền 
mạnh, cơ sở tiền tệ). 


cự tuyệt, sự (boycø) Việc cương quyết không mua bán hàng hoá với 
một người nào đó. Ví dụ một nhà sản xuất cự tuyệt không cung cấp 
hàng hoá cho một nhà buôn để buộc họ bán lại hàng hoá của mình với 
điều kiện quy định. Trước đây, sự cự tuyệt thường được sử dụng làm 
phương tiện để duy trì giá bán lại hàng hoá. 

cước lượt về (back-hawi rates) Cước chuyên chờ khác nhau giữa lượt đi 
và lượt về trên cùng một tuyến đường. Thông thường, nhu cầu chuyên 
chở lượt đi và lượt về trên cùng một tuyến không bằng nhau và nhiều 
công ty phải gửi trả container, xe đẩy, bao bì. Vì vậy để tận dụng công 
suất đôi ra, các công ty vận tải quy định giá cước lượt về thấp hơn lượt 
đi để thu hút khách hàng. 


cường độ sử dụng vốn (capiaÍ tếnsy) Là tỷ lệ vốn trên lao động sử 
dụng vào quá trình sản xuất. Tý lệ vốn/lao động càng cao, cường độ sử 
dụng vốn trong quá trình sản xuất càng cao và ngược lại. Phương pháp 
sản xuất có cường độ sử dụng vốn cao được gọi là phương pháp sản 
xuất sử dụng nhiều tư bản, nhiều kỹ thuật. 
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đài hạn (long rerm, long run) Trong lý thuyết về cung, đây là thời kỳ đủ 
dài để tất cả các đầu vào nhân tố dêu có thể thay đổi, nhưng công nghệ 
nhìn chung không thay đổi. Theo quy ước này, quy mô nhà máy của 
một đoanh nghiệp bị cố định trong ngắn hạn, nhưng có thể thay đổi để 
đem lại quy mô hoạt động lớn hơn trong dài hạn. Trong thời hạn rất dài, 
công nghệ cũng thay đổi do sự xuất hiện của các quy trình sản xuất mới. 

Danh mục thuế quan Brúc xen (#sseís Tarjƒƒ Nomenclaure) Hệ 
thống phân loại hàng hoá tiêu chuẩn được nhiều nước trên thế giới áp 
dụng để xây dựng hệ thống thuế quan. 

danh mục đầu tư (port/oko) Xem pốtföliô. 

đãy thời gian (/ne series) Những số liệu thống kê được sắp xếp theo thứ 
tự thời gian. Các số liệu trong đãy thời gian được tính cho những 
khoảng thời gian như nhau (gọi là thời kỳ). 

dân chủ công nghiệp, nên (;u2strial democracy) Khái niệm để chỉ sự tham 

` gia rộng rãi của công nhân vào quá trình ra quyết định ở doanh nghiệp. 

dân số (population) Tổng số dân sống của một nước. Quy mô dân số bị 
quy định bởi tỷ suất sinh (tính bằng phần nghìn), tỷ suất chết và sự di cư 
trong quá khứ và hiện tại. Trong các nền kinh tế cổ truyền, dân số ổn 
định mặc dù tỷ lệ sinh cao, vì tỷ lệ chết cũng cao và không có các luồng 
đi cư lớn. Khi các nước bước vào giai đoạn phát triển mạnh, mức sống 
tăng nhanh, điều kiện sinh hoạt, y tế tốt hơn, dẫn tới tỷ suất chết giảm và 
dân số tăng nhanh. Hiện tượng này được gọi là bùng nổ đán số. Sự bùng 
nổ dân số có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng và mức sống. Tuy nhiên, 
chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn có thể làm giảm, thậm chí loại trừ 
tác động tiêu cực này. Khi chiến lược phát triển phù hợp giúp cho đất 
nước hoàn thành quá trình công nghiệp hoá, cả tỷ suất sinh và tỷ suất 
chết đều giảm, do đó dân số ổn định trở lại. Thực tế ở các nước tiên tiến 
như Mỹ, Đức, Nhật đã minh chứng cho nhận định này. 

Debreu, Gerard (1921- ) Người giật giải thưởng Nôben về kinh tế năm 
1983 vì những đóng góp vào lý thuyết cân bằng tổng quát trong một nền 
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kinh tế trừu tượng. Debreu đã quan tâm đến vấn đề trung tâm trong Íý 
thuyết kinh tế: quá trình đạt tới trạng thái cân bằng tổng quát. Ở Pháp, 
ðng cộng tác với Maurice Allais, người giật giải thưởng Nôben năm 
1988. Ở Mỹ, Debreu hợp tác với Kenneth Arrow để nghiên cứu sự tồn 
tại của trạng thái cân bằng trong nền kinh tế cạnh tranh. Debreu còn 
đóng góp vào lý thuyết kinh tế trên những lĩnh vực khác như: lý thuyết 
phúc lợi, lý thuyết ích lợi, cách xác lập các hàm cầu. Những đóng góp 
này phần lớn mang tính chất trừu tượng và có bản chất toán học. 

di chuyển vốn hay di chuyển tư bản, sự (capital movements) Các luông 
vốn quốc tế (chảy ra hoặc chảy vào) do tư nhân hoặc chính phủ thực 
hiện. Nó là một mục quan trọng của cán cân thanh toán. 

di cư, sự (múgrarion) Sự đi chuyển của dân cư từ nước này sang nước 
khác. Các luồng di cư có thể làm tăng hay giảm đân số và lực lượng 
lao động của một trước. 

dịch chuyển, sự (si ¡z) Sự đi chuyển của cả một đường (chứ không phải 
của một điểm trên một đường) về phía trái hoặc phải do có sự thay đổi 
Của các yếu tố ngoài giá cả. Đường cung và đường cầu luôn luôn được 
vẽ trên cơ sở giả định những cái khác không thay đổi (ceteris paribus), 
nghĩa là tất cả các yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới mức cung và mức 
cầu được coi là vấn như cũ. Khi nới lòng giả định này và cho các yếu tố 
khác thay đối, đường cung và đường cầu sẽ dịch chuyển. Chẳng hạn, khi 
chỉ phí sản xuất giảm, đường cung dịch chuyển về bên phải như trong 
hình 20 và điều này hàm ý lượng cung tăng lên tại mọi mức giá hoặc giá 
của hàng hoá giảm nếu lượng cung như cũ. 

Giả 


' Q; Lượng cung 


Hình 20. Sự dịch chuyển của đường cung. Khi chì phí sản xuất giảm, 
đường cung dịch chuyển từ S đến %, làm cho lượng cung tại mức giá 
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ÓP tầng từ ÓÓ, lên O;. Tại các mức giá khác, mức cung cũng tăng 
tương ứng. Quy mô dịch chuyển của đường cung phụ thuộc vào độ 
nhạy cảm của mức cung sản phẩm đối với những thay đổi của chỉ phí 
Sản xuất. 

dịch chuyển của thuế, sự (sñ¿j? ¡nu ax) Việc một khoản thuế bị chuyển từ 
người phải nộp thuế theo luật thuế sang một người nào đó. Chẳng hạn, 
cơ quan thuế đánh thuế vào quỹ lương của các doanh nghiệp để tăng 
nguồn thu. Các doanh nghiệp coi khoản thuế này là sự gia tăng chỉ phí 
sản xuất của họ và tăng giá với quy mô tương ứng. Nếu việc tăng giá 
không làm giảm doanh thu, thì chính người tiêu dùng (tức người mua 
hàng hoá), chứ không phải các doanh nghiệp, phải nộp loại thuế này. 
Như vậy, ở đây chúng ta thấy có sự dịch chuyển của thuế từ doanh 
nghiệp (người phải nộp thuế theo luật) sang người tiêu dùng (người 
thực sự nộp thuế). 


dịch vụ (service) Là sản phẩm vô hình như dịch vụ bán lẻ, vận chuyển, 
đu lịch, ngân hàng, bảo hiểm, v.v..., khác với hàng hoá là sản phẩm có 
hình dạng cụ thể. Tuy không có một hình thức vật chất cụ thể, nhưng 
dịch vụ cũng đóng góp vào việc thỏa mãn nhu cầu của con người như 
các hàng hoá thông thường khác. Trong hệ thống hạch toán thu nhập 
quốc dân, địch vụ là một thành tố quan trọng của tổng sản phẩm trong 
nước (GDP). 


dịch vụ tư bản (capửal services) Tổng giá trị dịch vụ mà một thiết bị tư 
bản tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. 


doanh nghiệp hay công ty hay nhà cung cấp (1! or cơmpdny or 
sưppiier) Đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyển đối các đầu vào nhân tố 
thành hàng hoá và địch vụ cuối cùng hoặc trưng gian có giá trị cao 
hơn. Chúng ta thường gợi quá trình này là sẩn xuấr. Doanh nghiệp là 
đơn vị cơ sở thực hiện chức năng sản xuất và cung ứng hàng hoá và 
dịch vụ. Nó là phạm trù quan trọng để xây dựng lý thuyết về thị trường 
với mục đích lý giải tại sao các doanh nghiệp lại tác động qua lại với 
nhau, cũng như việc các quyết định về giá cả và sản lượng của họ ảnh 
hưởng tới cung và cầu của thị trường như thế nào. Cán cứ vào hình 
thức sở hữu, chúng ta có thể chia các doanh nghiệp thành 3 loại hình 
cơ bản: 
1. Doanh nghiệp cá thể (soie proprietorship): doanh nghiệp thuộc 
quyền sở hữu và quản lý của một cá nhân hay hộ gia đình. 
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2. Doanh nghiệp hợp doanh (partzersiip): doanh nghiệp thuộc quyền 
sở hữu và kiểm soát của từ hai người trở lên. Họ là các bên trong hợp 
: đồng hợp doanh - một văn bản ghi rõ điều kiện góp vốn, quản lý và 
phân chia lợi nhuận. 
3. Công ty cổ phần (corporation): doanh nghiệp thuộc sở hữu của một 
nhóm cổ đông, vốn góp được chia thành nhiều cổ phần đều nhau và có 
thể được mua bán trên thị trường chứng khoán đưới dạng cổ phiếu. ' 
Căn cứ vào phạm vi hoạt động, chúng ta cũng có thể chia các doanh 
nghiệp thành 3 loại hình: 
1. Doanh nghiệp chiều ngang (hortzomtal ftrm): doanh nghiệp. chỉ tham 
gia vào một loại hoạt động sản xuất, chẳng hạn sản xuất đồ gỗ. 
2. Doanh nghiệp chiều dọc (verical frm}: doanh nghiệp thực hiện hai 
hay nhiều hoạt động gắn với nhau theo chiều dọc, tức các khâu của quá 
trình chế biến, chẳng hạn sản xuất các cấu kiện, lắp ráp và bán lẻ ô tô. 
3. Doanh nghiệp đa dạng hoá hay hỗn hợp không lồ (deversjed or 
conglomerate firm): doanh nghiệp tham gia vào nhiều hoạt động sản 
xúất không có quan hệ gì với nhau như lắp ráp ô tô, sản xuất đồ gỗ, 
làm bánh. 


doanh nghiệp công đoàn (zgercy shop) Doanh nghiệp mà công nhân 
đến làm việc không buộc phải gia nhập công đoàn, nhưng phải nộp 
cöng đoàn phí. Quy định này thể hiện sự thoả hiệp giữa những người 
cho rằng công nhân có quyền tự do không gia nhập công đoàn và 
những người cho ràng công nhân không được hưởng những phúc lợi do 
công đoàn mang lại nếu không nộp lệ phí. 


doanh nghiệp dạng M hay doanh nghiệp dạng nhiều phòng ban (A⁄- 
ferm or maltidivisional form enterprise) Loại hình cơ cấu tổ chức 
được áp dụng trong các công ty lớn để tránh tình trạng quản lý lỏng 
lẻo. Trách nhiệm đối với các hoạt động sản xuất được phi tập trung 
hoá bảng cách thành lập nhiều phòng ban, mỗi phòng ban có cơ cấu 
quản lý riêng của mình. Quyết định phân bố vốn được tập trung hoá, 
tức do các giám đốc điều hành ở cấp cao hơn đưa ra. Những giám đốc 
này thường có vốn sở hữu ở trong công ty, nên họ có động cơ sử dụng 
quyền diều động vốn của mình để trừng phạt những phòng ban kinh 
doanh không đạt mức lãi thỏa đáng. 
Oliver Williamson, người đưa ra khái niệm "dạng M”, lập luận rằng 
các doanh nghiệp tổ chức dạng M ít có khả năng theo đuổi những mục 
tiêu phi lợi nhuận hơn so với các doanh nghiệp tổ chức đạng U (tức 
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thành đơn vị đuy nhất), bởi vì các giám đốc ở cấp cao nhất có thể đặt 
ra mục tiêu lợi nhuận rõ ràng cho các phòng ban và ít khi bị mất khả 
năng kiểm soát cấp dưới của mình nếu so với dạng U. Theo 
Willamson, doanh nghiệp tăng trưởng càng nhanh, nó càng có xu 
hướng chuyển từ cách tổ chức dạng U sang dạng M. 

doanh nghiệp đại điện (represemative fiữm) Khái niệm do Alfred 
Marshall sử dụng để phân tích thị trường. Doanh nghiệp đại diện là tổ 
chức kinh doanh giả định, chứ không phải đơn vị sản xuất thực tế. Đây 
là khái niệm trừu tượng, nó không dựa vào đơn vị kinh doanh điển 
hình của thời kỳ nào đó và chỉ là đại biểu về mặt chi phí bình quân, 
chứ không phải về quy mô doanh nghiệp. Marshall lý luận rằng hầu 
hết doanh nghiệp đều có thể lợi dụng ưu thế về hiệu quả quy mô nội 
sinh để cắt giảm chỉ phí, điều mà đến lượt nó lại đem lại sự phát triển 
của các doanh nghiệp cá biệt và bản thân mỗi ngành. Ngoài ra, khi các 
doanh nghiệp càng lớn, hiệu quả quy mô ngoại sinh ngày càng trở nên 
quan trọng. Doanh nghiệp đại diện có thể tận dụng những hiệu quả 
như thể ở mức trung bình. 
Marshall đã vấp phải một loạt khó khan trong phân tích của mình và 
trở lại sử dụng phép loại suy nổi tiếng trong kinh tế học, tức dựa vào 
tính tương tự giữa một doanh nghiệp và một cái cây. Các doanh nghiệp 
cũng trải qua nhiều giai đoạn như một cái cây: nảy mầm, lớn lên, 
trưởng thành và chết đi. Các doanh nghiệp mới ra đời sẽ thay thế 
doanh nghiệp đã biến mất để cung cấp hàng hoá và dịch vụ. Do vậy, 
các doanh nghiệp này cho chúng ta biết đường cung của toàn ngành. 
Cho nên, ngành này có thể đạt được sự cân bằng (giống như khu rừng), 
nhưng từng doanh nghiệp tạo thành ngành (giống như các cây) không 
bắt buộc phải như vậy. Vì lý do đó, doanh nghiệp đại diện có thể được 
coi là cái cây điển hình trong rừng cây. 

doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động hay ngành sử dụng nhiều lao 
động (abour im„tensive frmm or labowr imntensive industry) Doanh 
nghiệp hay ngành sử dụng tương đối nhiều lao động và ít tư bản để sản 
xuất hàng hoá hoặc dịch vụ. Tỷ lệ giữa lao động và tư bản mà một 
doanh nghiệp sử dụng trong sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào giá tương 
đối giữa đầu vào lao động và đầu vào tư bản, cũng như năng suất của 
chúng. Điều này đến lượt nó lại phụ thuộc vào trình độ tiêu chuẩn hoá 
có thể đạt được của sản phẩm trong các thị trường bị phân đoạn, trong 
đó người tiêu dùng đòi hỏi sản phẩm phải đa dạng, vì vậy khó sử dụng 
các phương pháp sản xuất sử dụng nhiều tư bản để tăng hiệu quả của 
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sản xuất quy mô lớn. May mặc, lắp ráp, sửa chữa và cát tóc là những ví 
đụ về các ngành sử dụng nhiều lao động. 

doanh nghiệp đa quốc gia hay công ty đa quốc gia (nultinationadl firm 
ór company) Khái niệm dùng để chỉ doanh nghiệp, công ty sản xuất 
và bán hàng ở nhiều nước nhằm phân biệt với doanh nghiệp chỉ sản 
xuất ở một nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Đầu tư trực 
tiếp của các công ty đa quốc gia để thành lập đơn vị sản xuất ở nước 
ngoài điển ra do có hiệu quả chỉ phí và mức lợi nhuận lớn hơn thu 
được từ: 
a. Những lợi thể riêng của công ty. Nếu một doanh nghiệp có lợi thế 
độc quyền so với các đối thủ cạnh tranh như công nghệ, sân phẩm duy 
nhất, nó có thể khai thác và bảo vệ lợi thế này bằng cách trực tiếp kiểm 
soát, chứ không chia sẻ quyền quản lý với các nhà sản xuất và phân 
phối ở nước ngoài. 
b. Những lợi thế về địa điển. Đầu tư trực tiếp cho phép doanh nghiệp 
cắt giảm chỉ phí vận chuyển và nắm chắc tình hình thị trường trong 
nước, chẳng hạn những thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng, 
hoạt động của các đối thủ cạnh tranh. 
€. Những lợi thế đặc trưng cho một nước. Đầu tư trực tiếp cho phép 
doanh nghiệp: tránh những hạn chế của chính phủ đối với sự thâm 
nhập thị trường, chẳng hạn thuế quan, hạn ngạch, tận dụng được lợi 
thế về lao động và các đầu vào rẻ khác, cũng như những biện pháp 
khuyến khích đầu tư, ví đụ trợ cấp tiền mặt, miễn thuế. 

doanh nghiệp đa sản phẩm (wulriproduct firm) Doanh nghiệp sản xuất 
nhiều loại sản phẩm khác nhau. Lý thuyết kinh tế cơ bản tập trung vào 
doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm để đơn giản hoá quá trình 
phân tích, mặc dù trên thực tế các doanh nghiệp thường sản xuất nhiều 
mẫu mã khác nhau của cùng một sản phẩm (phát triển sản phẩm) hoặc 
sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau (đa dạng hoá). 

doanh thu (revezue) Khoản tiền mà doanh nghiệp nhận được khi bán 
hàng hoá và dịch vụ do nó sản xuất ra. Doanh thu được tính bằng cách 
lấy giá bán nhân với lượng hàng bán ra. 

doanh thu bán hàng (s¿/eš zevezuec) “Thu nhập kiếm được từ việc bán 
hàng hoá và dịch vụ. Doanh thu bán hàng phụ thuộc vào sản lượng tiêu 
thụ và giá sản phẩm. 

doanh thu bình quân (¿verage revenue) Doanh thu tính trên một đơn vị 
sản lượng. Nếu ký hiệu sản lượng là @, doanh thu là #, thì doanh thu 
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bình quân (AK) bằng: 
R 
AR=— 
Q 
Vì doanh thu bảng giá cả nhân với lượng hàng (# = P x @), nên 
AR= bà _ PrQ _ 
9 0 


Như vậy, doanh thu bình quân bằng giá cả. Điều này hàm ý tất cả các 
đường gắn doanh thu bình quân với giá cả đều có đồ thị giống đường 
cầu - đường gắn giá cả với sản lượng. 

doanh thu cận biên (mzrgiial revenue) Phân doanh thu tăng thêm do 
bán thêm một đơn vị sản phẩm. Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, 
các doanh nghiệp đối mặt với đường cầu nằm ngang tại mức giá thị 
trường (doanh thu cận biên = giá cả) như được minh họa trong hình 
21a. Trong điều kiện canh tranh không hoàn hảo, ví dụ thị trường độc 
quyền, các doanh nghiệp đối mặt với đường cầu và đường doanh thu 
cận biên dốc xuống. Khi đó doanh thu cận biên nhỏ hơn giá cả (hình 
21b). Khi giá giảm, đơn vị sản phẩm tăng thêm đem lại lượng doanh 
thu nhỏ hơn so với đơn vị sản phẩm trước đó, Doanh thu cận biên tác 
động qua'lại với chỉ phí cận biên để xác định mức sản lượng cho phép 
doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa. 


Giá 


Nhu cầu = Doanh thu cận biên 


0 Lượng 
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Hình 21. Doanh thu cận biên. 


dòng tiền mặt hay các khoản tiên mặt (czsử ƒiow) Thuật ngữ này 
thường được dùng theo hai nghĩa. Theo nghĩa rộng thường được dùng 
trong phân tích tài chính, đó là những thay đổi của tài khoản tiền mặt 
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diễn ra trong thời kỳ kế toán. Bản kết toán đòng tiền mặt nằm trong 
báo cáo hàng năm của các công ty. Nó phân tích tất cả những thay đối 
ảnh hưởng tới tiền mặt sử dụng trong kinh doanh, đầu tư và hoạt động 
tài chính. Ví dụ, lợi nhuận ròng thu được từ kinh doanh làm tăng đòng 
tiền mặt, việc mua một ngôi nhà làm giảm dòng tiền mặt, trong khí 
việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu làm tăng dòng tiền mặt. Khi lượng 
tiền mặt thu được lớn hơn lượng tiền mặt chỉ ra, người ta gọi đó là 
dòng tiền mặt dương, còn khi lượng tiền mặt thu được nhỏ hơn lượng 
tiền mặt chỉ ra, người ta gọi đó là dòng tiền mặt âm. Các công ty có 
tổng tài sản lớn hơn tổng các khoản nợ vẫn có thể bị phá sản vì họ 
không tạo ra đủ tiền mặt để đáp ứng các khoản nợ lưu động. Theo 
nghĩa hẹp, thường dùng trong phân tích đầu tư, đó là lợi nhuận, hay 
thu nhập ròng, cộng với lượng tiền trích vào quỹ khấu hao. Đay chính 
là nguồn vốn nội bộ dài hạn mà doanh nghiệp có thể sử dụng vào mục 
đích đầu tư. Người mua cổ phần quan tâm tới dòng tiền mặt từ kinh 
doanh vì nó ảnh hưởng tới khả năng thanh toán cổ tức của doanh 
nghiệp. 

dư cầu hay thiếu hụt, tình trạng (excess demand or shorfage) Tình hình 
trong đó lượng cầu về một sản phẩm (ÓÓ; trong hình 22) vượt quá 
lượng cung (ỚỚ,) tại mức giá hiện hành trên thị trường (Ó?P). Trong 
thị trường cạnh tranh, tình trạng đư cầu tạo ra sức ép làm cho giá cả 
giảm xuống. Nguyên nhân ở đây là các nhà cung cấp buộc phải giảm 
giá để bán hết lượng hàng dư ra. Tuy nhiên, trên những thị trường có 
sự kiểm soát của chính phủ, tình trạng dư cầu hay thiếu hụt có thể tồn 
tại trong thời gian dài. 


Giá 


h 
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Hình 22. Tình trạng dư cầu. 
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dư thừa công suất hay dư thừa năng lực sản xuất, tình trạng (excess 
capacity) Tình hình trong đó một hay nhiều công ty có nhiều năng lực 
sản xuất hơn mức cần thiết để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Do đó, một 
phần năng lực của công ty hay ngành không được sử dụng. Tình trạng 
dư thừa năng lực sản xuất có nguyên nhân ở sự giảm sút (tạm thời 
hoặc lâu dài) của nhu cầu hoặc đầu tư quá nhiều vào nhà máy mới so 
với xu thế phát triển đài hạn của nhu cầu. Nó có thể bị loại trừ nhờ sức 
ép cạnh tranh, buộc các nhà sản xuất không có hiệu quả do không tận 
dụng hết công suất phải rời bỏ ngành hoặc hợp lý hoá sản xuất (cắt 
giảm năng lực sản xuất). 
Trong lý thuyết kinh tế, khái niệm dư thừa năng lực sản xuất còn được 
dùng để chỉ cơ cấu chi phí của các công ty hoạt động trên thị trường 
cạnh tranh không hoàn hảo. Hình 23 minh hoạ cho tác động của cạnh 
tranh độc quyền đối với tình trạng dư thừa năng lực sản xuất. Hãy chú 
ý rằng sản lượng của một ngành được coi là tối đa, tức công suất được 
sử dụng hết, khi tất cả các công ty trong ngành sản xuất ở điểm tối 
thiểu trên đường tổng chỉ phí bình quân đài hạn. 


Giá 
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Hình 23. Dư thừa năng lực sản xuất. Trong điêu kiện cạnh tranh độc 
quyên, điểm cân bằng (tối đa hoá lợi nhuận) đối với một công ty là Ợ. 
Điểm này nằm ở bên trái điểm tối thiểu hoá chỉ phí trên đường tổng 
chi phí bình quân dài hạn (LAC). Sản lượng của ngành thấp hơn và chỉ 
phí cao hơn điểm tối ưu. Bởi vậy, mức dư thừa năng lực sản xuất được 
tính bằng phần chênh lệch giữa sản lượng mà ngành thực tế sản xuất ra 
và sản lượng làm tối thiểu hoá chỉ phí của ngành (khoảng cách Q@*@,). 
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dự án chìa khoá trao tay (key projec) Dự án xây dựng, chẳng hạn 
một nhà máy, do một doanh nghiệp hay tập đoàn doanh nghiệp hoàn 
thành và chủ đầu tư có thể sử dụng ngay sau khi nhận bàn giao, không 
cần đầu tư thêm để hoàn thiện công trình. 

dự báo (orecasting) Quá trình tạo ra các số liệu dự đoán về tình hình 
kinh tế nói chung và thị trường nói riêng trong tương lai, phục vụ cho 
việc ra các quyết định của doanh nghiệp hoặc hoạch định chính sách 
của chính phủ. Có nhiều phương pháp dự báo được sử dụng để ước 
lượng các chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh tế tương lai, từ những nhận 
định hoàn toàn chủ quan đến các phương pháp phức tạp, đòi hỏi phải 
thu thập nhiều số liệu và tốn kém. Chúng ta có thể phân loại các 
phương pháp dự báo như sau: 
a. Các phương pháp điều tra. Loại phương pháp này gắn với việc 
phỏng vấn những người có liên quan để biết được nhận định, ý định 
của họ trong tương lai. Chẳng hạn, người ta phỏng vấn người tiêu dùng 
hay người mua hàng đầu tư về ý định mua hàng của họ trong tương lai, 
sau đó các chuyên gia sẽ tổng hợp số liệu điều tra và đưa ra dự báo về 
xu thế phát triển tương lai của thị trường. 
b. Các phương pháp thực nghiệm. Loại phương pháp này tạo ra những 
kết quả dự báo nhu cầu về sản phẩm mới và cải tiến dựa trên việc quan 
sát phản ứng của người tiêu dùng trong các mẫu cố định nhỏ hoặc lớn 
trên thị trường bán thử. 
C. Phương pháp ngoại suy. Phương pháp này sử dụng dấy số thời gian 
về các hiện tượng kinh tế trong quá khứ để phân tích, xác định xu thế 
phát triển của chứng, sau đó dựa vào đó để ngoại suy (tức dự báo) cho 
tương lai. Nó ngắm giả định là các mối liên hệ lịch sử tồn tại trong quá 
khứ sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai mà không cần khảo sát mối quan 
hệ nhân quả giữa các biến số liên quan trong tương lai. Dãy số thời 
gian thường bao gồm xu thế phát triển dài hạn, những biến động chu 
kỳ mang tính trung hạn và những biến động ngắn hạn mang tính thời 
vụ, chịu ảnh hưởng của những tác động ngắn hạn, ngẫu nhiên. Các 
phương pháp như số bình quân trượt, san bằng số mũ có thể được dùng 
để phân tích và dự tính một dãy số thời gian, mặc đù nhìn chung chúng 
không đáng tin cậy khi dự báo những biến động mạnh, bất thường 
trong các biến số kinh tế. 
đ. Phương pháp các chỉ báo chủ đạo. Phương pháp này đùng giá trị 
hiện tại của các chỉ báo thống kê để dự báo giá trị tương lai của các 
biến số kinh tế. Chẳng hạn, người ta coi các chỉ báo như kế hoạch đầu 
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tư xây dựng cơ bản của các doanh nghiệp và số công trình xây dựng 
mới đem vào sử dụng là hàn thử biểu để dự báo các giá trị như mức 
hoạt động kinh tế, nhu cầu về sản phẩm. Các chỉ báo này rất hữu ích 
khi phải dự báo những thay đổi mạnh mẽ trong giá trị của một số biến 
số liên quan. 

e. Phương pháp phân tích đầu vào - đầu ra, phản tích IO hay phân 
tích liên ngành. Phương pháp này sử dụng các bảng đầu vào đầu ra (/- 
OÓ), còn gọi là bảng cân đối liên ngành, để chỉ ra mối liên hệ giữa các 
ngành và phân tích xem sự thay đổi trong điều kiện cung cầu ở các 
ngành ảnh hưởng tới nhu cầu về sản phẩm của một ngành như thế nào. 
Chẳng hạn, các nhà sản xuất phụ tùng ô tô dùng phương pháp này để 
ước tính nhu cầu tương lai về ô tô và kế hoạch sản xuất của các nhà 
sản xuất là khách hàng chủ yếu của họ. 

£. Phương pháp kủnh tế lượng. Các phương pháp này dự báo giá trị 
tương lai của biến số kinh tế bằng cách khảo sát các biến số được coi 
là có liên hệ nhân quả với chúng. Mô hình kinh tế lượng gắn các biến 
số kinh tế lại với nhau bằng những phương trình có thể ước lượng được 
về mặt thống kê, sau đó đùng chúng làm cơ sở để dự báo. Khi sử dụng 
phương pháp kinh tế lượng, người ra phải phân tích để xác định xem 
những biến số độc lập nào tác động trực tiếp tới biến số phụ thuộc cần 
dự báo. Chẳng hạn, để dự báo lượng cầu về một sản phẩm (), chúng 
ta thiết lập một phương trình để gắn nó với giá sản phẩm (P) và thu 
nhập (Y) là hai nhân tố mà chúng ta nhận định là tác động trực tiếp tới 
lượng cầu: 


O=a+tbP+cY 


sau đó chúng ta sử dụng số liệu lịch sử của Ợ, P, Y để ước lượng các 
hệ số hồi quy a, » và c. Mô hình kinh tế lượng có thể bao gồm một 
phương trình như trên, nhưng cũng có thể bao gồm nhiều phương trình 
để mô tả các mối quan hệ nhân quả phức tạp. 

Không có phương pháp dự báo nào đem lại kết quả dự báo hoàn toàn 
chính xác. Vì vậy khi tiến hành dự báo, chúng ta phải chấp nhận một 
mức sai số đự báo nhất định. Trong tình huống được mình họa bằng 
hình 24, chúng ta không thể ước lượng chính xác giá trị tương lai của 
một biến số kinh tế. Thay vào đó, chúng ta chấp nhận một phân phối 
xác suất của các kết cục tương lai tập trung xung quanh giá trị dự 
báo. Các kết cục này chỉ ra một khoảng biến thiên các giá trị và phân 
phối xác suất của chúng. Vì vậy, trong quá trình dự báo tình hình 
kinh tế tương lai, nhà dự báo phải nhận định xem nên chọn phương 
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pháp dự báo nào và phải kết hợp thông tin như thế nào từ các dự báo 
khác nhau. 


Biến số 
kính 

ính tế Mức 
sai 
số 


——————_— 
Ú Thời gian 


Hình 24. Dự báo. Mức sai số dự kiến trong các dự báo kinh tế. 


báo ARIMA (A&MA for C4508) Những kết quả dự báo được tạo ra từ 
mô hình đãy số thời gian của "số bình quân trượt tích hợp tự tương 
quan" (viết tắt từ chữ cái đầu của các từ tiếng Anh là "ARIMA' 3- Những 
mô hình thuộc loại này được thiết lập trên cơ sở nắm bắt tất cả các đặc 
trưng trong dãy số thời gian của một biến số (như xu thế, tính chất chu 
kỳ và các yếu tố có tính hệ thống khác) bằng cách gắn giá trị hiện tại 
của nó với các giá trị trễ của chính nó theo nhiều cách khác nhau. 

toán ngân sách (budgeting) Quá trình soạn thảo ngân sách và đề ra 
các biện pháp kiểm soát ngân sách. Quá trình dự toán ngân sách 
khuyến khích cán bộ quản lý nghĩ về tương lai, góp phần phối hợp 
chức năng và hoạt động của các phòng ban trong một công ty với 
nhau, tạo ra cơ sở để xác định và giao trách nhiệm cho từng cán bộ 
quản lý, Cũng như khuyến khích mọi người bằng cách đặt ra những 
tiêu chuẩn cần đạt được. Nó cũng bao gồm việc tạo ra các công cụ 
kiểm soát và thay đổi dự toán khi cần thiết. 


toán vốn đầu tư, quá trình (capiai budgeting) Quá trình phân bổ 
những nguồn vốn có thể sử dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư. Người 
ta sử dụng nhiều phương pháp phục vụ cho mục đích này. Có những 
phương pháp kế toán truyền thống như phương pháp thời kỳ hoàn vốn 
và tỷ lệ hoàn vốn của đầu tư, nhưng không được các nhà kinh tế đánh 
giá cao. Họ khuyến nghị nên sử dụng những phương pháp như giá trị 
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hiện tại ròng và tỷ suất hoàn vốn nội bộ dựa trên việc phân tích dòng 
tiến mặt được chiết khấu. Các phương pháp kế toán truyền thống 
không được ưa chuộng vì chúng không làm rõ dòng tiền mặt được tạo 
ra từ dự án đầu tư. Quá trình dự toán vốn đầu tư được nhiều tổ chức 
thực hiện bằng những phương pháp khác nhau và đem lại những kết 
quả khác nhau. 


dự trữ (reserves) Số tiền gửi mà các ngân hàng thương mại (định chế tài 
chính được phép nhận tiền gửi) giữ lại để đáp ứng yêu cầu dự trữ của 
ngân hàng trung ương (thường gọi là dự trữ bát buộc) và nhu cầu rút tiền 
mặt của khách hàng. Nếu tất cá các ngân hàng thương mại đều giữ lại 
toàn bộ tiền gửi và không cho vay, chúng ta nói đó là hệ thống ngân 
hàng đự trữ một trăm phân trăm. Nếu tất cả các ngân hàng thương mại 
chỉ giữ lại một phần tiền gửi và cho vay số còn lại, chúng ta nó đó là hệ 
thống ngân hàng đự trữ. một phẩn. Các ngân hàng hiện đại đều là hệ 
thống dự trữ một phần: họ chỉ giữ lại một phần nhỏ tiền gửi và tìm cách 
cho vay hết số còn lại. Cách làm này là cơ sở cho việc tạo tiền gửi của 
các ngân hàng thương mại. Ví dụ, nếu một ngân hàng nhận được khoản 
tiền gửi bằng 1.000 đồng và duy trì tỷ lệ dự trữ bằng 20% tiền gửi, nó sẽ 
tìm cách cho ai đó vay hết số còn lại là 800 đồng (= (1 - 0,2)x1000). 
Nếu người đi vay gửi toàn bộ số tiền đã vay vào một ngân hàng khác, 
tổng số tiền gửi trong hệ thống ngân hàng sẽ tăng thêm 800 đồng. Việc 
làm cho tổng số tiển gửi cao hơn so với số tiền gửi ban đầu được gọi là 
quá trình tạo tiền gửi của các ngân hàng thương mại. 

dự trữ ẩn (bidden reserve) Việc đánh giá quá thấp tài sản có hoặc đánh 
giá quá cao các khoản nợ của công ty trong bản tổng kết tài sản. Chẳng 
hạn giá trị đất đai và nhà xưởng của một công ty được trình bày trong 
bảng tổng kết tài sản theo chỉ phí lịch sử hay chi phí ban đầu, mặc dù 
giá thị trường hiện hành của những tài sản này có thể cao hơn nhiều. Bởi 
vậy, nếu chúng được định giá lại để phản ánh đúng giá trị thị trường 
hiện hành, phân chênh lệch có thể chính thức được sửa đổi trong bản 
tổng tài sản sẽ là phần dự trữ vốn bổ sung. Xem hạch toán lạm phát. 

dự trữ bắt buộc, tỷ lệ (reserve reqwiremenis) Tỷ lệ phân trăm tiền gửi 
mà các ngân hàng thương mại buộc phải giữ làm dự trữ theo yêu cầu 
của ngân hàng trung ương. Thông thường, các ngân hàng thương mại 
phải gửi số tiền này vào một ¿ải khoản đặc biệt ờ ngân hàng trung 
ương. Ngoài ra, cũng cần chú ý rằng ngân hàng trung ương thường quy 
định tỷ lệ dự trữ bát buộc khác nhau cho các I:hoản tiền gửi có kỳ hạn 
khác nhau. 
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dự trữ dôi ra, tỷ lệ (excess zeserves) Số tiền dự trữ vượt quá mức dự trữ 
bắt buộc do ngân hàng trung ương quy định và các ngân hàng thương 
mại phải chấp hành. Thông thường, các ngân hàng thương mại giữ lại 
một phần dự trữ này để đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt hàng ngày của 
khách hàng và tìm cách cho vay hết số còn lại. Nếu các ngân hàng 
không cho vay hết vì không tìm được người vay, chúng ta nói họ có dự 
trữ dư thừa. 

dự trữ dự phòng (couingency reserve)  Dụ trữ để để phòng các trường 
hợp bất thường xây ra và phục vụ cho các yêu cầu khác không thể 
lượng hoá được. Ở Anh, khái niệm này dùng để chỉ phần dự trữ không 
đưa vào kế hoạch chỉ tiêu của chính phủ. Nó được sử dụng để trang 
trải các khoản chỉ tiêu vượt quá kế hoạch. 

dự trữ điều hoà (bz#er sfocks) Lượng hàng hoá được dự trữ để điều hoà 
sự biến động của giá hàng sơ chế (ví dụ đồng, đường, cà phê). Tổ chức 
có nhiệm vụ bình ổn giá sử dụng dự trữ này để giảm nhẹ biến động 
của giá cả bằng cách bán hàng dự trữ khi giá cao và mua vào khi giá 
thấp. Cách làm này được cả các tổ chức quốc tế, chính phủ (gọi là quỹ 
bình ổn giá) và doanh nghiệp (gọi là dự trữ điều hoà) thực hiện. Quy 
mô của loại dự trữ này bị giới hạn bởi chi phí bảo quản và khả năng tài 
chính. Vì vậy, nó có thể làm giảm nhẹ những biến động ngắn hạn 
trong giá cả, nhưng vô hiệu trong việc chống lại xu thế gia tăng dài 
hạn của giá cả. Trong dài hạn, người ta phải tìm ra những biện pháp 
triệt để hơn. 

dự trữ đối ngoại (exrernaÍ reserve) Dự trữ phương tiện thanh toán quốc 
tế (ngoại tệ, vàng. v.v...) của một nước để xử lý các trường hợp thâm 
hụt cán cân thanh toán ngắn hạn và trung hạn. 

dự trữ ngoại hối (oreign exchange reserves) Xem dự trữ quốc tế. 


dự trữ ngoại tệ (reserves) Tài khoản bằng tiền (ngoại tệ) mà các nước 
quản lý để thanh toán các khoản thâm hụt cán cân thanh toán. Xem đự 
trữ quốc tế: 

dự trữ quốc tế hay dự trữ ngoại hối (/ernational reserves or foreign 
exchange reserves) Những tài sản tài chính được sử dụng để xử lý các 
khoản thâm hụt cán cân thanh toán giữa các nước. Dự trữ quốc tế (còn 
gọi là dự trữ hối đoái, dự trữ ngoại hối) bao gồm vàng, ngoại tệ, quyền 
rút vốn của IMF và quyền rút vốn đặc biệt (SDR). 
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đa dạng hoá, sự (điversj/caton) Quá trình trong đố một địa phương, một 
công ty hoặc cá nhân tìm cách tăng thêm lĩnh vực hoạt động hoặc mặt 
hàng sản xuất kinh doanh để giảm bớt rủi ro gắn liền với việc chuyên môn 
hoá quá mức. Chẳng hạn, các chính sách của chính phủ hướng vào việc 
giảm bớt khả năng thương tốn của một vùng trong nền kinh tế, ví dụ vùng 
chuyên canh một loại nông sản hay tập trung sản xuất một loại sản phẩm 
duy nhất. Đôi khi các doanh nghiệp tìm cách giảm bớt rủi ro bàng cách 
hoạt động trên nhiều thị trường không nhất thiết phải có quan hệ với nhau. 
Các cá nhân tìm cách làm tăng mức an toàn của khối lượng cổ phiếu mà 
họ nắm giữ bảng cách tránh nguy cơ tạo ra bởi việc đầu tư tất cả vốn liếng 
vào một công ty theo kiểu được ăn cả ngã về không. 
Sự đa dạng hoá của các doanh nghiệp dân đến việc tăng cường độ cạnh 
tranh. Song cái gọi là các hiệp định không xâm phạm lân nhau của các 
công ty đa dạng hoá có thể làm giảm sự cạnh tranh trên một số thị trường. 

đại điện, người, sự oxy} Sự ủy quyền cho một người hoặc doanh nghiệp 
hành động thay thế cho một người khác. Chẳng hạn trước đại hội cổ động 
hàng năm của một công ty, những cổ đông không thể tham dự và bỏ 
phiếu về những vấn đề nêu trong chương trình nghị sự có thể viết giấy ủy 
quyền cho ai đó để dự đại hội và bỏ phiếu thay cho mình. Quyền đại diện 
thường được trao cho hội đồng giám đốc đương nhiệm để họ bỏ phiếu khi 
thấy thích hợp, vì vậy mới có khái niệm “phiếu đại diện". 

đại hội cổ đông hàng năm (¿rønướl general meeting). Xem hội nghị hàng 
nắm. 


đại lượng thống kê hay thống kẻ (s¿ísc) Đại lượng được tính toán để 
tổng hợp số liệu, ví dụ số bình quân, phương sai, các thư số của 
phương trình hồi quy. Chúng ta có thể gọi tắt đây là các thống ké hay 
gọi đầy đủ là đại lượng thống kê. 

đánh đổi, sự (ade-oØ) Sự xung đột giữa các mục tiêu chính sách dẫn tới 
kết quả là chỉ đạt được một mục tiêu chính sách sau khi đã từ bỏ mục 
tiêu khác. Khái niệm này thường được dùng trong bối cảnh lạm phát và 
thất nghiệp cùng tồn tại: chính phủ chỉ có thể giảm được thất nghiệp khi 
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làm tăng lạm phát, hay nói cách khác là cái giá của việc cắt giảm thất 
nghiệp là lạm phát và ngược lại. Nếu sự đánh đổi này tồn tại, thì chính 
phủ không thể đồng thời cắt giảm lạm phát và thất nghiệp, mà chỉ có thể 
"đổi" một ít lạm phát lấy một ít thất nghiệp. Xem đường Phillips. 

đánh thuế (zxztion) Việc huy động nguồn thu của chính phủ từ thuế 
đánh vào thu nhập và chỉ tiêu của hộ gia đình và doanh nghiệp. Thuế 
đánh vào thu nhập bao gồm thuế thu nhập cá nhân và thuế công ty; 
thuế đánh vào chi tiêu bao gồm thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc 
biệt. Ở nhiều nước, người ta còn thu thuế bất động sản và tài sản cá 
nhân, cũng như thuế doanh thu và thuế thu nhập ở cấp bang và địa 
phương. Trong mô hình về vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân, 
thuế được coi là một khoản rút ra. Thuế được sử dụng để tài trợ cho chỉ 
tiêu của chính phủ và làm Công cụ của chính sách tài chính trong việc 
điều tiết tổng mức chi tiêu (tổng cầu) trong nền kinh tế. 


đánh thuế trùng (double taxation) Thuật ngữ này có thể được hiểu theo 
hai nghĩa: 
1. Đánh thuế thu nhập và lợi nhuận Ở nước tạo ra thu nhập và đánh thuế 
một lần nữa khi những khoản thu nhập và lợi nhuận này được chuyển về 
nước của người kiếm được thu nhập. Việc đánh thuế hai lần như vậy có 
thể cản trở đáng kế sự di chuyển quốc tế của lao động và tư bản. Vì vậy, 
các nước thường ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần và các khoản thu 
nhập thường chỉ phải chịu thuế ở nước kiếm được thu nhập. 
2. Một số khoản thuế bị đánh nhiều lần. Ví dụ các công ty phải nộp 
thuế lợi nhuận, sau đó khi lợi nhuận được chia đưới dạng cổ tức, người 
nhận cổ tức lại phải nộp thuế thu nhập một lần nữa. 


đảo hối, sự, hành vi (arbữrage). Xem ác bít. 


đảo vốn, sự (capital reversing) Việc vận dụng một kỹ thuật sản xuất khi 
cả giá trị của khối lượng tư bản sử dụng và tỷ suất lợi nhuận đều tăng. 
Điều này hàm ý có mối quan hệ thuận giữa giá trị tư bản và ty suất lợi 
nhuận. Khi chỉ có hai kỹ thuật sản xuất được coi là có tính đảo vốn, thì 
ban đầu người ta sử dụng kỹ thuật đem lại nhiều lợi nhuận hơn; nhưng 
khi tỷ suất lợi nhuận tăng đến một mức nhất định, người ta quay lại sử 
đụng kỹ thuật sản xuất có lợi nhuận thấp hơn mà trước đây đã bị bỏ qua. 
Trường hợp này được gọi là chuyển đối kép. Nếu số lượng kỹ thuật sản 
xuất lớn hơn 2, thì có thể không xuất hiện sự chuyển đổi kép và kỹ thuật 
sản xuất bị bỏ qua không bao giờ được tái sử dụng.Tuy nhiên, những kỹ 
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thuật sản xuất được coi là không có lãi khi tỷ suất lợi nhuận thấp sẽ 
được sử dụng khi tỷ suất lợi nhuận tăng lên. 

đạo hàm riêng chéo (cross partial derivaive) Đạo hàm của một hàm 
tính cho một biến số độc lập, sau đó tiếp tục tính cho các biến độc lập 
khác. Chẳng hạn đối với hàm hai biến: 


Y= X7) 
có đạo hàm riêng chéo như sau 
45) 
HN: 


Nhìn chung, việc chọn cách lấy đạo bàm của biến độc lập nào trước 
không quan trọng. 


Đạo luật Celler-Kefauver (Celier-Kefauver Acf) Đạo luật này được 
ban hành năm 1950 ở Mỹ nhằm sửa đổi Đạo luật Clayton. Mục tiêu 
của nó là tăng cường cơ sở pháp lý để đối phó với những trường hợp 
sáp nhập có mục đích chống lại cạnh tranh. Điểm đặc biệt trong đạo 
luật này là nó bịt được khe hở trong các đạo luật trước đó khi cho 
phép các trường hợp sáp nhập trên cơ sở mưa tài sản của công ty, chứ 
không phải mua cổ phần. Nó cấm không cho công ty trong một 
ngành sáp nhập với nhau nếu ngành này có xu hướng độc quyền hoá. 
Tác dụng lớn của nó là ở chỗ nó cấm các công ty lớn sáp nhập theo 
chiều ngang và chiều dọc. 

Đạo luật Clayton (Cíayton Ac?) Đạo luật được Quốc hội Mỹ ban hành 
vào năm 1914. Mục đích của nó là đưa ra định nghĩa cụ thể về các 
trường hợp vi phạm luật chống độc quyển nhằm làm cho đạo luật 
Sherman bớt mập mờ hơn. Đạo luật Clayton cấm các thủ đoạn như: sự 
phân biệt giá dẫn tới sự suy giảm cạnh tranh đáng kể hoặc dẫn tới độc 
quyền; các hợp đồng cản trở người mua bán hàng cho đối thủ cạnh 
tranh của người bán; các hợp đồng ràng buộc; việc mua một công ty 
dẫn tới làm giảm cạnh tranh đáng kể; và hội đồng giám đốc đan xen 
nhau giữa các đối thủ cạnh tranh. Đạo luật này cũng khẳng định rằng 
các quy định về chống độc quyền không áp dụng đối với người lao 
động (ức công đoàn). 

Đạo luật Lúa mì (Corn Law) Đạo luật của Anh ra đời năm 1815 và bị 
huỷ bỏ vào năm 1846. Mục tiêu của nó là giữ giá lúa mì ở mức cao 
bằng cách cấm nhập khẩu khi giá trong nước giảm xuống dưới một 
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mức nhất định. Chính cuộc tranh luận xung quanh Đạo luật Lúa mì tạo 
ra bước khới đầu cho lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế. 

Đạo luật về Bảo hiểm Xã hội năm 1835 (Social Securiry Áct oƒ 1933) 
Một chương trình cơ bản của Mỹ được sửa đổi nhiều lần về việc trợ 
cấp xã hội cho những người già không nơi nương tựa, bảo hiểm y tế và 
tàn tật. và trợ cấp thất nghiệp. Đạo luật này cũng bao gồm cả trợ cấp 
thực phâm, trợ cấp nhà ở và trợ cấp con. Một phần chương trình trợ cấp 
ghi trong đạo luật này do Chính phủ liên bang Mỹ quản lý, một phần 
đo chính quyền các bang và địa phương quản lý. Các chương trình bảo 
hiểm xã hội được tài trợ bằng thuế quỹ lương mà người chủ và người 
lao động phải đóng góp. Trong những năm gần đây, tuổi thọ của người 
Mỹ tàng lên, vì vậy người ta đã đưa ra nhiều chương trình xã hội mới 
và các khoản thuế quỹ lương và trợ cấp cũng tăng lên. Nguyên tắc 
chung áp dụng cho các chương trình bảo hiểm là lấy thu bù chì, không 
trích từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên trên thực tế, chính phủ nhiều 
nước phải trích từ ngân sách ra để bù lại phần thiếu hụt của các chương 
trình bảo hiểm. 

Đạo luật về Cải cách Thuế năm 1986 (7ax Reform Áct 1966) Trường 
hợp sửa đổi lớn dối với các khoản thuế thu nhập liên bang ở Mỹ. Đạo 
luật này xoá bỏ phần lớn các khe hở mà người nộp thuế có thể lợi 
dụng. Nó cũng đưa ra các điều khoản giảm thuế cho một loạt nhóm 
người nộp thuế và cát giảm mức thuế bình quân. Trên thực tế, lần sửa 
đổi này có lợi cho nhóm người giàu nhất và có hại cho các tầng lớp 
khác. Các điều khoản được quy định cho người độc thân và có gia đình 
như sau: 


Nội dung chính của Đạo luật về Cải cách Thuế năm 1986: 
Những người có gia đình cùng đăng kỹ thu nhập 


Thuế suất Nhóm thuế 
15% 0 đến 29750 đóla 
28% trên 29750 đôla 


(đối với những người có gia đình nhưng đăng ký thu nhập riêng, nhóm 
thuế 28% bắt đầu từ mức thu nhập 14.875, tức một nửa số thuế cho 
mức thư nhập chung của họ) 


Chủ gia đình 
Thuế suất Nhóm thuế 
15% 0 đến 23900 đôla 


28% trên 23900 đôïa 
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Người độc thân 


Thuế suất Nhóm thuế 
15% 0 đến 17850 đôla 
28% trên 17850 đôla 


Từ năm 1989, mức thu nhập phải chịu thuế suất từ 28% trở lên được 
điều chính để loại trừ ảnh hưởng của lạm phát. 

Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia (National Labour RelaHon Act) 
Đạo luật điều tiết quan hệ giữa người lao động và giới chủ ở Mỹ, còn 
gọi là Đạo luật Wagner năm 1935. Nó chỉ áp dụng cho những công 
nhân sản xuất hàng hoá trao đổi trên phạm vi toàn nước Mỹ (hay giữa 
các bang). Nó tạo ra cơ chế để người lao động chọn đại diện của mình 
trong các cuộc bầu cử của cóng đoàn, cũng như để Hội đồng Quan hệ 
Lao động Quốc gia thí hành đạo luật Wagner. Sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, người ta cho rằng công đoàn quá mạnh và năm 1947, Hạ viện 
Mỹ đã phê chuẩn nhiều điểm sửa đổi trong Đạo luật về Quan hệ Lao 
động Quốc gia và tập hợp thành Đạo luật Taft-Hartley, một dạo luật 
được thiết kế để giảm bớt sức mạnh của công đoàn. 

Đạo luật về Tự do hoá các Định chế Nhân tiền gửi và Quản lý tiền tệ 
1980 (Deposifory institHtlons Derogulation and Mlonetary Comrot Act 
1980) Đạo tuật được Quốc hội Mỹ phê chuẩn vào năm 1980. Đây là 
đạo luật ch: tiết nhất về hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính Mỹ 
từ khi có đạo luật về Dự trữ Liên bang năm 1913 và hai Đạo luật về 
ngân hàng năm 1933 và 1943. Đạo luật này bao hàm nhiều thay đổi 
được thực hiện với mục đích cải thiện môi trường cạnh tranh cho các 
định chế tài chính và khả năng quản lý cưng tiền của Hội đồng Thống 
đốc Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ. 

đặc tính (ørrbufe) Một thuộc tính hay tính chất của hàng hoá. Ví dụ 
một ngôi nhà có những tính chất như có nhiều phòng, có ga ra, lÒ sười, 
gần cửa hàng hay trung tâm thương mại, môi trường sạch đẹp. Chú ý 
rằng các thuộc tính này vượt ra ngoài tính chất của hàng hoá với tư 
cách một vật, chẳng hạn địa điểm ngôi nhà. Khi nói đến nhu cầu về 
hàng hoá, các nhà kinh tế muốn nói tới những thuộc tính hay đạc tính 
này của như cầu. 

đầu cơ, sự (speculanon) Mua hoặc bán hàng hóa, tài sản hiện vật và tài 
chính với mục đích bán hoặc mua lại với giá cao hơn hoặc thấp hơn để 
kiếm lợi nhuận. Các nhà đầu cơ là những người thích mạo hiểm và sẵn 
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sàng tiến hành mua bán khi dự kiến có sự thay đổi của giá cả trong 
tương lai. 

đầu tư (/mesenen) 1. Chỉ tiêu để mua các chứng khoán tài chính, chẳng 
hạn cổ phần, trái phiếu. Trong trường hợp này, người ta còn sử dụng khái 
niệm đâu ¡ tài chính, đâu tư gián tiếp. Các cá nhân, doanh nghiệp và 
định chế tài chính thực hiện hoạt động đầu tư tài chính với mục đích thu 
lợi tức dưới dạng lãi suất, cổ tức hay sự lên giá chứng khoán. 
2. Chi tiêu để mua sắm tài sản cố định (đầu tư cố định, kể cả nhà ở) 
hay hàng tổn kho (đầu tư vào vốn luân chuyển, đầu tư lưu động). 
Người ta còn gọi đây là đầu r hiện vật để phân biệt với đâu tư tài 
chính. Nếu không nói gì thêm, khái niệm đầu tư trong các phân tích 
kinh tế được dùng để chỉ đầu tư hiện vật. Đầu tư hiện vật tạo ra các tài 
sản mới và làm tăng khối lượng tư bản hay năng lực sản xuất của nên 
kinh tế, còn đầu tư tài chính chỉ dẫn tới sự chuyển giao quyền sở hữu 
những tài sản hiệu có từ thể nhân hay pháp nhân này cho thể nhân hay 
pháp nhân khác. 
Các khoản đầu tư từ nguồn tiết kiệm trong nước đòi hỏi phải có sự hy 
sinh tiêu đùng hiện tại, tức phải giữ lại thu thập chứ không chỉ cho tiêu 
dùng, qua đó giải phóng nguồn lực để tài trợ cho đầu tư. Chi tiêu cho 
đầu tư cũng là thành tố của tổng cầu và là khoản bơm vào vòng chu 
chuyển của thu nhập quốc dân. Trong phân tích thu nhập quốc dân, 
các khoản đầu tư để cung ứng sản phẩm xã hội như đường xá, bệnh 
viện, trường học được coi là bộ phận cấu thành chi tiêu của chính phủ 
(hay công cộng). Chỉ tiêu của chính phủ có thể được tách ra thành chỉ 
tiêu thườngg xuyên (còn gọi là tiêu dùng cuối cùng của chính phủ) và 
chi cho đầu tư của chính phủ. Hoạt động đầu tư của chính phủ làm 
tăng khối lượng tư bản xã hội (cầu cống, đường xá, trường học, bệnh 
viện,v.v...). Nếu cộng chỉ tiêu cho đầu tư của chính phủ với chí tiêu 
cho đầu tư của khu vực tư nhân, chúng ta sẽ được đầu tư quốc gia. 
Đầu tư quốc gia, hay tổng mức đầu tư, là tổng khối lượng đầu tư được 
thực hiện trong nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định, thường là 1 
năm. Tổng đầu tư có thể phân thành đầu tư thay thế và đầu tư ròng. 
Đầu tư thay thế là mức đầu tư cần thiết để thay thế bộ phận tư bản hao 
mòn (cả hữu hình và vô hình) khi được sử dựng vào việc sản xuất ra 
sản lượng. Về nguyên tác, phần đầu tư thay thế bằng quỹ khấu hao, tức 
số tiền doanh nghiệp trích ra để bù đắp phần tiêu hao tư bản. Đầu tư 
ròng là mức đầu tư vượt quá mức đầu tư thay thế. Nó là yếu tố làm 
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tăng khối lượng tư bản của nên kinh tế. Cần chú ý rằng đầu tư ròng 
mang đấu âm khi tổng đầu tư nhỏ hơn mức khấu hao. 
Ngoài các yếu tố có liên quan đến tiêu hao tư bản, tổng đầu tư (thường 
gọi tất là đầu tư) còn phụ thuộc vào những yếu tố khác. Trong phân 
tích thu nhập quốc dân, hiệu quả đầu tư và lãi suất là những yếu tố 
quan trọng quyết dịnh đầu tư. Tầm quan trọng của đầu tư nằm ở phần 
. đóng góp của nó vào sự thịnh vượng kinh tế. Việc xây dựng nhà máy 

mới, bổ sung thêm máy móc, trang thiết bị, đầu tư vào công nghệ và 
sản phẩm mới v.v... tạo ra khả năng cung ứng nhiều hàng hoá và dịch 
vụ phức tạp hơn cho người tiêu đùng. Xem đẩu tư cố định, tăng trưởng 
kinh tế. 

đầu tư chiều rộng (capứal widening) Quá trình tích luỹ tư bản với tốc độ 
đúng bằng tốc độ tăng của lực lượng lao động, do đó tý lệ vốn/lao 
động không thay đổi. Xem thêm đâu tư chiều sáu. 

đầu tư chiêu sâu (caprtaf đeepening) Quá trình tích luỹ tư bản với tốc độ 
nhanh hơn tốc độ tăng của lực lượng lao động. Nói cách khác, khái 
niệm này dùng để chỉ quá trình đầu tư làm tăng tỷ lệ tư bản/lao động 
(còn gọi là mức trang bị tư bản). Xem đầu ? chiều rộng. 

đầu tư cố định (fữxed ¡aveseaenf) Khái niệm dùng để chỉ các khoản đầu 
tư vào nhà xưởng, máy móc, thiết bị hoặc các hàng hoá lâu bên khác 
(có thời hạn sử dụng trên I năm). Đầu tư cố định còn được gọi là tích 
luỹ hoặc hình thành tài sản cố định. Nó có thể được dùng để thay thế 
tài sản cố định hao mòn và thanh lý hoặc làm tăng khối lượng tư bản 
trong nền kinh tế. 
Các khoản (hay công trình) đầu tư cố định để cung cấp các dịch vụ xã 
hội như đường xá, cầu cống, bến cảng, bệnh viện, trường học v.v... 
thường do chính phủ thực biện là một bộ phận cấu thành mức chỉ tiêu 
hàng năm của chính phủ. Các khoản đầu tư cố định vào nhà xưởng, 
máy móc, trang thiết bị của khu vực tư nhân chịu ảnh hưởng bởi tỷ 
suất lợi nhuận (hay tỷ lệ hoàn vốn) dự kiến từ các công trình đầu tư đó 
và mức chi phí vốn cần thiết để tài trợ cho các khoản đầu tư dự kiến. 
Khi thẩm định các công trình đầu tư trong khu vực công cộng, người ta 
cũng có thể sử dụng tỷ lệ hoàn vốn dự kiến trên cơ sở phân tích, tính 
toán các chỉ phí và ích lợi xã hội. Xem đầu tư vào hàng tôn kho. 

đầu tư gián tiếp hay đầu tự pốtòliô (indirect iwestmeif or portfolio 
invesenenuf) Khoản tiên chỉ ra để mua chứng khoán tài chính, chẳng 
hạn cổ phiếu và trái phiếu. Xem đẩu r1. 
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đầu tư lưu động (im'entory imvessines) Xem đâu tr vào hàng tân kho. 


đầu tư nước ngoài (@cign ứmcstmenf) Khái niệm dùng để chỉ các 
khoản đầu tư của cư dân (cá nhân, công ty, định chế tài chính, chính 
phủ, tố chức quốc tế) thuộc các nền kinh tế nước ngoài vào nền kinh tế 
trong nước và của cư đân trong nước ra nước ngoài. Đôi khi để tránh 
nhầm lẫn, người ta nói rõ một khoản đầu tư là đầu tư ¿? nước ngoài hay 
đầu tư rz nước ngoài. 
Đầu tư nước ngoài được gọi là đâu ít trực tiếp nước ngoài (FDD nếu 
công ty nước ngoài đầu tư để xây dựng nhà máy và trực tiếp quản lý 
kinh doanh. Khi các công ty nước ngoài mua cổ phiếu hoặc trái phiếu 
của các công ty trong nước, người ta gọi đó là đẩu t gián tiếp. LÃI 
suất, cổ tức, lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư nước ngoài có thể 
được chuyển về nước. Xem cắn cân thanh toán. 


đầu tư nước ngoài ròng (»et /oreign invespnen) Khái niệm dùng để chỉ 
mức chênh lệnh giữa đầu tư cửa cư dân trong nước ra nước ngoài (tổng 
giá trị tài sản nước ngoài mà họ nắm giữ) và đầu tư của cư dân nước 
ngoài vào nên kinh tế trong nước (bằng tổng giá trị tài sản bằng đồng 
tiền trong nước mà họ nắm giữ). 

đầu tư phái sình (aduced invesenem) Bộ phận đầu tư tăng hoặc giảm do 
có sự thay đổi trong thu nhập quốc dân. Chẳng hạn khi thu nhập quốc 
đân tăng, chi tiêu cho tiêu đùng cũng tăng và điều này tạo ra sức ép đốt 
với năng lực cung ứng hiện có, qua đó kích thích các doanh nghiệp 
đầu tư vào nhà xưởng và máy móc mới. 

đầu tư trực tiếp (direct im'estmen?) Những khoản chỉ tiêu để mua các tài 
sản hiện vật như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, hàng tồn kho. 


đần tư thay thế (replacement investmen?) Khoản đầu tư được thực 
hiện để thay thế nhà máy và thiết bị của một doanh nghiệp hoặc 
thay thế khối lượng tư bản đã bị hao mòn hữu hình và vô hình trong 
nền kinh tế. 


đâu tư vào hàng tôn kho hay đầu tư lưu động (/zvertory invessUnenf?) 
Đầu tư vào nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm. Khác với 
đầu tư cố định, hàng tồn kho liên tục chu chuyển (quay vòng) khi chu 
kỳ sản xuất lặp đi lặp lại, trong đó nguyên vật liệu được mua, chuyển 
thành bán thành phẩm, thành phẩm, sau đó được bán đi và nguyên vật 
liệu tiếp tục được mua. 
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Mức đầu tư tồn kho của doanh nghiệp phụ thuộc vào dự báo của họ về 
nhu cầu tương lai và kế hoạch sản xuất tương ứng. cũng như mmức hàng 
tồn kho cần thiết để đảm bảo đủ nguyên vật liệu khi có sự chậm trễ 
trong cung ứng và có đủ hàng hoá để phục vụ khách hàng khi có sự 
chậm trễ trong sản xuất, kể cả mức hàng tồn kho đệm để xử lý các 
trường hợp bất thường. Các công ty thường nhận thấy mức cầu thực 
hiện khác với kết quả đự báo của mình: nhu cầu thường thấp hơn mức 
dự kiến và hàng hoá đọng lại (phần đầu tư tồn kho không đự kiến tăng) 
hoặc nhu cầu vượt quá kỳ vọng và vì vậy hàng tổn kho bị cạn kiệt 
(phần đầu tư tồn kho không dự kiến giám). Họ coi đây là rín Điệu thị 
trường báo cho họ biết là đang sản xuất quá nhiều hoặc quá ít và ‹iểu 
chỉnh hành vi một cách tương ứng. 
Chi phí đầu tư vào hàng tôn kho bao gồm cả chỉ phí đặt hàng, vận 
chuyển, hư hao hàng tồn kho, lãi suất phải trả cho vốn đầu tư vào hàng 
tồn kho. Các doanh nghiệp tìm cách tối thiểu hoá những chi phí này 
bằng cách xác định lượng đặt hàng kinh tế và mức hàng tồn kho tối ru. 

đân vào nhân tố œúctor inpzíš) Các nhân tế sản xuất (tư bản, lao động 
v.v...) được dưa vào quá trình sản xuất và kết hợp với nhau để tạo ra 
sản lượng. Xem hàm sản xuất, hàm chỉ phí. 

đầu vào nhân tố biến đổi (vưriable factor inpdi) Những đầu vào nhân tố 
sử dụng trong quá trình sản xuất có thể thay đổi trong ngắn hạn để mở 
rộng hay thu hẹp sản lượng của một nhà máy có quy mô nhất định. 
Những ví dụ về đầu vào nhân tố biến đổi là nguyên liệu, chất đốt, điện 

v... Chi phí biến đổi bằng lượng đầu vào biến đổi sử dụng nhân với 

giá của chúng. 

đầu vào nhân tố cố định (/ïxed ƒactør inpú) Đầu vào nhân tố không 
tăng hoặc giảm trong ngắn hạn. Điều này đặc biệt đúng với đầu vào tư 
bản như nhà máy, trang thiết bị. 

đấu giá !. (zuc¡ion) Phương pháp bán hàng hoá và dịch vụ bằng cách 
xướng giá tối thiểu, sau đó để cho mọi người trả giá, người nào trả giá 
cao nhất sẽ mua được hàng. 
2. (tđtonnemeu) Quá trình thương lượng để đạt tới mức cân bằng thị 
trường trong mô hình của Walras. Khái niệm này có nguồn gốc ở tiếng 
Pháp. Nó bao gồm một tập hợp giá cả do người xướng giá nêu ra. 
Trong quá trình đấu giá, giá cả tăng khi có tình trạng dư cầu và giảm 
khi có tình trạng dư cung. Quá trình đấu giá sẽ tạo ra một tập hợp giá 
cả làm cân bàng thị trường. 
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đấu thầu, sự, cuộc (zzuder) Việc đặt giá để thi công một dự án, mua một 
sản phẩm, tài sản hoặc chứng khoán tài chính, trong đó người muốn 
mua phải cạnh tranh với những người khác. Thông thường, người đấu 
thầu chào chi phí thấp nhất (giá đấu thầu, lãi suất trái phiếu hoặc chỉ 
phí thấp nhất) hoặc giá cao nhất (giá sản phẩm). Thông thường, người 
chào giá thầu cao nhất sẽ thắng thầu. 

địa điểm ngành (iocation ðƒ industry) Khu vực địa lý phân bố nhiều hoạt 
động kinh tế trong nền kinh tế. Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến các 
quyết định về địa điểm của công ty và ngành, như khoảng cách tới 
nguồn nguyên vật liệu, khả năng có được kỹ sư và các nhà khoa học 
được đào tạo tốt và khoảng cách tới nơi tiêu thụ. Khi một ngành được 
tạo dựng ở mội địa điểm nào đó, nó sẽ có vai trò như một tiêu điểm 
cho sự phát triển hoạt động kinh tế, trực tiếp thu hút các ngành phụ trợ 
(các nhà cung cấp cấu kiện, dịch vụ hỗ trợ v.v...) và gián tiếp thu hút 
các công ty và các ngành khác thông qua hiệu quả quy mô ngoại sinh 
cũng như tác động của nhân tử vùng. Chính sách phát triển vùng cũng 
có tác động lớn đối với địa điểm ngành. 

địa tô hay tô (reu?) Những khoản thanh toán định kỳ trả cho người sở 
hữu tài sản về việc sử dụng đất đai hoặc nhân tố sản xuất có mức cung 
cố định. Xét về bản chất kinh tế, địa tô là khoản tiền mà người thuê 
một tài sản phải “cống nạp” cho người sở hữu để được quyền sử dụng 
nó. Nó hoàn toàn khác với các khoản tiền thuê thông thường, ví dụ tiền 
thuê nhà, vì người chủ không cung ứng bất kỳ dịch vụ gì cho người 
thuê. Tuy nhiên, cần chú ý rằng trong thống kê, địa tô và tiền thuê các 
tài sản khác thường được cộng với nhau thành để đưa vào tính toán thu 
nhập quốc dân. Xem tô kinh tế, bán tô. 


điểm hoà vốn (break - even poim) Điểm mà tại đó tổng chỉ phí bằng 
tổng doanh thu. Xem phân tích hoà vốn. 


điểm thoản mân tối đa (biíxs poisf) Thường được dùng để chỉ trạng thái 
cân bằng của người tiêu dùng mà tại đó người tiêu dùng đạt mức thoả 
mãn cao nhất nếu xét về phương diện hàng hoá mà anh ta tiêu dùng. 
Điểm đem lại mức thoản mãn như thế có thể nằm trong phạm vi giới 
hạn ngân sách của anh ta. Điểm thoả mãn tối đa chỉ có thể đạt được 
khi người tiêu dùng không tuân theo tiên đề về tính trội - nghĩa là anh 
ta không luôn luôn muốn ngày càng có nhiều hơn tất cả các loại hàng 
hoá. Trong tình huống như thế, đường bàng quan không có hình dạng 
thông thường (dạng lồi) mà trở thành các đường tròn hoàn chỉnh. 
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điểm tứ phân vị (guarriie) Giá trị bằng số phân chia một nhóm các kết 
quả quan sát bằng số thành bốn phần, mỗi phần có số liệu quan sát 
bằng nhau (=25% số kết quả quan sát). Điểm tứ phân vị thường được 
ứng dụng trong các số liệu sắp xếp theo trật tự giảm dần. 

diểm vừa đủ ("break-cven" level oƒ income) Điểm có thu nhập đúng 
bằng mức chỉ cho tiêu dùng. Đó là giao điểm của đường tiêu dùng 
và đường 45° trong mô hình tiêu dùng. Dưới điểm này, người tiêu 
dùng phải sử dụng của cải (gọi là giẩm của cđi- dissaving) để chỉ 
cho tiêu dùng; còn trên điểm này, người tiêu dùng tiết kiệm và làm 
tăng của cải. 

điểm Z (Z-score) Số điểm tổng hợp tóm tất các kết quả gia quyển của 
nhiều tỷ lệ kế toán. Nó cho phép dự báo khả năng phá sản của một 
công ty. Chỉ tiêu điểm Z được thiết lập bằng cách sử dụng kỹ thuật 
phân tích biệt số trong thống kê để lấy đạo hàm của các giá trị về 
nhiều tỷ lệ kết quả và thanh toán khác nhau tính cho các công ty đã bị 
phá sản và các công ty làm ăn phát đạt. Các tỷ lệ kế toán dùng để phân 
biệt công ty phá sản với công ty thành đạt được đưa vào một công thức 
chuẩn để tính điểm Z tổng hợp. Thông thường, các nhà phân tích tính 
điểm Z cho các công ty cụ thể, sau đó sử dụng chúng vào việc dự báo 
xem các công ty này có khả năng phá sản không. 

điều khoản đánh giá lại (revaluation provision) Một quy định kế toán 
được đưa ra để tính đến chi phí thay thế của tài sản cố định cao hơn 
so với chỉ phí lịch sử. Chi phí khấu hao phân bổ chỉ phí mua sám ban 
đầu của một tài sản cố định cho toàn bộ thời gian sử dụng dự tính 
(tức tuổi thọ dự tính) của nó. Cách làm này cho phép doanh nghiệp 
không bỏ sót bất kỳ khoản chỉ phí nào phát sinh trong quá trình tính 
toán lợi nhuận ròng và giúp cho nó tránh được trường hợp vốn dài 
hạn bị phân phối dưới dạng cổ tức. Khi chỉ phí thay thế của một tài 
sản cố định có khả năng vượt quá chi phí ban đầu của nó, các doanh 
nghiệp thận trọng có thể giữ lại một phần lợi nhuận, chứ không phân 
phối khi thấy trước khả năng phải chỉ thêm khoản tiền này. Xem 
hạch toán lạm phát. 

điều khoản tối huệ quốc (os-favored nation clause) Một nguyên 
tắc cơ bản của Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan (GATT). 
Nó yêu cầu các nước áp dụng mức thuế quan như nhau đối với tất 
cả các nước bạn hàng. Nguyên tắc không phân biệt đối xử này có 
nguồn gốc ở việc chấp thuận trước đây của GATT đối với các hiệp 
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định thương mại song phương, trong đó nếu nước A thoả thuận cất 
giảm thuế quan với nước Ö, sau đó ð lại thỏa thuận cắt giảm thuế 
nhiều hơn với nước C, thì mức thuế quan thỏa thuận giữa Ö và Œ 
cũng áp dụng cho A. 

điều kiện cần (»ecessary condirion) Điều kiên không thể thiếu để đạt 
được mục tiêu. Điều kiện cần thường được đặt tương phản với điểu 
kiện đủ - yếu tố được coi là tính chất thích hợp của điều kiện để đạt 
được mục tiêu. Chẳng hạn, sự gia tăng đầu tư là điều kiện cần để đạt 
được mức tăng trưởng kinh tế cao hơn, nhưng nó chưa phải là điều 
kiện đủ để tạo ra tăng trưởng kinh tế, vì các yếu tố khác như sự gia 
tăng của lực lượng lao động, cũng đóng góp vào việc làm tăng tốc độ 
tăng trưởng. Như vậy, điều kiện gia tăng đầu tư mới đáp ứng được /ính: 
chất cần, chứ chứ đáp ứng được tính chất đủ. 


điêu kiện gộp cổ tức (của một cổ phiếu nhất định) (cư diem øƒ a 
pariicular stock) Quyên được nhận cổ tức mà một cổ phần đem lại. 
Nếu cổ phần được mua trên thị trường theo điều kiện gộp cổ tức (viết 
tất là cam đìv), thì người mua được quyền hưởng cổ tức đo cổ phần đó 
đem lại trong lần chia cổ tức tới. Xem không nhận cổ tức. 


điều kiện Marshall-Lerner (Äarsbali-Lerner condiion) Điều kiện áp 
dụng cho hệ số co giãn giá của nhu cầu về hàng xuất và nhập khẩu. 
Điều kiện này phải được thỏa mãn nếu muốn thực hiện thành công 
chính sách phá giá hoặc tăng giá đồng tiền để loại trừ tham hụt hay 
thặng dư cán cân thanh toán. 
Chẳng hạn, điều kiện để chính sách phá giá thành công là: nhu cầu về 
hàng xuất khẩu và nhập khẩu phải co giãn đối với giá cả, tức hệ số co 
giãn của chúng phải lớn hơn I. Mức độ thành công của chính sách phá 
giá phụ thuộc rất nhiều vào phản ứng của lượng xuất nhập khẩu đối với 
những thay đổi giá cả do chính sách giá tạo ra. Nếu khối lượng xuất 
nhập khẩu tương đối co giãn đối với những thay đổi của giá cả, thì 
biện pháp phá giá sẽ thành công: sự gia tăng giá nhập khẩu làm cho 
lượng nhập khẩu giảm với mức độ lớn hơn và điều này làm giảm lượng 
ngoại tệ cần thiết để thanh toán cho hàng nhập khẩu; sự giảm giá xuất 
khẩu làm cho lượng xuất khẩu tăng với quy mô lớn hơn và điều này 
làm tăng lượng ngoại tệ thu được từ xuất khẩu. Tác động tổng hợp của 
hai sự thay đổi này làm cho cán cân thanh toán được cải thiện, 
Ngược lại, nếu khối lượng nhập khẩu tương đối không co giãn đối với 
những thay đổi của giá cả (hệ số co giãn nhỏ hơn 1), chính sách phá 
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giá sẽ thất bại: do giá nhập khẩu tăng với tỷ lệ cao hơn tốc độ giảm 
lượng nhập khẩu. nên lượng ngoại tệ cần thiết để thanh toán cho hàng 
nhập khẩu tăng, trong khi sự giảm sút của giá xuất khẩu làm giảm mức 
thu ngoại tệ từ xuất khẩu do tốc độ tăng xuất khẩu nhỏ hơn tốc độ 
giảm giá xuất khẩu. 
Một loạt các nhân tố khác cũng ảnh hưởng tới hiệu quả của chính 
sách phá giá. Yếu tố quan trọng nhất cần lưu ý là tíuh cơ động của 
nguồn lực, tức khả năng di chuyển nguồn lực từ các ngành khác sang 
ngành sản xuất hàng xuất khẩu và thay thế nhập khẩu. Xem hệ số co 
giãn của cung. 

đình công (s//ke) Việc đồng thời ngừng làm việc của một nhóm cóng 
nhân nhằm đạt được mục tiêu của họ trong các cuộc tranh chấp công 
nghiệp. Các cuộc đình công thường do công đoàn tổ chức nhằm gây 
sức ép đối với giới chủ và đạt được sự nhượng bộ của họ về tiền lương 
và điều kiện lao động. 

định chế tài chính (nơncial instiniion) Các định chế (tức thể chế, tổ 
chức được thành lập theo luật) mà hoạt động chủ yếu của chúng là 
đóng vai trò trung gian tài chính trong quá trình chuyển vốn từ người 
cho vay sang người đi vay (ví dụ ngân hàng thương mại, tổ chức tín 
dụng) hoặc người tiết kiệm tới người đầu tư (ví dụ quỹ hưu trí, công ty 
bảo hiểm). Xem hệ thống tài chính. 


định đề Coase (Coase% theorem) Định đề dựa trên lập luận cho rằng các 
ảnh hưởng ngoại hiện không gây ra tình trạng phân bổ sai nguồn lực 
nếu không có chi phí giao dịch cũng như quyền sở hữu được xác định 
chính xác và có hiệu lực. Trong điều kiện như vậy, các bên - nhà sản 
xuất và người phải chịu ảnh hưởng ngoại hiện - có động cơ thoả thuận 
với nhau để đi đến hành vi trao đổi có lợi cho cả hai bên, tức tự uội 
hiện hoá các ảnh hưởng ngoại hiện. Định đề trung tính này khẳng định 
kết cục của quá trình trao đổi là như nhau đối với người sản xuất và 
người chịu ảnh hưởng ngoại hiện, có quyền phủ quyết đối với sự sử 
dụng nguồn lực. 

định đề hàng phức (composie conunodity theorem) Định đề khẳng định 
rằng nếu tồn tại một tập hợp hàng hoá có giá tương đối (tức giá của 
một hàng hoá nào đó so với giá hàng hoá khác) không thay đối, thì 
những hàng hoá này có thể được coi là một hàng hoá và gợi là hàng 
phức. Hicks đã đưa ra khái niệm này trong cuốn Giá fr‡ và Tư bản. 
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định đề mạng nhện (cobweb ứheorem) Hình thức đơn giản nhất của mô 
hình động, trong đó cung về một hàng hoá trong năm ¿ là một hàm của 
giá hàng hoá trong năm / - l và trong mọi thời kỳ, giá cả đều điều 
chỉnh để cân bằng thị trường. Những trường hợp như vậy thường xảy 
ra trong nông nghiệp, ngành mà quyết định trồng một loại cây hay 
chăn nuôi một loại gia súc lấy thịt có thể đựa vào tình hình của những 
năm trước đó. Điều này tạo ra quá trình biến động của giá cả theo 
hướng giảm dần và tiệm cận một mức giá cân bằng nào đó hoặc theo 
hướng tăng đần, dẫn tới tình trạng biến động liên tục từ thời kỳ này 
sang thời kỳ khác. Dĩ nhiên quá trình này có thể diễn ra theo hướng 
quy mô biến động gia tăng theo thời gian, dẫn tới sự hình thành "chu 
kỳ" biến động của giá cả và sản lượng. Người ta gọi đó là chu kỳ mạng 
nhện hay "chu kỳ heo”. Khái niệm chu kỳ heo được sử dụng vì người 
ta quan sát thấy hiện tượng này ở giá heo bán ra ở Mỹ vào những năm 
30. Tuy nhiên, những biến động liên tục chỉ có thể xảy ra khi người 
sản xuất không "học hỏi” từ kinh nghiệm thu được trong quá khứ. Có 
nhiều khả năng là quá trình học hỏi diễn ra trên thực tế. 


định đề Ribzinxki (Rybczynsky theorem) Định dễ do Ribzynxki đưa ra. 
Định đề này nói rằng nếu trong mô hình Heckscher-Ohlin, khối lượng 
của một trong hai nhân tố sản xuất tăng lên, thì để giữ cho giá sản 
phẩm và giá nhân tố không đổi, sản lượng của hàng hoá sử dụng nhiều 
nhân tố có khối lượng tăng lên phải gia tăng và sản lượng của hàng 
hoá sử dụng nhiều nhân tố có khối lượng không đổi phải giảm. Để 
hiểu định lý này, chúng ta có thể lập luận như sau. Để giá sản phẩm 
không đổi, giá nhân tố sản xuất cũng phải không đổi. Giá nhân tố chỉ 
không thay đổi khi tỷ lệ nhân tố sản xuất được sử dụng trong hai 
ngành này không thay đổi. Điều này có thể thực hiện bằng cách tăng 
sản lượng của ngành sử đụng nhiều nhân tố sản xuất gia tăng và giảm 
sản lượng của ngành còn lại. Cách làm đó cho phép giải phóng nhân tố 
sản xuất không đổi với tỷ lệ cao hơn và chuyển chúng sang sử dụng 
cùng với nhân tố sản xuất gia tăng trong ngành đang mở rộng (tức có 
sản lượng gia tăng). 

định giá ăn cướp (pred4fory pricing) Chính sách định giá do một hay 
một nhóm doanh nghiệp theo đuổi nhằm gây hại cho đối thủ cạnh 
tranh hay bóc lột người tiêu dùng. Chẳng hạn, một doanh nghiệp có 
thể ép giá xuống thấp hoặc định giá thấp để đẩy đối thủ cạnh tranh ra 
khỏi thị trường, hoặc các nhà độc quyền, các ten định giá quá cao để 
bóc lột người tiêu đùng. 
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định giá chỉ đạo lô, thủ đoạn (loss ieader pricing) Thủ đoạn của một số 
nhà bán lẻ bán một mặt hàng nào đó ở mức giá thấp hơn chỉ phí nhằm 
thu hút khách hàng tới cửa hàng với hy vọng rằng sẽ thuyết phục họ 
mua nhiều hơn. 

định giá đủ chỉ phí, phương pháp (f! cost pricing) Phương pháp mà 
các công ty sử dụng để định giá hàng hoá và dịch vụ của mình như 
trong hình 25. Nhược điểm của phương pháp này là nó không tính 
đến nhu cầu và bởi vậy cũng không tính đến tác động của giá cả đối 
với doanh thu. 


Giả 


0 lạ) tượng 


Hình 25. Định giá đủ chỉ phí. Giá OP được tạo thành từ 3 yếu tố: 
phần bù đắp chí phí chung (AFC - chỉ phí cố định bình quân) - đoạn 
AB; chỉ phí biến đổi bình quân (4VC) để sản xuất mức sản lượng dự 
kiến OQ - đoạn BC; và lãi gộp (còn gọi là thặng số) được biểu thị bằng 
tỷ lệ phần trăm cố định so với tổng chỉ phí (chi phí cố định bình quân 
cộng chí phí biến đổi bình quân) - đoạn CÐ. 

định giá giao hàng (đelvered pricing) Định giá một sản phẩm bao gồm 
cả chỉ phí vận chuyển sản phẩm từ nhà sản xuất đến địa điểm của 
khách hàng. Giá giao hàng do nhà sản xuất định ra có thể phản ánh 
chính xác chí phí vận chuyển thực tế đến các khu vực khác nhau; hoặc 
giá phân biệt có thể được sử dụng để trợ cấp chéo cho các khu vực 
nhằm tối đa hoá mức bán ra trên toàn quốc. 

định giá hàng tôn kho (mvenory valuation) Xác định giá trị bằng tiền 
phù hợp cho dự trữ nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm của 
doanh nghiệp. Khi lạm phát làm cho giá nhiều lô hàng đự trữ đã mua 
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trong thời kỳ kính đoanh có giá trị khác nhau, doanh nghiệp phải 
quyết định xem: (1) lấy giá trị bằng tiền nào để tính cho khối lượng 
dự trữ cuối kỳ trong bảng tổng kết tài sản; và (2) lấy chi phí nào để 
tính cho các đơn vị hàng hoá đã tiêu thụ trong các tài khoản của công, 
ty. Quyết định thứ hai có liên quan trực tiếp tới chí phí hàng hoá tiêu 
thụ và lãt gộp. 
Các công thức khác nhau được sử đụng để đánh giá dự trữ đem lại kết 
quả khác nhau của giá trị dự trữ trong bảng tổng kết tài sản và chí phí 
hàng hoá tiêu thụ. Chẳng hạn phương pháp vào trước - ra trước (Ƒ!FO) 
giả định hàng hoá được rút ra khỏi dự trữ đúng theo thứ tự nhập hàng, 
cho nên chỉ phí hàng hoá tiêu thụ được tính dựa trên chí phí của những 
hàng hoá cũ nhất trong đự trữ, còn giá trị dự trữ cuối kỳ được tính đựa 
trên giá của những lần mua hàng gần nhất. Ngược lại phương pháp vào 
sau - ra trước (JFO) giả định rằng những hàng hoá được mua sau 
cùng được rút ra khỏi dự trữ trước, cho nên chí phí của hàng hoá tiêu 
thụ được tính dựa trên chỉ phí của những lần mua hàng gần nhất, còn 
giá trị tồn kho cuối kỳ được tính dựa trên những hàng hoá cũ nhất còn 
nằm trong kho. Phương pháp vào sau - ra trước đem lại kết quả cao 
hơn khi tính chỉ phí cho hàng hoá tiêu thụ: đại lượng này gần đúng hơn 
với chỉ phí thay thế của hàng hoá tiêu thụ, nhưng có xu thế đánh giá 
thấp giá trị của dự trữ cuối kỳ. 
Vì mục đích thận trọng, các doanh nghiệp có xu hướng đánh giá dự trữ 
theo chỉ phí hay giá trị thị trường, tức sử đụng giá thấp hơn để tránh 
thổi phồng lợi nhuận. 

định giá ngăn chặn, chiến lược (mi pricing) Chiến lược giá mà các 
doanh nghiệp hiện có trên thị trường vận dụng để ngăn ngừa sự gia 
nhập thị trường của các doanh nghiệp mới. Khi có sự hiện diện của các 
hàng rào gia nhập (ví dụ hiệu quả sản xuất quy mô lớn), các doanh 
nghiệp hiện có trên thị trường có thể đạt được mục tiêu này bằng cách 
định giá thấp hơn chỉ phí bình quân dài hạn của doanh nghiệp có khả 
năng gia nhập thị trường vớt chỉ phí thấp nhất. Khi phải đối mặt với 
mức giá này, các doanh nghiệp mới nhận thấy sẽ bị thua lỗ nếu gia 
nhập thị trường và từ bỏ ý định đó. Khi sự gia nhập của doanh nghiệp 
mới không còn là mối de doaạ thực sự, các doanh nghiệp hiện có trở lại 
với mức giá như cũ để duy trì lợi nhuận siêu ngạch của mình. 

định giá theo chỉ phí bình quân (øverzge cost pricing) — Nguyên tắc 
định giá trong đó doanh nghiệp cộng thêm một thặng số vào chi phí 
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biến đổi bình quân sao cho bù đắp được tổng chi phí bình quân. Nến 
gọi giá cả là P, chúng ta có thể viết: 
P =AVC +ŒGPM 


trong đó GPM là thặng số hay lãi gộp để bù đấp chi phí chung cố định 
và mức lãi gộp cố định mà doanh nghiệp chơ là lợi nhuận "bình 
thường" hay “phải chăng” trong ngành. Nếu tất cả các doanh nghiệp 
đều áp dụng nguyên tắc định giá theo chi phí bình quân, thì mức cung 
trong nền kinh tế chịu tác động mạnh của quá trình. định giá. 

định giá theo chỉ phí cận biên, phương pháp (zrginaf cost pricing) 
Phương pháp định giá bằng cách cho giá bán bằng chi phí cận biên. 
Điều này hàm ý giá cả được quy định tại điểm đường cầu cắt đường 
chi phí cận biên. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo đảm bảo rằng các 
doanh nghiệp sẽ áp dụng nguyên tác định giá này, vì doanh thu cận 
biên bằng đoanh thu bình quân. Trái lại, nó không áp dụng được trong 
các thị trường cạnh tranh không hoàn hảo (độc quyền, thiểu quyền) do 
lợi nhuận chưa đạt mức tối đa khi giá cả bằng chỉ phí cận biên và tại 
điểm này, doanh thu bình quân còn cao hơn doanh thu cận ki. xảẾ 
Người ta thường khuyến nghị rằng các doanh nghiệp nhỀ nước nên áp 
dụng và buộc các doanh nghiệp cạnh tranh không hoàn hảo áp dụng 
nguyên tắc định giá theo chi phí cận biên. Mặt hợp lý nằm sau khuyến 
nghị đó là nguyên tắc định giá theo chi phí cận biên làm tối đa hoá 
phúc lợi kinh tế của toàn xã hội. Xem /ối đa hoá lợi nhuận. 

định giá theo thặng số, phương pháp (cosf-plus pricing) Phương pháp 
định giá bằng cách cộng thêm một thặng số (ví dụ 40%) vào chi phí 
biến đổi bình quân nhằm bù đắp chỉ phí và đảm bảo một mức lợi 
nhuận hợp lý. Xem định giá theo chỉ phí bình quản. 


định luật Say (Szys /aw) Quan điểm cho rằng tổng cung tạo ra tổng cầu 
cho chính nó. Trong nền kinh tế thị trường, việc sản xuất ra một mức 
sản lượng quốc dân nhất định đồng nghĩa với việc tạo ra mức thu nhập 
(tiền lương, lợi nhuận..) đúng bằng chỉ phí để sản xuất ra sản lượng đó. 
Nếu thu nhập được đem ra chi tiêu, thì nó chỉ vừa đủ để mua sắm sản 
lượng đã sản xuất ra. Định luật Say hàm ý cung luôn luôn bằng cầu và 
không có tình trạng sản xuất thừa. 
Giả định chủ yếu của định luật Say là hệ thống kinh tế bị chi phối bởi 
mặt cung và toàn bộ thu nhập, bao gồm cả tiết kiệm, phải được chỉ 
tiêu. Tuy nhiên, trên thực tế một số thu nhập bị rò rỉ khỏi vòng chu 
chuyển dưới hình thức tiết kiệm, thuế v.v... và không có gì đảm bảo 


TĐKTH - 9 


120 TỪ BIẾN KINH TẾ HỤ£ 


rằng toàn bộ số thu nhập cuối cùng sẽ được sử dụng dưới hình thức chỉ 
tiêu. Vì vậy ngược lại với ý kiến trên đây, quan điểm của trường phái 
Keynes cho rằng hệ thống kinh tế bị chỉ phốt bởi mặt cầu và sự suy 
giảm tổng cầu dẫn đến sự suy giảm gấp bội của thu nhập và sản lượng 
quốc dân. 
định lý giới hạn trung tâm (ceural limit theorem) Định lý khẳng định 
rằng tổng (và số bình quân) của một tập hợp các biến ngẫu nhiên tuân 
theo phân phối chuẩn, khi mẫu được chọn có quy mô đủ lớn, cho dù 
từng biến cá biệt chấp nhận dạng phân phối nào. Nó thường được sử 
dụng để biện minh cho giả định về tính chuẩn của phần biểu thị sai số 
trong các công trình nghiên cứu kinh tế lượng sử dụng thống. kê 7 để 
kiểm định giả thuyết thống kê, vì phần biểu thị sai số được giả định là 
bao gồm một tập hợp các yếu tố ngẫu nhiên bị bỏ qua. 
định lý Ơle (Eulers Theorem)_ Định lý nói rằng nếu hàm 
Y=ÑX.%..X...... X;) 
đồng nhất bậc 1, thì nó có thể khai triển thành: 
ÔY ðY ÔY 
+ 


Y=—x,+-——*,+.... „ 
âX\ 3X, “ aX 


trong đó X,,..., X, là các biến độc lập và ôX/X,..... ÔX/ðX, là các đạo 
hàm riêng bậc nhất đối với các biến số độc lập. 


Định lý này thường được sử dụng để chỉ ra rằng trong điều kiện lợi suất 
không đổi theo quy mô, giá trị của sản lượng được phân phối hết cho 
các nhân tố sản xuất nếu mỗi nhân tố được trả công bằng giá trị sản 
phẩm cận biên của nó. Ví dụ nếu hàm sản xuất là Y = K, L), trong đó Y 
là sản lượng, K là tư bản và ⁄ là lao động, thì nếu tồn tại lợi suất không 
đổi theo quy mô (tức đồng nhất bậc 1), chúng ta có thể viết: 
fx TW Tí 
2K ôkL 

Trong công thức trên, 2Ÿ! là sản phẩm cận biên của tư bản và 2/4, 
là sản phẩm cận biên của lao động. Công thức này hàm ý tổng sản 
lượng Y được phân phối hết cho lao động và tư bản dưới đạng tiền 
lương và lợi nhuận. 


định thức (đeferminam) Ký hiệu là lAl. Định thức của ma trận A cấp nở 
được định nghĩa là 
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lAl= 2 + đụCụ 

trong đó z, là phần tử trong hàng thứ ¿ và cột thứ ; và c„ là phần phụ 
đại số. Dấu của biểu thức này được xác định như sau: dương (+) nếu ¿ 
+ 7 chẵn, âm (-) nếu ¿ + / lẻ. Định thức thường được dùng để tính ma 
trận nghịch đảo và xác định hạng của ma trận. 

đoàn phí trừ lương (chec#-ofỹ) Lệ phí công đoàn được thu dưới hình 
thức người chủ trừ trực tiếp vào tiền lương cửa công nhân, sau đó trả 
cho công đoàn. Các thoả thuận vẻ đoàn phí trừ lương phải có chữ ký 
của người lao động. 

đóng cửa gây áp lực (lockou?) Hành vi bất hợp pháp của người chủ 
nhằm không cho thợ vào nơi làm việc trong quá trình xử lý các tranh 
chấp về lao động. 

độ lệch (deviafioz) Mức chênh lệch giữa giá trị của một biến số và giá trị 
trung bình (hay bình quân) của nó. Xem độ lệch tiêu chuẩn. 


độ lệch bình quân (zverage deviation) Đại lượng phản ánh sự biến thiên 
trong nội bộ hay một nhóm các kết quả quan sát {gọi là ¡ố). Độ lẹch 
bình quân được tính bằng cách lấy tổng các giá trị tHyệf đối của độ 
lệch giữa kết quả quan sát và số bình quân chia cho số kết quả quan 
sát. Nếu tất cả các kết quả quan sát trong một tổ nằm gần sát số bình 
quân, độ lệch bình quân sẽ nhỏ và ngược lại. Vì vậy, độ lệch bình quân 
cho chúng ta biết mức độ phân tán hay biến thiên của các kết quả quan 
sắt so với số bình quân tổ. 

độ lệch tiêu chuẩn (standard deviation) Đại lượng thường được sử 
dụng để phản ánh mức độ phân tán của một biến số xung quanh số 
bình quân. Nó được tính toán từ một mẫu các kết quả quan sát theo 
công thức: 


trong đó x, là kết quả quan sát thứ ¡ của mẫu, X là số bình quân mẫu và 
ÑN là số các kết quả quan sát. Số bình quân của độ lệch tiêu chuẩn (S”) 
được gọi là phương sai mẫu. 

độ nhọn (k„rosis) Độ nhọn ở phần đính của một nhóm các kết qủa quan 
sát bằng số được tóm tất bằng một phân phối tần suất. Khi những phân 
phối.như vậy được biểu thị bằng biểu đồ hình chuông hay phân phối 
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Hiên tục, độ nhọn phản ánh chiểu cao tối đa của phân phối. Nó cho 
chúng ta biết giá trị lớn nhất trong phân phối. 

độ trẻ Almon (Aimon lag) Độ trễ phân phối trong đó quyền số áp dụng 
đối với các giá trị tiếp theo nhau của biến trễ có dạng đa thức. Ví dụ, 
đa thức bậc hai có thể đãn đến dạng chữ U ngược của các quyền số 
theo thời gian, 


độ trễ điều chỉnh (2zđ/,stmerf lag) Khoảng thời gian cần thiết để một 
biến số, ví dụ khối lượng tư bản, điều chỉnh khi có những thay đổi 
trong các yếu tố quyết định nó. 


độ trễ hành chính (z4;wmiuistrative lag) Một trong những độ trễ thời gian 
ảnh hưởng tới hiệu quả của chính sách tiền tệ. Đó là khoảng thời gian 
từ khi nhận thức được sự cần thiết phải thực hiện chính sách tiền tệ cho 
đến khi thực thi chính sách tiền tệ. Nó là bộ phận của độ trễ trong và 
độ dài của nó phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của cơ quan hữu trách 
và vào việc họ cho rằng cần phải có thay đổi ngay lập tức hay phải có 
sự thay đổi lớn, lâu dài. 

độ trẻ hành động (acfion iag) Độ trễ tính bằng khoảng thời gian từ lúc 
ra quyết định chính sách (đặc biệt trong kinh tế vĩ mô) cho đến khi 
thực hiện nó. Đệ trễ này còn được gọi là độ trễ thực hiện, thường xuất 
hiện sau độ trễ quyết định và là thành tố của độ trễ trong. 

độ trễ kỳ vọng (expectaiions lag) Độ trễ trong quá trình sửa đổi giá kỳ 
vọng của một biến số do có những thay đổi trong giá trị hiện tại của 
nó. Độ trễ này thường gắn với giả thuyết kỳ vọng thích nghỉ. 

độ trễ nhận thức (recognirion lag) Khoảng thời gian kể từ khi hiện tượng 
xuất hiện cho tới khi các nhà hoạch định chính sách nhận thức được nó. 
Ví dụ, độ trễ nhận thức là khoảng 6 tháng nếu nên kinh tế bước vào suy 
thoái vào đầu năm, nhưng mãi đến giữa năm các nhà hoạch định mới 
nhận thức được tình hình. Nó là thành tố của độ trễ trong. 


độ trẻ nông nghiệp (agricultural lag) Khoảng thời gian cần thiết để sản 
lượng nông nghiệp tăng từ mức hiện tại lên mức tiểm năng, đủ để cung 
cấp lương thực, thực phẩm và nguyên liệu cho thành thị. Độ trễ này 
thường xảy ra ở các nước đang phát triển. Khi ngày càng có nhiều 
người ở các nước này chuyển ra thành thị, mức cung về lương thực, 
thực phẩm và nguyên liệu phải tăng ở mức đủ để thoả mãn nhu cầu 
ngày càng tăng cao của cư dân thành thị. Nếu có sự thiếu hụt, người ta 
phải.nhập khẩu các mặt hàng này, đặc biệt lương thực, và điều đó gây 
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khó khăn cho quá trình phát triển công nghiệp, vì vậy tạo ra một độ trễ 
trong quá trình phát triển. 

độ trễ quyết định (decision Íag) Sự chậm trễ tính từ khi nhận thức được 
nhu cầu phải hành động để xử lý một vấn đề kinh tế (đặc biệt là vấn đề 
kinh tế vĩ mô) và quyết định chính sách. Nhìn chung, độ trễ quyết định 
của chính sách tiền tệ ngắn hơn độ trễ quyết định của chính sách tài 
chính, vì chính sách tài chính vấp phải những khó khăn về thể chế. Độ 
trễ quyết định là thành tố của độ rrễ trong. 

độc quyền (bán), thị trường, nhà (nonopoly, monopolist) Loại cấu trúc 
thị trường được đặc trưng bởi: 
(1) Một người bán và nhiễu người mua, tức thị trường chỉ có một nhà 
cung cấp bán hàng cho rất nhiều người mua nhỏ, hoạt động độc lập 
với nhau; 
(2) Không có sản phẩm thay thế, nghĩa là không tôn tại những sản 
phẩm thay thế gần gũi cho sản phẩm của nhà độc quyền (hệ số co giãn 
chéo của nhu cầu bằng 0); và l 
(3) Các doanh nghiệp khác không thể gia nhập thị trường, tế hằng 
rào gia nhập nghiêm trọng đến mức không có đoanh nghiệp mới nào 
có thể gia nhập thị trường. 
Trong mô hình tĩuh về thị trường độc quyền, nhà độc quyên ở vào vị 
thế có thể quyết định giá thị trường. Tuy nhiên, khác với nhà sản xuất 
cạnh (ranh hoàn hảo, nhà độc quyền có đường doanh thu cận biên và« 
bình quân không giống nhau. Nhà độc quyển đứng trước đường cầu 
đốc xuống (Ð trong hình 26a) và vì vậy khi bán thêm sản lượng, anh ta 
phải bán với giá thấp hơn giá mà người mua sẵn sàng trả cho các đơn 
vị hàng hoá sản xuất trước đó. Nói cách khác, khi nhà độc quyền tàng 
sản lượng, nó phải giảm đơn giá sản phẩm. Cũng giống như các doanh 
nghiệp cạnh tranh hoàn hảo, mục tiêu của nhà độc quyền là tối đa hoá 
lợi nhuận và anh ta có đủ thông tin về chỉ phí và nhu cầu. Vì vậy, nhà 
độc quyền quyết định sản xuất một kết hợp sản lượng - giá cả làm cho 
chi phí cận biên và doanh thu cận biên bằng nhau. Hình 26b chỉ ra 
trạng thái cân bằng ngắn hạn của nhà độc quyền. Nhà độc quyền cung 
ứng Ở, tại mức giá P,. Tại mức giá cân bằng, nhà độc quyền thu được 
lợi nhuận trên mức bình thường. Khác với tình huống cạnh tranh hoàn 
hảo, trong đó có sự gia nhập không bị cản trở, hàng rào gia nhập trong 
thị trường độc quyền được giả định là lớn đến mức thị trường hoàn 
toàn đóng cửa đối với các nhà cung cấp mới. Các nguồn lực sản xuất 
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không có cơ hội chuyển vào thị trường này và hậu quả là nhà độc 
quyền tiếp tục thu được lợi nhuận trên mức bình thường trong dài hạn 
cho đến khi có những thay đổi cơ bản trong diều kiện cung cầu. Lý 
thuyết về thị trường dự báo rằng, với điều kiện chỉ phí và nhu cầu 
giống hệt nhau, thị trường độc quyền dẫn tới giá cao hơn và sản lượng 
thấp hơn so với thị trường cạnh tranh hoàn hảo. 

Trong mô hình tĩnh về thị trường độc quyền, giả định cơ bản là chi phí 
sản xuất tăng khi sản lượng tương đối thấp. Hàm ý của giả định này là 
các doanh nghiệp đạt tới trạng thái cân bằng ở quy mô hoạt động kinh 
doanh tương đốt nhỏ so với thị trường. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta giả 
định quá trình sản xuất trong một ngành được đặc trưng bởi kinh tế 
quy mô đáng kể. Nghĩa là, các doanh nghiệp cá biệt có thể tiếp tục 
giảm đơn phí (chỉ phí đơn vị) bằng cách sản xuất lượng hàng Tớn hơn. 
Chúng ta có thể minh hoạ điều này bằng cách giả định rằng một ngành 
cạnh tranh hoàn hảo bị nhà độc quyều thôn tính. Rõ ràng trong hoàn 
cảnh như vậy, chí phí không bị ảnh hưởng bởi quy mô kinh doanh. 
Hình 2óc minh họa cho tình huống trong đó việc cắt giảm đơn phí do 
kinh tế quy mô (thu được nhờ việc chỉ có một doanh nghiệp duy nhất) 
tạo điều kiện làm tăng sản lượng lên mức cao hơn và giảm giá xuống 
mức thấp hơn thị trường cạnh tranh hoàn hảo ban đầu. Sự cất giảm chỉ 
phí nhờ độc quyền hoá đẩy đường chi phí cận biên của nhà độc quyền 
(MC,) dịch chuyển sang phải đường cung ban đầu (Š,„), cho nên sản 
lượng được sản xuất ra nhiều hơn (đ„) tại mức giá thấp hơn (P„). 
Chúng ta tiếp tục giả định chỉ phí cận biên tăng trong một khoảng biến 
thiên nhất định của sản lượng. Theo thời gian, kỳ vọng này phát sinh 
từ quan điểm cho rằng tại một quy mô nào đó, kinh tế quy mô bị vắt 
kiệt và tính phi kinh tế quy mô bắt đâu phát huy tác dụng. Tính phi 
kinh tế quy mô thường gắn với những khó khăn về quản lý và năng lực 
điều hành tồn tại ở các tổ chức lớn, phức tạp. Tuy nhiên, ngày càng có 
nhiều bằng chứng cho thấy đường chỉ phí bình quân dài hạn (và đường 
MC) của nhiều ngành sử dụng nhiều tư bản có hình chữ L. Trong các 
ngành này, chính tổng mức cầu và tỷ phần của mỗi doanh nghiệp, chứ 
không phải những cân nhấc về chi phí hạn chế quy mô của nó. Do vậy, 
nó có thể tăng trưởng và đạt tới một mức sản lượng tối đa, sau đó 
không thể mở ròng sản xuất thêm nữa nếu không muốn giảm lợi nhuận 
hoặc chịu thua lỗ. Nhưng trong khi làm như vậy, nó có thể lớn đến 
mức có được sức mạnh để quyết định giá cả thị trường. Người ta 
không thể phủ nhận rằng nhà độc quyền có thể tiếp tục tăng sản lượng 
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và giảm giá nếu nó không tìm cách tối đa hoá lợi nhuận. Song tình 
huống này không phải là kết quả của sự quay trở lại cấu trúc thị trường 
cạnh tranh hoàn hảo. Điều xảy ra ở đây không phải là trong khi tìm 
kiếm địa vị tốt nhất để thu lợi nhuận, doanh nghiệp từ bỏ địa vị là một 
đối thủ cạnh tranh nhỏ nhoi. Nó không nhất thiết phải làm như vậy 
thông qua nỗ lực có hệ thống để chỉ phối thị trường. Ngược lại, chính 
điều kiện chỉ phí của thị trường đã cản trở sự tăng trưởng này. Trong 
những ngành như vậy, các doanh nghiệp nhô và vừa không thể sống 
sót được. Hơn nữa, nếu đơn phí thấp hơn khi sản lượng cao hơn, thì 
doanh nghiệp lớn là một thực thể hiệu quả hơn về mặt kỹ thuật. 


mm 
1 


0 9 Ơy Q› Sản lượng 
(c) 


Hình 26. Độc quyên. 


Như vậy, khi tồn tại hiệu quả quy mô ở mức đáng kể, thì sự cạnh tranh 
nguyên tử (tức của các doanh nghiệp nhỏ) trở nên không khả thi về 
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mặt kỹ thuật và không đáng mong muốn nếu xét trên giác độ hiệu quả. 
Khi chứng minh cho tính tối ưu của cạnh tranh, người ta đã ngầm phủ 
định phương tiện phức tạp này. 

Phương pháp phân tích phái triển trên đây cũng bỏ qua các phương 
diện động của hệ thống thị trường. Theo một số nhà kinh tế nổi tiếng 
(ví dụ Schempeter), các trường hợp cải thiện mạnh mẽ phúc lợi của 
người (iêu dùng phần lớn đều là kết quả của sự đối mới công nghệ. 
Chính sự tăng trưởng của các nguồn lực, quá trình phát triển kỹ thuật 
và sản phẩm mới trong dài hạn, chứ không phải những điều chỉnh ngắn 
hạn, tạo ra mức sản lượng tối đa thu được từ một đầu vào cố định cho 
trước. Như vậy, các yếu tố của cạnh tranh độc quyền đóng vai trò là 
tiền đẻ và người bảo vệ cho những nỗ lực đổi mới, canh tân. Các doanh 
nghiệp cạnh tranh hoàn hảo chắc chấn có động cơ sử dụng phương 
pháp, kỹ thuật sản xuất hiện có một cách có hiệu quả nhất, vì đây là 
điều kiện cần thiết cho sự sống còn của họ. Nhưng sự bất lực của họ 
trong việc đạt được lợi nhuận trên mức bình thường vừa hạn chế nguồn 
lực, vừa hạn chế động cơ phát triển công nghệ mới của họ. Ngược lại, 
nhà độc quyền thuần tuý kiếm được lợi nhuận trên mức bình thường có 
nhiều nguồn tài lực hơn để thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, nhưng có động 
cơ yếu trong việc đổi mới do không có sự cạnh tranh thực sự. Song tiến 
bộ công nghệ là một phương tiện để cắt giảm chỉ phí và tăng lợi nhuận 
dài hạn do có hàng rào cản trở sự gia nhập thị trường. Hơn nữa, bản 
thân sự hơn hẳn về kỹ thuật cũng là một công cụ để nhà độc quyền 
chống lại sự gia nhập. Vì vậy, nhà độc quyền phải dựa vào tiến bộ 
công nghệ để duy trì địa vị độc tôn của mình. 


Schumpeter là một trong những học giả biện hộ mạnh mẽ nhất quan 
điểm cho rằng ngành bị chi phối bởi các yếu tố độc quyền có thể sử 
dụng phương pháp sản xuất ưu việt hơn các ngành cạnh tranh hoàn 
hảo. Khi so sánh thị trường độc quyền và thiểu quyền với thị trường 
cạnh tranh hoàn hảo bằng cách giả định công nghệ không đổi, không 
tính tới thực tế là sự đổi mới quy trình sản xuất và sản phẩm thường 
Tập trung vào các doanh nghiệp độc quyền và thiểu quyền lớn, người ta 
đã đánh giá quá thấp đóng góp về mặt xã hội của các thị trường này. 

Hình 26c minh họa cho luận điểm gây nhiều tranh cãi của Schumpeter. 
Thị trường cạnh tranh sản xuất sản lượng Ø„, điểm có chỉ phí cận biên 
ngắn hạn bằng giá cả. Nếu ngành này được độc quyền hoá, người 
ta thường dự kiến giá cả sẽ tăng lên Pm và sản lượng giảm xuống chỉ 
còn Ở„;. Tuy nhiên, nếu nhà độc quyền trong ngành này ứng dụng 
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công nghệ mới làm giảm chỉ phí, toàn bộ đường chi phí cận biên có 
thể dịch chuyển xuống phía dưới và nhà độc quyền sản xuất lượng 
hàng hoá nhiều hơn (Ở„) và bán với giá thấp hơn (P„) so với ngành 
cạnh tranh ban đầu, mặc dù nhà độc quyền khai thác hết sức mạnh thị 
trường của mình. 

Đĩ nhiên, xã hội có thể bị tổn thất ngay cả khi nhà độc quyền đổi mới. 
Những mối lợi do đổi mới mang lại có thể không bằng chi phí do sự 
khai thác của nhà độc quyền gây ra. 


độc quyền mua, thị trường, nhà (onopsony, monopsonist) Dạng tập 
trung người mua hay tình huống thị trường trong đó một người mua 
duy nhất đối mặt với nhiều nhà cung cấp nhỏ. 


độc quyền tuyệt đối (zbsolute monopoly). Xem độc quyền. 


độc quyền tự nhiên (n0atzzaÍ monopoly) Tình huống trong đó kinh tế 
quy mô có ý nghĩa quan trọng và chỉ phí sản xuất chỉ có thể tối thiểu 
hóa nếu toàn bộ sản lượng của ngành do một nhà sản xuất Cung cấp. 
Điều này làm chơ chỉ phí trong điều kiện độc quyền thãi 
thị trường cạnh tranh hoàn hảo và t quyền. Độc quyền 
tự nhiên là lý do chủ yếu để biện mính cho việc quốc hữu hoá các 
ngành công nghiệp như điện năng, khí đốt. 


độc tiêu hay nhượng thương hiệu, giấy phép, hợp đồng (ữanclhise) Việc 
một công ty trao quyền cung cấp sản phẩm của mình cho một công ty 
(hợp dồng độc tiêu tuyệt đối) hoặc nhiều công ty (hợp đồng độc tiêu 
không tuyệt đối). Hợp đồng độc tiêu là hợp đồng được ký kết cho một 
khoảng thời gian quy định, trong đó người nhận độc tiêu phải trả lệ phí 
cho người cấp độc tiêu. Mạng lưới cửa hàng của McDonald và Gà rán 
Kentucky là những ví dụ về hợp đồng độc tiêu. Thông thường, người 
nhận độc tiêu phải đặt cọc một số tiền lớn và người cấp độc tiêu có 
nghĩa vụ huấn luyện, trợ giúp kỹ thuật, cung cấp các thiết bị chuyên 
dụng, quảng cáo và xúc tiến bán hàng. Hợp đồng độc tiêu tạo điều 
kiện cho người cấp độc tiêu phát triển hoạt động kinh doanh của mình 
mà không cần huy động số vốn lớn. 


đổi mới hay canh tân, sự (/»ovariou) Việc hoàn chỉnh và triển khai một 
sáng chế để có một kỹ thuật hay sản phẩm sử dụng được. Đối mới là 
một công cụ quan trọng để cải thiện kết quả hoạt động của thị trường, 
ví dụ giảm chi phí, cải thiện chất lượng, tăng tốc độ tăng trường. 
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đồng cung, mức (jow suppÌy) Tình huống trong đó sự tàng, giảm mức 
sản xuất hàng hoá gắn chặt với mức sản xuất một hay nhiều hàng hoá 
khác. Ví dụ, mức sản xuất da bò và sản xuất thịt bò có quan hệ với 
nhau. Việc tăng nhu cầu về da làm tàng cung về bò và điều này tự 
nhiên làm tăng mức cung về thịt bò. Kết quả, nếu nhu cầu về thịt bò 
không đổi, giá của nó sẽ giảm. Xem hàng bổ sung. 

đồng nhất thức (zđez/y) Phương trình đúng theo định nghĩa hoặc được 
dùng để định nghĩa các biến số. Chẳng hạn, tổng chỉ tiêu trong nền 
kinh tế đóng (không có ngoại thương) được định nghĩa là tổng của chỉ 
tiêu cho tiêu dùng (C), chỉ tiêu cho đầu tư (?) và chỉ tiêu mua hảng của 
chính phủ (G). Chúng ta có thể viết định nghĩa này dưới dạng đồng 
nhất thức như sau: 


E=äC+l+G 


(dấu = là ký hiệu toán học để chỉ đồng nhất thức). Phương trình này 
đúng theo định nghĩa, nghĩa là nó đúng vì chúng ta định nghĩa như thế. 
Rõ ràng đồng nhất thức trên có thể dùng để định nghĩa tổng mức chi 
tiêu trong nền kính tế đóng. 

đồng phí (/ow cosis) Các chỉ phó liên quan dến việc sản xuất nhiều 
sản phẩm khác nhau và được đồng cung, tức được cung ứng cùng với 
nhau như xăng, dầu ma đút, đầu diesel. Các sản phẩm này đồng thời 
được sản xuất trong quá trình hoá dầu. Người ta rất khó phân bổ chính 
xác các khoản chỉ phí vận hành (ví dụ chỉ phí crắc king đầu mỏ) cho 
các sản phẩm khác nhau khi muốn xác định chính xác chỉ phí của mỗi 
loại. 


đồng tiên bị định giá quá thấp (undervalued cưrency) Trong chế độ tỷ 
giá hối đoái cố định, đó là đồng tiền làm cho cán cân thanh toán luôn 
luôn bị thặng dư. Giá của nó (tỷ giá hối đoái) nằm dưới mức giá thị 
trường tự đo và chính phủ phải mua ngoại tệ vào để giữ cho mức giá 
không thay đổi. 
đồng phương sai (covzriauce) Đại lượng phản ánh mức độ tương quan 
tuyến tính của hai biến số và được tính bằng công thức: 
HÀ —= = 
3.(%,-X)WŒ,—Y)) 
COW,„ =+#“———————— 
l w 
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trong đó X, và Y, là kết quả quan sát thứ ¿ của biến số X và Y; Ä và ƒ 
là số bình quân mâu của chúng; và W là số kết quả quan sát trong mẫu 
điều tra. 
Đồng phương sai có thể âm hoặc dương, phản ánh mối quan hệ thuận 
hay nghịch giữa hai biến số. Giá trị tuyệt đối của đồng phương sai 
càng nhỏ, độ mạnh (mức độ chặt chẽ) của mối quan hệ càng thấp. 
Đồng phương sai giữa hai biến số là yếu tố quyết định hệ số tương 
quan mô men tích giữa chúng. 

đồng tiên (cưzrency) Tiền do ngân hàng trung ương phát hành và là bộ 
phận cấu thành cung ứng tiền tệ của một nền kính tế. Trong tiếng Anh, 
thuật ngữ này và thuật ngữ tiền mặt (czsk) đồng nghĩa với nhau trong 
các phân tích kinh tế và chính sách tiền tệ. Theo nghĩa rộng, từ này 
dùng để chỉ các đồng tiền quốc gia (đô la, bảng v.v...) 

đồng tiên mạnh (ñard cưzency) Còn gọi là ngoại tệ mạnh. Trong hệ 
thống tài chính quốc tế, đó là những đồng tiền có như cầu lớn, nhưng 
mức cung nhỏ trên thị trường hối đoái. Đồng tiền mạnh thường có cơ 
sở ở nền kinh tế mạnh với mức tháng dư lớn trong cán»eê Gan. 
'Nhu cầu vẻ đồng tiền này cao vì ngưổi fa cẩn có khối lượng lớn để 
mua hàng xuất khẩu của nước đó, nhưng mức cung của nó tương đối 
thấp vì số tiền sắn có để mua hàng nhập khẩu ít hơn nhiều. Theo lý 
thuyết thì trong chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi, sự lên giá sẽ làm cho 
cung và câu về đồng tiền mạnh cân bằng nhau. 

động cơ lợi nhuận (profii motive) Mục tiêu của doanh nghiệp nhằm đảm 
bảo rằng thu nhập vượt quá chi phí. Khái niệm này thường được gắn với 
quá trình tối đa hoá lợi nhuận của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần chú 
ý rằng động cơ lợi nhuận tồn tại ngay cả khi doanh nghiệp chí nhằm đạt 
được mức lợi nhuận thỏa đáng. Xem lý thuyết thoả đáng. 


đột kích (đaw» rai4) Tình hình trong đó người mua cổ phiếu của một 
công ty với mục đích thôn tính đã mua phần lớn cổ phần của công ty 
đó tại mức giá trị trường. Trong trường hợp như vậy, người mua 
thường thông qua trung gian để mọi người không biết ai là người mua 
thực sự. Tình hình này có thể được sử dụng làm điểm tựa để mua toàn 
bộ cổ phiếu với giá chào bán nhằm mục tiêu thôn tính hoàn toàn. Xem 
mua thôn tính. 

đơn vị hạch toán lợi nhuận (profit cenrer) Các đơn vị, bộ phận trong một 
công ty lớn có trách nhiệm tối thiểu hoá chỉ phí và tối đa hoá doanh thu 
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trong phạm vi kinh doanh của mình. Việc tổ chức thành các đơn vị hạch 
toán lợi nhuận cho phép giám đốc công ty kiểm soát chặt chẽ hiệu quả 
kinh doanh của các đơn vị trực thuộc thông, qua việc quy định các chỉ 
tiêu phản ánh hiệu quả và tỷ suất lợi nhuận của từng đơn vị. 


đơn vị hiệu qủa (efficiency unis) Phương pháp tính lực lượng lao động 
bằng đầu vào địch vụ lao động thực tế sử dụng (tức tính bằng đơn vị 
hiệu quả) thay cho đơn vị tự nhiên (ví dụ, số người lao động). "Lực 
lượng lao động thực tế sử dụng" hay lực lượng lao động tính bằng đơn 
vị hiệu quả gia táng với tốc độ bằng tổng của tỷ lệ tăng trưởng lực 
lượng lao động tính bằng số người cộng với tỷ lệ tiến bộ kỹ thuật trung 
lập Harrod. 


đơn vị ích lợi (1) Đại lượng giả định để đo ích lợi thu được từ việc tiêu 
dùng một hàng hoá hay dịch vụ. Các nhà kinh tế trước đây tin rằng 
cảm giác thoả mãn chủ quan (gọi là ích lợi) của người tiêu dùng hàng 
hoá, chẳng hạn uống một cốc cà phê, có thể đo được bằng số đếm (ví 
dụ bằng 1, 2, 5). Đơn vị cơ bản hay thước đo để tính số ích lợi như vậy 
được gọi là đơn vị ích lợi. Vì người ta chưa bao giờ đo được số ích lợi 
nhờ một cái thước như vây, nên việc phân tích nó chỉ có ý nghĩa hạn 
chế về mặt lý thiyếY-Trơng kinh tế học hiện đại, khái niệm này ít được 
sử dụng. Tuy nhiên, đôi khi người ta cững sử dụng nó theo nghĩa 
chung hơn để xác định một mức ích lợi nào đó, đặc biệt khi thẩm định 
tác động xã hội của các dự án công cộng. 

đơn vị thâm hụt (deficir ¿ar) Những đơn vị kinh tế không thể lấy thu bù 
chị trong một thời kỳ nhất định. Vì vậy, những đơn vị này phải vay nợ 
hoặc nhận tín dựng. 


đơn vị thương lượng (bargaining a1) Đơn vị cơ sở đại diện cho lợi ích 
của người lao động trong các cuộc thương lượng giữa hội đồng quản 
trị doanh nghiệp và người lao động. Khái niệm đơn vị thương lượng có 
thể hiểu theo nghĩa hẹp là bao gồm một số người làm việc trong một 
doanh nghiệp duy nhất hoặc theo nghĩa rộng bao gồm tất cả mọi người 
làm trong một ngành phân tán ra cả nước. Các đơn vị thương lượng 
khác nhau vẻ quy mô và cơ cấu. Quy mô là khái niệm chỉ số người lao 
động hiện có trong đơn vị: trong một nhà máy, nhiều nhà máy, hay 
nhiều công ty. Quy mô là một trong những yếu tố quyết định sức 
mạnh của đơn vị thương lượng trong tiến trình thương lượng về hợp 
đồng lao động. Cơ cấu của đơn vị thương lượng là khái niệm dùng để 
chỉ cơ cấu ngành nghề của người lao động trong đơn vị. Đơn vị thương 
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lượng là người ký kết hợp đồng với một người chủ. Để trở thành đơn vị 
thương lượng ở Mỹ, tổ chức của người lao động phải được Hội đồng 
lao động Quốc gia cấp giấy phép. Người chủ buộc phải thương lượng 
với tổ chức của người lao động được cấp giấy phép. 


Đơn vị Tiên tệ châu Âu (European Curren Unữ - ECU) Loại tài sản 
bằng tiền mà các nước thành viên trong Hệ thống Tiền tệ châu Âu 
(EMS) nắm giữ trong dự trữ quốc tế của họ. Khác với các loại tài sản 
dự trữ khác như vàng, đồng ECU không có hình thái tồn tại độc lập. 
Nó do Quỹ Hợp tác Tiên tệ Châu Âu thuộc hệ thống tiền tệ châu Âu 
tạo ra để đối lấy phần đóng gÓp của các nước thành viên dưới dạng 
vàng hoặc tài sản khác và tồn tại dưới hình thức tài khoản kế toán 
trong các tài khoản đặc biệt của Quỹ. Giá trị của đồng ECU được tính 
trên cơ sở giá trị gia quyền của một giỏ tiền tệ chọn ra từ đồng tiền 
trong nước của các nước thành viên. 


đơn vị tính toán (uui øƒ accoum) Thuộc tính hay chức năng của tiền cho 
phép mọi người sử dụng nó để tính toán và ghi chép giá trị của hàng 
hoá, dịch vụ, tài sản và các giao dịch tài chính. Đơn vị tính toán có thể 
mang hình thức một vật cụ thể, ví dụ những đồng tiể 
Nhà nước Việt Nam phát hành, hoặc TTính nằm trong số 
sách kế toán, chẳng hạn Quyền Rút vốn Đặc biệt (SDR). 


đường 4Ð (AD curve) Xem đường tổng cẩu. 


đường bàng quan (iđjf£rence curve) Đường biểu thị các kết hợp khác 
nhau giữa hai hàng hoá đem lại ích lợi hay mức thỏa mãn như nhau và 
vì vậy khi lựa chọn, người tiêu dùng "bàng quan”, tức dửng dưng hay 
coi các kết hợp hàng hoá đó là như nhau. Đường bàng quan thường 
được giả định là có dạng lỗi (xem hình 27). 
Đường bàng quan được sử dụng cùng với đường ngân sách để xác định 
nhu cầu của người tiêu dùng về hai hàng hoá và phân tích ảnh hưởng 
của sự thay đồi giá tương đối của chúng đối với lượng cầu. 


đường bàng quan cộng đồng (corununity indiference curve) Đường mà 
dọc theo đó mỗi cá nhân trong cộng đồng nhận được mức ích lợi 
không đổi. Mỗi điểm trên một đường như thế biểu thị một tập hợp 
hàng hoá có thể phân phối cho các cá nhân sao cho duy trì được sự 
phân phối ích lợi cụ thể này. Khác với đường bàng quan cá nhân, 
đường bàng quan cộng đồng có thể cắt nhau. Vì có nhiều đường bàng 
quan đi qua một điểm bất kỳ nào đó trong không gian hàng hoá, nên 
có nhiều cách khác nhau để phân phối tập hợp hàng hoá đó. Nếu một 
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đường nằm hoàn toàn ở phía ngoài một đường khác, thì điều này hàm 
ý ít nhất có một cá nhân thu được lợi ích cao hơn và không có cá nhân 
nào nhận được ít ích lợi hơn. 


1 ' 
1 ! 
1 1 
1 ì 
0 B D Số đơn vị sản phẩm V 


Hình 27. Đường bàng quan. Kết hợp ÓA đơn vị hàng hoá X và ÓB 
đơn vị hàng hoá Y đem lại ích lợi cho người tiêu dùng đúng bằng kết 
hợp hàng hoá ÓC và ØD. Đường bàng quan đốc xuống vì người tiêu 
dùng luôn luôn ưa thích số lượng nhiều hơn của cả hai hàng hoá. Họ sẽ 
không bầng-qu<ar~rếu Di 1E hợp hàng hoá mà trong đó 
một kết hợp có lượng của cả hai hàng hới lớn-hơn. Đặc biệt, họ chỉ từ bỏ 
một hàng hoá nếu nhận được hàng hoá kia nhiều hơn, và tỏ ra bàng quan 
khi phải lựa chọn giữa điểm £ (nhiều X và ít Y) và điểm Ƒ (ít Xvà nhiều }). 
đường câu (demand curve) Đường phản ánh mối quan hệ giữa giá sản 
phẩm và lượng cầu về nó trong một thời kỳ như trong hình 28. Hầu hết 
các đường cầu đều xuống đốc bởi vì (a) khi giá hàng hoá tăng, người 
tiêu dùng có xu hướng thay thế sản phẩm này (bây giờ đã trở nên 
tương đối đất hơn) bằng các sản phẩm khác; (b) khi giá hàng hoá 
giảm, qua đó làm tăng thu nhập thực tế cửa người tiêu dùng, họ có khả 
năng mua hàng hoá đó nhiều hơn. Trong một vài trường hợp, sản phẩm 
có đường cầu đốc lên. 
Độ dốc của đường cầu biểu thị mức phản ứng của nhu cầu đối với 
những thay đổi của giá sản phẩm. Ví dụ, nếu sự cắt giảm giá cả chỉ 
dẫn đến sự gia tăng nhỏ của lượng cầu như trong trường hợp đường 
cầu rất dốc, thì nhu cầu được coi là không co giãn đối với giá cả. 
Đường cầu tác động qua lại với đường cung để xác định giá và lượng 
cân bằng thị trường. 
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(a) (h) 


Hình 28. (a) Đường cầu. Nhu cầu là lượng một hàng hoá hoặc dịch vụ 
mà người mua sẵn sàng mua tại một mức giá nhất định. Nói đến nhu 
cầu, chúng ta thường ám chỉ đó là nhu cầu thực tế, có khả năng thanh 
toán, chứ không phải chỉ dựa trên nguyện vọng, mong muốn. Đường 
cầu đặc trưng của thị trường có hướng dốc xuống từ trái Sang phải. Nó 
cho thấy lượng cầu lớn hơn khi giá cả mê Bởi vâ 
ÓP. đến ÓP,, lượng cầu sẽ tăng từ ;. (Ù) Sự dịch chuyển 
của đường cầu. Sự gia tăng thu nhập làm cho đường cầu dịch chuyển 
từ 2, đến Ð;, do đó lượng cầu tăng từ Ợ, lên @Ó;. Quy mô của sự 
dịch chuyển này phụ thuộc vào hệ số co giãn thu nhập của nhu cầu về 
hàng hoá. 

đường cầu, sự địch chuyển của (slj# in: đemand curve) Sự dịch chuyển 
của đường cầu là sự di chuyển của cả đường cầu từ một vị trí này đến 
vị trí khác (sang trái hoặc sang phải) do sự biến động của các yếu tố 
không phải giá cả. Một đường cầu nhất định luôn luôn được vẽ dựa 
trên giả định các yếu tố khác không thay đổi, nghĩa là tất cả các yếu tố 
khác ảnh hưởng tới nhu cầu (thu nhập, thị hiếu v.v...) được coi là 
không thay đổi. Nếu bất kỳ yếu tố nào trong những yếu tố này thay 
đổi, sẽ có sự dịch chuyển của đường cầu. Ví dụ, khi thu nhập tăng lên, 
đường cầu dịch chuyển về bên phải và vì vậy lượng cầu bây giờ lớn 
hơn trước tại mọi mức giá. Hình 28b minh hoạ cho nhận định này. 

đường cầu bù (compensated demand curve) Đường cầu trong đó hiệu 
ứng thu nhập của sự thay đổi giá cả bị loại trừ sao cho dọc theo đường 
cầu, thu nhập thực tế được duy trì ở mức không đổi. Khi đó đường cầu 
sẽ có hình dạng như trường hợp chỉ có hiệu ứng thay thế. Đường cầu 
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Marshall bao gồm cả hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế. Phương 
pháp tách hiệu ứng thu nhập phụ thuộc vào cách tính toán loại hiệu 
ứng này. Hicks và Slutsky đã sử dụng hai phương pháp khác nhau. Đối 
với những hàng hoá thông thường, đường cầu bù có độ đốc lớn hơn 
đường cầu Marshall. 

đường cầu có thị phần không đổi (constait market share demand 
cwrve) Mối quan hệ giữa lượng hàng tiêu thụ và giá cả mà một doanh 
nghiệp phải đối mặt khi tất cả đối thủ cạnh tranh của nó thay đổi giá ở 
mức đúng bằng mức thay đổi mà nó thực hiện. Bởi vậy, đường cầu này 
ít co giãn hơn đường cầu thông thường, vì tại mọi điểm nó đều biểu thị 
tỷ phần bằng nhau. Khái niệm này được sử dụng với mục đích phân 
tích trong mô hình đường cầu gấp khúc trên thị trường thiểu quyền và 
trong lý thuyết về cạnh tranh độc quyền. 

đường cầu dốc lên (upward-sioping demand cuzve) Đường cầu biểu thị 
mối quan hệ tỷ lệ thuận, chứ không phải tỷ lệ nghịch, giữa giá một sản 
phẩm và lượng cầu trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là tạm 
thời hoặc vĩnh viễn. 
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Hình 29. (a) Đường cầu đốc xuống thông thường; b) Đường cầu 
đốc lên, sau đó ngả về phía sau. 


Hâu hết các đường cầu đều được thiết lập trên cơ sở giả định là người 
tiêu dùng hành động hợp lý khi mua sản phẩm và có hiểu biết hoàn 
hảo về giá cả và các đặc tính của sản phẩm. Nếu một trong những giả 
định này không đúng, đường cầu có thể đốc lên (và có thể ngả về phía 
sau) như trong hình 29b, chứ không đốc xuống một cách bình thường 
thư trong hình 29a. 
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Trong hình 29a, khi giá tăng từ ÓP, đến OP;, lượng cầu sẽ giảm từ 
ÓQ, xuống OÓ.. Trong hình 29b, khi giá cả tăng từ ÓP, đến ÓP.. 
lượng cầu tăng từ ØQ; lên OØ,. Nguyên nhân ở đây có thể là (1) tiêu 
dùng phô trương (hiệu ứng Veblen); (2) mọi người tín rằng khi giá cả 
tăng, chất lượng cũng tăng theo (tiền nào của ấy); (3) sản phẩm là 
hàng hoá Giffen. 

đường cầu gấp khúc (kinked demand cưrve) Đường lý giải tại sao giá 
mà các nhà thiểu quyền quy định lại có xu hướng ổn định. Trong hình 
30, DD là đường cầu nếu tất cả các công ty bán với giá như nhau. Bắt 
đầu từ điểm K, một công ty cảm thấy nó có thể mất thị phần vào tay 
đối thủ cạnh tranh nếu bán với giá cao hơn trong khi đối thủ cạnh 
tranh vẫn bán với giá như cũ. Với giả định như vậy, đường cầu mà 
công ty này cảm nhận được trở thành Ð,„„K. Mặt khác, nó có thể cảm 
thấy rằng nếu bán với giá thấp hơn, nó cũng không chiếm được thị 
phần của đối thủ cạnh tranh, vì họ sẽ phản ứng bằng cách cất giảm giá 
cả dọc theo đường DD. Như vậy, cả biện pháp tăng và giảm giá đều bị 
coi là thất bại. Điều này tạo ra đường cầu gấp khúc và giá có xu thế ổn 
định ở K. Lý thuyết kinh tế nhận định rằng giá có xu thế cố định tại K 
ngay cả khi chi phí thay đổi. 
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` 
Hình 30. Đường cầu gấp khúc. 


Hình 20 còn cho chúng ta thấy rằng có một bậc thang rất đốc trong 
đường doanh thu cận biên tương ứng với điểm gấp khúc trong đường 
cầu. Vì vậy, đối với một khoảng rộng của sự dịch chuyển theo phi~::z 
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thàng đứng trong đường chỉ phí cận biên giữa X và Y. K vần là giá bán 
cho phép tối đa hoá lợi nhuận. 

đường cầu tiên (0oneyv demand schedule) Đường biểu thị mối quan hệ 
giữa lượng cầu tiền #ƒÐ tại mức lãi suất (7) và thư nhập quốc đân (7). 
Đướt dạng hàm tổng quát, chúng ta có thể viết 

MD =FU,Y) 

Nếu lãi suất giám, nhu cầu đầu cơ về tiền tăng. Đây là số tiền mà mọi 
người muốn nắm giữ khi họ dự kiến có sự giảm giá tài sản, chẳng hạn 
trái phiếu. Do lãi suất biến động ty lệ nghịch với giá trái phiếu, nén lãi 
suất càng thấp, giá trái phiếu càng cao và ngược lại. lình 3a biểu thị 
mối quan hệ tỷ lệ nghịch này. 
Sự gia tăng thu nhập quốc dân làm tăng như cầu về tiền để giao dịch và 
dự phòng tại mọi mức lãi suất. Vì vậy trong hình 3lb, đường cầu tiền 
địch chuyển ra phía ngoài khi thu nhập tăng. Đường cầu tiền tác động 
qua lại với đường cung tiền để xác định mức lãi suất và khối lượng tiền 
tệ cản bảng. 


Lãi tãi 
suất suất 
lường câu tiền A4D, 
(MD) MÐ, 
0 Lượng tiến 0 Lượng tiền 
(a) (h) 


Hình 31. Đường cầu tiên. (4) Đường cầu tiền được về với giả định thụ 
nháp quốc dân (Y) không thay đôi. (b) Sự gia tăng thu nhập quốc đán 
làm dịch chuyển đường câu tiền ra phía ngoài từ MD, tới M1D,,. 


đường chuyển đổi (0rauxfornmatlon cve) Xem đường giới hạn nàng lực 
sản xuất. 

đường cung (3piy c+e) Đường biểu thị mối quan hệ giữa giá cả và 
lượng cung trong trong một thời kỳ nhất định (ngày, tuần, tháng v.v...). 
Đường cung cho chúng ta biết lượng cung về một hàng hoá hoặc dịch 
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vụ tại mỗi mức giá. Trong hình 32a, điểm A trên đường cung S cho 
chúng ta biết mót doanh nghiệp (hay ngành) sản sàng bán lượng hàng 
@, với giá P¡. Khi giá cả tăng lên đến P;, doanh nghiệp đó sẵn sàng 
cung ứng lượng hàng là Ở; và chúng ta ấï ckxzyển dọc theo đường cụng 
từ điểm A đến điểm Ø. 


ạ 0Ó, Lượng 0 O_ O. O, Lượng 
ta) (h} 


Hình 32. (a) Đường cung. (b) Sự dịch chuyển của đường cung. 

dường cung. sự dịch chuyển của (ft ím supply cưve) Khái niệm địch 
chuyển của đường cung được dùng để chỉ tình huống có sự đi chuyển 
của cả đường cung từ một vị trí này đến vị trí khác (sang trái hoặc sang 
phải). Một đường cung nhất định luôn luôn được vẽ dựa trên giá định 
các yếu tố khác (ngoài giá cả) không thay đổi, nghĩa là tất cả các yếu 
tố khác ảnh hưởng tới cung được coi là không thay đổi. Do vậy, nếu 
bất kỳ yếu tố nào trong những yếu tố ngoài giá cả thay đối. sẽ có sự 
dịch chuyển của đường cung. Ví dụ khi có tiến bộ công nghệ, đường 
cung dịch chuyển về bên phải và vì vậy lượng cung bây giờ lớn hơn 
trước tại mọi mức giá. Trong hình 32b. lượng cung tăng từ Ợ; lén @; 
khi đường cung dịch chuyển từ Š; tới 5;. 

đường cung lao động ngà về phía sau (bdcknard bending suppÌy curve 
ðƒ laboøur) Mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa cung về lao động và tiền 
lương thực tế khi tiền lương thực tế vượt quá một mức nhất định (có 
dạng giống như đường cầu trong hình 29b, nếu trục hoành là lượng 
cung về luo động và trục tung là tiền lương). Mối quan hệ này có thể 
coi là trường hợp đơn giản của tình huống trong đó hiệu ứng thu nhập 
mang đấu âm, còn hiệu ứng thay thế mang dấu dương (theo một cách 
tính nào đó đối với cung). Nếu mức cung lao động được tính theo giờ, 
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chắc chấn đường cung sẽ ngả về phía sau. Mặc dù mới nhìn qua chúng 
ta có thể nghĩ rằng số giờ lao động phần lớn chịu ảnh hưởng của các 
yếu tố thể chế hình thành trong quá trình tạo lập công đoàn và cơ sở 
pháp lý, nhưng thực ra chính các yếu tố thể chế mới biểu thị sở thích 
của lực lượng lao động. 


đường cung tiên (monuey supply schedule) Đường biểu thị mối quan hệ 
giữa mức cung tiền và lãi suất như trong hình 33. Trong một số phân 
tích, đường cung tiền được vẽ thẳng đứng (A⁄S,). Điều này hàm ý cung 
ứng tiền tệ được xác định từ bên ngoài, được chính phủ (cụ thể là ngân 
hàng trung ương) và các định chế tài chính phi ngân hàng đưa vào hệ ' 
thống (cung ứng tiền ngoại sinh). 
Tuy nhiên, một bộ phận quan trọng của mức cung tiền hiểu theo nghĩa 
rộng được xác định từ trong hệ thống, chẳng hạn tiền gửi do hệ thống 
ngân hàng tạo ra (cung ứng tiền nội sinh) và rất nhạy cảm với lãi suất. 
Vì vậy lãi suất càng cao, mức cung tiền càng lớn và đường cung tiền là 
một đường dốc lên như đường Ä⁄Š; trong hình 34. 


Lãi suất 


Cung tiền 
nội sinh 


Cung tiền 
ngoại sinh 


0 Lượng tiên 


Hình 33. Đường cung tiền. 


đường đầu tư (ivestmen: scheduie) Đường mô tả mối quan hệ giữa 
mức đầu tư và sản lượng hay thu nhập quốc dân. Trong mô hình xác 
định sản lượng câh bằng, nhu cầu đầu tư được coi là đại lượng không 
đổi, độc lập với thu nhập, chỉ phụ thuộc vào & vọng của các nhà kinh 
doanh. Vì vậy, đường đầu tư là đường nằm ngang. Tuy nhiên, nếu 
tính đến sự phụ thuộc của nhu cầu đầu tư vào thu nhập, đường đầu tư 
sẽ có độ dốc dương như trong hình 34. Sự phụ thuộc của nhu cầu đầu 
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tư vào thu nhập phát sinh từ hai yếu tố: (1) khi sản lượng tăng, mức 
hao mòn tài sản cố định cũng tăng và nhu cầu đầu ? thay tiế phải 
tăng để giữ cho khối lượng tư bản không bị giảm sút; (2) sự gia tăng 
sản lượng làm cho nhu cầu đầu ft phái sinl: tăng, vì mức cầu cao hơn 
buộc các doanh nghiệp phải đầu tư mở rộng năng lực sản xuất và 
tăng thêm hàng tồn kho. 


Đấu tư 


Đường đầu tư 


0 Thu nhập quốc dân 


Hình 34. Đường đầu tư. 


đường đẳng lượng hay đường đẳng sản (/soquawt curve or isoproduct 
cwrve) Đường biểu thị những cách kết hợp nhân tố sản xuất khác 
nhau để sản xuất ra một mức sản lượng nhất định với giả định công 
nghệ không thay đổi và các đầu vào nhân tố có thể thay thế cho nhau 
trong quá trình sản xuất như trong hình 35. 
Nếu đường đẳng lượng trong hình 35 biểu thị mức sản lượng là 100 
đơn vị mỗi thời kỳ, thì dọc theo đường này, chúng ta có thể xác định 
các kết hợp nhãn tố cần thiết để sản xuất 100 đơn vị sản lượng. Độ đốc 
của đường đẳng lượng phản ánh khả năng thay thế nhân tố này (tư 
bản) bằng nhân tố kia (lao động) trong quá trình sản xuất 100 đơn vị 
sản lượng. 
Đường đẳng lượng dốc xuống vì hai đầu vào có thể thay thế cho nhau 
trong quá trình sản xuất. Nó là đường lỏi so với gốc toạ độ vì các đầu 
vào không thay thế hoàn hảo cho nhau. Vì vậy, tỷ lệ thay thế kỹ thuật 
cận biên của tư bản đối với lao động giảm dần khi chúng ta di chuyển 
xuống phía đưới của đường đẳng lượng. 
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Nhìn qua chúng ta thấy đường đẳng lượng tương tự như đường bàng 

quan. Tuy nhiên, cần chứ ý rằng trong khi không thể đo được mức thỏa 

mãn hay ích kợi bàng các đơn vị hiện vật, mà chỉ có thể nói nó cao hay” 
thấn. thì chúng ta lại có thể tính được lượng sản phẩm sản xuất ra trên 

mỗi đường đẳng lượng. Vì vậy. đường đẳng lượng cao hơn biểu thị 

mức sản lượng cao hơn được sản xuất ra bằng các kết hợp đầu vào có 

quy mô mỗi loại lớn hơn. 

Điểm A trên hình 34 là tiếp điểm của đường dẳng phí và đường đẳng 

lượng. Nó cho biết kết hợp đầu vào có chi phí thấp nhất để sản xuất ra 

một số đơn vị sán lượng nhất định (ví đụ 100). 


Lượng tự bản 


Đườngđẳng lượn 
uy äng lượng 


ứng đẳng phí 
t Lượng lao đồng 


Hình 35. Đường đẳng lượng và đường dẳng phí. 

dường đảng phí (/šocos/ fine) Đường biểu thị các kết hợp đầu vào nhân 
tố có mức chi phí hay tổng chỉ tiêu bằng tiền như nhau. Đường dẳng 
phí trong hình 35 biển thị các kết hợp hai nhân tố đầu vào là tư bản và 
lao động có thể mua được bằng tổng mức chỉ tiêu như nhau. Độ đốc 
của nó phản ánh giá tương đối của 2 nhân tố sản xuất. 

đường đẳng sản (isø/rorduct cứe) Xem đường đẳng lượng. 


dường Engel (Engei cưrve) Đường biểu thị mối quan hệ giữa thu nhập 
của một cá nhân và mức tiêu dùng của anh ta về một loại hàng hóa 
nhất định. Hình 36 dưới đây vẽ đường Engel diển hình. Tại bất kỳ 
điểm nào, độ đốc của đường Engel cũng biểu thị khuynh hướng tiêu 
dùng cận biên cá nhân về một hàng hóa và chỉ ra tỷ lệ thay đổi của 
tiêu dùng so với sự thay đổi của thu nhập. 
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Tiêu 
dùng 
(C 


Đường Engel 


0 Thu nhập (Y) 


Hình 36. Đường Engel. 
Tỷ lệ giữa tổng mức tiêu dùng một hàng hóa và tổng thu nhập là 
khuynh hướng tiêu dùng bình quản (APC) về hàng hóa đó - khuynh 
hướng này bằng độ dốc của một đường nối điểm gốc của toa độ và một 
điểm trên đường Engel, chẳng hạn đường ÓA. Tỷ lệ giữa khuynh 
hướng tiêu dùng cận biên (Ã4ƒPC) và khuynh hướng tiêu dùng bình 
quân về một hàng hóa chính là hệ số co giãn thu nhập của như cầu về 
hàng hóa đó. Chúng ra có thể chứng minh nhận định này bằng toán 
học. Nếu ký hiệu Y là thu nhập của người tiêu dùng và C là lượng tiêu 
dùng một hàng hoá nhất định của anh ta, thì khuynh hướng tiếu dùng 
cận biên APC = .4C/AY và khuynh hướng tiêu dùng bình quân APC = 
C/Y. Vì vậy, 
MPC AC _ 
APC AY C 
trong đó là hệ số co giãn thu nhập của nhu cầu về một hàng hoá. 


đường giới hạn năng lực sản xuất hay đường chuyển đổi (production 
posstbility boundary or transformation curve) Phương pháp để minh 
hoa bằng hình ảnh tính khan hiếm với tư cách là một vấn đẻ kinh tế. 
Đường giới hạn năng lực sản xuất cho thấy mức sản lượng hàng hoá 
và địch vụ ứối đe mà một nên kinh tế có thể sản xuất ra trong một 
thời kỳ bằng khối lượng nguồn lực và công nghệ hiện có. Hình 37 
biểu thị đường giới hạn năng lực sản xuất ô tô và lương thực với giả 
định tất cá nguồn lực đéu được sử dụng hết theo cách có hiệu quả 
nhất. Điểm A biểu thị mức sản xuất lương thực tối đa nếu không sản 
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xuất ô tô. Tại tất cả các điểm dọc theo đường giới hạn năng lực sản 
xuất, chẳng hạn điểm C, chúng ta đều thấy có sự đánh đổi giữa hai 
loại hàng hoá này: nên kinh tế chỉ có thể sản xuất thêm lương thực 
bàng cách cát giảm mức sản xuất ô tô. Nói cách khác, đường năng 
lực sản xuất cho chúng ta biết chỉ phí cơ hội của việc sản xuất lương 
thực hoặc ô tô; nên kinh tế chỉ có thể tăng quy mô sản xuất lương 
thực bằng cách sử dụng một phần nguồn lực rút ra từ ngành sản xuất 
ô tô và sản lượng ô tô phải giảm. 


BB` Lương thực 
Hình 37. Đường giới hạn năng lực sản xuất. 

Đường giới hạn năng lực sản xuất là một đường cong chứ không phải 
đường thẳng, vì không phải mọi nguồn lực đều có hiệu quả như nhau 
trong việc sản xuất hai hàng hoá. Vì vậy, tại các điểm ở gần A, khi một 
lượng lớn ô tô và chỉ có một ít lương thực được sản xuất ra, phần lớn 
công nhân phải chuyển sang sản xuất ô tô. Chắc chắn họ không thể 
làm việc có hiệu quả bằng lực lượng lao động chuyên sản xuất ô tô. Vì 
vậy khi chuyển từ C tới A, đường giới hạn năng lực sản xuất ngày càng 
ít dốc hơn. Ngược lại, càng gần điểm Ö, khi một lượng lớn lương thực 
và chỉ có một ít ô tô được sản xuất ra, phần lớn công nhân phải chuyển 
sang sản xuất lương thực và họ không thể làm việc có hiệu quả bằng 
những người nông dân chuyên sản xuất lương thực. Vì vậy, khi chuyển 
từ C tới 8, đường giới hạn năng lực sản xuất ngày càng đốc hơn. 

Điểm U biểu thị tình trạng khiếm dụng, tức tình trạng không sử dụng 
hết các đầu vào của sản xuất. Khi tiến từ Ù tới C, tỷ lệ sử dụng 
nguồn lực ngày càng cao, do vậy cả sản lượng lương thực và ô tô đều 


TỪ BIỂN KINH TẾ HC L2) 


tăng. Khi nên kinh tế đã đạt tới trạng thái oànu đựng (tại một điểm 
bất kỳ nào đó, chẳng hạn Œ, trên đường giới hạn năng lực sản xuất 
AB), thì tất cả các đầu vào của sản xuất đã được tận dụng hết và 
người ta không thể làm tăng sản lượng lương thực mà không cắt giảm 
sản lượng Ô tô. 

Khi nên kinh tế tăng trưởng, đường giới hạn năng lực sản xuất dịch ra 
phía ngoài (từ AB tới A8). Điều này hàm ý sản lượng tiểm năng, tức 
mức sản lượng tối đa mà nền kinh tế có thể sản xuất ra, đã tăng lên. 
Tốc độ dịch chuyển ra phía ngoài của đường năng lực sản xuất phụ 
thuộc vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. 


đường hợp đông (contracr curve) Trong điều kiện chỉ có hai người 
tiêu dùng trao đổi hàng hoá với nhau, đường này là qũy tích những 
điểm mà tỷ lệ thay thế cận biên giữa hai cặp hàng hoá có giá trị như 
nhau đối với mỗi người. Các điểm tiếp tuyến này của hai đường 
bàng quan cá nhân được coi là có hiệu quả hay điểm tối ưu của quá 
trình trao đổi nếu người ta không thể phân bổ lại hàng hoá sao cho 
có thể làm tăng phúc lợi của người này mà không làm giảm phúc 
lợi của người kia. 
Trong trường hợp sản xuất, đường hợp đồng bao gồm những điểm tiếp 
tuyến của các đường đẳng lượng và vì vậy nó chính là quỹ tích của các 
điểm có tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên như nhau đối với quá trình sản 
xuất ra mỗi loại hàng hoá của mỗi doanh nghiệp. Xem hộp Edgeworth. 


Giá 


Đường cầu 


0 9.0; Ó, Lượng 


Hình 38. Đường hypécbôn vuông. Tại điểm a, điện tích nằm dưới 
đường này bằng ÓP,x OQ;. Tại điểm b, diện tích nằm dưới đường này là 
OP; x OO,. Tại điểm c, diện tích nằm dưới đường nềy là ÓP; x OQ.. 
Diện tích của tất cả các hình này đều bằng nhau và bằng tổng doanh thu. 
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đường hypécbôn vưởng (recrnguldr hypebolar) Đồ thị của hàm số có 
dạng Y = a/x và phần điện tích dưới nó là một hàng số tại bất kỳ điểm 
nào dọc đường này. Đường hypccbòn vuông tiệm cận với các trục, tức 
nó tiến đến, nhưng không bao giờ tiếp xúc với các trục. Ví đụ, đường 
cầu có hệ số co giãn giá của nhu cầu bằng 1 là một đường hy-péc-bón 
vuông như trong hình 38. 

dường ïS (/S sched,le) Đường biểu thị các kết hợp thu nhập quốc dân và 
lãi suất làm cân bằng thị trường hàng hoá. Nói chính xác hơn, các 
điểm trên đường ‡§ thỏa mãn điều kiện cân bằng của khu vực hiện vật 
là tiết kiệm (số tiền được giữ lại) phải bằng đảu tư (số tiền chỉ ra để 
mua hàng đầu tư). Hình 39 cho thấy đường /S dốc xuống: khi lãi suất 
giảm, đầu tư tầng và điều này làm tăng sản lượng thông qua tác động 
của nhán tứ. Song mức đầu tư cao hơn đòi hỏi phải có lượng tiết kiệm 
lớn hơn để giữ cho khu vực hiện vật của nên kinh tế ở trạng thái cân 
bàng (ŠS = /). Mức tiết kiệm cao hơn chỉ có thể được đuy trì tại mức thu 
nhập quốc đán cao hơn. Điều này còn hàm ý mức lãi suất thấp hơn đòi 
hỏi phái có mức thu nhập quốc dân cao hơn. Đường /S tác đóng qua lại 
với đường /.M để xác định mức cân bằng chung của nẻn kính tế với tư 
cách một tổng thể. Xem mô hình /S - ¿M. 


¡ 


0 Y 
Hình 39. Đường IS. 


đường kinh nghiệm hay đường học hỏi (cxperience cưtye or ledr-Hing 
cưte) Quá trình trong đó các nhà quản lý và người lao động học hỏi 
thông qua kinh nghiệm dể vận hành công nghệ mới ngày càng có hiệu 
quả hơn. Điều này hàm ý việc làm quen và lặp lại nhiều lần một công 
nghệ mới tạo điều kiện cắt giảm đơn phí của sản phẩm ngày càng 
nhiều hơn. 
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đường Laffer (Lu/ƒœ+ cưrvc) Giá thuyết được biểu thị dưới dạng đồ thị 
(như trong hình 40). Ý tưởng cơ bản ở đây là có một //uế suất tối tu 
nào đó. Nếu quy định thuế suất trên mức tối tu. chính phủ sẽ thu được 
ít thuế hơn vì mức thuế cao làm giảm động cơ làm việc của người nộp 
thuế, Ngược lại, mức thuế thấp hơn khuyến khích người nộp thuế làm 
việc nhiều hơn và làm tầng nguồn thu từ thuế. Ưu điểm của mức thuế 
thấp là một trong những lập luận trung tâm của các nhà kinh tế theo 
trường phái trọng cung. 


Ù † 


Hình 40. Đường Laƒffer. Tống số thuế mà chính phủ thu được (T) tăng 
khi thuế suất (z) tăng, vì 7 = zY và tổng sản lượng (Ÿ) tăng, Tuy nhiên. 
khi thuế suất tăng đến một mức nhất định, tổng số thuế mà chính phủ 
thu được sẽ giảm vì tổng sản lượng () giảm. 


đường LM (LM schedule) Đường biểu thị mối quan hệ giữa thu nhập 
quốc dân và lãi suất khi thị trường tiền tệ cân bằng, tức / (cầu tiền) = 
M (tung tiền) như trong hình 41. Đường Aƒ cắt đường /S để xác định 
vị trí cân bàng chung cho cả nền kinh tế. 

đường mở rộng (expa/on păí) Khái niệm gắn với hoạt động của doanh 
nghiệp và được dùng để chỉ đường nối các điểm lựa chọn đầu vào nhân 
tố tại các mức sản lượng khác nhau như trong hình 42. Đường lối mở 
rộng chính là quỹ tích của các điểm tiếp tuyến giữa đường đẳng lượng 
và đường dẳng phí. Đối với một mức giá cho trước. đường này chỉ ra 
đường lối mà các doanh nphiệp lựa chọn để mở rộng hoạt động sản 
xuất, nếu xét về mặt phương pháp kết hợp các đầu vào nhân tố. Khi một 
doanh nghiệp tối thiểu hoá chỉ phí, thì mọi điểm trên đường này đều 
thỏa mãn điều kiện là: tý lệ giữa các sản phẩm hiện vật cận biên của bất 
kỳ hat đầu vào nhân tố nào cũng bàng tỷ lệ giữa giá cả của chúng. 


176 
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Hình 4I. Đườág LM. Đường LM là đường dốc lên. Với một khối 
lượng tiền tệ cho trước, sự gia tăng lãi suất làm giảm nhu cầu đầu cơ 
và làm tăng số đư giao địch, tức số tiền có thể sử dụng vào mục đích 
giao dịch. Sự gia tăng số dư giao dịch đến lượt nó lại làm tăng quy mô 
giao địch (tức hoạt động kinh tế) và thu nhập quốc dân tăng. 


Tư 
bản Đường mở rộng 
0 Lao động 


Hình 42. Đường mở rộng. 


đường ngân sách (budge tine) Đô thị trong hệ trục toạ độ ghi các kết 


hợp khác nhau của hai hàng hoá (x¡ và +;) mà người tiêu dùng muốn 
mưa khí anh ta có một mức thu nhập nhất định (m). Phương trình của 
đường này là: 

Pưạ; † Pu = m 
trong đó ø¡ và p; là giá của hàng hoá +, và hàng hoá +;. Biến đổi 
phương trình trên để xác dịnh sự phụ thuộc của +; Vào x¡, tức biểu thị 
mối quan hệ giữa x; và x, dưới dạng hàm số, chúng ta được 
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Hình 43 vẽ đường ngàn sách dựa trên phương trình này. Nó cho thấy 
độ dốc của đường ngân sách phụ thuộc vào tỷ lệ giá cả p,/p; hay giá 
tương đối của hai hàng hoá, ứung điển (điểm cắt trục tung - 4) phụ 
thuộc vào thu nhập /n và giá hàng hoá 2 (p;), hoành điển (điểm cất 
trục hoành - Ö) phụ thuộc vào thu nhập z và giá hàng hoá I (p,). Khi 
p¡ thay đổi, độ dốc của đường ngân sách sẽ thay đổi; khi m thay đổi, 
đường ngăn sách sẽ dịch chuyển song song (với đường ngân sách cũ) 
vào phía trong hoặc ra phía ngoài; còn khi ø, p; và m đồng thời thay 
đổi, đường ngân sách sẽ dịch chuyển nhưng không song song với 
đường ngân sách cũ. 

Đường ngân sách là một trong hai bộ phận cấu thành mô hình (hay lý 
thuyết) về hành vi của người tiêu dùng. Vì vậy, việc hiểu rõ đường 
ngân sách và những ảnh hưởng của các biện pháp can thiệp mà chính 
phủ thực hiện dưới dạng thuế hoặc trợ cấp đối với vị trí và độ dốc của 
đường ngân sách có ý nghĩa quyết định trong quá trình phân tích hành 
vi của người tiêu dùng. 


X; 


min Đường ngân sách B, 
„ độ dốc = - pựp; 
Tung điểm = mlp; “ 
„ Đường ngân 
sách B 


q Hoành điểm = míp.  mip, - x. 

Hình 43. Đường ngắn sách. Đường ngân sách B được vẽ cho mức thu 
nhập (m) và các giá cả pạ, p;. Nó có độ đốc bằng -p/p;, tung điểm /míp; 
và hoành điểm zr/p,. Khi thu nhập tăng từ ; lên zø`, đường ngân sách 
sẽ dịch chuyển từ B tới B'. 

đường nhập khẩu (import scheduie) Đường biểu thị mối quan hệ giữa 
thu nhập quốc dân và tỷ trọng thu nhập được chi ra cho hàng nhập 
khẩu. Độ đốc của đường nhập khẩu bằng khuynh hướng nhập khẩu cận 
biến. 
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đường Phillips (///px cưyc) Đường mô tả mối quan hệ thực nghiệm 
giữa tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thay đổi của tiền lương hoặc lạm phát. 
Đường này do nhà kính tế người Anh A.W.Philips phát hiện ra vào 
năm 1958. Hình 44 cho thấy khi thất nghiệp giảm từ Á xuống B do có 
sự gia tàng trong tổng cầu. thì tý lệ thay đổi tiền lương hay lạm phát 
tăng 1ừ € lên /2. Điều này phản ánh thực tế là người sử dụng lao động 
sẵn sàng trả mức lương cao hơn khi nhu cầu về sản phẩm của họ tăng. 
Ngược lại, khi tỷ lệ thất nghiệp tăng và nhu cầu giảm, tỷ lệ tăng lương 
và lạm phát sẽ giảm. Như vậy, đường Phíllips khẳng định có sự đánh 
dối giữa thất nghiệp và lạm phát do cầu kéo. 


Tốc độ thay đổi tiến 
lương danh nghĩa: 
tỷ lệ lạm phát {%J 
E1... a Đường Philips 


' 
1 
I 
Ị 
ụ B Tỷ lệ thất nghiệp 
Hình +44. Đường Philips. 
Số liệu lịch sử khẳng định có mỏi liên hệ rất chặt chế giữa thất nghiệp 
và lạm phát biển thị bảng đường Phillips. Tuy nhiên. trong những năm 
gần đây. thất nghiệp và lạm phát có xu hướng đồng thời tồn tại (do 
xuất hiện tình trạng lạm phát đi kèm suy thoái). Thực tế này dân tới 
việc người ta tìm cách sửa đổi đường Phillips để nó bao hàm cả ảnh 
hưởng của những kỳ vọng về giá cả đối với sự gia tăng tiền lương danh 
nghĩa. Xem dường Philips điều chùnhhmở rộng kÈ ròng. 


đường Philips diều chỉnh“mở rộng kỳ vụng (ex2ccfation-ddjnstedl 
dugtuaneMeal PliHips cưrve) Một dạng sửa đổi của đường Philips báo 
gồm cả ảnh hưởng của kỳ vọng vẻ lạm phát. Hình 45 vẽ 3 đường 
Philips. trong đó * /à tý lệ thất nghiệp tự nhiên hay tỶ lệ thất ngiiệp 
không làm tăng tý lệ lạm phát (NAIRU - tỷ lệ thất nghiệp mà tại đó tỷ 
lệ lạm phát không tăng mà cũng không giảm). Nếu các nhà hoạch định 
chính sách tìm cách cát giám tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới mức tự 
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nhiên. chẳng hạn ø¿, tỷ lệ lạm phát sẽ tăng lên từ điểm A đến điểm B 
trên đường Philips PC). 


NAIRU 


Hình 45. Đường Philips điều chínhtmở rộng kỳ vọng. 
Giả sử sự gia tăng tiền lương đanh nghĩa vượt quá tỷ lệ tăng trưởng của 
sản lượng bình quân đầu người công nhân. Khi đó những người lao 
động đồi giá dịch vụ của họ cao hơn sẽ bị mất việc, vì vay tỷ lệ thất 
nghiệp trở lại mức tự nhiên (điểm €} trên đường Phillip mới PC; dựa 
trên tý lệ lạm phát dự kiến cao hơn. Bây giờ xuất phát từ diểm C, nếu 
các nhà chức trách lại tìm cách cất giảm thất nghiệp (đến ø,), điều này 
sẽ tạo ra sư gia tăng 1ỷ lệ lạm phái đến điểm ?. nhưng tỷ lệ tăng tiền 
lương danh nghĩa cao hơn lại làm cho thất nghiệp trở lại mức tự nhiên 
của nó (điểm £) trên đường Phillips mới (PC)) dựa trên tỷ lệ lạm phát 
đự kiến cao hơn. 
Để kéo lạm phát xuống, các nhà chức trách cần tạm thời đấy tỷ lệ thất 
nghiệp lên trên mức tự nhiên, từ điểm E sang điểm # trên đường 
Philips (PC). qua đó cắt giảm kỳ vọng lạm phát. Khi tiền lương danh 
nghĩa giảm, mọi người chấp nhận giá dịch vụ của họ thấp hơn và được 
thuê trở lại, do đó thất nghiệp trở lại mức tự nhiên tại điểm € trên 
đường C?P,. 

đường thuế (ơvziion schedule) Đường biểu thị mối quan hệ giữa tổng 
nguồn thu từ thuế và quy mô thu nhập quốc dân. Khi áp dụng thuế luỹ 
tiến, đường này có độ dốc dương - hàm ý mức thu về thuế tăng khi 
mức thu nhập tăng. Tương tự, mức thu về thuế tiêu dùng lớn hơn khi 
mức chi tiêu tăng lên như được mính hoa trong hình 46. 
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Tổng nguồn : 
thụ từ thuế Đường thuế 
(n (=T+ 


Thu nhập quốc dân ( 


Hình 46. Đường thuế. Đường thuế T = T + tY là đường đốc lên. Điều 
này hàm ý tổng nguồn thu từ thuế tăng khi thu nhập tăng. Khi thu 
nhập tăng từ O lên Y;, tổng nguồn thu từ thuế tăng từ 7 lên 7;. Cần chú 
ý rằng 7,/Y, = chính là khuynh hướng đánh thuế bình quân (APT) và 
AT/AY chính là khuynh hướng đánh thuế cận biên (PT). 


đường tiết kiệm (szvings scheduie) Là đường biểu điễn mối quan hệ 
giữa tiết kiệm và thu nhập. Trong mô hình đơn giản về vòng chu 
chuyển của thu nhập quốc dân, toàn bộ tiêu dùng và tiết kiệm được 
gán cho các hộ gia đình. Khi thu nhập sử dụng thấp, các hộ gia đình có 
thể tiêu dùng nhiều hơn mức thu nhập hiện tại của họ và phải sử dụng 
của cải hoặc đi vay (gọi là giữm của cải). Khi thu nhập cá nhân sử 
dụng cao hơn, họ chỉ tiêu dùng một phần thu nhập hiện tại và tiết kiệm 
phân còn lại như trong hình 47. Vì vậy, có thể vẽ đường tiết kiệm bằng 
cách lấy đường tiêu dùng trừ đi đường 45” như chúng ta thấy ở phần 
dưới của hình 47. Độ đốc của đường tiết kiệm bằng khuynh hướng tiết 
kiệm cận biên (thường ký hiệu là AƒPS hoặc s). 


đường tiêu dùng - thu nhập (incorne consưnption curve) Đường biểu 
thị mối quan hệ giữa thu nhập của người tiêu dùng và lượng cầu về sản 
phẩm như trong hình 48. Độ đốc của đường tiêu dùng - thu nhập phản 
ánh hệ số co giãn thu nhập của nhu cầu. Đường này càng dốc, nhu cầu 
càng ít co giãn: mức tăng thu nhập lớn chỉ dẫn tới mức thay đổi nhỏ 
của lượng cầu. 
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Đường tiêu dùng (€ = € + eYD) 


Điểm vừa đủ 


^I 


Thu nhập sử dụng (YD} 


Đường tiết kiệm (S = -C + sYD) 


= 


Thu nhập sử dựng (YD) 
iết kiệm bằng 0 
Hình 47. Cách vẽ đường tiết kiệm khi biết đường tiêu dùng. 


thụ Thu 
nhài nhậ, 


Lượng cầu 
(a) (b} 


lót 


Lượng câu 


Hình 48. Đường tiêu dùng - thu nhập. (a) Đường tiêu dùng - thu 
nháp cho hàng hoá thông thường: khi thu nhập tăng, lượng cầu về 
hàng hoá cũng tăng. (b) Đường tiêu dùng - thu nhập cho hàng hoá 
cấp thấp: khi thu nhập tăng, lượng cầu về hàng hoá giảm vì người tiêu 
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dùng có thể mua những hàng hoá đắt tiền hơn nếu họ có nhiều thu 
nhập hơn. 

dường tổng cầu (zggregete demand cwrve) Đường phản ánh mối quan hệ 
giữa tổng cầu và các yếu tố quyết định nó trong mô hình xác định sản 
lượng (hình 49a) hoặc giữa tổng cầu (Y - nhu cầu vẻ sản lượng ) và mức 
giá chung (P - chỉ số giá) trong mô hình cung - tổng cầu (hình 49b). 


(b}ˆ 


Hình 49. (a) Đường tổng cầu (AD) trong mô hình xác dịnh sản 
lượng. Khi thu nhập tảng từ Y; lên Y;. tống cầu tăng từ AD, lên AÐD;. 
Khi phần tự chỉ tiêu (C. ƒ.Œ..V ) thay đổi. đường AD địch chuyển (ví 
dụ khi đầu tư tăng, đường tổng câu dịch chuyển từ 4Ð lên AÐ,) và 
tổng cầu thay đổi tại mọi mức thu nhập. Khi khuynh hướng tiêu dùng 
cận biên (PC), thuế suất cận biên (?) hoặc khuynh hướng nhập khẩu 
cận biên (3P) thay đối, độ dốc của đường AD sẽ thay đổi (ví dụ khi 
chính phủ tăng thuế suất, đường AÐ sẽ quay xuống đưới tới AÐ,). () 
Đường tổng cầu (AD) trong mô bình tổng cung - tổng cầu (mô hình 
AS-AD). Vì đường AD được vẽ cho một khối lượng tiên tệ danh nghĩa 
(M) nhất dịnh, nên khi mức giá tăng, tổng cầu giảm và chúng ta di 
chuyển dọc theo đường tổng cầu A?D, ví dụ khi mức giá tăng từ P, lên 
P,, tổng cầu sẽ giảm từ Y; xuống Y,. Khi các yếu tố khác (ngoài mức 
giá) quyết định tổng cầu thay đổi, đường tổng cầu sẽ dịch chuyển và 
thu nhập thay đổi tại mọi mức giá. Ví dụ, nếu cung tiền danh nghĩa 
tăng trong khi mức giá không đổi (tức cung tiền thực tế M/P tăng), 
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đường tông cầu dịch chuyển từ 4Ð tới AD,, làm cho thu nhập tăng từ 
Ÿ, lên Y; tại mức giá #¿. 

dường tổng cung (aggregufe su2Ð0Ïv cúrve) Tường mô tả mối quan hệ 
giữa tổng cung và các nhân tố quyết định nó. Có 4 dạng đường tổng 
cung (AS) cơ bản sau đây: 
Ù. Đường tổng cung của Kevnes (ASy - hình 50a), tức đường tổng cung 
được xác định theo quan điểm của Keynes cho rằng tổng cung bị quy 
định bởi tổng cầu và giá cả không thay dối. Trong mô hình xác định 
sản lượng căn bằng, đó là đường 45". vì mọi điểm trên đường này đều 
có tính chất là tổng cũng bằng tổng cầu và sản lượng cân bằng được 
xác định tại điểm đường tổng cầu cắt đường 45”, Trong mô hình tổng 
cung - tổng cầu (45-42). đường tổng cung là đường nằm ngang tại 
mức giá không đổi (P). Như vậy. dạng đường tổng cung này hàm ý khi 
có sự thay đổi của tổng cầu. sản lượng cân bàng thay đối mà không 
ảnh hưởng gì tới mức giá. 
2. Đường tổng cung cổ điền (AS, hình 504) hay còn gọi là đường tổng 
cung dài hạn (LRAS - hình 50b). tức đường tổng cung được xác định 
theo quan điểm cố điển cho rằng các thị trường luôn luôn cân bằng và 
sản lượng lưôn luôn bảng mức tiểm năng. Trong mô hình AS-A7D, 
đường tổng cung được vẽ thẳng đứng tại mức sản lượng tiềm năng (Y,„) 
hay sản lượng tự nhiên (Y*). Như vậy, nếu giả định không có tảng 
trưởng kinh tế (sản lượng tiểm năng, tự nhiên không đổi), dạng đường 
tổng cung này hàm ý sự thay dối của tổng cầu chỉ làm tăng mức giá. 
chứ không làm thay dối sản lượng, vì sản lượng cân bằng phải luôn 
luôn bằng sản lượng tiềm năng, tự nhiên. 
3. Đường tổng cung chiết trung (AS; - hình 50a), tức đường tổng cùng 
của những người theo quan điểm chiết trung, vừa chấp nhận quan điểm 
cổ điển, vừa chấp nhận quan điểm của Keynes. Họ cho rằng các quan 
điểm này quá cực đoan và không đúng với thực tế, Theo họ thì khi 
tổng cầu thay đổi, cả mức giá và sản lượng đều thay dối, vì vậy họ 
chấp nhận đường tổng cung dốc lên. 
+4. Đường tổng cung ngắn hạn (SRAS - hình 5Ob), tức đường tổng cung 
được thiết lập trên cơ sở giả định rằng khi sản lượng vượt quá sản 
lượng tiềm năng, giá cả sẽ tăng, khi sản lượng ở dưới mức sản lượng 
tiểm nàng, giá cả sẽ giảm và giá cả không tăng mà cũng không giảm 
(bằng mức giá tự nhiên - P*) khi sản lượng bằng mức sản lượng tự 
nhiên. Dạng đường tổng cung này dịch chuyển theo thời gian, vì vậy 
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nó được sử dụng để nghiên cứu quá trình điều chỉnh của nền kinh tế 
khi kết hợp với đường tổng cầu. 


AS: 
AS, 
P AS% 
9 Y„ Y 0 * Y 
(a) th) 


Hình 50. Các dạng đường tống cung. 


đường tỷ suất lợi tức (vieid curve) Đường phản ánh mối quan hệ giữa 
các tỷ suất lợi tức của những trái phiếu có kỳ hạn khác nhau. Độ dốc 
của đường này cho thấy lãi suất có xu thế tăng hay giảm. 


ép giá, sự (price saueczing) Một loại hợp đồng hạn chế cạnh tranh trong 
đó các doanh nghiệp sáp nhập theo chiều đọc tìm cách gây phương hại 
tới những đối thủ cạnh tranh không chịu sáp nhập. Sự ép giá xảy ra khi 
các doanh nghiệp sáp nhập sản xuất cả nguyên liệu và hàng hoá cuối 
cùng, trong khi các doanh nghiệp không sáp nhập chỉ sản xuất hàng 
hoá cuối cùng và phải dựa vào nguồn cung về nguyên liệu từ các 
doanh nghiệp sáp nhập. Trong những trường hợp như vậy, các doanh 
nghiệp sáp nhập thỏa thuận với nhau là sẽ bán hàng cho các doanh 
nghiệp không sáp nhập với mức giá cao hơn và bán hàng hoá cuối 
cùng với giá thấp hơn, làm cho các đoanh nghiệp By chỉ thu được 
mức lợi nhuận thấp hoặc thua lô. 
Nếu doanh nghiệp sáp nhập sản xuất cả nguyên liệu và hàng hoá cuối 
cùng, còn các doanh nghiệp không sáp nhập chỉ sản xuất nguyên liệu 
và phụ thuộc vào các doanh nghiệp sáp nhập về thị trường tiêu thụ, thì 
các doanh nghiệp sáp nhập có thể buộc các doanh nghiệp không sáp 
nhập bán nguyên liệu cho mình với giá thấp hơn giá mua của các 
doanh nghiệp sáp nhập. Thủ đoạn này cũng làm cho các doanh nghiệp 
không sáp nhập chỉ thu được mức lợi nhuận thấp hoặc thua lõ. 
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Fisher, Irving (1867 - 1947) Mội trong những nhà kinh tế vĩ đại nhất 

của Mỹ. Ông là người đồng sáng lập và chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội 
Kinh tế lượng vào năm 1930, Các công trình nghiên cứu của ông chủ 
yếu tập trung vào việc tìm kiếm khả năng vận dụng bằng số, vì theo 
ông lý thuyết sẽ không có tác dụng nếu không dân tới nghiên cứu ứng 
dụng và phân tích mặt lượng trên cơ sở số liệu thực tế. Năng lực của 
ông chủ yếu tập trung ở khả năng kết hợp các lý thuyết khác nhau một 
cách nhất quán về lỏ gích và cực kỳ đê hiểu. Ông có những đóng góp 
quan trọng vào các vấn để tư bản, lãi suất, tiền tệ, chỉ số và lý thuyết 
về độ trễ phân phối. 
Trong cuốn Bưu chát của tự bản và thu nhập (1906), ông đã phân tích 
mỗi quan hệ giữa hai khái niệm này và lý giải giá trị của tư bản bằng 
cách đưa ra khái niệm giá trị chiết khấu của dòng thu nhập tương lai dự 
kiến. Trong cuốn Sức mua của riển (1911), ông đã xây dựng lý thuyết số 
lượng tiền tệ và đưa ra phương trình số lượng nổi tiếng sau đây: 


MV = PQ 

trong đó, M là khối lượng tiền tệ trong lưu thông, V là tốc độ lưu thông 
hay chu chuyền của tiền, Ở là tổng khối lượng giao dịch và P là mức 
giá. Ông sử dụng phương trình này để lý giải nguyên nhân của sự thay 
đối mức giá khi giả định V và @ không thay đổi. Ông cũng ý thức được 
những hạn chế của lý thuyết này vì V và Ở có thể thay đổi. Trong cuốn 
Lý thuyết về lãi suất (1930), ông đã lý giải quá trình xác định lãi suất 
bằng cách đưa ra quan điểm cân bằng cung cầu về vốn vay. Sự cân 
bằng này còn chịu ảnh hưởng của sở thích theo thời gian, năng suất 
của đầu tư và tỷ lệ lợi nhuận so với chị phí. 

Trong cuốn X4y đựng chỉ số (1922), ông tìm cách xác định các đặc tính 
của một chỉ số khả thi tốt nhất để phản ánh những thay đổi trong sức 
mua của tiền và cho rằng số bình: quân nhân của chỉ số Laspeyres và 
Paasche là chỉ số lý tưởng nhất. Ngoài việc nhận thức được mối quan hệ 
giữa hiện tại và tương lai khi xác định giá trị của tư bản bằng giá trị 
chiết khấn của các khoản thu nhập tương lai, ông cũng nhân thấy mối 
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liên hệ trực tiếp. găn bó giữa hiện tại và quá khứ. Chính nhận thức này 
đã thôi thúc ông nghiên cứu các tính chất của độ trẻ phản phối, 

fob. điều kiện, giá rec on board) Viết tắt của mệnh đề kết trách nhiệm 
khi hàng lên tàu. Trong cán cân thanh toán, điều kiện ƒo¿b hàm ý khi 
ghi chép các giao dịch với nước ngoài, người ta chỉ tính giá cơ bản của 
hàng xuất nhập khẩu cộng với chỉ phí bốc đỡ hàng lên tàu (hay lên các 
phương tiện vận tải khác mà người mua yêu cầu, ví dụ máy bay), chứ 
không áp dụng giá cứ là giá bao gồm cả cước vận tải và bảo hiểm để 
vận chuyển hàng hoá từ nước này sang nước khác. Hệ thống tài khoản 
quốc gia (SA) đo Liên Hợp Quốc khuyến nghị ghi chép các giao dịch 
với nước ngoài theo giá ƒob. Trong trường hợp này, cước vận tải và bảo 
hiểm trả cho công ty trong nước được coi là xuất khẩu, còn cước vận 
tải và bảo hiểm trả cho công 1y nước ngoài được coi là nhập khẩu. 

Friedman, Milton (1912) Giáo sư kinh tế thuộc trường đạt học tổng hợp 
Chicago từ năm 1948 và là người đứng đầu trường phái Chicago. Ông 
được tặng giải thưởng Nôben vẻ khoa học kinh tế vào năm !976 vì 
những cống hiến trên các lĩnh vực phân tích tiêu dùng, lịch sử và lý 
thuyết tiền tệ, cũng như các nghiên cứu về tính chất phức tạp của chính 
sách ổn định. Friedman là người đi tiên phong trong việc phát triển ý 
tưởng về vốn nhân lực và giả thuyết thu nhập thường xuyên. Về 
phương pháp luận, ông có tư tưởng tự do kinh tế và nghiên cứn của 
ông về tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên đã đóng góp vào việc chỉ ra những 
giới hạn của chính sách ốn định do Keynes đưa ra. 
Ong và Anna Schwartz đã viết một cuốn sách đỏ sộ vẻ lịch sử tiền tệ 
của Mỹ. Cuốn sách này là cơ sở cho lý thuyết số lượng tiền tệ của ông 
và việc ông làm sống lại niềm tin trước Keynes vào khả năng tự ổn 
định của nên kinh tế. Khi xảy dựng lý thuyết số lượng tiền tệ, ông đã 
mở rộng phương trình Fisher bàng cách đưa vào các biến số như của 
cái, lãi suất và tỷ lệ lạm phát dự kiến. 
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gánh nặng phụ thuộc (dependenc3 vburden) Tình hình trong đó có một 
tỷ lệ lớn trẻ em trong dân số của một nước phụ thuộc vào tỷ trọng nhỏ 
hơn nhiều của người lớn. Do tỷ lệ sinh cao, phân phối độ tuổi của đân 
số bị nghiêng về phía các nhóm trẻ tuổi hơn. 


giai đoạn mở rộng (expansionary phase) Giai đoạn trong chủ kỳ kinh 
doanh sau khi hoạt động kinh tế đã đạt tới đáy của chu kỳ và kéo dài 
cho đến khi đạt tới đủ¿h của chu kỳ. Như vậy, giai đoạn mở rộng bao 
hàm thời kỳ phục hồi và sói động kinh tế. 

Galbraith, John Kenneth (1908) Nhà kinh tế, chủ yếu giảng ở trường 
đại học Harvard. Những quan điểm của ông về nền kinh tế thị trường 
đã được trình bày trong hàng loạt cuốn sách mà nhiều người hâm mộ 
như Xĩ hội thửa thải (1958), Nhà nước công nghiệp mới (1967). 
Galbraith cho rằng các nên kinh tế công nghiệp tiên tiến được cấu 
thành bởi một khu vực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ đo chủ sở 
hữu tự quản lý và khu vực độc quyển gồm các công ty công nghiệp lớn 
do những người ăn lương quản lý và ông tập trung phân tích hoạt động 
của khu vực thứ hai này. 

Galbraith lập luận rằng các công ty lớn lập kế hoạch hành động của 
mình để giảm thiểu những điều không chắc chắn của thị trường, tìm 
cách thông. qua quảng cáo để tạo ra nhu cầu cho những sản phẩm mới 
trước khi sản xuất ra chúng. Đây là ý tưởng mới so với quan điểm kinh 
tế truyền thống cho rằng người tiêu dùng bộc lộ nhu cẩu bẩm sinh của 
mình và các công ty phân bổ nguồn lực để thỏa mãn những nhu cầu 
đó. Tuy nhiên, Galbraith cũng ghi nhận rằng các công ty lớn thúc đẩy 
tiến bộ kỹ thuật và thu được hiệu quả quy mô lớn, vì thế đem lại nhiều 
mối lợi về thu nhập. Hơn thế nữa, ông cũng nhận thấy sự tăng trưởng 
của các công ty lớn có sức mạnh trên thị trường thường được cân bảng 
bởi những sức mạnh đối trọng ở các thị trường khác. Ví dụ, thị trường 
thiểu quyển bán có đối trọng là thị trường thiểu quyền mua. Khi 
trường hợp đó không xảy ra, chẳng hạn trong thị trường nông sản hay 
thị trường lao động, ông cho rằng chính phủ cần phải can thiệp. Từ đó. 
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ông lập luận ràng các công ty lớn không nên bị chia nhỏ, nhưng chính 
phủ phải điều tiết chúng để tránh tình trạng lạm dụng sức mạnh độc 
quyền, cũng như trợ giúp người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ để 
tầng cường sức mạnh đổi trọng. 

Galbraith cũng phê phán nền kinh tế thị trường Mỹ vì đã phân phối 
quá ít nguồn lực cho khu vực công cộng, trong khi lại để cho hoạt 
động của khu vực tư nhân thống trị thị trường, tạo nên tình trạng dư 

- thừa của khu vực tư nhân và thiếu hụt của khu vực công cộng. 


găn chỉ với thu, nguyên tắc (ear¿rking) Phương pháp gắn các khoản 
“chỉ nhất định trong ngàn sách nhà nước với nguồn thu từ các loại thuế 
' eụ thể. Các nhà kinh tế không nhất trí với nhau về ưu điểm của nguyên 
'tấc gắn chỉ với thu. Một số nhà kinh tế cho rằng nguyên tắc này gây ra 
sự cứng nhắc không đáng có đối với một số khoản chỉ tiêu, trong khi 
các nhà kinh tế khác cho rằng nó góp phần cải thiện hiệu quả phân bổ, 
vì các khoản thuế có tác dụng như một loại giá đánh vào những người 
hưởng lợi từ một khoản ch tiêu nhất định của chính phủ. 
gắn với chỉ số hay áp dụng chỉ số trượt giá (mdex-hnked) Một biến số 
có giá trị được xác định theo tỷ lệ với một chỉ số cụ thể. Chẳng hạn 
một số loại tiền hưu trí được gắn với chỉ số giá bán lẻ, cho nên khi giá 
_ bán lẻ tăng, tiền hưu trí cũng tăng theo cùng tỷ lệ và duy trì được giá 
trị thực tế của nó. Ở Mỹ, một số quỹ hưu trí tư nhân. nhiều quỹ hưu trí 
nhà nước và tất cả các khoản tiên hưu trí thuộc hệ thống bảo hiểm xã 
hội đều gắn với sự thay đổi của chỉ số giá sinh hoạt. 


gán với khầu trước (b¿c&ward linkagc) Mối liên hệ của một ngành hoặc 
doanh nghiệp với người cung ứng đầu vào cho nó. Chính mối liên hệ 
này là cơ chế truyền tác động của sự thay đổi sản lượng trong một 
_ ngành đến người cung cấp ở khâu trước thông qua sự thay đổi nhu cầu 

.. về đầu vào. 
gánh nặng nợ (b¿zde: öƒ debr) Chỉ phí lãi suất trả cho số nợ tồn đọng 
của cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Trong trường hợp chính phủ, 
;dãi: suất trả cho các khoản nợ nhà nước. hay nợ quốc gia được thanh 
;:gán. bằng: nguồn. thư từ. thuế và các :khoản:thu.khác. Khái niệm gánh 
:nặng: aợ đượơ dùng với:ngiin'xấu khi:nó: chuyển: nghĩa vụ: tài: chính từ 
::: thế: hệ. hiện tại sang:cho thế hệ tương lai. Tuy'nhiên; điểm cơ bản ở đây 
. đà. lãi suất trả: cho các khoản: nợ quốc. gia chính là thanh toán chuyển 
.Ígiao và như: vậy: theo: quan: diểm. tủa các. nhà kinh tế thì xét về tổng thể, 
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nó không làm giảm năng lực sản xuất hàng hoá và dịch vụ của nên 
kinh tế nếu như toàn bộ số nợ thuộc về người dân trong nước. Song 
nếu số tiền thanh toán lãi suất tăng nhanh hơn sản lượng quốc dân, thì 
việc vay nợ và đánh thuế của chính phủ có thể dẫn tới lạm phát, làm 
giảm động cơ lao động, tiết kiệm và đầu tư. Ngoài ra, số nợ quá lớn có 
thể cản trở việc đưa ra những quyết định hợp lý của chính phủ. Đây là 
lý đo làm cho các chính khách không muốn thấy thâm hụt ngân sách, 
nhưng lại sẵn sàng thảo luận công khai về vấn đề tăng thuế. 

gánh nặng thuế (z¿v bu đen) Tổng mức thuế đánh vào cư dân một nước 
dưới hình thức thuế thu nhập, thuế công ty, thuế doanh thu, v.v... Khi 
chia tông mức thuế cho tổng sản phẩm quốc dân (7/Y), chúng ta có 
một chỉ tiêu phản ánh gánh nặng thuế nói chung. Chú ý rằng đây chính 
là thuế suất bình quân (¿) trong nền kinh tế. Chẳng hạn hiện nay. chính 
phủ Việt Nam thu khoảng 22% thu nhập quốc dân dưới dạng thuế ( = 
22%). Điều này hàm ý mỗi đồng thu nhập quốc dân phải chịu mức 
thuế bình quân là 22 xu. 

GDP (GDP) Tên viết tắt bằng tiếng Anh của tổng sản phẩm trong nước. 
Xem tổng sản phẩm trong nước. 

GNP (GNP) Tên viết tất bằng tiếng Anh của tổng sản phẩm quốc đân. 
Xem tổng sản phẩm quốc dân. 


ghi nợ trực tiếp (¿rect debir) Hình thức thanh toán qua hệ thống ngân hàng 
mới phát triển trong những nam gần dây. Trong hệ thống này, ngân hàng 
cửa người nhận tiền phát hành trái quyền (giấy đòi nợ) trực tiếp tới ngân 
hàng của người trả tiền và ngân hàng của người trả tiền ghi nợ trực tiếp 
vào tài khoản của người trả tiền. Tương tự như hệ thống chuyển khoản tín 
dụng, phương pháp ghi nợ trực tiếp được sử đụng nhiều để thực hiện các 
khoản thanh toán định kỳ (ví dụ bảo hiểm, hoàn trả nợ v.v...). 
gia nhập chéo (crøsš ezry) Khái niệm dùng để chỉ các doanh nghiệp 
mới già nhập một ngành nào đó, nhưng đã hoạt động lâu năm trong 
các ngành sử dụng công nghệ tương tự. - 
gia nhập thị trường, sự (i2 kẻt en(ry) ` 'Sự tham gia vào một thị trường 
cửa một-hay nhiềư đoan nghiệp mới: “Trohe 'lý.thuyết về thị trường, 
người gia nhập được giả định là tham giá vào'thỷ trường khi Xây đựng 
' hột rihà máy mới, qua đó lầm tàng số lượng người:cưng'cấp hàn hơá 
:+cho'tht:'rường:Sư›gia nhập của cát đoanh:righiệp guới đồng: vaf:trò 
-'qữari'trong: trorig việc mở rộng khả:nấng cung lứng 'chơ một thị trường 
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và loại trừ lợi nhuận siêu ngạch. Trên thực tế, sự gia nhập mới cũng có 
thể diễn ra dưới hình thức thôn tính hay sáp nhập với doanh nghiệp 
hiện đang hoạt động trên một thị trường nào đó. 

gia tàng lượng cầu, sự (/crease ín quamtfvy demaned) Khái niệm 
thường được dùng để chỉ trường hợp 0ó“ cấu thay đốt khi giá cả 
thay đới trong khi các yếu tố khác không thay đổi. Điều này hàm ý 
có sự đ¿ chuyển dọc theo đường cầu, chứ không phải sự địch chuyển 
của đường cầu. 

gia (ăng nhân hiệu (hàng hoá). sự (and prolferation) Sự gia tăng số 
lượng nhãn hiệu hàng hoá của một sản phẩm cụ thể và nhãn hiệu mới có 
những tính chất giống với những nhãn hiệu hiện có. Sự gia tăng nhãn 
hiệu hàng hoá xảy ra chủ yếu trong thị trường thiểu quyền, nơi mà thủ 
đoạn cạnh tranh tập trung vào sự phân biệt sản phẩm và nó được sử đụng 
làm công cụ để phân đoạn thị trường. Trong lý thuyết về thị trường, sự 
gia tàng quá mức của nhãn hiệu hàng hoá nhìn chung được coi là chống 
lại lợi ích của người tiêu dùng, vì nó có xu hướng làm tăng giá do chỉ 
phí quảng cáo và các khoản chi phí xúc tiến bán hàng khác tăng nhanh. 

gỉa tăng nhu cầu, sự (deandincrease) Khái niệm thường được dùng 
với nhiều nghĩa khác nhau, nhưng trong kinh tế học nó được dùng để 
chỉ trường hợp nhu câu tăng kiu giá cả không thay đối, Điều này hàm 
ý đường cầu dịch chuyển khi có những thay đổi trong các biến số khác 
ngoài giá của bản thân hàng hoá. Khi øhw câu tăng do giá cả thay đổi 
(các yếu tố khác không đối). chúng 1a nói có sự gia tăng lượng cầu. 

giả thuyết (ñypoihesis) Một dự báo, nhận định, quan điểm rút ra từ kết 
quả quan sát, phân tích lý thuyết và được biểu thị dưới dạng chính xác 
đến mức có thể kiểm định bằng số liệu thực nghiệm. Trong kinh tế 
học, giả thuyết được hình thành từ quá trình suy điễn lô gích trên cơ sở 
một lập hợp những hiểu biết sâu sắc và giả định về hành vi của người 
tiêu dùng, người sản xuất v.v... Nhìn chung các giả thuyết được kiếm 
định bằng cách thu thập số liệu kinh tế và người ta sử dụng phương 
pháp thống kê để phân tích chúng. Sự kiếm định này có thể dẫn tới sự 
thay đối của lý thuyết kinh tế dưới ánh sáng của số liệu kinh tế mới 
hoặc bác bỏ lý thuyết cũ và thay bằng lý thuyết khác, cho phép lý giải 
tốt hơn các bằng chứng thực tế. 

giá thuyết công nhân bỏ sung (ađditional worker hypothesis) Giả 
thuyết cho rằng khi thu nhập thực tế của một gia đình giảm sút trong 
thời kỳ suy thoái kinh tế, thì điều này tạo ra một hiệu ứng thư nhập dẫn 
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tới việc có thêm thành viên của gia đình tham gia lực lượng lao động 
với hy vọng tìm được việc làm để ổn định mức thu nhập của gia đình. 
Nếu giả định này đúng, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động sẽ thay đổi 
theo hướng ngược với chu kỳ kinh doanh. Bằng chứng cho thấy !ỷ lệ 
tham gia lực lượng lao động biến đổi thuận với chu kỳ. Tuy nhiên, 
người ta cũng phát hiện ra hiệu ứng công nhân bổ sung trong các 
nhóm thu nhập thấp. Đối với những nhóm này, nhu cầu quan trọng 
hơn giá cả. 
giả thuyết tối đa hoá doanh thu bán hàng hay tối đa hoá mức bán ra 
(sales revenue maximization or saÌes maximization hypothesis) Một 
mục tiêu của công ty trong lý thuyết vẻ doanh nghiệp, khác VỚI giả 
thuyết tuyên thống về tối đa hoá lợi nhuận. Theo quan điểm này, 
doanh nghiệp được giả định là tìm cách tối da hoá doanh thu bán hàng 
với điều kiện ràng buộc là lợi nhuận nhỏ nhất. Điều kiện lợi nhuận nhỏ 
nhất được xác định bởi nhu cầu chỉ trả cổ tức cho cổ đông và mở rộng 
cơ sở tài chính. Trong hình 51, doanh thu bán hàng được tối đa hoá tại 
mức sản lượng OỢ, Nếu điều kiện lợi nhuận nhỏ nhất của doanh 
nghiệp ở mức A, mức sản lượng tối đa hoá doanh thu OQ, sẽ đem lại 
mức lợi nhuận vừa đủ. Nhưng nếu mức lợi nhuận cần thiết bàng Ö, 
mức sản lượng tối đa hoá doanh thu ØÓ, rõ ràng không thích hợp. Khi 
đó sản lượng của doanh nghiệp phải giảm xuống mức Ợ... vì mức 
này vừa đủ để thoả mãn ràng buộc về lợi nhuận. Như vậy, lợi nhuận tối 
thiểu cần thiết càng lớn, thì ràng buộc lợi nhuận càng trở nên quan 
trọng. Khi đó, mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuận (OỚ„) và mức sản 
lượng tối đa hoá doanh thu bán hàng sẽ gần bảng nhau. 
Doanh thu 


Chỉ phí 
Lợi nhuận 


Hình 51. Tối đa hoá doanh thu bán hàng. 
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giá hay giá cả (price) Giá trị bàng tiền của một đơn vị hàng hóa, dịch vụ, 
tài sản hay đầu vào nhân tố. Trong một số thị trường, giá cả hoàn toàn 
đo thị trường hay lực lượng cung cầu quyết định (ví dụ, thị trường cạnh 
tranh hoàn hảo). Trong các thị trường khác (ví dụ thị trường độc 
quyền), các nhà cung cấp lớn có tác động đáng kế tới giá thị trường. 
“Trong một số trường hợp, giá cả có thế bị chính phủ quy định hay điều 
tiết bảng các công cụ của chính sách giá cả và thu nhập. 

giá bán lẻ hướng dẫn (recomiended rertail price) Một thông lệ của các 
nhà sản xuất nhằm hướng dẫn người bán lẻ quy định giá bán lẻ sản 
phẩm của họ. Khác với hệ thống duy trì giá bán lẻ, giá bán lẻ hướng 
dân chỉ là giá tham khảo cho người bán lẻ khi anh ta định giá bán của 
mình. Do tình tình cạnh tranh, giá mà người tiêu dùng phải trả thường 
thấp hơn nhiều so với giá hướng dẫn. 

giá bán ơ Mỹ (Anierican seHing price) Giá nước Mỹ áp dụng cho hàng 
nhập khâu để tính thuế nhập khẩu. Nó không dựa vào giá trị hàng nhập 
khẩu, mà được tính trên cơ sở giá trị của các mặt hàng thay thế hay 
tương đương sản xuất ở Mỹ. 

giá cân bằng thị trường (eqt¿librion market price) Múc giá mà tại đó 
lượng cầu về một hàng hoá đúng bằng lượng cung như trong hình 52a. 
Ở đây, đường cầu biểu thị lượng hàng hoá mà người tiêu dùng sẵn 
sàng mua tại mỗi mức giá. còn đường cung biểu thị lượng hàng mà các 
nhà sản xuất sản sàng bán tại mỗi mức giá cả. 


Ũ 0.. ~- „|0, uá _. &@›, 
(4) lP Ấy : ÁN (hị XS 

TOP PT T22? PSS-TEET-RESTVE : 
Hình'52-{a)'Gữa củu bằng thị trường. Giá cân bằng thị trường ÓP 
được tạo ra bởi giao điểm của đường cung và đường cầu. Mức giá ban 
đầu cao hơn, ví dụ OP,, dẫn,đến:fìnhdrang, dư :cung và điều mày buộc 
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giá phải giảm. Mức giá ban đầu thấp hơn, ví dụ ÓP;, dẫn đến tình 
trạng dư cầu và điểu này buộc giá phải tăng. Chỉ tại mức giá ÓP, các 
dự định mua hàng và cung ứng mới hoàn toàn phù hợp với nhau. () 
Sự thay đổi trong giá cân bằng thị trường. Nếu có sự dịch chuyển 
của đường cầu từ Ð đến ØÐ, trong khi cung không thay đổi, giá cân 
bằng thị trường sẽ tăng từ ỚP đến ÓP;. Nếu có sự dịch chuyến của 
đường cung từ S đến S; trong khi nhu cầu không thay đổi, giá cân bằng 
sẽ giảm từ @P xuống Ó?,. 

giá cân bằng thị trường, sự thay đổi trong (changes ¡+ cquilibrhun 
market price) Sự tăng lèn hay giảm xuống của giá cả do có sự địch 
chuyền đường cầu hoạc đường cung. Hình 52b minh hoạ cho sự thay 
đổi giá cân bằng khí đường cầu hoặc đường cung dịch chuyển. 

giá chỉ phí bình quân (zverdge cost price) Giá bán hàng hoá và dịch vụ 
được quy định theo chỉ phí bình quân. 

giá chuyển nhượng (¿ns/er pricc) Giá nội bộ được dùng để trao đổi 
đầu vào nhân tố và sản phẩm giữa các chỉ nhánh hoặc bộ phận của một 
đoanh nghiệp lớn. Giá chuyển nhượng có thể được quy dịnh dựa vào 
giá phổ biến trên thị trường đầu vào và sản phẩm hoặc bằng phương 
pháp hành chính, tức căn cứ vào một số quy ước kế toán nội bộ nào đó 
(chăng hạn định giá theo toàn bộ chỉ phí). Giá chuyển nhượng nội bộ 
cho phép các doanh nghiệp có thêm quyền tuỳ nghi trong việc định giá 
sản phẩm của mình và có nguy cơ bị lợi dụng để thay đổi giá chuyển 
nhượng nhằm làm hại đối thủ cạnh tranh, ví dụ định giá để gây sức ép 
đối với doanh nghiệp là đối thủ không hợp tác. Các công (ty đa quốc 
gia muốn tăng lợi nhuận của mình thường sử dụng giá chuyến nhượng 
nội bộ giữa các chỉ nhánh ở các nước khác nhau để chuyển phần lớn 
lợi nhuận sang các nước có mức thuế thấp. Xem ¿hiên đường thuế. 

giá cự hay giá tính toàn bộ chỉ phí (cos/ thxurance qnả freiglr - cự) Giá 
bao pồm chi phí, tiền bảo hiểm và cước vận chuyển, tức toàn bộ chỉ 
phí cung ứng hàng hoá. Thuật ngữ này biểu thị phương pháp đánh giá 
một hàng hoá bằng cách tính mọi chỉ phí - gọi là chỉ phí chuyển giao - 
phát sinh từ việc cung ứng hàng hoá đến địa điểm tiêu dùng. Ngược 
với giá cự là giá ƒab, phương pháp tính giá giao hàng lén tàu, không 
bao gồm chí phí chuyển giao (như vận chuyển, bảo hiểm). Trong hệ 
thống tài khoản quốc gia do Liên hợp quốc khuyến nghị (SN4), hàng 
nhập khẩu được tính theo giá c, còn hàng xuất khẩu được tính theo 
giá ƒob. Nhưng trong bảng cán cân thanh toán, cả hai có thể được tính 
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theo giá /ob. Khi đó chỉ phí chuyển giao được ghi vào mục dịch vụ phi 
nhân tế hay cán cân vô hình. 

giá cung về năng lực kinh doanh (eueprenetrial supply price) Mức 
thu nhập cần thiết để một người điều hành doanh nghiệp có trình độ 
chuyên môn nhất định tiếp tục làm công việc hiện tại của anh ta. Giá 
cung về năng lực kinh doanh có thể trớc tính bằng cách lấy tiền lương 
và các bổng lộc khác của người điều hành (giám đốc, trưởng phòng) 
trừ đi phần lợi nhuận mà anh ta thu được. 

giá danh nghĩa (0øminaÍ pricc) Giá có ít quan hệ nhất với giá trị thực tế 
của sản phẩm hay đầu vào nhân tố. Có nhiều nguyên nhân làm cho giá 
danh nghĩa không phản ánh đúng giá trị thị thường thực tế của sản phẩm 
hay đầu vào nhân tố. Ví dụ, có thể xảy ra trường hợp không có thị 
trường để xác định giá cả. Ngoài ra, một số sản phẩm có thể được định 
giá thấp hơn giá thị trường rất nhiều vì mục đích xúc tiến bán hàng. 

giá đóng cửa (ciosing prices) Giá thị trường của các cổ phiếu vào thời 
điểm đóng cửa một phiên giao dịch trên một thị trường chứng khoán 
cụ thể (ví dụ thị trường chứng khoán Thành phố Hẻ Chí Minh). 

giá lướt (skmming príce) Giá được quy định tương đối cao cho một sản 
phẩm để thu được mức lãi gộp cao. Biện pháp định giá này được doanh 
nghiệp lựa chọn khi người tiêu dùng không nhay cảm với giá cả, nghĩa 
là nhu cầu không co giãn với giá cả. 

giá mờ (shadose price) Giá hoặc giá trị quy đổi của hàng hoá và địch vụ 
khi chúng không được xác định một cách chính xác do thiếu thị trường 
bình thường để hình thành giá cả, hoặc đo có sự biến dạng của giá cả 
trên thị trường. Việc quy đổi giá một hàng hoá thực chất là tìm ra con 
số ước tính chính xác nhất cho nó với giả định rằng hàng hoá đó được 
mua bán bình thường trên thị trường. 
Khoa kính tế phúc lợi có khuynh hướng coi giá một sản phẩm bằng chỉ 
phí xã hội cận biên của nó. Chị phí xã hội cận biên của một sản phẩm là 
tổng tất cả các chỉ phí liên quan đến việc sản xuất ra nó. Ví dụ, chỉ phí 
thực sự của việc sản xuất điện không chỉ gồm chỉ phí về tư bản, lao động 
và vật tư nguyên liệu. Nó còn bao gồm chi phí phụ thêm cho xử lý chất 
thải, suy thoái môi trường, cảnh quan ở khu vực đặt nhà máy điện. Không 
có giá trị nào được tính cho những ảnh hưởng ngoại hiện này vì không có 
thị trường để xác định giá cả của chúng. Giá mờ cho những ảnh hưởng 
ngoại hiện thường được ước tính trong các phân tích chi phí - ích lợi. 
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Trường hợp quy định giá mờ còn có thế gặp trong quan hệ trao đổi nội 
bộ. Đầu vào của bộ phận B trong một công 1y có thể là sản lượng của 
bộ phận A. Các sản phẩm (cấu kiện, bán thành phẩm, dịch vụ quản lý 
v.v...) mà hai bộ phận này của công ty trao đổi có thể không bằng giá 
thị trường, vì không tồn tại thị trường cho chúng. Các giao dịch được 
xác định bằng giá mờ thường dựa trên chi phí ước tính cộng với một 
mức -lợi nhuận của tư bản. Các nên kinh tế kế hoạch hoá tập trung 
thường sử dụng những giá trị ước tính như thế thay cho giá thị trường. 
Giá mờ được sử dụng nhiều trong quy hoạch tuyến tính, trong đó lời 
giải của một bài toán thường bao gồm giá giá định cho các đầu vào 
nhân tố khan hiếm và mức lợi nhuận tăng thêm nếu sử đụng thêm một 
đơn vị nguồn lực. 

giá ngăn chặn gia nhập (ery prevemting príce) Giá mà các doanh 
nghiệp đã đứng vững trên một thị trường áp dụng cho sản phẩm của 
mình nhằm làm cho các nhà sản xuất khác không có cơ hội gia nhập 
thị trường, Giá này phải ở mức thấp hơn điểm thấp nhất trên đường chỉ 
phí bình quân dài hạn của người mới gia nhập thị trường nằm ở địa 
điểm thuận lợi nhất. 

giá niêm yết (/šf pice) Là giá hàng hoá hoặc dịch vụ được thông báo 
cho người mua biết dưới đạng bảng giá. Giá mà người mua thực sự trả 
thường thấp hơh giá này vì các nhà cung cấp sẵn sàng giảm giá khi 
được trả bằng tiền mặt và hoặc chiết khấu cho những người mua lượng 
hàng lớn. Rất nhiều nhà cung cấp quy định giá bán lẻ cho sản phẩm 
của mình, nhưng giá thực tế phải trả có thể thấp hơn nhiều so với giá 
quy định do có sự cạnh tranh trong khâu bán lẻ. 

giá quy định (zduunistered price) Khái niệm dùng để chỉ: 
1. Giá hàng hoá và dịch vụ do một nhà sản xuất hay mội tập đoàn các 
nhà sản xuất quy định, chứ không phải kết quả của tác động qua lại 
giữa các lực lượng thị trường. Loại giá này chỉ hình thành trong thị 
trường độc quyền hoặc thiểu quyền, còn trong thị trường cạnh tranh 
hoàn hảo, giá bán của các nhà sản xuât là do thị trường quyết định. 
2. Giá do chính phủ hay tổ chức quốc tế quy định. Ví dụ một chính 
phủ hay hiệp định hàng hoá quốc tế có thể quy định giá nông sản 
hay giá các loại nguyên liệu như than để hỗ trợ thu nhập cho người 
sản xuất, 
3. Khái niệm do Gardner Mean đưa ra để chỉ các loại giá cả cứng nhắc 
(ngược với giá linh hoạt). Thông thường loại giá này do các doanh 
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nghiệp cạnh tranh không hoàn hảo áp dụng và không thay đổi trong 
một khoảng thời gian nhất định (tuần, tháng). 

giá sinh hoạt (cof øƒ Huống) Khái niệm dùng để phản ánh sự suy giảm 
mức sống của các tầng lớp dân cư có thu nhập thấp và cố định do sự 
gla tầng giá cả gây ra (dân cư thành thị, nông thôn, người về hưu). 
Thông thường, sự thay đổi giá sinh hoạt được tính bằng chỉ số giá sinh 
hoạt cho từng tảng lớp đân cư hoặc bằng clử số giá tiêu dùng. 


giá trị (ak¿e) Khái niệm dùng để chỉ giá trị trao đổi hay giá trí kinh tế 
của một tài sản hay sản phẩm. Trước đây các nhà kinh tế như Adam 
Smith và Ricardo nhấn mạnh rằng giá trị trao đổi của một tài sản hay 
sản phẩm được tính bằng lượng lao động cần thiết để sản xuất ra nó. 
Như vậy, các nhà kinh tế cổ điển cho rằng rằng chỉ phí cung ứng dài 
hạn - tức số tiền trả cho các nhân tố sản xuất - tạo thành giá trị hàng 
hoá. Nhưng sau đó, các nhà kinh tế như Marshall và William ]evons 
lại cho rằng ích lợi của một sản phẩm đối với người tiêu dùng cũng 
cần được xem xét. Hiện nay, các nhà kinh tế cho rằng cả các yếu tố 
cung và các yếu tố cầu đều có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xác 
định giá trị của một sản phẩm. 

giá trị còn lại (sahage value) Giá trị tài sản đầu tư còn lại khi dự án kết 
thúc và cần tính đến trong hạch toán vốn đầu tư. 

giá trị danh nghĩa (0ominal value) Cách tính các đại lượng kinh tế bằng 
giá hiện hành, chẳng hạn Œ2ØP danh nghĩa là GDP tính theo giá thị 
trường hiện hành. Vì giá cả thay đổi từ năm này sang nàm khác, nên 
kết quả quan sát các biến số kinh tế theo giá hiện hành không cho 
chúng ta biết xu thế phát triển thực sự của nó. 

giá trị dự kiến hay giá trị kỳ vọng (cxpected vaiue) Còn gọi là giá trị 
trung bình, kỳ vọng toán và ký hiệu là EŒ9. Giá trị kỳ vọng của một 
biến ngẫu nhiên là giá trị phân phối trung bình của nó và được tính 
bằng công thức: 


EX)= [Aƒ(X)4v 
trong đó X là biến ngẫu nhiên và /{X) là hàm mật độ xác suất. 
giá trị găng (criical vaÍue) Giá trị găng đo của một phân phối xác suất 
là giá trị mà chỉ có œ% xác suất nằm trên (hoặc nằm dưới) nó. Chẳng 


hạn chỉ có xác suất 0,05 là một biến chuẩn chuẩn hoá sẽ nhận các giá 
trị nằm trên giá trị găng bằng 5% của phân phối chuẩn chuẩn hoá 
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(trong trường hợp này là 1,65). Khái niệm này thường được sử dụng để 
xác định tiêu chuẩn chấp nhận trong kiểm định giả thuyết thống kê và 
tính toán khoảng tin cậy. 

giá trị gia tăng (value addeđ) Thường viết tắt là VA. Giá trị gia tăng là 
phần chênh lệch giữa doanh thu hay sản lượng của một doanh nghiệp 
và chi phí nguyên liệu và dịch vụ hay đầu vào trung gian để sản xuất ra 
nó. Nếu ký hiệu giá trị gia tăng là VA, doanh thu hay sản lượng (tính 
theo giá bán) của một doanh nghiệp là 7O và giá trị đầu vào trung gian 
(tính theo giá mua) là ?ƒ, chúng ta có thể viết: 

VA =TO -ïI 
Dựa vào công thức này, chúng ta có thể tính được tổng giá trị gia tăng 
mà nền kinh tế sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định bằng cách lấy 
tổng của cả hai vế như sau: 
23VA = 3TO - 3) 
Nếu chú ý rằng 23TÓ bao gồm sản phẩm cuối cùng (FO) và sản phẩm 
trung gian (1) và Jð)ï = 2ZTO, tức đầu vào trung gian của doanh 
nghiệp này cũng là sản phẩm trung gian của doanh nghiệp khác và 
chúng phải bằng nhau nếu tính cho toàn bộ nền kinh tế, thì chúng ta có 
thể suy ra: 
AVA =GDP 

Đây chính là cơ sở cho việc vận dụng phương pháp giá trị gia tăng để 
tính GDP. 

. giá trị ròng (»et worth) Theo ngôn ngữ kế toán, giá trị ròng bằng tổng 
tài sản trừ tổng các khoản nợ. Giá trị ròng của một tài sản hay một 
công ty là số tiền thu được khi thanh lý tài sản hoặc công ty. 

giá trị số sách (book valze) Khái niệm sử dụng trong kế toán. Để xác 
định giá trị sổ sách của một cổ phiếu, trước hết: người ta phải cộng tất 
cả các tài sản có của công ty phát hành cổ phiếu đó lại với nhau, sau 
đó trừ di tổng số nợ ngắn hạn và đài hạn của nó, trong đó có cả giá 
thanh lý của cổ phiếu ưu đãi. Sau đó, người ta chia kết quả thu được 
cho tổng số cổ phiếu thông thường và kết quả thu được chính là giá trị 
số sách của mỗi cổ phiếu. Giá trị này có thể không có quan hệ gì với 
giá thị trường của cổ phiếu. 

giá trị số sách ròng (net book value) Giá trị kế toán của một tài sản cố 
định trong bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp. Nó được tính bằng 
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cách lay chỉ phí mua sắm ban đầu (nguyên giá) trừ đi chí phi khẩu hao 
cộng dồn đến thời điểm lập bảng tổng kết tài sản. 

giá trị tài sản môi cổ phần (œssets vaÍwe per share) Chỉ tiêu được tính 
bằng cách lấy tổng giá trị số sách của các tài sản hữu hình trừ đi các 
khoản nợ ngắn hạn và dài hạn ghi trong bảng tổng kết tài sản, sau đó 
chia cho tổng số cổ phần thông thường hiện có. Nó biểu thị gần đúng 
giá trị tài sản tương ứng với mỗi cổ phần. Trong trường hợp thanh lý 
công ty, nó là chỉ tiêu mà cổ đông có thể sử đụng để ước tính số tiền 
họ được chia khi bán công ty hay tài sản của nó, Giá trị số sách của tài 
sản là một chỉ tiêu hợp lý để định giá công ty khi nó hoạt động, nhưng 
khi thanh lý, tài sản thường có giá trị thấp hơn và việc chúng được bán 
với giá thấp hơn bao nhiêu còn tuỳ thuộc vào khả năng sử dụng chúng 
vào các mục đích khác. 

giá trị thăng dư (s¿pfus valze) Mức dôi ra khi lấy mức thu của một đầu 
vào nhân tố trừ đi giá cung của nó. D. Ricardo đã lấy ví dụ về việc nộp 
tô cho chủ đất sở hữu những miếng đất mầu mỡ. Mác đã nghiên cứu 
giá trị thặng dư dưới giác độ hao phí lao động, trong đó công nhân sản 
xuất ra nhiều giá trị hơn chỉ phí trả cho họ - yếu tố bị quy định bởi 
mức tiền lương tối thiểu chỉ đủ để đảm bảo cho họ tồn tại với tư cách 
là người lao động. 
Theo Mác, sự bóc lột công nhân chỉ có thể được loại trừ nếu nhà tư 
bản trả cho họ toàn bộ giá trị mới được tạo ra. A.Marschall cho rằng 
xét về bản chất, thì tất cả các khoản thu nhập nhân tố cao hơn chị phí 
nhân tố đều là bán tô trong ngắn hạn. Cho nên theo ông, khi không có 
các cơ hội khác để một nhân tố sản xuất lựa chọn, thì toàn bộ phần 
thưởng đành cho nó đều là giá trị thạng dư. 

giá trị thực tế (rea vaiue) Giá trị của các đại lượng, biến số, chỉ tiêu kinh tế 
tính bằng giá cố định, còn gọi là giá so sánh. Chẳng hạn khi tính toán tổng 
sản phẩm trong nước (GDP), người ta sử dụng giá cố định để loại trừ ảnh 
hưởng của sự thay đổi giá cả theo thời gian. Như vậy, khái niệm giá trị 
thực tế không hàm ý một đại lượng, biến số, chỉ tiêu là có thực hay không 
có thực, mà chỉ hàm ý nó được ¿ít bằng giá cố định (của kỳ gốc, thời kỳ 
cơ sở), chứ không phải giá hiện hành trên thị trường. 

giá trị tuyệt đối (absoiure value) Khái niệm toán học dùng để chỉ giá trị 
của một biến (còn gọi là môđun), không tính đến dấu của chúng. Như 
vậy, giá trị tuyệt đối của một số dương là chính số đó, còn giá trị tuyệt 
đối của một số âm là số đó nhưng không có dấn trừ. 
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Ví dụ sau đây sẽ cho thấy ứng dụng của giá trị tuyệt đối. Khi ước 
lượng hệ số co giãn giá của nhu cầu về một hàng hoá, chúng ta chỉ 
quan tâm tới phản ứng của lượng cầu về hàng hoá đó đốt với sự thay 
đổi giá cá của nó. Thực tế cho thấy khi giá tăng, lượng cầu giảm và 
ngược lại. Việc hệ số co giãn mang dấu âm không phải là điều mà 
chúng ta quan tâm. Vì vậy, giá trị tuyệt đối của nó có ý nghĩa hơn 
trong các phân tích kinh tế. 

giá trị vòn hoá (cap#allized value) Giá trị có thể gán cho một tài sản tại 
mức thu nhập hiện hành của nó và lãi suất hiện hành trên thị trường. 
Chẳng hạn nếu một tài sản đem lại thu nhập 10.000 đồng/nãm và lãi 
suất hiện hành trên thị trường bằng 10%, giá trị vốn hoá của nó sẽ 
bằng 100.000 đồng. Đôi khi người ta cho rằng giá trị tính theo cách 
này không phải lúc nào cũng thoả đáng đối với việc định giá tài sản, ví 
dụ trong trường hợp buộc phải mua tài sản. Sở đĩ có tình hình đó là vì 
bản thân người chủ định giá tài sản này cao hơn và có thể trả nhiều 
hơn để giữ lại nó. 

giá tuyệt đối (zbsolute price) Giá tính bằng tiền của hàng hoá và dịch 
vụ, tức giá biểu thị trực tiếp bằng một số đơn vị tiền tệ nhất định, 
khác với giá tương đối là giá của một hàng hoá tính bằng số đơn vị 
hàng hoá khác. 

giá xâm nhập (penetration price) Chính sách định giá thấp để làm tăng 
thị phần hay doanh thu. Các doanh nghiệp áp dụng chính sách này 
khi người tiêu dùng nhạy cảm với giá cả, nghĩa là nhu cầu co giãn 
với giá cả. 

giả định (zssưmption) Coi một thực tế, một phán đoán hay nhận định 
nào đó là đúng. Khi nghiên cứu một hiện tượng kinh tế, các nhà kinh 
tế thường giả định các hiện tượng hay các yếu tố khác không thay đổi 
(giả định ceteris paribus, all other things being cqual). Giả định này 
cho phép họ tập trung vào phân tích một hiện tượng mà không phải 
quan tâm tới tác động của các hiện tượng, yếu tố khác đối với hiện 
tượng nghiên cứu. Trong quá trình xây dựng mô hình, lý thuyết kinh 
tế, phương pháp giả định cho phép chúng ta loại bỏ những yếu tố 
không được nghiên cứu trong mô hình. Ví dụ, mô hình xác định sản 
lượng cân bằng giả định giá cả không đổi, sản lượng bằng thu nhập và 
tổng cầu quyết định sản lượng. Những giả định này được “nói rõ" với 
hàm ý mô hình chỉ đúng khi những giả định nêu ra đúng. Các hiện 
tượng khác như lãi suất, tiền lương, tỷ giá hối đoái cũng tác động vào 
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mô hình xác định sản lượng cân bằng, nhưng chúng không được "nói 
rõ", mà chỉ được giả định ngầm ràng mô hình xác định sản lượng cân 
bằng chưa tính tới ảnh hưởng của các thị trường khác. Giả định loại 
này không được nêu rõ vì chúng chỉ có tính chất tạm thời và sẽ được 
nới lỏng khi nghiên cứu tác động qua lại giữa các thị trường trong các 
mô hình phức tạp hơn. 
Khi muốn đánh giá xem một mô hình lý thuyết có đúng hay không, thì 
việc kiểm tra tính đúng đắn của các giả định có ý nghĩa quyết định, vì 
đây là "khâu yếu nhất” của mô hình. Giả định đúng là tiền đề quan 
trọng nhất để mô hình, lý thuyết đúng; và ngược lại chúng ta cũng có 
thể nói rằng mô hình, lý thuyết chỉ đúng trong phạm vi các giả định 
của chúng. 

giả thuyết Bécnuli (8ernoulli hyporhesis)  Bécnuli, nhà toán học của thế 
kỷ 19, đã đưa ra lời giải cho một nghịch lý nổi tiếng với cái tên 
"nghịch lý Xanh Pêtếcbua". Vấn đẻ là phải lý giải tại sao con người 
không trả các khoản tiền cực lớn để chơi trò chơi sau đáy. Một đồng 
tiền được tung lên, chẳng hạn cho đến khi mặt ngửa xuất hiện. Nếu 
mặt ngửa xuất hiện vào lần tung thứ hai, người chơi được nhận 2? đơn 
vị tiền thưởng (ví dụ 4 đồng). Nếu mặt ngửa xuất hiện vào lần tung thứ 
ba, người chơi nhận được 2` đơn vị tiền thưởng, đến lần thứ tư người 
chơi nhận được 2°, và vân vân. Tổng của xác xuất nhận được tiền 
thưởng phải bàng 1, nhưng với số lần tung vô hạn, giá trị kỳ vọng của 
tiền thưởng cũng là một đại lượng vô hạn. Như vậy, người ta có thể 
nhận định rằng người chơi sẽ đánh những khoản tiền rất lớn trong một 
trò chơi như thế, Để giải thích tại sao mọi người không chấp nhận trò 
chơi này, Bécnuii lập luận rằng người chơi bạc quan tâm đến ích lợi 
của phần thưởng hơn là bản thân tiền thưởng. Bằng cách nêu ra giả 
thuyết về ích lợi cận biên giảm dần của thu nhập, Bécnuli chỉ ra rằng 
một trò chơi có thể có giá trị kỳ vọng bằng tiền vô hạn, nhưng có giá 
trị kỳ vọng tính bằng ích lợi hữu hạn. Bởi vậy, mọi người quan tâm tới 
giả thuyết này trước hết vì nó là nỗ lực đầu tiên trong việc thay thế 
mục tiêu tính bằng tiền bằng sự tối ưu hoá ích lợi trong điều kiện có 
rủi ro hay tính bất định. 

giả thuyết Bifurcation (Bifrcation hypothesis) Giả thuyết cho rằng khả 
năng và chỉ phí vay vốn bên ngoài là các yếu tố quan trọng quyết định 
đầu tư trong thời kỳ bùng nổ kính tế, còn lợi nhuận giữ lại là yếu tố 
quan trọng nhất trong thời kỳ suy thoái. 
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giả thuyết chen lấn (crowding hypothesis) Giả thuyết cho rằng những 
trở ngại gia nhập và những khiếm khuyết về thông tin có xu hướng làm 
cho một số nhóm người (ở Mỹ, chủ yếu là phụ nữ và người da đen) tập 
trung vào một số ít ngành nghề và làm cho mức lương của các ngành 
nghề này thấp hơn mức lương trong các ngành nghề khác. 

giả thuyết kỳ vọng hợp lý (raifonal expectetions hypothesis) Giả thuyết 
cho rằng dự báo hay dự đoán của tác nhân kinh tế về các sự kiện tương 
lai nhìn chung không chệch và là kết quả của việc sử dụng toàn bộ 
thông tin thích hợp mà họ có vào thời điểm phải đưa ra quyết định. Chỉ 
có những thông tin mới nhận được mới tác động tới kỳ vọng hoặc hành 
vi của họ. 
Chỉ tiêu cho đầu tư vào kinh doanh và hàng tồn kho chịu ảnh hưởng 
lớn của kỳ vọng về tương lai của các nhà kinh doanh. Kỳ vọng là nhân 
tố chủ yếu gây ra chu kỳ kinh doanh. Nếu các nhà kinh doanh hoạt 
động trong điều kiện hiểu biết hoàn hảo, thì chủ kỳ kinh doanh đưới 
dạng hiện nay có lẽ không tồn tại. Kỳ vọng đóng vai trò đáng kể trong 
các cuộc thương lượng về tiền lương, trong đó người chủ và người lao 
động phải dự kiến về các sự kiện có thể xảy ra trong tương lai, chẳng 
hạn tỷ lệ lạm phát. Nếu các tác nhân kinh tế hiểu biết toàn diện về 
tương lai, ảo tưởng tiền tệ sẽ không tồn tại, và việc làm hay mức sử 
dụng lao động sẽ luôn luôn phụ thuộc vào tiền lương thực tế. 
Theo quan điểm thống kê, giả định này không hàm ý kỳ vọng luôn 
luôn chính xác. Sai số dự báo có thể phát sinh, nhưng nó không chệch 
và không dự báo được. Về cơ bản, kỳ vọng tồn tại dưới dạng một phân 
phối xác suất có số bình quân và phương sai nhất định, mặc đù giả 
thuyết kỳ vọng hợp lý chủ yếu liên quan đến số bình quân. 
Mô hình kỳ vọng hợp lý có thể áp dụng nhiều hơn cho các thị trường 
đang tiến đến sự cạnh tranh hoàn hảo và ít có tác dựng hơn khi được 
vận dụng vào việc phân tích các vấn để kinh tế vĩ mô hiện đại. 


gia thuyết thư nhập tương đối (relaive income hypothesis) Giả thuyết 
cho rằng không phải mức thu nhập tuyệt đối, mà chính thu nhập tương 
đối của một người hay một dân tộc mới có ý nghĩa quan trọng. Khái 
niệm thu nhập tương đối ở đây là mức thu nhập của một người, một 
nước so với thu nhập của người khác, nước khác. Nếu giả thuyết này 
đúng, thì việc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng chỉ vì sự tăng trưởng sẽ 
trở nên vô nghĩa, vì tất cả mọi người hoặc mọi nước không thể trở nên 
giàu hơn một cách tương đối. 
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giả thuyết quyết định song hành (đuaÍ decision hypothesis) Quan điểm 
đưa ra trong các nghiên cứu mới đây của kinh tế học Keynes. Theo 
quan điểm này thì đường cung và đường cầu thông thường không cung 
cấp các tín hiệu thích hợp để thị trường đi đến trạng thái cân bằng, vì 
chúng không đem lại một lượng hàng mà người bán và người mua 
muốn trao đổi với mức thu nhập cho trước. Khi nhận thấy thu nhập 
thực hiện (tức thực tế nhận được) khác với thu nhập dự kiến, người bán 
và người mua phải sửa đổi lại kế hoạch mua bán của mình do họ bị 
ràng buộc, giới hạn bởi mức thu nhập thực hiện. Như vậy, giả thuyết 
này hàm ý có các kế hoạch cung, cầu ban đầu và sửa đổi, tức có "tính 
song hành” trong các quyết định kinh tế. 


giả thuyết thị trường hiệu quả (ef?ciency múarket lypothesis) Giả 
thuyết cho rằng thị trường tài chính có hiệu quả tồn tại khi tất cả các 
thông tin sẵn có và có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán đều phản 
ánh lại trong giá chứng khoán. Điều này hàm ý rằng sự cạnh tranh 
hoàn hảo tồn tại trong phạm vi một thị trường như thế, cho nên những 
thay đổi trong giá chứng khoán chỉ bị ảnh hưởng bởi việc thu thập 
thông tin. Giả thuyết thị trường hiệu quả nhấn mạnh rằng do thị trường 
nắm bắt những thông tin mới này một cách nhanh chóng, nên kỳ vọng 
về những thay đổi giá cả trong tương lai được điều chỉnh một cách 
ngẫu nhiên so với giá trị cơ bản của chứng khoán. Các nhà thống kê 
gọi những hiện tượng như vậy là quy luật ngẫu nhiên. Ví dụ, nếu một 
cổ phiếu có giá trị bán đầu là L0 đô la, thì sự tăng hay giảm giá tiếp 
theo có khả năng như nhau. Nếu nó tăng lên, ví dụ L1 đô la, thì trong 
lần thay đổi tiếp theo, việc tăng hay giảm giá vẫn có khả năng như 
nhau. Ý nghĩa của quan điểm cho rằng giá cả trên thị trường chứng 
khoán tuân theo quy luật ngẫu nhiên hàm ý rằng những thay đổi về giá 
cả độc lập với nhau. 


Các kiểm định thực nghiệm về giả thuyết thị trường hiệu quả được 
phân loại thành kiểm định yếu, vừa là mạnh. Kiểm định yếu nhận định 
không thể dựa vào giá trong quá khứ để dự báo giá tương lai và điều 
này được giả thuyết quy luật ngẫu nhiên ủng hộ. Kiểm định vừa nhận 
định giá cổ phiếu phản ánh lại tất cả các thông tin mà mọi người có 
được. Kiểm định mạnh nhận định giá cổ phiếu phản ánh lại tất cả 
thông tin. Khó có thể tin rằng giả thuyết thị trường hiệu quả đúng dưới 
hình thức mạnh, bởi vì rõ ràng khó có thể có được tất cả các thông tín 
cần thiết. 
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giả thuyết thu nhập nội sinh (endogenous iicome hypo(hesis) Giả 
thuyết cho rằng ích lợi là một hàm của chỉ tiêu cho tiêu dùng và của 
cải. Hàm ý cửa giả thuyết này là khi đạt được mức của cải tối ưu nào 
đó, tất cá thu nhập đều được chỉ tiêu, mặc dù thông thường người ta hy 
vọng mọi người sẽ tiết kiệm một ít thu nhập. 
Phương pháp tiếp cận thu nhập nội sinh được rút ra từ lý thuyết vị mô 
vẻ hàm tiêu dùng - một lý thuyết về cơ bản cho rằng hộ gia đình lựa 
chọn giữa hàng hoá và của cải, trong đó cả hai đều có ích lợi cận biên 
đương, nhưng tỷ lệ thay thế cận biên giữa tiêu dùng và của cải giảm 
dần. Lý thuyết này không "lý giải” tại sao nhất thiết phải đưa của cải 
vào hàm tiêu đùng cá nhân, mà chỉ cho rằng của cải là khoản dự trữ để 
đối phó với tương lai bất định. chứ không phục vụ cho tiêu dùng tiềm 
tàng trong tương lai. 

giả thuyết thu nhập thường xuyên (pểmanen income hypothesis) 
Giả thuyết cho rằng tiêu dùng của cá nhân phụ thuộc vào thu nhập 
thường xuyên từ lao động hoặc đầu tư. M.Friedman, người đã nều ra 
giả thuyết này, cho rằng con người tiêu dùng một tỷ lệ xác định giá 
trị hiện tại của dòng thu nhập mà anh ta kiếm được từ lao động và 
của cải. Ông gọi giá trị hiện tại của dòng thu nhập này là thu nhập 
thường XHYÊH. 
Mức thu nhập thường xuyên hàng năm là tổng thu nhập mà người tiêu 
dùng dự kiến nhận được trong cả cuộc đời chia cho tuổi thọ của anh ta 
tính bằng số năm. Tiêu dùng thường xuyên và thu nhập thường xuyên 
là những bộ phận dự kiến hay có kế hoạch của tiếu dùng và thu nhập. 
Mối quan hệ giữa chúng là mối quan hệ thuận. 
Ngược lại, thu nhập tạm thời phản ánh những yếu tố khác, mang tính 
ngẫu nhiên, chẳng hạn của thừa kế, mất thu nhập do ốm đau. Nó là cơ 
sở cho tiêu dùng tạm thời, chẳng hạn đi du lịch do được hưởng của 
thừa kế, giảm mức chỉ tiêu hàng ngày đo ốm đau. Friedman lập luận 
ràng thu nhập và tiêu dùng tạm thời hoàn toàn không có mối liên hệ gì 
với thu nhập và tiêu đùng thường xuyên. Theo ông, người ta cần phải 
nghiên cứu cả hai phương điện thường xuyên và tạm thời để xác định 
mối quan hệ tổng hợp giữa thu nhập và tiêu dùng. 

giả thuyết thu nhập tuyệt đối (absolute income hypothesis) Giả thuyết 
cho rằng mức chỉ cho tiêu dùng (C) chỉ phụ thuộc vào thu nhập cá 
nhân sử dụng (Y4), tức C = #Yd). Quan điểm này về các yếu tố quyết 
định tiêu dùng được trình bày chỉ tiết trong cuốn Fý t6yết tổng quát 
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của Keynes. Trong cuốn sách này, Keynes cho rằng tiêu dùng gắn với 
thu nhập theo cách sau đây: 

1. Khi thu nhập thay đối, tiêu dùng sẽ thay đổi theo cùng một hướng, 
nhưng mức thay đổi tuyệt đối ngày càng nhỏ, tức khuynh hướng tiêu 
dùng cận biên (PC) lớn hơn Ö và nhỏ hơn Il: 0< AC/AY < 1. Ký hiệu 
A hàm ý "mức thay đổi nhỏ trong" (ở đây là tiêu dùng và thu nhập). 

2. Khuynh hướng tiêu dùng cận biên nhỏ hơn khuynh hướng tiêu dùng, 
bình quân (APC), tức AC/AY < C/W. 

3. Tỷ lệ thay đổi của khuynh hướng tiêu đùng cận biên mang dấu âm, 
nghĩa là độ đốc của hàm tiêu dùng giảm khi thu nhập tăng. Các dãy số 
thời gian và không gian ngắn hạn được sử dụng để ước lượng hàm tiêu 
đùng nêu trên nhìn chung ủng hộ giả thuyết thu nhập tuyệt đối của 
Keynes, nhưng những bằng chứng dài hạn lại chống lại nó. Vì vậy, 
dạng hàm tiêu đùng C = cŸ, trong đó c = ÄMPC, chỉ được sử dụng 
trong các mô hình hết sức đơn giản. 

giả thuyết vòng đời (/e-cycle hypothesis) Giả thuyết cho rằng tiêu dùng 
không hoàn toàn phụ thuộc vào thư nhập sử dụng hay thu nhập hiện tại 
của cá nhân, mà gắn với thu nhập mà một cá nhân dự kiến thu được 
trong cả cuộc đời. Chẳng hạn, một người hôm nay có thể mua hàng 
loạt các sản phẩm đắt tiền như xe hơi, vô tuyến truyền hình v.v... dưới 
hình thức tín dụng với dự kiến rằng thu nhập trong tương lai sẽ tăng và 
để đàng thanh toán cả lãi lẫn gốc. Giả thuyết này cũng giống giả 
thuyết thu nhập thường xuyên ờ chỗ nó cho phép phân tích hành vi tiết 
kiệm và tiêu dùng sâu hơn so với giả định đơn giản cho rằng tiêu dùng 
chỉ là hàm của thu nhập hiện tại. 

Giải Nôben về Kinh tế (Nobel A4emorial Prie tín Economic Šciences) 
Phần thưởng quốc tế cao quý nhất trong kinh tế học. Từ năm 1969, 
giải thưởng này bắt đầu được trao cho các nhà kinh tế hàng đầu, có 
nhiều đóng góp nhất trong kinh tế học. 

giải thể hay thanh lý (/2uidation) Quá trình đẫn tới việc chấm dứt sự 
tồn tại của công ty với tư cách một pháp nhân. Quá trình như thế có 
thể do chủ nợ yêu cầu khi công ty vỡ nợ hay mất khả năng thanh toán 
(giải thể bắt buộc), hoặc do hội đồng quản trị hay cổ đông của công ty 
yêu cầu (giải thể tự nguyện). Thanh lý viên, có thể do hội đồng quản 
trị, cổ đông hoặc chủ nợ chỉ định, sẽ bán tài sản công ty với giá càng 
cao càng tốt. Số tiền bán tài sản được dùng để hoàn trả cho các chủ nợ. 
Nếu không có đủ tiền để trả cho tất cả các chủ nợ, các chủ nợ ưu đãi sẽ 


TỪ BIỂN KINH TẾ HỤt 185 


được trả trước, ví dụ nộp thuế nợ đọng, sau đó đến các chủ nợ được 
xếp hạng theo một tiêu chuẩn nào đó. Nếu sau khi thanh toán cho các 
chủ nợ mà vẫn còn thừa, số tiền còn lại sẽ được chia cho cổ đông của 
công ty (trước hết là cổ đông ưu đãi, sau đó đến cổ đông thông thường) 
theo một tỷ lệ nào đó. 


giảm của cải (4íssœviigs) Việc chỉ cho tiêu dùng hiện tại vượt quá mức 
thu nhập cá nhân sử dụng hiện tại. Phần chênh lệch được các hộ gia 
đình bù đấp bằng vay nợ hoặc rút bớt các khoản tiết kiệm trong quá 
khứ. Cả hai cách làm này đều làm giảm khối lượng của cải ròng mà 
một hộ gia đình nắm giữ. Xem đường tiết kiệm. 


giảm đầu tư (đišinestment or divesenenf) Một công ty bán hoặc đóng 
cửa một phần doanh nghiệp của mình. Ví dụ một công ty da dạng có 
thể quyết định rút toàn bộ hoạt động ra khỏi một ngành kinh doanh 
nhất định bằng cách bán một chỉ nhánh cho công ty khác hay cho đội 
ngũ cán bộ quản lý chỉ nhánh đó. 


giảm giá ngầm, sự, biện pháp (hidden price reducion) Sự gia tăng số 
lượng hay chất lượng sản phẩm cung ứng tại mức giá không đổi. 
Chẳng hạn các công ty có thể giảm giá xà phòng bảng cách tăng trọng 
lượng mỗi gói mà không tăng giá. Biện pháp giảm giá ngầm có thể 
được các đoanh nghiệp sử dụng vào mục đích cạnh tranh, giành giật 
thị trường. 


giảm phát, sự (¿eƒføtion) Sự suy giảm của mức giá chung. Khái niệm 
này được sử dụng để chỉ tình hình giá cả của hầu hết các hàng hoá và 
dịch vụ liên tục giảm. Chúng ta CHng có thể gọi hiện tượng này là lạm 
phát âm. 


giảm thiểu thua lỗ, sự (ioss minnizaron) Mục tiêu của một công ty 
trong thời gian trước mắt khi gặp phải điều kiện thị trường không 
thuận lợi, không cho phép tối đa hoá lợi nhuận. Cả sự tối đa hoá lợi 
nhuận và giảm thiểu thua lễ đều đòi hỏi công ty phải sản xuất ở một 
mức sản lượng mà chỉ phí cận biên bằng doanh thu cận biên. Chẳng 
hạn, một công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo có sản lượng 
ÓQ như hình 53. Tuy nhiên, những điều kiện bất lợi trước mắt cho 
thấy tại mức sản lượng này, giá ÓP không đủ để bù đấp tổng chi phí 
bình quân ÓC, do đó công ty bị thua lỗ. Nó vẫn tiếp tục sản xuất ở 
mức sản lượng này chừng nào giá (doanh thu bình quân).đủ để trang 
trải chi phí biến đổi bình quân (ÓC,) và đóng góp phần nào vào chỉ phí 
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cổ định. Tuy nhiên trong dài hạn, việc thua lỗ liên tục có thể đẩy công 
ty vào thế phải rời bỏ thị trường. 


MC` ~ATC 


0 Ó Lượng 
Hình 53. Giảm thiểu thua lô. 


giảm vốn, sự (s¿mestmen) Sự giảm sút khối lượng tư bản của một 


nước phát sinh khi đầu tư mới không đủ để bù đắp khấu hao/tiêu hao 
1ư bản, tức có một phần tư bản mất đi đo bị hao mòn. 


giao dịch bù trừ (¿ccounmodating transactious) Trong cán cân thanh 


toán, dây là loại hình giao dịch về vốn do cơ quan hữu trách về tiền tệ 
thực hiện hoặc khởi xướng nhằm loại trừ tình trạng thâm hụt hay thăng 
dư phát sinh từ các giao dịch của tư nhân. Khi các khoản mục giao 
dịch của tư nhân cớ xu hướng thặng dự hay thâm hụt, luồng vốn bù trừ 
sẽ góp phần giải toả sức ép đối với tý giá hối đoái. Giao địch bù trừ 
bao gồm sự di chuyển vốn ngắn hạn của tư nhân do chính sách lãi suất 
tạo ra, các khoản vay và cho vay ngắn hạn của ngân hàng trung ương 
và những thay đổi trong dự trữ hối đoái. Nhìn chung các giao dịch bù 
trừ chỉ mang bản chất tiền tệ, không có sự di chuyển kèm theo của 
hàng hoá, dịch vụ hay tài sản cố định. 


giám đốc công ty (cổ phần) (company director) Người được cổ đông 


bầu để cùng với các giám đốc khác tham gia quản lý Công ty cổ phần. 
Giám đốc công ry có thể là người chỉ chịu trách nhiệm về chính sách 
chung của công ty, nhưng cũng có thể có thêm những nhiệm vụ cụ thể 
về một lĩnh vực hoạt động của công ty, chẳng hạn lĩnh vực marketing. 


giảm bớt trung gian, sự. biện pháp (4isimermediation) Tình hình trong 


đó một tổ chức trung gian tài chính, ví dụ tổ chức tiết kiệm và cho vay, 
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bị buộc phải giảm bớt quy mô hoạt động của mình do nhiều người rút 
tiền gửi ra và nó khóng, thu hút được vốn mới. Sự giảm bớt trung gian 
thường xảy ra và chỉ có tính tạm thời nếu một tổ chức trung gian thất 
bại trong việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi một cách nhanh chóng khi 
lãi suất tăng và vì vậy lãi suất của nó không đủ sức cạnh tranh với các 
tổ chức nhận tiền gửi khác. 

giảm công nghiệp hoá, quá trình (4£industrialisation) Sự giảm sút liên 
tục trong tỷ trọng sản lượng và lực lượng lao động của ngành công 
nghiệp. Kết quả quan sát cho thấy ngành công nghiệp ở các nước phát 
triển có xu thế tăng trưởng chậm hơn ngành dịch vụ. Bảng 2 cho thấy ở 
Mỹ, tỷ trọng của ngành công nghiệp trong GDP giám từ 38% vào năm 
1960 xuống còn 32%, trong khi tỷ trọng của ngành dịch vụ tảng từ 
58% lên 66%. 
Thay đổi trong tỷ trọng của các ngành có thể phản ánh những thay đổi 
theo thời gian trong cơ cấu nhu cầu cuối cùng về hàng hoá và địch vụ. 
Điều này có thể coi là quá trình phát triển tự nhiên gắn liển với sự chín 
muỗi của nên kinh tế. Mặt khác, sự suy giảm của nhịp độ công nghiệp 
hoá phát sinh từ những. khiếm khuyết ở phía cung như chi phí cao, tỷ 
giá hối đoái bị định giá quá cao, thiếu hụt đầu tư và đổi mới - những 
yếu tố làm giảm sức cạnh tranh của một nước trong thương mại quốc 
tế - lại là một vấn để nghiêm trọng. Sự suy giảm nhịp độ phát triển 
công nghiệp trong trường hợp này thường đi kèm với tình trạng suy 
giảm sản lượng, thất nghiệp tăng và những khó khăn trong việc duy trì 
cán cân thanh toán mong muốn. 


- Ï Nông nghiệp HH Công nghiệ Chế nh Dịch vụ 
| .a - EIN 1984 - bà Em 1984 
„32 s 


LẠnh 

q 32 
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Bảng 2. Sự suy giảm mm Z phát triển công nghiệp. Phân phối tổng 
sản phẩm trong nước cho thấy ngành công nghiệp ở các nước tiên tiến 
tăng chậm hơn ngành dịch vụ. Tỷ trọng của ngành công nghiệp bao 
gồm tỷ trọng của cả ngành chế biến. Nguồn: Báo cáo phát triển của 
Ngân hàng thế giới, 1984. 


Quy mô suy giảm nhịp độ công nghiệp hoá ở Mỹ biểu hiện rõ nét hơn 
trong những năm 80 do tỷ giá hối đoái bị định giá cao đến mức giả tạo. 


188 TỪ BIỂN KINR TẾ Hỹt 


Chính yếu tố này làm cho các doanh nghiệp ở Mỹ bị mất thị trường ở 
hải ngoại. 

giấy bạc ngàn hàng (bz¡k»o/c) Hình thức của tiền do một ngân hàng 
phát hành và về bản chất là bằng chứng "chứng minh" rằng ngân hàng 
nợ người có giấy bạc một lượng tiền đúng bằng giá trị ghi trên giấy 
bạc. Giấy bạc ngân hàng có nguồn gốc từ hối phiếu và về nguyên tắc, 
nó là một hối phiếu phái thanh toán ngay "khi nhận được” (tức khi có 
yêu cầu thanh toán) bằng một phương tiện khác nào đó mà người nắm 
hối phiếu yêu cầu. Ban đầu, "phương tiện khác nào đó” là các đồng 
tiền vàng hoặc bạc có đủ giá trị, hoặc giấy bạc của ngân hàng Anh, 
một loại giấy bạc có thể đối ra vàng theo mệnh giá của nó. Khi đồng 
bảng không còn nằm trong chế độ bản vị vàng nữa vào năm 193], giấy 
bạc của Ngân hàng Anh không thể đổi ra phương tiện thanh toán khác 
nữa và trên thực tế đã trở thành tiền pháp định. 

giấy phép hay chứng chỉ (/ce»se) 1. Việc một công ty cho một hay các 
công ty khác quyền được chế tạo sản phẩm, sử dụng công nghệ hoặc 
hệ thống phân phối của nó. Tương tự như vậy, chính phủ trao cho một 
nhà sản xuất quyển cung ứng một hàng hoá hay dịch vụ. Việc cấp giấy 
phép trong những trường hợp này thường có thời hạn nhất định và 
người được cấp phép phải trả lệ phí. 
2.Văn bản làm bằng chứng cho quyền sở hữu, quyền được hưởng hay 
yêu cầu người khác phải trả tiên để được hưởng một quyển nào đó, 
chẳng hạn giấy phép sử dụng vô tuyến truyền hình. Những giấy phép 
như vậy thường dẫn đến việc nộp thuế tài nguyên hay lệ phí. 
3. Văn bản chứng nhận một người hoặc tài sản phù hợp hay đủ tiêu 
chuẩn để làm một cái việc gì đó, chẳng hạn sòng bạc có chứng chỉ 
hành nghề. 

giờ làm thêm hay ngoài giờ (overrzme) Những giờ làm việc thêm sơ với 
số giờ đã thỏa thuận giữa giới chủ và người lao động. Người chủ sử 
dụng hình thức làm thêm giờ để đáp ứng mức cầu đột ngột tăng lên vì 
họ cho rằng sử dụng lao động ngoài giờ có lợi hơn là tuyển công nhân 
mới. Những hợp đồng giữa công đoàn và quản trị doanh nghiệp thường 
có điều khoản khuyến khích công nhân làm thêm giờ. 

giới hạn hay ràng buộc (consirain?) Thuật ngữ thường được dùng để chỉ 
mối quan hệ toán học giữa các biến lựa chọn của một bài toán tối ưu 
hoá, trong đó có một biến số nào đó không phải hằng số. Ví dụ giới 
hạn ngân sách trong bài toán tối đa hoá ích lợi. 
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giới hạn ngân sách (budget constrainf). Xem đường ngân sách. 


građien mật độ (density gradienr) Tỷ lệ thay đổi của cường độ sử dụng 
đất đai khi bán kính tính từ trung tâm của một khu vực thành thị thay 
đổi. Các công trình nghiên cứu ở nhiều thành phố thuộc các nước công 
nghiệp đã chỉ ra rằng mật độ dân số và cường độ sử dụng đất đai cho 
mục đích không phải để ở liên tục giảm nếu tính từ trung tâm thành 
phố ra đến ngoại thành. Các công trình này cho thấy có thể tính 
gradien cho mật độ dân số bằng phương trình: 


D,=D„e" 


trong đó Ð, là mật độ tại điểm có bán kính tình từ trung tâm bằng +, 
D, là mật độ ở trung tâm, e là cơ số của lôgarít tự nhiên và b là yếu tố 
quy định độ dốc. Građien này là một trong các quy luật quan sát được 
mà các mô hình kinh tế và cơ cấu không gian của thành thị tìm cách lý 
giải. Nhìn chung, mật độ sử dụng đất đai của khu vực trung tâm thành 
thị được lý giải bằng giá trị của khả năng tiếp cận (thông thường khu 
vực trung tâm được coi là có giá trị cao nhất). 
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hạch toán lạm phát (uyïation accouming) Những điều chỉnh tong tài 
khoản của doanh nghiệp để loại trừ ảnh hưởng của lạm phát và xác định 
chính xác lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp. Khi giá cả tăng, người fa sẽ 
đánh giá quá cao lợi nhuận thực tế thu được nếu dựa vào chỉ phí lịch sử đã 
bô ra để mua hàng dự trữ và tài sản cố định. Nhiều phương pháp khác 
nhau được sử dụng để hạch toán lạm phát, tức điều chỉnh để loại trừ ảnh 
hưởng của lạm phát trong các bản kết toán tài chính của doanh nghiệp. 
Một phương pháp tương dối đơn giản để loại trừ ảnh hưởng của lạm 
phát là phương pháp sức mua liện hành. Phương pháp này sử dụng chỉ 
số giá để điều chỉnh mức lợi nhuận tính được cho một thời kỳ và qua 
đó phản ánh lợi nhuận thực tế hơn. Phương pháp tỷ mỉ hơn là phương 
pháp hạch toán chỉ phí hiện hành. Nó tạo ra một bản tổng kết tài sản 
và kết toán tài chính bổ sung. Trong tài khoản chị phí hiện hành, chỉ 
phí hàng hoá tiêu thụ - cái được trừ ra khỏi doanh thu để tính lợi nhuận 
- là chi phí thay thế của hàng hoá tiêu thụ. 

hàm cảu (đemønd ficfon) Hình thức biểu thị mối liên hệ giữa biến phụ 
thuộc là lượng cầu (Ø„) vào một số biến độc lập quyết định lượng cầu, 
ví dụ giá sản phẩm (P), thu nhập (F), giá các sản phẩm thay thế (P)), 
giá các sản phẩm bổ sung (P,) và quảng cáo (4): 

=ƒtP.Y.PV,P..A....) 

Sự thay đổi của bất kỳ biến độc lập nào cũng ảnh hưởng tới lượng cầu 
O;; Vì vậy, khi nghiên cứu ảnh hưởng của một biến số nào đó đối với 


lượng cầu, các nhà kinh tế thường giả định các biến số độc lập khác 
không thay đổi (giả định các điều kiện khác không đổi). 


hàm cung (s¿ppÍy fứ¡ction) Hình thức biểu thị mối quan hệ giữa lượng 
cung (Ớ, - biến phụ thuộc) và các yếu tố quy định lượng cung (biến 
độc lập) như giá sản phẩm (P), giá các đầu vào nhân tố (P,), trình độ 
công nghệ (7) và mục tiêu của doanh nghiệp (G). Dưới dạng tổng quát, 
chúng ta có thể viết: 
Q.= F(P.P,T, G 
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Khi biết được dạng cụ thể của mối quan hệ giữa lượng cung và các yếu 
tố quy định lượng cung, chúng ta có thể viết hàm cung đưới dạng một 
hàm cụ thể. Tuy nhiên, ngay cả đối với hàm cung cụ thể gồm nhiều 
biến, thì khi sử đụng nó để nghiên cứu ảnh hưởng của một yếu tố cụ thể, 
chúng ta cũng thường sử dụng giả định các yếu tố khác không thay đổi. 

hàm đơn điệu (wonotonic finction) Hàm liên tục tăng hoặc giảm trong 
khoảng biến thiên của nó, Hàm tăng (hàm tiến) không thể giảm xuống 
dưới giá trị trước đó của nó, ngược lại hàm giảm (hàm lùi) không thể 
tăng lên trên giá trị trước đó của nó. Chăng hạn nếu thu nhập sử dụng 
tăng hàng năm trong suốt 0 năm, thì có thê coi nó là một hàm đơn 
điệu tiến, bởi vì mỗi năm mức thu nhập đều tăng so với năm trước, chứ 
không giảm xuống dưới mức thu nhập của năm trước. 

hàm hiện (expifici funïcon) Hình thức thông dụng của một hàm trong đó 
biến phụ thuộc được viết ở vế trái của dấn bằng và được gắn với một 
tập hợp các biến số ở vế phải. Thuật ngữ này được dùng để phân biệt 
với cách biểu thị hàm dưới dạng ẩn (hàm ẩn). 

hàm ích lợi (uy fñuncñon) Hàm biểu thị mối quan hệ giữa mức ích lợi 
mà cá nhân thu được và lượng hàng hoá mà anh ta tiêu dùng. Nó có 
thể viết dưới dạng: 

U,= UjGŒœ,) + UQQq}) +... + nGạ) 
hay 
U, = U(Xi3¿, ...vXn) 


trong đó Ù, = tổng ích lợi, U,,U;, ... ,„ = ích lợi đo các hàng hoá x,, 
x;,.... xạ đem lại. Dạng thứ nhất hàm ý tổng ích lợi bằng tổng các ích lợi 
của tất cả các lượng hàng hoá, còn dạng thứ hai hàm ý cả số lượng và 
mối quan hệ giữa các hàng hoá đều tham gia quyết định tổng ích lợi. 
hàm ích lợi cộng tính (2ddive utiÌty fnction) Hàm ích lợi có dạng 
U=U,+U,+U, 


trong đó Ù là ích lợi, a, ð và c là các hàng hoá hay nhóm hàng không 
thể thay thế cho nhau. Vì ích lợi của hàng hoá z không phụ thuộc vào 
ích lợi của hàng hoá b, nên ích lợi cận biên của hàng hoá ø chỉ phụ 
thuộc vào lượng hàng hoá z, chứ không phụ thuộc vào hàng hoá khác. 
Khi đó nếu tất cả các hàng hoá đều có ích lợi cận biên giảm dần, thì 
đường bàng quan sẽ có đạng lồi so với điểm gốc - tức cong vào phía 
trong. Tổng hợp lại, chúng ta có thể nói nếu có hàm ích lợi cộng tính 
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và mọi hàng hoá đều có ích lợi cận biên giảm dần, đường bàng quan 
chắc chắn sẽ có dạng lồi. Đỏ thị trong hình 54 mính hoạ điều này. 


Đường 
ngân 

sách ban 
đầu 


1 
4—— Đường ngân sách mới 


0 X 
Hình 54. Hàm ích lợi cộng tính. 


Trên hình 54 chúng ta vẽ đường bàng quan (/,) có liên quan đến hai 
hàng hoá X và Y. Chúng ta hãy xem xét điểm A trên đường bàng quan 
và quan sát sự đi chuyển đến điểm Ö. Tại điểm Ö, chúng ta có nhiều 
hàng hoá X hơn và ít hàng hoá Y hơn. Nếu ích lợi cận biên của X giảm 
dần và chỉ phụ thuộc vào lượng của X, thì chúng ta biết rằng ích lợi cận 
biên của X tại 8 phải nhỏ hơn so với điểm 4, chỉ đơn giản vì tại Á 
người tiêu dùng có nhiều hàng hoá X hơn. Vì tại A anh ta có ít hàng 
hoá Y hơn, nên ích lợi cận biên từ Y mà anh ta nhận được tại A sẽ lớn 
hơn. Từ đó suy ra rằng tỷ lệ của hai ích lợi cận biên - đại lượng quyết 
định độ dốc của dường bàng quan (tức tỷ lệ thay thế cận biên của nó) - 
phải giảm và tại B, đường bàng quan ít đốc hơn so với điểm A. Do đó, 
chúng ta có thể kết luận rằng hàm ích lợi cộng tính hàm ý đường bàng 
quan có tính lồi. 

Chúng ta có thể mô tả một tính chất khác của hàm ích lợi cộng tính 
bằng đồ thị trên. Chúng ta hãy quan sát sự di chuyển từ A tới €. 
Điểm này nằm trên đường ngân sách cao hơn. Nếu ích lợi cận biên 
của X chỉ phụ thuộc vào lượng hàng hoá X và giả định này cũng đúng 
với Y, thì ích lợi cận biên tại C đốc hơn so với điểm A. Lý do ở đây 
đơn giản chỉ là vì chúng ta có nhiều hàng hoá Y hơn (ích lợi cận biên 
của nó phải giảm) và lượng hàng hoá X không thay đổi (ích lợi cận 

TĐKTH - 13 
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biên của nó như cũ). Phân tích tương tự đưa chúng ta đến nhận định 
rằng đường bàng quan đi qua điểm Ð (ví dụ 7;) phải ít dốc hơn so với 
điểm A. Từ đó suy ra rằng đường bàng quan tiếp tuyến với đường 
ngân sách mới phải nằm ở một điểm giữa C và Ð, chẳng hạn È. 
Nhưng điều này lại hàm ý rằng nếu các ích lợi độc lập với nhau, sự 
thay đổi trong thu nhập luôn luôn làm cho người tiêu dùng mua cả 
hai hàng hoá nhiều hơn. Nghĩa là, X và Y phải là hàng hoá thông 
thường. Bởi vậy, một trong những tính chất của hàm ích lợi cộng tính 
là chúng luôn luôn hàm ý những hàng hoá được đưa vào hàm ích lợi 
là hàng hoá thông thường. 

hàm lôgarít (logarithmic fuacHon) Hàm số có thể biểu diễn dưới dạng 
lôgarít, chẳng hạn y = iogx. Lôgarít là số mà một số cố định, gọi là cơ 
số, phải luỹ thừa lên để được một số cho trước. Cơ số thường được xác 
định trước và hàm số có thể được biểu diễn như sau: 

y=logx 
trong đó x và y là hai biến số và a là cơ số. Lôgarít thông thường có cơ 
số 10, còn lôgarít tự nhiên có cơ số e = 2,71828 và được viết như sau: 
y = Ílogx= Ïnx 

hàm lðm (coøcave function) Hàm có đồ thị lõm so với điểm gốc toạ độ 
(cong ra phía ngoài) và bởi vậy đạo hàm bậc hai của nó mang dấu 
âm. Nếu so với một điểm ngược với gốc tọa độ, hàm này sẽ trở thành 
hàm lồi. 

hàm lôi (convex function) Hàm có đồ thị lồi so với gốc toạ độ (cong vào 
phía trong) và bởi vậy có đạo hàm bậc hai dương. Hàm này có thể coi 
là lõm đối với một điểm nằm ở phía ngược với gốc toạ độ. 

hàm mũ (¿xponerrtial function) Hàm số trong đó lượng biến đổi là số mũ 
của một số cố định. Bởi vậy, đ'" và (a + Ð}" là những hàm mũ với x là số 
mũ. Giá trị ' được đọc là z mũ x (hay luy thừa x) và có nghĩa là a4 
được nhân với chính nó bằng số lần mà số mũ chỉ ra. Trong hàm mũ y 
= Z, nếu a = 2 và x = 3, y sẽ bằng 8 (tức 2 x 2 x 2). Hàm mũ có thể 
biến đổi thành hàm lôgarít và ngược lại. 
Hàm mũ được sử dụng nhiều trong việc mô tả đường lối thay đổi theo 
thời gian của các biến số kinh tế. Chẳng hạn, nền kinh tế tăng trưởng 
với tốc độ không đổi (hay tăng trưởng kép) có mức thu nhập tăng với 
số mũ bằng số thời kỳ tăng trưởng. 
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hàm phúc lợi xã hội Bergsonia (8ergsonian Social Welfare Function) 
Hàm phúc lợi xã hội Bergsonia là hàm nhận các giá trị thực với 
agumen bao gềm các giá trị biểu thị những phương diện khác nhau của 
một trạng thái xã hội. Các giá trị này chỉ ra chỉ số phúc lợi xã hội 
tương ứng với những trạng thái xã hội khác nhau. 

hàm sản xuất (production fñction) Hàm số biểu thị mối quan hệ giữa 
lượng đầu vào nhân tố và lượng sản phẩm tối đa có thể tạo ra trong quá 
trình sản xuất với trình độ hiểu biết nhất định về công nghệ. Vì quy 
mô sản lượng phụ thuộc vào lượng đầu vào sử dụng, nên chúng ta có 
thể biểu thị mối quan hệ này dưới đạng hàm tổng quát như sau: 

VY=F(LK,H,N) 


trong đó Y là sản lượng, L, K, H, N lần lượt là lượng lao động, tư bản 
(nhà xưởng, máy móc), vốn nhân lực (#?) và đất đai (N) được sử dụng 
trong quá trình sản xuất. Ký hiệu hàm số # biểu thị phương pháp sản 
xuất, tức phương pháp kết hợp các đầu vào để tạo ra sản lượng. Chúng 
ta có thể cụ thể hoá hàm sản xuất này cho từng quá trình sản xuất cụ 
thể. Những hàm sản xuất như vậy được gọi là ảm cự thể, chẳng hạn 
hàm sản xuất Cobb-Douglas, hàm sản xuất CES v.v... 

hàm sản xuất có hệ số co giãn thay thế đâu vào không đổi (constant 
elasticity øƒ substttion production fwnction) Gọi tắt là hàm sản xuất 
CES. Hàm sản xuất CES là một hàm đồng nhất tuyến tính có hệ số có 
giãn của sự thay thế đầu vào không đổi. Hệ số co giãn này nhận các 
giá trị khác 1. Dạng cụ thể của hàm sản xuất CES thường được sử 
dụng là: 

Q =A[aK” + (I-c)L?! 

trong đó Ở là sản lượng, K và È là tư bản và lao động, ø, 6 và c là các 
hằng số. Những người đầu tiên sử dụng hàm này là K.I Arrow, H.B. 
Chenery, B.S. Minhas và R.M. Solow. 

hàm sản xuất Cobb-Douglas (Cobb-Ðougias produwction fuuncHion) 
Dạng hàm sản xuất do Cobb (nhà toán học) và Douglas (nhà kinh tế) 
phát hiện ra. Hàm Cobb-Douglas có dạng: 

Q=AK*" 

trong đó Ó là sản lượng, A, 4, b là các hằng số, U là lao động và K là tư 
bản hay vốn sử dụng. Đây là một hàm thuần nhất có bậc thuần nhất 
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bằng ¿ + b, vì khi nhân ⁄ và K với hệ số k không đổi nào đó, sản lượng 
sẽ tăng với tỷ lệ #“*”. Chúng ta có thể chứng mình đơn giản như sau: 
Q`= A(kKƑ(4L) = AK"ÈL? = k**(AK'LO=^Q 
Nếu z + b = I, hàm Cobb-Douglas trở thành hàm đồng nhất tuyến tính 
- nghĩa là nó có lợi suất không đổi theo quy mô. Nếu a + ở > I, hàm 
Cobb-Dougias có lợi suất tăng theo quy mô. Nếu z + b < !, hàm Cobb- 
Douglas có lợi suất giảm theo quy mô. Đường đẳng lượng của hàm 
Cobb-Douglas là một đường trơn lồi. Hàm Cobb-Douglas đồng nhất 
tuyển tính: 
Ó=AK"L'” với l-a=b 

thường được sử dụng trong phân tích kinh tế vì nó có nhiều tính chất 
mà các nhà kinh tế quan tâm như: (1) sản phẩm bình quân và cận biên 
của tư bản và lao động chỉ là hàm cửa tý lệ tư bản/lao động; (2) định lý 
ỞƠ le đúng với trường hợp này và (3) nếu các đầu vào được trả công 
theo sản phẩm cận biên của chúng, thì ¿ và ở là tỷ trọng thu nhập của 
tư bản và lao động trong sản lượng (Ở) được sản xuất ra. 

hàm sản xuất lô ga chuyển đổi (transiog production function) Còn gọi 
là hàm sản xuất lôgarít siêu việt. Đây là đạng khái quát của hàm sản 
xuất Cobb-]ouglas: 

lnQ = a+ @lnL + lnK + ynLInK + đIHU} + õ(InK} 


trong đó Ở là sản lượng; / và K lần lượt là lao động và tư bản; ø, Ø, 7, 
£ và ó là các hằng số. 

hàm sản xuất SEÉC (CES production function) Xem hàm sản xuất có hệ 
số co giãn thay thế đầu vào không đổi. 

hàm sản xuất siêu việt (transcendemtal production functiion) Dạng khất 
quát của hàm sản xuất Cobb-Douglas: 

Q=ALPK*z#“*#X với A > 0 và ở, 8! <0 

trong đó Q là sản lượng, K và L là đầu vào tư bản và lao động; øœ, Ø, ø, 
/Ø' là hàng số và c là cơ số của lôgarít tự nhiên. Hàm này cho phép các 
sản phẩm cận biên tăng, sau đó có thể giảm, cũng như cho phép hệ số 
co giãn của sản xuất và hệ số co giãn của sự thay thế đầu vào thay đổi 
trong khoảng biến thiên của đầu vào. Nếu ø, /' biến mất (bằng 0), 
hàm trên đây sẽ trở thành hàm Cobb-Douglas thông thường. 
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Các dạng khái quát khác của hàm Cobb-Douglas là hàm sản xuất có 
hệ số co giãn của sự thay thế đầu vào không đổi (CES). hàm sản xuất 
Zellner-Revankar, hàm sản xuất Nerlove-Ringstad và hầm sản xuất 
lôga chuyển đổi. 

hàm sản xuất tổng hợp (zggrega:e producton ƒunction) Hàm số phản 
ánh mối quan hệ giữa tổng sản lượng (Y) và các nhân tố sản xuất như 
lao động (L), tư bản (K), vốn nhân lực (#), đất đai (N) và năng lực 
kinh doanh (E) của nền kinh tế. Mối quan hệ này có thể biểu thị dưới 
đạng hàm số như sau: 


Y=hF(K,LH,N) 


Chú ý rằng năng lực kinh doanh E là nhân tố quyết định cách kết hợp 
các nhân tố sản xuất, nên nó có thể được thay bằng công nghệ (7). Khi 
viết dưới dạng trên, chúng ta muốn nói tới mức sản lượng tối đa mà 
nên kinh tế có thể sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định. Mặc dù 
hàm sản xuất tổng hợp có dạng giống hàm sản xuất trong kinh tế vi 
mô, nhưng nó thường được giả định có một số tính chất khác, ví dụ cớ 
hệ số cố định và liên tục. Một số nhà kinh tế, ví dụ trường phái 
Cambridge, cho rằng không có mội hàm như thế và không thể dùng lý 
thuyết về phân phối thu nhập theo năng suất hay sản phẩm cận biên 
của các nhân tố sản xuất để lý giải sự phân phối thu nhập giữa tổng 
khối lượng tư bản và lao động sử dụng trong nên kinh tế. 

hàm thu nhập (e2rn„ings facton) Mối quan hệ hàm số giữa mức thụ 
nhập và các yếu tố quyết định nó. 

hàm tiêu dùng (consumption fnction) Hàm mô tả mối "an hệ giữa như 
cầu tiêu dùng hay tổng mức chỉ tiêu cho tiêu dùng và các nhân tố tác 
động tới nhu cầu tiêu dùng. Dạng dơn giản nhất của hàm tiêu dùng là 
C= F(V), trong đó C là mức tiêu dùng và Y là thu nhập quốc dân. Đây 
là dạng hàm tiêu dùng được Keynes sử dụng với tư cách yếu tố then 
chốt trong lý thuyết tổng quát của mình, vì tiêu dùng là thành tố lớn 
nhất của tổng cầu (hay tổng chỉ tiêu) ở hầu hết các nước phát triển. Sau 
này, người ta gọi những phát triển ban đầu của Keynes là giả thuyết 
thu nhập tuyệt đối. Những phát triển gần đây lý giải tổng mức chi tiêu 
cho tiêu dùng bằng cách sử dụng giả thuyết thu nhập tương đối, thu 
nhập cả đời, giả thuyết vòng đời, giả thuyết thu nhập thường xuyên và 
gắn nó với của cải, tức giả thuyết thu nhập nội sinh. Những nghiên cứu 
thực nghiệm nhìn chung nhất trí cho rằng hàm tiêu dùng ngắn hạn và 
hàm tiêu đùng sử dụng dãy số khóng gian đã xác nhận rằng giả thuyết 
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thu nhập tuyệt đối của Keynes là đúng. Ngược lại, những bàng chứng 
về hàm tiêu đùng đài hạn cho thấy một dạng hoàn toàn khác. Bởi vậy, 
tất cả các lý thuyết nêu trên ra đời sau công trình có tính chất mở 
đường của Keynes đều tìm cách giải thích lý do dẫn tới những bằng 
chứng mâu thuẫn này. Những vấn để khác gắn với các công trình 
nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực này không có sự nhất trí trong 
việc xử lý chúng. Một số vấn đề chủ yếu ở đây là: 
1. Trong thực tế khó xác định chính xác tiêu dùng: hàng tiêu dùng lâu 
bền tạo ra địch vụ vượt ra ngoài thời kỳ mua hàng và cần phải đưa dịch 
vụ này vào tiêu dùng. 
2. Các biến số € và Y có thể tính bằng giá hiện hành hoặc giá cố định 
bằng cách sử dụng chỉ số giá tiêu dùng. ƒ 
3. Có thể chọn tổng mức tiêu dùng và thu nhập đầu người hay tiêu 
dùng và thu nhập của hộ gia đình. 

hàm (tiêu dùng liên ngành (cross-secfion coisunptfion funcHion) Hàm 
tiêu dùng được thiết lập bằng cách sử dụng số liệu về thu nhập của các 
nhóm thu nhập khác nhau tại một thời điểm. Dựa vào hàm tiêu dùng 
này, các nhà kinh tế đã phát hiện ra mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa thu 
nhập và tiêu đùng. Cụ thể: 
1. Khuynh hướng tiêu đùng cận biên (PC, c) nằm giữa 0 và 1 (0< c <1). 


2. Khuynh hướng tiêu dùng cận biên nhỏ hơn khuynh hướng tiêu dùng 
bình quân (APC, 4a), tức e < ø, do vậy khuynh hướng tiêu dùng bình 
quân giảm khi thu nhập tăng. 

3. Một số người cho rằng khuynh hướng tiêu dùng cận biên không đổi 
(c = constanf), một số người lại cho rằng nó giảm khi thu nhập tăng. 
Nhìn chung, mọi người đều ủng hộ giỏ thuyết thu nhập tuyệt đối của 


Keynes và hàm tiêu dùng có dạng C = C + cF. 


hàm tiêu dùng ngắn hạn (šhoif-run consunpiion functton) Mối quan hệ 
hàm số giữa tiêu dùng và thu nhập trong một chu kỳ kinh doanh. 
Những công trình nghiên cứu về sự thay đối từ năm này sang năm 
khác của tiêu dùng và thu nhập cho các thời kỳ kéo dài đến dưới 10 
năm cho thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa hai đại lượng này. Những 
năm có thu nhập dưới mức trung bình cũng có tiêu dùng dưới mức 
trung bình và ngược lại. Các công trình nghiên cứu trên đã phát hiện ra 
một số điểm quan trọng sau: 
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1. Khuynh hướng tiêu dùng cận biên Äƒ?C < I, nhưng nhìn chung lớn 
hơn kết quả thu được trong các công trình sử dụng số liệu không gian. 
2. Khuynh hướng tiêu dùng cận biên ÄAƒPC < Khuynh hướng tiêu dùng 
bình quân APC và bởi vậy khi thu nhập tăng, APC giảm. 
3. Khuynh hướng tiêu dùng cận biên ÄƒPC = constant. 
Những phát hiện này hàm ý hàm tiêu dùng có đạng tuyến tính với tung 
điểm dương: 
C=C+c 

Điều này chứng minh rằng giả thuyết thu nhập tuyệt đối của Keynes là 
đúng, trừ một điểm: khuynh hướng tiêu đùng cận biên không giảm khi 
thu nhập tăng. 

hàm tuyến tính lôga (/og-lrear fuction) ` Một mối quan hệ toán học 
của hàm số 

y=aẺ 
mà khi biểu diễn trên đồ thị lôgarít sẽ có đạng đường thẳng. Mối quan 
hệ này có thể viết thành: 
loey = loga + blogx 

trong đó logy có mối quan hệ tuyến tính với logx. Trong ví dụ này, y 
và x là hai biến số ghi trên trục tung và trục hoành, còn z và b là hai 
tham số không đổi. 

hạn chế nhập khẩu hay hàng rào thương mại (ứnport restrisiions ơr 
trađe barriers) Việc hạn chế lượng hàng nhập khẩu vào một nước 
bằng nhiều biện pháp khác nhau như thuế quan, hạn ngạch, thuế nhập 
khẩu tạm thu, hiệp định hạn chế xuất khẩu, kiểm soát hối đoái và các 
thủ tục hành chính. Mục đích của biện pháp hạn chế nhập khẩu là hỗ 
trợ cho việc loại trừ thâm hụt cán cân thanh toán và bảo hộ các ngành 
sản xuất trong nước, chống lại sự cạnh tranh của nước ngoài. Nhìn 
chung biện pháp này mâu thuẫn với các quy tắc của Hiệp định chung 
về Mậu dịch và Thuế quan (GATT) và Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO). Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp các cơ quan nêu trên bất 
lực trong việc loại trừ chúng. 

hạn chế tín dựng (cređr restrictions) Các biện pháp do cơ quan hữu 
trách về tiền tệ đưa ra để hạn chế hay cắt giảm khối lượng tín dụng mà 
các ngân hàng thương mại hoặc định chế tài chính khác cung cấp. 
Chúng có thể tồn tại dưới dạng nghiệp vụ thị trường mở hay thay đổi 


200 TỪ BIẾN KINH TẾ HỤC 


lãi suất chiết khấu, tức không có sự can thiệp trực tiếp vào hoạt động 
kinh doanh của các định chế tài chính. Tuy nhiên khi cần thiết, cơ 
quan hữu trách vẻ tiền tệ cũng có thể yêu cầu các ngân hàng thương 
mại và định chế tài chính khác tuân thủ những hạn mức hay tiêu chuẩn 
cụ thể nào đó trong quá trình cho vay cửa mình. 

hạn mức tiền mật (czsj /mi) Hình thức kiểm soát chi tiêu công cộng ở 
Anh. Phương pháp này gắn với việc xác định tổng mức chỉ tiêu hay 
kinh phí mà một bộ được quyền chỉ tiêu, chứ không đánh giá cụ thể 
tính đúng đán của từng khoản chỉ tiêu cụ thể. Người ta áp dụng 
phương pháp này vì cho rằng mức chi tiêu của chính phủ tăng quá 
nhanh, không kiểm soát dược. Đây là công cụ kiểm soát ngân sách 
không sắc bén, vì nó làm cho các dự án có hiệu quả kinh tế không thực 
hiện được chỉ vì lý do thiếu vốn. 

hạn ngạch (¿uorz) Còn gọi là côta. Đây là một công cụ hành chính để 
hạn chế (a) sản lượng và (b) thương mại. 
(a) Trong thỏa thuận có tính chất cácten của các nhà sản xuất, mỗi nhà 
sản xuất chỉ được phép sản xuất một lượng sản phẩm nhất định. Hạn 
ngạch được cácten sử dụng để tạo ra giá độc quyền bằng cách bảo đảm 
rằng tổng sản lượng của tất cả các doanh nghiệp bị giới hạn so với nhu 
cầu thị trường. 
(b) Trong hệ thống hạn ngạch thương mại, chính phủ trực tiếp hạn chế 
khối lượng nhập khẩu được phép ở một mức tối đa nào đó (hạn ngạch 
nhập khẩu) nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước chống lại 
sự cạnh tranh của nước ngoài. Là một công cụ bảo hộ, hạn ngạch có 
tác dụng hơn thuế quan, đặc biệt khi nhu cầu nhập khẩu không co giãn 
đối với giá cả. Nếu nhu cầu nhập khẩu không thay đổi khi giá cả thay 
đổi, thì sự gia tăng giá hàng nhập khẩu ít có tác dụng đối với khối 
lượng nhập khẩu. Trong những trường hợp như vậy, con đường chắc 
chắn hơn để hạn chế nhập khẩu là sử dụng các hình thức kiểm soát 
trực tiếp. Hạn ngạch cũng có thể á áp dụng đối với hàng xuất khẩu (hạn 
ngạch xuất khẩu) để duy trì sự ổn định của nền kinh tế trong nước, 
chẳng hạn ngăn chặn tình trạng phá rừng, tránh hiện tượng thiếu hụt 
hàng hoá trên thị trường trong nước và đảm bảo an ninh lương thực. 

hàng bổ sung (comiplemens) Hàng hoá có xu hướng được mưa cùng với 
hàng hoá khác vì nó "bổ sung” cho hàng hoá này, ví dụ chén và tách, ô 
tô và xang. Hàng hoá bổ sung có hệ số co giãn chéo của nhu cầu mang 
dấu âm. 
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hàng Giffen (Giƒeu good) Hàng hoá có tính chất là nhu cầu về nó tăng 
khi giá của nó tăng và nhìn qua có vẻ trái với luật cầu. Nó được gọi 
theo tên của Robert Giffen, người đầu tiên phát hiện ra rằng người 
nghèo mua nhiều bánh mỳ hơn khi giá của nó tăng. Tình hình này xuất 
hiện khi giá trị tuyệt đối của luệu ứng thu nhập (đối với sự thay đổi giá 
cả) lớn hơn hiệu ứng thay thể của nhú cầu. 


hàng hoá (gøodš ør commodires) Sản phẩm kinh tế hữu hình (máy 
giặt, bột giặt, công cụ, máy móc, v.v...) trực tiếp hay gián tiếp góp 
phần vào việc thỏa mãn nhu cầu của con người. Hàng tiêu dùng và 
hàng đầu tư là những thành tố quan trọng tạo thành tổng sản phẩm 
trong nước. Hàng hoá kính tế là (a) những hàng hoá khan hiếm hay 
(b) những hàng hoá mà mọi người muốn mua nhiều hơn khi điều 
kiện cho phép. 

hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (consumer goods and services) Hàng 
hoá hữu hình và vô hình được tiêu dùng để thoả mãn nhu cầu hiện tại 
của người tiêu dùng. 

hàng hoá trung gian (inermediafe goods) Hàng hoá và dịch vụ đã rời 
khỏi một quá trình sản xuất, nhưng quay lại phục vụ cho quá trình 
sản xuất khác với tư cách đầu vào trung gian. Chẳng hạn thép, dầu 
mỏ, nhựa được coi là đầu vào trung gian vì chúng được sử dụng để 
chế tạo máy công cụ, sản xuất xăng, đồ nhựa. Máy công cụ không 
được cot là hàng hoá trung gian vì sau khi rời khỏi quá trình chế tạo 
máy, nó quay lại phục vụ quá trình sản xuất với tư cách đầu vào sơ 
cấp (tư bản). Khi tính tổng sản phẩm trong nước (GÐP) theo phương 
pháp sản phẩm cuối cùng, chúng ta không tính hàng hoá trung gian. 
Điều này không có nghĩa là hàng hoá trung gian không nằm trong 
GDP. VÌ giá trị của hàng hoá trung gian nằm trong hàng hoá cuối 
cùng, nên chúng ta có thể nói hàng hoá trung gian cũng nằm trong 
GDP. Việc bỏ qua hàng hoá trung gian trong quá trình tính toán chỉ 
là để tránh tính trùng. 

hàng rào thương mại (nport restrisHonx or tHrade barriers) Xem hạn 
chế nhập khẩu. 

hàng sẵn xuất (producer goods) Hàng đầu tư và các hàng hoá khác như 
nhiên liệu, dầu mỡ được sử dụng làm đầu vào nhân tố trong quá trình 
sản xuất hàng hoá và dịch vụ, khác với hàng hoá bán trực tiếp cho 
người tiêu dùng. 
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hàng xấu (z2) Hàng hoá có hại, gây khó chịu cho người tiêu dùng, tức 
làm giảm lợi ích của họ. Mặc dù trong tiếng Anh, hàng xuất (bzđ) một 
tính từ, nhưng nó vân được sử dụng như một danh từ trong các phân 
tích kinh tế. Nó thường được đùng để chỉ chi phí ngoại hiện. 

hàng xuất khẩu cơ bản (basic expor?) Khái niệm dùng để chỉ sản 
phẩm sơ chế dành cho xuất khẩu của các nước chậm phát triển, bao 
gồm những nguyên liệu cơ bản như đồng, thiếc, bông, gỗ xẻ, chè, cà 
phê v.v... 


hành động phối hợp (concerred aciion) Thuật ngữ dùng để chỉ cách làm 
của nước Đức trong chính sách thu nhập. Theo cách làm này, chính 
phủ đặt ra các tiêu chuẩn gắn mức tăng tiền lương với mục tiêu ổn 
định và tăng trưởng của nền kinh tế. Từ năm 1967, đại diên của giới 
chủ, công đoàn, chính phủ và các cơ quan chính thức khác (trong đó 
có Ngân hàng Liên bang và Hội đồng cố vấn Kính tế) gặp nhau nhiều 
lần trong một năm để thảo luận về các dự báo và phân tích kính tế do 
chính phủ đưa ra. Mục tiêu của hành động phối hợp (thống nhất) là tạo 
cơ hội phối hợp các quyết định tư nhân với chính sách của chính phủ, 
cũng như cho phép chính phủ nói rõ quan điểm của mình về hậu quả 
của các đường lối hành động khác nhau. 

hành vi (behawiou) Thuật ngữ rút ra từ tâm lý học dùng để chỉ hoạt 
động kinh tế, ví dụ hành vị của người tiêu dùng, hành vị của người sản 
xuất. Khi sử dụng khái niệm này, kinh tế học nhấn mạnh động cơ, 
cách thức và mục tiêu tiến hành hoạt động kinh tế. Khi áp dụng cho 
một hệ thống lớn, chẳng hạn nền kinh tế, chúng ta gọi là hoạt động, 
nhưng nhấn mạnh phương thức vận hành của nó. Ví dụ khi nghiên cứu 
hoạt động của nền kinh tế, chúng ta tập trung nghiên cứu phương thức, 
các yếu tố quy định sự vận hành của nó. 

hàng rào gia nhập (Ù4rriers to entry) Các yếu tố cản trở những người 
mới gia nhập thị trường, làm cho chi phí cung ứng của họ cao hơn các 
doanh nghiệp đã đứng vững trong ngành. Khi các doanh nghiệp đã 
đứng vững trong ngành định giá ở mức thấp hơn điểm tối thiểu trên 
đường chi phí bình quân dài hạn của người muốn gia nhập có tiềm lực 
mạnh nhất, họ có thể kiếm được lợi nhuận siêu ngạch trong dài hạn mà 
không sợ có sự gia nhập thị trường mới. Những nguồn gốc gây ra trở 
ngại gia nhập là ưu thế tuyệt đối về chi phí, kinh tế quy mô, yêu cầu 
vốn ban đầu lớn và sự phân biệt sản phẩm. 


TỬ BIỂN KINH TẾ HỤ£ 205 


hàng tập thể (coifective goods) Hàng hoá có đặc tính không thể loại 
trừ, tức không thể loại trừ những người không trả tiền tiêu dùng nó. 
Trong những trường hợp như vậy, mặc dù về mặt kỹ thuật có thể 
không cho mọi người tiêu dùng một loại hàng hoá hoặc dịch vụ nào 
đó, nhưng việc làm này không kinh tế vì số tiền thu được nhỏ hơn chỉ 
phí thu tiền. 


hàng tiêu dùng lâu bền (consumer durable) Hàng hoá mà người tiêu 
dùng sử dụng nhiều lần trong một khoảng thời gian dài, chứ không 
giống những hàng hoá chỉ được tiêu dùng một lần hoặc tiêu dùng hết 
ngay như lương thực, thực phẩm. Hàng tiêu dùng lâu bên có đạc tính 
giống hàng đầu tư ở chỗ nó tạo ra một dòng dịch vụ trong suốt thời 
gian sử dụng, chứ không chỉ cung cấp dịch vụ một lần trong một hành 
vi tiêu dùng. Vì lý đo này, trong thực tế người ta rất khó phân biệt giữa 
hàng tiêu dùng lâu bền và hàng đầu tư. 


hàng tồn kho (iezory) Phần tài sản của doanh nghiệp tồn tại dưới 
dạng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm. Thành phẩm được 
giữ dưới dạng hàng tồn kho để đảm bảo cung cấp đầy đủ, đều đạn và 
liên tục cho khách hàng theo yêu cầu. Nguyên liệu và các linh kiện 
được giữ dưới dạng hàng tồn kho nhằm tránh những sự trục trặc, gián 
đoạn của sản xuất đo thiếu nguyên liệu, phụ kiện, phụ tùng hoặc nhằm 
thu được hiệu quả quy mô do mua hàng với số lượng lớn (được chiết 
khấu, giảm giá). Mức tăng giảm hàng tồn kho của các doanh nghiệp 
tác động mạnh tới sự biến động trong hoạt động kinh tế. 


hàng xuất khẩu (exporrs) Hàng hoá và địch vụ được sản xuất ở một 
nước, nhưng được bán ra và tiêu dùng ở nước khác. Xuất khẩu hàng 
hoá còn được gọi là xuất khẩu hữu hình để phân biệt với xuất khẩu 
dịch vụ (xuất khẩu võ hình). 


Xuất khẩu có ý nghĩa quan trọng xét theo hai phương diện: (a) cùng 
với nhập khẩu, nó là bộ phận cấu thành cán cân thanh toán của một 
nước (các nước phải xuất khẩu để có ngoại tệ thanh toán cho hàng 
nhập khẩu của mình); (b) nó biểu thị khoản bơm vào vòng chu 
chuyển cửa thu nhập quốc dân, góp phần nâng cao sản lượng và thu 
nhập thực tế. l 

hao mòn, sự (wear and tear) Sự giảm dân hiệu quả và giá trị tài sản dùng 
trong sản xuất trong quá trình sử dụng. 
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hằng số (constam) Đại lượng chỉ chấp nhận một giá trị bằng số - khác 
với biến số là đại lượng có thể chấp nhận nhiều giá trị bằng số. Biến số 
và hãng số được sử dụng để thiết lập mô hình kinh tế. 


hệ số anpha (dipha coefficient - œ) Xem mô hình định giá tài sản. 


hệ số bêta (befz2 coeff£iems - Ø) 1) Thuật ngữ thống kê để chỉ hệ số ước 
lượng được của một biến trong phương trình hồi quy, khi các biến độc 
lập tính bằng các đơn vị do khác nhau được chuyển thành đơn vị đo 
chuẩn. Điều này cho phép so sánh trực tiếp tầm quan trọng tương đối 
của từng biến độc lập trong việc phát huy anh hưởng đối với độ lớn 
của biến phụ thuộc bằng cách ước lượng hệ số co giãn phản ánh phản 
ứng của biến phụ thuộc đốt với những thay đổi trong từng biến độc lập. 
2) Chỉ tiêu nói lên phản ứng của lợi tức dự kiến do một chứng khoán 
bất kỳ đem lại đối với những biến động trong lợi tức dự kiến bình quân 
của tất cả các chứng khoán khác trên thị trường. Chỉ số Dow-lones 
thường được dùng làm chỉ tiêu đai điện cho những biến động chung 
trên thị trường. Trong mô hình định giá tài sản đầu tư, hệ số bêta (Ø) 
được coi là chỉ tiêu phản ánh rủi ro có hệ thống của một chứng khoán 
bất kỳ. Hệ số bêta là mối quan hệ tuyến tính giữa lợi tức của một 
chứng khoán và lợi tức thị trường. Độ đốc của đường này, gọi là đường 
đặc trưng, quyết định hệ số bèta. Rủi ro thị trường bình quân của tất cả 
các chứng khoán bằng mức rủi ro làm cho đ = 1, nghĩa là khi lợi tức 
thị trường tăng IÓ%, lợi tức của chứng khoán A (bất kỳ) cũng tăng 
10%. Nếu lợi tức của chứng khoán Ø chẳng hạn tăng 20%, nhưng chỉ 
có sự gia tăng 10% của lợi tức thị trường, thì chứng khoán này có hệ 
số bêta /đ= 2 và hệ số này cho thấy chứng khoán này có rủi ro lớn hơn 
mức rủi ro thị trường. Nếu chứng khoán € có /= 0,5, thì điều này cho 
thấy nó có mức rủi ro thấp hơn mức rủi ro thị trường nói chung. Bất kỳ 
chứng khoán nào có hệ số / > 0 đều bị cơi là có rủi ro. 

hệ số biến thiên (coefficier øƒ variafion) Con số thống kê được sử dụng 
để biểu thị quy mô phân tán của một biến số xung quanh giá trị bình 
quân của nó. Nó được định nghĩa là: 


MS 
X 


trong đó § là độ lệch tiêu chuẩn và X1à giá trị bình quân mẫu. Ưu điểm 
của đại lượng thống kê này là nó cho phép tiêu chuẩn hoá đơn vị tính 
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của biến quan tâm. Vì vậy, người ta có thể so sánh quy mô phân tán 
của các biến số có nhiều giá trị đặc trưng rất khác nhau. 

hệ số co giãn (efasiciiy) Đại lượng cho biết sự thay đổi tính bằng phần 
trăm của một biến số khi biến số khác thay đổi một phần trăm. Xem 
hệ số co giãn của nhu cầu, hệ số co giản của Củg. 

hệ số co giãn điểm (poiw elasticiy) Đại lượng phản ánh chính xác mức 
phản ứng của cung hay cầu đối với những thay đổi nhỏ trong giá cả, 
thu nhập v.v... Chẳng hạn đối với hệ số co giãn giá của nhu cầu (2), hệ 
số co giãn điểm được tính theo công thức: 


%AQ 


trong đó z là hệ số co giãn giá của nhu cầu, %AQ là tỷ lệ phần trăm 
thay đổi của lượng cầu, %AP là tỷ lệ phần trăm thay đổi của giá cả. Vì 
đường câu dốc xuống từ trái sang phải và AÓ có dấu ngược với AP, 
nên chúng ta thêm (-1) vào phương trình để tạo ra giá trị dương của hệ 
số co giãn. Giá trị bằng số của £ cho biết mức co giãn nằm giữa O và 
vô hạn. Hình 55 minh hoạ cho cách tính hệ số co giãn điểm. 


Giá 


Lượng cầu 

Hình 55. Hệ số co giãn điểm. 

Để tính hệ số co giãn tại mức giá P, chúng ta cẩn tính độ đốc của 
đường cầu tại điểm 7 mà tại đó đường cầu tiếp xúc với đường É. Độ 
đốc của đường /. bàng AØ/AP khi mức tăng của sản lượng AÓ rất nhỏ. 
Điều này đem lại công thức tính hệ số co giãn điểm như sau: 
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Khi £> 1, nhu cầu được coi là co giãn; khi 0 < £< 1, như cầu được coi 
là không co giãn hay ít co giãn; khi £ = 0, nhu cầu được coi là hoàn 
toàn không co giãn; còn khi = œ, nhu cầu được cơi là co giãn vô hạn 
hay hoàn toàn co giãn. 

hệ số co giãn chéo của nhu cầu (cross elastictty oƒ demand) Chỉ tiêu 
biểu thị phản ứng của nhu cầu về một hàng hoá đối với một sự thay đổi 
nhất định trong giá cả của một hàng hoá khác. Nếu ký hiệu bệ số co 
giãn chéo là «, mức thay đổi tính bằng phần trăm của lượng cầu về 
hàng hoá 4 là %.4Q„, mức thay đổi tính bàng phần trãm của giá hàng 
hoá.B là %4P;, chúng ta có thể tính hệ số co giãn chéo của nhu cầu 
bằng công thức sau: 

_ %AO, 


đ 
%AP, 


Hệ số co giãn chéo dùng để đánh giá khả năng thay thế và bố sung của 
hai hàng hoá (trong trường hợp của chúng ta là A và 8). Khi hệ số co 
giãn chéo lớn hơn 0O và có giá trị tuyệt đối cao, hàng hoá A và Ö là 
những hàng hoá thay thế gần gũi cho nhau và ngược lại. Khi hệ số co 
giãn chéo nhỏ hơn O và có giá trị tuyệt đối cao, hàng hoá A và ð là 
những hàng hoá bổ sung gần gũi cho nhau và ngược lại. 

hệ số cø giãn của nhu cầu (eiasicify of demand) Chỉ tiêu cho biết 
phản ứng của nhu cầu đối với những thay đổi trong giá cả, thu nhập 
v.v... Trong trường hợp hệ số co giãn giá của nhu cầu, đó là tỷ lệ 
phân trăm thay đổi lượng cầu chia cho tỷ lệ phần trăm thay đổi của 
giá cả trong một khoảng giá nhất định, chẳng hạn P„P, trong hình 56. 
Như vậy, hệ số co giãn giá của nhu cầu có thể được tính bằng công 
thức sau: 


_9-@ œ „ h+h 
l.-h “0+6, 


trong đó Pạ = giá ban đầu, Q¿ = lượng ban đầu, P, = giá mới, Ó; = 
lượng mới. Vì hệ số co giãn giá của nhu cầu e được tính trong một 
khoảng giá hay một cung trên đường cầu (hệ số co giãn cung), nên nó 
chỉ là đại lượng gần đúng cho hệ số co giãn của nhu cầu tại một điểm 
(hệ số co giãn điểm). Để tính chính xác hệ số co giãn điểm (4 - hệ số 
co giãn tại điểm 0) chúng ta sử dụng công thức: 
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Chúng ta đễ đàng nhận thấy hai công thức trên đem lại kết quả gần 
bằng nhau khi AØ và AP là những đại lượng rất nhỏ. 


{ 
} 
h 
h 
0 đổi Ó\ Lượng cầu 
Hình 50. Hệ số co giãn của như cầu. 
hệ số co giãn cung của như cầu (øc elastictty oƒ demand) Xem hệ số 
co giãn của như cầu. 
hệ số co giãn của cung (eÍasticiy øƒ supply) Mức độ phản ứng của lượng 
cung về một sản phẩm nhất định đối với những thay đổi trong giá cả 
sản phẩm. Xem hệ số co giãn giá của cung. 
hệ số co giản của sự thay thế đầu vào (eÍasticity ðƒ tnpuf substitufion) 
Chỉ tiêu phản ánh mức phản ứng của sự kết hợp lao động/tư bản tối 
ưụ hoá đối với sự thay đổi trong giá tương đối của hai đầu vào 
này (có thể khái quát hoá cho bất kỳ kết hợp hai đầu vào nào). Dưới 
dạng đơn giản, hệ số co giãn của sự thay thế đầu vào được tính theo 
công thức: 
_ _% thay đổi trong K/L` 
4..— % thay đổi trong PP 
trong đó K”/L” là tỷ lệ tư bản/lao động tối ưu, P, là giá của lao động và 
P„ là giá của tư bản. 
Nếu hệ số co giãn của sự thay thế đầu vào bằng 0, các nhân tố sản xuất 
sẽ luôn luôn được sử dụng theo một tỷ lệ cố định. Khi nó lớn hơn 0, tỷ 
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lệ tư bản/lao động sẽ phân ứng đối với những thay đổi trong giá nhân 
tổ tương đối. 

hệ số co giản của sự thay thế kỹ thuật (elasieiy øƒ technical 
Subsf/ien) Tỷ lệ mà một đầu vào nhân tố có thể được thay thế bằng 
đầu vào nhân tố khác khi sản lượng không thay đổi. Ví dụ, tỷ lệ thay 
thế giữa tư bản và lao động có thể tính bằng công thức sau: 


% thay đổi trong tỷ lệ khối lượng 

các nhân lố sản xuất được sử dụng _ 

% thay đổi trong tỷ lệ sản phẩm 

hiện vật cận biên của chúng 

Mẫu số trong công thức trên được gọi là tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận 
biên. Về cơ bản, tỷ lệ thay thế kỹ thuật là sự thay đổi trong tỷ lệ các 
nhân tố được sử dụng (tử số) gắn với khả năng thay thế của chúng 
(mẫu số). Có thể minh họa những tỷ lệ trên bằng hình ảnh khi sử dụng 
các đường đẳng lượng (các đưò g sản lượng bằng nhau) và các tỉa quy 
trình như trong hình 57. 


Hệ số co giãn của sự thay thế giữa các đầu vào nhân tố không phải là 
vô hạn. Khi không thể thay thế (e = 0), các đầu vào phải được sử dụng 
theo một tý lệ cố định: khi các nhân tố có thể thay thế hoàn hảo cho 
nhau, £= œ. Chỉ tiêu thực tế nằm ở đậu đó giữa hai thái cực trên. Khi 
nó bảng như trong trường hợp hàm sản xuất Cobb-IDouglas, sẽ tồn tại 
lợi suất không đổi theo quy mô, nghĩa là lao động có thể thay thế cho 
tư bản theo bất kỳ tý lệ nào và ngược lại mà không ảnh hưởng gì tới 
sản lượng. 

Tư bản 


& 


ao động 


Hình 57. Hệ số co giãn của sự thay thế kỹ thuật. TỪ số của công thức 
trên là % thay đổi của các nhân tố được sử dụng khi chuyển từ tia ÓA 
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sang tỉa ØB. Mẫu số là sự thay đổi trong sản phẩm hiện vật cận biên 
tương đối của mỗi nhân tố, được biểu thị bằng độ dốc của đường đẳng 
lượng tại các điểm tiếp tuyến 4 và 8. 

hệ số co giãn giá của như cầu (price elasticity oƒ demand) Đại lượng 
cho biết mức phản ứng của nhu cầu đối với một mức thay đổi nhất 
định của giá cả. Nó được tính như sau: 


c.=26u P_ 
c GP, 


trong đó zp là hệ số co giãn giá, Q„ là lượng câu và ? là giá cả. Công 
thức này cũng có thể được diễn giải là mức thay đổi tính bằng phần 
trăm của lượng cầu [AO,/Q;) x 100] khi có sự thay đổi bằng I phản 
trăm của giá cả [(⁄1P/P) x 1001. 


li Han =ebeze 


} 
0__—_„O: Lượngcấu 
(a) 


Hình 58. Hệ số co giãn giá của nhu cầu. (4) nhu cầu co giãn, (b) 
nhu cầu không co giãn hay ít co giãn. 


Nếu 1% thay đổi trong giá cả dẫn tới sự thay đổi lớn hơn 1% trong 
lượng câu, thì nhu cầu được coi là co giãn đối với giá cả (hình 58a). 
Nếu 1% thay đổi trong giá cả dẫn tới sự thay đối nhỏ hơn 1% trong 
lượng cầu, thì nhu cầu được co¡ là không co giãn hay ít co giãn đối với 
giá cả (hình 58b). Trong trường hợp cực đoan, nhu cầu có thể hoàn 
toàn không co giãn đối với giá cả và điều này được biểu thị bằng 
đường cầu thẳng đứng; hoặc nhu cầu có thể hoàn toàn co giãn đối với 
giá cả, nghĩa là lượng cầu có thể nhận bất cứ giá trị nào tại mức giá 
hiện hành và đường cầu là đường nằm ngang. 


TĐKTH - †4 
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Tổng doanh thu (P x Ø) bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của giá cả. Nếu 
nhu cầu co giãn với giá cả, sự giảm giá trên quy mô nhỏ sẽ làm lượng 
cầu tàng trên quy mô lớn, do đó biện pháp cắt giảm giá được dùng để 
tăng tổng doanh thu và biện pháp tăng giá được dùng để cắt giảm tổng 
doanh thu. Ngược lại, nếu nhu cầu không co giãn với giá cả, sự giảm giá 
trên quy mô lớn chỉ làm lượng cầu tăng trên quy mô nhỏ. Vì vậy biện 
pháp cất giảm giá được dùng để cắt giảm tổng doanh thu và biện pháp 
tăng giá được dùng để làm tăng tổng doanh thu. Khi nhu cầu co giãn 
đơn vị (hệ số co giãn giá bằng [), một phần trăm cắt giảm giá cả làm 
cho lượng cầu giảm một phần trăm và tổng doanh thu không thay đổi. 
Cần lưu ý rằng hệ số co giãn giá của nhu cầu thay đổi dọc theo đường 
cầu. Ví dụ, mặc dù đường cầu trong hình 58a nhìn chung là co giãn, 
nhưng tại điểm X, nhu cầu co giãn hơn tại điểm Y. 
Khái niệm hệ số co giãn giá của nhu cầu có ý nghĩa quan trọng đối với 
các doanh nghiệp trong việc xác định giá sản phẩm, kể cả chiến lược 
phân biệt giá. Đối với chính phủ, nó quan trọng trong việc xác định 
mức thuế gián thu để tăng nguồn thủ cho ngân sách. 

hệ số co giân giá của cung (p:ice elasticity øƒ suppily) Đại lượng phản 
ánh mức phản ứng của cung đối với một mức thay đổi nhất định của 
giá cả. Nó được tính như sau: 


"no 
AP Q, 


trong đó œ là hệ số co giãn giá của cung, Ó¿ là lượng cung và ? là giá 
cả. Công thức này cũng có thể được diễn giải là mức thay đối tính 
bằng phần trăm của lượng cung khi có sự thay đổi bằng l phân trăm 
của giá cả. 

Nếu 1% thay đổi trong giá cả dân tới sự thay đổi lớn hơn I% trong 
lượng cung, thì cung được coi là co giãn đối với giá cả (hình 59a). Nếu 
1% thay đổi trong giá cả đẫn tới sự thay đổi nhỏ hơn 1% trong lượng 
cung, thì cung được coi là không co giãn đối với giá cả (hình 59b). 
Trong trường hợp cực đoan, cung có thể hoàn toàn không co giãn đối 
với giá cả và điểu này được biểu thị bằng đường cung thẳng đứng; 
hoặc cung có thể hoàn toàn co giãn đối với giá cả, nghĩa là lượng cung 
có thể nhận bất cứ giá trị nào tại mức giá hiện hành, khi đường cung là 
nằm ngang. 
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Đường cung 


O,_ — yO; Lượng cun Ọ:0: Lượng cung 
(b) 

Hình 59. Hệ số co giãn giá của cung. (a) cung co giãn; (b) cung 
không co giãn. 
Mức phản ứng của cung đối với những thay đổi của giá bị tác động bởi 
độ dài thời gian điều chỉnh. Trong ngắn hạn, khi năng lực sản xuất đã 
được tận dụng hết, cung chỉ có thể tăng lên để đáp lại sự gia tăng của 
nhu cầu và giá bằng cách tăng cường độ sử dụng nhà máy và trang 
thiết bị hiện có, nhưng điều này chỉ làm lượng cung trên thị trường 
tăng không đáng kể. Như vậy, trong ngắn hạn đường cung có xu 
hướng gần như thẳng đứng và lượng cung tương đối không co giãn đối 
với giá cả. Tuy nhiên theo thời gian, các doanh nghiệp có thể mở rộng 
năng lực sản xuất bằng cách xây dựng thêm nhà xưởng, mua thêm 
máy móc, thuê thêm công nhân và mức cung tăng lên đáng kể. Như 
vậy, lượng cung có thể tương đối co giãn đối với giá cả trong đài hạn. 
Có những trường hợp (ví dụ đầu mỏ), mức cung chỉ phản ứng mạnh 
đối với giá cả sau 5 năm hoặc lâu hơn. 

hệ số co giãn thu nhập của nhu cầu (incøme elasticity oƒ demand) Đại 
lượng phản ánh quy mô phản ứng của nhu cầu đối với mức thay đổi 
nhất định của thu nhập. Hệ số co giãn thu nhập của nhu cầu được tính 
bằng công thức 


trong đó ø là hệ số co giãn thu nhập của nhu cầu, 4Ó là sự thay đổi 
của lượng cầu do sự thay đổi của thu nhập gây ra và 4Ÿ là sự thay đổi 
của thu nhập. 
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Nếu một mức thay đổi nhất định của thu nhập dẫn tới mức tăng lớn 
hơn của lượng cầu, tức 4Ø > AY hay & > 1, nhu cầu được coi là co 
giãn với thu nhập. Nếu một mức thay đổi nhất định của thu nhập dẫn 
tới mức tâng nhỏ hơn của lượng cầu, tức 12 < 4Y hay ø< 1, nhu cầu 
được coi là không hay ít co giãn với thu nhập. 

Hệ số co giãn của nhu cầu lớn hơn 0 đối với hàng hoá bình thường và 
nhỏ hơn 0 đối với hàng cấp thấp. Những hàng hoá có hệ số co giãn thu 
nhập nhỏ hơn L được gọi là hàng ?iöiết yếu, còn những hàng hoá có hệ 
số co giãn thu nhập lớn hơn 1 đôi khi được gọi là hàng xa xử. 


hệ số Gini (Gini coefficiem) 1) Một hệ số đo mức độ bất bình đẳng trong 
phân phối. Nó được tính bằng công thức: 
1 


2 
G=1+ —=-=Ùn +2p, +3y +...+y„ | 
Hny 


trong đó y,, y;, V›..., yạ là thu nhập cá nhân xếp theo thứ tự giảm dần, 
+ là thu nhập bình quân và n là số cá nhân. 2) Một chỉ tiêu thống kê 
tổng hợp được tính từ đường Lorenz. Nó được tính bằng cách lấy phần 
diện tích nằm giữa đường Lorenz quan sát được và đường bình đẳng 
tuyệt đối (đường phân giác) chia cho tổng điện tích nằm dưới đường 
bình đẳng tuyệt đối. Như vậy, hệ số Gini có giá trị cao nhất bằng l 
(bất công bằng tuyệt đối) và giá trị thấp nhất bằng 0 (công bằng tuyệt 
đối). Chú ý rằng hệ số Gini là một chỉ tiêu tương đối. Vì vậy, các hệ 
thống phân phối có thể có hệ số Gini bằng nhau, nhưng mức độ phân 
phối thu nhập bất công bằng trong các khoảng biến thiên khác nhau 
không bằng nhau. 


hệ số tăng tốc (zccelerator coefcienf) Xem nguyên lý tăng tốc. 


hệ số tập trung hoá (coeficien? oƒ concentraiion) Chỉ tiêu thống kê 
phản ánh mức độ tập trung hoạt động kinh tế vào một khu vực nhất 
định. Nó có thể được tính toán bằng cách so sánh mức chênh lệch giữa 
sự phân bố của một ngành nào đó ở các khu vực khác nhan trong một 
quốc gia và sự phân bố của một chỉ tiêu đặc trưng khác - chẳng hạn 
dân số. Nếu sự phân bố địa điểm của một ngành khác xa sự phân bố 
đân số, chúng ta coi ngành đó là tập trung hoá về mặt không gian. 
Công thức để tính hệ số này là: 


2Ì P„ - P.| 
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trong đó hai gạch thẳng đứng chỉ giá trị tuyệt đối, P„ chỉ tỷ lệ phần 
trăm của ngành z được phân bố tại vùng j và P„ là tỷ trọng tính bằng 
phần trăm của chỉ tiêu đặc trưng ¿ (tức dân số) của vùng /. Nếu giá trị 
tính được bằng 0, chúng ta nói ngành đó phân bố đồng đêu, tức sự 
phân bố của ngành phù hợp toàn hoàn với sự phân bố dân số. Giá trị 
tính được càng lớn, tức hệ số tập trung hoá càng cao, mức độ tập trung 
hoá về mặt không gian hay địa lý của ngành càng cao. 


hệ số tương quan bội (uliple-correlation coefficient) Đại lượng phản 
ánh mức độ phù hợp của một phương trình hồi quy bội đối với các kết 
quả quan sát mẫu. 


hệ số tương quan hạng (zznk correlation coefficien) Đại lượng phản 
ánh mức độ chặt chế của mối quan hệ tương quan giữa các cặp kết quả 
quan sát mẫu được tính dựa vào thứ tự của chúng trong mẫu, chứ 
không phải giá trị chính xác bằng số của chúng. Nếu có mối liên hệ 
tương quan thuận hoàn hảo giữa các biến X và Y ( = + l), thì giá trị 
lớn nhất của X phải gắn với giá trị lớn nhất của Y, giá trị lớn thứ hai 
của X phải gắn với giá trị lớn thứ hai của Y v.v... Mọi sự xa rời cách 
xếp hạng này đều đem lại một mối liên hệ tương quan yếu hơn giữa X 
và Y, biểu thị bằng hệ số tương quan nhỏ hơn. 


hệ số tương quan riêng (part/al correlatton coefficient) Đại lượng phản 
ánh cường độ hay mức độ chặt chẽ của mối quan hệ giữa hai biến số 
trong khi ảnh hưởng của các biến số khác không thay đổi. Khi có ba 
hay nhiều biến số có quan hệ tương quan với nhau, mối quan hệ giữa 
hai biến số có thể bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ của chúng với biến số 
thứ ba, cho nên hệ số tương quan thông thường giữa hai biến số có thể 
đưa ra những chỉ dẫn sai lầm về mối quan hệ chính xác của chúng. Hệ 
số tương quan riêng biểu thị mối liên hệ cô lập giữa hai biến số bằng 
cách loại trừ sự can thiệp của biến số thứ ba. Hệ số tương quan riêng 
giúp chúng ta khảo sát số liệu kinh tế về mối liên hệ kinh tế trên cơ sở 
giả định ceferis paribus, tức giả định các yếu tố không thay đổi hay 
vấn như cũ. 


hệ số xác dịnh (coefficient oƒ determination) Thường ký hiệu là R”, một 
con số thống kê tổng hợp khả năng giải thích của một phương trình. 
Nó biểu thị tỷ lệ biến thiên của biến phụ thuộc do tổng mức biến thiên 
của các biến giải thích gây ra và được tính bằng công thức: 
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Trong đó 3,” là tổng các bình phương của phần dư và 2Ÿ là tổng các 
bình phương của biến độc lập. Như vậy, &* phải nằm giữa 0 và 1. Khi 
RỶ càng gần 0, khả năng giải thích càng kém và điều ngược lại sẽ đúng 
khi các giá trị của nó tiến dần tới l. 

hệ số xác định điều chỉnh ? (a4fed F?) Hệ số xác định được điều 
chỉnh theo bậc tự đo và tính bàng công thức: 


= n-] 3 
=]— I—R 
... 
trong đó ø là số giá trị quan sát, & là số biến giải thích và #” là hệ số 
xác định (chưa điều chỉnh). Trong khi R” không thể giảm khi bổ sung 
thêm biến giải thích nếu biến này không làm tăng khả năng giải thích 
của phương trình, thì #” lại giảm. Vì vậy, chỉ tiêu này tạo ra phương 
pháp đúng để so sánh khả năng giải thích của các phương trình chứa 
số biến giải thích khác nhau. 
hệ thống Bretton Woods (Bre(ton Woodls System) Bretton Woods là một 
địa điểm ở New Hampshire, Mỹ, nơi diễn ra Hội nghị Tài chính và 
Tiền tệ của Liên hợp quốc vào năm 1944. Hội nghị này thảo luận các 
vấn để về thanh toán quốc tế sau Thế chiến 2. Sau khi xem xét các 
khuyến nghị khác nhau do chính phủ Canađa, Mỹ và Anh đưa ra, Hội 
nghị đã nhất trí thành lập Ngân hàng Tái thiết và Phát triển (gọi tất là 
Ngân hàng Thế giới - WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Khái niệm hệ 
thống Bretron Wood thường được dùng để ám chỉ hệ thống tiền tệ 
quốc tế và các định chế tài chính có liên quan do hội nghị này lập ra. 
Hệ thống Dự trữ Liên bang (Federal Reserue System) Ngân hàng trung 
ương của Mỹ, thường gọi tắt là Fed. Hệ thống Dự trữ Liên bang là một 
định chế tài chính phi lợi nhuận, thuộc sở hữu của các ngân hàng thành 
viên và do chính phù Mỹ thành lập. Nó bao gồm 12 Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang và khoảng 5000 ngân hàng thành viên. Tất cả các ngân hàng 
có quy chế hoạt động liên bang đều phải trực thuộc Fed và nhiều ngân 
hàng có quy chế hoạt động bang cũng thuộc hệ thống này. 


R}= 


Fed được quản lý bởi một Hội đồng Thống đốc mà thành viên của nó 
do Tổng thống Mỹ bổ nhiệm. Nhiều Uỷ ban chuyên môn của các ngân 
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hàng, trong đó quan trọng nhất là Uỷ ban thị trường mở liên bang, hỗ 
trợ cho hoạt động quản lý của Hội đồng. Mục tiêu của việc thiết lập 
quyền sở hữu tư nhân của Fed là tránh sự kiểm soát chính trị đối với hệ 
thống này. Tuy nhiên, đã xảy ra nhiều cuộc xung đột giữa chính quyền 
Liên bang và các Ngân hàng Liên bang. 
Chức năng đầu tiên của Fed là duy trì một luông tiền và tín dụng tạo 
điểu kiên thuận lợi cho sự tăng trưởng kinh tế lành mạnh, ổn định 
đồng tiền và sự cân bằng đài hạn trong cán cân thương mại. 
Ba công cụ chủ yếu để Fed hoàn thành nhiệm vụ này là nghiệp vụ thị 
trường mở, tỷ lệ dự trữ bắt buộc (còn gọi là yêu cầu dự trữ) và lãi suất 
chiết khấu. Những xu hướng phát triển gần dây của hệ thống tiền tệ ở 
Mỹ và quốc tế, chẳng hạn sự phát triển mạnh mẽ của các định chế tài 
chính phi ngân hàng, tự do hoá hoạt động ngân hàng, dỡ bỏ những trở 
ngại đối với hoạt động ngân hàng giữa các bang và quốc tế, đã làm 
giảm đáng kể khả năng của Fed trong việc kiểm soát cung ứng tiền tệ 
trực tiếp. 
Ngoài những biện pháp kiểm soát về lượng như trên. Fed còn sử dụng 
một số công cụ kiểm soát về chất để đạt được mục tiêu của mình như: 
quy định lãi suất tối đa, số tiền tối thiểu mà người tiêu dùng và người 
mua chứng khoán phải bỏ ra khi họ muốn vay tiền để mua hàng tiêu 
dùng có giá trị cao hoặc mua chứng khoán v.v... Ngoài nhiệm vụ kiểm 
soát lưu thông tiền tệ như trên, Fed còn được giao một số trách nhiệm 
khác như giám sát hoạt động của các ngân hàng thành viên, kiểm soát 
dự trữ bắt buộc, đại lý về ngân sách cho chính phủ, cung ứng tiền giấy 
và tiền xu. Cũng giống như các ngân hàng trung ương khác, Fed đóng 
vai trò là người cho vay cuối cùng, nghĩa là nó phải đầu bảo rằng luôn 
luôn có đủ phương tiện thanh toán trong nên kinh tế, nhằm tránh sự 
sụp đồ của hệ thống ngân hàng. 

hệ thống điểm cơ sở (basing-poi system) Một cách định giá hàng hoá 
trong đó nhiều người bán khác nhau trên một thị trường thoả thuận với 
nhau rằng giá hàng hoá được tính bằng cách cộng một khoản chi phí 
chuyên chở thoả thuận vào mức giá cố định. Mức chỉ phí chuyên chở 
thoả thuận được tính dựa trên khoảng cách từ người mua tới địa điểm 
gần nhất trong số các địa điểm thoả thuận và được gọi là "điểm cơ sở". 
"Điểm cơ sở" có thể gần người mua hơn người bán và trong trường hợp 
này, khách hàng trả ít hơn mức chi phí vận chuyển "thực sự”, hoặc xa 
hơn và trong trường hợp này khách hàng trả nhiều hơn mức chí phí vận 
chuyển thực sự. Hậu quả của hệ thống này là tất cả các nhà sản xuất 
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đều bán hàng với giá "cung ứng" bằng nhau cho khách hàng của mình. 
Như vậy, đương nhiên lợi nhuận ròng của nhà sản xuất sẽ thay đổi 
cùng với mức chí phí vận chuyển mà anh ta phải chịu. Hệ thống này 
thường được áp dụng khi: 
1. Chỉ có một ít người bán (tức thị trường thiểu quyền). 
2. Phương pháp sản xuất sử dụng nhiều tư bản, máy móc (có chỉ phí cố 
định cao). 
3. Nhu cầu biến động theo không gian và thời gian. 
4. Chi phí vận chuyển chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành. 
Những đặc tính trên đặc trưng cho ngành thếp và vì vậy nó cũng là 
ngành áp dụng hệ thống này nhiều nhất. Mục tiêu chính của hệ thống 
điểm cơ sở là làm giảm sự cạnh tranh về giá cả trên thị trường. Vì tỷ 
trọng chỉ phí chuyên chở thực sự mà người mua phải trả thay đổi giữa 
các địa điểm, nên trên thực tế các doanh nghiệp tính giá khác nhau cho 
sản phẩm của mình khi bán cho người tiêu dùng ở các địa điểm khác 
nhau (ngược với trường hợp cộng chỉ phí chuyên chở vào giá sản 
phẩm). Vì vậy, có thể nói đây là sự phân biệt giá theo không gian. 

hệ thống giá cả hay cơ chế thị trường (pice system or market 
mechanism) Tạc trưng của nên kinh tế mà các quyết định cơ bản về 
việc sản xuất cái gì, như thế nào và cho ai được xác định bởi sự tương 
tác giữa người mua và người bán trên thị trường nhân tố và sản phẩm 
như trong hình 60 (a và b). Trong nẻn kinh tế doanh nghiệp tư nhân 
hay nền kinh tế hỗn hợp có khu vực tư nhân lớn, mức sản xuất và tiêu 
dùng sản phẩm là kết quả của các quyết định do khu vực hộ gia đình 
và doanh nghiệp đưa ra. Các quyết định này bị chỉ phốt bởi hệ thống 
giá cả làm cơ sở cho các giao dịch của họ trên thị trường. Doanh 
nghiệp là một yếu tố then chốt trong hệ thống thị trường. Nó hoạt động 
trên thị trường sản phẩm để bán hàng hoá và dịch vụ, trên thị trường 
nhân tố để mưa hoặc thuê các nhân tố sản xuất hay nguồn lực phục ,vụ 
cho việc sản xuất. Về cơ bản, hệ thống giá cả chi phối cả hai loại thị 
trường này và đảm bảo rằng các nguồn lực kinh tế được phân bổ phù 
hợp với nhu cầu của người tiêu đùng. 
Hệ thống giá cả có thể tạo ra một cơ chế phức tạp để tự phân bổ nguồn 
lực. Tuy nhiên, không nhất thiết nó phải là cơ chế phân bổ nguồn lực 
hoàn hảo như người ta tưởng. Mội là, phản ứng của cung trong nội bộ 
hệ thống giá cả đối với những thay đối trong nhu cầu của người tiêu 
dùng có thể thấp và đau đớn, vì những doanh nghiệp kém hiệu quả hơn 
không bị đào thải một cách nhanh chóng, mà họ có thể tiếp tục hoạt 
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động một thời gian mặc dù bị thua lỗ. Hai là, các nguồn lực không 
phải lúc nào cũng cơ động về mặt địa lý hoặc ngành nghề như mô hình 
giả định, đặc biệt khi công nhân cần được đào tạo trong một thời gian 
đài để nắm vững chuyên môn mới. Ba là, hệ thống giá cả không thể 
cung ứng một số sản phẩm tập thể, còn gọi là hàng hoá công cộng, 
chẳng hạn đường ô tô, do không có thị trường cho các sản phẩm loại 
này. Cuối cùng, sự vận hành một cách có hiệu quả của hệ thống giá cả 
tuỳ thuộc rất nhiều vào đặc trưng về cấu trúc của thị trường sản phẩm 
và thị trường nhân tố. Khi thị trường có cấu trúc cạnh tranh hoàn hảo, 
hệ thống giá cả hoạt động tốt. Ngược lại, nếu có được đặc trưng bởi 
cấu trúc độc quyền hoặc thiểu quyền với hàng rào gia nhập cao, các 
doanh nghiệp không thể tự do gia nhập hay rời bỏ thị trường như họ 
muốn khi tận dụng cơ hội kiếm được lợi nhuận cao. 


(a) 
Thị trường nhân tố Thị trường sản phẩm 


Đầu vào | Doanh nghiệp ẫ Người tiêu dùng 
nhân tố 


Đất đai D.nghiệp 1 Sản phẩm À Người tiêu dùng X 

Lao động D.nghiệp 2 SảnphẩmB | Ngườitiêu dúngY {Phúc lợi 
: D.nghiệp 3 SảnphẩmC | Ngườiiêu dùngZ |inhtế 
Sử dụng kết hợp |Phân bổ nguồn | Phân bổ thu nhập 
nguồn tực có hiệu | lực giữa các | giữa các sản phẩm để 
quả nhất để sản | sản phẩm theo |thoả mãn nhu cầu một 
xuất sản nhẩm nhu cầu cách tối đa 


(b) 
[ | Thitrườngsảnphẩm Thị trường nhân tố 


Thị trưởng Thị trường Thị trường đầu vào để Thi trường đầu váo để 
re g40 sản xuất thịt sản xuất gạo 


Prf† 
Gia nhập 
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Hình 60. Hệ thống giá cả. Các ký hiệu: D = nhu cầu về sản phẩm; § = 
cung về sản phẩm; ? = Giá sản phẩm; Pr = lợi nhuận của nhà cung cấp; 
Đƒ= giá đầu vào nhân tố; S = cung về nhân tố, 2# = cầu về nhân tố. 

hệ thống kinh tế (eeonomic sysfem) Những quy định về thể chế được 
đưa ra dể giải quyết đồng thời hai vấn đề khan hiếm và lựa chọn. Vì 
các nguồn lực có hạn so với nhu cầu của xã hội về hàng hoá và dịch 
vụ, nên người ta cần áp dụng một số phương tiện phân bổ nguồn lực 
cho các mục đích sử dụng khác nhau. Trong thế giới hiện đại, có ba cơ 
chế phân bổ cơ bản để thực hiện chức năng này: hệ thống thị trường, 
trong đó các nguồn lực được phân bổ theo cung và cầu; nền kinh tế kế 
hoạch hoá tập trung, trong đó các nguồn lực do chính phủ phân bổ dựa 
trên một kế toạch tập trung thống nhất; và nền kinh tế hỗn hợp, trong 
đó cả thị trường và chính phủ đều tham gia phân bổ nguồn lực. 

hệ thống neo có điều chỉnh (zd/ustable peg svstem) Hình thức của chế 
độ tỷ giá hối đoái cố định. Ban đầu hệ thống này được Quỹ tiên tệ 
quốc tế (TMF) áp dụng. Nó có những tính chất sau: (1) tỷ giá hối đoái 
giữa các đồng tiền được cố định hay "neo" vào nhau, ví dụ 4 mắc = I 
đô la, (2) có thể điều chỉnh sang một tỷ giá hối đoái cố định mới khi 
tình hình thay đổi. Khi một đồng tiền được "neo" vào đồng tiền khác 
với giá trị cao hơn, ví dụ 3 mác = l đô la, chúng ta nói đây là chính 
xách tăng giá, còn khi nó được “neo” vào đồng tiền khác với giá trị 
thấp hơn, chúng ta nói đây là chính sách phá giá. 

hệ thống ngân hàng song hành (dua! banking system) Hệ thống 
trong đó các ngân hàng thương mại được phép hoạt động như ngân 
hàng quốc gia hoặc ngân hàng bang. Cơ cấu tổ chức này chỉ tồn tại 
ở Mỹ. 

hệ thống tài chính (nøicial systen) Mạng lưới các trung gian tài chính 
(ngân hàng thương mại, tổ chức tiết kiệm và cho vay, bảo hiểm v.v...) 
và thị trường tài chính (thị trường cổ phiếu, trái phiếu) mà trên đó 
người ta mua bán nhiều loại công cụ tài chính khác nhau (tiền gửi 
ngân hàng, tín phiếu kho bạc, cổ phiếu, trái phiếu) có liên quan đến 
việc chuyển tiền, vay và cho vay vốn. 
Các trung gian tài chính và thị trường tài chính đóng vai trò then chốt 
trong nền kinh tế với tư cách tổ chức trung gian trong quá trình chuyển 
các khoản tiết kiệm và nguồn vốn khác tới tay người vay. Một trong 
những nhiệm vụ cơ bản của chúng là điều hoà các yêu cầu khác nhau 
của người tiết kiệm và người đầu tư, qua đó tạo ra mức tiết kiệm và 


TỪ BIỂN KINH TẾ HỤC 219 


đầu tư cao hơn trường hợp không có chúng. Nhìn chung người tiết 
kiệm muốn đầu tư vốn của họ vào những nơi an toàn và rủi ro thấp, có 
thể nhanh chóng chuyển thành tiền mặt (tức dễ sử dụng tiền của 
mình), có lợi tức cao để bảo vệ giá trị thực tế của các khoản tiết kiệm 
và đem lại thu nhập thường xuyên. Người đầu tư nhìn chung muốn có 
các khoản vốn vay với số lượng khác nhau để đáp ứng nghĩa vụ về vốn 
và tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong điều kiện có tính bất 
định và rủi ro cao. Các định chế tài chính gỐP phần điều hoà những 
yêu cầu này theo 3 cách chủ yếu: (a) Thu hút các khoản tiết kiệm nhỏ 
của nhiều người, qua đó có số tiền lớn để tài trợ cho các dự án đầu tư 
lớn. (b) Nắm giữ cơ cấu tài sản đa dạng và cho vay vào nhiều mục đích 
khác nhau để thu được hiệu quả quy mô lớn, lợi nhuận cao, trong khi 
vẫn phân tán được rủi ro. (c) Kết hợp nguồn lực của nhiều người tiết 
kiệm để cung cấp cả vốn ngắn hạn và dài hạn cho nhiều người đầu tư. 

hệ thống thuế đơn nhất (2ry (axation) Hệ thống thuế của một nước 
đánh thuế vào các công ty đa quốc gia thuộc sở hữu nước ngoài căn cứ 
vào tổng nhu nhập mà họ kiếm được trên thế giới, chứ không phải vào 
thu nhập mà họ kiếm được trong nước. Ví dụ, nếu 10% tổng tài sản 
trên toàn thế giới của một công ty đa quốc gia được đầu tư vào một 
nước, thì nước đó có thể đánh thuế 10% đối với tổng thu nhập trên 
toàn thế giới của nó, mà không khấu trừ các khoản thuế đã trả ở nước 
ngoài. Cách đánh thuế này vừa làm tăng nguồn thu về thuế của nước 
đánh thuế, vừa chống lại được hình thức trốn thuế bằng giá chuyển 
nhượng nội bộ của các công ty đa quốc gia. Tuy nhiên, người ta không 
được quên rằng hệ thống thuế này không khuyến khích đầu tư của 
công ty đa quốc gia vào nền kinh tế trong nước. 


Hệ thống Thuế quan Chung (Conunon Customs Tarữf)_ Hệ thống thuế 
quan đối ngoại chung của Cộng đồng châu Âu (EEC). Cộng đồng châu 
Au đã bãi bỏ thuế quan đánh vào hàng hoá buôn bán giữa các nước 
thành viên trong Cộng đồng và áp dụng hệ thống thuế nhập khẩu thống 
nhất từ các nước khác. Mục tiêu ở đây chủ yếu là bảo hộ sản xuất 
trong Cộng đồng. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ. Ví dụ 
sản phẩm công nghiệp của khu vực Hiệp hội Thương mại Tự do châu 
Âu (EFTA) không phải chịu thuế khi nhập khẩu vào Cộng đồng. Theo 
chế độ Ưu đãi chung, nhiều hàng hoá từ các nước đang phát triển cũng 
được hưởng chế độ thuế quan ưu đãi khi nhập khẩu vào EEC. 


Hệ thống Tiền tệ Châu Âu (European Monetary Sysrem) Hệ thống 
tiên tệ do Cộng đồng châu Âu tạo ra năm 1979 để phối hợp và ồn 
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định tỷ giá hối đoái của các nước thành viên. Hệ thống tiền tệ châu 
Âu được xây dựng trên cơ sở cơ chế tỷ giá hối đoái cố định, một quỹ 
dự trữ ngoại tệ và vàng để xử lý các trường hợp mất cân bằng cán cân 
thanh toán và một đồng tiền được gọi là đơn vị tiền tệ châu Âu (êcu) 
làm đơn vị để đánh giá tỷ giá hối đoái và dự trữ hối đoái trên mộỘt cơ 
sở chung. l 
Hệ thống tiền tệ châu Âu do Quỹ Hợp tác Tiền tệ châu Âu quản lý. 
Nguyên tắc tham gia vào Hệ thống Tiền tệ châu Âu là nguyên tắc tự 
nguyện và hai nước Anh và Hy Lạp năm 1990 đã quyết định không 
tham gia vào các thỏa thuận vẻ tỷ giá hối đoái của Hệ thống Tiền tệ 
châu Âu, mặc dù họ tham gia hoàn toàn vào hoạt động của Quỹ Dự trữ. 
Hệ thống tỷ giá hối đoái do Hệ thống Tiền tệ châu Âu sử dụng là một 
hình thức chế độ tỷ giá hối đoái cố định neo có điều chỉnh mà trước 
đây Quỹ Tiên tệ Quốc tế đã áp dụng. Những biến động của tỷ giá hối 
đoái được kiểm soát bởi một dải tỷ giá. Mỗi đồng tiền có một tỷ giá 
trung tâm được biểu thị bằng đồng êcu. Nó có thể biến động trong 
phạm vi giới hạn 2,25% xung quanh tỷ giá trung tâm, trừ đồng lia của 
Ý được phép biến động trong khoảng 6%. Nếu một đồng tiền biến 
động vượt ra ngoài giới hạn đó, ngân hàng trung ương của nước có 
đồng tiền đó phải can thiệp trực tiếp vào thị trường hốt đoái và/hoặc 
điều chỉnh lãi suất trong nước để ổn định tỷ giá. 
Nếu có bằng chứng cho thấy bản thân tỷ giá trung tâm bị định giá quá 
cao hoặc quá thấp so với đồng tiền của các nước thành viên, thì sau khi 
được Quỹ Hợp tác Tiền tệ châu Âu đồng ý, các nước thành viên có thể 
phá giá hoặc tăng giá đồng tiền của mình, qua đó neo nó ở mức tỷ giá 
trung tâm. 

hệ thống tiền tệ hay chế độ tiền tệ (monetary system or MMonefary 
regime) Những chính sách và công cụ mà một nước sử dụng để điều 
tiết cung ứng tiền tệ. Hình dạng hiện vật của cung ứng tiền tệ (tiền 
giấy, tiên xu), đật tên cho giá trị của các đơn vị tiền tệ (đồng, hào, xu) 
và tổng quy mô cung tng tiền tệ là những vấn đề chính sách cơ bản. 
Ngân hàng trung ương của hầu hết các nước đều dựa vào 3 công cụ 
chủ yếu để tác động vào mức hoạt động kinh tế là tỷ lệ dự trữ bắt buộc, 
lãi suất chiết khấu và nghiệp vụ thị trường mở. 
Khi một nước có mối quan hệ thương mại với các nước khác, chế độ 
tiền tệ còn bao gồm những quy định nhằm điều chỉnh quan hệ tiền tệ 
với nước ngoài, chẳng hạn chế độ tỷ giá hối đoái, khả năng chuyển đổi 
của đồng tiền trong nước và dự trữ quốc tế, 
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hệ thống tiền tệ quốctế (iernational monetary system)_ Hệ thống được 
thiết lập để thúc đẩy thương mại và chuyên môn hoá quốc tế, đồng 
thời đảm bảo cân bằng cán cân thanh toán dài hạn của các nước. Đề 
phát huy tác dụng, hệ thống tiền tệ quốc tế phải có khả năng (1) tạo ra 
một hệ thống tỷ giá giữa các đồng tiền quốc gia, (2) tạo ra cơ chế điều 
chỉnh cho phép loại trừ các trường hợp mất cân bằng cán cân thanh 
toán và (3) hình thành một lượng dự trữ quốc tế để thanh toán các 
khoản thâm hụt cán cân thanh toán. Người ta đã thử nghiệm nhiều hệ 
thống tiền tệ quốc tế khác nhau, trong đó có chế độ bản vị đồng vàng 
và hiện nay là hệ thống Quỹ Tiền tê Quốc tế. 


hệ thống tỷ giá hối đoái cố định (ixed exchange rate system) Phương 
pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền. Trong hệ thống 
này, đồng tiền trong nước (nội tệ) có giá trị đanh nghĩa cố định tính 
bằng đồng tiền khác (ngoại tệ) và chính phủ cam kết mua bán ngoại tệ 
theo tỷ giá quy định khi có nhu cầu. Chẳng hạn từ năm 1949 đến 1967, 
nước Anh cố định tỷ giá hối đoái của đồng bảng so với đô la Mỹ là I 
bảng = 2,8 đô la (hình 61). Nếu giá của đồng bảng trên thị trường 
ngoại hối tăng, cơ quan hữu trách của Anh sẽ bán đồng bảng và mua 
đồng đô la. Ngược lại, nếu giá của đồng bảng trên thị trường ngoại hối 
giảm, cơ quan hữu trách của Anh sẽ mua bảng và bán đô la. 


Anh mua đô la, bán bảng 


2,8 : 
Anh bán đö la, mua bằng 


1949 1967 Thời gian 

Hình 61. Chế độ tỷ giá hối đoái cố định. Tỷ giá hối đoái giữa đồng 
bảng và đồng đô la trong thời kỳ 1949 - 1967. 

Trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định, các hợp đồng thương mại và tài 
chính quốc tế được ký kết bằng đồng tiền có giá trị cố định, cho phép 
tránh những rủi ro do sự thay đổi tỷ giá hối đoái gây ra. Điều này hàm 
ý chế độ tỷ giá hối đoái cố định góp phân thúc đẩy các mối quan hệ 
thương mại và tài chính quốc tế. Tuy nhiên, nó có những nhược điểm 
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cơ bản như: (a} có thể xa rời xu thế cơ bản của thị trường, không phản 
ánh đúng các lực lượng cung cầu trên thị trường, do đó cung cấp 
những tín hiệu sai lệch vẻ lợi thế so sánh của các nước; (b) gây ra 
những vấn đề nghiêm trọng về cán cân thanh toán do các nước áp dụng 
chế độ tỷ giá hối đoái này phải bảo vệ tỷ giá phi thực tế; (c) có thể bị 
các nhà đầu cơ tấn công khi tỷ giá hối đoái cố định quá xa rời thực tế 
(chẳng hạn bị định giá quá cao) hoặc khi khả năng bảo vệ tỷ giá hối 
đoái cố định của chính phủ bị thu hẹp (dự trữ ngoại tệ mỏng). Để giảm 
thiểu các điểm bất lợi và nguy cơ này, chính phủ có thể định kỳ đánh 
giá lại tỷ giá hối đoái thông qua các biện pháp như phá giá hay tăng 
giá. Khi hệ thống tiền tệ quốc tế còn tồn tại với tư cách một chế độ tỷ 
giá hối đoái cố định đa phương, nó vẫn cho phép các nước định giá lại 
giá trị danh nghĩa đồng tiền của họ. 

hệ thống tỷ giá hối đoái neo bò (crawling peg exchange rale system) 
Hình thức của chế độ tỷ giá hối đoái cố định trong đó các đồng tiền 
quốc gia được cố định (neo) tại giá trị cụ thể nào đó (ví đụ 1 đô la = 
0,62 bảng), nhưng được điều chính thường xuyên (hàng tuần, hàng 
tháng) với lượng nhỏ để có giá trị cố định mới nhằm phản ánh những 
thay đổi cơ bản trên thị trường hối đoái. Ví dụ đồng đô la có thể được 
neo vào đồng bảng với tỷ giá mới 1 đô la = 0,55 bảng (trường hợp phá 
giá) hoặc I đô la = 0,7 bảng (trường hợp tăng giá). 

hệ thống hay chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi (Ïoating exchange rate 
4ysfem or regine) Chế độ tỷ giá hối đoái cho phép các lực lượng cung 
cầu thị trường tác động qua lại với nhau để xác định tỷ giá hối đoái 
giữa các đồng tiền. Trong chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi tự đo (hay thả 
nổi hoàn toàn, thả nổi sạch, thả nổi không quản lý), tỷ giá hối đoái 
hoàn toàn do các lực lượng thị trường quyết định. Theo thời gian, tỷ 
giá hối đoái giữa hai đồng tiền sẽ thay đổi theo những thay đổi trong 
cung và cầu, như trong hình 62a. Vì lý do này, tỷ giá hối đoái thả nổi 
được coi là phản ánh đúng tình hình thị trường. 
Theo lý thuyết, tỷ giá hối đoái thả nổi làm cho cán cân thanh toán luôn 
luôn cân bằng và vì vậy, nước áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi 
hoàn toàn có thể tự do theo đuồi các chính sách trong nước mà không 
phải chịu những ràng buộc đối ngoại. Nhưng trên thực tế, tính bất định 
gắn với sự thả nổi tỷ giá hối đoái có xu hướng tạo ra những biến động 
rất mạnh và mang tính ngẫu nhiên, gây trở ngại cho thương mại quốc 
tế và gây ra sự mất ổn định của nền kinh tế trong nước. Đây là lý do 

. giải thích tại sao các nước muốn quản lý tỷ giá hối đoái của mình, tức 
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thực hiện chế độ thả nổi có quân lý như trong hình 62b. trước khi sử 
dụng giải pháp cực đoan hơn là chuyển sang chế độ tỷ giá hối đoái cố 
định. 


Sự xuống giả - 
của đồng bảng Thả nổi 
hoàn toàn 


Thả nổi có 
Sự lên giá quản lý 


của đồng bảng 


0 Thời gian 0 


(a) (b) 

Hình 62. Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi. (a) Nếu nhập khẩu của Anh 
từ Mỹ tăng nhanh hơn xuất khẩu của Anh sang Mỹ, nhu cầu của Anh 
về đô la sẽ tăng nhanh hơn nhu cầu của Mỹ về đồng bảng. Điều này 
làm cho đồng bảng xuống giá so với đồng đô la, qua đó làm cho nhập 
khẩu từ Mỹ vào Anh đất hơn và xuất khẩu từ Anh sang Mỹ rẻ hơn. 
Ngược lại, nếu nhập khẩu của Anh từ Mỹ tăng chậm hơn xuất khẩu 
của Anh sang Mỹ, thì nhu cầu của Anh về đô la sẽ tăng chậm hơn nhu 
cầu của Mỹ về đồng bảng. Điều này làm cho đồng bảng iê»u giá so với 
đồng đô la, qua đó làm cho nhập khẩu từ Mỹ vào Anh rẻ hơn và xuất 
khẩu của Anh sang Mỹ đất hơn. (b) Hình này cho thấy Anh có thể 
quản lý tỷ giá hối đoái thả nổi của mình bằng cách can thiệp vào thị 
trường hối đoái thông qua việc mua bán đô la. Trong trường hợp này, 
Anh phải có dự trữ đô la và sử dụng vào việc làm giảm bớt những biến 
động trên thị trường hối đoái, qua đó giữ cho tỷ giá hối đơái luôn luôn 
sát với đường xu thế đài hạn. 


Thời gian 


Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan (ŒGeneral Agreement on 
Tarifạ and Trade - GATT) Tổ chức đa quốc gia được thành lập năm 
1947 để thúc đẩy sự phát triển thương mại quốc tế thông qua các 
chương trình được điều phối chung về tự do hoá thương mại. Phần lớn 
công việc của GATT tập trung vào việc thương thuyết cắt giảm thuế 
quan đa phương và xoá bỏ hạn ngạch cũng như các hình thức cản trở 
thương mại phi thuế quan khác. GATT đã tổ chức 10 vòng đàm phán 
về cắt giảm thuế, kể cả vòng đàm phán Kenedy 1962 - 1967, bảo đảm 
mức cắt giảm quan thuế bình quân 35% và gần đây là vòng đàm phán 
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- Uruguay 1986. Vòng đàm phán Uruguay bắt đầu bằng những thương 
lượng ngoài vòng vào mùa hè năm 1986. Tháng 9 năm 1986, một 
tuyên bố chung cấp bộ trưởng đã tạo ra cơ sở vững chắc cho việc cắt 
giảm quan thuế hơn nữa. Tuy nhiên, do không nhận được sự ủng hộ 
của những người đứng đầu chính phủ, người ta dự đoán sẽ chẳng có 
mấy thay đổi. Vào năm 1990, những dự đoán này vẫn dúng. 

Những sáng kiến đó của GATT, cùng với hoạt động của Qũy Tiền tệ 
Quốc tế và sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở các nước công nghiệp 
phát triển đã đưa đến sự phát triển kỷ lục của thương mại quốc tế cho 
đến cuối thập kỷ 60. Song với sự xuất hiện của tình hình suy thoái 
năm 1973, rất nhiều hoạt động của GATT bị mất ý nghĩa do có sự 
xuất hiện trở lại của chủ nghĩa bảo hộ. Chủ nghĩa bảo hộ mới không 
tập trung vào bảo hộ bằng thuế quan, mà dựa trên những phương tiện 
khó nhận biết hơn như các hiệp dịnh hạn chế xuất khẩu, thủ tục cấp 
giấy phép nhập khẩu, yêu cầu vẻ thành tố trong nước, trợ cấp cho sản 
xuất trong nước v.v... Vì vậy, việc phát hiện và kiểm soát chúng trở 
nên khó khăn. 

hiệp định hạn chế xuất khẩu (export restraint agreemen?) Thỏa thuận 
giữa các nước xuất khẩu và nước nhập khẩu nhằm hạn chế khối 
lượng buôn bán ở một số sản phẩm nhất định. Nói một cách cụ thể, 
hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước được giới hạn ở số lượng đơn vị 
thỏa thuận hoặc tỷ lệ phần trăm mức bán trong nước của nước nhập 
khẩu. Như vậy, hiệp định hạn chế xuất khẩu là một công cụ bảo hộ 
được thực hiện để che chắn cho các nhà sản xuất ở nước nhập khẩu, 
chống lại sự cạnh tranh của nước ngoài và hỗ trợ cho cán cân thanh 
toán của nó. 


Hiệp định đệt may đa phương (Afui-Fiber Arrangement - MFA) Hiệp 
định thương mại ký kết giữa các nước phát triển và các nước đang phát 
triển. Nó có nhiệm vụ điều chỉnh hoạt động thương mại giữa các nước 
về hàng dệt và may mặc. Mục tiêu của nó là trao cho các nước nghèo 
khả năng tiếp cận chắc chấn và ngày càng tăng đối với thị trường ở 
châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng đồng thời cũng đảm bảo rằng mức gia tăng 
nhập khẩu các mặt hàng này không làm gián đoạn sự phát triển của 
ngành dệt may hiện có ở các nước phát triển. MFAI (1974) cho phép 
nhập khẩu tăng 6%/năm tính theo giá thực tế. MEA2 (1978) và MFA3 
(1982) gắn với một loạt thỏa thuận song phương, được thoả thuận giữa 
các nước với nhau cho từng sản phẩm nhằm hạn chế nhập khẩu một số 
mặt hàng mà hàng nhập khẩu làm gián đoạn thị trường trong nước. 
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Hiện nay MFA bao hàm khoảng 3000 hạn ngạch cho các nước và sản 
phẩm khác nhau. 

MFA là một dạng của chủ nghĩa bảo hộ phân biệt đốt xứ chống lại lợi 
ích của các nước kém phát triển, mặc dù nhiều nước trong số họ phụ 
thuộc nặng nề vào ngành dệt may với vai trò là ngành chủ đạo trong 
việc thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế. MFA rõ ràng đối lập với các 
nguyên tắc của GATT, nhưng cho đến nay người ta vân tách vấn để 
này ra khỏi các quy định chung của GATT. 

Hiệp định hàng hoá quốc tế (inernational commodity agreemnent) Hiệp 
định giữa các nước nhằm ổn định giá của một số loại hàng hoá và 
nguyên liệu mua bán trên thị trường thế giới như cà phê, thiếc. Mục 
tiêu của những hiệp định thuộc loại này là ổn định thu nhập của người 
sản xuất và nguồn thu ngoại tệ của các nước thành viên, chủ vếu là các 
nước đang phát triển. Mặc dù được ký kết với mục đích đảm bảo lợi 
ích của các nước sản xuất, nhưng chúng cũng có lợi cho người dùng vì 
chúng làm giảm tính bất định và những khó chịu mà người tiêu dùng 
phải chịu đo những biến động quá mạnh của giá cả gây ra. 

Các hiệp định hàng hoá quốc tế có thể khác nhau về hình thức, nhưng 
nhìn chung đều nhằm tạo ra một mức giá chính thức của hàng hoá hay 
nguyên liệu liên quan. Để duy trì mức giá này trong một thời kỳ nhất 
định, các nước thành viên phải nhất trí với nhau về việc sử dụng một 
loại dự trữ gọi là đự trữ đệm hay dự trữ điều hoà. Khi cung vượt cầu, 
các nước mua hàng hoá với giá chính thức để dự trữ. Những hàng hoá 
dự trữ này sẽ được bán ra khi cầu vượt quá mức cung của thị trường. 
Hội nghị về Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc khuyến khích 
các nước tham gia hiệp định hàng hoá quốc tế, vì nó coi đây là một 
công cụ đảm bảo lợi ích của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, việc 
đảm bảo hiệu lực của các hiệp định như vậy thường vấp phải những 
khó khăn nghiêm trọng, chẳng hạn các nước có thể không nhất trí về 
giá chính thức, định giá cao hơn giá thị trường, dẫn tới quy mô dự trữ 
điều hoà quá cao và không đủ tiền để mua dự trữ điều hoà. 


Hiệp hội Bảo vệ và Ổn định Nông nghiệp (Agriculturdl StabiÏisation 
and Conservation Services) Bộ phận quản lý địa phương của Công ty 
Tín dụng Nông nghiệp Mỹ, hoạt động chủ yếu thông qua văn phòng 
đặt ở các tỉnh (hạt), bang và vùng. Văn phòng tỉnh có khoảng từ 3 đến 
5 nhân viên do nông dân trong tỉnh bầu ra. Các văn phòng này có thẩm 
quyền lớn trong việc quyết định nông dân phải tuân thủ các chương 


TĐKTH - 15 


226 TỪ BIỂN KINH TẾ HỌ£ 


trình nông nghiệp như thế nào. Họ chú trọng cả tới vấn để bảo vệ đất 
và sản xuất nông nghiệp. 

Hiệp hội các Ngân hàng Trung ương châu Phi (Association of African 
Cemiral Banks) Được thành lập năm 1968 nhằm thúc đẩy sự hợp tác 
giữa các ngân hàng trung ương và các nước châu Phi trong lĩnh vực 
chính sách tiền tệ, hoạt động tài chính và ngân hàng. Nó giúp các ngân 
hàng trung ương và định chế tài chính châu Phi trong việc hoạch định 
chính sách thanh toán và thoả thuận tài chính giữa các nước châu Phi. 
Ngoài ra, nó còn thu thập và công bố số liệu về tài trợ xuất khẩu và các 
hệ thống thanh toán tiểu khu vực ở châu Phi. 

Hiệp hội các Nhà buôn Trái phiếu Quốc tế (Associarion oƒ liươr- 
national Bond Dealers) Một tổ chức thành lập năm 1969 để lưu trữ, 
công bố giá và lợi tức của những trái phiếu châu Âu (Eurobond) mới 
phát hành. 

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) Hiệp hội được thành lập vào 
năm 1967, hiện nay bao gồm 10 nước Đông Nam Á. Mục dích chung 
của nó là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và văn hoá ở khu 
vực Đông Nam Á. Hoạt động của Hiệp hội này ngày càng mở rộng và 
bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế, chính trị, xã 
hội và văn hoá trong khu vực. 

hiệp hội ngành nghề (/røde association) Tổ chức đại diện cho ích lợi 
của các doanh nghiệp đang hoạt động trong cùng một ngành kinh 
doanh. Nó thu thập số liệu thống kê về mức sản xuất, tiêu thụ, xuất 
khẩu của ngành, v.v... để phân phát cho các doanh nghiệp thành viên. 
Nó cũng tổ chức các diễn đàn để thảo luận về hoạt động kinh doanh và 
vận động hành lang với các bộ, cơ quan của chính phủ, cơ quan lập 
pháp về những vấn đề mà họ cùng quan tâm. 

hiệp hội tiết kiệm và cho vay (savings and loan associations) Trước đây 
là các định chế tài chính nhận tiền gửi của người tiết kiệm và chuyên 
môn hoá vào việc cho cá nhân vay dài hạn, có thế chấp để mua nhà. 
Do có những thay đổi trong các đạo luật về ngân hàng liên bang (Mỹ), 
nên trong những năm gần đây các hiệp hội tiết kiệm và cho vay đã mở 
rộng hoạt động cho vay của mình. Hiện nay họ cho cả các doanh 
nghiệp vay để đầu tư vào kinh doanh và bất động sản. 


hiệp hội xây dựng (buiiding sociery) Định chế tài chính nhận vốn dưới 
hình thức cổ phần hoặc tiền gửi, sau đó cho vay lại, chủ yếu dưới dạng 
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cho vay để xây dựng hoặc mua nhà ở. Các hiệp hội xây dựng hình 
thành từ thế kỷ 19. Chúng là tổ chức hỗ tương, phi lợi nhuận và có 
mục tiêu khuyến khích mọi người sở hữu nhà ở, cũng như tạo điều 
kiện cho người có thu nhập thấp gửi các khoản tiền tiết kiệm của mình. 
Cổ phần của hiệp hội xây dựng có tính chất giống cổ phần của các 
công ty, chẳng hạn người nắm cổ phần phải là thành viên của hiệp hội, 
nhưng mục tiêu của hiệp hội lạt gần giống với quỹ tiết kiệm, ngân 
hàng tiết kiệm và tiền gửi ở đây cũng có tính chất tương tự. Cả cổ phần 
và tiền gửi đều có thể rút ra với những điều kiện khác nhau, từ rút ngay 
không cần báo trước đến yêu cầu báo trước ba tháng. Gần đây, nhiều 
hiệp hội xây dựng bắt đầu cho mở tài khoản vãng lai, huy động vốn 
bằng cách phát hành trái phiếu. Điều đó hàm ý phạm vi cung cấp dịch 
vụ của nó ngày càng mở rộng và không có ranh giới rõ ràng giữa hiệp 
hội xây dựng và ngân hàng thương mại. 

hiệu quả (eficiency) Mối quan hệ giữa các đầu vào nhân tố khan hiếm 
và sản lượng hàng hoá và dịch vụ. Mối quan hệ này có thể tính bằng 
hiện vật (biệu quả kỹ thuật) hoặc giá trị (hiệu quả kinh tr). Khái niệm 
hiệu quả còn được dùng làm tiêu chuẩn để đánh giá xem thị trường 
phân bổ nguồn lực tốt đến mức nào. 

hiệu quả cận biên của đầu tư (nargindl efficiency investmem) Xem 
hiệu quá cận biên của t bẩn. 


hiệu quả cận biên của tư bản (marginal eficiency oƒ capital) Đại lượng 
tính bằng tỷ lệ hoàn vốn (hay lợi nhuận) dự kiến được thu từ một đồng 
đầu tư tăng thêm. Hiệu quả cận biên của tư bản giảm khi lượng đầu tư 
tăng lên như được minh họa trong hình 63a. Nguyên nhân là vì các 
khoản đầu tư ban đầu tập trung vào những cơ hội tốt nhất và cho hiệu 
quả cao nhất; các khoản đầu tư sau đó không sinh lợi nhiều như trước 
và tỷ lệ hoàn vốn ngày càng giảm. 
Khối lượng đầu tư thực hiện không chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ hoàn vốn 
dự kiến mà còn phụ thuộc vào chỉ phí tư bản, tức lãi suất. Đầu tư có lãi 
tới điểm hiệu quả cận biên của đầu tư bằng chị phí tư bản. Trong hình 
63a, với lãi suất 20%, chỉ có khối lượng đầu tư OX nên thực hiện. Khi 
lãi suất giảm xuống còn 10%, khối lượng đầu tư có lãi tăng lên và 
bằng OY. Từ hình 63a, chúng ta thấy rõ có một mối quan hệ chặt chế 
giữa khu vực tiền tệ hay tài chính và khu vực hiện vật của nền kinh tế. 
Việc lãi suất giảm thúc đẩy mọi người đầu tư nhiều hơn, qua đó làm 
tăng thu nhập quốc dân. 
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Nếu kỳ vọng thay đổi và các nhà đầu tư dự kiến mức lợi tức thu được 
từ đầu tư cao hơn, chẳng hạn 20%, do có những tiến bộ về công 
nghệ, thì khi đó tại mọi mức lãi suất, khối lượng đầu tư đều lớn hơn 
trước. Điều này hàm ý đường hiệu quả cận biên của đầu tư dịch sang 
phải như trong hình 63b và tại mức lãi suất 20%, đầu tư sẽ tăng từ ØX 
lên ÓZ. 
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Hình 63. Hiệu quả cận biên của từ bản(đầu tư. 

hiệu quả kinh tế (economic efficiency) Phương diện của quá trình sản 
xuất cho biết kết hợp các đầu vào nhân tố cho phép tối thiểu hoá chỉ 
phí để sản xuất ra một mức sản lượng nhất định. 


hiệu quả kỹ thuật (techuical efficiency) Phương diện của quá trình sản 
xuất. Nó biểu thị đưới dạng hiện vật cách kết hợp các đầu vào nhân tố 
tốt nhất để sản xuất ra một mức sản lượng nhất định. 


hiệu quả phân bổ (ziiocative sfƒciency) Khái niệm nhấn mạnh một 
phương diện hoạt động của thị trường là phân bổ tối ưu nguồn lực khan 
hiếm cho các mục đích sử đụng khác nhau, nhằm sản xuất ra cơ cấu 
hàng hoá và dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu tiêu dùng. Hiệu quả 
phân bổ đạt được khi tất cả các loại giá thị trường và lợi nhuận đều phù 
hợp với chi phí nguồn lực thực tế cho việc cung ứng hàng hoá và dịch 
vụ. Cụ thể, phúc lợi của người tiêu dùng đạt mức tối ưu khi đối với mọi 
sản phẩm, giá cả đều bằng chỉ phí nguồn lực thực tế thấp nhất của 
chúng, bao gồm cả lợi nhuận bình thường thưởng cho người sản xuất. 
Những giá cả như vậy chỉ tồn tại trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo. 
Vì vậy, tất cả các cấu trúc thị trường khác, chẳng hạn thị trường độc 
quyền, đều bị coi là không đạt được hiệu quả phân bổ. 
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Vì chỉ phí thực tế thấp nhất ở đây chính là chí phí cơ hội thấp nhất của 
các đầu vào sử dụng để sản xuất ra cơ cấu sản lượng tối ưu, nên hiệu 
quả phân bổ đôi khi còn được gọi là hiệu quả kỹ thuật. 

hiệu quả phân phối (đis(riburive efciency) Phương diện trong hoạt động 
của thị trường nói lên hiệu quả của thị trường trong việc phân bổ sản 
lượng của nó từ nhà cung cấp tới người tiêu dùng, Chi phí phân phối 
bao gồm chỉ phí vận chuyển, bảo quản và bốc đỡ hàng hoá cộng với lãi 
gộp của nhà phân phối. Ngoài ra, nhà cung cấp còn phải chịu chỉ phí 
quảng cáo và những chỉ phí khác để phân biệt sản phẩm, nhằm tạo ra 
và duy trì nhu cầu vẻ sản phẩm của họ. Hiệu quả phân phối tối ưu đạt 
được khi chí phí phân phối hiện vật được tối thiểu hoá và chi phí bán 
hàng được duy trì ở mức tối thiểu cần thiết nhằm duy tì như cầu thị 
trường. 


hiệu quả quần tụ (agglomeration economies) Khả năng tiết kiệm chỉ phí 
khi các doanh nghiệp có địa điểm ở gần nhau. Có thể lấy nhiều ví dụ 
về hiệu quả quần tụ như: khi các cửa hàng bán lẻ ở gần nhau, người 
tiêu dùng không phải đi xa để so sánh giá cả, người bán và người mua 
có thể sử dụng hệ thống thông tin một cách có hiệu quả hơn, giảm chỉ 
phí chuyển chở, chỉ phí mua sắm khi các xí nghiệp thuộc các khâu 
khác nhau nằm kề nhau. 


Đường chỉ phí 
binh quân dài hạn 
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9 Sản lượng 

Hình 64. Hiệu quả sản xuất. Trong hình trên, chúng ta giả định 
dường chỉ phí bình quân dài hạn hình chữ U và quy mô nhà máy bằng 
OA. Nếu nhu cầu thị trường bằng ØA và doanh nghiệp sản xuất mức 
sản lượng bằng ÓA, nó sẽ đạt mức chi phí thấp nhất: khoảng ÓA trên 
trục chỉ phí thấp hơn ØB và OX. Ngược lại, nếu quy mô nhà máy bảng 
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OB, thì doanh nghiệp có quy mô không tối ưu và mức chi phí cao hơn 
mức có thể đạt được nếu tăng quy mô nhà máy; còn trong trường hợp 
nhu cầu thị trường quá thấp (tức thấp hơn mức cung đài hạn Ø4), thì 
công suất nhà máy không được tận dụng hết và chi phí còn ở mức cao 
hơn chị phí có thể đạt được nếu nhu cầu cao hơn. 


hiệu quả quy mô lớn (economies øƒ scale) Xem kinh tế quy mô. 


hiệu quả sản xuất (productive efffciency) Khái niệm biểu thị hiệu quả 
của một thị trường trong việc sản xuất ra sản phẩm với chỉ phí dài hạn 
thấp nhất bảng công nghệ hiện có. Hiệu quả sản xuất đạt được khi sản 
lượng được sản xuất trong các nhà máy có quy mô tối ưu và có sự cân 
bằng dài hạn giữa cung và cầu của thị trường. Xem hình 64. 


hiệu qua tăng trưởng (economies öƒ growih) Những lợi thế mà một 
doanh nghiệp hay một nước tăng trưởng thu được nhờ sự tăng trưởng 
kinh tế trong hiện tại hay quá khứ. Người ta có thể chứng minh rằng 
khi tăng trưởng bằng hoặc thấp hơn một tỷ lệ nhất định, các doanh 
nghiệp tăng trưởng có những lợi thế so với trạng thái ồn định. Nhìn 
chung, người ta cho rằng nguồn gốc của hiệu quả tăng trưởng là ở chỗ 
nó †hu hút và duy trì bộ phân quản lý có chất lượng cao. Đây là chức 
năng tích cực của tăng trưởng. Ngoài ra, tuổi bình quân của khối lượng 
tư bản ở các doanh nghiệp tăng trưởng thấp hơn những doanh nghiệp 
có tốc độ tăng trưởng bằng 0. Vì vậy, chúng ta có thể dự kiến tại một 
khoảng biến thiên nào đó của tốc độ tăng trưởng, sẽ tồn tại mối liên hệ 
tương quan thuận giữa năng suất, hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng. 


hiệu quả thị trường (market performance) Hiệu quả của các thị trường 
trong việc phân bổ và sử dụng nguồn lực khan hiếm để tạo ra hàng hoá 
và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu đùng. Nói cách khác, 
khái niệm này hàm ý thị trường hoạt động tốt tới mức nào trong việc 
tối ưu hoá phúc lợi kính tế. 
Người ta thường nêu ra Š tiêu chuẩn về hiệu quả thị trường: (1) hiệu 
quả sản xuất, (2) hiệu quả phân phối, (3) hiệu quả phân bồ, (4) tiến bộ 
công nghệ và (5) hiệu quả (hay chất lượng) sản phẩm. Những tiêu 
chuẩn này được dùng để đánh giá khả năng của thị trường trong việc 
sản xuất và phân phối những sản phẩm hiện có với chỉ phí thấp nhất và 
giá bán cho người tiêu dùng phù hợp với mức chi phí này. Hiểu theo 
nghĩa năng động, hiệu quả ¡hj trường còn có thể được đánh giá bằng 
việc các doanh nghiệp có vận dụng phương pháp sản xuất, phân phối 
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mới làm giảm chỉ phí và chất lượng sản phẩm có được cải thiện theo 
thời gian hay không. 
Trong lý thuyết về thị trường, hiệu quả thị trường được xác định bởi sự 
tương tác giữa cấu trúc thị trường và cách ứng xử thị trường; và ngược 
lại, hiệu quả thị trường cũng tác động tới cấu trúc thị trường và cách 
ứng xử thị trường. 

hiệu ứng Averch-Johnson (Avuerch-Johnson EecÐ) Khái niệm dùng để 
chỉ phản ứng tối đa hoá lợi nhuận của công ty bị chính phủ kiểm soát. 
Khi phải chấp nhận tỷ lệ lợi nhuận mà chính phủ quy định, Công ty bị 
kiểm soát có động cơ chọn một cơ cấu đầu vào sử dụng nhiều vốn hơn 
trường hợp không phải chấp nhận tỷ suất lợi nhuận này. 


hiệu ứng cuốn theo (bandwagon efcis) Khái niệm mô tả tình huống 

khi giá cả giảm, như cầu của một số người tăng lên, sau đó những 

người khác “bắt chước" phản ứng của họ và tăng nhu cầu của mình 

lên. Nếu hiệu ứng này tồn tại, đường cầu của thị trường không phải chỉ 

là tổng các đường cầu cá nhân, mà dịch xa ra hơn, nhu cầu lớn hơn 

mức dự kiến khi mọi người bị việc mua hàng của người khác "cuốn 
theo”. 


hiệu ứng đe dọa (re: efecÐ Quan điểm cho rằng những người chủ có 
công nhân chưa gia nhập công đoàn thường trả mức lương bằng hoặc 
gần bằng mức lương mà công đoàn (ở các doanh nghiệp khác) yêu cầu 
để ngăn cản công nhân gia nhập công đoàn. Nếu giả thuyết này đúng, 
thì mối quan hệ nhân quả trong lạm phát tiền lương phải bắt đầu từ 
khu vực có công đoàn, sau đó mới chuyển sang khu vực không có 
công đoàn. 


hiệu ứng đường ÿ (7-cure efec?) Xu hướng ban đầu cán cân thanh toán 
bị thâm hụt nhiều hơn, sau đó mới chuyển sang thặng dư khi một nước 
phá giá đồng tiền của mình. Nguyên nhân dẫn tới tình hình này là quá 
trình điều chỉnh hoàn toàn của lượng hàng trao đổi có độ trễ thời gian. 
Vì giá xuất khẩu giảm và giá nhập khẩu tăng ngay sau khi phá giá, cho 
nên kim ngạch xuất khẩu giảm và kim ngạch nhập khẩu tăng, làm cho 
cán cân thanh toán bị thâm hụt nhiều hơn (phần đi xuống của đường 
J). Theo thời gian, giá xuất khẩu thấp hơn làm tăng nhu cầu của người 
nước ngoài về hàng hoá sản xuất trong nước và kim ngạch xuất khẩu 
tăng. Đông thời giá hàng nhập khẩu cao hơn làm giảm nhu cầu trong 
nước về hàng nhập khẩu. Tác động tổng hợp của hai yếu tố này dẫn tới 
sự cải thiện cán cân thanh toán (phần đi lên của đường J). 
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hiệu ứng Fisher (F¡s¿er eƒec:) Phương trình do Fisher đưa ra trong đó 
lãi suất của một trái phiếu được biểu thị bằng tổng của lãi suất thực tế 
và tỷ lệ lạm phát dự kiến (còn gọi là kỳ vọng về lạm phát) xảy ra trong 
thời kỳ tồn tại của trái phiếu. Cụ thể, phương trình có đạng: 
I=r+# 


trong đó ¿ là lãi suất danh nghĩa, z là lãi suất thực tế và Z là kỳ vọng 
về lạm phát. Nói một cách đơn giản, lãi suất mà người đi vay trả cho 
người cho vay phải bao hàm yếu tố bồi thường cho người cho vay để 
bù lại phần giảm sút giá trị đồng tiền khi món nợ được hoàn trả. Hiệu 
ứng Fisher hàm ý có mốt quan hệ theo tỷ lệ 1:1 giữa lạm phát và lãi 
suất danh nghĩa. Chẳng hạn nếu tỷ lệ lạm phát của một năm nào đó 
tăng thêm 5%, thì lãi suất danh nghĩa sẽ tăng thêm 5%. 


Hàng hoá A 


Y Hàng hoá B 


Hiệu ứng Hiệu ứng 
thu nhập thay thế 


Hình 6Š. Hiệu ứng giá cỉ. Khi giá hàng hoá tăng, lượng cầu về nó sẽ 
giảm, chẳng hạn từ Öe xuống chỉ còn bằng 0g. Hiệu ứng giá cả này có 
thể tách thành hiệu ứng thay thế (=e) và hiệu ứng thu nhập gñ) 


hiệu ứng Eisher quốc tế (¿„ernational Fisier efec?) Tình huống trong 
đó mức chênh lệch lãi suất danh nghĩa giữa các nước phản ánh tốc độ 
thay đổi dự kiến của tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền của họ. Chẳng 
hạn nếu các nhà đầu tư Anh dự kiến rằng đồng đô la Mỹ sẽ tăng giá 
5%/năm so với đồng bảng Anh, thì để bù lại mức thay đổi dự kiến của 
tỷ giá giữa hai nước, họ sẵn sàng chấp nhận mức lãi suất của các 
chứng khoán tài chính bằng đô la thấp hơn 5/năm so với lãi suất của 
các chứng khoán tương đương bằng đồng bảng. Nếu hiệu ứng Fisher 
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quốc tế dúng, thì đứng trên quan điểm của người đi vay, chỉ phí của 
các khoản vay tương đương bằng những đồng tiền khác nhau sẽ hoàn 
toàn như nhau, cho đù lãi suất là bao nhiêu. 


Hiệu ứng Fisher quốc tế có thể so sánh với hiệu ứng Fisher trong nước 
mà trong đó lãi suất danh nghĩa phản ánh lãi suất thực tế và tốc độ thay 
đổi dự kiến của giá cả (tức tỷ lệ lạm phát). Vì vậy, cái tương đương với 
lạm phát trên phạm vị quốc tế là mức thay đổi của tỷ giá hối đoái. 

hiệu ứng giá cả (price efect) Ảnh hưởng do sự thay đổi giá cả đối với 
lượng cầu về một hàng hoá gây ra. Xem hình 65. 

hiệu ứng lấn át (crowding out efec) Sự suy giảm chỉ tiêu cho đầu tư 
của khu vực tư nhân khi chính phủ tăng chỉ tiêu. Hiện tượng này điễn 
ra như sau. Khi chính phủ tăng chỉ tiêu, sản lượng và thu nhập quốc 
dân sẽ tăng, dẫn tới nhu cầu về tiền tăng. Khi nhu cầu về tiền tăng, lãi 
suất cân bằng sẽ tăng và điều này dẫn tới sự giảm sút của chi tiêu cho 
đầu tư, vì đầu tư chịu ảnh hưởng của lãi suất. Chúng ta có thể minh 
hoạ cho hiệu ứng lấn át bàng mô hình ?S-LAM và mô hình A2-AS. 
Mô hình ?S-LÀ/ trong hình 66a cho thấy khi chính phủ tăng chi tiêu 
một lượng bằng 4Œ, đường ïS sẽ dịch chuyển tới /$°. Sự dịch chuyển 
này làm cho sản lượng tăng từ Y;, lên Y, nếu lãi suất không tăng. 
Nhưng do lãi suất tăng từ ¿ lên ¡;, nên sản lượng chí tăng tới Y;. Mức 
tăng thấp hơn này có nguyên nhân ở sự suy giảm đầu tư của tư nhân vì 
đầu tư tư nhân phụ thuộc vào lãi suất. Nếu hàm đầu tư có đạng / = Ï - 
b¡, trong đó Ð là độ nhạy cảm của nhu cầu đầu tư đối với lãi suất, 
chúng ta dễ dàng tính được mức giảm đầu tư (44 = -b.1) và mức giảm 
sản lượng do mức giảm đầu tư gây ra (4Ÿ = -œb41, với ø là nhân tử chí 
tiêu cho đầu tư). Chú ý rằng nếu đường ¿M thẳng đứng, chúng ta sẽ có 
sự lấn át hoàn toàn (mức giảm chỉ tiêu của khu vực tư nhân đúng bằng 
mức tăng chí tiêu của chính phủ); ngược lại, nếu đường ¿M4 nằm ngang 
(lãi suất không răng), sẽ không có sự lấn át hay quy mô lấn át bằng 0. 


Trong mô hình 4Ð-AS (hình 66b), ban đầu sự gia tăng chỉ tiêu của 
chính phủ làm cho đường tổng cầu dịch chuyển từ AD tới Á?', nhưng 
do có sự lấn át (chi tiêu cho đầu tư giảm), đường tổng cầu dịch chuyển 
ngược lại tới 4”. Cần chú ý rằng trong mô hình này, mức giảm sản 
lượng lớn hơn vì ngoài hiệu ứng lấn át do sự gia tăng của lãi suất, còn 
có hiệu ứng lấn át do sự gia tăng của giá cả. 
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Hiệu ứng lấn át thực chất là sự "hấp thụ” nguồn lực quá nhiều của khu 
vực chính phủ, làm cho khu vực tư nhân có ít nguồn lực hơn để đáp 
ứng như cầu tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu. Vì vậy, hiệu ứng lấn át 
không xuất hiện nếu khối lượng nguồn lực của nên kinh tế không bị 
giới hạn hoặc chưa tận dụng hết. Nhận định này cho thấy hiệu ứng lấn 
át chỉ xảy ra khí nền kinh tế trong nước không thể sử dụng nguồn lực 
của nước ngoài và/hoặc đã đạt trạng thái toàn đụng. 


9 Y, Y, V, Sảnlượn 0 
(If— (bì 


.  Y;y Yy Sản lượng 
»— 


Hình 66. Hiệu ứng lấn át. (4) Hiệu ứng lấn át trong mô hình IS- 
LAI. (b) Hiệu ứng lấn át trong mô hình AD-AS. 


hiệu ứng Pigou (Pigou efect) Xem hiệu ứng số dự thực tế. 


hiệu ứng răng cóc (rưcber efsc?) Tác động tương tự như những bánh xe 
răng cóc của máy cơ học, trong đó khi máy đã chuyển sang một răng 
mới, nó sẽ không quay trở lại. 
Hiệu ứng răng cóc tồn tại trong nhiều lĩnh vực của kinh tế học, đấng 
chú ý nhất là trong tiêu dùng, lạm phát và tiền lương. Ví dụ trong tiêu 
dùng, người ta cho rằng khi thư nhập của hộ gia đình giảm, họ tìm mọi 
cách để duy trì tiêu dùng ở mức cao nhất trước đó. Điều này hàm ý 
người ta phải sử dụng tiền tiết kiệm hoặc vay nợ để duy trì mức chí 
tiêu cho tiêu dùng trước đây. Khi thu nhập tăng trở lại, các hộ gia đình 
sẽ tiến tới mức tiêu dùng cao hơn. Vì vậy, hàm tiêu dùng được coi là 
không thể đảo ngược. 

hiệu ứng số dư thực tế hay hiệu ứng Pigou (real balance effect or Pigou 
efccr) Tác động của sự gia tăng giá trị thực tế của số tiền mà mọi 
người nắm giữ tới tổng cầu. Giả sử tiền lương và giá cả hoàn toàn linh 
hoạt cả lên phía trên và xuống phía đưới trong nên kinh tế hoạt động ở 
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dưới mức toàn đụng lao động. Sự giảm sút của tiền lương và giá cả làm 
tăng giá trị thực tế của các của cải mà khu vực hộ gia đình đang nắm 
giữ. Để hiểu được nhận định này, chúng ta chia của cải của hộ gia đình 
thành hai loại: các tài sản hiện vật và tiền (và ngược với chúng là các 
khoản nợ hay còn gọi là của cải âm). Giá trị danh nghĩa của những tài 
sản hiện vật như đất đai và hàng tiêu dùng lâu bền giảm xuống cùng 
với sự giảm giá của những hàng hoá khác, do vậy giá trị thực tế của 
chúng không thay đổi. Nhưng đối với bộ phận của cải được nắm giữ 
đưới dạng tiền, sự giảm giá hàng hoá và dịch vụ sẽ làm tăng sức mua 
của tiên, qua đó làm tăng giá trị của cải thực tế của hộ gia đình, dẫn tới 
SỰ g1a tăng tiêu dùng. 
Nếu hiệu ứng Pigou xảy ra vào thời điểm nền kinh tế đạt mức toàn 
dụng, sự gia tăng giá trị thực tế của của cải bằng tiền sẽ dẫn đến nhu 
cầu tiêu dùng cao hơn. Nhu cầu này có thể không được thỏa mãn vì 
nền kinh tế đã hoạt động ở mức toàn dụng. Do vậy, giá cả sẽ tiếp tục 
tăng cho đến khi số dư thực tế bằng tiền được khôi phục lại ở mức 
ban đầu. 
Hiệu ứng Pigou chủ yếu có tác dụng về mặt lý thuyết, vì công đoàn 
chống lại bất kỳ sự cắt giảm mức lương danh nghĩa nào và ít nhất cũng 
tìm cách duy trì mức lương thực tế như cũ. Trừ trường hợp đặc biệt bị 
ràng buộc bởi COLA (điều kiện điều chỉnh chỉ số giá sinh hoạt, áp 
dụng chỉ số trượt giá), tiền lương được quy định cho một thời kỳ đủ dài 
và không thể điều chỉnh khi có những thay đổi về giá cả). Ít khi người 
chủ đồng ý tăng lương chỉ vì giá cả tăng, trừ trường hợp ngoại lệ nêu 
trên, và ít người lao động chấp nhận cắt giảm tiên lương chỉ vì giá 
giảm xuống như Keynes nhận định. Việc duy trì trạng thái toàn dụng 
mà không gây ra lạm phát nhờ tiền lương thực tế ổn định có vẻ chi là 
một hy vọng hão huyền mà thôi. 

hiệu ứng thay thế (sưbsru„tion effecÐ Sự thay thế một sản phẩm bằng 
sản phẩm khác do có sự thay đổi trong giá tương đối của chúng. Thông 
thường sự giảm giá của một sản phảm làm tăng nhu cầu về nó. Một 
phần của sự gia tăng này là do hiệu ứng thay thế gây ra. Nếu giá mặt 
hàng X giảm và các hàng hoá khác không thay đổi, thì mặt hàng này 
sẽ trở nên hấp dẫn hơn và người tiếu đùng tìm cách thay thế các mặt 
hàng khác bây giờ đã trở nên đất hơn một cách tương đối so với mặt 
hàng X. Cùng với hiệu ứng thu nhập, hiệu ứng thay thế giúp chúng ta 
lý giải tại sao đường cầu lạt dốc xuống. 
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hiệu ứng thu hút (backw4sử effec:s) Hiệu ứng này xuất hiện khi sự tăng 
trưởng kinh tế trong một khu vực ảnh hưởng tiêu cực đối với sự tăng 
trưởng của các khu vực khác. Nó chủ yếu biểu hiện ở các luồng di 
chuyển nhân tố sản xuất (thường là lao động và tư bản) từ các khu vực 
lân cận có tốc độ tăng trưởng thấp sang khu vực trung tâm có tốc độ 
tăng trưởng cao, dẫn đến sự chênh lệch ngày càng lớn về trình độ phát 
triển giữa các vùng, khu vực địa lý trong nên kinh tế. Nguyên nhân ở 
đây là hiệu quả sản xuất cao hơn khi các hoạt động sản xuất quần tụ 
với nhau và vì vậy khu vực có lợi thế ban đầu sẽ thu hút nhân tố sản 
xuất ở các khu vực khác về phía nó. 

hiệu ứng thu nhập (¡come øfec:) Sự thay đổi thu nhập thực tế của 
người tiêu dùng do có sự biến động của giá hàng hoá. Sự giảm giá 
hàng hoá thường dẫn tới lượng cầu về nó cao hơn. Một phần mức tảng 
này có nguyên nhân ở hiệu ứng thu nhập, tức tác động của sự gia tăng 
sức mua khi giá cả giảm. Giả sử người tiêu dùng có thu nhập bảng tiền 
là 100 nghìn dồng và giá hàng hoá X là 1O nghìn đồng, anh ta có thể 
mua được 10 đơn vị hàng hoá X. Nếu giá cả giảm xuống chỉ còn 5 
nghìn đồng, anh ta có thể mua 10 đơn vị hàng hoá X chỉ với 50 nghìn 
đồng. Bây giờ người tiêu dùng còn lại 50 nghìn đồng để mua thêm 
hàng hoá X và các hàng hoá khác. Hiệu ứng thu nhập cùng với hiệu 
ứng thay thế góp phần lý giải tại sao đường cầu lại dốc xuống. 


hiệu ứng tiếp cận (zvziiabilửy øƒfecrs) Ảnh hưởng do những thay đổi 
của lượng tín dụng có thể nhận được (tiếp cận) gây ra, khác với những 
ảnh hưởng do giá cả (tức lãi suất) gây ra. Ảnh hưởng này xuất hiện khi 
những lý do thể chế hay các trục trặc khác trên thị trường vốn mà 
người ta buộc phải diều tiết khả năng nhận được tín dụng bằng các 
công cụ phi giá cả (ví dụ các ngân hàng hạn chế cho vay bằng cách 
định mức tín dụng). Cơ quan hữu trách về tiền tệ có thể sử dụng các 
yếu tố thể chế để tác động vào điều kiện cho vay trong các khu vực 
quan trọng của thị trường vốn. 

hiệu ứng Veblen (Vebien efect) Lý thuyết về tiêu dùng cho rằng người 
tiêu dùng có thể có đường cầu di lên do họ có su cầu phó trương. 
Đường cầu đốc lên hàm ý lượng cầu tăng khi giá cả tăng. 

hình thành tư bản (capiởl! formarion) Phân đầu tư ròng, bổ sung thêm 
vào khối lượng tư bản sau khi đã trừ phần đầu tư thay thế (bằng mức 
tiêu hao tư bản). Người ta còn gọi quá trình hình thành tư bản là tích 
luỹ tư bản. 
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hoà giải, sự (conctiation) Sự can thiệp của bên thứ ba độc lập và không 
thiên vị vào một cuộc tranh chấp công nghiệp theo yêu cầu của các 
bên tranh chấp, làm cho quan điểm của các bên xích lại gần nhau. 


hoảng loạn ngân hàng, tình trạng (bankíng panics) Tình trạng mọi 
người đổ xô đến ngân hàng rút tiền ra khi mất niềm tin vào một hay 
nhiều ngân hàng. Tình trạng hoảng loạn ngân hàng làm cho nhiều 
ngân hàng sụp đổ, bất kể đó là ngân hàng quản lý tốt hay quản lý tồi. 
Hiện nay tình trạng hoảng loạn ngân hàng ít xảy ra, vì ngân hàng trung 
ương tuyên bố sẽ cho các ngân hàng vay lượng tiền không hạn chế để 
trả cho khách hàng nếu tình trạng hoảng loạn ngân hàng xảy ra. 


hoãn nợ hay khoanh nợ, sự, biện pháp (rorarorium) Việc dừng thanh 
toán nợ (vốn gốc và/hoặc lãi suất) trong một khoảng thời gian nhất 
định, chẳng hạn việc chính phủ các nước tiên tiến hay ngân hàng tư 
nhân tạm thời khoanh nợ cho các nước đang phát triển khi họ gặp phải 
những khó khăn nghiêm trọng về cán cân thanh toán. Khái niệm này 
cũng áp dụng cho các trường hợp ngân hàng chấp nhận cho người sản 
. xuất, thương nhân tạm dừng thanh toán nợ khi có sự sụt giảm của giá 
cả hay thiên tai. 


hoạt động kinh tế phi thị trường (0ounarket econonic activity) Khái 
niệm dùng để chỉ các hoạt động kinh tế về cơ bản là hợp pháp, nhưng 
không được ghi chép và tổng hợp trong các tài khoản thu nhập quốc 
dân của một nước. Một số lao động và các đầu vào khác sử dụng trong 
các hoạt động không được trả tiền cho công việc đã làm và vì vậy 
không được ghi chép. Những ví dụ về loại hoạt động này là nấu nướng 
trong gia đình, việc làm vệ sinh nhà ở của các bà nội trợ, hoạt động từ 
thiện không được trả tiền của các tổ chức tình nguyện v.v... Chúng 
không được ghi chép và tổng hợp vì không tạo ra các luông thu nhập 
tương ứng. Việc bỏ qua các hoạt động này gây ra những khó khăn cho 
sự so sánh quốc tế đối với các chỉ tiêu về tổng thu nhập quốc dân, ít 
nhất là vì khu vực nông thôn có xu hướng tự cung tự cấp nhiều hơn, 
trong khi khu vực thành thị có xu hướng mua mọi thứ mà họ cần. 


hộ gia đình (ousehold) Nhóm cá nhân có quá trình ra quyết định gắn 
bó với nhau. Trong hệ thống kinh tế, hộ gia đình thực hiện một số chức 
năng quan trọng. Một mặt, họ gia nhập thị trường với tư cách người 
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mua hoặc người tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ do khu vực doanh 
nghiệp sản xuất ra (chức năng tiêu dùng). Mặt khác, họ nắm giữ và 
cung ứng các đầu vào nhân tố cho khu vực doanh nghiệp để khu vực 
này sản xuất ra hàng hoá và dịch vụ (nắm giữ của cải và cung ứng 
nhân tố sản xuất - bao gồm tư bản, lao động, đất đai và năng lực kinh 
doanh). Việc cung ứng các nhân tố sản xuất đem lại cho họ thu nhập 
và họ sử dụng thu nhập này vào mục dích tiêu dùng, nộp thuế và tiết 
kiệm. Các hoạt động kinh tế của khu vực hộ gia đình đều nhằm thực 
hiện bến chức năng này. 

Khái niệm hộ gia đình hay khu vực hộ gia đình chủ yếu được sử dụng 
trong phân tích kinh tế vĩ mô, còn trong phân tích kinh tế vì mô, người 
ta thường sử dụng khái niệm người tiêu dùng. 


hối đoái (exchange) Công cụ để thanh toán tiền mua hàng hoá và dịch vụ 
trên một thị trường. 


hối phiếu (0///) Công cụ vay nợ ngắn hạn mang hình thức một văn bản 
yêu cầu người phát hành hối phiếu (con nợ) trả cho người hưởng hối 
phiếu (chủ nợ) số tiền nhất định vào một thời điểm nhất định hay phải 
trả ngay khi nhận được hối phiếu, tức phải trả tiền cho người hưởng 
hối phiếu khi anh ta yêu cầu. Một khi đã được chấp nhận (người chấp 
nhận có thể là ngân hàng chấp nhận) và "ký hậu” (tức người chấp nhận 
ký vào mặt sau hối phiếu), hối phiếu trở nên có khả năng thương lượng 
và có thể đem chiết khấu (tức đem bán với giá thấp hơn mệnh giá của 
nó) với lãi suất phản ánh lãi suất ngắn hạn trên thị trường. Thông 
thường, hối phiếu có thời hạn cao nhất là 6 tháng và trước đây được sử 
dụng nhiều để tài trợ cho thương mại (đặc biệt trong thời kỳ chuyên 
chở hàng hoá) và nhu cầu về vốn luân chuyển của ngành công nghiệp 
và nông nghiệp. "Hối phiếu nội địa" là hối phiếu được phát hành để tài 
trợ cho hoạt động kinh doanh trong nước; "hối phiếu nước ngoài” hay 
hối phiếu thương mại được phát hành trong quá trình thực hiện các 
giao dịch ngoại thương. Hối phiếu nội địa phần lớn đã được thay thế 
bằng tiền vay ngân hàng hay tín dụng thương mại; nhưng hiện nay nó 
vẫn tồn tại ở Anh, ban đầu là để tài trợ cho các hợp đồng thuê mua, 
sau đó được các công ty lớn sử dụng làm phương tiện gọi vốn phục vụ 
cho những mục đích chung. Ở Mỹ, các công ty lớn thường xuyên sử 
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dụng "chứng phiếu” ngắn hạn, thực ra là hối phiếu, để đáp ứng nhu cầu 
tài chính chung của họ. Một loại hối phiếu quan trọng khác là tín 
phiếu kho bạc do chính phủ phát hành để vay nợ ngắn hạn. 


hối phiếu chấp nhận (accepance) Khái niệm thường được dùng để chỉ 
những hối phiếu đã được chấp nhận và trao đổi trên thị trường thứ cấp 
ở các trung tâm tài chính lớn. 

hối phiếu ngân hàng (bznk bi) Hối phiếu đã được ngân hàng chấp 
nhận. Theo truyền thống trên thị trường hối phiếu Luân Đôn, hối phiếu 
được chấp nhận bởi ngân hàng chấp nhận. ngân hàng thanh toán hay 
một nhóm các ngân hàng. Khi chấp nhận hối phiếu, thực chất họ đã 
cung cấp tín dụng cho người có hối phiếu và vì vậy phải thanh toán nó 
khi đến hạn. Do uy tín của ngân hàng chấp nhận, những hối phiếu như 
thế có thể đem chiết khấu trên thị trường Luân Đôn với tỷ lệ chiết 
khấu thuận lợi nhất. Ngoài ra, vì chúng được Ngân hàng Anh thừa 
nhận, nên có thể sử dụng để vay tiền ở Ngân hàng Anh. 


hối phiếu ngoại thương (bi øƒ exchange) Loại hối phiếu được phát 
hành để tài trợ cho các giao dịch ngoại thương. 


hối phiến thương mại (cozmercial bHl) Loại hối phiếu được phát 
hành để tài trợ cho ngoại thương hoặc các hoạt động sản xuất và 
thương mại khác. Nó được sử dụng để phân biệt với hối phiếu kho 
bạc (tức tín phiếu kho bạc) và hối phiếu địa phương (tức tín phiếu 
địa phương) là những công cụ phục vụ cho các hoạt động tài chính 
của nhà nước. 


hội đồng giám đốc hay hội đông quản trì (board oƒ dừectors or 
board oƒ mahnagemen) Nhóm người chịu trách nhiệm trước hội 
đồng cổ đông về việc quản lý công ty cổ phần. Hội đồng giám đốc 
họp định kỳ để quyết định những vấn đề lớn của công ty, chẳng hạn 
bổ nhiệm những cán bộ quản lý chủ chốt. Những người nắm cổ 
phần thông thường bầu ra các giám đốc tại đại hội cố đông hàng 
năm của công ty. 

Hội đông Tiên lương Nông nghiệp (Agricultral Wages Boards) Các 

__ cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quy định tiển lương tối thiểu trả 
cho công nhân nông nghiệp ở Anh. 
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Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính (Ƒinancial: Accoumting 
Standard Board - FASB) Tổ chức độc lập ở Mỹ được thành lập để 
soạn thảo và duy trì những nguyên tắc kế toán thống nhất. 

Hội nghị Brúcxen (8russeis Conference) Hội nghị tiên tệ quốc tế hợp ở 
Brúcxen vào năm 1920 theo sáng kiến của Liên đoàn các Quốc gia để 
giải quyết vấn đề ổn định tỷ giá hối đoái. Hội nghị này đã khuyến nghị 
thành lập một tổ chức quốc tế để hỗ trợ cho các nước yếu kém về tài 
chính, cho Phòng thanh toán Quốc tế và cho việc thành lập ngân hàng 
trung ương ở các nước nhằm mục dích duy trì sự ổn định tiền tệ quốc tế. 

hội nghị hàng năm (2uuual meeting) Hội nghị cổ đông hàng năm của một 
công ty theo đòi hỏi của luật pháp. Nó được tổ chức với mục đích cho 
phép cổ đông thảo luận bản báo cáo hàng năm của công ty, bầu các giám 
đốc và phê chuẩn mức phân chia cổ tức do các giám đốc khuyến nghị. Ở 
các nước tiên tiến, nhiều người không tham dự đại hội cổ đông và các 
giám đốc ít khi không được bầu lạt do nhiều phiếu đại diện bỏ cho họ. 

Hội nghị về Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc - UNCTAD 
(United Nations Conference on Trade and Developmemt) Tổ chức đa 
quốc gia được thành lập năm 1965 để đại diện cho lợi ích kính tế của 
các nước đang phát triển và thúc đẩy việc thực hiện những ý tưởng về 
một trật tự kính tế thế giới mới. Hoạt động chính của ƯNCTAD là tổ 
chức nhiều cuộc hội nghị, bốn năm một lần, tập trung vào ba lĩnh vực 
mà các nước đang phát triển đặc biệt quan tâm: 

(a) Xuất khẩu sản phẩm chế biến. UNCTAD tìm cách thương lượng về 
việc mở cửa thị trường của các nước phát triển để các nước đang phát triển 
có thể xuất khẩu sản phẩm chế biến sang các nước này mà không phải 
chịu thuế quan và hạn ngạch. Mục tiêu ở đây là đạt được những nhượng 
bộ rộng rãi hơn so với Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan. 

(b) Xuất khẩu nguyên liệu. UNCTAD góp phần thúc đẩy sự mở rộng 
các hiệp định về hàng hoá quốc tế nhằm ổn định giá xuất khẩu của sản 
phẩm sơ chế với mục đích giúp các nước đang phát triển có được 
nguồn thu ngoại tệ và thu nhập ổn định. 

(c) Viện trợ kinh tế. ƯNCTAD tìm cách đảm bảo nguồn tài chính lớn 
hơn để hỗ trợ cho các nước đang phát triển và hối thúc các nước phát 
triển chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển. 
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Cho đến nay, UNCTAD chỉ đạt được một phần rất nhỏ trong mục tiêu 
của mình, chủ yếu là vì các nước phát triển không sẵn sàng ủng hộ 
toàn diện các sáng kiến của UNCTAD, đặc biệt từ khi tình hình kinh tế 
trở nên khó khăn sau cú sốc giá dầu vào năm 1973. 


hội nhập thương mại (r¿de íntegration) Việc tạo ra khu vực mậu dịch 
tự do giữa một số nước với mục đích thu được các mối lợi từ chuyên 
môn hoá quốc tế. Có bốn hình thức hội nhập thương mại chủ yếu. từ 
hình thức hiệp hội lỏng lẻo của các đối tác kinh doanh cho đến hình 
thức một số quốc gia hoàn toàn hội nhập với nhau: 

(a) Khu vực mậu dịch tự do, trong đó các thành viên huỷ bỏ hàng rào 
thương mại giữa họ với nhau, nhưng tiếp tục duy trì hàng rào thương 
mại với các nước không phải thành viên. 
(b) Liên mừnh thuế quan, trong đó các thành viên huỷ bỏ hàng rào 
thương mại giữa họ với nhau và thiết lập hàng rào thương mại thống 
nhất với các nước không phải thành viên, đặc biệt áp dụng hệ thống 
thuế quan đối ngoại thống nhất. 
(C) Thị trường chưng, là liên mình thuế quan cho phép cả lao động và 
nguồn vốn được tự do di chuyển qua biên giới quốc gia. 
(d) Liên mình kinh rế, là thị trường chung bao gồm cả việc để ra mục tiêu 
chung cho các nước thành viên về phương diện tăng trưởng kinh tế, v.v... 
và tạo ra sự hài hoà về chính sách tài chính, tiền tệ và các chính sách khác. 
hoạt động hất hợp pháp, khu vực (/Ílegal activif/es) Những hoạt động kinh 
tế không được luật pháp thừa nhận (buôn lậu, trốn thuế). Các hoạt động 
này không được đưa vào các tài khoản thu nhập quốc dân của một nước. 
hối đoái vàng, chế độ, bản vị (golđ exchange standard) Một dạng của 
chế độ bản vị tiền vàng, trong đó một đồng tiền, ví dụ đô la Mỹ, được 
các nước sử dụng cùng với vàng để thanh toán những khoản thâm hụt 
cán cân thanh toán. 

Hội đồng Cố vấn Kinh tế (Couwcil oƑ Economic Advisers - CEA) Cơ 
quan chấp hành của chính phủ Mỹ được thành lập năm 1946 với nhiệm 
vụ là cơ quan cố vấn chủ yếu về kinh tế cho Tổng thống Mỹ. Chức 
năng chủ yếu của nó là tiến hành các dự báo kinh tế vĩ mô phục vụ cho 
dự toán ngân sách và viết báo cáo kinh tế của Tổng thống - tài liệu 
thường được công bố vào tháng 2 và trình bày những nhận dịnh về các 
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sự kiện kinh tế trong năm trước cũng như những biến cố lớn mà nền 
kinh tế phải đương đầu. Hội đồng thường có 3 thành viên là các nhà 
kinh tế có uy tín cao. Thành viên của Hội đồng và nhân viên cưa nó 
tham gia vào các cuộc hội thao liên ngành. trong đó họ thường dại 
điện cho lợi ích toàn cục của nền kinh tế, chống lại lợi ích cục bộ của 
các bộ và cơ quan tương đương. Mặc dù quyền lực chính trị của nó 
không mạnh, nhưng trình độ chuyên môn cao về kinh tế cho phép nó 
có tiếng nói đáng kể trong quá trình hoạch định chính sách. 

hỗn hợp không lồ hay công ty hỗn hựp (conglomerate) Doanh nghiệp 
bao gồm một công ty chính và nhiều công ty chi nhánh thuộc nhiều 
ngành khác nhau, thường không có liên hệ với nhau về mặt sản xuất 
cũng như thị trường. Công tv hỗn hợp thường là hậu quả của các biện 
pháp sáp nhập và thôn tính. Mặt hợp lý của loại hình công ty này là nó 
làm giảm rủi ro thông qua việc tập hợp các xí nghiệp thuộc nhiều ngành 
nghề khác nhau thành một tập đoàn. Một số công ty hôn hợp dược thành 
lập là nhờ sự sành sói của những doanh nhân có năng khiếu đặc biệt 
trong việc thôn tính những công ty có tài sản sử dụng chưa hết công suất 
hoặc vì một lý do nào đó mà có kết quả kinh doanh yếu kém. 

hộp Edgeworth (E2geworth box) Công cụ tư duy để phân tích những 
mối quan hệ có thể có giữa hai cá thể hoặc hai nước bằng cách sử dụng 
lược đô bàng quan, Nó được thiết lập trên cơ sở sử dụng lược đỏ bàng 
quan của hai cá nhân (4 và Ö) về hai hàng hoá (X và Y) như trong hình 
67. Sở thích của cá nhân A được biểu thị bằng 3 đường bàng quan A;, 
4; và A;, tương ứng với các mức thỏa mãn cao hơn khi chúng ta di 
chuyển ra xa gốc tọa ỞA. Sở thích của cá nhân 8 được biểu thị bằng 3 
đường bàng quan Ö), Ö; và Ö,, tương ứng với các mức thỏa mãn cao 
hơn khi chúng ta đi chuyển ra xa gốc tọa độ ÓB. Cả hai sở thích của 
người tiêu dùng về hàng hoá X và Y đều được phản ánh bằng hệ số góc 
của các đường bàng quan và độ dốc tại bất kỳ điểm nào trên các đường 
này đều phản ánh tỉ lệ thay thế cận biên của X và Y. 
Chỉ tại các điểm mà đường bàng quan của cá nhân A tiếp xúc đường 
bàng quan của cá nhân Ö (các diểm E, F, G trong hình 67). tỷ lệ thay 
thế cận biên của cá nhân A về X và Y mới bằng tỷ lệ thay thế cận biên 
của cá nhân 8 về X và Y, do đó nhận định của họ về giá trị tương đối 
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của hai hàng hoá mới giống nhau. Bắt đầu từ một điểm nào đó. ví dụ 
Z. vả hai người đếu có thể thu lợi từ việc trao đổi với nhau. Tại điểm Z. 
cá nhân 4A có nhiều hàng hoá X và ít hàng hoá Y; do đó A đánh giá Ÿ 
cao hơn X và sắn sàng từ bỏ nhiều hàng hoá X (X,X,) để nhận được một 
chút hàng hoá F (Y,Y;). Đây là lý đo tại sao đường bàng quan 4, của 4 
tương đối ít đốc tại điểm Z. Mạt khác tại điểm Z, cá nhân Ö8 có nhiều 
hàng hoá Y và ít hàng hoá X, do đó Ö8 đánh giá X cao và sẵn sàng từ bò 
nhiều hàng hoá Ÿ (Y,Y;) để nhận được một chút hàng hoá X (XX.). Đây 
là lý do tại sao đường bàng quan Ö, của 8 tương đối dốc tại điểm Z. 

Hai tập hợp của những nhận định tương đối này vẻ hàng hoá X và Y hứa 
hẹn khả năng trao đổi có lợi cho cả hai bên. Nếu A từ bỏ một phần hàng 
hoá X mà anh ta có nhiều và đánh giá thấp để lấy thêm một đơn vị hàng 
hoá Y mà anh ta có ít và đánh giá cao, anh ta có thể được lợi từ sự trao 
đổi này. Tương tự như vậy, nếu Ö từ bỏ một phần hàng hoá Y mà anh ta 
có nhiều và đánh giá thấp để lấy thêm một dơn vị hàng hoá X mà anh ta 
có ít và đánh giá cao, anh ta cũng có thể được lợi từ sự trao đôi. Hai 
người tiếp tục trao đổi X lấy Y và Y lấy X cho đến khi họ dạt được một 
điểm như điểm E hoặc #, nơi mà các đường bàng quan có cùng hệ số 
góc. đo đó tỷ lệ thay thế cận biên của họ về hai hàng hoá giống nhau. 


Hàng hoà X 3% X 


Hàng , -7” 


..« “Bường hợp đồng 


6A X X Hãng hoá X 


Hình 67. Hộp Edgeworth. 
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Đường hợp đồng hay đường chào bán trong hình 67 là đường nối tất cả 
các điểm như £, F và G lại với nhau - những điểm mà tại đó các đường 
bàng quan tiếp xúc với nhau - và nếu cá nhân A và B xuất phát từ điểm 
có kết hợp hàng hoá X và Y khác với điểm nằm trên đường hợp đồng, 
họ có động cơ để tái phân phối hàng hoá X và Y giữa họ với nhau 
thông qua trao đối. Việc họ kết thúc tại điểm nào trên đường hợp đồng 
tuỳ thuộc vào sức mạnh và nghệ thuật thương lượng tương đối của họ. 
Nếu A mạnh hơn, họ có thể kết thúc ở điểm Œ, tất xa so với gốc tọa độ 
ÓA và anh ta nằm trên đường bàng quan cao 4;, trong khi cá nhân 8 
nằm trên đường bàng quan thấp Ö;, gần với gốc tọa độ của mình là Óÿ. 
Ngược lại, nếu 8 mạnh hơn, họ có thể kết thúc ở điểm E, rất xa so với 
gốc toạ độ Óÿ và anh ta nằm trên đường bàng quan cao ð;, trong khi 
cá nhân A nằm trên đường bàng quan thấp 4,, gần với gốc tọa độ của 
mình ]à ÓA. 


hợp đồng chuyển giao (rans/er deeđ) Nhìn chung đây là văn bản xác 
nhận việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán một cách hợp pháp từ 
người bán cho người mua. 

hợp đồng bán kèm (/ie-¿n sưfes) Loại hợp đồng bán hàng có điều kiện 
hay ràng buộc, trong đó nhà cung cấp yêu cầu người mua sản phẩm A 
(hàng ràng buộc) phải mua thêm một hoặc nhiều sản phẩm khác (hàng 
bị ràng buộc) của nhà cung cấp. Giống như hợp đồng chỉ tiêu thụ sản 
phẩm của một nhà cung cấp, loại hợp đồng này hạn chế quyền tự do 
của người mua, không cho họ mua hàng hoá của các đối thủ cạnh 
tranh và bởi vậy hạn chế mức cạnh tranh thực tế. 

hợp đồng cho thuê (/czse) Hợp đồng hợp pháp theo đó người chủ một 
tài sản, chẳng hạn toà nhà hay cỗ máy, trao cho ai đó quyền sử dụng 
tài sản đó trong một khoảng thời gian nhất định để đổi lấy tiền thuê 
định kỳ. 

hợp đồng cho thuê lại (easeback) Thỏa thuận theo đó người chủ tài sản 
nhất trí bán tài sản cho một người hay công ty khác với điều kiện được 
thuê lại trong thời hạn nhất định với số tiền thuê nhất định. Việc cho 
thuê lại thường được tiến hành để các công ty sở hữu những tài sản có 
giá trị như đất đai có thể đổi lấy tiền để sử dụng vào các mục đích kinh 
doanh khác. 

hợp đông duy trì giá bán lẻ (resdle price mairtainance) Kiểu thỏa 
thuận hạn chế cạnh tranh trong đó nhà cung cấp quy định trước giá 
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bán cho người bán lẻ và anh ta phải bán hàng cho người mua cuối 
cùng theo giá đó. Những người phản dối hệ thống duy trì giá bán lẻ 
chủ yếu tập trung vào thực tế là nó hạn chế hay loại trừ sự cạnh tranh 
về giá bán lẻ và thông qua việc quy định mức chiết khấu bán lẻ thống 
nhất, nó hỗ trợ cho những người bán lẻ hoạt động kém hiệu quả. Sự 
tồn tại thông lệ này thường dẫn tới nhiều vụ kiện cáo tại toà án. 


hợp đồng hoán đổi (swáp arrangemenis) Xem hợp đồng xoáp. 


hợp đồng lao động (employment conrac:) Hợp đồng giữa người lao 
động và người sử dụng lao động (doanh nghiệp hoặc tổ chức). Nó nêu 
1õ các điều kiện chi phối mối quan hệ lao bệ như công việc cần làm, 
thời gian làm việc, tiền lương, phúc lợi, v.v.. 

hợp đồng ràng buộc (rying conmracf) Hợp đồ quy định người mua một 
sản phẩm nhất định phải mua kèm một hay nhiều sản phẩm khác, 
thường là sản phẩm bổ sung cho sản phẩm chính. 


hợp đồng trao đổi hiện vật (barrer agreemeni) Hợp đồng (hay hiệp 
định) giữa các nước, thường là những nước gặp khó khăn trong cán cân 
thanh toán, về trao đổi trực tiếp một lượng hàng hoá nhất định để lấy 
lượng hàng hoá tương đương, không có sự trung gian của hệ thống tài 
chính quốc tế. 


hợp đồng xoáp hay hợp đồng hoán đổi (swap œrrangemenis) Việc bán 
một ngoại tệ nhưng đồng thời ký hợp đồng mua lại nó vào một thời 
điểm nào đó trong tương lai; hoặc mua một ngoại tệ nhưng đồng thời 
lại ký hợp đồng. bán lại nó vào một thời điểm nào đó trong tương lai. 
Mục tiêu của các hợp đồng loại này là cung cấp khối lượng phương 
tiện thanh toán cần thiết cho nền tài chính quốc tế. 


hợp lý hoá, sự, quá trình (arionalizatiom) Quá tình tổ chức lại một 
ngành hoặc doanh nghiệp để sử dụng nguồn lực hiện có theo cách hiệu 
quả hơn. Khái niệm hợp lý hoá bao gồm cả việc đóng cửa các nhà máy 
có chi phí sản xuất cao, hợp nhất các doanh nghiệp nhằm làm cho sản 
lượng được tẬp trung sản xuất ở các nhà máy có quy mô hiệu quả tối 
thiểu và tạo ra sự cân đối cung cầu hợp lý hơn trong ngành. 


hợp nhất, sự (merger) Sự kết hợp của hai hay nhiều doanh nghiệp 
thành một đoanh nghiệp duy nhất. Có ba hình thức hợp nhất hay sáp 
nhập cơ bản: (1) sáp nhập ngang, tức sự hợp nhất các doanh nghiệp 
cạnh tranh nhau trên cùng một thị trường; (2) sáp nhập dọc, tức sự 
hợp nhất các doanh nghiệp trước đây có quan hệ nhà cung cấp - 
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khách hàng; và (3) sáp nhập hỗn hợp. tức sự hợp nhất các doanh 
nghiệp hoạt động trên các thị trường không có quan hệ gì với nhau và 
sự hợp nhất tạo điều kiện cho doanh nghiệp đa dạng hoá hoạt dọng 
kinh doanh. 

hợp tác xã dùng chung thiết bị (comuon ƒacÙY co-operalivos) Các 
hợp tác xã sử dụng chung thiết bị hoặc cùng sử dụng xưởng sản Xuất 
để tăng năng suất của các ngành nghề tiểu thủ công. Đây là biên 
pháp chính sách được thiết kế để thúc đẩy sự tăng trưởng của cong 
nghệ tiên tiến. 


TỪ ĐIỂN KINH TẾ H0£ 247 


I 


ích lợi (wiy) Khái niệm dùng để chỉ sự thoả mãn. sự vui thích, khoái 
lạc mà một người thu được khi Điêu dùng một hàng hoá hay dịch vụ. 
Các từ đông nghĩa với nó là mối lợi. phúc lợi, phúc lợi kinh tế, sự thoả 
mãn và hạnh phúc. Khi sử dụng thuật ngữ này, các nhà kinh tế không. 
coi ích lợi là thuộc tính của một hàng hoá hay dịch vụ, mà chỉ là biểu 
hiện của sự thoả mãn thu được từ việc sử dụng nó. Chẳng hạn gạo có 
tính chất như nhau trong thời kỳ đói kém và thời kỳ dư thừa, trong khi 
ích lợi thực sự của nó tuỳ thuộc vào thời điểm tiêu dùng (một miếng 
khi đói bằng một gói khi no). Ích lợi của người tiêu dùng thay đổi tuỳ 
theo tình trạng thể chất và tính thần của anh ta. Do vậy, ích lợi là điều 
kiện riêng có của từng cá nhân. 
Ích lợi là khái niệm gây nhiều tranh cãi và có nguồn gốc từ thời cổ Hylạp. 
Các triết gia Hy Lạp đã sử dụng khái niệm này khi tìm cách xác định giá 
trị kính tế. Vấn để họ nêu ra không phải chỉ là cácit tính toán, mà đụng 
chạm tới bản chất của các giá trị thu được từ hành vì kinh tế: 
Tiếp tục phương pháp tiếp cận này, J.Bentham (1748-1832), triết gia 
người Anh. đã lập luận ràng hành vi của con người bị chỉ phối bởi các 
tính toán khôn ngoan: anh ta quyết định hành động nếu niềm vui hay 
khoái cam thư được từ hành động đó lớn hơn sự dau dơn do nó gây ra. 
Nói cách khác, con người có bản chất vị lợi và họ xác định các giá trị 
kinh tế trên cơ sở này. Bentham cho rằng có thể đo được niềm vui và 
sự đau đớn do một hành động tạo ra bảng các đơn vị ích lợi, giống như 
trọng lượng có thể đo bằng kilôgram. Ngoài ra, ông còn tìn rằng có thể 
cộng ích lợi của tất cả các cá nhân lại với nhau để được tổng ích lợi 
của toàn xã hội và cho rằng xã hội cần phải tối đa hoá tổng ích lợi này. 
Đây chính là quan điểm về ích lợi đếm được. 
Sau này các nhà kinh tế cho rằng không thể và không cần phải phản 
ánh ích lợi theo cách như thế. Các nhà kinh tế di theo quan điểm như 
vâv được gợi là người theo quan điểm ícñ lợi rhứ tự, vì họ cho rằng chỉ 
cơ thử tự, tức vấn đề sâp xếp sở thích theo một thứ tự nào đó là cần 
thiết, còn việc xác định quy mê ích lợi hoàn toàn không có ý nghĩa. 
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Kết quả xếp hạng ích lợi theo thứ tự như thế có thể biểu thị bằng lược 
đồ bàng quan. Mặc dù khi sắp xếp người ta không cần tới đơn vị ích 
lợi, nhưng hiện nay các nhà kinh tế vẫn dùng khái niệm này để chỉ : 
mức ích lợi mà cá nhân thu được khi tiêu đùng một hàng nào đó. Xem 
hàm ích lợi, lợi ích. 

ích lợi cận biên (@warginal atiÌiry) Mức tăng ích lợi mà một cá nhân nhận 
được khi sử dụng hay tiêu dùng thêm một đơn vị hàng hoá hay dịch 
vụ. Đôi khi nó còn được gọi là ích lợi tăng thêm. Chẳng hạn, tổng ích 
lợi (hay mức thỏa mãn) của một người tăng khi anh ta có thêm một đôi 
giày. Ích lợi cận biên mang dấu đương, nhưng giảm dần. Ví đụ, một 
người có hai đôi giày sẽ có thêm ích lợi nếu mua thêm một đôi giày 
nữa, nhưng mức ích lợi tăng thêm này thấp hơn mức ích lợi tăng thêm 
khi anh ta đang có một đôi giày và mua thêm một đôi glày nữa. Hiện 
tượng này được gọi là quy luật ích iợi cận biên giảm dần. 
Không nên nhầm lẫn giữa ích lợi cận biên và tổng ích lợi. Tổng ích lợi 
là tổng số ích lợi thu được từ tất cả các đơn vị hàng hoá tiêu dùng, còn 
ích lợi cận biên là tổng số ích lợi thu được khi sử dụng hay tiêu dùng 
thêm một đơn vị hàng hoá. Sự khác biệt này cho phép chúng ra lý giải 
cái được gọi là nghịch lý của giá trị. Nước có giá trị cao, tổng ích lợi 
của nó lớn, nhưng do rất sẵn nên có ích lợi cận biên rất thấp. Kim 
cương có tống ích lợi thấp, nhưng do quá khan hiếm nên có ích lợi cận 
biên cao. Cùng với hàm cung cho trước của nước và kim cương, thực tế 
này góp phần xác định giá của chúng. Những mặt hàng có ích lợi cận 
biên thấp (nước) đòi hỏi giá thấp, còn những mặt hàng có ích lợi cận 
biên rất cao (kim cương) đòi hỏi giá rất cao. 
Khi có sự thay đổi ích lợi, chàng hạn đo sự thay đổi từ hai đôi giày lên 
ba đôi giày, người ta có thể sử dụng toán học để tính toán mức thay 
đổi. Trong quá trình tính toán, những thay đổi như thế được gọi là đạo 
hàm (hay vi phân) bậc nhất, và ích lợi cận biên chính là đạo hầm (hay 
vị phân) bậc nhất của hàm tổng ích lợi, còn tốc độ thay đổi của những 
thay đổi đó là đạo hàm bậc hai. 


ích lợi cận biên của tiền (margiual „ilify oƒ money) Ích lợi tăng thêm 
mà một cá nhân thu được nhờ chỉ tiêu thêm một đơn vị tiền tệ để mua 
hàng hoá hay dịch vụ. 

ích lợi đếm được (cardinal „tlữy) Khái niệm này có hai nghĩa. Nghĩa 
thứ nhất, và ít có khả năng xảy ra hơn, là người ta có thể tính ích lợi 
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thu được từ việc tiêu dùng một tập hợp hàng hoá và gán cho nó một 
con số nhất định. Jevon gọi chúng là các "đơn vị ích lợi” („;/s) và cho 
rằng có thể so sánh chúng với nhau như so sánh đơn vị trọng lượng, 
chiều dài, dung tích (trong cuốn Lý hưyết kinh tế chính trị xuất bản 
năm 1§7]). 

Nghĩa thứ hai, được sử dụng rộng rãi hơn, chỉ liên quan tới các 
khoảng nằm giữa các mức lợi ích. Chăng hạn nếu người tiêu dùng 
phân biệt 4 mức lợi ích là 1, 2, 3 và 4, chúng ta nói anh ta đã xác 
định mức ích lợi của mình bằng số đếm. Nhưng sự khác nhau giữa 
cách xác định khoảng và cách xác định bằng số tuyệt đối nêu trên là 
ở chỗ việc xác định khoảng không cần chúng ta phải gán cho mỗi 
mức ích lợi một số đếm. 

Nhìn chung, hiện nay các nhà kinh tế không tin rằng có thể tính được 
ích lợi bằng số đếm như trên. Và chính sự phê phán tính chất phi hiện 
thực của quan điểm ích lợi đếm được đã dẫn đến sự ra đời của quan 
điểm ích lợi thứ tự, 


ích lợi đếm được, quan điểm (cardinalism) Quan điểm cho rằng ích lợi 
có thể tính được bằng các đơn vị số đếm. 


ích lợi thứ tự (ordinal utiliry) Ích lợi được xác định bằng cách sắp xếp sở 
thích của người tiêu dùng theo một thứ tự nào đó. Người tiêu dùng xếp 
hạng một giỏ hàng hóa hay dịch vụ theo thứ tự sở thích của mình. Mức 
sở thích cao nhất được coi là đem lại ích lợi lớn nhất, mức sở thích thứ 
hai được coi là đem lại mức ích lợi lớn thứ hai v.v... 
Trong thang thứ tự, khoảng cách giữa các hạng không đồng nhất. Điều 
này hàm ý mức ích lợi thu được hoặc bị mất đi giữa giỏ hàng hoá được 
xếp hạng l và hạng 2 không nhất thiết phải bằng giỏ hàng hoá có hạng 
2 và hạng 3, và vân vân. Trong thứ tự số học, chúng ta biết sự khác 
nhau giữa l mét và 2 mét là l mét, giữa 2 mét và 3 là | mét. Nhưng 
trong ích lợi thứ tự, các thang ích lợi có thể chấp nhận những khoảng 
cách rất khác nhau và không thể gán cho các con số cụ thể. 
Trong một số giỏ hàng hoá cụ thể, người tiêu dùng bàng quan (dửng 
dưng, lãnh đạm, không quan tâm) giữa các kết hợp hàng hóa khác 
nhau, vì chúng đem cùng một mức ích lợi (biểu thị bàng đường bàng 
quan). Vấn đề cần chú ý là phải giả định người tiêu dùng hành động 
hợp lý, tức người tiêu đùng luôn luôn chọn giỏ hàng hoá đem lại ích 
lợi lớn hơn. Nói cách khác, giỏ hàng hóa đem lại mức ích lợi lớn hơn 
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được người tiêu dùng ưa thích bơn giỏ hàng hoá đem lại mức ích lợi 
thấp hơn. 

Khái niệm ích lợi thứ tự là cơ sở để vẽ lược đồ bàng quan. một công cụ 
dư%: dùng để thiết lập đường cầu. Xem cóu người kinh tế: 


¡ch lợi từ thương mị‡í bị mỏi lời từ thương mại (ðdš ƒPopL trưdc) 
Những cái lợi về sản Xuat và tiêu dung mà các nước có thẻ thú được 
nhờ tham giá vào nêu thường mại quốc tế, Cũng như cá nhân, doanh 
nghiep và khú Vực ương niột quốc giá, các nước buôn bán với nhau 
trước hết nhằm thu được các mỗi lợi từ chuyên món hoá. làng cách 
trao đổi mọt số sản phẩm của mình lấy sản phẩm của nước khác, một 
nước có thẻ nhận được nhiều hàng hoá đu dạng và rẻ hơn so Với trường 
hợp tự sản xuất tất cả những thứ cần thiết. Quá trình phản công lao 
động quốc tế, trong đó mỗi nước chuyên môn hoá vào một số san 
phẩm mà nó có lợi thế so sánh. làm cho sản lượng thế giới tăng, qua 
đó góp phần nâng cao mức sống thực tế của các nước. 

Việc lưa chọn hàng hoá đè chuyên môn hoá sản xuất phụ thuộc chủ 
yếu vào lợi rhé tương đỏ? của một nước so với nước bạn hàng của nó. 
Xem thờ vo xinh, 


Jevons, Wiiliam Stanley (1835 - 1882) Nhà khoa học và triết học người 
Anh đã xây dựng lý thuyết ích lợi trong cuồn LÝ thuyết ki tẻ chính 
27018711, levons bác bộ quan điểm cho ràng giá trị trao đôi của hàng 
hoá phụ thuộc vào chị phí bo ra để sản xuất nó. Ông lập luận rằng giá 
trị phụ thuộc vào đánh phì chủ quan của người tiều dùng vẻ ích lợi cưa 
hàng hoá và theo ðng hanh hoá chỉ có giá trị Khi nó đếm lại ích lợi và 
lao động cũng như các nhan to sản xuâi khác chỉ trở nên có giá trị kh: 
chúng được sử dụng dể san xuât ra những hàng hoá này. Đặc biệt ông 
đã chị ra rang, người tiêu dùng tảng mức mau hàng khi ích lợi căn biện 
thu được từ đông xư cuốt cùng chì cho một hàng hoá báng ích lợi can 
biến thú được từ đồng xu cuối cùng chỉ ra để mua các hàng hóa khác, 
JevotIs Cũng rất qua) tâm tới việc gan phường pháp phần tích thông Kẻ 
với phương pháp phân tích lý thuyết trong Kinh tế học. One đã thiết lạp 
các dãy sẽ thống Kế vé sản xuất ở sẢnh trong một thời kỳ dài dẻ tì: 
cách xúc dịnh nguysn nhân gáy ra chủ kỳ Kính doanh. 
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kẽ hử hay khe hớ của thuế (/sop/öfc) Việc miễn giảm thuẻ thú nhập 
hợp pháp, thường xuất hiện khi các đạo luật về thuế được phẻ chuẩn để 
cất giảm gánh nàng thuế khoá đối với mọt s cá nhân hay nhóm người 
nào đó. Đao luật về Cái cách Thuế năm 1986 cưa MÍý đã xoá bỏ rái 
nhiều kẻ hở về thuê mà một số ngành và người giàu được hương, sau 
đó thay bàng thuế suất thấp hơn. Việc giảm thuế tài sản hiện vật và lãi 
suất của tài sản cẩm cố là ví dụ mình họa cho những Kế hơ vẻ thuế 
quan trọng nhất hiện vẫn còn tồn tại. 


Keynes. John Maynard (1883 - 1946) Nhà kinh tế người Anh. siảng 
Trường Đại học Tống hợp Cambridge. Trong cuốn LÝ thuyết foite quát 
vẻ việc làm, lái suất và tiền t¿ của mình (1936), ông đã đưa ra cách lẻ 
giải nguyên nhân dân tới tình trạng thất nghiệp tràn lan và cho ràng 
chính phủ có thể và cần phải chữa trị tình trạng thất nghiệp. Trước 
Kevnes, khoa kinh tế học cổ điển đã khẳng định ràng trong nền kinh te 
thị trường. hệ thống kinh tẻ có xu hương tự tạo ra trạng thái toàn dụng 
cho các nguồn lực có thể sư dụng vào sản xuất. Theo các nhà kinh tẻ có 
điện (khả niệm được Keynes sự dụng để chí các nhà kinh tẻ trước ông). 
cơ chế trao dói sẽ tạo ra sự đồng điệu giữa cưng và cầu (định để Say). Vì 
vậy, họ tin tường ràng nền kinh tế có thể tự diều chính để thoát ra khỏi 
tình trạng suy thoái: lãi suất giảm do sức ép của mức tăng tiết kiệm và 
điều này khuyến khích các doanh nghiệp vay vốn để đầu tư nhiều hơn. 
Khi tiền lương giảm, chỉ phí sản xuất cũng giảm, làm che các doanii 
nghiệp sử dưng nhiều công nhân hơn. Mối quan tàm của Keynes tới quy 
mô và mức độ dai dáng của cuộc đại suy thoái năm 1929 - 1933 đã đưa 
óng tới cách lý giải khác về tình trạng suy thoái. 

Keynes lập luận rằng các nhà kinh tế cô điển chị quan tâm tỚI ty trọng 
tương đổi của các nhân tố sản xuất khác nhau trong sản lượng quỏc 
đân. mà Không quan tâm đến các lực lượng quyết định mức hơit dòng 
kinh tế chung. chờ nẻn lý thuyết của họ vẻ giá trị và phạn phối chỉ gan 
với một trường hợp đặc biệt là trạng thái toàn dụng. Hang cích táp 
trung vào các tỏng lượng kinh tế như thu nhập quốc đâu. tieu dùng, tiết 
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kiệm và đầu tư, Keynes đã đưa ra một lý thuyết khái quát để lý giải 
mức hoạt động kinh tế chung. Ông cho rằng không có gì đảm bảo rằng 
tiết kiệm tích lũy lại trong thời kỳ suy thoái và gây ra sức ép làm giảm 
lãi suất. vì tiết kiệm phụ thuộc vào thu nhập và tiết kiệm thấp khi thất 
nghiệp cao. 
Ngoài ra ông cho rằng đầu tư trước hết phụ thuộc vào niềm tin của giới 
doanh nghiệp và niềm tin (hay kỳ vọng) này thấp khi có suy thoái, vì 
vậy khó có khả nang đầu tư tăng ngay cả khi lãi suất giảm. Cuối cùng, 
theo ông tiền lương cũng khó có thể giảm nhiều trong thời kỳ suy 
thoái do tính chất cứng nhắc của nó và cho dù tiền lương thực sự giảm, 
thì mức độ suy thoái cũng trầm trọng hơn do tiêu dùng giảm. 
Keynes nhận thấy nguyên nhân của suy thoái là ở sự giảm sút của tổng 
cầu và ở chỗ không có bất kỳ cơ chế tự điều chỉnh nào đối với tổng 
cầu. Vì vậy, ông cho rằng chính phủ cần can thiệp để làm tăng tổng 
cầu, qua đó làm cho quá trình suy thoái dừng lại. Ông khuyến nghị 
rằng chính phủ phải kích thích tiêu dùng bằng cách bỏ tiền vào túi 
người tiêu dùng thông qua biện pháp cắt giảm thuế hay tăng chi tiêu 
của chính phủ để trực tiếp mở rộng tổng cầu. 

Kế boạch Côlômbô về Hợp tác Phát triển Kinh tế ở Nam Á và Đóng 
Nam Á 
(Colombo Plan for Co-operaiive Economic Developmtent i1 Sotth and 
South-East Asia) Tổ chức liên chính phủ thành lập năm 1950 sau cuộc 
hội nghị bộ trưởng ngoại giao của khối thịnh vượng chung tại 
Côlômbô, Xrilanka. Mục tiêu của kế hoạch này là thúc đẩy tăng 
trường kinh tế và sự hợp tác trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á. 
Nó hỗ trợ cho các dự án phát triển bằng cách cung cấp trợ giúp kỹ 
thuật và trợ giúp về vốn dưới hình thức viện trợ cho không và cho vay 
trực tiếp hoặc cung cấp hàng hoá (ví đụ lương thực, phân bón, phương 
tiện giao thông vận tải). Từ khi kế hoạch được thực hiện, các nước 
trong khu vực đã nhận được trên 50 tỷ đô la viện trợ từ các nước Úc, 
Canađa, Ấn Độ, Niuzilân, Anh và Mỹ. 


kế hoạch hướng dẫn hay kế hoạch định hướng (/nd(cative pÌanning) 
Phương pháp quản lý nên kinh tế bằng cách đặt ra các mục tiêu dài 
hạn và xây dựng những chương trình hành động cần thiết để đạt được 
các mục tiêu đó. Khác với nên kinh tế kế hoạch hoá tập trung, kế 
hoạch định hướng vận hành thông qua thị trường, chứ không phải thay 
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thế nó. Để phục vụ cho mục đích này, quá trình kế hoạch hoá chủ yếu 
tập trung vào việc đưa công doàn, hội đồng quản trị doanh nghiệp và 
chính phủ xích lại gần nhau. Nước Pháp đã áp dụng kế hoạch hướng 
dẫn từ những năm ¡950. 

kế hoạch khuyến khích (/zøcenive phan) Hình thức hay hệ thống thưởng 
cho cá nhân hoặc nhóm người vì đã có nhiều nỗ lực hoặc làm tăng sản 
lượng. Các ví dụ về hệ thống thưởng là: lương sản phẩm, tiền thưởng 
khí đạt mức khuyến khích trong khai mỏ và chế độ công nhân tham 
gia chia lợi nhuận ở các công ty. 

kế hoạch hoá nhân lực (¿znpower planning) Quá trình hiên tục xác 
định nhu cầu về nguồn nhân lực và thực thi chiến lược sử dụng tối ưu 
và phát triển nguồn lao động sao cho phối hợp với mục tiêu chiến lược. 
Quá ktrình kế hoạch hoá nhân lực có thể được thực hiện ở cả cấp công 
(y, ngành hoặc quốc gia. Nó tìm cách xác định nhu cầu nhân lực trong 
tương lai, bao gồm cả các hoạt động quản lý nhân sự khác như tuyển 
dụng, đào tạo và đề bạt. 

kế hoạch quốc dân (›0z/ioual pian) Kế hoạch phát triển dài hạn của một 
nước. Trước đây, các nước xã hội chủ nghĩa thường lập kế hoạch kinh 
tế quốc đân cho thời kỳ 5 năm. Trong nền kinh tế thị trường hôn hợp, 
các kế hoạch kinh tế của chính phủ chỉ mang tính chất định hướng. 
Xem kế hoạch hướng dẫn. 


kế toán tài chính inancial accounting) Chuyên ngành kế toán tập trung 
vào việc soạn thảo các báo cáo hàng năm cho cổ đông vẻ kết quả hoạt 
động chung của công ty. 


Kênê (Francois Quesnay) (1694 - 1774) Bác sĩ phẫu thuật người Pháp, 
người có các tác phẩm về kinh tế học góp phần tạo nẻn móng cho 
trường phái tư tưởng trọng nông. Kênê cho rằng nông nghiệp là nguồn 
gốc duy nhất của mọi của cải. Ngành này là ngành duy nhất có giai 
cấp sản xuất (tá điền) tạo ra mức thăng dư kinh tế cao hơn nhu cầu tồn 
tại của bản thân họ. Sản phẩm ròng này được dành để đáp ứng nhu cầu 
của giai cấp địa chủ, thợ thủ công và nhà buôn. Kênê đã viết Biểu kinh 
tế (1758) để lý giải cách thức sản xuất và phân phối sản phẩm ròng 
giữa tá điền, địa chủ và nhà buôn. Thực ra đây là phương pháp phân 
tích và ý tưởng đầu tiên về vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân. 


kết toán tài chính, bản (fñnơucial sta(emeni) Bàn tổng kết kế toán về tài 
sản và các khoản nợ của công ty dựa trên các chứng từ kế toán. 
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két cău hạ tảng hay cơ sở hạ tảng (rở/ awwenze) Khái niệm chung để 
chỉ đường bọ, đường sát, bệnh viện. trường học. bệ thöng thủy lợi. cận 
nước v.v... được tích lũy từ vác khoan đâu tư của cơ quan nhà nước 
trung ương và địa phương. Khái niệm này cũng bao gôm cá những tài 
xan vô hình như von nhàn lực. tức các khoan đâu 1ư vào việc dào tạo 
lực lượng lao động. Kết cảu hạ tắng đóng vai trò quan trọng trong việc 
đạt được ty lệ tảng trường kinh tế cao và năng cao mức sống chung cua 
"IỘt nước. 


kẻt câu kỹ trị (0cchnos/ruciure) Tầng lớp giám đốc và nang lực chuyên 
mỏn của ho mà nên sản xuất công nghiệp hiện đái đòi hỏi, Khái niệm 
nay có tỉnh chất quản trọng trong luận điểm của J.K.Galbraith cho 
Tang các đại cóng fv trong nền kính tế tư bàn hiện đại đã thiết lập được 
địa vị tốt thượng trên các thị trường hàng hoá. Luận điểm này khác với 
quan điểm cho răng người tiêu dùng giữ địa vị tốt thượng (khách hàng 
là thượng đề). 


kết quả ước lượng không chệch tuyến tính tốt nhất (be linear 
tnbiased estimates - BLUE). Xem công thức ước lượng không chénh 
lệch tuyến tính tốt nhất. 


kết quá kinh doanh (bsinesš perfornanccl Thuật ngữ chỉ mức độ đạt 
được những mục tiêu mà các doanh nghiệp trong một ngành đề ra. Kết 
quá kinh doanh là mệt dại lượng nhiều chiêu và có thể bao gồm những 
phương diện như tý suất lợi nhuận. xự đối mới, màu mã. chất lượng sản 
phảm và tóc độ tầng trưởng. 


khả năng cạnh tranh quốc tế (/ưernafiondl competirfveness) Năng lực 
của một nước thể hiện ở mức độ cạnh tranh thành công với các nước 
khác trong thương mại quốc tế. Các nước cạnh tranh thành công, gọi là 
võ khả năng cạnh tranh, thương duy trì hoặc tăng được thị phần của 
mình trên thị trường thế giới hoặc ngăn cản thành công sự thải nhập 
của hàng nhập khẩu vào nền kinh tế trong nước. 
Khả năng cạnh tranh quốc tế biểu hiện ở hai điểm. Một là, &hả 
năng cạnh tranh rẻ giá. Để có được khả nàng này, các nhà sản xuất 
trong nước phải hoạt động có hiệu quả, sản xuất với chỉ phí thấp. 
chính phủ phải kiểm soát được lạm phát trong nước và siữ cho tý 
giá hôi đoái ở mức phù hợp (tức đồng tiền trong nước không bị định 
giá quá cao). Hai là, khả năng cạnh tranh phí giá cả. Khả năng 
cạnh tranh này có thể biểu hiện ở chỗ các nhà sản xuất cung cấp 
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nhiều sản phẩm mới. chất lượng cao, cung cấp đúng hạn. diều kiện 
thanh toán thuận lợi v.v... 


khả năng chuyển đổi (couvertibilirv) Tính chất của một đồng tiến thể 
hiện ở chỗ người giữ nó có thể tự do trao dôi để lấy đồng tiền khác 
hoạc vàng. Đóng tiến có tính chất này được gọi là đồng tiền có khả 
năng chuyển đổi hoặc ngoại tẻ mạnh. 


khả năng sinh lợi hay tỷ suất lợi nhuận (z2/ubiry) Khái niệm phản 
ánh mỗi quan hệ giữa lợi nhuận và quy mô doanh nghiệp. Thông 
thường khả năng sinh lợi được tính bảng cách lấy lợt nhuận chỉa cho 
tổng tài sản sử dụng, khối lượng tư bản dài hạn hoạc sở người lao 
động. Nó cho chúng ta biết hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong 
một thời kỳ nhất định. 

khả năng thanh toán (0/2/72; Nha nàng chuyên đổi thành tiền mật 
của một tài sạn. Theo nghĩa này, tiền có khả năng thanh toán bằng 
100% vì có thể dùng ngay làm phương tiện thanh toán cho các giao 
dịch. Các tài sản khác (ví dụ cổ phiếu, trái phiếu, ngôi nhà) có khả 
năng thanh toán nhỏ hơn 00%, tùy thuộc vào số fực và thôi gian cần 
thiết để chuyển chúng thành tiền mặi. 


khan hiểm. tính. sự (xc/cx) Nhái mềm biểu thị mối quan hè siữa tính 
có hạn của ngướit lực kinh tế và tính vo hạn của nhú câu xã hỏi về 
hàng hoá và dịch vụ. Xem kinh tế học. 


khấu hao, sự, quỹ (depørcciuon) Sự giảm sút siá trị của một tài sản 
trong thời kỳ sử dụng, gọi là sự tieu hao tư bản. Chất lượng của nhà 
máy và thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất giảm theo thời 
gian và có thể người ta phải thay thể chúng, Do đó. các công ty tạo ra 
quỹ khấu hao để bù đắp sự hao mòn tài sản. 
Khâu hao là một công cụ kế toán nhằm phản bỏ chỉ phí phát sinh của 
một tài san cố định cho một số thời kỳ kẻ toán, tương ứng với tuôi thọ 
ước tính của tài sản. Trong bản tổng kết tài sản cuối kỳ, những tài sản 
như thế được dưa vào ở mức chỉ phí mua sắm trừ khấu hao vì biện 
pháp khấu hao chỉ nhằm phân bổ chi phí đầu tư ban đầu của một tài 
sản cho hàng hoá báp ra, chứ không nhám tính toán giá trị thị trường 
giảm đi của tài sản cố định. Đây là lý do lý giải tại sao bảng tòng kết 
tài sản không chỉ ra được giá trị thực hiện của nó. Các công thức khác 
nhau (vào sau - ra trước, vào trước - ra trước) được sử dụng để tính 
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khấu hao có thể dân đến những kết quả khác nhau của giá trị tài sản cố 
định trong bảng tổng kết tài sản và chỉ phí khấu hao làm giảm lãi gộp. 
Công thức trong bảng 3 đem lại chi phí khấu hao lớn trong những thời 
kỳ đầu sử dụng tài sản cố định và chi phí nhỏ trong những năm sau. 
Để đảm bảo tính nhất quán và phù hợp với luật thuế, các công ty nhìn 
chung không thay đổi công thức khấu hao đã được sử dụng cho các tài 
sản cố định của mình. 

Phương pháp khấu hao đều (tuyến tính) 


Giá trị sổ sách Khấu hao Giá trị sổ sách 
ban đâu (21.000đ/3) cuối cùng 
Năm †1 24.000đ 7.000đ 17.000đ 
Năm 2 17.000đ 7,000ä 10.000đ 
Năm 3 10.000đ 7.000đ 3.000đ 
(a) 
Phương pháp khấu hao chậm dân 
Giá trị sổ sách Khấu hao Giá trị sổ sách 
ban đầu (50% cuối cùng 
Năm †1 24.000đ 12.000đ 12.000đ 
Năm 2 12.000đ 86.000đ 6.000đ 
Năm 3 8.000đ 3.000đ 3.000đ 
(b) 


Bảng 3. Khấu hao. (a) Trong ví dụ này, phương pháp tuyến tính phân 
chia chỉ phí ban đầu của một tài sản cố định (24.000 đồng) cho tuổi 
thọ dự kiến (3 năm) và tính chỉ phí khấu hao bảng nhau mỗi thời kỳ 
kinh doanh. (b) Phương pháp khấu hao giảm dần cắt bớt mỗi kỳ một tỷ 
lệ phần trăm nhất định của giá trị số sách ròng của tài sản cố định ở 
đầu kỳ. 


Tất cả các công thức khấu hao đều tính chỉ phí khấu hao dựa trên chi 
phí lịch sử của tài sản cố định. Song trong thời kỳ có lạm phát, chi phí 
thay thế một tài sản có thể lớn hơn chỉ phí ban đầu (nguyên giá) của 
nó. Hởi vậy, các công ty làm ăn cần thận thường lập ra một quỹ riêng 
(gọi là quỹ dự trữ) nhằm bổ sung vào chỉ phí thay thế cao hơn. 

khe hở của thuế (Íoophofe) Xem kế hở của thuế: 


khoản bơm vào, các (in/econs) Khái niệm dùng để chỉ các khoản mua 
hàng hoá và dịch vụ cố nguồn gốc bên ngoài khu vực hộ gia đình, 
Trong mô hình cơ bản nhất về vòng chu chuyển của thu nhập quốc 
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đân, tất cả các khoản chỉ tiêu đều thuộc về khu vực hộ gia đình (chi 
tiêu cho tiêu dùng). Khi vòng chu chuyển này được mở rộng, sản 
lượng trong nước còn được các doanh nghiệp, chính phủ và người nước 
ngoài mua. Như vậy, chỉ tiêu cho đầu tư, mua hàng của chính phủ và 
xuất khẩu là các khoản bơm vào luồng chỉ tiêu. Xem khoản rút ra. 


khoản cho vay mềm (sø# ioan) Khoản cho vay có lãi suất thấp hơn 
nhiều so với mức lãi suất bình thường của các khoản cho vay có mức 
rủi ro tương tự. Các khoản tín dụng lãi suất thấp thường được cấp dưới 
hình thức viện trợ kinh tế của các nước phát triển và tổ chức quốc tế 
cho các nước đang phát triển. Xem Ngân hàng thế giới. 


khoản rút ra hay rò ri @withdrawals or leakages) Phần thu nhập quốc 
dân không được các hộ gia đình chí tiêu để mua hàng hoá và dịch vụ 
tiêu đùng sản xuất trong nước. Trong vòng chu chuyển cơ bản của thu 
nhập quốc đân, toàn bộ thu nhập mà các hộ gia đình nhận được đều 
được chi cho tiêu dùng hiện tại. Trong vòng chu chuyển mở rộng của 
thu nhập quốc dân, một số thu nhập của các hộ gia đình, doanh nghiệp 
và chính phủ nhận được tiết kiệm, bị đánh thuế hoặc chi cho hàng hoá 
và dịch vụ nhập khẩu. Những khoản này bị rút ra hay rò rỉ khỏi vòng 
chu chuyển của thu nhập quốc dân. Xem khoản bơm vào. 


khoanh nợ, sự, biện pháp (moratoruun) Xem hoãn nợ. 


khoảng biến thiên (range) Đại lượng phản ánh phạm vi thay đổi của một 
nhóm kết quả quan sát bằng số, được tính bằng mức chênh lệch giữa 
kết quả quan sát lớn nhất và kết quả quan sát nhỏ nhất. Ví dụ, nếu 5 
sản phẩm có giá theo thứ tự là 5.000 đồng, 4.000 đồng, 3.000 đồng, 
2.000 đồng và 1.000 đồng, thì khoảng biến thiên của giá cả sẽ là 5.000 
đồng - 1.000 đồng = 4.000 đồng. Khoảng biến thiên là một chỉ tiêu 
thông tin nhanh về sự thay đổi của một dãy số liệu, mặc dù không phải 
là thông tin chính xác, vì nó chỉ chú ý tới hai giá trị cực đoan trong 
nhóm và bỏ qua sự phân tán của các kết quả quan sát khác nằm giữa 
hai giá trị cực đoan. 


Khối Cộng đồng và Thị trường chung Caribê (Caribbean Conununity 
and Conunon Marke0) Thị trường chung được thành lập vào năm 1973 
với tiền thân là tổ chức Mậu dịch Tự do Caribê - tổ chức đã nỗ lực thúc 
đẩy quá trình nhất thể hoá kinh tế trong khu vực Caribê. Khối này đã 
thoả thuận áp dụng một phần hệ thống thuế quan và chính sách bảo hộ 
chung đối với các nước ngoài khu vực. 


TĐKTH - 17 
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khoảng tin cậy hay giới hạn tin cậy (confidence interval) Đại lượng 
tính bằng phần trăm cho biết độ tin cậy của một số liệu. Khoảng tin 
cậy z% tính cho một tham số bao gồm 2 số mà người ta có thể nói với 
độ tin cậy Z% rằng giá trị chân thực của nó sẽ nằm trong khoảng giữa 
hai số đó. Nói cách khác, chỉ có xác suất (1-z) dân đến việc chúng ta 
chọn một mẫu quan sát làm cho khoảng tính được không bao hàm giá 
trị chân thực của tham số. Ví dụ khoảng tin cậy 95% tính cho số bình 
quân của một tổng thể được định nghĩa là: 


xa 


trong đó + là số bình quan mẫu và ø phụ thuộc vào giá trị găng của 
phân phối thích hợp (thường là phân phối ¿ hoặc chuẩn). Nếu chúng 1a 
rút 100 mẫu và lặp lại tính toán nêu trên cho từng mẫu, thì có thể dự 
kiến với xác suất 95% là số bình quân của tổng thể nằm trong khoảng 
x+ ø Cần chú ý ràng khi thay đổi độ tin cậy, khoảng tin cậy sẽ thay 
đổi, chứ không phải số bình quân của tổng thể thay đổi. 


khối lượng tiền tệ (money síock) Tổng giá trị của tất cá mọi thứ có thể 
thực hiện các chức năng của tiền như phương tiện trao đổi, đơn vị tính 
toán (hay tiêu chuẩn của giá trị), phương tiện cất giữ giá trị và tiêu 
chuẩn trả tiên sau. Khối lượng tiền tệ danh nghĩa là tổng giá trị danh 
nghĩa hay giá trị hiện hành của các đồng tiền nằm trong khối lượng 
tiền tệ và thường được ký hiệu là É, còn khối lượng tiển tệ thực tế là 
sức mua của khối lượng tiền tệ đanh nghĩa và được tính bằng cách lấy 
khối lượng tiền tệ danh nghĩa chia cho mức giá (M/P). Có nhiều định 
nghĩa khác nhau về khối tượng tiền tệ như: 
MT: bao gồm tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn, séc du lịch và các khoản 
tiền gửi có thể viết séc khác. 
M2: bao gồm Mi và các khoản tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn 
ngắn, các hợp đồng mua lại (qua đêm), đồng đô la Châu Âu (qua 
đêm), số dư trong quỹ hỗ tương ngắn hạn v.v... 
M3: bao gồm M2 và các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài, hợp đồng mua 
lại có kỳ hạn, đồng đô la Chân Âu (có kỳ hạn), số dư trong Quỹ hỗ 
tương ngắn hạn của các định chế tài chính v.v... 
Những định nghĩa cụ thể này có thể thay đổi theo thời gian và có thể 
dài thêm (tới 4ó). Nhưng nguyên tắc chung là: ngân hàng trung ương 
đưa ra những định nghĩa cụ thể, chị tiết để phục vụ cho mục dích 
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thống kê và lựa chọn khối lượng tiền tệ phù hợp nhất làm mục tiêu cho 
chính sách tiền tệ. 

khối lượng tư bản (czjptz stock) Khái niệm được dùng để chỉ tổng 
khối lượng hàng hoá tư bản hiện có trong nền kinh tế, tức những 
hàng hoá đã được đầu tư và đang phục vụ trong quá trình sản xuất. 
Điều này hàm ý người ta có thể biểu thị khối lượng tư bản hiện có 
bằng một đại lượng duy nhất và khi tính toán nó, chúng ta phải giả 
định rằng các bộ phận có nhiều sắc thái khác nhau trong khối lượng 
tư bản (nhà máy, đường xá, máy móc v.v...) được biểu thị bằng một 
đơn vị chung và cộng được với nhau để tạo ra một đại lượng rõ ràng 
về khối lượng tư bản tính bảng hiện vật của xã hội. Theo Mác, tư bản 
thực ra chỉ là lao động quá khứ được vật hoá, do đó có thể quy về và 
định giá theo một đơn vị chung là thời gian lao động. Trong kinh tế 
học, khối lượng tư bản được hiểu là tổng giá trị hàng hoá tư bản hiện 
có tính theo giá cố định, ví dụ một nền kinh tế có khối lượng tư bản 
bằng 1.000 tỷ đồng. 

khối lượng tư bản mong muốn (đesửred capital stock) Khối lượng tư 
bản tối ưu trong dài hạn. Tính từ "mong muốn” thường được sử dụng 
trong các mô hình kính tế động để chỉ giá trị tối ưu đài hạn của khối 
lượng tư bản. 

không co giãn hay ít co giàn (ïnelastic) Không phản ứng hoặc ít phản 
ứng đối với sự thay đổi. 

không gian hàng hoá (cømmodtty spacec) Phần không gian giới hạn bởi 
các trục tọa độ biểu thị lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà người tiêu 
dùng có thể mua. Trong không gian hai chiều, không gian hàng hoá là 
phần tư giới hạn bởi các trục biểu thị lượng của hai hàng hoá. Các 
điểm trong phần tư này biểu thị những kết hợp khác nhau của hai hàng 
hoá mà người tiệu dùng có thể lựa chọn. 

không nhận cổ tức, điều kiện (ex dividend oƒa particular securty) Điều 
kiện không được nhận cổ tức mà cổ phiếu đó được hưởng. Nếu mua cổ 
phiếu trên thị trường chứng khoán với điều kiện "không nhận cổ tức”, 
thì người mua không được quyền nhận cổ tức mà cổ phiếu đó được 
hưởng trọng lần thanh toán cổ tức tới. 

khu công nghiệp (ewerprise zone) Một vùng, khu vực tập trung các nhà 
máy sản xuất công nghiệp do chính phủ xây dựng để thu hút đầu tư 
mới và tạo việc làm. 
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khu vực hay ngành (sector or economic activiry) Bộ phận cấu thành nền 
kinh tế có những đặc điểm chung, cho phép tách khỏi những bộ phận 
khác để phân tích ảnh hưởng của chính sách. Nền kinh tế có thể được 
chia thành các kh rực, ví dụ khu vực chính phủ (bao gồm những hoạt 
động kinh tế do chính phủ thực hiện) và khu vực tư nhân (bao gồm 
những hoạt động kính tế do cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân thực 
hiện); hoặc thành các øgản” (nhỏ) như ngành nông nghiệp, lâm nghiệp 
chế biến, thực phẩm v.v... Trong kinh tế học, hai từ khu vực và ngành 
có thể dùng cho lẫn nhau. 


khu vực cá nhân (personal sector) Khái niệm dùng để chỉ khu vực hộ 
gia đình của nền kinh tế. Chức năng chủ yếu của khu vực hộ gia đình 
là tiêu dùng, nấm giữ của cải và cung ứng nhân tố sản xuất cho khu 
vực doanh nghiệp, nhận thu nhập từ khu vực doanh nghiệp, nộp thuế 
cho chính phủ và tiết kiệm. Khu vực hộ gia đình và khu vực doanh 
nghiệp (bao gồm khu vực công ty và khu vực tài chính) tạo thành khu 
vực tư nhân. Khu vực tư nhân, khu vực chính phủ (hay nhà nước) và 
khu vực nước ngoài tạo thành nẻn kinh tế quốc dân. 


khu vực công cộng hay khu vực chính phủ (pưbiic sector or 
8overnment sector) Bộ phận cấu thành nên kinh tế bao gồm các giao 
dịch của chính phủ. Chính phủ nhận được thu nhập từ thuế và các 
nguồn khác. Khu vực chính phủ tác động tới hoạt động của nền kinh tế 
thông qua các quyết định chỉ tiêu và đầu tư (gọi là chỉ tiêu của chính 
phủ), kiểm soát (bằng chính sách tài chính và tiền tệ), cũng như thông 
qua việc làm thay đổi quyết định chỉ tiêu và đầu tư của các khu vực 
khác trong nền kinh tế. 


khu vực công nghiệp (¡đua! sector) Khái niệm dùng để chỉ các 
ngành chế biến - bộ phận cấu thành nền kinh tế có liên quan đến việc 
sản xuất hàng hoá trung gian (sắt, thép v.v...) và hàng hoá cuối cùng 
(máy giặt, đồ gỗ, v.v...). Cùng với khu vực sơ chế và dịch vụ, khu vực 
công nghiệp tạo thành hệ thống Hiên hoàn gắn bó với nhau của các hoạt 
động cấu thành nền kinh tế hiện đại. 


khu vực dịch vụ (serwice secior) Bộ phận cấu thành nên kinh tế Hên 
quan đến việc cung ứng nhiều dạng của dịch vụ cá nhân và kinh doanh 
như: giao thông vận tải, bán lẻ, ngân hàng, bảo hiểm v.v... Ngành dịch 
vụ, ngành sơ chế, và ngành công nghiệp tạo ra một chuỗi các hoạt 
động gắn bó với nhau và cấu thành nền kinh tế hiện đại. 
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khu vực được hô trợ (2ss/se4 areas) Khu vực, vùng địa lý được chính phủ 
hỗ trợ bằng chính sách thuế và chỉ tiêu. Những chính sách như vậy thường 
được gọi là chính sách (phát triển) vùng. Ở các nước phát triển, khu vực 
được hỗ trợ thường là khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao, ngành công nghiệp 
có xu hướng suy thoái. Các nước đang phát triển thường áp dụng chính 
sách phát triển vùng đối với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và 
vùng chậm phát triển, nhằm tạo ra sự phát triển cân đối giữa các vùng. 

khu vực nông nghiệp (agrrcuirral sector) Khái niệm này thường được 
dùng theo nghĩa rộng, bao gồm tất cả các hoạt động sản xuất lượng 
thực, thực phẩm và nguyên liệu (ví dụ gạo, thịt, gỗ) cung cấp cho sản 
xuất và tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu. Hiện nay, nông 
nghiệp có xu hướng trở thành ngành có tiền lương thấp nhất và mang 
nhiều dấu ấn của hoạt động tự cung tự cấp nhất. 
Trong nhiều mô hình kinh tế, nên kinh tế được chia thành hai khu vực 
là nông nghiệp và công nghiệp. Như vậy, khu vực nông nghiệp bao 
gồm tất cả các ngành được cơi là không phải công nghiệp. 

khu vực nước ngoài hay khu vực đối ngoại (oreign sector) Bộ phận của 
nên kinh tế có liên quan đến các giao dịch với nước ngoài. Khu vực đối 
ngoại bao gồm xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ (kể cả dịch vụ ngân 
hàng, vận tải, bảo hiểm), sự đi chuyển tư bản và lao động. Cán cân ròng 
của các giao dịch đối ngoại ảnh hưởng tới tổng mức và cơ cấu của hoạt 
động kinh tế trong nước, cũng như tình hình cán cân thanh toán của một 
nước. Khu vực nước ngoài, khu vực cá nhân, khu vực doanh nghiệp, khu 
vực tài chính và khu vực chính phủ tạo thành nền kinh tế quốc dân. 

khu vực sơ chế (prinary sector}. Bộ phận của nền kính tế thực hiện các 
hoạt động khai thác và chế biến thô các nguyên liệu và cung ứng lương 
thực, thực phẩm. Khu vực sơ chế, khu vực công nghiệp và khu vực 
địch vụ tạo ra một chuỗi các hoạt động kinh tế có liên quan chặt chẽ 
với nhau và cấu thành nền kính tế hiện đại. 

khu vực sử dụng nhiêu vốn (capi(al-itensive sector) Một ngành trong 
nên kinh tế mà xét về bản chất, phần lớn phương pháp sản xuất đêu 
sử dụng nhiều vốn. Chẳng hạn, ngành công nghiệp ở các nước đang 
phát triển thường sử dụng nhiều vốn, mặc đù các nước này thường 
thiếu vốn và dư thừa lao động. Một số nhà lý thuyết về phát triển quả 
quyết rằng cách duy nhất để đạt được sự tàng trưởng là phát triển 
công nghiệp. 
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khu vực tài chính (fø»ancial sector) Bộ phận cấu thành nền kinh tế gắn 
với những giao dịch giữa các định chế tài chính. Nó cung cấp các dịch 
vụ chuyển tiên và cho vay. Nó tác động tới hoạt động của nền kinh tế 
thực tế (tức khu vực hiện vật) thông qua việc đóng vai trò trung gian 
trong quá trình chuyển các khoản tiết kiệm và nguồn vốn khác cho mục 
đích đầu tư. Khu vực tài chính, khu vực công ty (hay doanh nghiệp) và 
khu vực cá nhân (hay hộ gia đình) tạo thành khu vực tư nhân. 


khu vực thương mại tự do (#ee frade area) Hình thức hoà nhập thương 
mại giữa nhiều nước, trong đó các thành viên đỡ bỏ hết hàng rào 
thương mại (thuế quan, hạn ngạch v.v...) giữa họ với nhau, nhưng tất 
cả các nước đều tiếp tục duy trì hàng rào thương mại với các nước 
khác. Mục đích của khu vực thương mại tự do là tận dụng những mối 
lợi từ chuyên môn hoá quốc tế, qua đó cải thiện mức sống thực tế của 
các nước thành viên. 


khu vực tư nhân (¡vzíc secor) Bộ phận của nền kinh tế bao gồm các 
giao địch giữa các cá nhàn, doanh nghiệp và định chế tài chính ngoài 
quốc doanh. Khu vực tư nhân và khu vực công cộng hợp thành nên 
kinh tế trong nước và cùng với khu vực nước ngoài, chúng tạo thành 
nền kinh tế quốc dân. 

khuyến khích xuất khẩu, các biện pháp, chính sách (expor? íncentives) 
Sự trợ giúp tài chính của chính phủ cho các công ty trong nước nhằm 
thúc đẩy xuất khẩu và hỗ trợ cho cán cân thanh toán của đất nước. Các 
biên pháp khuyến khích xuất khẩu có thể bao gồm trợ cấp trực tiếp để 
giảm giá hàng xuất khẩu (trợ cấp xuất khẩu), ưu đãi về thuế (miễn thuế 
lợi nhuận thu được từ xuất khẩu), cung cấp tín dụng (tín dụng xuất khẩu 
ưu đãi, lãi suất thấp) và những đảm bảo về tài chính. 
Các biện pháp khuyến khích xuất khẩu thường bị các nước khác coi là 
chính sách buôn bán không công bằng và dãn đến hành vi trả đũa. 

khuynh hướng đánh thuế (propensity fo iax) Tỷ trọng của thu nhập quốc 
dân bị chính phủ lấy đi dưới dạng thuế. Khuynh hướng đánh thuế bình 
quân (AP7) được tính bằng cách lấy tổng mức thuế (7) chia cho tổng mức 
thu nhập (Y), còn khuynh hướng đánh thuế cận biên được tính bằng cách 
lấy mức thuế tăng thêm (A7) chia cho mức thu nhập tăng thêm (AY). 
Thuế trực thu làm cho tổng thu nhập giảm xuống chỉ còn bằng thu 
nhập cá nhân sử dựng. Sau đó, một phần của thu nhập sử dụng này 
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được ch: tiêu (phần còn lại được tiết kiệm) và các khoản thuế gián thu 
được đánh vào hàng hoá và dịch vụ sẽ tiếp tục làm giảm tỷ trọng thu 
nhập quay trở lại khu vực doanh nghiệp với tư cách là thu nhập nhân 
tố. Vì vậy, thuế trực thu và thuế gián thu là các khoản rò rỉ khỏi vòng 
chu chuyển của thu nhập quốc dân. Nếu chúng không được bù đắp 
bằng khoản chỉ tiêu tương ứng của chính phủ (tức khoản bơm vào), thì 
tổng cầu và thu nhập quốc dân sẽ giảm, 

khuynh hướng đánh thuế cận biên (marginal propensly to tax - ÀÍPT, 
/) Tỷ trọng thu nhập phải nộp thuế trong phân thu nhập quốc dân tăng 
thêm. Nó được tính bằng công thức: 

Mức tăng thuế _ AT 
HP Mức tăng thu nhập AY 

tin hướng nhập khẩu (propensíry ro Impor. 7) Tỷ trọng của thu nhập 
quốc đân được chỉ cho hàng nhập khẩu. Khuynh hướng nhập khẩu 
bình quân (4P) được tính bằng cách lấy tổng mức nhập khẩu (M) 
chia cho tổng mức thu nhập (Ÿ), còn khuynh hướng nhập khẩu cận 
biên được tính bằng cách lấy mức nhập khẩu tăng thêm (AM) chia cho 
mức thu nhập tăng thêm (AY). Sự gia tăng khuynh hướng nhập khẩu 
làm giảm mức chỉ tiêu để mua hàng hoá sản xuất trong nước tại mọi 
mức thu nhập. Điều này hàm ý sự gia tăng khuynh hướng nhập khẩu 
làm tăng mức rò rỉ khỏi vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân. 

khuynh hướng nhập khẩu cận biên (marginal propensilty fo Ùnport - 
'MPM, m) Tỷ trọng chi tiêu để mua hàng nhập khẩu trong phần thu 
nhập quốc dân răng thêm. Nó được tính bằng công thức : 

Mức tăng nhập khẩu AM 


nu 0 lay Mức tăng thu nhập quốc đân : AY 


Khuynh hướng tăng thu nhập (carningš drựf) Khuynh hướng tăng 
thu nhập, trước hết là tiền lương và thù lao, với tốc độ nhanh hơn 
mức thỏa thuận cho mỗi đơn vị lao động. Nhiều yếu tố góp phần tạo 
ra khuynh hướng tăng thu nhập như lao động ngoài giờ, tiền 
thưởng, những thoả thuận đặc biệt, sự xem xét lại các thỏa thuận về 
lương sản phẩm v.v... Những lĩnh vực có nhu cầu cao về một loại 
chuyên môn nhất định thường trả lương cao hơn những lĩnh vực 
không có sự thiếu hụt như thế. Khả năng thỏa thuận về những điều 
kiện cụ thể, kể cả không chính thức, giữa người chủ và người lao 
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động làm cho chính sách thu nhập yếu ởi rất nhiều và khó sử dụng 
với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, do nó dễ bị phá vỡ. Khuynh 
hướng tăng thu nhập thường đi kèm với trạng thái toàn dụng, trong 
đó người chủ sản sàng hơn trong việc chấp nhận tăng lương để giữ 
lại lực lượng lao động. 

khuynh hướng tiết kiệm (propensify fo save) Tỷ trọng của thu nhập cá 
nhân sử dụng được các hộ gia đình tiết kiệm. Khuynh hướng tiết kiệm 
bình quân (APC) dược tính bằng cách lấy tổng mức tiết kiệm (S) chia 
cho tổng mức thu nhập (Y), còn khuynh hướng tiết kiệm cận biên được 
tính bằng cách lấy mức tiêu dùng tăng thêm (AC) chia cho mức thu 
nhập tăng thêm (AY). Trong mô hình giản đơn về vòng chu chuyển của 
thu nhập quốc dân, tất cả thu nhập sử dụng được chí cho tiêu dùng hoặc 
tiết kiệm. Từ đó suy ra rằng tổng của khuynh hướng tiêu dùng cận biên 
() và khuynh hướng tiết kiệm cận biên (c) phải bằng l (s + c = 1). Khi 
khuynh hướng tiết kiệm cận biên tăng, mức chi tiêu cho tiêu dùng sẽ 
giảm tại mọi mức thu nhập. Điều này có nghĩa là sự gia tăng tiết kiệm 
làm tăng mức rò rỉ khỏi vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân, dẫn tới 
sự suy giảm tổng cầu và thu nhập quốc dân. Xem nhân tử, 

khuynh hướng tiết kiệm bình quân (average propenstfy to save) Tỷ 
trọng tổng thu nhập Y (hay thu nhập sử dụng Y„) được tiết kiệm (S). 
Như vậy, khuynh hướng tiết kiệm bình quân (APS) bằng %/Y hay bằng 
$/Y„ Chúng ta có thể biểu thị khuynh hướng tiết kiệm bình quân bằng 
cả hai cách. 

khuynh hướng tiết kiệm cận biên (2rginal propenstfy to save - MPS, 
s) Tỷ trọng thu nhập quốc dân hoặc thu nhập cá nhân sử dụng tăng 
thêm được giữ lại, chứ không chi cho tiêu dùng. Dưới dạng toán học, 
chúng ta có thể viết: 

Mức tăng tiết kiệm _ AS 
Mức tăng thu nhập AY 

khuynh hướng tiêu dùng (propersửy (ơ consưme) TỶ trọng của thu 
nhập cá nhân sử dụng được các hộ gia đình chi cho việc tiêu dùng 
hàng hoá và dịch vụ. Khuynh hướng tiêu dùng bình quân (APC) được 
tính bằng cách lấy tổng mức tiêu dùng (C) chia cho tổng mức thu nhập 
(Y), còn khuynh hướng tiêu dùng cận biên được tính bằng cách lấy 
mức tiêu dùng tăng thêm (AC) chia cho mức thu nhập tăng thêm (AY). 
Khi khuynh hướng tiêu dùng tăng, mức chỉ tiêu cho tiêu dùng tăng tại 


MPS= 
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mọi mức thu nhập. Sự gia tăng tiêu dùng này sẽ làm tăng tổng cầu và 
thu nhập quốc dân. Xem nhân tử. 

khuynh hướng tiêu dùng bình quân (zverage prOpenSify !Ø constune) 
Tỷ trọng tổng thu nhập F (hay thu nhập sử dụng Y„j được chia cho tiêu 
dùng €. Như vậy, khuynh hướng tiêu dùng bình quân APC = C7 hay 
bằng C/Y„. Chúng ta có thể biểu thị khuynh hướng tiêu dùng bình quân 
bằng cả hai cách. 


khuynh hướng tiêu dùng cận biên (margindl pFOD€HSIfV f0 COHSHIH€ - 
MỊPC, c) Tỷ trọng chỉ cho tiêu dùng trong phần thu nhập cá nhân sử 
dụng tăng thêm. Dưới dạng toán học, chúng ta có thể viết: 


Mức tăng tiêu dùng — — — AC 


Co Mức tăng thu nhập AY 


kích thích đầu tư, biện pháp (rvestmte incentives) Biện pháp mà chính 
phủ hoặc chính quyền địa phương thực hiện nhằm khuyến khích doanh 
nghiệp tư nhân đầu tư vốn nói chung hay vào một khu vực nhất định. 
Chúng có thể là trợ cấp vốn, miễn giảm thuế hay tạo cơ sở hạ tầng 
thuận lợi. Sự cần thiết của những biện pháp này có thể suy ra từ mục 
tiêu của chính phủ, chẳng hạn cắt giảm thất nghiệp, ưu tiên phát triển 
một số vùng. 


kiềm chế tài chính, sự (ïscai drag) Hiệu ứng kiểm chế của thuế lũy 
tiến đối với sự mở rộng hoạt động kinh tế. Khi thu nhập quốc đân 
tăng, mọi người phải nộp thuế nhiều hơn vì thu nhập cao hơn và thuế 
suất cao hơn (chuyển sang nhóm thuế cao hơn), qua đó làm tăng 
nguồn thu từ thuế của chính phủ. Vì thuế là một khoản rò rỏ khỏi 
vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân, nên sự gia tăng về thuế làm 
giảm tốc độ mở rộng của tổng cầu so với trường hợp không có thuế 
thu nhập lũy tiến. Nếu muốn làm giảm sự kiểm chế tài chính, chính 
phủ phải định kỳ làm tăng phần thu nhập cá nhân được miễn thuế 
hoặc tăng chi tiêu. 
Sự kiểm chế tài chính còn có tác dụng như một cơ chế tự động làm 
giảm sức ép lạm phát trong nền kinh tế. Khi lạm phát cao, mọi người 
có xu hướng chuyển sang nhóm thuế cao hơn. Điều này làm tăng tổng 
mức thuế phải nộp và làm giảm thu nhập cá nhân của họ, qua đó làm 
giảm tổng cầu. Như vậy, sự kiểm chế tài chính còn góp phần làm giảm 
sức ép của lạm phát do cầu kéo. Xem cơ chế tự ổn định. 
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kiêm chế tín dụng, sự (cred sạueeze) Khái niệm để chỉ các biện pháp 
mà cơ quan hữu trách về tiền tệ (ví dụ ngân hàng trung ương) thực 
hiện để làm giảm khối lượng tín dụng do các ngân hàng thương mại 
và định chế tài chính khác cung cấp. Các biện pháp như vậy là bộ 
phận của chính sách tiền tệ được thực hiện để cát giảm tổng cầu 
thông qua việc làm cho mọi người vay tín dụng ít hơn và đẩy lãi suất 
lên cao. 

kiểm định bù (cømpensation fests) Kiểm định đặt ra câu hỏi là liệu có 
thể đến bù sự mất mát cho người bị thiệt khi có sự thay đổi cụ thể nào 
đó không nếu vẫn để cho người được lợi từ sự thay đổi tiếp tục hưởng 
mỗi lợi mà họ thu được. Sự đền bù ở đây chỉ mang tính giả thuyết và 
không nhất thiết phải được thực hiện. Kiểm định nồi tiếng nhất thuộc 
loại này là kiếm định Kaldor-Hicks. 

kiểm định giả thuyết (ðypothes/s resting) Quá trình thiết lập và sử dụng 
các tiêu chuẩn thống kê để hỗ trợ cho việc đi đến quyết định về giá trị 
của giả thuyết trong điểu kiện bất định. Trong những quyết định như 
thế, người ta có thể may mắn lựa chọn đúng, nhưng cũng có thể vấp 
phải rủi ro, tức lựa chọn si im. Quá trình kiểm định giả thuyết có 
liên quan đến việc đánh giá những cơ may này và đưa ra các tiêu 
chuẩn cho phép tối thiểu hoá khả năng đi đến quyết định sai lầm. 
Chẳng hạn, chúng ta muốn đi đến nhận định rằng quy mô công ty có 
mối liên hệ tương quan chàt chẽ với thù lao trả cho hội đồng quản trị 
và hình thành một giả thuyết là doanh nghiệp càng lớn, mức thù lao 
bình quân trả cho hội đồng quản trị càng cao. Giả thuyết này có thể 
đúng hoặc sai, có thể được chấp nhận hay từ bỏ. 
Các khả năng trên được ghi trong ma trận dưới đây: 

—_—_ | Giảthuyết đúng 
Chấp nhận Quyết định đúng 
giả thuyết 


Giả thuyết sai 
Quyết định sai lầm 
(sai lầm loại D 


Từ bỏ Quyết định sai lầm Quyết định đúng 
giả thuyết (sai lâm loại II) 


Nếu giả thuyết đúng và chúng ta chấp nhận hoặc giả thuyết sai và 
chúng ta từ bỏ nó. thì như vậy chúng ta đã quyết định đúng. Mặt khác, 
nếu từ bỏ giả thuyết khi nó cần được chấp nhận, chúng ta đã vấp phải 
sai lầm loại l. Còn nếu chấp nhận giả thuyết khi cản phải từ bỏ nó, 
chúng ta đã vấp phải sai lầm loại H. Người ta có thể tối thiểu hoá rủi ro 
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dẫn tới những sai lầm như thế trong quá trình kiểm định giả thuyết 
bằng cách sử dụng số liệu mẫu hiện có. Để tránh rủi ro vấp phải sai 
lắm loại II và thiết lập các xác suất rõ ràng cho rủi ro vấp phải sai lầm 
loại I, người ta phải thận trọng trong quá trình hình thành giả thuyết. 
Điều này thường liên quan đến sự hình thành giả thuyết 0, một giả 
thuyết giả định cái đối lập hoàn toàn với cái mà chúng ta muốn chứng 
minh. Chẳng hạn, thay cho giả thuyết trước đây là mức thù lao bình 
quân của hội đồng quản trị ở các doanh nghiệp lớn hơn thường cao 
hơn, chúng ta có thể hình thành giả thuyết 0 là mức thù lao bình quân 
của hội đồng quản trị là như nhau ở các xí nghiệp lớn và nhỏ. Việc từ 
bỏ giả thuyết này tương đương với sự chấp nhận giả thuyết ban đầu. 
Giá thuyết O sau đó có thể được kiểm định bằng số liệu mẫu. 

Nếu các mẫu lặp lại được rút ra từ tổng thể các doanh nghiệp, thì 
phân phối mẫu có thể gần bằng phán phối chuẩn - một phân phối có 
thể được dùng để đánh giá xác suất dẫn tới sai số loại I. Mức xác 
suất sử dụng được gọi là mức ÿ nghĩa mà tại đó kiểm định ý nghĩa 
của giả thuyết 0 được thực hiện. Thông thường mức ý nghĩa được 
chọn bảng 0,01; 0,05 hoặc 0,10. Mức ý nghĩa luôn luôn được xác 
định trước khi tiến hành kiểm định. Đối với các mẫu lớn, mức ý 
nghĩa bị quy định bởi phân phối xác suất của phân phối chuẩn. Đối 
với các mẫu nhỏ, mức ý nghĩa được xác định trên cơ sở phân phối r 
hay còn gọi là phân phối Student. 

Bước cuối cùng là kiểm định ý nghĩa. Mức thù lao bình quân của hội 
đồng quản trị được tính từ số liệu mẫu cho các doanh nghiệp nhỏ và 
lớn, sau đó đem so sánh với mức thù lao dự kiến của hội đồng quản 
trị mà theo giả định của giả thuyết 0 do chúng ta đưa ra là bằng nhau 
ở các công ty lớn và nhỏ. Nếu mức chênh lệch giữa cái mà chúng ta 
muốn phát hiện - mức thù lao bình quân như nhau - và cái mà chúng 
ta nhận được lớn đến mức không thể gán cho tính ngẫu nhiên được, 
chúng ta sẽ từ bỏ giả thuyết 0. Ngược lại. nếu mức chênh lệch giữa 
cái mà chúng ta muốn tìm ra - tức mức thù lao bình quân như nhau - 
và cái mà chúng ta nhận được nhỏ đến mức có thể gán cho tính ngẫu 
nhiên, thì kết quả thu được sẽ không có ý nghĩa về mặt thống kê. 
Như vậy trong trường hợp đầu, chúng ta từ bỏ giả thuyết 0 và chấp 
nhận hình ảnh ngược với nó là thù lao của hội đồng quản trị trong 
các doanh nghiệp lớn hơn thì lớn hơn; còn trong trường hợp thứ hai, 
chúng ta không có ý kiến về vấn đề quy mô công ty và thù lao của 
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hội đồng quản trị, vì không có mối liên hệ rõ ràng nào được chứng 
minh hay bác bỏ. 

Phương pháp thống kê để kiểm định giả thuyết được sử dụng rộng rãi 
trong các công trình nghiên cứu kinh tế ứng dụng. 


kiểm định Durbin-Watson (2bin-Warson test) Kiểm định thống kê 
được thực hiện để phát hiện sự tồn tại của mối liên hệ tương quan giữa 
các phần dư hay sai số sau khi đã ước lượng được phương trình hồi quy 
từ các kết quả quan sát về các biến độc lập và phụ thuộc. 


kiểm định thực nghiệm (ei/2iical restíng) Quá trình kiểm định các lý 
thuyết kinh tế bằng số liệu thực nghiệm (tức số liệu thu thập được từ 
thực tế). Xem kiểm định giả thuyết. 


kiểm soát giá cả, biện pháp (price cawrois) Khái niệm dùng để chỉ việc 
chính phủ quy định giá tối đa hay tối thiểu cho hàng hoá và dịch vụ. 
Giá cả có thể được chính phủ quy định ở trên hay dưới mức làm cân 
bằng thị trường, tuỳ thuộc vào mục tiêu mà chính phủ theo đuổi. 
Chẳng hạn, chính phủ muốn giữ cho giá các hàng hoá thiết yếu ở mức 
thấp để hỗ trợ cho người nghèo hay giữ cho giá cao để đâm bảo mức 
thu nhập thỏa đáng cho người sản xuất. Đôi khi chính phủ kiểm soát 
hầu hết các loại giá cả nhằm ngăn chặn đà gia tăng của lạm phát. 


kiểm soát hối đoái, biện pháp (exchange comrols) Biện pháp hạn chế 
quy mô trao đổi tự do đồng tiền của một nước để lấy đồng tiền nước 
ngoài. Các biện pháp kiểm soát hối đoái được áp dụng để hỗ trợ cho 
việc loại trừ tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán và bảo vệ tỷ giá 
hối đoái cố định, ngăn cản các luồng tiền nóng chảy ra và chảy vào. 
Các hệ thống quản lý hối đoái đặt ra giới hạn trần cho khối lượng tiền 
có thể sử dụng cho thương mại hải ngoại và mục đích đầu tư, thông 
thường có phân biệt đối xử đối với những mặt hàng cụ thể, ví dụ những 
mặt hàng nhập khẩu không thiết yếu. 


kiểm soát nền tiền hay kiểm soát cơ sở tiền tệ, phương pháp (monefary 
base controi) Phương pháp kiểm soát cung ứng tiền tệ của một nước 
bằng cách kiểm soát cơ sở tiền tệ của hệ thống tài chính. Cơ sở tiền tệ 
(còn gọi là nền tiền, tiền mạnh) thường được định nghĩa là tổng giá trị 
tiền giấy và tiền xu lưu thông cộng với tiền mặt trong tay các ngân 
hàng thương mại và dự trữ của họ tại ngân hàng trung ương. Người ta 
lập luận rằng nếu các ngân hàng thương mại cương quyết duy trì tỷ lệ 
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dự trữ chính xác, thì ngân hàng trung ương có thể kiểm soát tỷ lệ tăng 
tiền bằng cách kiểm soát cơ sở tiền tệ hẹp này. 


kiểm soát ngân sách, biện pháp (budgetary conrol) Hệ thống có nhiệm 
. vụ kiểm tra các khoản thu và chỉ tiêu so với mục tiêu đã đề ra trong 

ngân sách. Mục tiêu của nó là phát hiện các trường hợp chênh lệch sơ 
với mục tiêu. qua đó để ra những biện pháp điều chỉnh cần thiết sao 
cho các khoản chỉ tiêu phù hợp với mục tiêu mong muốn. 
Hệ thống kiểm soát ngân sách tồn tại Ở các công ty, các bộ, tổng cục 
và cục. Để cho hệ thống này hoạt động có hiệu quả, người ta phải có 
thông tin kịp thời và đầy đủ. Vì vậy, hệ thống tài khoản được máy tính 
hoá là phương tiện hỗ trợ cần thiết. 

kiểm soát tiền mật, quyền (cwrency comroi) Việc quốc hội ấp dụng các 
biện pháp để kiểm soát hoạt động phát hành tiền của ngân hàng trung 
ƯƠnE. Chẳng hạn theo Đạo luật về Tiền và Giấy bạc ngân hàng, nghị 
viện Anh có quyền trừng phạt Ngân hàng Anh nếu nó phát hành tiền 
vượt quá mức cho phép. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, biện 
pháp này không còn hữu hiệu nữa và hầu hết các nước đều cho phép 
khối. lượng giấy bạc trong lưu thông thay đổi để thích ứng với những 
thay đổi trong nhu cầu về tiền. 


kiểm soát tín dụng, biện pháp (cređir control) Khái niệm dùng để chỉ 
các biện pháp được cơ quan hữu trách vẻ tiền tệ sử dụng nhằm kiểm 
soát khối lượng cho vay của những loại hình định chế tài chính nhất 
định (ví dụ tín dụng ngân hàng, tín dụng thuê mua). 

kiểm toán, sự (au4i) Yêu câu của luật pháp đối với một công ty là bảng 
tổng kết tài sản, kết toán tài chính của nó, cũng như các quy ước kế 
toán khác phải được một kiểm toán viên được thừa nhận kiểm tra, qua 
đó hình thành một quan điểm về việc các bản kết toán tài chính có 
phân ánh đúng tình hình tài chính của công ty không và có tuân thủ 
các quy định của luật pháp hiện hành không. 

kiểm toán viên (zđior) Kế toán viên có bằng cấp được chỉ định để 
kiểm tra tính chính xác của các tài khoản và báo cáo tài chính mà một 
công ty đưa ra. Dựa trên cơ sở này, anh ta soạn thảo một bản báo cáo 
độc lập (cho cơ quan chỉ định, cổ đông) về việc các tài khoản có phản 
ánh đúng hoạt động của cóng ty không. 

kiểm tra chất lượng (g„aliry conrol) Biện pháp góp phần nâng cao chất 
lượng của hàng hoá và dịch vụ. Mục đích của các quy định về kiểm tra 
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chất lượng là ngăn ngừa việc sản xuất những sản phẩm và cấu kiện có 
phẩm chất kém. Để đạt mục đích này, người ta phải sử dụng nhiều loại 
công cụ khác nhau. Phương pháp chọn mẫu và kiểm định thống kê có 
thế được sử dụng để phát hiện nguyên liệu hoặc sản phẩm hỏng. Ví dụ, 
các giới hạn biến thiên thống kê có thể được sử dụng để bảo đảm rằng 
máy móc luên luôn hoạt động trong phạm vi dung sai cho phép khi sản 
xuất hàng hoá. 

kinh tế chính trị, khoa (pofirical economy) Cho đến mãi gần đây, kinh tế 
chính trị là cái tên chung để chỉ kinh tế học, vì các nhà kinh tế không 
phải chỉ quan tâm đến các vấn đề kinh tế thuần tuý, mà còn chú ý tới 
tắc động qua lại giữa kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, hiện nay các nhà 
kinh tế chủ yếu quan tâm tới các vấn đẻ kinh tế và tự giới hạn mình 
vào những vấn đề lý thuyết kinh tế thuần tuý. Vì vậy, từ kinh tế học 
được sử dụng nhiều hơn để chỉ các lý thuyết kinh tế hiện đại, còn từ 
kính tế chính trị chủ yếu được dùng để chỉ các nghiên cứu cổ điền. 

kinh tế công nghiệp hay tổ chức công nghiệp, khoa, môn (dusirial 
€CoHoics or iẩwstrial organization) Ngành của kinh tế học quan 
tâm tới hoạt động của hệ thống giá cả. Khoa kinh tế công nghiệp 
nghiên cứu các mối liên hệ giữa cơ cấu thị trường, hành vi của những 
người tham gia thị trường và hoạt động của thị trường bằng cách sử 
dụng mô hình phân tích của lý thuyết vẻ thị trường, nhưng chỉ trong 
giới hạn thực nghiệm và động thái thay đổi. 

kinh tế học (cconomics) Ngành khoa học nghiên cứu việc sử dụng các 
nhân tố sản xuất hiện có (có hạn) hiệu quả đến mức cho phép thỏa 
mãn tối đa như cầu vô hạn của xã hội vẻ hàng hoá và dịch vụ. Mục 
dích trực tiếp của nỗ lực kinh tế là thỏa mãn nhu cầu của con người 
"về hàng hoá và dịch vụ. Vấn để cần quan tâm là trong khi nhu cầu 
hầu như vô hạn, thì các nguồn lực hiện có - tài nguyên thiên nhiên, 
lao động và tư bản - để sản xuất ra hàng hoá dịch vụ tại một thời 
điểm têu bị giới hạn về mặt cung. Nghĩa là, các nguồn lực khan hiểm 
tương đối so với nhu cầu mà chúng cần thỏa mãn. Bằng chứng về sự 
tồn tại của tính khan hiếm hàm ý chúng ta luôn luôn phải lựa chọn. 
Lấy một ví dụ đơn giản, nếu nhiều nguồn lực được đành để sản xuất 
máy kéo, sẽ có ít nguồn lực hơn để xây dựng bệnh viện và sản xuất 
ra các hàng hoá khác. Vì vậy, chúng ta phải lựa chọn (hay quyết 
định) nguồn lực được sử dựng để sản xuất bao nhiêu máy kéo và bao 
nhiêu các hàng hoá khác. 


TỪ BIỂN KINH TẾ H0Ê 271 


kinh tế học chuẩn tác (0or+ziive economics) Các phân tích kinh tế 
đưa ra những khuyến nghị hoặc nhận định về cái cần phải và nên có 
chứ không phải cái hiện có. Kinh tế học chuẩn tắc đưa chúng ta đến 
những nhận định như "cần phải điều tiết độc quyền” hoặc “nên đánh 
thuế lợi nhuận". Những nhận định này có thể khác với kinh tế học 
thực chứng - một hướng phân tích quan tâm đến việc mô tả và phân 
tích nên kinh tế như nó đang tồn tại. Thông thường, kinh tế học 
chuẩn tắc được thiết lập trên cơ sở kinh tế học thực chứng và tồn tại 
dưới dạng một đá: giá nào đó về việc xã hội cần có những mục tiêu 
gì trong quá trình phát triển kinh tế và nghiên cứu xem hành vi kinh 
tế nên được tổ chức và thực hiện như thế nào (gọi là đánh giá giá tr). 
Vì vậy, chúng ta có thể tranh cãi với nhau về một nhận định do kinh 
tế học chuẩn tắc đưa ra vì cho rằng phân tích thực chứng làm cơ sở 
cho nó không đúng hoặc chúng ra không nhất trí về những dánh giá 
giá trị có liên quan. 

kinh tế học cổ điển (ciassical economics) Tư tưởng kinh tế phần lớn 
xuất hiện ở Anh trong giai đoạn từ giữa thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19, 
nhưng có nguồn gốc ở Pháp trong thời kỳ trước đó. Đại diện chủ yếu 
của nó là.A. Smith, Ricácđô, Malthus, Say, Senior và J.5. Mili. Về cơ 
bận, kinh tế học cổ điển quan tâm tới quá trình tăng trưởng và phát 
triển. Nó đặt ra mục tiêu nghiên cứu bản chất và nguồn gốc của cải của 
các quốc gia, vấn đề phân phối sản phẩm quốc dân cho các nhân tố sản 
xuất trong điều kiện dân số ngày càng tăng và nguồn lực có hạn, cũng 
như vấn đề cạnh tranh tự do trong những nền kinh tế chỉ bao gồm các 
doanh nghiệp tư nhân. Trọng tâm của kinh tế học cổ điển là quá trình 
tích luỹ tư bản (hay tích luỹ vốn), sự mở rộng thị trường và phân công 
lao động. Kinh tế học cổ điển cũng rất chú trọng tới việc nêu ra các 
khuyến nghị chính sách, mặc dù sự can thiệp của chính phủ được coi 
là chỉ có tính tạm thời, thực dụng, khi thị trường không hoạt động. 
Quan điểm kế tục nó - khoa kinh tế học tân cổ điển - cũng là quan 
điểm nh về nền kinh tế, vì nó chỉ quan tâm tới việc nghiên Cưu các 
nguyên tắc quy định sự phân phối nguồn lực một cách có hiệu quả. 
Kinh tế học cổ điển cũng nghiên cứu các vấn đề kinh tế vi mô. Lý 
thuyết cổ điển về giá trị chú trọng tới chi phí sản xuất và giá trị lao 
động, trong khi lý thuyết tân cổ điển nhấn mạnh các phương diện chủ 
quan của giá trị. Trong khi kinh tế học tân cổ điển cho rằng tất cả các 
loại giá cả đều bị quy định bởi các lực lượng như nhau (cung, cầu, 
chi phí sản xuất và tình hình nhu cầu làm cơ sở cho chúng). kinh tế 
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học cổ điển lại dựa vào các lý thuyết đặc biệt. Giá sản phẩm được rút 
ra từ phần thưởng "tự nhiên” trả cho các nhân tố sử dụng trong quá 
trình sản xuất ra nó: tiền thưởng cho đất đai (địa tô) được quy định 
bởi sự khan hiếm và mức độ màu mỡ khác nhau, tiền thưởng cho lao 
động (tiến lương) được quy định bởi chỉ phí đài hạn trả cho các 
phương tiện sinh tồn của người lao động, phần thưởng trả cho năng 
lực kinh doanh (lợi nhuận) là phần đôi ra. Kính tế học cổ điển khác 
với các trường phái khác ở chỗ nó bao gồm cả lý thuyết về đân số. 
Điểm yếu của nó là không xử lý đúng khái niệm tổng cầu và thiếu sự 
rö rằng trong việc nêu ra các yếu tố quyết định mức cung về vốn để 
đáp ứng nhu cầu thanh toán tiền lương (tức quỹ lương) và đầu tư mua 
sám tài sản cố định. 
Xét về phương pháp luận, kinh tế học cổ điển chia thành hai trường 
phái. Một trường phái đi theo phương pháp quy nạp (ví dụ Á. Smith). 
Nó tạo ra các tiền đề rút ra từ kinh nghiệm, lập luận trên cơ sở những 
tiên để, quy luật này và kiểm định kết quả bằng cách sử dụng số liệu 
thực nghiệm. Trường phái thứ hai (người nổi tiếng nhất là Ricácđô) sử 
dụng phương pháp diễn giải. Họ nêu ra các tiên để mang tính giả 
thuyết, suy luận theo phương pháp diễn giải để từ đó rút ra các kết 
luận, nhưng không tìm cách kiểm chứng chúng. 

kinh tế học động (dynuanic economics) Bộ phận của kinh tế học nghiên 
cứu sự thay đổi theo thời gian của hệ thống kinh tế. Nền kinh tế có thể 
chuyển từ điểm căn bằng này sang điểm cân bằng khác (tức hai điểm 
cân bằng tĩnh) hoặc không đạt được bất kỳ trạng thái cân bằng tĩnh nào. 
Những mô hình kinh tế động chú ý đến độ trễ trong quá trình điều chỉnh 
của các biến số, trong đó giá trị hiện tại của một biến số phụ thuộc vào 
giá trị quá khứ của bản thân nó và/hoặc của các biến số khác. 

kinh tế học Keynes (Keyuesian economics) Quan điểm của Keynes về 
phương thức hoạt động của nền kinh tế, sau đó được những người kế 
tục sự nghiệp của ông hoàn thiện và phát triển. Phân lớn cái mà ngày 
nay chúng ta gọi là kinh tế học Keynes có nguồn gốc từ cuốn Lý 
thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiên tệ của ông. Keynes đã chỉ 
ra cho kinh tế học một hướng đi và cách lý giải mới đối với hiện tượng 
thất nghiệp tràn lan trong những năm 1930. Học thuyết kinh tế trước 
Keynes chủ yếu dựa trên cái hiện nay được gợi là kinh tế vi mô. 
Keynes chuyển từ sự tập trung vào giá cả, thị trường và các hàm cầu cá 
biệt sang phương pháp phân tích tổng hợp và đưa ra những khái niệm 
mới như hàm tiêu đùng. 
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Các nhà kinh tế cổ điển lập luận rằng trạng thái toàn dụng là kết quả 
hoạt động trôi chảy của nền kinh tế doanh nghiệp tư nhân. Quan điểm 
này được các cơ qưan hữu trách về tiền tệ chính thức thừa nhận. trước 
khi họ chấp nhận các luận điểm của Keynes.Theo các nhà cổ điển, nếu 
thất nghiệp xảy ra, tiền lương sẽ giảm do mức độ cạnh tranh quyết liệt 
hơn trên thị trường lao động và những người thất nghiệp sẽ được thuê 
lại. Phương pháp phân tích tân cổ điển cho rằng năng suất cận biên của 
lao động vượt quá hoặc bằng chỉ phí cận biên của nó. Khi mức sử dụng 
lao động giảm, quỹ lương nhỏ hơn làm giảm mức cầu về tiền, làm 
giảm lãi suất và tăng cơ hội đầu tư. Keynes đưa vào kinh tế học khái 
niệm tiền lương cứng nhắc để tìm cách lý giải điều mà các nhà kinh tế 
học cổ điển và tân cổ điển không hiểu được, đó là trạng thái cân bằng 
tổng quát của nền kinh tế ở mức khiếm dựng, tức dưới mức toàn dụng. 
Theo Keynes, thu nhập phụ thuộc vào mức việc làm. Mối quan hệ giữa 
thu nhập và tiêu dùng được xác định bởi khuynh hướng tiêu đùng. Vì 
vậy, Keynes cho rằng tiêu dùng là một hàm của thu nhập và mức việc 
làm. Mức chi tiêu dự kiến cho tiêu dùng và đầu tư được gọi là nhu cầu 
thực tế và trong trạng thái cân bằng, nó phải bằng tổng cung. Keynes 
tin rằng trong trạng thái cân bằng, mức việc làm phụ thuộc vào tổng 
cung, khuynh hướng tiêu dùng và quy mô đầu tư. Mức việc làm bởi 
vậy sẽ tăng nếu khuynh hướng tiêu dùng tăng - điều mà Keynes cho 
rằng khó xảy ra - hoặc mức đầu tư tăng, tức mức câu lớn hơn về hàng 
tiêu đùng và đầu tư làm cho mức cung tăng lên. Mức tầng tổng cung 
có xu thế dẫn tới mức việc làm cao hơn. 

Do sức ép của công đoàn nhằm duy trì mức sống, khó khăn trong 
việc cắt giảm tiền lương hàm ý tính cứng nhắc của tiền lương có thể 
dẫn tới trang thái cân bằng thấp bơn mức toàn dụng. Khi điều đó xảy 
ra, chính phủ có thể tác động vào tổng mức cầu trong nền kinh tế với 
tư cách người mua hàng hoá và địch vụ. Keynes cho rằng chính phủ 
có thể làm tăng tổng cầu bằng cách sử dụng các công cụ của chính 
sách tài chính và khuyến nghị chính phủ chi tiêu nhiều hơn mức thuế 
thu được. Cách làm như vậy được gọi là tài trợ bằng thâm hụt và nó 
có tác dụng kích thích tổng cầu. Thông qua hiệu ứng nhân tử, tác 
động kích thích đối với tổng cầu lớn hơn nhiều lần so với mức tăng 
chi tiếu ban đầu của chính phủ. Chính hiệu ứng này chuyển nền kinh 
tế về trạng thái toàn dụng. 

Nhiều nhà kinh tế nghỉ ngờ kết luận của Keynes khi xuất hiện tình 
trạng lạm phát kèm suy thoái vào những năm 1970. Một số người bắt 
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đầu chấp nhận chủ nghĩa tiền tệ và có cảm tình hơn với ý tưởng của 
kinh tế học cổ điển cho ràng sự can thiệp của chính phủ là không cần 
thiết và thị trường có thể đảm bảo sự thịnh vượng về kinh tế, nếu loại 
trừ được những tính chất cứng nhác của thị trường và mức cung về tiền 
gia tăng với tốc độ tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng của tổng sản phẩm 
trong nước. 

kinh tế học tân cổ điển (neoclassical economics) Trường phái tư tưởng 
trong kinh tế học dựa trên các công trình nghiên cứu của Marshall và 
những người khác. Nó thay thế cho học thuyết kinh tế học cổ điển vào 
cuối thế kỷ 19. Nó thường được nhắc tới với tư cách cuộc cách mạng 
cận biên. Kinh tế học tân cổ điển không chú ý tới việc nghiên cứu 
nguồn gốc của cải và sự phân phối nó cho người lao động, chủ đất và 
nhà tư bản, mà chuyển trọng tâm nghiên cứu sang các nguyên tắc chỉ 
phối quá trình phân bổ tối ưu các nguồn lực khan hiếm cho những mục 
đích sử dụng khác nhau. Nguyên tắc ích lợi cận biên giảm dần xuất 
hiện lần đầu tiên trong các công trình nghiên cứu của trường phái tư 
tưởng kinh tế này. 

kinh tế học thực chứng (posiive econørrics) Phương pháp nghiên cứu 
kinh tế đồi hỏi mọi thứ đều phải được chứng minh, kiểm nghiệm, chứ 
không tìm cách nhận định là sự vật phải hay nên như thế nào. Chẳng 
hạn, nhận định (hay phán đoán) “biện pháp cắt giảm thuế thu nhập làm 
tăng mức chỉ tiêu cho tiêu dùng trong nền kinh tế” là một nhận định có 
thể xác nhận hay phủ nhận thông qua phân tích bằng chứng thực 
nghiệm hiện có (thực chứng) về ảnh hưởng của thuế đối với chỉ tiêu. 
Kinh tế học thực chứng tìm cách xác định mối liên hệ giữa các biến số 
kinh tế, lượng hoá và tính toán các mối quan hệ này, và đưa ra các dự 
báo về điều sẽ xảy ra nếu một hay nhiều biến số thay đổi. Xem kinh tế 
học chuẩn tắc. 


kinh tế học trọng cung (srppÍy-side economics) Ngành của kinh tế học 
quan tâm đến năng lực sản xuất của nền kinh tế và những chính sách 
được hoạch định để cải thiện tính lính hoạt của thị trường nhân tố, qua 
đó tạo ra mức sản lượng lớn nhất cho mỗi mức tổng cầu nhất định. Các 
nhà kinh tế trọng cung đã nghiên cứu tính cứng nhắc về mặt thể chế 
trên thị trường nhân tố và ảnh hưởng của giá nhân tố quá cao đối với 
tình trạng mất việc làm. Từ nhận thức thu được, họ lên án hành vi của 
công đoàn trên thị trường lao động. Theo họ, công đoàn đã đẩy tiền 
lương lên quá cao so với năng suất doanh thu cận biên của công nhân, 
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qua đó gây ra tình trạng thất nghiệp. Những ý tưởng tương tự cũng dưa 
họ tới chỗ lên án một số hệ thống phúc lợi và thuế lũy tiến với lý do là 
chúng tạo ra cái gọi là bẫy nghèo khổ: chúng làm cho người bị thất 
nghiệp không có động cơ để làm những công việc trả lương thấp. Các 
nhà lý thuyết trọng cung cho rằng việc cắt giảm thuế thu nhập cá nhân 
và công ty có thể đem lại nguồn thu cao hơn cho ngân sách của chính 
phủ. Thứ nhất, họ cho rằng mức thuế thấp hơn làm cho mọi người làm 
việc tích cực hơn và hoạt động kinh doanh của đoanh nghiệp mở rộng 
hơn, do họ biết rằng sẽ được hưởng tỷ lệ cao hơn từ mức thu nhập tăng 
thêm. Sự mở rộng quy mô hoạt động kinh tế này sẽ làm cho chính phủ 
thu được nhiều tiền thuế hơn, cho dù thuế suất bị cắt piảm. Ngoài ra, 
do mức thuế thấp, nhiều người cũng chuyển từ những hoạt động không 
chính thức sang hoạt động chính thức, vì họ không còn coi mức thuế 
phải nộp là quá cao. Theo các nhà trọng cung, tác động tổng hợp của 
hai yếu tố này chác chắn làm cho tổng mức thuế thu được cao hơn 
trường hợp không cắt giảm thuế suất. 

kinh tế lượng, khoa, môn (economeirics) Chuyên ngành trong kinh tế 
học tìm cách đo lường và ước lượng về mặt thếng kê mối quan hệ giữa 
các biến số kính tế (vì vậy môn này còn được gọi là khoa kinh trắc - 
tức đo lường kinh tế). Ví dụ lý thuyết kinh tế cho rằng chỉ tiêu cho tiêu 
dùng là một hàm của thu nhập [C = ƒ{Y)], hoặc nói cụ thể hơn, mức chỉ 
tiêu cho tiêu dùng gắn với thu nhập thông qua phương trình € = C+ 
cY. Đối với mỗi mức thu nhập, người ta có thể tính được mức tiêu 
dùng và xác lập mối liên hệ thống kê giữa hai biến số bằng cách thực 
hiện các ước lượng bằng số cho các tham số €C và c trong phương 

_ trình. Do tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập, nên nó được gọi là biến 

phụ thuộc, còn thu nhập sử dụng được gọi là biến độc lập. Các mô 
hình kinh tế lượng có thể có hàng trăm biến số được liên kết với nhau 
bằng nhiều phương trình. 

kinh tế phát triển, khoa, môn (đevefopmemt economics) Chuyên ngành 
của kinh tế học tìm cách nghiên cứu vấn đẻ là các nước đang phát 
triển phải làm thế nào để tăng năng lực sản xuất, ở cả ngành nông 
nghiệp và công nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 
cao và vững chắc. Tăng trưởng kinh tế thường được phản ánh bằng 
tốc độ tăng của thu nhập đầu người. Điều này làm nảy sinh vấn đề 
phản ánh phúc lợi kinh tế theo tổng sản phẩm quốc dân và tạo ra khó 
khăn cho việc so sánh quốc tế thông qua các chỉ số của tổng sản 
phẩm quốc dân. 
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Nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế phát triển tập trung 
vào cách thức đạt được tăng trưởng kinh tế và sự cân đối tối ưu giữa 
các nhân tố góp phần vào sự tăng trưởng. Ví dụ, vấn đề đặt ra là có cần 
phát triển nông nghiệp song song với công nghiệp không hay có nên 
để các ngành công nghiệp then chốt tiến trước một cách độc lập và qua 
đó kích thích tất cả các ngành khác của xã hội phát triển không. Một 
vấn để gây nhiều tranh cãi nữa là có phải các nước chậm phát triển 
đang sử dựng kỹ thuật thích hợp nhất không. Nhiều nhà kinh tế lập 
luận rằng trình độ kỹ thuật trung bình là thích hợp nhất, chứ không 
phải các nhà máy rất hiện đại mà ban đầu cần có các nhà kỹ thuật và 
quản lý phương Tây vận hành. Những yếu tố văn hoá xã hội cũng tác 
động tới nỗ lực nhằm đạt được sự cất cánh và chuyển sang giai đoạn 
tăng trưởng kinh tế bền vững. 

kinh tế ứng dụng (applied economics) Việc vận dụng phương pháp của 
kinh tế học để phân tích các tình huống kinh tế thực tế. Kinh tế học 
ứng dụng tìm cách sử dụng các dự báo rút ra từ lý thuyết kinh tế và 
bằng chứng thực tế để luận chứng cho khuyến nghị về chính sách 
kinh tế. 

kinh tế phúc lợi, khoa, môn (weffare economics) Chuyên ngành chuẩn 
tắc của kinh tế học quan tâm đến vấn để phđ¡ tổ chức hoạt động kinh 
tế như thế nào để tối đa hoá được sản lượng và công bàng xã hội. Kinh 
tế phúc lợi sử dụng các đánh giá giá trị để đưa ra những nhận định như 
cần phải sản xuất cái gì, nên tổ chức sản xuất như thế nào và cẩn phân 
phối thu nhập và của cải ra sao trong hiện tại và tương lai. Khó khăn 
nảy sinh ở đây là mỗi cá nhân trong cộng đồng có thể có những đánh 
giá riêng của mình, tuỳ vào thái độ, tôn giáo, triết lý và chính kiến của 
anh ta. Trong trường hợp này, các nhà kinh tế không thể tổng hợp các 
đánh giá giá trị cá nhàn lại với nhau để tư vấn cho nhà hoạch định 
chính sách về những quyết định ảnh hưởng tới quá trình phân bổ 
nguồn lực, vì điều này có liên quan đến những so sánh ích lợi giữa các 
cá nhân. Trong nhiều năm, các nhà kinh tế đã cố gắng thiết lập một 
tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả kinh tế nhằm sử dụng làm kim chỉ 
nam trong quá trình đánh giá chiều hướng phát triển thực sự của các 
nguồn lực kinh tế. Trong nghiên cứu của mình, các nhà kinh tế cổ điển 
coi ích lợi là đại lượng đo được để phản ánh mức thoả mãn của người 
tiêu dùng và các nhà kinh tế phúc lợi đầu tiên như Pigou quyết tâm đi 
theo hướng này. Vì vậy, họ đã nhận xét những thay đổi trong hoạt 
động kinh tế bằng cách khẳng định có sự gia tăng hay suy giảm của 
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phúc lợi kinh tế. Nhưng khi các nhà kinh tế cự tuyệt tư tưởng cho rằng 
ích lợi là cái có thể do được, thì họ cảm thấy buộc phải chấp nhận 
quan điểm cho rằng phúc lợi kinh tế cũng không đo được và bá kỳ 
nhận xét nào về phúc lợi cũng chỉ là sự đánh giá giá trị, chịu sự tác 
động của sở thích cũng như thứ tự ưu tiên của người thực hiện đánh giá 
đó. Kết luận này dẫn tới sự tìm kiếm các riêt chuẩn phúc lợi không 
cần tới những so sánh ích lợi giữa cá nhân bằng cách đưa ra các đánh 
giá giá trị rõ ràng là liệu phúc lợi kinh tế có tảng lên hay không. 

Tiêu chuẩn đơn giản nhất được V.Pareto nêu ra. Theo ông thì mọi sự 
tái phân bổ nguồn lực mà làm thay đổi việc sản xuất hay phân phối 
hàng hoá đều được coi là nâng cao phúc lợi nếu nó làm cho một số 
người tin rằng họ có lợi hơn mà không làm cho ai đó bị thiệt. Tiêu 
chuẩn Pareto này giúp chúng ta tránh được vấn đề so sánh giữa các cá 
nhân thông qua việc chỉ chú ý đến những trường hợp trong đó không ai 
bị thiệt. Điều không may là tiêu chuẩn này không vận dụng được trong 
hầu hết các khuyến nghị chính sách có lợi cho một số người và có hại 
cho những người khác, nhưng không thể bù đắp cho họ. 

N.Kaldor và J.Hicks đã đưa ra tiêu chuẩn khác được gọi là nguyền tắc 
bù. Nguyên tắc này nói rằng mọi sự thay đối hay tái tổ chức hoạt động 
kinh tế đều được coi là có lợi nếu sau khi có sự thay đổi, những người 
được lợi có thể bù toàn bộ thiệt thòi của người bị hại mà vẫn còn được 
hưởng phúc lợi cao hơn trước khi có sự thay đổi. Như vậy, tiêu chuẩn 
này chia ảnh hưởng của sự thay đổi thành hai loại: lợi/hại về hiệu quả 
và các hận quả đối với phân phối thu nhập. Nếu người được lợi đánh 
giá mức lợi của mình cao hơn mức thiệt mà người bị hại nghĩ rằng 
mình phải chịu, thì cái lợi về hiệu quả sẽ biện hộ cho sụ thay đổi, mặc 
dù trên thực tế không có sự tái phân phối thu nhập thông qua việc bù 
tiền cho người bị hại. Khi người được lợi từ một sự thay đổi đã bù đắp 
hoàn toàn cho người bị hại mà vân còn thu được một mức lợi ròng, thì 
đây chính là sự cải thiện theo tiêu chuẩn Pareto. 

Ngoài ra, khi thiết lập tiêu chuẩn phúc lợi, các nhà kinh tế (chẳng hạn 
P.Samuelson) đã tìm cách xây dựng một hàm phúc lợi xã hội cho phép 
chỉ ra hình thức tổ chức kinh tế nào tốt hơn. Hàm phúc lợi xã hội có 
thể được coi là hàm phúc lợi của mỗi người tiêu dùng. Tuy nhiên, để 
thiết lập hàm phúc lợi xã hội, người ta phải tổng hợp sở thích của tất cả 
mọi người tiêu dùng thành một hệ thống sở thích của cộng đồng. Một 
số nhà kinh tế, chẳng hạn Kennet Arrow, đã nêu ra vấn đề là liệu có 
thể thiết lập một hệ thống sở thích nhất quán của cộng đồng hay 
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không. Chẳng hạn, một cộng đồng có 3 người là , 2 và 3 muốn chọn 3 
phương án chính sách khác nhau là A, 8 và Œ. Người thứ nhất thích A 
hơn 8 và ð hơn C, suy ra anh ta thích A hơn Œ. Người thứ hai thích 8 
hơn € và C hơn Á, vậy anh ta thích 8 hơn A. Người thứ ba thích € hơn 
A và A hơn Ö, bởi vây anh ta thích Œ hơn 8. 

Nếu tìm cách tổng hợp các sở thích nhất quán của ba cá nhân này lại 
với nhau theo nguyên tắc đa số, chúng ta sẽ thấy rằng 2/3 thích A hơn 
B và 2/3 thích 8 hơn €, v.v... Vì vậy, theo lôgíc thì sở thích xã hội phải 
biểu thị ở chỗ 4 được ưa thích hơn 8. Nhưng điều này lại mâu thuẫn 
với thực tế là 2/3 số người ưa thích € hơn A. 


kinh tế quy mô hay hiệu quả quy mô lớn (economies øƒ scafe) Khái 
niệm dùng để chỉ sự giảm dần của chỉ phí bình quân trong dài hạn khi 
quy mô sản lượng của doanh nghiệp tăng và tất cả các nhân tố đầu vào 
đều biến đổi. Kinh tế quy mô tồn tại ở hầu hết các ngành, cho nên việc 
sản xuất số lượng sản phẩm lớn hơn làm giảm chỉ phí bình quân hoặc 
đơn giá như được mô tả bàng điểm # trên dường chỉ phí bình quân dài 
hạn trong hình 68. 


Chỉ phí 
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Hình 68. Kinh tế quy mô. Đường chì phí bình quân dài hạn hình chữ 
Ð đặc trưng cho một nhà máy. ÓY là quy mô sản lượng có chỉ phí 
bình quân thấp nhất và hiệu qủa sản xuất quy mô lớn được tận dụng 
hết tại điểm E. Sau điểm này, tính phi hiệu quả của sản xuất quy mô 
lớn có thể phát huy tác dụng, mặc dù điều này không phải lúc nào 
cũng xảy ra. 

Kinh tế quy mô có thể phát huy tác dụng cả ở cấp nhà máy và cấp 
doanh nghiệp gồm nhiều nhà máy. Nó xuất hiện vì: (a) tính không chia 
nhỏ được của máy móc và thiết bị, đặc biệt ở những nơi một loạt quá 
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trình chế biến được liên kết với nhau; (b) hiệu quả của công suất lớn - 
đối với nhiều loại thiết bị đầu tư (tàu chở dầu, nồi hơi), cả chỉ phí khởi 
động và vận hành đều tăng chậm hơn công suất; (c) hiệu quả chuyên 
môn hoá - khi sản lượng lớn hơn, người ta có điều kiện sử dụng lao 
động chuyên môn và thiết bị chuyên dụng; (đ) kỹ thuật và tổ chức sản 
xuất ưu việt - khi quy mô tăng, người ta có thể sử dụng máy tự động 
thay cho thiết bị vận hành thủ công hoặc thay thế sản xuất đơn chiếc 
bằng dây chuyển sản xuất hàng loạt vận hành liên tục; (e) hiệu quả của 
việc mua nguyên vật liệu và phụ tùng với khối lượng lớn do được 
hưởng chiết khấu cao; (f) hiệu quả marketing (hiệu quả tiêu thụ) thu 
được nhờ việc sử đụng phương tiện quảng cáo đại chúng và cường độ 
sử dụng lực lượng bán hàng lớn hơn; (g) hiệu quả tài chính thu được 
do các công ty lớn có điểu kiện gọi vốn với điều kiện thuận lợi đãi 
suất, chỉ phí đi vay thấp hơn); và (h) hiệu quả quản lý thông qua VIỆC 
sử dụng các kỹ thuật quản lý của chuyên gia, ví dụ nghiên cứu các đấy 
số thời gian, vận trù học và phân tích đường găng. 

Khả năng tận dụng kinh tế quy mô có thể bị hạn chế vì nhiều lý do. 
Ở một số ngành, bản chất của sản phẩm và quá trình chế biến hay 
công nghệ có thể làm giảm kinh tế quy mô ngay khí sản lượng còn ở 
mức khiêm tốn. Về phía câu, tổng nhu cầu thị trường có thể không 
đủ để một công ty đạt được quy mô tối thiểu có hiệu quả hoặc tỷ 
trọng thị trường của nó có thể quá nhỏ. Trong các ngành mà người 
tiêu dùng đòi hỏi phải có nhiều sản phẩm khác nhau (tính đa dạng 
của nhu cầu), thì điều này làm giảm khả năng tiêu chuẩn hoá và sản 
xuất trong thời gian dài. 

Kinh tế quy mô có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều ngành. Nó có xu 
hướng dẫn đến sự tập trung hoá người bán ở mức cao, ví dụ như ngành 
hoá dầu và chế tạo ô tô. 


kinh tế quy mô ngoại sinh (exferual economies øƒ scale) Những yếu tố 
nằm ngoài tầm kiểm soát từng doanh nghiệp, nhưng lại làm giảm chỉ 
phí bình quân dài hạn của tất cả các doanh nghiệp trong một ngành. Ví 
dụ, nếu một trường tập trung đào tạo nhiều lập trình viên để phục vụ 
cho các đoanh nghiệp địa phương, thì các doanh nghiệp này có thể 
thuê công nhân lập trình với chỉ phí thấp hơn. 

kinh tế quy mô nội sinh (iernal economies öƒ scale) Khả năng giảm 
chỉ phí bình quân của một doanh nghiệp khi sản lượng tăng. Khái niệm 
này thường được dùng để chỉ hiệu quả kỹ thuật, chẳng hạn khi sử dụng 
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công suất ở mức cao hơn, người ta có thể cắt giảm đơn phí (chi phí cho 
một đơn vị sản lượng). Các nhà kinh tế thường lập luận rằng nhà máy 
lớn có điều kiện phân công lao động chỉ tiết hơn và đạt hiệu quả cao 
hơn. Nhưng đó chưa phải tất cả, người ta còn có thể thu được hiệu quả 
từ các lĩnh vực khác như marketing, quản lý và tài chính. 


kinh tế vi mô, khoa, môn (wicroeconomics) Ngành của kinh tế học 
quan tâm nghiên cứu hàn” v2 của người tiêu dùng và doanh nghiệp, 
cũng như quá trình xác định giá và lượng của các đầu vào nhãn tố và 
sản phẩm trong các 0ÙÒj irường cụ thể. Trong phân tích kinh tế vi mô, 
người ta nghiên cứu cách thức phân bổ nguồn lực kinh tế khan hiếm 
cho các mục đích sử dụng khác nhau và tìm cách phát hiện những 
yếu tố chiến lược, quyết định việc sử dụng nguồn lực một cách có 
hiệu quả. 


kinh tế vĩ mô, khoa, môn (w«croeconomics) Ngành của kinh tế học 
nghiên cứu hoại động của nến kinh tế với tư cách một tổng thể. Các 
phân tích kinh tế vĩ mô thường tập trung vào việc nghiên cứu cơ chế 
hoạt động của nền kinh tế và xác định các yếu tố chiến lược quy định 
thu nhập và sản lượng quốc dân, mức sử dụng lao động, giá cả và sự 
biến động của chúng. 


khu vực phát triển hay khu vực doanh nghiệp (đevelopmenl area or 
cnferprise zone) Khu vực lạc hậu được chính sách vùng của chính phủ 
chính thức thừa nhận là nơi cân xây dựng các cơ sở công nghiệp. Biện 
pháp thường được áp dung là khuyến khích thành lập các công ty mới, 
mở rộng các công ty hiện có, thành lập các ngành công nghiệp mới 
thông qua việc tạo ra một loạt biện pháp khuyến khích đầu tư như trợ 
cấp đầu tư, miễn thuế, nhà máy không phải chịu thuế, v.v... 


Kkein, Lawrence (1920) Người được giải thưởng Nôben về kinh tế năm 
1980 vì đã tạo ra các mô hình kinh tế lượng và vận dụng chúng để 
phân tích những biến động kinh tế và tăng trưởng kinh tế. Ông là 
người đã tìm cách phát triển các ứng dụng cho mô hình kinh tế lượng. 
Cùng với một sinh viên sau đại học là Arthur Glodburger, ông đã phát 
triển một mô hình được nhiều người coi là mô hình Keynes tốt nhất 
đầu tiên về nên kinh tế lớn. Khi giảng dạy ở Pensylvania, Klein tiếp 
tục phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô lớn. Những mô hình được gọi 
là mô hình Wharton hiện vẫn còn được sử dụng để dự báo những thay 
đổi về thuế, giá dầu mỏ và các tham số quan trọng khác về kinh tế. 
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Klein cũng góp phần phát triển các mô hình kinh tế lượng của Ixraen, 
Meêhicô và một số nước khác. 


Koopmans, Tịalling C. (1921 - 1985) Người được giải thưởng Nôben về 
kinh tế năm L975 cùng với Leomid Kantorovich vì những đóng góp cho 
lý thuyết phân bổ nguồn lực tốt ưu. Kỹ thuật thống kê mà Koopmans 
phát triển, được gọi là phương pháp phân tích hoạt động, đã làm thay 
đổi cách thức tiếp cận vấn đề phân bổ nguồn lực của các nhà kính tế và 
giám đốc phụ trách sản xuất. Trong thời gian ở Trường Đại học Tổng 
hợp Yale, ông còn phát triển nhiều phương pháp toán hiện được các 
nhà kế hoạch hoá tập trung và công ty ứng dụng. 


Kuznets, Simon (1901- ) Người được giải thưởng Nôben về kinh tế năm 
1971 vì cách lý giải tang trưởng kinh tế của ông đã góp phần tạo ra 
những nhận thức mới và sâu sắc về cơ cấu kinh tế, xã hội và quá trình 
phát triển. Ngoài việc phân tích quá trình phát triển kinh tế, Kuznets 
còn đóng góp vào hiểu biết về chu kỳ kinh doanh và hoàn thiện các 
khái niệm về thu nhập quốc dân. 


kỳ gốc hay thời kỳ cơ sở hay thời kỳ cố định (base period). Đó là thời 
kỳ đầu tiên trong một hệ thống chỉ số. Ví dụ, khi tính chỉ số giá tiêu 
dùng, năm 1994 được coi là kỳ gốc, giá và lượng của năm 1994 được 
coi là giá và lượng của kỳ gốc. Người ta thường coi mức giá của kỳ 
gốc là bằng 100. 

kỳ vọng (expecrzrion) Dự kiến, nhận định về các sự kiện tương lai nhằm 
định hướng hành vi kinh tế hiện tại. Một vấn đề lớn chưa được giải 
quyết trong kinh tế học là phương pháp xử lý tính bất định của tương 
lai, đặc biệt khi cá nhân có nhận thức khác nhau về tương lai. Kết quả, 
nhiền phân tích kinh tế gắn kỳ vọng vào các mô hình khác nhau với tư 
cách biến số cho trước, thường dưới đầu để mọi cái khác không thay 
đổi hoặc bằng cách giả định rằng cá nhân hành động phù hợp với giả 
thuyết &ỳ vọng hợp lý. Một vấn để khác là kỳ vọng gắn với một thời kỳ 
và phần lớn phân tích kinh tế đều là phân tích tĩnh, nghĩa là người ta 
chỉ quan sát các điểm cân bằng, mà không chú ý tới đường di của 
chúng. Một hình thức đơn giản, nhưng dễ hiểu của kỳ vọng là dịnh để 
mạng nhện. 
Trong lý thuyết kinh tế, nhất là trong công trình nghiên cứu của 
Keynes, kỳ vọng đóng một vai trò quan trọng. Kỳ vọng được coi là 
biến số chủ yếu quyết định chu kỳ kinh doanh và ảnh hưởng tới nhu 
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cầu đầu cơ tiền tệ. Kỳ vọng cũng có ý nghĩa lớn khí nghiên cứu cơ cấu 
thời hạn của lãi suất. Để đưa kỳ vọng vào lý thuyết kinh tế, chúng ta 
có thể coi hành vi cá nhân là có tính chất thích nghi như trong giả 
thuyết kỳ vọng (hích nghỉ. Mặc dù khái niệm này rất dễ hiểu vì kỳ 
vọng về tương lai có cơ sở ở kinh nghiệm quá khứ và hiện tại, nhưng 
những nỗ lực nhằm phản ánh lại thực tế này đã dân đến nhiều mô hình 
có cơ cấu phức tạp. 


kỳ vọng hành vì (belavioural expeciations) Quan điểm về sự hình thành 
kỳ vọng dựa trên các yếu tố xã hội và tâm lý. Nó nhấn mạnh vai trò 
của mối liên hệ giữa các cá nhân và phương tiện thông tin đại chúng. 
Xét về bản chất, khái niệm này khòng chặt chẽ bằng khái niệm kỳ 
vọng thích nghi và kỳ vọng hợp lý. 


kỳ vọng thích nghỉ (zdapive expectarion) Kỳ vọng về giá trị của một 
biến số hình thành trên cơ sở các giá trị của nó trong quá khứ. Khái 
niệm này hàm ý các tác nhân kinh tế căn cứ vào kinh nghiệm của mình 
để điều chỉnh nhận định về giá trị tương lai của các biến số kinh tế. - 
Mặc dù không lô gích bằng giả định kỳ vọng hợp lý, nhưng vì dễ hiểu, 
nên nó thường được sử dụng trong các mô hình kinh tế. 

ký hiệu hàm số (ctional notation) Cách viết tắt để biểu thị mối quan 
hệ giữa hai hay nhiều biến số. Để biểu thị mối quan hệ nhân quả giữa 
một biến phụ thuộc (thường nằm ở vế trái của phương trình) và mội 
hay shiều biến độc lập (thường nằm ở vế phải của phương trình), 
chúng ta nói cái này là hàm của cái kia. Ví dụ, nếu nhu cầu về một sản 
phẩm (ØÐ) là một hàm của giá sản phẩm (P), chúng ta có thể biểu thị 
mối quan hệ này bằng ký hiệu hàm số sau: 

D=fP) 

kỹ thuật sử dụng nhiều vốn (capial-imtensive techniques) Là phương 
pháp. kỹ thuật sản xuất cần có tỷ trọng tư bản cao hơn các nhân tố sản 
xuất khác. 
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lãi đơn (s¿me inferes) Lãi suất của các khoản vay được tính trên cơ sở 
vốn vay ban đầu. Điều này hàm ý chí phí lãi suất tăng theo thời gian 
dưới dạng tuyến tính. Ví dụ, nếu khoản vay ban đầu là 1 triệu đồng với 
lãi suất bằng 10%, thì sau năm thứ nhất, tổng lãi và vốn gốc bằng 1,I 
triệu đồng, sang năm thứ hai, tổng lãi và vốn là 1,2 triệu đồng v.v... 


lãi gộp (profit margin) Mức chênh lệch giữa giá bán của một sản phẩm và 
chi phí sản xuất cộng với chi phí tiêu thụ của nó. Mức lãi gộp của doanh 
nghiệp phụ thuộc vào zZng số tính bàng phần trăm chỉ phí khi xác định 
giá bán. Mức lãi gộp được biểu thị bằng tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu. 


lãi kép, phương pháp tính (cønpownd tmerest) Phương pháp tính lãi suất 
cho cả vốn và lãi suất thu được trong quá khứ. Chẳng hạn nếu Ï triệu 
đồng dược gửi vào ngân hàng với lãi suất z, giá trị của nó sau một năm 
sẽ bằng (I+z) triệu đồng. Nếu người gửi không rút lãi suất ra, lãi suất 
thu sau năm thứ hai sẽ bằng (I+r)r. Như vậy tổng số tiền gửi vào cuối 
năm thứ hai bằng: 
(1+r) + (I+r)r = (1+r) (triệu đồng) 


Nói tổng quát, nếu một khoản tiền gửi hay cho vay được tính lãi kép (khi 
người gửi hay cho vay không rút lãi ra), tổng số tiền thu được sau / 
nam sẽ bằng (I+;}. Chính khái niệm lãi kép đã dẫn đến ý tưởng về 
tăng trưởng kép. 

lãi suất (rate øƒ interesf) Giá phải trả cho việc sử dụng tiền và tín dụng. 
Có rất nhiều loại lãi suất. Ở Mỹ, mốc để xác định lãi suất dài hạn là 
giá của các trái phiếu kho bạc có thời hạn thanh toán 10 năm hoặc: dài 
hơn. Lãi suất của Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ là lãi suất mà hầu hết các 
định chế tài chính áp dụng đối với các định chế tài chính khác khi họ 
cung cấp các khoản cho vay nóng. Lãi suất của Quỹ Dự trữ Liên bang 
được dùng làm mốc cho lãi suất ngắn hạn. 

Sở đi người vay phải trả lãi suất là vì tiên và tín dụng có tính chất 
khan hiếm và hữu ích. Người vay có thể trả lãi suất vì vốn vay làm 
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tăng thu nhập của người đi vay. Nhưng vấn để mức lãi suất phải trả 
lại gây nhiều tranh cãi. Do có nhiều định nghĩa khác nhau về tiền, 
niên người ta cũng có nhiều cách giải thích mâu thuẫn nhau về yếu tố 
quyết định mức lãi suất. Một trong những cách lý giải này là lý 
thuyết về vốn vay. 

Chỉ phí phải trả cho tiền vay càng thấp, người tiêu dùng và doanh 
nghiệp có nhu cầu vay vốn càng nhiều. Lãi suất của vốn vay càng cao, 
mức cung về vốn vay càng lớn. Lãi suất cân bằng được xác dịnh bởi 
giao điểm của đường cầu (Ð,) và đường cung (Š,) về vốn vay, chẳng 
hạn lãi suất r trong hình 69a. Về mật lý thuyết, các cơ quan hữu trách 
về tiền tệ có thể kiểm soát lãi suất thông qua các biện pháp làm thay 
đổi mức cung tiền, lãi suất chiết khấu và tổng mức chỉ tiêu (tổng cầu) 
trong nền kinh tế. Nếu cung ứng tiền tệ tăng, đường cung về vốn vay 
có thể địch chuyển, ví dụ từ $, tới $% „ như trong hình 69b. Khi đó nớ 
gây ra tác động là làm giảm lãi suất cân bằng từ r xuống 7,. 


0 Lượng vốn vay Ù Lượng vốn vay 
{a) (b) 


Hình 69. Lái suát. Thị trường vốn vay và các yếu tố quyết định lãi 
suất. 

Các nhà kinh tế bất đồng với nhau về sự nhạy cảm của đường cầu và 
đường cung về vốn vay đối với lãi suất. Những người thuộc phái 
Keynes lý luận rằng tiết kiệm chủ yếu là hàm của thu nhập, chứ không 
phải là hàm của lãi suất, do vậy cung về vốn vay tương đối không co 
giãn đối với lãi suất. Họ còn lập luận rằng kế hoạch đầu tư trước hết 
phụ thuộc vào kỳ vọng của các nhà kính doanh về quy mô hoạt động 
kinh tế trong tương lai, mà mức hoạt động này lại gắn chặt với chỉ phí 
về tư bản, do vậy nhu cầu vẻ vốn vay cũng tương đối không co giãn 
đối với lãi suất. Điều này hàm ý những thay đổi lớn trong lãi suất hầu 
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như không gây ra tác động đáng kể tới cung và cầu về tiền, đo vậy nó 
chí tác động nhỏ tới mức chi cho tiêu dùng và đầu tư. Trái lại, các nhà 
tiền tệ lập luận rằng cả cung và cầu về vốn vay đều tương đối co giãn 
đối với lãi suất, do vậy những thay đối nhỏ của lãi suất cũng có thể gây 
ra tác động lớn tới chỉ tiêu cho tiêu dùng và đầu tư. 


lãi suất chiết khấu (4iscoun rafe) Lãi suất mà ngân hàng trung ương áp 
dụng cho các khoản vay của ngân hàng thương mại tại quầy của nó. 


lãi suất eupôn danh nghĩa (nominadl coupon rate ðƒ interes) Lẫt suất 
ghỉ trên cuống phiếu (cupôn) và tính theo mệnh giá của một trái phiếu. 
Chẳng han, trái phiếu 1 triệu đồng với lãi suất danh nghĩa 5% sẽ đem 
lại thu nhập đanh nghĩa 50 nghìn đồng một năm. 

lãi suất cơ bản (prme rate) Lãi suất mà các ngân hàng thương mại áp 
dụng đối với các khoản tín dụng ngắn hạn cấp cho những khách hàng 
đáng tin cậy nhất của họ. Lãi suất cơ bản hơi thấp hơn các loại lãi suất 
cho vay khác và thường chỉ áp dụng đối với các công ty lớn, được xếp 
hạng tín dụng cao. 

lài suất danh nghĩa (¡iominal rafe øƒ iưercsf) Lãi suất mà người đi vay 
trả cho người cho vay. Nó là biến danh nghĩa vì bao hàm cả tỷ lệ lạm. 
phát. 

Lãi suất Ngân hàng (Bank Raie) (Trước năm 1971) là lãi suất tối thiểu 
mà ngân hàng Anh áp dụng để tái chiết khấu các chứng phiếu hợp lệ 
khi chúng được đưa tới phòng chiết khấu. Nhu cầu tái chiết khấu loại 
chứng phiếu này phát sinh khi hệ thống ngân hàng không đủ phương 
tiện thanh toán và các ngân hàng muốn lấy lại số tiền cho vay không 
kỳ hạn mà họ đã cho ngân hàng chấp nhận (hối phiếu) vay. Nếu Ngân 
hàng Anh không tự mình giải quyết tình hình thiếu hụt này, ngân hàng 
chấp nhận buộc phải yêu cầu Ngân hàng Anh thực hiện chức năng 
người cho vay cuối cùng. Lãi suất Ngân hàng Tà lãi suất ch: đạo và 
Ngân hàng Anh thay đổi nó khi cần thay đối chính sách. Sự thay đổi 
này có ý nghĩa quan trọng vì nó tác động tới các loại lãi suất ngắn hạn 
khác thông qua việc gây ảnh hưởng tới lãi suất mà các ngân hàng chiết 
khấu chấp nhận. Ngoài ra, theo thoả thuận trong thời kỳ trước tháng 9 
năm 1971, các ngân hàng thanh toán thay đổi lãi suất tiền gửi và lãi 
suất cho vay của chính hợ theo cùng một hướng với Lãi suất Ngân 
hàng và cách làm này có ảnh hưởng rộng lớn đối với các trung gian tài 
chính và thị trường tài chính. Vào năm 1971, lãi suất ngân hàng được 
thay thế bằng lãi suất cho vay tối thiểu (MLR). Lãi suất này hoàn thành 
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một số chức năng của nó và ít nhất trong một thời gian, nó gây ra tác 
động trực tiếp và thôi không được áp dụng nữa khi có những thay đổi 
được đưa ra vào tháng 8 năm 1981. 


lãi suất sinh học (¡ological ¡inreres) Mức lãi suất trong lý thuyết tăng 
trưởng, trong đó trong số các đường lối tang trưởng, thì mức tiêu dùng 
đầu người cao nhất sẽ đạt được và ổn định bằng đường lối có năng suất 
cận biên của tư bản (bằng tỷ suất lợi nhuận trong cạnh tranh hoàn hảo) 
bằng tỷ lệ tăng trưởng không đổi, ngoại sinh của lực lượng lao động. 


lãi suất thực tế hay lợi tức thực tế (efective rate oƒ imerest or yield) 1) 
Lãi suất mà người đt vay trà cho người cho vay sau khi đã trừ lạm 
phát. 2) Lãi suất trả theo giá mua trái phiếu. Ví dụ, một trái phiếu có 
mệnh giá là 10.000 đồng và có lãi suất danh nghĩa bằng 5% tạo ra thu 
nhập danh nghĩa là 500 đồng một năm. Song nếu người nào đó mua 
được trái phiếu này với giá 5.000 đồng, thì lãi suất thực tế tăng lên đến 
10% (500 đồng x 100/500 đồng). Với mức lãi suất danh nghĩa nhất 
định, giá mua trái phiếu càng thấp, lãi suất thực tế càng cao và ngược 
lại. Bởi vậy, có mối quan hệ nghịch giữa giá trái phiếu và lãi suất thực 
tế của nó. 


lãi về vốn (capial gai) Phần chênh lệch (dương) giữa giá mua sắm một 
tài sản và giá bán lại tài sản đó sau một thời gian. Ví dụ nếu một ngôi 
nhà được mua với giá 100 triệu đồng trong năm 1996 và người chủ 
không phải sửa chữa gì dáng kế và năm 1998 anh ta bán lại với giá 150 
triệu đồng, thì lãi về vốn mà anh ra thu được là 5O triệu đồng. Vì trong 
hai năm này mức giá tăng lên, cho nên lãi thực tế về vốn thực tế thấp 
hơn lãi danh nghĩa về vốn. Vì lãi về vốn là một dạng của tô kinh tế, 
nên việc đánh thuế vào loại lãi này cũng thường mang các hình thái 
đặc biệt. 


lạm phát (infaton) Sự gia tăng của mức giá chung trong nền kinh tế 
trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, sáu tháng, năm). Sự gia tăng 
của mức giá chung có thể nhỏ và diễn ra thường xuyên (lạm phát kinh 
niên) hoặc lớn và tăng tốc (lạm phát cao và siêu lạm phát). Tỷ lệ lạm 
phát được tính bằng công thức: 


œ =Ï„ - 100 


trong đó z là tỷ lệ lạm phát, /„ là chỉ số giá tính bằng phần trăm so với 
thời kỳ trước - có thể là chỉ số điều chỉnh ŒD2P, chỉ số giá tiêu dùng 
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(CPP. chỉ số giá bán lẻ (RP), chỉ số giá sinh hoạt (CŸ) v.v... Lạm 
phát làm giảm sức mua hay xói mòn giá trị của đồng tiền. 

Tránh tình trạng lạm phát từ lâu đã là mục tiêu chủ yếu của chính sách 
kính tế vĩ mô. Mọi người không muốn thấy lạm phát trước hết vì nó có 
tác động tiêu cực đối với phân phối thu nhập: người có thu nhập cố 
định bị thiệt thòi; người giữ tiền bị thiệt trong khi người nắm giữ hàng 
hoá, tài sản hiện vật được lợi (đặc biệt những hàng hoá có giá tăng 
nhanh hơn mức giá chung); người cho vay bị thiệt và người đi vay 
được lợi (với giả định lạm phát bất ngờ và các bên tham gia hợp đồng 
dự kiến tỷ lệ lạm phát quá thấp). Ngoài ra nó còn có những tác hại 
khác như gây ra tình trạng đẩu cơ tràn lan (tiết kiệm không được 
chuyển cho sản xuất, mà dùng để đầu cơ hàng hoá và tài sản), xói mòn 
khả năng cạnh tranh quốc tế (hàng xuất khẩu trở nên đắt hơn, hàng 
nhập khẩu rẻ hơn), làm tăng tính bất định, bấp bênh và gây trở ngại 
cho các giao dịch tương lai. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng khi có 
siêu lạm phát: mọi người mất lòng tin vào đồng tiền đang lưu hành, 
đồng tiền không thực hiện tốt chức năng phương tiện trao đổi nữa, hệ 
thống kinh tế và tiền tệ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hình 7Ó minh họa 
cho nguyên nhân dẫn tới lạm phát bằng mô hình xác định sản lượng 
cân bằng. 

Tổng cung (A$) 

AD, 


Thàm hụt đo lạm phát 
AD, 


AD 


Y„Y,. Thư nhập quốc dân 


Hình 70. Lạm phát. Trong mô hình xác định sản lượng cân bằng, lạm 
phát xảy ra khi tổng cầu vượt quá mức tổng cung toàn dụng, tức GÐ?P 
tiêm năng. Trong hình trên, sản lượng cân bảng là ÓY; và nếu tổng cầu 
AD; vượt quá mức tổng cung bằng mức toàn dụng (=4,), sự thảm hụt 
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sản lượng do lạm phát sẽ xuất hiện: giá cả phải tăng vì lượng cầu lớn 
hơn phải tranh nhau mua lượng cung nhỏ hơn và không thể tăng lên do 
nền kinh tế đã đạt mức toàn dụng. Liều thuốc chữa trị truyền thống 
cho căn bệnh này là chính phủ phải tìm cách cất giảm tổng cầu thông 
qua chính sách tài chính và/hoặc tiền tệ thu hẹp - tức phải đẩy đường 
tổng cầu từ A2; xuống ÁÖ,,. : 

Có hai cách lý giải nguyên nhân của lạm phát: (1) tình trạng dư cầu 
khi nên kinh tế đã đạt sản lượng tiểm năng (gọi là lý thuyết lạm phát 
do cầu kéo); (2) tình trạng gia tăng chỉ phí của các nhân tố đầu vào 
làm cho giá cả tăng (gọi là lý thuyết lạm phát do cỉí phí đẩy). Các nhà 
tiền tệ cho rằng nguyên nhân của lạm phát do cầu kéo là chính phủ 
phát hành quá nhiều tiền và khuyến nghị nên cjứ ír¡ loại lạm phát 
này bằng cách giới hạn mức tăng cung tiền ở tỷ lệ tăng trưởng của 
GDP tiềm năng. Một số nhà kinh tế khác lại cho rằng lạm phát hoàn 
toàn đo chỉ phí đẩy và họ khuyến nghị chính phủ nên thực hiện chính 
sách giá cả và tiền lương (hay chính sách thu nhập) để chống lạm phát. 


lạm phát bò (creeping inffation) Lạm phát thấp, nhưng diễn ra liên tục 
trong nền kinh tế. Nó có thể phát sinh do có sự gia tăng rất nhỏ, nhưng 
liên tục của tổng cầu và giá cả. 

lạm phát do cầu kéo (demand-puil inflation) Sự gia tăng mức giá 
chung do tổng cầu vượt quá khả năng cung ứng hàng hoá và dịch vụ 
của nền kinh tế. Tại mức sản lượng toàn dụng (bằng tổng sản phẩm 
trong nước tiềm năng), tình trạng dư cầu đấy giá lên cao trong khí 
khối lượng hiện vật không thay đổi. Theo lý thuyết tiền tệ, tình trạng 
đư cầu có nguyên nhân ở sự gia tăng cung tiền lên trên mức tăng của 
tổng sản phẩm quốc dân. 

lạm phát do chỉ phí đẩy (cos-push inflarion) Sự gia tăng liên tục của 
mức giá chung đo có sự gia tăng tự sinh trong các loại chì phí sản xuất 
và cung ứng hàng hoá. Điều này có thể xây ra do công nhân đòi tiền 
lươn , cao hơn, giới chủ tìm cách tăng lợi nhuận, giá nguyên liệu nhập 
khẩu tăng, thời tiết bất thường làm cho sản lượng giảm (chi phí cho 
mỗi đơn vị sản lượng tăng) hay việc chính phủ tăng thuế và vận dụng 
những chính sách khác làm cho chỉ phí sản xuất tăng lên. Những hiện 
tượng này làm cho đường tổng cung (4Š) trong mô. hình 42-AS dịch 
chuyển lên phía trên bên trái, dẫn tới giá cả cao hơn. Các nhà tiền tệ 
cho rằng những hiện tượng như vậy chỉ gây ra lạm phát khi đồng thời 
có sự gia tăng cửa cung ứng tiền tệ, tức ngân hàng trung ương thực 
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hiện chính sách tiền tệ mở rộng, làm cho đường tổng cầu dịch chuyển 
lên phía trên bên phải. Họ lập luận rằng nếu không có chính sách tiền 
tệ mở rộng, hiện tượng chỉ phí đẩy sẽ dẫn tới sự giảm phát (giá cả 
giảm). Những người theo trường phái Keynes cực doan phủ nhận ảnh 
hưởng này, còn những người theo Keynes ôn hoà hơn cho ràng trong 
trường hợp này, chính sách tiền tệ chỉ đóng vai trò thụ động và chính 
phủ buộc phải mở rộng cung ứng tiền tệ để làm giảm nhẹ những áp lực 
do hiện tượng chỉ phí đẩy tạo ra. 

lạm phát do sự dịch chuyển của cầu, lý thuyết (áemand-slft inflarion) 
Lý thuyết về lạm phát kết hợp các yếu tố của lạm phát do cầu kéo và 
chỉ phí đẩy. Nó coi lạm phát là kết quả của sự thay đổi trong cơ cấu 
tổng cầu. Nếu có những yếu tố cứng nhắc về cơ cấu trong nền kinh tế, 
thì khi một số ngành tăng trưởng, các ngành khác có thể suy giảm và 
các nhân tố sản xuất không dễ đàng di chuyến từ ngành sản xuất này 
sang ngành sản xuất khác. Vì vậy, người ta phải trả giá cao hơn để thu 
hút nhân tố sản xuất vào các ngành tăng trưởng. Khi đó công nhân ở 
các ngành suy giảm cũng đòi hỏi mức lương cao và tác động tổng hợp 
của các yếu tố này gây ra lạm phát. 

lạm phát do thuế đẩy (ax-push ingiation) Hiện tượng có liên quan đến 
việc công nhân muốn đuy trì mức tăng lương sau thuế và đây có thể là 
một trong các yếu tố làm cho tỷ lệ tăng lương không phản ứng đối với 
những điều kiện của chu kỳ kinh doanh. Nếu giả thuyết này đúng, thì 
chính sách tăng thuế làm tăng tiền lương danh nghĩa và gây lạm phát. 
Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế phản bác giả thuyết này. 

lạm phát dự kiến hay kỳ vọng về lạm phát (cxpected ¡nƒÏarion or 
expectation oƒ inflanon) Là tỷ lệ lạm phát được dự kiến sẽ xảy ra vào 
thời gian nhất định nào đó trong tương lai. Kỳ vọng về lạm phát được 
giả định là hình thành theo nhiều cơ chế khác nhau. 


lạm phát kèm suy thoái (síagƒfarion) Tình hình sản lượng suy giảm (suy 
thoái) trong khi giá cả tăng (lạm phát). Tình trạng lạm phát kèm suy 
thoái có thể do hai nguyên nhân đồng thời gây ra: (1) sự thiếu hụt tổng 
cầu so với sản lượng tiêm năng; (2) chỉ phí đầu vào nhân tố tăng. 
Tình trạng lạm phát kèm suy thoái đã trở thành vấn đề nghiêm trọng ở 
nhiều nước trong những năm 1970 và 1980. Một số nhà kinh tế cho 
rằng tác động tổng hợp của sức ép lạm phát do chi phí đẩy có nguyên 
nhân ở những đợt gia tăng giá đầu vào năm 1972 và 1979, và ở những 
hậu quả giảm phát của tình trạng sức mua thực tế bị giảm sút ở các 
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nước tiêu dùng dầu mỏ đi kèm với các lản tăng giá. Tác động này còn 
bị sự hình thành kỳ vọng về lạm phát cao hơn khuyếch đại lên. 
Chính sách tài chính và tiền tệ đựa trên quan điểm chính thống vẻ mối 
quan hệ đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp (biểu thị bàng đường 
Phillips) trở nên bất lực trong tình hình mới này. Vì vậy, nhiều nước đã 
chuyển sang các phương pháp tiếp cận khác, chẳng hạn nước Mỹ đã 
chuyển sang kinh tế học trọng cung. 

lạm phát tăng tốc (dccelerating inflation) Sự gia tăng mạnh mẽ của tỷ lệ 
lạm phát. Trong khi tìm cách giữ cho tỷ lệ thất nghiệp ở dưới mức tir 
nhiên, chính phủ có thể gây ra lạm phát tăng tốc.. 

lao động (/abour) Phần đóng góp vào sản xuất của lực lượng lao động, cả 
lao động chân tay, như trong việc lấp ráp xe hơi, và lao động trí óc, ví 
đụ lập trình máy tính. Lao động là một trong bốn nhân tố sản xuất chủ 
yếu, các nhân tố khác là tài nguyên thiên nhiên, tư bản và năng lực 
kinh doanh. 

lãng phí lao động, sự (2rion) Khái niệm của khoa kinh tế lao động 
ám chỉ sự lãng phí lực lượng lao động sản xuất hiện có một cách tự 
nhiên khi người lao động tự nguyện bở việc, nghỉ hưu, bệnh tật, tử 
vong. Đây là một cách xử lý lực lượng lao động dư thừa phát sinh từ 
việc ứng dụng công nghệ tiết kiệm lao động mà không làm tăng tỷ lệ 
thất nghiệp. 

lấn át, sự (crowding out) Xem hiệu ứng lấn át. 


lập dự toán từ đầu (zcro-based budgeting) Kỹ thuật của ngành kế toán 
quản trị. Kỹ thuật này tìm cách thường xuyên xem xét lại và sửa đổi 
những giả định làm cơ sở cho việc xác định các khoản chỉ phí của một 
doanh nghiệp. Việc lập dự toán từ đầu gắn với quá trình lập kế hoạch 
ngân sách hàng năm từ vạch xuất phát (= 0) và cho từng phòng ban, 
đơn vị của doanh nghiệp. Phương pháp này bắt đầu bằng cách giả định 
ngân sách của các phòng ban, đơn vị bằng 0. Trên cơ sở giả định đó, 
người ta rà soát từng hoạt động của họ và các khoản chỉ tiêu cần thiết 
để thực hiện nó, sau đó cộng vào ngân sách 0 ban đầu của họ. Cách 
làm như vậy khác quá trình lập ngân sách truyền thống, trong đó ngân 
sách của các phòng ban, đơn vị được tính bằng cách cập nhật ngân 
sách năm trước thông qua các phương pháp thích hợp. Mục dích của 
phương pháp lập dự toán từ đầu là xác định và loại bỏ các hoạt động 
không có hiệu quả hoặc lỗi thời trong doanh nghiệp. 
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Leontief, Wassily (1906-) Người được giải thưởng Nôben về kinh tế 
năm 1973 vì đã phát minh ra phương pháp ma trận nghịch đảo và ứng 
dụng để giải quyết những vấn đẻ kinh tế quan trọng. Khi còn làm việc 
tại trường Đại học Tổng hợp Harvard, ma trận của ông được sử dụng 
để liên kết các khu vực của thị trường trong nước và thị trường quốc tế. 
Leontlef cải tiến lý thuyết cân bằng tổng quát Leon Walras và tăng 
cường hiểu biết về sự phục thuộc lẫn nhau của các thị trường. 

Lewis, W, Arthur (19l15-) Người cùng Theodore Schultz được giải 
Nôben về kinh tế năm 1979 cho những đóng góp trong lý thuyết phát 
triển kinh tế. Lewis là tác giả của cuốn sách giáo khoa Lý (huyết về 
tăng trưởng kinh tế (1955). Ông lập luận rằng mặc đù tăng trưởng có 
thể đem lai những ích lợi nhất định, góp phần cải thiện mức sống ở các 
nước đang phát triển, nhưng nó cũng làm đảo lộn nền văn hoá của các 
nước đó, đặc biệt ở những nơi tăng trưởng quá nhanh. Ông nhấn mạnh 
tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng kinh tế ở các nước đang phát triển và 
nhu cầu về vốn đầu tư chung của xã hội như hệ thống giao thông, viễn 
thông, các cơ sở giáo dục và coi đây là điều kiện tiên quyết cho quá 
trình phát triển. 

lệ phí (øes) Khoản tiền trả cho các chuyên gia như luật sư, kế toán viên v.v... 
về những dịch vụ mà họ đã thay mặt khách hàng thực hiện. Các khoản 
tiền mà chính phủ thu không dựa trên luật thuế cũng được gọi là lệ phí. 
Tuy nhiên, xét về bản chất, các khoản tiền này cần được coi là thuế. 

lệnh thị trường hay lệnh mua bán (zzzrkef order) Yêu cầu mua hay bán 
một lượng chứng khoán nhất định với giá có lợi nhãt trên thị trường 
chứng khoán. 

lệnh mua bán giới hạn (/n order) Lệnh, yêu cầu mua bán một số 
lượng chứng khoán nhất định theo giá xác định. 


lệ phí môi giới (broFerage) Chi phí trả cho nhà môi giới về việc mua hoặc 
bán chứng khoán thay cho khách hàng. Nhà môi giới có thể yêu cầu trả 
lệ phí môi giới bằng một số tiền nhất định hoặc phần trăm giá trị giao 
dịch. Ví dụ, công ty chứng khoán của Ngân hàng Công thương áp dụng 
mức lệ phí môi giới bằng 0,04% giá trị giao địch (cả mua và bán). 

lên giá, sự (4ppreciation) Sự gia tăng giá trị của một đồng tiền so với các 
đồng tiền khác trong chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi. Sự lên giá của một 
đồng tiền làm cho hàng xuất khẩu trở nên đắt hơn và hàng nhập khẩu 
trở nên rẻ hơn, qua đó làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hoá 


292 TỪ BIỂN KINH TẾ HỤC 


trong nước vả làm cho cán cân thương mại xấu dị. Khái niệm tương 
ứng dùng trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định là chính sách táng giá 
đồng tiền (revaluation). 

Mức độ ảnh hưởng của sự lên giá đối với cán cân thương mại phụ 
thuộc vào phản ứng của khối lượng xuất nhập khẩu đối với giá tương 
đối, tức hệ số co giãn giá của nhu cầu về hàng xuất khẩu và nhập khẩu. 
Nếu hệ số co giãn thấp, khối lượng xuất nhập khẩu thay đổi không 
đáng kể và sự lên giá làm cho thặng dư cán cân thương mại tăng hoặc 
thâm hụt giảm. Ngược lại, nếu nhu cầu về hàng xuất và nhập khẩu có 
hệ số co giãn cao, cán cân thương mại sẽ thay đổi theo hướng ngược 
lại. Trạng thái cân bằng trong cán cân thanh toán sẽ được duy trì nếu 
hệ số co giãn của nhu cầu về hàng xuất khẩu và nhập khẩu lớn hơn 1 
(điều kiện Marshall-Lerner). 


Liên đoàn Lao động Mỹ (American Federation oƒ Labour - AFL) Liên 
đoàn Lao động Mỹ thành lập trong khoảng từ 1881 đến 1886 với mục 
đích liên kết các công đoàn ngành lớn lại với nhau. Nó được đặt trên 
cơ sở những lý tưởng truyền thống của công đoàn, nhưng từng công 
đoàn vẫn là tổ chức tự quản. Năm 1935, Đại hội các Công đoàn Công 
nghiệp (CIO) được thành lập nhằm tăng cường sức mạnh của công 
đoàn, nên sức mạnh của AFL suy giảm trong thời gian chiến tranh thế 
giới thứ 2. Vì AFL chủ yếu do thợ thủ công lập ra, trong khí CIO có cơ 
sở ở các ngành công nghiệp, nên sức mạnh của CIÔ ngày càng tăng. 
Trước năm 1955, hai tố chức này cạnh tranh nhau để chiếm giữ vai trò 
lãnh đạo, nhưng vào năm 1955, họ sáp nhập với nhau thành một tổ 
chức có tên gọi là AFL-CIO. 

Liên hợp quốc (UNO) (Unied Nahons) Hiệp hội của các nước nhất trí 
tuân thủ những nguyên tắc ghi trong bản Hiến chương của Liên Hợp 
quốc. Mục tiêu chính của nó là duy trì nên hoà bình và an ninh quốc 
tế, bảo vệ các quyền cơ bản của con người, thúc đầy sự hoà hợp và tiến 
bộ xã hội ở tất cả các nước. Liên Hợp Quốc có nhiều cơ quan chịu 
trách nhiệm về các vấn đề kinh tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Tổ chức 
Nông Lương Quốc tế, Tổ chức Thương mại Thế giới, Ngân hàng Thế 
giới. Hội nghị về Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc, Chương 
trình phát triển Liên Hợp Quốc, Tổ chức lao động Quốc tế. 


liên mỉnh kinh tế (econơmic wnion) Hình thức hợp tác giữa các nước, 
không chỉ giới hạn ở những đặc điểm của thị trường chung như thương 
mại và sự di chuyển nhân tố sản xuất một cách tự do, mà còn thống 
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nhất mục tiêu kinh tế chung của các nước thành viên về tăng trưởng 
kinh tế, việc làm v.v... và phối hợp chặt chế với nhau trong quá trình 
hoạch định và thực thị chính sách tiền tệ, tài chính và các chính sách 
khác. Benenux, một liên mình giữa Bí, Hà Lan và Luých xăm bua 
được thiết lập năm 1921, là ví dụ về liên minh kinh tế, mặc dù về mật 
chính trị họ vẫn là những nước có chủ quyền. Theo định nghĩa, tất cả 
các vùng tạo thành một nhà nước dân tộc đều tạo thành một liên minh 
kinh tế, Liên minh kinh tế là một trong những mục tiêu của Cộng đồng 
Châu Âu. 


Liên mình Kinh tế Benenux (Öenenux Economic Union) Liên mình 
thuế quan giữa các chính phủ Bỉ, Hà Lan và Luýc xăm bua được thành 
lập lần đầu tiên vào năm 1932. Sau đó nó được thành lập lại vào năm 
1958 trong khuôn khổ Hiệp ước và Liên minh Kinh tế Benenux. Liên 
minh này tìm cách phát triển các mối liên hệ kinh tế và xã hội chặt chế 
hơn giữa các nước thành viên bằng cách khuyến khích sự di chuyển tự 
do của lao động, tư bản và hàng hóa giữa các nước thành viên, cũng 
như hoạch định một chính sách chưng về thương mại quốc tế. Nó đã 
thành công trong việc loại bỗ các biện pháp kiểm soát hộ chiếu, giấy 
phép lao động, thuế quan, hầu hết các hạn ngạch nhập khẩu trong liên 
minh, cũng như cắt giảm thuế giá trị gia tăng giữa các nước thành viên 
và thực hiện một hệ thống tiêu thụ thống nhất. Liên minh này cũng áp 
dụng thuế quan thống nhất đối với hàng nhập khẩu từ ngoài Cộng 
đồng châu Âu, cũng như các hiệp định thống nhất về thương mại và di 
cư đối với các nước ngoài Cộng đồng châu Âu. 

liên minh thuế quan (cwstøin ion) Hình thức hợp tác thương mại giữa 
nhiều nước, trong đó các nước thành viên bãi bỏ toàn bộ hàng rào 
thương mại (đặc biệt thuế quan) giữa họ với nhau và áp dụng hàng rào 
thống nhất với các nước khác, đặc biệt hệ thống thuế quan đối ngoại 
thống nhất. Mục đích của liên minh thuế quan là duy trì những mối lợi 
mà quá trình chuyên môn hoá quốc tế mang lại, qua đó cải thiện mức 
sống thực tế của các thành viên. 

liên minh tín dụng (cred u„aions) Theo truyền thống, đây là các hiệp 
hội phi lợi nhuận do người lao động của một tổ chức (ví dụ công ty) 
lập ra để thu gom các khoản tiết kiệm nhỏ và cung cấp rín dụng tiêu 
đùng cho các thành viên của mình. 

liên ngành, tính chất (crøsš sectiona) Khái niệm có liên quan đến số 
liệu hay kết quả quan sát mẫu được thu thập tại một thời điểm (ở nhiều 
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ngành, địa điểm, địa phương khác nhau). Ví dụ, chúng 1a thu thập số 
Hiệu về quy mò công ty và tiên lương của giám đốc ở nhiều nơi khác 
nhau (gọi là số liệu liên ngành, số Hẹu không gian). Kết quả cho thấy 
có nhiều quy mô doanh nghiệp khác nhau và nhiều mức lương khác 
nhau trả cho giám đốc của họ. Hai dãy số liệu liên ngành này có thể 
dùng để nghiên cứu mối liên hệ giữa tiền lương giám đốc và quy mô 
doanh nghiệp. 

loại trừ xu thế, sự (derending) Quá trình loại ưừ xu thế phát triển ra 
khỏi số liệu, thông thường bằng cách trước hết ước tính xu thế phát 
triển theo thời gian và sau đó tính toán phần dư. 


lò lẻ (odd for) Trong giao dịch trên thị trường chứng khoán, đó là lượng 
cổ phiếu nhỏ hơn mức 100 đơn vị cổ phần đối với các trường hợp phát 
hành để bán ra hay I0 đơn vị cổ phần cho các trường hợp phát hành 
không bán ra. 


lỗ hay thua lỗ, sự (/oss) Mức chênh lệch mang đấu am phát sinh khi tổng 
doanh thu của một công ty nhỏ hơn tổng chỉ phí của nó. Trong ngăn 
hạn. khi tổng doanh thu không đủ để trang trải chi phí biến đổi. doanh 
nghiệp có thể phải rời bỏ thị trường trừ phi nó coi đó là tình thế tạm 
thời. Trong trường hợp tổng doanh thu đủ để trang trải chỉ phí biến đổi 
và góp một phần vào việc bù đáp chỉ phí cố định, doanh nghiệp có thể 
tiếp tục sản xuất dù bị lỗ. Trong dài hạn, nếu doanh thu không đủ để 
trang trải cả chỉ phí cố định và chỉ phí biến đổi, sự thua lỗ có thể khiến 
công ty phải rời bỏ thị trường. 

lỏ về vốn (cøpai is) Khái mệm ám chỉ trường hợp giá mội tài sản nào 
đó giảm so với giá mua ban đầu, ngược với ii về vốn. 


lời giải góc (coruer solution) Khái niệm đùng để chỉ tình hình một hay 
nhiều biến lựa chọn trong bài toán tối ưu nhận giá trị Ö tại điểm tối ưu. 
Ví dụ trong mô hình lao động - nghỉ ngơi, người lao động có thể chọn 
mức nghỉ ngơi bằng Ö (lao động cả ngày) hoặc thu nhập bảng Ô (chỉ 
nghỉ ngơi, khòng đi làm). 


lời giải Nash (Nušh seluiom) Trong lý thuyết trò chơi, đây là lời giải cho 
trò chơi trong đó có hai đối thủ hợp tác với nhau. Các đối thủ câu kết 
với nhau để phối hợp chiến lược của mình vì nếu không làm như vậy, 
họ sẽ bị thiệt dưới dạng phần thưởng nhỏ hơn (phần thưởng đe đọa) so 
với tình huông hợp tác. : 
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lợi ích (/eres) Khái niệm dùng để chỉ sự quan fâm của một cá nhân 
hay nhóm người tới sự thay đổi của một biến số kinh tế nào đó. Ví dụ, 
lợi ích của người lao động là tiền lương (sự quan tâm tới tiền lương), 
các nhà sản xuất trong nước có lợi ích ở chính sách bảo hộ mậu dịch 
(họ quan tâm tới việc chính phù ấp dụng các biện pháp bảo hộ mậu 
địch chống lại hàng nhập khẩu). Lợi ích là phạm trù quan trọng của 
kinh tế chính trị mác xít. nhưng trong kính tế học nó chỉ được sử đụng 
để chỉ những nhóm người có quyền lợi. lợi ích giống nhau (»iómn đồng 
lợi ích - vested_ interests). Xem thêm ích lợi. 


lợi ích thiểu số (mnority ineresf) Phần cổ phần do công ty chỉ nhánh 
hay công ty con phát hành, nhưng không thuộc sở hữu của công ty mẹ. 
Nếu công ty mẹ sở hữu trên 50% cổ phần của công ty chỉ nhánh, nó có 
thể kiểm soát công ty đó. Nhưng nếu phần sở hữu của nó dưới 50%, 
người ia phải thừa nhận lợi ích của thiểu số các cổ đông khác. 

lợi nhuận (prøfi) Phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chỉ 
phí. Lợi nhuận kinh tế khác lợi nhuận kế toán ở chế nó tính đến tất 
cả các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và tiêu thụ 
hàng hoá, chứ không chỉ bao gồm các khoản chỉ phí hiện, phải 
thanh toán bảng tiền. Lợi nhuận kinh tế có thể được xem xét dưới 
những giác độ sau: 
1. Lợi tức mà doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ tất cả các khoản 
chỉ phí hiện - ví dụ chì phí về vốn, lao động mà người chủ doanh 
nghiệp cung cấp. 
2 Phản thu nhập đöi ra mà người chủ doanh nghiệp được hưởng do 
cung ứng vốn và chấp nhận rủi ro. 
3. Phần thường trả cho năng lực kinh đoanh (của doanh nhân) vì sức 
lực và trí lực bỏ ra để tổ chức hoạt động sản xuất, du nhập sản phẩm 
mới (tức kết hợp các nhân tố sản xuất để tạo ra sản lượng) và chấp 
nhận rủi ro. 
4. Yếu tố quan trọng nhất của nên kinh tế doanh nghiệp tư nhân góp 
phần phân bố nguồn lực cho các mục đích sử dụng khác nhau phù hợp 
với nhu cầu của người tiêu dùng. 
5. Một trong các nguồn thu nhập và được coi là yếu tố cấu thành thu 
nhập quốc đân. 

lợi nhuận bất thường (zbnøormal profif) Lợi nhuận trên mức cần thiết để 
một doanh nghiệp tiếp tục sản xuất những hàng hoá và dịch vụ mà 
hiện tại họ đang cung ứng cho thị trường. Trong ngắn bạn, các khoản 
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lợi nhuận bất thường xuất hiện khi có sự mất cân đối giữa cung và cầu 
trên thị trường theo hướng thúc đẩy sự phân bổ nguồn lực một cách có 
hiệu quả. Chính loại lợi nhuận này kích thích các doanh nghiệp khác 
gia nhập thị trường và làm tăng mức cung trên thị trường. 

Nhưng trong dài hạn, lợi nhuận bất thường (lợi nhuận trên mức bình 
thường, lợi nhuận siêu ngạch, lợi nhuận độc quyền) gây ra sự biến 
dạng trong quá tình phân bổ các nguồn lực sản xuất, vì nó biểu thị sự 
định giá sản phẩm quá cao của một nhà độc quyền do anh ta được bảo 
hộ bằng những hàng rào ngăn chặn sự gia nhập thị trường của các 
doanh nghiệp khác. 


lợi nhuận bình thường (nuormal proøft) Múc lợi nhuận tối thiểu để đảm 
bảo rằng một doanh nghiệp tiếp tục cung ứng hàng hoá hay dịch vụ 
trên thị trường. Trong lý thuyết về thị trường, đường chi phí của 
doanh nghiệp bao hàm cả lợi nhuận bình thường với tư cách bộ phận 
cấu thành không thể tách rời của chi phí cung ứng. Điều này hàm ý 
rằng nếu tính theo chỉ phí cơ hội, thì lợi nhuận bình thường hay còn 
gọi là lợi nhuận kinh tế phải bằng 0, tức tổng chi phí cơ hội bằng 
tổng doanh thu. 
Nếu lợi nhuận thu được từ một thị trường nhất định quá thấp, không đủ 
để tạo ra một mức lợi tức cho tư bản sử đụng bảng lợi nhuận thu được 
ở các thị trường có mức rủi ro tương tự, thì nguồn lực của doanh 
nghiệp sẽ được chuyển sang cho các mục đích sử dụng khác. 


lợi nhuận độc quyền (monopoly profr) Lợi nhuận dài hạn trên mức bình 
thường mà nhà độc quyền thu được. 


lợi nhuận gộp hay tổng lợi nhuận (gross profi:) Mức chênh lệch giữa 
doanh thu và chỉ phí của hàng hoá bán ra. Lãi gộp trừ chi phí sản xuất 
của doanh nghiệp được gọi là lợi nhuận ròng. 

lợi nhuận hiện tại (curent profit) Mức doanh thu dôi ra so với tổng chỉ 
phí trong thời kỳ hiện tại. 

lợi nhuận phân phối (2¡s(ribuzed profits) Phân lợi nhuận ròng được chia 
cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Ngược với lợi nhuận phân phối là đợi 
nhuận giữ lại. 

lợi nhuận ròng hay lãi ròng (»e profi) Phần chênh lệch giữa tổng 
doanh thu của một doanh nghiệp và tất cả các khoản chi phí hiện. 
Theo ngôn ngữ kế toán, lợi nhuận được gọi là lãi ròng và bằng lãi gộp 
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trừ các khoản chi phí có liên quan đến hoạt động kinh doanh của một 
doanh nghiệp. 

lợi nhuận trên mức bình thường (a6ove normal profft). Xem lợi nhuận 
bất thường. 

lợi nhuận siêu ngạch (superprofit) Xem lợi nhuận bất thường. 

lợi nhuận giữ lại hay lợi nhuận không chia (re/zined profis or 
wundistriudted profis) Những khoản lợi nhuận sau khi nộp thuế được sử 
dụng để tái đầu tư, chứ không trả cho chủ sở hữu công ty dưới dạng cổ 
tức. Thu nhập giữ lại là nguồn vốn có giá trị để đầu tư vào các tài sản 
cố định bổ sung và hiện có. Chúng làm tăng giá trị của doanh nghiệp 
và điều này có lợi cho những người nắm giữ cổ phiếu (ví dụ làm tăng 
giá cổ phiếu). 

lợi suất của đầu vào nhân tố biến đổi (return tơ the variable factor 
npuf) Tỷ lệ thay đổi sản lượng trong lý thuyết ngắn hạn về cung phát 
sinh khi có sự thay đổi đầu vào nhân tố sử dụng trong một nhà máy có 
qui mô cố định. 

lợi suất theo quy mô (return to scale) Mối quan hệ giữa sản lượng và 
lượng đầu vào nhân tố sử dụng để sản xuất ra sản lượng đó trong dài 
hạn. Ví dụ, nếu việc tăng gấp đôi lượng đầu vào nhân tố làm cho sản 
lượng tăng gấp đôi, thì lợi suất theo qui mô không thay đối. Khi tồn tại 
hiệu quả theo quy mô, thì việc tăng gấp đôi lượng đầu vào nhân tố sẽ 
làm cho sản lượng tăng hơn gấp đôi. Trong trường hợp này, chúng ta 
có lợi suất tăng theo quy mô. Ngược lại, khi tồn tại tính phi hiệu quả 
theo quy mô, việc tăng gấp đôi lượng đầu vào nhân tố không làm cho 
sản lượng tăng gấp đôi, mà chỉ tăng ở mức thấp hơn. Trong trường hợp 
này chúng ta nói lợi suất gtảm theo quy mô. 

lợi thế so sánh (comparative advantage) Lợi thế của một nước 
thể hiện ở chỗ nó có thể sản xuất một hàng hoá nào đó với chi phí 
thấp hơn nước khác khi tham gia vào thương mại quốc tế. Các nhà 
kinh tế còn gọi lợi thế so sánh là nguyên tắc chi phí so sánh và dùng 
làm cơ cổ để biện minh cho quá trình chuyên môn hoá giữa các quốc 
gia và tự do thương mại. 
Người đầu tiên phát hiện ra lợi thế so sánh là Ricácđô. Ông đã dùng ví 
dụ trong bảng 4 để giải thích quan điểm của mình. 
Bảng 4 cho thấy Bồ Đào Nha có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất cả 
hai hàng hoá, vì lượng đầu vào (lao động) cần thiết để sản xuất cả hai 
hàng hoá đều thấp hơn ở Anh. Nhưng Bồ Đào Nha có lợi thế tương đối 
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về chỉ phí trong việc sản xuât rượu nho, vì tỷ lệ chị phí trong việc sản 
xuất rượu nho của Bồ Đào Nha so với của Anh là 80/120, thấp hơn tỷ 
lệ chi phí sản xuất quần áo là 90/100. Nếu Bỏ Đào Nha chuyên môn 
hoá theo lợi thế so sánh vẻ chỉ phí của mình. thì khi từ bỏ sản xuất một 
thước vải. nó có thể sản xuất 9/8 (=90/80) thùng rượu nho. Ricácdô giả 
định tỷ lệ trao đổi giữa vải và rượu nho sau khi có thương mại là l:] 
và nhận xét rằng Bồ Đào Nha có thể đối 9/8 thùng rượu nho lấy 9/8 
mét vải; nếu Bồ Đào Nha sử dụng 90 giờ lao động để trực tiếp sản xuất 
vải, nó sẽ thu được ] mét vải, nhưng sẽ thu được 9/8 mét vải nếu sản 
xuất gián tiếp bằng cách sản xuất rượu nho sau đó đối lấy vải. Mặc dù 
kém Bồ Đào Nha cá về sản xưất vải và rượu nho, nhưng nước Anh 
cũng được lợi từ thương mại: đối với mỗi thùng rượu nho mà nước Anh 
từ bỏ không sản xuất, nó có thêm I20 giờ lao động để sản xuất ra 6/5 
mét vải và đổi được 6/5 thùng rượu nho. Từ lập luận trên, Ricácđô kết 
luận cả Bồ Đào Nha và Anh đều được lợi từ thương mại quốc tế, vì 
chuyên môn hoá làm tổng sản lượng của hai nước răng lên. Chỉ khi 
một nước có ưu thế so với nước khác với tỷ lệ như nhau ở tất cả các 
loại hàng hoá, thì mối lợi từ thương mại quốc tế mới bị loại trừ. 


Số giờ lao động cần thiết để sản xuất 


Một thàng rượu nho Một thước vái 
Bồ Đào Nha 80 90 
Anh 120 100 


Bảng 4. Phản tích lợi thế so sảnh. 


lợi thế tuyệt đối (¿bsofutz œdvamtage} Khái niệm dùng để chỉ trường hợp 
một nước có khả năng sản xuất ra lượng sản phẩm lớn hơn các nước 
bằng lượng đầu vào tương tự. Để minh hoa cho tình huống này, chúng 
ta hãy giả định có hai nước Á và Ö (ví dụ Trung Quốc và Việt Nam) 
sản xuất hai loại hàng hoá X và Y (ví dụ xe đạp và quần áo) bằng cùng 
một loại đầu vào là # (lao động). Với cùng một lượng lao động như 
nhau, chẳng hạn 100 giờ công, nước A (Trung Quốc) sản xuất được 2X 
(2 chiếc xe đạp) và 3Ÿ (3 bộ quần áo), trong khi nước Ø (Việt Nam) 
chỉ sản xuất được 1X (I chiếc xe đạp) và 2Y (2 bộ quần áo). Chúng tà 
có thể thấy ngay là trong tình huống này, nước A có hiệu quả cao hơn 
một cách tuyệt đợi so với nước Ö, vì nó có thể sản xuất nhiều hơn ở cả 
hai mật hàng với lượng đầu vào như nước Ö. Bảng 5 mình hoạ cho 
nhận định này. 
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Nước Hàng hoá 
X Y 

A P2 3 
B 1 2 


Bảng 5. Lợi thế tuyệt đối. Mối quan hệ giữa đầu vào và sản lượng. 
Nhìn bề ngoài, điều này chơ thấy hai nước không có cơ sở để tiến 
hành trao đổi với nhau, vì nước 4 sản xuât cả hai loại hàng với năng 
suất cao hơn hav đơn phí (chi phí đơn vị) thấp hơn. Tuy nhiên, cần 
chú ý ràng không phải lợi thế tuyệt đối, mà chính /gï thể so sánh mới 
là nhân tố quyết định ích lợi do thương mại quốc tế mang lại, bơi vì 
ngay cá khi nước A có hiệu qua hơn ở cả hai loại hàng hoá. nó vấn có 
lợi khi chuyên môn hoá vào việc sản xuất mặt hàng X mà nó có lợi 
thế cao hơn. 

lợi thế tuyệt đối về chỉ phí (absolute cost ad'antage) Khái niệm dùng 
để chỉ lợi thế biểu hiện ở chỗ doanh nghiệp đã đứng vững trên thị 
trường có thể sản xuất hàng hoá hoặc dịch vụ với mức tổng chỉ phí 
bình quân thấp hơn doanh nghiệp mới gia nhập thị trường tại mọi mức 
sản lượng. Nguyên nhân dẫn tới lợi thế tuyệt đối về chỉ phí có thể là 
quyền kiểm soát những đầu vào then chốt. bằng sáng chế và phương 
pháp sản xuất ưu việt hơn phương pháp sản xuất mà các doanh nghiệp 
mới gia nhập thị trường có thể áp dụng. 

lợi tức (ez) Thu nhập nhận được từ việc nắm giữ một chứng khoán. 
Nó bao gồm lãi suất hoặc cổ tức cộng với phần lãi (hoặc trừ đi phản lỗ) 
về vốn do giá chứng khoán tăng (hoặc giảm) trong một thời kỳ nhất 
định so với giá mua ban đầu. Giả sử một người mua cổ phiếu giá 100 
nghìn đồng, cuối năm anh ta được chia lợi nhuận bằng [0% và cổ 
phiếu tăng giá 20% so với giá mua ban đầu, thì lợi tức mà anh ta thu 
được là 30 nghìn đồng; hay nói cách khác, lợi tức mà anh ta thu được 
từ việc đầu tư vào chứng khoán đó là 10% + 20% = 30%. 

lợi tức cố phần (¿ñ4enđ) Xem cổ rức, 

lợi tức ròng dự kiến (expecred nef rei6rn) Các khoản (đòng, luồng) thu 
nhập dự kiến (ví dụ lợi nhuận) thu được từ một dự án đầu tư trừ các 
khoản chí phí dự kiến. 

luận điểm neo (¿ichor argume) Một trong những vấn để có liên quan 
đến tỷ giá hối đoái biến động tự do là luận điểm cho ràng tý giá hối 
đoái thả nổi tự động loại trừ thâm hụt cán cân thanh toán và làm cho 


298 TỪ ĐIỂN KINH TẾ HỤP 


vẻ chi phí trong việc sản xuất rượu nho, vì tỷ lệ chi phí trong việc sản 
xuất rượu nho của Bỏ Đào Nha so với của Anh là 80/120, thấp hơn tỷ 
lệ chi phí sản xuất quần áo là 90/100. Nếu Bỏ Đào Nha chuyên môn 
hoá theo lợi thế so sánh về chỉ phí của mình. thì khí từ bỏ sản xuất một 
thước vải. nó có thể sản xuất 9/8 (=90/80) thùng rượu nho. Ricácđô giả 
định tỷ lệ trao đổi giữa vải và rượu nho sau khi có thương mại là 1:1 
và nhận xét rằng Bồ Đào Nha có thể đổi 9/8 thùng rượu nho lấy 9/8 
mét vái; nến Bộ Đào Nha sử dụng 90 giờ lao động để trực tiếp sản xuất 
vải, nó sẽ thu được | mét vải, nhưng sẽ thu được 9/8 mét vải nếu sản 
xuất gián tiếp bằng cách sản xuất rượu nho sau đó đổi lây vải. Mặc đù 
kém Bồ Đào Nha cả về sản xuất vải và rượu nho, nhưng nước Anh 
cũng được lợi tỉ thương mại: đối với mỗi thùng rượu nho mà nước Anh 
từ bỏ không sản xuất. nó có thém 120 giờ lao động để sản xuất ra 6/5 
mét vải và đổi được 6/5 thùng rượu nho. Từ lập luận trên, Ricácđô kết 
luận cả Bồ Đào Nha và Anh đểu được lợi từ thương mại quốc tế, vì 
chuyên mòn hoá làm tổng sản lượng của hai nước tăng lên. Chỉ khi 
một nước có ưu thế so với nước khác với tỷ lệ như nhau ở tất cả các 
loại hàng hoá, thì mời lợi từ thương mại quốc tế mới bị loại trừ. 


Số giờ lao động cần thiết để sản xuất 


Mót thùng rượu nho Một thước với 
Bồ Đào Nha §0 90 
Anh 120 100 


Bảng 4. Phản tích lợi thế so sánh. 


lợi thế tuyệt đối (¿bsofure atarfage} Khái niệm dùng để chỉ trường hợp 
một nước có khả năng sản xuất ra lượng sản phẩm lớn hơn các nước 
bằng lượng đầu vào tương tự. Để minh hoạ cho tình huống này, chúng 
ta hãy giả định có hai nước A và Ö (ví dụ Trung Quốc và Việt Nam) 
sản xuất hai loạt hàng hoá X và Y (ví dụ xe đạp và quản áo) bảng cùng 
một loại đầu vào là U (lao động). Với cùng một lượng lao động như 
nhau. chẳng hạn 100 giờ công, nước 4 (Trung Quốc) sản xuất được 2X 
(2 chiếc xe đạp) và 3Ÿ (3 bộ quần áo). trong khi nước Ö (Việt Nam) 
chỉ sàn xuất được IX(1 chiếc xe đạp) và 2Y (2 bộ quần áo). Chúng ta 
có thể thấy ngay là trong tình huống này, nước A có hiệu quả cao hơn 
một cách tuyệt đới so với nước Ö, vì nó có thể sản xuất nhiều hơn ở cả 
hat mặt hàng với lượng đầu vào như nước ð. Bảng 5 mỉnh hoạ cho 
nhận định này. 
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Nước Hàng hoá 
X Y 

A 2 3 
B l 2 


Bảng 5%. Lợi thế tuyệt đối. Mối quan hệ giữa đầu vào và sản lượng. 
Nhìn bể ngoài, điều này cho thấy hai nước không có cơ sở để tiến 
hành trao đổi với nhau. vì nước 4 sán xuát cả hai loại hàng với năng 
suất cao hơn hay đơn phí (chi phí đơn vị) thấp hơn. Tuy nhiên. cần 
chú ý rằng không phải lợi thế tuyệt đối, mà chính (ơi hé so sánh mới 
là nhân tố quyết định ích lợi đo thương mại quốc tế mang lại, bởi vì 
ngay cả khi nước A có hiệu quả hơn ở cả hai loại hàng hoá. nó vẫn có 
lợi khi chuyên môn hoá vào việc sản xuất mặt hàng X mà nó có lợi 
thế cao hơn. 

lựi thế tuyệt đối về chỉ phí (øbsobte cost advamiage) Khái niệm dùng 
để chỉ lợi thế biểu hiện ở chỗ doanh nghiệp đã đứng vững trên thị 
trường có thể sản xuất hàng hoá hoặc địch vụ với mức tổng chỉ phí 
bình quân thâp hơn doanh nghiệp mới gia nhập thị trường Tại mọi mức 
sản lượng. Nguyên nhân dân tới lợi thể tuyệt đối về chỉ phí có thể là 
quyền kiểm soát những đầu vào then chốt, bảng sáng chế và phương 
pháp sản xuất ưu việt hơn phương pháp sản xuất mà các doanh nghiệp 
mới gia nhập thị trường có thể áp dụng. 

lợi tức (re) Thu nhập nhận được từ việc nắm giữ một chứng khoán. 
Nó bao gồm lãi suất hoặc cố tức cộng với phần lãi (hoặc trừ đi phần lö) 
về vốn do giá chứng khoán tăng (hoặc giảm) trong một thời kỳ nhất 
định so với giá mua ban đầu. Giả sử một người mua cổ phiếu giá 100 
nghìn đồng, cuối năm anh ta được chia lợi nhuận bàng 10% và cổ 
phiếu tăng giá 20% so với giá mua ban đầu, thì lợi tức mà anh ta thu 
được là 30 nghìn đồng; hay nói cách khác, lợi tức mà anh ta thu được 
từ việc đầu tư vào chứng khoán đó là 10% + 20% = 30%. 

lợi tức cổ phần (dndend) Xem cở tức. 

lợi tức ròng dự kiến (expected net ren) Các khoản (đồng, luồng) thu 
nhập dự kiến (ví dụ lợi nhuận) thu được từ một dự án đầu tư trừ các 
khoản chỉ phí dự kiến. 

luận điểm neo (¿uchor argumenf) Một trong những vấn để có liên quan 
đến tý giá hối đoái biến động tự do là luận điểm cho rằng tỷ giá hối 
đoái thả nổi tự động loại trừ thâm hụt cán cân thanh toán và làm cho 
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các cơ quan hữu trách về tiền tệ không còn cái neo (chính trị) để hạn 
chế sự mở rộng tiền tệ. Một phương diện của luận điểm này là: loại bỏ 
cái neo tiền tệ của tỷ giá hối đoái cố định là việc nên làm, vì nó không 
cho phép các nhà hoạch định chính sách mới được bầu tự do thực hiện 
chính sách tiền tệ. 


luận điểm về khả năng so sánh (comparabiliry argumeut) Quan điểm 
cho rằng công nhân làm các công việc tương tự và tạo ra cùng một 
lượng sản phẩm phải nhận được tiền lương như nhau. 

luận điểm vẻ sự hội tụ (conrergence thesis) Quan điểm cho rằng các 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa ngày càng xa rời hình 
thái "lý tưởng" và phát triển theo hướng có những hành vi, tư tưởng, 
thể chế và công nghệ sản xuất ngày càng giống nhau. Giả thuyết về sự 
hội tụ của hai hệ thống ban đầu do Tinbergen đưa ra và đã phát triển 
thành một lý thuyết về sự hội tụ tất yếu được xây dựng trên cơ sở tính 
tất yếu của loại hình phát triển công nghệ tương tự nhau. Tuy nhiên, 
thực tế đã bác bỏ luận điểm này, vì hệ thống xã hội chủ nghĩa hiện 
không còn tồn tại. 

Luật vẻ Điều lệ Ngân hàng (8k Charter AcÐ) Khái niệm thường được 
dùng để chỉ đạo luật về Ngân hàng Anh năm 1844. Khi đổi mới điều lệ 
về ngân hàng Anh, đạo luật này đã đưa ra những cải cách lớn về tiền tệ 
đựa trên những nguyên tắc do trường phái tiền mặt nêu ra. Hoạt động 
phát hành của Ngân hàng được tách ra khỏi bộ phận nghiệp vụ ngân 
hàng và quyền phát hành của nó bị giới hạn bởi giá trị của vàng do Vụ 
phát hành quản lý, nghĩa là giá trị của giấy bạc và các loại chứng phiếu 
có giá trị như tiền không được vượt quá giá trị của dự trữ vàng tại Ngân 
hàng. Lợi nhuận thu được từ việc phát hành tiền được chuyển cho Bộ 
Tài chính Anh. Đạo luật này cũng nghiêm cấm việc thành lập các ngân 
hàng phát hành khác ở Anh, đẻ ra giới hạn giấy bạc được phép phát 
hành khi các ngân hàng tỉnh và những quy định về quyền phát hành này 
hợp nhất với nhau. Như vậy, có thể nói đạo luật này là phân ứng đối với 
tình trạng phát hành giấy bạc tràn lan của các ngân hàng ở Anh, gây ra 
tình trạng lộn xôn trong lưu thông tiền tệ vào đầu thế kỷ 19. 

luồng tiền nóng (ho? money flow) Các luồng vốn ngắn hạn và nhạy cảm 
di chuyển giữa các nước, Hiện tượng này xuất hiện khi các nhà đầu tư 
muốn lợi dụng sự chênh lệch lãi suất giữa các trung tâm tài chính để 
kiếm lợi (hoạt động ácbữ), hoặc khi họ dự kiến có khả năng đồng tiền 
của một nước sẽ bị phá giá (hoặc xuống giá) hay tăng giá (hoặc lên 
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giá). Các luồng tiền nóng mang tính đầu cơ như vậy đặc biệt nguy 
hiểm. Chúng phá vỡ sự ổn định của hệ thống tý giá hối đoái và trạng 
thái cân bằng của cán cân thanh toán. Vì vậy, cơ quan hữu trách về 
tiền tệ thường tìm cách kiểm soát luồng tiền nóng thông qua chính 
sách kiểm soát hối đoái. 

luông vốn chảy vào (capttal infflow) Các khoản tiền từ nước ngoài chảy 
vào một nước để phục vụ cho đầu tư trực tiếp (thành lập doanh nghiệp) 
hoặc gián tiếp (mua các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu). 
Ngược với luồng vốn chảy vào là luồng vốn chảy ra. 

luông hai chiêu (b/z/eral flows) Sự di chuyển của tiền giữa các khu vực 
của nền kinh tế để đáp ứng các luồng hàng hoá và dịch vụ di chuyển 
theo chiều ngược lại. Chẳng hạn thu nhập dùng để trả cho các đầu vào 
nhân tố đã cung ứng, chi tiêu cho tiêu dùng để trả cho hàng hoá và dịch 
vụ tiêu dùng. Chính các luồng hai chiều như vậy cho phép chúng ta bỏ 
qua luồng hàng hoá và dịch vụ trong nền kinh tế để tập trung nghiên cứu 
sự vận động của tiền trong vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân. 


lựa chọn tập thể hay lựa chọn xã hội, sự (coilective choice) Quyết định 
được một nhóm người hay một người thay mặt cho một nhóm người 
đưa ra. Các nghiên cứu về nên kinh tế thị trường phần lớn quan tâm 
đến những quyết định do cá nhân đưa ra, nhưng trong tất cả các nền 
kinh tế, nhiều quyết định về phân phối nguồn lực là đo chính phủ và 
các nhóm người đưa ra. Các nhà kinh tế quan tâm tới việc những quyết 
định tập thể đó hình thành như thế nào và kết quả phân phối nguồn lực 
mà chúng tạo ra. Đặc biệt, các nhà kính tế quan tâm tới tính tối ưu 
Pareto của các quyết định tập thể và mức độ phản ánh sở thích cá nhân 
của chúng. Định để về tính bất khả thí đo Arrow đưa ra cho thấy có 
những khó khăn nghiêm trọng trong việc đạt tới sự lựa chọn tập thể từ 
những giá trị cá nhân. 


lực lượng đối trọng (countervailing power) Sức mạnh của các doanh 
nghiệp có tác dụng làm trung hoà ảnh hưởng do sức mạnh thị trường 
của các doanh nghiệp hay tác nhân kinh tế hiện có tạo ra thông qua 
hành vi mua bán với họ. Người đầu tiên đưa ra khái niệm này là 
Galbraith. Ông cho rằng chính lực lượng đối trọng làm cho hệ thống 
kinh tế và chính trị vận hành tốt hơn và công bằng hơn. 


lực lượng lao động (/abowr ƒorce) Số người có thể sử dụng trong nền 
kinh tế với tư cách là nhân tố lao động. Qui mô, chất lượng và tỷ lệ 
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tham gia lực lượng lao động cùng với tư bản quyết định khả năng cung 
ứng hàng hoá và dịch vụ của một nước. 
lược đỏ bàng quan (isdiffe£rence map) Tập hợp các đường bàng quan 
được xếp theo một thứ tự nhất định để biểu thị bằng hình ảnh ích lợi cá 
nhân tăng đản khi dị chuyển ngày càng xa gốc tọa độ (xem hình 71). 
Đường bàng quan (I, 2. 3, 4) là hình ảnh biểu thị quan diểm ích lợi thứ 
tự và các số ghi trên đường bàng quan không cho biết mức ích lợi tuyệt 
đối. Các đường bàng quan không bao giờ cắt nhau vì nếu chúng cắt 
nhau, thì điều này có nghĩa là người tiêu dùng đã lựa chọn giữa hai 
hàng hoá một cách không nhất quán và bất hợp lý. 
Hàng 
hoá Y 


Hình 71. Lược đô bàng quan. Về nguyên tắc, các đường bàng quan 1, 
2, 3, v.v... có thể chấp nhận dạng đầy đủ như trong lược đồ, nhưng trên 
thực tế chỉ có phần liền các đường này là có ý nghĩa. Nguyên nhân ở 
đây là khi đường bàng quan trở nên thẳng đứng, người tiêu dùng hoàn 
toàn thỏa mãn với hàng Ÿ và không sẵn sàng từ bỏ thêm một số đơn vị 
X để dõi lấy Y. Khi các đường bàng quan trở nên nằm ngang, người 
tiêu đùng hoàn toàn thỏa mãn với hàng X và không sẵn sàng từ bỏ 
thêm một số đơn vị Ÿ để đổi lấy X. Đường #, và R; đánh dấu giới hạn 
của phần đường bàng quan thực sự có ý nghĩa. 

lược đồ dẳng lượng (isoguazt map) Tập hợp các đường đẳng lượng được 
sắp xếp từ thấp tới cao. Nó là cách trình bày bằng hình ảnh mức sản 
lượng ngày càng tăng trong mỗi thời kỳ của một nhà sản xuất khi anh 
ta đi chuyển ngày càng xa gốc tọa độ, tức sử dụng ngày càng nhiều 
lượng của cả hai đầu vào nhân tố trong hình 72a. Các đường đẳng 
lượng là đại lượng đếm được và con số trên các đường đẳng lượng 
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trong hình 72a cho biết quy mô sản lượng sản xuất trong mỗi thời kỳ. 
Đường đăng lượng không bao giờ cắt nhau vì hai đường đảng lượng 
cắt nhau hàm ý có sự lựa chọn không nhất quán hay phi lý giữa hai 
đầu vào nhân tố của người sản xuất. 

Mặc dù người ta để dàng thay thế các nhân tế đầu vào trong quá trình 
sản xuất. nhưng trên thực tế điều này không thể điễn ra vô hạn. Người 
ta phải có mức tối thiểu nào đó của một trong hai nhân tố nếu muốn 
đạt mức sản lượng nhất định. Chẳng hạn, để sản xuất 300 đơn vị hàng 
hoá trong hình 72a, ít nhất phải có 1L nhân tố X hay UT nhân tố Y. Sở 
đĩ như vậy là vì tại điểm 7, đường đảng lượng nằm ngang và điều này 
có nghĩa là tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên của X cho Y bằng 0. Tương 
tự, tại điểm ¿. đường đẳng lượng nằm ngang và điều này có nghĩa là tỷ 
lệ thay thế kỹ thuật cận biên giữa X và Y bằng 0. Tại điểm L, đường 
đảng lượng thảng đứng và điều này cho thấy phía ngoài điểm này, sự 
thay thế Y bằng X làm giảm sản lượng và đường này biểu thị thực tế là 
đường đẳng lượng ngày càng xa đần so với trục Ÿ. 

Hai đường tạo thành hình chóp xuất phát từ gốc tọa độ trong hình ?2a 
phác họa bộ phận của đường đẳng lượng mà đoanh nghiệp sẽ lựa chọn 
các kết hợp nguồn lực. Đường trên của hình nón nối tất cả các điểm 
mà tại đó dường đảng lượng trở nên thẳng đứng, còn đường dưới là 
quỹ tích các điểm mà tại đó đường đẳng lượng trở nên nằm ngang. 
Chúng ta có được những mối liên hệ diển hình giữa các đường dẳng 
lượng bằng cách vạch ra một đường A#N cát ngang qua lược đồ đẳng 
lượng. Khi chuyển từ & lên phía trên, chúng ta xác định được mức sản 
lượng có thể sản xuất ra bằng cách tăng lượng đầu vào Y, trong khi giữ 
nguyên lượng đầu vào X bằng OÄ. 

Khi đi chuyển dọc theo đường MN, không phải chỉ có sản lượng tăng 
mà ngay cả tốc độ tăng của sản lượng cũng tuân theo một quy luật nào 
đó. Chẳng hạn trong hình 72b, sản lượng tăng nhanh hơn mức tăng đầu 
vào Y tại các điểm A và Ø, nhưng tốc độ tăng của sản lượng giảm đần. 
Tại điểm D, tốc độ tăng của sản lượng bằng tốc độ tăng của đầu vào Y. 
Tại điểm £, tốc độ tăng đầu vào lớn hơn tốc độ tăng của sản lượng. 
Quy luật này được gọi là quy luật tỷ trọng nhân tố thay đổi. 

Chúng. ta cũng có thể nhận thấy quy luật này bằng cách theo dõi biểu 
hiện của sản lượng dọc theo đường ÓK trong hình 62a. Khi di chuyển 
từ gốc tọa độ tới K, khoảng cách của các đường đẳng lượng nổi tiếp 
theo nhau giảm dần cho tới khi đạt điểm P. Sau điểm này, khoảng 
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cách giữa các đường đẳng lượng tiếp theo nhau ngày càng lớn hơn. 
Dọc theo đường ÓK, lượng ngày càng tăng của hai đầu vào nhân tố X 
và Y được kết hợp với nhau theo cùng một tỷ lệ. 


Tổng sản phẩm 


Lượng đầu vào Y 
Sản phẩm k 
hiện vật 
cận biên 


Lượng đầu vào Y 


Hình 72. Lược đồ đẳng lượng. 
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Đường sản phẩm hiện vật cận biên của đầu vào Y được vẽ trong hình 
72c bảng cách sử dụng đường tổng sản lượng trong hình 72b. Khi 
lượng nhân tố Ÿ tăng từ ØA, lên ØÐ),, sản phẩm cận biên của Ÿ tăng. 
Sau đó, nếu tiếp tục tăng mức sử dụng F, sản phẩm cận biên của nó sẽ 
giảm và mang dấu âm khi lượng Y sử dụng lớn hơn ØF;. Sản phẩm cận 
biên của-Y đạt mức tối đa tại 2 khi mức sử dụng Y bằng ÓÐ,. 


Ứng xử thị trường 

1... Các mục tiêu của doanh nghiệp 
Chính sách định giá, phân biệt sản 
phẩm 

3... Sự phối hợp giữa các doanh nghiệp 

(cạnh tranh/cấu kết) 


Cấu trúc thị trường Hiệu quả thị trường 


1... Mức độ tập trung 1. Hiệu quả ký thuật 
người bán/người mua 2. Hiệu quả phân phối 

2... Đặc tính sản phẩm 3... Hiệu quả phân bổ 
(đồng nhất/phân biệt) 4. Tiếnbộ công nghệ 

3. Điếu kiện gia nhập 5, Chất lượng sản phẩm 

4. Liên kết dọc 

5. Đa dạng hoá 


Chính sách công cộng 
1. Chính sách chống độc quyền 
2. Chính sách công nghiệp 


Hình 73. Lược đồ cẩu trúclứng xử - hiệu quả thị trường. 


lược đô cấu trúcứng xử - hiệu quả thị trường (wrket 
Sử Mctureíconduct-pei; formance schema) Mô hình phân tích để nghiên 
cứu diễn biến của các quá trình thị trường. Các thị trường được đánh 
giá trực tiếp bằng mức đóng góp của chúng vào việc đạt được hiệu quả 
kinh tế tối ưu. Hiệu quả thị trường (xem hình 73) về cơ bản được xác 
định bởi sự tương tác giữa cấu trúc thị trường và cách ứng xử thị 
trường. Lược đồ cấu trúc/ứng xử - hiệu quả thị trường là một nỗ lực 


TĐKTH - 20 
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nhằm xác định các tham số về cơ cấu và ứng xử có tầm quan trọng 
chiến lược đối với hiệu quả thị trường. Những mối liên hệ như vậy 
được mô tả bằng ngôn ngữ toán trong lý thuyết vẻ thị trường. Lược đồ 
này cũng hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách công cộng, 
đặc biệt trong việc xác định những biện pháp chung để cải thiện hiệu 
quả thị trường. 

lược đỏ rủi ro (3k profile) Mô hình đùng để phân tích thái độ đối với 
rủi ro của người ra quyết dịnh. Lược đỏ này hình thành trên cơ sở khái 
niệm chỉ số ích lợi của Neumann và Morgenstern. Ví dụ, chúng ta có 
thể hỏi những người trong giới kinh đoanh xem họ sẵn sàng trả bao 
nhiêu để chơi một trò chơi may rủi có cơ hội ăn thua 50/50 để được I 
đô la hoặc không được gì cả. Nếu có (hái độ trung láp đốt với rùi ro, 
họ sẽ sản sàng trả 50 xu để chơi một trò chơi như vậy (điểm A trong 
hình 74). Thái độ này cho thấy họ coi 50 xu là tượng đương với tính 
xác định trong trò chơi cơ hội ăn thua 50/50 để được 1 đô la hoặc 
không được gì cả. Khi tồn tại thái độ trung lập như vậy đối với rủi ro, 
thuật ngữ giá øj kỳ sọng bằng tiền được sử dụng để chỉ sự tương 
đương với tính xác định của một rủi ro. Người ta tính được đại lượng 
này bàng cách lấy giá trị bằng tiền của từng kết cục và gia quyền theo 
xác suất xuất hiện của nó. Trong trường hợp của chúng ta, nó bằng: 
Ó,5 x 1 đô la + 0,5 x 0 đô la = 50 xu. 
Nhưng nếu các nhà kinh doanh ghét rửi ro, tức không thích mạo hiểm, 
thì khi đứng trước một trò chơi có cơ hội thu được 1 đô la hoặc không 
được gì như trên, có thể họ chỉ sẵn sàng chí ra 30 xu chứ không phải 
50 xu để được chơi (điểm ZØ trong hình 74). Mức chênh lệch giữa giá 
trị tương đương với tính xác định là 50 xu, được tính dựa vào tiêu 
chuẩn giá trị kỳ vọng, và giá trị tương đương với tính xác định của các 
nhà kinh doanh thận trọng là 30 xu, biểu thị phần thưởng cho việc sẵn 
sàng chấp nhận rủi ro (bằng đoạn AB trong hình 74). Phần thưởng này 
là cần thiết để các nhà kinh doanh chấp nhận rủi ro. Mật khác, nếu 
nghĩ mình là người đầu cơ (thích rủi ro), họ có thể coi cơ hội 50/50 để 
thu được | đô la hoặc không được gì cũng tương tự như 75 xu trong 
trường hợp xác định (điểm € trong hình 74). Bảng việc thử đưa cho 
giới kinh doanh một số lớn cơ hội 50/50 giống như trên, chúng !a có 
thể thiết lập một iược đá hoàn chỉnh bao gồm các trường hợp minh 
họa trong hình 74.Thái độ đối với rủi ro không chỉ phụ thuộc vào tính 
cách người có quyền đưa ra quyết định. Nó còn bị chi phối bởi phần 
thưởng và tổn thất có thể xảy ra. Khi rủi ro của một dự án có thể gây ra 
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tồn thất lớn đến mức nguy hiểm cho sự tồn tại của công ty bảo trợ dụ 
án. thì các giám đốc thường có thái độ thận trọng dối với rủi ro. 


0 30xu 50xu 75xu 1đôla 
Tượng đương với tính xác định 


Hình 74. Lược đồ thái độ đối với rủi ro. 

lương sản phẩm (piecework paymeus) Tiên lương trả cho công nhân 
căn cứ vào số lượng sản phẩm mà anh ta sản xuất ra. Hiện nay hệ 
thống lương sản phẩm ngày càng ít được sử dụng ở các nước phát 
triển. 

lượng cân bảng thị trường (cqu¿ltbritm market quantrv) Lượng hàng 
làm cho cung và cầu bảng nhau. Dựa vào hàm cưng và hàm cầu. chúng 
ta có thể tính được lượng cân bằng thị trường và mức thay đổi của 
lượng cân bằng khi các yếu tố quyết định cung và cầu thay đổi 

lý thuyết đặc tính (characterisrcs fieorv) Nhìn chung Lý thuyết này gần 
với lý thuyết về nhu cầu của người tiêu dùng và công trình của 
K.Lancaster. Ý tưởng cơ bản ở đây là: không phải người tiêu dùng 
mong muốn có sản phẩm. mà muốn có các đặc tính của sản phẩm. 
Chăng hạn, không phải người tiêu dùng có nhu cầu về nhà ở, mà có 
nhu cầu vẻ khả năng tiếp cận cửa hàng, trường học, không khí trong 
lành, phong cảnh yên tĩnh và thanh bình. một cái ga ra, một phòng cho 
trẻ em chơi. Quy trình phân tích cũng tương tự như phương pháp phân 
tích đường bàng quan, nhưng người ta nhấn mạnh sở thích về các đặc 
tính của sản phẩm, chứ không phải chính sản phẩm. Cũng cản chú ý 
rằng rất khó sử dụng lý thuyết truyền thống để phân tích các sản phẩm 
mớt. trong khi người 1a dễ dàng sử dụng lý thuyết đặc tính bằng cách 
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nêu ra những đặc trưng của chúng so với những sản phẩm hiện có. Lý 
thuyết đặc tính có một số ảnh hưởng tới các công trình nghiên cứu 
kinh tế về nhu cầu nhà ở và ước tính giá của "những hàng xấu" không 
được mua bán trên thị trường như tiếng ồn và ð nhiễm không khí. 

lý thuyết gia tốc (accelerartor theory). Xem nguyên lý tăng tốc. 


lý thuyết giá cả (price ?heory) _ Bộ môn quan tâm tới những yếu tố quy 
định giá trị trao đổi của hàng hoá và các nhân tố sản xuất. Nỗ lực của 
các nhà lý thuyết giá cả thường tập trung vào việc lý giải giá thuê 
nhân tố sản xuất và giá bán sản phẩm của các doanh nghiệp. Họ 
nghiên cứu xem cơ cấu và thủ đoạn cạnh tranh của một ngành, thị 
trường nhân tố và thị trường sản phẩm tác động tới sự hình thành giá 
cả như thế nào. Ngoài ra, họ phải xem xét những lực lượng nào quyết 
định mức giá chung của nền kinh tế và mức giá trong thương mại 
quốc tế. 


lý thuyết giá trị lao động (lzbour theory oƒ valwe) Học thuyết do các 
nhà kinh tế học cổ điển đưa ra, đặc biệt Adam Smith và David 
Ricácđô. Lý thuyết này tìm cách lý giải giá trị trao đổi dựa trên thời 
gian lao động cần thiết để tạo ra sản phẩm. Khi tìm cách lý giải giá trị 
trao đổi và các yếu tố quyết định đối với phần bù đắp cho các yếu tố 
sản xuất, Ricácđô đã phát triển thuyết giá trị lao động. Theo ông, các 
đơn vị lao động là đại lượng đếm được. Các Mác phát triển ý tưởng về 
lý thuyết giá trị lao động tới chỗ cho rằng lao động là nguồn gốc của 
mọi giá trị. 
Trong kinh tế học, lý thuyết giá trị lao động bị thay thế bằng lý thuyết 
phân phối theo năng suất cận biên vào cuối thế kỷ 19. Lý thuyết này 
tính đến đóng góp của tất cả các yếu tố đầu vào và đối với quá trình 
sản xuất, chứ không chỉ lao động. 


lý thuyết giá trị tài sản (assets value theory) Lý thuyết tìm cách lý giải 
sự biến động mạnh của tỷ giá hối đoái trong chế độ tỷ giá hối đoái thả 
nổi. Khác với lý thuyết ngang bằng sức mua, một lý thuyết cho rằng sự 
đầu cơ không mâu thuẫn với quá trình đạt tới trạng thái cân bằng trong 
cán cấn thanh toán, lý thuyết giá trị tài sản nhấn mạnh rằng nhận định 
này hoàn toàn sai. Theo lý thuyết giá trị tài sản, tý giá hối đoái là giá 
của một tài sản, tức giá tương đối làm cho những người nắm giữ tài sản 
trong nước sản sàng nắm giữ tiền, hối phiếu, trái phiếu và các tài sản 
tài chính khác của một nước. 
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Chúng ta có thể giải thích cụ thể nhận định này như sau. Khi tỷ giá hối 
doái thay đổi hoặc khi có sự thay đổi của kỳ vọng về tỷ giá hối đoái 
trong tương lai, người nắm giữ tài sản sẽ thay đối cơ cấu tài sản của 
mình, tức tìm cách nắm giữ nhiều tài sản này hơn, ít tài sản khác hơn. 
Sự thay đổi như vậy trong nhu cầu giữ tài sản bằng ngoại tệ hoặc bàng 
nội tệ đôi khi có thể gây ra những đột biến trong tỷ giá hối đoái. 
Ngược lại, tính chất bất định của tỷ giá thị trường trong tương lai, việc 
các ngân hàng và định chế tài chính lớn nắm giữ lượng lớn ngoại tệ 
(điều này làm giảm lượng vốn đành cho đầu cơ) có thể làm giảm sự 
biến động của tỷ giá hối đoái. 

thuyết hành vi về doanh nghiệp, các (behavioural theories öƒ the 
/irm) Những lý thuyết coi doanh nghiệp là một tập hợp các nhóm 
người mà mục tiêu của họ thường xuyên mâu thuẫn nhau. Lý thuyết 
tổ chức tập trung phân tích cách thức học hỏi các quy tắc ra quyết 
định và sự thay đổi của chúng khi nhận được những thông tin hồi tiếp 
từ môi trường; chẳng hạn các mục tiêu được coi là kết cục của quá 
trình học hỏi - thương lượng trong đó mỗi nhóm người có một mức 
nhu cầu mà họ tìm cách thoả mãn. Xung đột được điều hoà bởi sự 
phân phối các khoản tiền phụ thêm và điều chỉnh mức nhu cầu đưới 
sánh sáng của kinh nghiệm thu được. Những người đi đầu trong 
phương pháp tiếp cận này là R.M. Cyert và J.G. March. Cống hiến 
của họ là hướng sự chú ý vào tổ chức nội bộ của doanh nghiệp, đặc 
biệt vào hiệu quả bên trong, chứ không phải hiệu quả phân bổ mà 
chúng ta đã biết. 

thuyết khả nàng nộp thuế (zbily o pay theory). Xem nguyên tắc 
đánh thuế theo khá năng nộp thuế. 


thuyết kinh tế (econowuec teory) Sự hình thành các mô hình kinh tế 
phản ánh mối liên hệ giữa các biến số kinh tế nhằm tạo ra những giả 
thuyết có thể kiểm định được và kiểm định các giả thuyết này bằng 
số liệu thực nghiệm. Nếu một giả thuyết mâu thuẫn với số liệu thực 
tế, nó cần được sửa đổi hoặc bác bỏ để chấp nhận một giả thuyết 
mới, chuẩn xác hơn. Khi giả thuyết được xác nhận bởi số liệu thực tế, 
nó có thể dùng làm chỉ dẫn có giá trị trong quá trình hoạch định 
chính sách kinh tế. 

thuyết kinh tế về bệnh quan liêu (economic theory oƒ buredqucracy} 
Lý thuyết giả định rằng các cơ quan nhà nước hành động theo hướng 
tối đa hoá ngân sách. Ngân sách lớn hơn cho phép các quan chức nhà 
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nước thoả mãn nhu cầu của họ vẻ tiền lương, thăng quan tiến chức, 
khó bị mất việc và nhiều lợi thế khác như quyền lực, sự khoa trương, 
cơ hội phân bổ các hợp đồng. 

Đường cầu mà cơ quan nhà nước phải đối mạt là mối quan hệ giữa giá 
trị cận biên của một loại dịch vụ và mức dịch vụ, chứ không phái môi 
quan hệ giữa giá và lượng dịch vụ. vì lý do đơn giàn là người ta đổi 
địch vụ lấy tổng ngân sách, chứ không phái lấy ngân sách cho một đơn 
vị dịch vụ. Tương tự, đường chị phí cận biên không phải là đường cung 
của nó, vì nó không cung ứng dịch vụ tại mức chỉ phí cận biên (của 
đơn vị dịch vụ). 

Sản lượng cân bằng mà một cơ quan nhà nước cung ứng là điểm tối đa 
hoá ngân sách với điều kiện ngân sách bù đấp được chi phí cung ứng 
mức dịch vụ tương ứng. Như vậy, cơ quan nhà nước có thể hoạt động 
có hiệu quả hoạc không có hiệu quả. Phương pháp phân tích hiệu quả 
cửa chỉ phí không thể chỉ ra bất kỳ tình trạng mất hiệu quả nào. Tuy 
nhiên. sản lượng dịch vụ mà các cơ quan nhà nước cung ứng luôn luôn 
Vượt quá mức tối tu. 


lý thuyết lạc hậu về công nghệ (/ecbnological gạp theory) Lý thuyết tìm 
cách lý giải những thay đổi theo thời gian của thương mại quốc tế và 
được xây dựng trên cơ sở giả định có một quá trình đổi mới và truyền 
bá công nghệ, sản phẩm nối tiếp theo nhau. Các nước tiên tiến về công 
nghệ với khuynh hướng đổi mới cao, chẳng hạn Mỹ và Nhật, có khả 
năng đạt được những lợi thế trong thương mại do họ cung ứng cho thị 
trường thế giới những sản phẩm mới. phức tạp mà ban đầu các nước 
khác không thẻ cung cấp. Tuy nhiên theo thời gian, công nghệ được 
truyền bá và các nước khác cũng có thể vận dụng và tự mình cung ứng 
những sản phẩm đó. Bởi vậy, quy mô thương mai tăng khi có độ frẺ 
bắt chước. 


lý thuyết năm bắt (c¿/uze theorv) Lý thuyết điều tiết do George Stigler 
đưa ra. Nhìn chung một ngành bị điều tiết có thể thu lợi từ sự điền tiết 
băng cách “chỉ phối” hay "năm bắt” cơ quan chịu trách nhiệm điều 
tiết. Sở dĩ có tình hình này là vì ngành bị diều tiết có anh hưởng chính 
trị, có kiến thức kỹ thuật ưu việt. làm cho cơ quan điều tiết phụ thuộc 
vào nó. Ngoài ra, những người được bổ nhiệm vào cơ quan điều tiết 
thường dược chọn từ ngành bị điều tiết hoặc có khá năng năm giữ chức 
vụ trong ngành bị điều tiết và bản thân cơ quan điều tiết cũng cần được 
ngành điều tiết thừa nhận và có quan hệ hợp tác tốt. 
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lý thuyết ngang bằng sức mua (pưchasing power parity theorv) Lý 
thuyết về tỷ giá hối đoái cho rằng trong chế độ tý giá hối doái thả nổi. 
tỷ giá hối đoái sẽ điều chính để loại trừ những khác biệt về tỷ lệ lạm 
phát giữ các nước có quan hệ thương mại với nhau nhằm duy trì sự cân 
bằng cán cân thanh toán. Tỷ lệ lạm phát khác nhau sẽ gây ra sự thay 
đổi tỷ giá hối đoái theo hai cách chủ yếu. Cách thứ nhất liên quan đến 
ảnh hưởng của những thay đổi trong giá tương đối đối với nhu cầu 
xuất và nhập khẩu. Khi giá sản phẩm của nước A tăng so với giá sản 
phẩm của nước Ö, người mua có xu hướng chuyển từ sản phẩm của Á 
sang mua sản phẩm của Ö, làm cho nhu cầu về đồng tiền của nước A 
giảm và nhu cầu về đồng tiền của nước Z tăng. Điều này dẫn tới sự lén 
giá của đồng tiền nước # so với đồng tiên nước A trên thị trường hối 
đoái. Như vậy, mức giá trong nước cao hơn ở nước A được bù lại bằng 
sự sụt giảm giá trị đối ngoại của đồng tiền trong nước. 
Cách thứ hai là tỷ giá hối đoái có thể thay đổi để đáp lại sự chênh lệch 
tỷ lệ lạm phát thông qua hoạt động đầu cơ trên thị trường hối đoái. Khi 
giá cả ở nước A tăng so với giá cả ở nước Ö, các nhà quản lý cơ cấu tài 
sản và đầu cơ ngoại tệ dự kiến có thể có sự giảm sút giá trị thực tế của 
đồng tiền nước A nếu tính bảng sức mua của nó và họ có xu hướng bán 
đồng tiền của nước 4. Điều này làm cho đồng tiền nước Á xưốïg giá. 
Bởi vậy, lý thuyết này dự báo rằng mức chênh lệch lạm phát dân đến 
những thay đổi mang tính bù trừ của tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, cũng 
có thể chính những thay đổi của tỷ giá hối đoái gây ra sự chênh lệch 
về tỷ lệ lạm phát. Chẳng hạn, nếu nhu cầu nhập khẩu rất ít co giãn đối 
với giá cả, sự xuống giá của đồng tiền trong nước có thể dẫn tới sự gia 
tăng lạm phát trong nước. Vì vậy, ở đây chúng ta gạp khó khăn trong 
việc xem xét chiều của mối quan hệ nhân quả. 

lý thuyết phân phối theo năng suất cận biên @nưrginal produetivity 
theorv ðƑ disributon) Lý thuyết về phân phối thu nhập theo chức 
nàng. trong đó đầu vào nhân tố (lao động, tư bản v.v...) nhận được 
phần thu nhập (tiền lương, lãi suất v.v...) trả cho dịch vụ mà nó cung 
cấp bàng sản phẩm cận biên của nó. 

lý thuyết pốtfoliô hay lý thuyết cơ câu đầu tư (portfolio theory) Một 
ngành nghiên cứu cách thức mà nhà dầu tư cá biệt sử dụng để đạt 
được lợi tức tối đa từ một cơ câu đầu tư (còn ọi là danh mục đầu tư) 
đa dạng vào các chứng khoán tài chính với mức rủi ro và tính bất 
định nhất định. Nói cách khác, cơ cấu đầu tư có thể đem lại cho nhà 
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đầu tư mức rủi ro tối thiểu cho mức lợi tức dự kiến. Lợi tức của một 
chứng khoán bao gồm lãi suất hoạc cổ tức cộng với phần lãi về vốn 
hoặc trừ đi phần lỗ về vốn của chứng khoán trong một khoảng thời 
gian nhất định. Lợi tức dự kiến của một chứng khoán trong một cơ 
cấu đầu tư (hay một pốtfôliô) là số bình quân gia quyền của lợi tức 
dự kiến do các chứng khoán riêng rẽ trong pốtfôliô mang lại. Song 
điều quan trọng là rủi ro gần với một pốtfôliô - tính bằng độ lệch tiêu 
chuẩn của nó - phải thấp hơn mức rủi ro bình quân gia quyển của 
từng chứng khoán cá biệt. 


lý thuyết quản trị về doanh nghiệp (ma-agerial theory oƒ the mm) Lý 
thuyết bổ sung một số mục tiêu của công ty - như tối đa hoá doanh thu 
và tối đa hoá tốc độ tăng tài sản - vào lý thuyết truyền thống với mục 
tiêu duy nhất là tốt đa hoá lợi nhuận. Các lý thuyết này dựa vào hai giả 
định chính là: (a) ở các doanh nghiệp thiểu quyên lớn có hiện tượng 
tách quyển sở hữu ra khôi quyên quản lý và điều này cho phép các 
giám đốc, chứ không phải cổ đông quyết định các mục tiêu cụ thể của 
công ty; (b) các giám đốc quan tâm nhiều đến mục tiêu doanh thu và 
tài sản hơn là tối đa hoá lợi nhuận vì tiền lương, quyền lực và địa vị 
(lợi ích) của họ chủ yếu gắn với quy mô của công ty. Lợi nhuận vẫn rất 
quan trọng, nhưng chỉ được coi là biện pháp để đạt tới mục tiêu, chứ tự 
nó không còn là mục tiêu. 
Như vậy, các lý thuyết quản lý về doanh nghiệp thực chất chỉ là sự mở 
rộng lý thuyết truyền thống về doanh nghiệp. Tác dụng chủ yếu của 
chúng là ở chỗ cho phép dự báo chính xác hơn sản lượng và giá cả của 
các công ty lớn, có giám đốc là người làm công ăn lương. Các công ty 
này thường sản xuất mức sản lượng cao hơn và bán với mức giá thấp 
hơn nếu so với dự.báo của lý thuyết truyền thống dựa trên giả định tối 
đa hoá lợi nhuận. 


lý thuyết quỹ lương (wages ƒnđd theory) Lý thuyết do John Stuart MIII 
nêu ra. Nó khẳng định tổng tiền lương trong nền kinh tế bị giới hạn bởi 
số vốn hiện có được sử dụng để trả lương. Dưới dạng công thức, chúng 
ta có thể viết: 

W6 
L 
Trong đó W = tiên lương trên một đơn vị lao động, € > lượng vốn 
dùng để trả lương, 1, = lực lượng lao động được trả lương. 
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Mức lương tự nhiên là mức lương tối thiểu cần thiết để đảm bảo sự tồn 
tại của lực lượng lao động. Trong ngắn hạn, người làm công an lương 
có thể nhận được tiền lương cao hơn mức tự nhiên do có những biến 
động ngắn hạn của cung và cầu. Nhưng trong dài hạn, mức lương tự 
nhiên chỉ tăng khi W tăng hoặc U giảm. 

Lý thuyết quỹ lương ngày càng bị nhiều người phê phán. Họ lập luận 
rằng khó có thể gắn một bộ phận cụ thể nào của khối lượng tư bản với 
việc trả lương. Nhìn chung mọi người chấp nhận quan điểm cho ràng 
mức lương phụ thuộc vào lực lượng cung cầu trên thị trường lao động. 
Vì vậy, lý thuyết quỹ lương ngày càng ít được sử dụng và thay thế 
bằng các lý thuyết về thị trường lao động, trong đó sản phẩm doanh 
thu cận biên của lao động là yếu tố quyết định mức sử dụng lao động 
hay việc làm. 


lý thuyết quyết định (đecision theory) Lý thuyết nhằm xác định các 
đường lối hành động thích hợp để đạt được những mục tiêu nhất định 
trong một tình huống cụ thể, có thể bao gồm cả tính bất định. Những 
phân tích về quá trình ra quyết định dẫn tới việc lựa chọn các tiêu 
chuẩn thích hợp cho phép đánh giá từng đường lối hành động. 


lý thuyết số lượng tiên tệ (gua/tiry theory oƒ money) Lý thuyết cho rằng 
có mối quan hệ trực tiếp giữa cung tiền và mức giá chung trong nền 
kinh tế. Đồng nhất thức được sử dụng làm cơ sở cho lý thuyết số lượng 
lần đầu tiên được Irving Fisher (1867 - 1947) đưa ra năm 1911, gọi là 
phương trình Fisher. Nó có dạng: 


MV=PT 


trong đó Äƒ là khối lượng tiền tệ, V là tốc độ lưu thông tiền tệ (số lần 
bình quân mỗi đồng tiền được trao tay để thanh toán các giao dịch 
trong một năm), P là mức giá chung (thường tính bằng chỉ số giá) và 7 
là số lần giao dịch hay tổng giá trị hàng hoá và dịch vụ cung ứng. 

Mối quan hệ nói trên đúng theo định nghĩa, vì tổng chỉ tiêu bằng tiền 
để mua các loại hàng hoá và dịch vụ trong một thời kỳ (MW) phải bằng 
giá trị bằng tiền của hàng hoá và dịch vụ do người bán cung cấp (P7), 
và bốn khái niệm trên được xác định theo cách cho phép biểu thức trên 
luôn luôn đúng. Người ta có thể chuyển đồng nhất thức này thành một 
phương trình kiểm định được bằng cách giả định rằng tốc độ lưu thông 
tiền tệ là một hằng số hoặc chỉ thay đổi chậm chạp. Các nhà kinh tế 
thuộc trường Đại học Cambridge đã thay đổi lý thuyết số lượng truyền 


314 TỪ ĐIỂN KINH TẾ HP 


thống về tiền để nhấn mạnh quan hệ giữa số lượng tiền tệ trong một 
nên kinh tế (Äƒ) và tông sản phẩm quốc dân (Y). Cái được gọi là 
phương trình Cambridge về tốc độ lưu thông thu nhập có dạng sau: 


V =Ÿ/M 


trong đó 1 là số lần bình quân mà khối lượng tiền tệ trong nền kinh tế 
(M) chuyển từ tay người này sang tay người khác để mua sắm hàng 
hoá và địch vụ cuối cùng (Y). Ví dụ. nếu tổng sản phẩm quốc dân Y 
của một nước bảng 5 ty đồng và khối lượng tiền tệ bình quân {M) 
trong mội năm là ! tỷ đồng, thì khi đó 1 = $. Do không thế quan sát 
trực tiếp tốc độ lưu thông tiền tệ, nên người ta phải xác định nó thông 
qua Y và Äƒ - các chỉ tiêu có thể thu thập từ hệ thống thống kê nhà 
nước. 

Khái niệm \' trong chương trình Cambridge không giống khái niệm V 
trong lý thuyết số lượng truyền thống về tiền của Fisher. Nếu biến đổi 
phương trình Fisher, chúng ta được: 


ự= PT 
Ài 


trong đó, số lần giao dịch 7 trong một thời kỳ bao gồm toàn bộ các 
giao dịch hiện vật qnua bán hàng hoá và dịch vụ) và giao dịch tài 
chính. Trong phương trình Canibridge, ?Ƒ (P= mức giá bình quân) 
được thay bảng Y - một đại lượng không bao gồm mọi giao dịch, mà 
chỉ bao gồm các giao địch đem lại thu nhập cuối cùng. Công thức này 
cho phép các nhà kinh tế Cambridge nhấn mạnh thu nhập thực tế, tức 
hàng hoá và địch vụ cuối cùng. 

Các nhà kinh tế có điển lập luận rằng tốc độ lưu thông là một hằng số, 
Vì người tiêu dùng có thói quen tiêu dùng tương đôi cố định và do vậy 
vòng quay của tiền tệ nằm trong trạng thái đừng. Lập luận này chuyển 
đồng nhất thức thành một phương trình dẫn đến lý thuyết số lượng - 
một lý thuyết biểu thị mối quan hệ giữa cung tiền và mức giá chung. 
Nếu 1' và 7 là hằng số thì tốc độ tăng tiền phải bằng tốc độ lạm phát. 


Những dại diện hàng đảu hiện này của lý thuyết số lượng không quả 
quyết rằng tốc độ lưu thông tiền tệ cố định. nhưng họ lập luận rằng tốc 
độ lưu thông có thể thay đối chậm chạp theo thời gian do những đổi 
mới trong lĩnh vực tài chính, chàng hạn việc sử dụng rộng rãi tài khoản 
ngàn hàng, thanh toán bằng séc và thẻ tín dụng. Họ cũng chỉ ra rằng 
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trong nền kinh tế toàn dụng lao dòng. khối lượng hàng hoá và dịch vụ 
tối đa được sản xuất và trao đổi và do vậy khối lượng giao dịch 7 bị 
quy định bởi những cân nhác từ phía cung, ví dụ xu thế tảng năng suất 
lao động. Nếu É và Ÿ cố định hoặc thay đối một cách chậm chạp. mức 
giá được xác định chủ vếu bởi mức cung ứng tiến tệ (Mƒ). Mọi sự gia 
tầng trong khỏi lượng tiên tệ đều trực tiếp làm tang nhụ cầu vẻ hàng 
hoá và dịch vụ (tức tống cầu). Từ đó có thể kết luận rằng nếu cung tiền 
(M) và tổng cầu tăng nhanh hơn khả năng cung ứng hàng hơá và dịch 
vụ của nẻn kinh tế (T), thì mức giá chung (f) sẽ tăng (tức có lạm 
phát). Trái lại, các nhà kinh tế thuộc phái Keynes lập luận rằng tốc độ 
lưu thông tiền tệ không ổn định. Họ cho rằng nó có thể thay đổi nhanh 
chóng và trung hoà ảnh hưởng của những thay dối trong cung tiền, 

lý thuyết sở thích bộc lộ (revealed pre/erence theary) Một cách khác để 
lý giải tại sao đường cầu của người tiêu dùng cá biệt lại đốc xuống. 
Cách lý giải này đòi hỏi người tiêu dùng phải bộc lộ sở thích của mình 
trong mót tập hợp các hoàn cảnh. Sở thích mà tiêu dùng bộc lộ có thể 
biểu thị bằng sự lựa chọn giữa hai hoặc nhiều hàng hoá. nhưng khi có 
nhiều hàng hoá. tiền được sử dụng để đại điện cho tit cá các loại hàng 
hoá. Đảy là cách thuận tiện cho việc phản tích băng hình anh như 
trong hình 75. 


0 X suy Ẩ 2 X, Hàng hoá X 


Hình 75. Lý thuyết sở thích bọc lộ. 

Nếu một người tiêu dùng thích có kết hợp tiền (OÄM,) và hàng X(OX,). 
anh ta sẽ nằm ở một điểm trên đường ngân sách (hay dường giá tương 
đối) MX. Nếu mật hàng X trở nên rẻ hơn. do vậy thu nhập thực tế của 
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người tiêu dùng tăng và người tiêu dùng chuyển sang đường ngân sách 
MX,. Ví dụ, kết hợp tiền và hàng mà người tiêu dùng lựa chọn bây giờ 
là điểm b. 

Tuy nhiên, không phải tất cả thay đổi đều phát sinh từ sự gia tăng thu 
nhập thực tế do sự giảm sút giá cả của hàng hoá X gây ra. Một phần sự 
thay đổi có nguyên nhân ở sự thay thế hàng hoá khác bằng hàng hoá X- 
hàng hoá giờ đây đã trở nên rẻ hơn một cách tương đối. Hiệu ứng thay 
thế này luôn luôn dương, nghĩa là không thể xảy ra trường hợp người 
tiêu dùng mua mặt hàng Xít hơn sau khi có sự thay đối từ MX sang MX,. 
Nếu chúng ta rút bớt theo cùng một tỷ lệ cơ cấu hàng hoá mới của 
người tiêu dùng tại điểm Ð bằng cách giả định thu nhập giảm đưới hình 
thức dịch chuyển song song vào bên trong của đường ngân sách tới 
MxX, thì khi đó người tiêu dùng sẽ chọn một vị trí mới, ví dụ điểm c. 
Hiệu ứng thay thế được biểu thị bằng sự di chuyển từ X, tới X;, còn sự 
di chuyển từ X; tới X„ được gọi là hiệu ứng thu nhập. 


lý thuyết thôa đáng (szrtg?cing theory) Lý thuyết về doanh nghiệp cho 


lý 


rằng các doanh nghiệp nhìn chung không chỉ tìm cách đảm bảo một 
lợi nhuận thỏa đáng, chẳng hạn lợi nhuận tối đa trong lý thuyết truyền 
thống về doanh nghiệp, mà còn tìm cách đạt được những mục tiêu 
khác như tăng doanh thu, thị phần, hoặc quy mô doanh nghiệp. Theo 
lý thuyết này, những mục tiêu sau có thể tương đương hay nổi trội hơn 
mục tiêu lợi nhuận. Các lý thuyết gia vẻ tổ chức cho rằng hành vi thỏa 
đáng thường hay xảy ra ở những tổ chức lớn, được phân thành nhiều 
cấp, trong đó quá trình ra quyết định theo nguyên tắc nhất trí và sự 
dung hoà các mục tiêu mâu thuẫn nhau của các bộ phận cấu thành tổ 
chức có khuynh hướng trở thành quy chế, ngược với những mục tiêu 
do cá nhân doanh nhân đề ra. 

Vấn đề đặt ra đối với phương pháp tiếp cận hành vị của doanh nghiệp 
này là ở chỗ nó không thể xác định một cách rõ ràng thế nào là sự 
thỏa đáng đối với một doanh nghiệp. Ví dụ, một mức lợi nhuận có 
thể là thoả đáng đối với một doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp khác 
lại cho là quá thấp. Vì vậy, khả năng dự báo của lý thuyết thỏa đáng 
không cao. 


thuyết tổ chức (organizarion theory) Phương pháp phân tích quá 
trình và quyết định trong các tổ chức lớn, phức tạp. Trong các phân 
tích kinh tế, doanh nghiệp được giả định là một đơn vị tự quản thống 
nhất, luôn luôn tìm cách tốt đa hoá lợi nhuận. Ngược lại, lý thuyết về 
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tổ chức cho rằng trong các tổ chức lớn quá trình ra quyết dịnh thường 
được phi tập trung hoá, rằng các quyết định còn chịu ảnh hưởng của 
các động cơ khác nữa, chứ không phải chỉ bị quy định bởi các động 
cơ kinh tế, và rằng quá trình ra quyết định bị chỉ phối bởi cơ cấu nội 
tại của doanh nghiệp, tức hình thức tổ chức của nó. Kết quả là có 
những quyết định không tối ưu hay không thỏa đáng và không tối đa 
hoá lợi nhuận. 

lý thuyết trò chơi (game theory) Kỹ thuật sử dụng suy luận lô gích để 
tìm ra hậu quả của những chiến lược được các đối thủ tham gia trò 
chơi chấp thuận. Lý thuyết trò chơi có thể áp dụng trong kinh tế để 
phân tích những vấn đề có liên quan đến sự hình thành chiến lược thị 
trường của các đối thủ cạnh tranh phụ thuộc lẫn nhau. 
Nhà thiểu quyền bán cần phải đánh giá được những phản ứng có thể có 
của đối thủ cạnh tranh đối với chính sách thị trường của mình để dự 
kiến trước kết quả của một chiến lược tiếp thị cụ thể nào đó. Ví dụ, 
chúng ta hãy xem xét một cuộc cạnh tranh giành giật thị trường giữa 
hai công ty X và Y trong điều kiện dung lượng thị trường không đổi và 
vì vậy khi thị phần của một công ty tăng, thị phần của công ty kia phải 
giảm (tình huống trò chơi có tổng bằng không). Giả sử công ty X có 
hai phương án chiến lược: giảm giá (P) hoặc tổ chức một chiến dịch 
quảng cáo (4) và công ty Y cũng có hai phương án như vậy. Bất kỳ cặp 
chiến lược nào mà X và Ÿ áp dụng đều dẫn đến sự phân chia thị phản 
giữa hai công ty. Nếu công ty X sử dụng chiến lược P và công ty Y 
cũng sẽ sử dụng chiến lược P, thì X sẽ chiếm được 50% thị phần và để 
lại 50% thị phần cho Y. 50% thị phần này là phần thưởng của X. Tất cả 
các thông tin về thị phần như vậy có thể được tóm tắt dưới đạng một 
ma trận phần (hướng như trong bảng 6. 


Chiến lược của công Iy Y 
P 4 
Chiến lược P 50 40 
của công ty X A §5 | 60 


Bảng 6. Lý thuyết trò chơi. Ma trận phần thưởng giữa công ty X và 
công ty Y (P biểu thị sự giảm giá và A biểu thị chiến dịch quảng cáo). 


Mỗi công ty phải quyết định xem chiến lược nào là tốt nhất cho mình 
khi sử dụng các thông tin trong bảng 6. Nếu công ty Xáp dụng phương 
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pháp tiếp cận thận trọng, nó sẽ giả định rằng để đối phó với chiến lược 
P. công ty Y sẽ sử dựng chiến lược 4. vì chiến lược này làm cho phần 
thường của chiến lược P eiảm xuống giá trị tối thiểu là 40%. Tương tự 
như vậy, quan điểm của công ty X khi áp dụng chiến lược 4 là Y sẽ 
phan ứng bàng chiến lược P. làm giảm phần thưởng trả cho chiến lược 
A của X xuống giá trị tối thiểu 55% trong ma trân. Theo quan điểm bị 
quan đó. X sẽ áp dụng chiến lược làm mất thị phản ít nhất. Trong 
trường hợp này, phản thưởng 55% là do chiến lược A mang lại (ciiến 
lược tối đa). 

Công ty Ÿ cũng có thể áp dụng chiến lược tương tự. mặc dù đối với Y 
giả định tình huông xấu nhất có nghĩa là X chiếm được thị phần lớn 
hơn và vì thế Y sẽ được ít thị phần hơn. Vì thế. nếu công ty Y sử dụng 
chiến lược P, thì thị phần mà nó được hưởng sẽ là 45%. còn 55% được 
dành cho X. Nếu công ty Ÿ áp dụng chiến lược A, thị phản mà nó được 
hưởng là 40% và 60% dành cho X. Cái tốt nhất theo quan điểm bì quan 
của F là 55% thị phân phải chia cho X(chiến lược tối đa - tối thiêH) 
Kết cục của tình huông này là công ty X lựa chọn chiến lược Á và công 
ty Y chọn chiến lược P. Cặp chiến lược A-P này là cạp chiến lược ổn 
định. vì sau khi đã chọn chiến lược mà mình cho là tết nhất, công 1y X 
và Y không có động cơ thay đối chiến lược của mình. 


lý thuyết tương tự/Sở thích (pref2rencelsinilaritv theory) Cách lý giải 
thương mại quốc tế trong lĩnh vực sản phẩm chế biến. Nó được xây 
dựng dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng về tính đa dạng của sản 
phẩm. chẳng hạn xuất khẩu ö tô từ Đức sang Nhật và nhập khẩu ở tô từ 
Nhật vào Đức. 
L.ý thuyết này nhận định rằng các nhà cung ứng trong nước chuyên 
môn hoá vào việc sản xuất những loại sản phẩm mà phần lớn người 
tiêu dùng trong nước có nhu cầu, nhưng có thể xuất khẩu một phần sản 
phẩm của mình sang các nước có một số người tiêu dùng muốn mua. 
Tươn; tự như vậy. một số người tiêu dùng trong nước có thể có nhu 
cầu hơi khác một chút và nhu cầu này có thể được đáp ứng bằng hàng 
nhập khẩu từ các nước khác. nơi mà những hàng hoá này phù hợp với 
thị hiếu của phần lớn người tiêu đùng. Vì nhu cầu về các loại sản phẩm 
ở một nước chủ yếu bị quy định bởi mức thu nhập bình quân đầu 
người, nên hầu hết các trường hợp trao đối hàng chế biến đều diễn ra 
giữa các nước có cơ cấu công nghiệp tương tự nhau, mỗi nước xuất và 
nhập khẩu những sản phẩm về cơ bản tương tự nhau (sấu phẩm cùng 
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= 


loại). Thông qua thương mại quốc tế, tính chất phong phú của các mặt 
hàng chế biến mà người tiêu dùng có thể mua ngày càng tăng lên và 
mối lợi thu được từ thương mại không phải do giá cả thấp hơn, như lý 
thuyết truyền thống về lợi thế so sánh nhấn mạnh. mà đo có thể tiêu 
dùng đúng nhãn hiệu hay mặt hàng mong muốn. 

thuyết tỷ lệ nhân tố Heckscher-Ohlin (eckscher-Ohlin factor 
praportions theory) Cách lý giat lợi thế so sánh trong thương mại 
quốc tế dựa trên những khác biệt trong sự đồi dào về nhân tố sản xuất 
giữa các nước. 

Giả sử có một tình huống trong đó hai nước Á và Ö sản xuât hàng hoá 
Xvà Y. Nước A có nhiều lao động và ít tư bán. còn nước # có nhiều tư 
bản và ít lao động. Vì vậy, chí phí lao động ở nước A thấp hơn sơ với 
tư bản, trong khi chỉ phí tư bản ở nước # thấp hơn so với lao động. Bây 
giờ chúng ta giả sử rằng người ta cần nhiều tư bản hơn để sản xuất 
hàng hoá X và cần nhiều lao động hơn để sản xuất hàng hoá Y. 

Với những khác biệt trong cường độ sử đụng lao động và tư bản này, 
người ta có thể đưa ra giả thuyết sau đây về cơ cấu của thương mại: 
nước Á có lợi thế trong việc sản xuất hàng hoá Y vì nước này có thể sử 
dụng nhiều nhân tố lao động tương đối rẻ của mình, Nó sẽ chuyên 
môn hoá vào việc sản xuất hàng hoá Ÿ và xuất khẩu Y sang Ø để đổi 
lấy X. mặt hàng mà nó không có lợi thế so sánh. 

Nước Ö có lợi thế trong việc sản xuất hàng hoá X vì nó sử dụng nhiều 
nhân tố tư bản tương đổi rẻ của mình. Nó sẽ chuyên môn hoá và việc 
sản xuất hàng hoá X và xuất khẩu X sang A để đổi lấy Y, tức nhập khẩu 
Y - mạt hàng mà nó khóng có lợi thế so sánh. 

L„ý thuyết của Heckscher-Ohlin trình bày cách lý giải /ĩnh về thương 
mại quốc tế từ phía cung. Nó giả định rằng hàm sản xuất là như nhau ở 
các nước và không tính đến ảnh hưởng của sự thay đổi nhanh chóng 
trong công nghệ đối với lợi thể so sánh. Ngoài ra, nó cũng không xem 
xét ảnh hưởng của nhu cầu và sự phân biệt sản phẩm đối với các luồng 
thương mại quốc tế. 


Lý thuyết về cung (/heory øƒ suppiy) Bộ phận lý thuyết kinh tế quan tâm 


đến các yếu tố quyết định mức cung trên thị trường về hàng hoá và 
dịch vụ. Cùng với lý thuyết về cầu của thị trường, nó nghiên cứu ảnh 
hưởng của cung trên thị trường đối với giá cả và lượng hàng hoá trao 
đổi. Xem hàm cung. 
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lý thuyết về doanh nghiệp (rheory 2ƒ the firm) Bộ phận lý thuyết kinh tế 


quan tâm đến cách thức một doanh nghiệp cá biệt kết hợp các lượng 
đầu vào nhân tố khác nhau để sản xuất ra sản lượng hàng hoá và dịch 
vụ, cũng như quá trình định giá và quyết định về sản lượng của họ. Giả 
định cơ bản của lý thuyết này là các doanh nghiệp luôn luôn tìm cách 
tối đa hoá lợi nhuận của mình. Nó đưa ra cách lý giải tại sao đường 
cung lại dốc lên. 


lý thuyết về hàng bán công ((heøry øƒ ciubs) Bộ phân của lý thuyết về 


lý 


hàng hoá công cộng không thuần tuý. Lý thuyết này tập trung nghiên 
cứu loại hàng hoá có cả đặc điểm của hàng hoá công cộng (không có 
tính tranh giành, tức tiêu đùng của người này không ảnh hưởng tới tiêu 
đùng của những người khác) và hàng hoá tư nhân (có thể loại trừ, tức 
có thể ngăn cản một số người tiêu dùng và vì vậy có thể định giá bán). 
Hai đặc điểm này chỉ tồn tại trong một giới hạn nhất định, ví dụ số 
người trong một rạp chiếu phim, một công viên, một bể bơi. Vì vậy, 
mục đích của lý thuyết này là xác định quy mô tiêu dùng (tức số người 
tiêu đùng) và cung ứng tối ưu. 

thuyết về hành vi của người tiêu dùng (heory øƑƒ, consumer 
behaviour) Bộ phận của lý thuyết kinh tế quan tâm đến cách thức 
người tiêu dùng phân bố thu nhập của mình khi mua hàng hoá và dịch 
vụ. Giả định cơ bản của lý thuyết này là người tiêu dùng tìm cách tối 
đa hoá tổng lợi ích hay sự thoả mãn khi chỉ tiêu một lượng thu nhập 
nhất định. Nó đưa ra cách lý giải tại sao đường cầu lại dốc xuống. 


lý thuyết về nhu cầu (fheory øƒ demanđ) Bộ phận lý thuyết kinh tế quan 


tâm đến các yếu tố quyết định nhu cầu thị trường về hàng hoá và dịch 
vụ. Khi kết hợp với lý thuyết về cung, nó nghiên cứu những ảnh hưởng 
của nhu cầu đối với giá cả và lượng hàng trao đổi trên thị trường. Xem 
hàm câu và đường cầu. 


lý thuyết về nhu câu của người tiêu dùng (consumer demand theory) 


Lĩnh vực của kinh tế học đưa ra những lý thuyết kiểm định được vẻ 
hành vi của người tiêu dùng khi có những thay đổi trong các biến số 
như giá cả của mặt hàng có như cầu, giá cả của các mặt hàng khác, 
thu nhập v.v... Hai trường phái tư tưởng chủ chốt là trường phái dựa 
vào phân tích đường bàng quan và lý thuyết sở thích bộc lộ, nhưng sự 
chú ý đáng kể được dành cho các lý thuyết dựa trên đặc tính của 
hàng hoá. 
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lý thuyết vẻ phân phối, các (0heories oƒ distribirion) Các lý thuyết có 
liên quan đến cơ chế phân phối thu nhập quốc dân cho các cá nhân và 
nhóm người trong nên kinh tế, chẳng hạn lý thuyết phân phối thu nhập 
theo chức năng của kinh tế học cổ diển, lý thuyết năng suất cận biên 
của trường phái tân cổ điển. 

lý thuyết về thị hiếu theo thời gian (/ime perforence theory) Lý thuyết 
cho rằng cá nhân có thể phân bổ luồng thu nhập dự kiến của mình cho 
các thời kỳ sao cho tối ưu hoá được sự đánh đổi giữa tiêu dùng hiện tại 
và tiêu dùng tương lai. Chúng ta có thể minh hoạ khái niệm này bằng 
hình ảnh nếu sử dụng đường bàng quan và đường ngân sách để xác 
định thị hiếu cá nhân về tiêu dùng hiện tại so với tiêu dùng tương lai. 
Khi chấp nhận từ bỏ tiêu dùng hiện tại, mọi người hy vọng có được 
mức tiêu dùng cao hơn trong tương lai. 
Trong hình 76, đường bàng quan 7 biểu thị sự đánh đổi cá nhân giữa 
tiêu dùng hiện và tương lai mà dọc theo nó, các cá nhân sẽ bàng quan 
(không quan tâm, dửng dưng) giữa các kết hợp khác nhau như vậy. 


Tiêu dùng kỳ 


⁄ iêu dùng kỳ † 

Hình 76. Lý thuyết về thị hiếu theo thời gian. Đường ab là đường 
ngân sách. Độ đốc của đường này quyết định tỷ lệ giữa tiêu dùng hiện 
tại và tương lai sao cho Øa/Qb = † + r, trong đó r là mức độ quan tâm 
cá nhân. Rõ ràng r sẽ khác nhau giữa các cá nhân, tuỳ thuộc vào sự 
sẵn sàng hy sinh tiêu dùng tương lai để đối lấy tiêu dùng hiện tại. 

Điểm #⁄ trong hình 76 là điểm cá nhân chỉ t”àn bộ thu nhập hiện tại 
(O4) và bởi vậy anh ta không phải là người đi vay hay cho vay. Điểm 
N là điểm cá nhân tối ưu hoá sự đánh đổi giữa tiêu dùng hiện tại và 
tương lai (điểm trên đường bàng quan ¿ và đường giới hạn ngân sách 
ab). Mức tối ưu đạt được khi đường giới hạn ngân sách tiếp tuyến với 
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đường bàng quan. Bởi vậy, số tiền mà một cá nhân vay hoặc cho vay tỷ 
lệ thuận với nhau nếu tính từ điểm &⁄ tới điểm N - tiếp điểm của đường 
ngàn sách với đường bàng quan cá nhân. 


lý thuyết về thị trường (/heørv øƒ markers) Bộ phận lý thuyết kinh tế 


quan tâm đến cách thức phân bổ các nhân tố sản xuất khan hiếm giữa 
nhiều thị trường sản phẩm trong nền kinh tế. Nói cụ thể hơn, lý 
thuyết về thị trường quan tâm đến việc xác định giá ca và sản lượng 
hàng hoá và dịch vụ cũng như giá cả và mục đích sử dụng của các 
nhân tố sản xuất 

Lý thuyết vẻ thị trường phân biệt các loại hình hay cấu rrúc thị 
trường thông qua việc nêu ra những khác biệt trong cơ cấu của nó. 
Tiêu chuẩn phân biệt chủ yếu nhàm vào cơ cấu là mức độ tập trung 
hoá người bán và người mua, tức số người bán, người mua và phân 
phối quy mô tương đối của họ. Những đặc trưng khác về cơ cấu được 
nhấn mạnh bao gồm đặc tính của sản phẩm cung ứng, tính đồng nhất 
hay phân biệt của sản phẩm và điều kiện gia nhập thị trường. Dựa 
trên những sự khác biệt nhất định về cơ cấu, lý thuyết này phân tích 
phương thức tác động qua lại của một cấu trúc thị trường và hành vị 
của những người tham ra thị trường để tạo ra một loại hình cụ thể của 
hoạt động thị trường. 


lý thuyết về thoả thuận tiền lương (ba¿rgaining theory öøƒ wage) Hiện 


nay, nhìn chung ở các nước còng nghiệp phát triển, tiền lương được cố 
định trong quá trình thương lượng tập thể và cách làm này khác với 
quá trình điều chỉnh cung cầu như trong lý thuyết cô điển. Lý thuyết 
về thoả thuận tiền lương đưa ra các mô hình về quá trình thương lượng 
tiền lương có thể áp dụng cho mối liên hệ giữa quản trị doanh nghiệp 
và công đoàn. Các mô hình này tìm cách đưa ra lời giải xác định, do 
đó có thể coi là vượt ra ngoài mô hình độc quyền song phương, vì mô 
hình độc quyền song phương không có lời giải xác định, tức kết cục 
cuối cùng của quá trình thương lượng không rõ ràng. 

Trong hầu hết các mô hình của lý thuyết về thoả thuận tiền lương tập 
thể, người ta giả định hai bên tìm cách tối đa hoá phúc lợi (cái chủ 
quan) hay giá trị chiết khấu của lợi nhuận, tiền lương tương lai (cái 
khách quan) của mình. Tiếp theo đó, người ta giả định hành vi thương 
lượng phụ thuộc vào những yếu tố như nhu cầu vẻ sản phẩm và chiến 
lược thương lượng mà các bên thương lượng vận dụng. Vì người ta 
thường giả dịnh rằng thoả thuận đạt được khi quá trình thương lượng 
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kết thúc là giải pháp không phải tối ưu Pareto, nên các mô hình thương 
lượng cổ điển lập luận rằng các bên thương lượng có khuynh hướng di 
đến thoả thuận mà không kết thúc quá trình thương lượng: những 
trường hợp ngừng thương lượng mà chúng ta quan sát thấy trên thực tế 
được coi là sai lầm, thậm chí không hợp lý. 

Ba loại mô hình thoả thuận truyền thống là mô hình của De Menil 
(Thương lượng: xức mạnh dọc quyên chống lại sức manh cóng 
đoàn), Zcuthen (Vấn để độc quyển và Chiến tranh kính ft) và IiekKs 
(Lý thuyết về tiền lương). De Menil dựa vào lý thuyết trò chợt để 
xây dựng lý thuyết quyết định về thương lượng tiền lương. Khi giả 
định cả công đoàn và quản trị doanh nghiệp đều là những người 
muốn tối đa hoá tiển tô, ông phán đoán rằng họ sẽ hành dộng theo 
hướng tối đu hoá mức thạng dư doanh thu của doanh nghiệp và chia 
nhau theo một tỷ lệ nào đó. Mỏ hình của Zeuthen nhấn mạnh rủi ro 
hiểu theo nghĩa nếu các bên tiếp tục so sánh các phương án để 
quyết định xem có nên chấp nhận để nghị của đối phương không, 
họ có thể rơi vào tình trạng khóng lối thoát. Quá trình thoả hiệp từ 
từ có thể đảm bảo rằng cuối cùng sẽ đạt điểm đồng ích lợi tốt đa 
của cả hai bên. Hicks vận dụng phương pháp chỉ phí - ích lợi. Theo 
ông, công đoàn chọn phương án đình công hoặc đe doa đình công 
nếu họ đự tính rằng đình công gây ra tổn thất nhỏ hơn thoả hiệp. 
Ông kết luận rằng có một tiên lương duy nhất nào đó làm cho hai 
bên thương lương đi đến đình công trong một khoảng thời gian nhất 
định (chú ý nó có thể bằng 0). 

Tất cả các mô hình này đều coi đình công là sai lắm và bất hợp lý. Các 
mô hình mới đây trở lại với cách lý giải đơn giản bơn về quá trình 
thương lượng. Vì vậy, mô hình thương lượng chính trị của Ashenfelter 
và Johnson (Lý thuyết thương lượng: “Công đoàn và các cuộc đình 
cóng trong công nghiệp”) dựa trên giả định có sự tham gia của 3 bên 
vào quá trình này - quản trị doanh nghiệp. lãnh đạo công đoàn và đoàn 
viên công đoàn. Sự khác biệt về nhận thức và kỳ vọng giữa lãnh đạo 
công đoàn và đoàn viên sẽ mất đi trong các cuộc đình cóng và đòi hỏi 
về tiền lương của công nhân dần dần trở nên ít gay gắt hơn. Vẻ phần 
mình, khi quyết định thoả hiệp, quản trị doanh nghiệp cân nhắc giữa 
lợi nhuận mất đi và chi phí tiền lương cao hơn sau cuộc đình công. Vì 
trong phân tích này, hành vi của công đoàn mang tính chất nửa cơ học. 
nên nhìn chung người ta không coi mô hình như vậy là lý thuyết về 
thương lượng. Trên thực tế, công đoàn và người chủ thương lượng đều 
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đì đến kết luận mà không ngừng thương lượng. Điều này có nghĩa là 
rất khó vận dụng các mô hình thương lượng truyền thống phức tạp 
hơn. Cũng cần chú ý rằng mặc dù lý thuyết về quá trình thương lượng 
tập thể khác với giả định nêu ra trong phân tích cung cầu của trường 
phái tân cổ điển, nhưng 2 phương pháp tiếp cận này có nhiều điểm 
tương hợp với nhau: điều kiện cung cầu tạo ra khuôn khổ chung cho 
quá trình thương lượng tiền lương. 


lý thuyết về thương mại quốc tế (0eory öƒ imernafiondal trade) Bộ phận 
1ý thuyết kinh tế quan tâm đến các yếu tố quyết định cũng như những 
mối lợi thu được từ thương mại và chuyên môn hoá quốc tế. Nó xem 
xét phương thức phát huy ảnh hưởng của sự khác biệt giữa các nước về 
chi phí cung ứng và cơ cấu nhu cầu đối với quy mô, sản phẩm và cơ 
cấu khu vực của thương mại quốc tế, cũng như đối với quy mô và 
phương thức phân phối những mối lợi do thương mại đem lại. 

lý thuyết vòng đời sản phẩm (product lƒe theory) Lý thuyết tìm cách lý 
giải những thay đổi trong xu thế phát triển của thương mại quốc tế 
theo thời gian. Nó được xây dựng trên cơ sở một chuỗi các quá trình 
đổi mới và quảng bá sản phẩm nối tiếp nhau. Theo lý thuyết này, vòng 
đời của sản phẩm được chia thành 4 giai đoạn. Trong giai đoạn thứ 
nhất, khi sản phẩm mới được tung ra thị trường, nước tiêu dùng sản 
phẩm cũng là nước sản xuất vì có mối quan hệ gắn bó giữa đổi mới và 
nhu cầu. Nước sản xuất ban đầu này - thường là các nước công nghiệp 
tiên tiến - trở thành nước xuất khẩu sang các nước có thu nhập cao 
khác. Bước sang giai đoạn thứ hai, sản xuất bắt đầu diễn ra ở các nước 
công nghiệp hàng dâu khác và dân dần thay thế cho hàng xuất khẩu 
của nước đổi mới sang các thị trường này. Giai đoạn thứ ba bắt đầu khi 
nhu cầu của các nước khác về sản phẩm mới đạt tới quy mô cho phép 
các nhà sản xuất thu được lợi thế của sản xuất quy mô lớn và bản thân 
họ trở thành các nhà xuất khẩu ròng (tức xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu) 
sang các nước không sản xuất sản phẩm mới, qua đó thay thế cho hàng 
xuất khẩu từ nước đổi mới. Trong giai đoạn cuối cùng, khi công nghệ 
và sản phẩm ngày càng được tiêu chuẩn hóa và ngay cả những công 
nhân không được đào tạo cũng có thể sản xuất, các nước đang phát 
triển có chỉ phí thấp bất đầu xuất khẩu sản phẩm này và họ tiếp tục 
thay thế xuất khẩu của nước đổi mới. Cũng trong giai đoạn này, nước 
đổi mới đã chuyển sang sản xuất các sản phẩm mới khác. 
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ma trận @maix) Bảng sắp xếp số liệu (gọi là phần tử của ma trận) thành 
hàng và cột. Ma trận có thể có một hay nhiều chiều biểu thị bằng số 
dòng và cột. Ma trận được sử dụng nhiều trong kinh tế để mô tả các 
mối quan hệ kinh tế liên ngành (bảng cân đối liên ngành, ma trận hạch 
toán xã hội) và các hiện tượng kinh tế khác. 

ma trận công nghệ (0echnology mafrix) Trong phân tích liên ngành, đó 
là ma trận (thường ký hiệu là 4) mà phần tử thứ ¡/ (¿ là hàng và / là cộU) 
của nó cho biết lượng sản phẩm của ngành thứ ¿ được sử dụng làm đầu 
vào trung gian để sản xuất một đơn vị sản lượng của ngành thứ trong 
nền kinh tế. 


ma trận nghịch đảo Leontief (Leøø#eƒf imverse) Trong phân tích liên 
ngành (đầu vào - đầu ra), ma trận nghịch đảo Leotief là ma trận nghịch 
đảo của ma trận đơn vị trừ ma trận công nghệ. Nhìn chung, nó được 
viết dưới dạng tổng quát 

[r-AJ" 

Ma trận này được nhân với mọt véc tơ nhất định của nhu cầu để có nhu 
cầu về tổng sản lượng của mỏi ngành trong nền kinh tế nhất định để 
sản xuất ra đủ sản lượng phục vụ cho nhu cầu đó. 


ma trận sản phẩm - thị trường (produc(-arket mafrix) Ma trận đùng 
để phân tích quy mô thay đổi trong chiến lược sản phẩm - thị trường 
của một doanh nghiệp. Hình 77 ià ví dụ về một ma trận trong đó sản 
phẩm được ghi ở hàng ngang. còn thị trường được ghi ở hàng dọc. Một 
doanh nghiệp tm cách đạt được lợi nhuận và sự tảng trưởng trong điều 
kiện thị trường thay đổi có thể vận dụng 4 chiến lược chủ yếu: 
(1) Thám nhập sâu hơn vào thị trường hiện có bằng sản phẩm hiện có, 
qua đó làm tăng thị phần của mình; 
(2) Phát triển thị trường mới cho sản phẩm hiện có bằng cách phát 
huy những thế mạnh về sản xuất của doanh nghiệp; 
(3) Phát triển sản phẩm mới cho thị trường hiện có bằng cách khai 
thác các thế mạnh về marketing của doanh nghiệp; 
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(4) Phát triển sản phẩm mới Cho các thị trường mới, nghĩa là đa dạng 
hoá hoại động kính doanh cá về mặt sản phẩm và thị trường. 

Chiến lược thứ tư thường gắn với mức độ mạo hiểm hay rủi ro cao, vì 
nó cho phép doanh nghiệp tận dụng năng lực sản xuất và marketing 
hiện CÓ Ở Hệ thấp nhất. 


Thị trưởng | 
=. ĩ m 
Sản phá Hiện có h Mới 
Hiện có 


|1. Thâm nhập thị j trưởng Ì` L2, Phát triển thị trường 
| Mới ! 3. Phát triển sản phâm RE: Đa dạng hoá 
Hình 77. Nfa trận sản phẩm - thị trường. 


Mác (Karl, Marx) (1818 - 1883) Nhà triết học, nhà tư tưởng và nhà hoạt 
động xã hội vĩ đại người Đức. Trong cuốn 7z bẩn nổi tiếng của mình 
(1867), ông đã xây dựng học thuyết vẻ giá trị lao động, quá trình sản xuất 
và phân phối giá trị thăng dư. Cuốn sách này vạch ra những xung đột, 
mâu thuẫn mang tính đối kháng giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư 
sản. Vì vậy, nó được coi là cơ sở lý luận cho phong trào đấu tranh của giai 
cấp công nhân. Ở nước xã hội chủ nghĩa, nó là cơ sở lý luận chung cho 
tôn kinh tế chính trị. cả phần tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. 


Maithus, Thomas, (1766-1834) Giáo sĩ người Anh có ý tường bì quan về 

tác động kinh tế và xã hội của sự gia tăng dân số nhanh chóng. fư tưởng 
này của ông thể hiện rõ trong tác phẩm Bản về các nguyên lệ của dân số 
với tứ cách vếu tố tác dòng tài tiếu bộ xã hói trong tương lại (1798). 
Trong tác phẩm này, ông lập luận ràng đất dai có hạn và năng suất cùng 
lắm cũng chỉ tăng theo cấp số cộng (1, 2, 3. 4, v.v...), trong khi dân số 
tăng theo cấp số nhân (I, 2, 4, 8 v.v...). Tóm lại, dân số tăng nhanh hơn 
nhiều so với mức tăng của cung vẻ lương thực và hầu hết mọi người sẽ 
rơi vào cảnh bản hàn, khốn khổ; chỉ có chiến tranh, bệnh dịch và nạn đói 
mới có tác dụng làm giảm tỷ lệ tăng dân số. 
Quan điểm bị quan của Mahhus về tỷ lệ tăng đân số đối lập hẳn với 
quan điểm lạc quan về phát triển kinh tế lâu dài của một số người 
đương thời lúc đó. dẫn tới việc Thomas Carlyle gọi kính tế học là mòn 
khoa học dm đạn Mặc dù Malthus không lường trước được sự tiến bộ 
nhanh chóng của kỹ thuật nòng nghiệp, cũng như xu hướng giảm dần 
của tốc độ tảng đân số ở các nước vòng nghiệp, lý thuyết của ông vẫn 
được nhiều người quan tâm, đặc biệt các nước đang phát triển, 
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Malthus có nhiều đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết kinh tế. Ông đã có 
những ý tưởng về hạch toán kinh tế quốc dân như hiện nay chúng tà 
đang thực hiện, đã cải tiến phương pháp nghiên cứu thị trường nhân 1ố, 
nêu ra khả năng xuất hiện khủng hoàng thừa, đạt ra câu hỏi là liệu 
thương mại có phải luôn luôn có lợi không và góp phần hoàn thiện 
khái niệm địa tô chênh lệch. 

marketing, hoại động, chuyên ngành (mer&kcting) Quá trình người quản 
lý doanh nghiệp xác định những yêu cầu, đòi hỏi của thị trường dưới 
dạng nhu cầu của người mua và đáp ứng nhu cầu đó thông qua quá 
trình phân phối. định giá, xúc tiến bán hàng và các dịch vụ hậu mãi 
(tức sau bán hàng). Hiện nay, marketing là một chuyên ngành đào tạo 
ở nhiều trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh. 


Marshall, Alfred (1842 - 1924) Giáo sư kinh tế chính trị tại trường Đại 
học Tổng hợp Cambridge. Ông là nhà kinh tế Anh nổi tiếng vào cuối 
thế kỷ 19 và đầu thế ký 20. Cuốn Những nguyên lý của kinh tế học 
(1890) của ông hiện vẫn hữu ích đối với sinh viên sau đại học. 
Marshal] phát triển phương pháp phân tích ích lợi cận biên độc lập với 
trường phái Áo. Ông đã nêu ra ý tưởng về ích lợi cận biên giảm dần, lý 
giải tạo sao đường cầu đốc xuống, nêu ra mối quan hệ giữa hiệu ứng 
thu nhập và hiệu ứng thay thế đối với các đường cầu, cũng như ý tưởng 
về hệ số co giãn của nhu cầu. 

Marshall tìm cách gắn các lý thuyết cố điển về chỉ phí sản xuất đài hạn 
với ìý thuyết ích lợi cận biên thịnh hành vào thời đó. Ông cho rằng nếu 
cả hai lưỡi kéo đều cất và chúng ta không biết lưỡi nào cất "nhiều 
tiơn”, thì cung và cầu có vai trò như nhau trong việc xác định giá cả 
hàng hoá và dịch vụ. 

Marshall lập luận rằng các lực lượng cung cầu quyết định giá trị hàng 
hoá, trong đó nhu cầu quyết định giá cá và sản lượng trong ngắn hạn, 
còn cung ảnh hưởng tới giá cá và sản lượng trong dài hạn. Theo ông. 
giá cung phụ thuộc vào chỉ phí sản xuất và việc phân tích chỉ phí sản 
xuất ngàn hạn cho thấy sản phẩm cận biên của tất cả các nguồn lực 
cũng giảm dần. khi các đầu vào biến đổi được kết hợp với một lượng 
cố định các nguồn lực khác. Đây chính là quy luật lợi suất giảm dần 
của các đầu vào nhân tố biến đổi. Nhưng trong dài hạn, Marshall cho 
rằng các ngành phải cắt giảm chí phí và giá cả do tác động của kinh tế 
quy mô - một loại hiệu quả kinh tế phát sinh từ quá trình chuyên môn 
hoá ngày càng sâu rộng hơn. 
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mất cân bằng cơ bản, tình trạng (/uudœmemtal disequilibrium) Khái 
niệm để tình hình một nước liên tục bị thâm hụt hay thậng dư cán cân 
thanh toán với các nước khác tại một mức tỷ giá hối đoái cố định nào 
đó khi nó áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái cố định. Để xử lý tình hình 
này, cách duy nhất mà nước đó có thể làm là phá giá đồng tiền khi bị 
thâm hụt và tăng giá đồng tiền khi có thặng dư. Biện pháp phá giá hay 
làm giảm giá trị đồng tiên có tác dụng làm tăng xuất khẩu và giảm 
nhập khẩu, qua đó cắt giảm thâm hụt cán cân thanh toán. Ngược lại, 
biện pháp tăng giá có tác dụng làm giảm xuất khẩu và tăng nhập khẩu, 
qua đó cắt giảm thậng dư cán cân thanh toán. Khi một nước rơi vào 
tình trạng mất cản bàng cơ bản mà chính phủ không chạy chữa kịp 
thời, thì đồng tiền nước đó có thể trở thành mục tiêu tấn công của các 
nhà đầu cơ. 


mẫu (sœie) Bộ phận của một tổng thể (thống kê) có thể dùng để thực 
hiện các ước lượng về tổng thể mà không phải tiến hành tổng điều tra 
về toàn bộ các đơn vị của một tổng thể. 


mẫu ngầu nhiên (random sưmple) Mẫu được chọn một cách ngẫu nhiên 
trong đó các đơn vị điều tra trong tổng thể có cơ hội được lựa chọn 
ngang nhau. 

mẫu phân tổ (sztjfied sample) Một mầu được lựa chọn bằng cách chia 
tổng thể điều tra thành nhiều nhóm, loại khác nhau (gọi là tổ), sau đó lựa 
chọn số đơn vị điều tra theo tỷ trọng của mỗi tổ trong tổng thể điều tra. 

mâu tỷ lệ (guota xamplc) Dạng mẫu điều tra phân tổ trong đó người 
phỏng vấn tray chọn mẫu lựa chọn số lượng đơn vị điều tra căn cứ vào 
tỷ lệ qui mô của môi tổ so với tống thể. Mẫu tỷ lệ thường được sử dụng 
trong nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận và các cuộc điều tra 
thống kê khác vì cách chọn mẫu này nhanh hơn và rẻ hơn so với 
phương pháp chọn mẫu ngâu nhiên. 

méđian hay Số trung vị (median) Phương pháp trình bày vị trí trung tâm 
hay điểm giữa của một tập hợp n số bằng một số duy nhất thông qua 
việc lấy giá trị của phần tử nằm ở giữa khi các phần tử của tập hợp 
được xếp theo thứ tự quy mô tăng dần. Ví dụ nếu có 5 người (») kiếm 
được 10, J0, 15, 25 và 40 nghìn đồng mỗi ngày, thì mức thư nhập 
trung vị hay mêđian bằng 15 nghìn đồng (con số ở chính giữa). 


mệnh giá (par vaiue, ƒace value) Giá im trên mặt cổ phiếu, trái phiếu 
hoặc các công cụ tài chính khác. Chăng hạn một công ty cổ phần phát 
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hành cổ phần thông thường với mệnh giá 100 nghìn đồng. Tuy nhiên, 
giá thị trường của cổ phiếu này có thể cao hơn hoặc thấp hơn mệnh 
giá, tuỳ thuộc vào cung và cầu về nó. 


miễn thuế (/œx credi) Khoản khấu trừ ra khỏi số thuế phải nộp. Có nhiều 
cách khác nhau để miễn thuế. Một số nước (ví dụ Kenya) áp dụng mức 
miễn thuế thống nhất cho các khoản chỉ tiêu cá nhân thay vì chỉ phí 
hợp lý và mọi người phải nộp thuế thu nhập được hưởng mức miễn 
thuế như nhau. Ví dụ khác là thuế giá trị gia tăng (147): Cộng đồng 
châu Âu đánh thuế vào giá bán, nhưng được trừ số thuế 1A7 đã trả khí 
mua đầu vào nguyên liệu. Trường hợp đáng chú ý là hiệp định tránh 
đánh thuế hai lần ký kết giữa các nước. Theo hiệp định này, các khoản 
thuế thu nhập mà một công ty đã nộp ở nước ngoài sẽ được khấu trừ ra 
khỏi tổng số thuế phải nộp ở trong nước. 


MII, John Stuart (1806 - 1873) Nhà kinh tế Anh, người đã góp một 
phần phát triển lý thuyết kinh tế học cổ điển trong cuốn Những nguyên 
lý kinh tế chính trị và một số ứng dụng vào triết học xã hội (1848). 
MII là một nhà cải cách xã hội và mặc dù muốn thấy quá trình sản 
xuất và trao đổi hàng hoá diễn ra trong thị trường tự do, ông vẫn cho 
rằng sự can thiệp của chính phủ có thể cải thiện phúc lợi vật chất của 
con người thông qua chính sách phân phối lại thu nhập. Ông là người 
đầu tiên lập luận rằng những trở ngại về giáo dục đối với tính cơ động 
của lao động tạo ra các nhóm lao động không có khả năng cạnh tranh, 
dẫn tới sự khác biệt lâu dài trong tiền lương giữa các tầng lớp dân cư. 
Ông cũng là người đầu tiên phân tích chỉ phí trong trường hợp hai hay 
nhiều sản phẩm được sản xuất theo một tỷ lệ cố định. 


Modigliani, Franco (1918 -) Người được nhận giải thưởng Nôben về 
kinh tế năm 1985 vì công trình nghiên cứu có tính chất mở đường 
trong việc phân tích hành vi tiết kiệm của các hộ gia đình và hoạt động 
của thị trường tài chính. Modigliani đã tìm cách dung hoà một số điểm 
khác biệt làm cho những người theo Keynes và các nhà tiền tệ xa cách 
nhau. Ông cũng phát triển mô hình về tiết kiệm nổi tiếng đưới cái tên 
giả thuyết vòng đời. Cùng với Merton Miller, ông đưa ra những ý 
tưởng về việc các doanh nghiệp làm thế nào để phân biệt giữa đầu tư 
của họ và các quyết định tài chính. 

Trong khi đóng góp nhiều cho sự ra đời của cái gọi là zrường phái kỳ 
vong hợp lý, thì Modigliani bác bỏ quan điểm cho rằng chính phủ 
không thể cải thiện được hoạt động của nền kinh tế do những người 
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hành động hợp lý luôn luôn dự kiến đúng hành vì của chính phủ và 
làm trung hoà ảnh hưởng của nó. Cùng với Lawrence Klein, ông đã 
góp phần thiết kế Mô hình của trường Đại học Tổng hợp MIT thuộc 
bàng Pennsylvania, Đây là một mô hình kính tế vĩ mô. 

mô hình 0»odcl) Sự đơn giản hoá hiện thực một cách có chủ định. Nó 
cho phép nhà nghiên cứu bỏ qua các mặt thứ yếu để tập trung vào 
phương diện chủ yếu, có ý nghĩa quan trọng đối với vấn để nghiên 
cứu. Ví dụ. mô hình xác định sản lượng cân bảng bỏ qua nhiều yếu tố 
tác động vào tổng sản lượng của nẻn kinh tế, chỉ giữ lại các thành tố 
lớn của tổng cầu, nhưng rất hữu ích đối với việc nghiên cứu nguyên 
nhân gây ra tình trạng suy thoái, vì trong nhiều trường hợp, tình trạng 
suy thoái có nguyên nhân ở sự biến động trong các thành tố của tổng 
cầu, đặc biệt đầu tư. Cần chú ý rằng xét về bản chất, mô hình kinh tế 
cũng là lý thuyết kinh tế, vì cả hai đều bỏ qua những mặt thứ yếu, tập 
trung vào mối quan hệ giữa các yếu tố chủ yếu. 

mô hình Brookings (Brookings modeÙ) Khi được thiết lập. nó là mô 
hình kinh tế lượng lớn nhất và nhiều tham vọng nhất về nên kinh tế 
Mỹ. Nó rất chí tiết, chứa tới 400 biến nội sinh và 89 biến ngoại sinh. 
Do những vấn đề về bậc tự do, việc ước lượng dựa trên số liệu quý chỉ 
có thể thực hiện được bằng cách sử dụng cấu trúc đệ quy mảng (tức 
tính toán nhiều lần cho từng nhóm phương trình) của mô hình. Cấu 
trúc này cho phép ước lượng các mảng phương trình khác nhau theo 
nhất quán với nhau. 
Mô hình Brookings được sử dụng để phân tích cấu trúc của chu kỳ 
kinh doanh và đánh giá ánh hưởng của chính sách tài chính, tiền tệ và 
tăng trưởng kinh tế. Nó là bước đi quan trọng trong việc kết hợp các 
khu vực khác nhau của nền kinh tế thành một cấu trúc lớn, nhưng có 
thể quản lý được. Đây là bước ngoặt trong quá trình phát triển mô hình 
kinh tế lượng. 

mô hình cân bằng đối nội - đối ngoại (tướrnel-externadl balance model) 
Mô hình lý thuyết tìm cách gắn các mục tiêu của chính sách kinh tế vĩ 
mô như đạt mức toàn dụng, giá cả ổn định (cân bằng đối nội) và cân 
bằng cán cân thanh toán (cân bằng đối ngoại) lại với nhau. Hình 78a 
minh họa cho mò hình này. 
Trục hoành của hình 78a biểu thị tý lệ giá quốc tế so với giá trong 
nước. Tỷ lệ này được gọi là củ xố khá năng cạnh tranh của một nước 
với nước ngoài. Càng chuyển lên phía trên của trục tung, xuất khẩu 
càng lớn và nhập khẩu càng nhỏ. Trục tung biểu thị mức cầu thực tế 
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trong nước và nó tăng dần từ trái sang phải. Hai đỏ thị trong hình vẽ 
biểu thị cán cân đối ngoại (#) và cán cân đối nội (7). Đường EE có độ 
dốc dương và điều này hàm ý tỷ lệ giá quốc tế càng bất lợi, thì mức 
cầu thực tế trong nước càng phải nhỏ để duy trì sự cán bằng cán cân 
thanh toán. Các điểm ở phía trên bến trái đường này biểu thị trạng thái 
thặng đư cán cân thanh toán, còn các điểm phía đưới bên phải biểu thị 
tình trạng thâm hụt. Đường 2Ð có độ đốc âm và điều này cho thấy tỷ 
lệ giá quốc tế càng bất lợi, thì mức cầu thực tế trong nước càng phải 
cao để duy trì trạng thái toàn dụng. Các điểm ở phía trên bên phải 
đường này biểu thị tình trạng lạm phát; còn các điểm phía dưới bên 
trái biểu thị tình trạng thất nghiệp. 


D\ Lạm phát Thậng dư E 


l 
h Thâm hụt 
Thuận lợi hơn l 
l 
Tỷ lệ giả trong nước 
$o với giá quốc tễ 


Ít thuật lợi hơn 


Lạm phát 
0 NhH cầu trực tẾ trong HHỚC 
(a) 
Tỷ lệ giá D Tỷ lệ giá 
quốc tê quốc lệ Tháng dư E 
Dư cầu (xuất khẩu > 
(lạm phát nhập khâu) 
và ——~.——>— [T”""n”7 Thâm hụt 
Như cầu quá - h (Nhập khẩu 
thấp (hất nghiệp], > xuất khẩu) 
h D 
t 
t 
0 Nhu cầu thực tế trong nước 0 Nhu cầu thực tế trong nước 
(b) () 


Hình 78. Mô hình cán bàng dối nội - đôi ngoại. (a) Xem giải thích 
trong mục từ. (b) Với một tỷ lệ giá quốc tế so với giá trong nước nhất 
định (P), nhu cầu trong nước phải ở mức X để đảm bảo sự cân bằng đối 
nội. Nếu điều kiện này không thỏa mãn. tình trạng thất nghiệp và lạm 
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phát sẽ xuất hiện. (c) Với mức cầu trong nước (X) cho trước, tỷ lệ giá 
quốc tế so với giá trong nước phải ở mức để đảm bảo sự cân bằng 
đối ngoại, Nếu tỷ lệ giá quốc tế không đạt được mức này, cán cân 
thanh toán sẽ thặng dư hoặc thâm hụt. 
Tại giao điểm (Á) của hai đường EE và ĐD, nền kinh tế trong nước đạt 
được trạng thái cân bằng tổng quát. Tất cả các điểm khác đều biểu thị 
bất trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, nền kinh tế trong nước chỉ có thể 
đạt được mục tiêu cân bằng đối nội và đối ngoại từ một vài điểm mất 
cân bằng này nếu chính phủ sử đụng một công cụ chính sách duy nhất, 
đặc biệt những điểm nàm trên đường đứt quãng nằm ngang hoặc thẳng 
đứng đi qua giao điểm A. Chẳng hạn, khi nền kinh tế nằm ở các điểm 
bên phải điểm A của đường nằm ngang, tỷ lệ giá quốc tế so với giá 
trong nước hoàn toàn phù hợp, nhưng mức cầu thực tế trong nước quá 
cao, dân tới tình trạng lạm phát và thâm hụt cán cân thanh toán. Vì 
vậy, chính phủ chỉ cần cát giảm tổng cầu là đạt được hai mục tiêu này. 
Trong các tình huống được mô tả bằng đường thẳng đứng phía dưới 
điểm A, mức cầu thực tế trong nước vừa đủ, nhưng mức giá trong nước 
không có khả năng cạnh tranh, dẫn tới tình trạng thâm hụt cán cân 
thanh toán và thất nghiệp. Bởi vậy, chính phủ chỉ cần phá giá đồng tiền 
để đạt được cả hai mục tiêu. Tuy nhiên, đây chỉ là những tình huống 
đặc biệt. Khi nền kinh tế rơi vào các tình huống khác, cả nhu cầu trong 
nước và tỷ lệ giá quốc tế đều không thích hợp. Kết quả là, các mục tiêu 
chính sách xung đột nhau và chính phủ phải phối hợp các biến chính 
sách khác nhau để chúng có thể đem lại tác dụng mong muốn. Chẳng 
hạn trong vùng 1 và 2, các kết hợp khác nhau của chính sách cất giảm 
tổng cầu và tảng giá đồng tiền là cẩn thiết, còn trong vùng 3 và 4, 
người ta cần thực hiện các kết hợp khác nhau của chính sách cất giảm 
tông cầu và phá giá đồng tiên. Trong vùng 5 và 6, các kết hợp khác 
nhau của chính sách kích cầu và phá giá đồng tiền là cần thiết, trong 
khi ở vùng 7 và 8, chính phủ phải thực hiện các kết hợp khác nhau của 
chính sách kích cầu và tăng giá đồng tiền. 

mô hình đặc tính sản phẩm (product characteristics model) Lý thuyết 
về hành vi của người tiêu dùng chỉ ra cách thức người tiêu dùng lựa 
chọn giữa nhiều nhãn hiệu khác nhau của một sản phẩm, mỗi sản 
phẩm có một số đặc tính cụ thể theo một tỷ lệ cố định. Chẳng hạn, 
người tiêu dùng mua được nước mơ có thể tìm kiếm hai đặc tính chủ 
yếu của sản phẩm là mùi thơm và hàm lượng vitamin. Giả sử có 3 nhãn 
hiệu nước mơ - nhãn hiệu A, 8 và C - mỗi nhãn hiệu phân biệt với hai 
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nhãn hiệu kia ở cách nhấn mạnh khác nhau đối với hai đặc tính sản 
phẩm nêu trên. Ba nhãn hiệu được biểu thị bằng 3 tia trong hình 79, 
mỗi tia biểu thị một tỷ lệ cố định của hai đặc tính sản phẩm trong mỗi 
nhãn hiệu. Chẳng hạn nhãn hiệu Á có hàm lượng vitamin cao nhưng 
không thơm lắm. Nhãn C thì ngược lại rất thơm, nhưng hàm lượng 
vitamm thấp. 


Hàm Nhãn hiệu ÀA 


lượng 


Vifgimin Nhãn hiệu B 


9 Mùi thơm 


Hình 79. Mô hình đặc tính sản phẩm. 

Các điểm a, b và e trên các tia này cho thấy mọi người mua mỗi nhãn 
nước mơ bao nhiêu cho mỗi đơn vị chỉ riêu nhất định tại mức giá hiện 
hành của ba nhãn hiệu này. Để tìm được sự lựa chọn tối đa hoá ích lợi 
của người tiêu dùng, chúng ta phải đưa thêm một tập hợp các đường 
bàng quan /,, ?; và 7; - những đường cho biết sở thích của người tiêu 
dùng đối với hai đặc tính của sản phẩm. Sự lựa chọn của người tiêu 
dùng sẽ là nhãn hiệu 8 nếu anh ta quyết định dừng lại ở điểm ở trên 
đường bàng quan cao nhất ?;, phù hợp với mức chỉ tiêu có hạn. 


n hiệu C 
h 


mô hình đánh đổi khả năng tiếp cận/khoảng cách (¿cccssispdce 
trade-of model) Mô hình lý thuyết được sử dụng trong phân tích nơi 
ở trong khu vực thành thị. Mô hình này coi sự lựa chọn nơi ở là kết quả 
của sự đánh đổi giữa khả năng có được nơi ở và khoảng cách so với 
trung tâm của một khu vực. Nó giả định toàn bộ việc làm đều nằm ở 
trưng tâm một khu vực, do đó các địa điểm ở gần trung tâm có giá cao 
hơn các địa điểm ở xa, vì càng gần trung tâm chỉ phí đi lại càng thấp. 
Trong trạng thái cân bằng, giá hoặc địa tô của một mảnh đất giảm dần 
khi bán kính tính từ trung tâm tăng. Ngoài ra, vì giá đất rẻ hơn, nên 
diện tích mà một gia đình mua cũng tăng lên cùng với khoảng cách so 
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với trung tâm. Mạc dù không thực tế, nhưng mô hình này là cơ sở cho 
những phân tích phức tạp hơn vẻ cách thức lựa chọn nơi ở và trong 
chỉng mực nhất định, nó cũng phù hợp với bàng chứng thực tế. 

mỏ hình đánh đổi Williamson (Wiơmson trade-off moádeh Mô hình do 
O.Williamson (1932 - ) thiết lập để đánh giá những cát lợi có thế thu 
được (dưới đạng chi phí thấp hơn) và những cái bất lợi (dưới dạng giá 
cả cao hơn) từ sự sắp nhập. Mô hình này có thể dùng để đánh giá 
chính sách độc quyền tuỳ nghĩ. 
Hình 80 mô tả một tình huống sáp nhập dự kiến. Sự sáp nhập này có 
thể tạo ra sức mạnh thị trường trong một thị trường trước đây mang 
tính cạnh tranh. Trong thị trường chưa có sự sáp nhập. các doanh 
nghiệp được giả định là sản xuất trên đường có chí phí bình quân 
giống hệt nhau và không thay đổi. biểu thị bằng AC,. Giá cạnh tranh là 
ÓP, đúng bàng AC, và đây là trạng thái cân bàng dem lại lợi nhuận 
bình thường. Mức sản lượng cạnh tranh là O@,. 


Giá vả ¬.. 
đơn phí Tôn thất tháng dư 
P.t-----------—- của ngưới tiêu dùng (A.) 


AC, 


Ị AG; 
Mối lợi của người sản xuất 
nhờ tiết kiệm chỉ ph (A,) 
9 Q9, 9; Lượng hàng 
Hình 80. Mô hình đánh đổi Williamson. 
Ngược lại, doanh nghiệp sau khi sáp nhập sản xuất trên đường chi phí 
bình quân không đối thấp hơn (AC;) và định giá bằng P;, không những 
vượi quá ÁC,, mà còn vượt quá cả ÁC,. Nghĩa là, giá cả cao hơn 
trường hợp cạnh tranh, mặc dù có sự hiện diện của kinh tế quy mô. 
Trong những tình huống như vậy, rõ ràng cần có sự đánh đổi phúc lợi 
giữa mức thiệt hại về thặng dư của người tiêu dùng do giá cao hơn 
(phần diện tích A,) và mối lợi thu được từ tiết kiệm chi phí của người 
sản xuất (phần diện tích 4;). Theo quy tắc đơn giản thì nếu A, vượt quá 
A;, người ta không cho phép sáp nhập. Ngược lại, nếu 4; vượt quá A,. 
người ta cho phép sáp nhập. 
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Tuy nhiên, việc cho phép trong tình huống thứ hai cũng làm nảy sinh 
một số vấn đề. Ban đầu, mọi mỗi lợi vẻ tiết kiệm chỉ phí thu được từ sự 
hợp nhất đều thuộc về người sản xuất. Để làm lợi cho người tiêu đùng. 
chúng phải được chuyển cho họ. Nhưng do sự gia tăng sức mạnh độc 
quyền, không có iý do gì đảm bảo rằng điều này xảy ra. 

mở hình dịnh giá tài sản đầu tư (cáptfal asset pricing model Mô hình 
được xây dựng vào những năm 60. Nó là hình thức cụ thể của quan 
niệm chung về sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi tức. Nó giả định có mối 
quan hệ tuyển tính thuận giữa rủi ro và lợi tức dự kiến thu được từ một 
cơ cấu tài sản đa dạng hoá. Mức rủi ro có hệ thống của cơ cấu tài sản 
đó được tính bằng tham số b trong phương trình: 

r=rr+ Đ(Fạ„ - tụ) 


trong đó z là lợi tức dự kiến của cơ cấu tài sản, z, là lãi suất không chịu 
rủi ro (chẳng hạn tín phiếu kho bạc), ® là tham số phản ánh mức độ 
biến động của cơ cấu tài sản này so với cơ cấu tài sản thị trường (tức 
một kết hợp tất cả các chứng khoán trong đó mỗi loại được lấy theo tý 
trọng của nó trong tổng giá trị thị trường). Do tính chất phân tán của 
nó mà tất cả các rủi ro có thể tránh được đều bị loại khỏi cơ cấu tài sản 
thị trường, cho nên phần rủi ro còn lại - gọi là rủi ro thị trường có hệ 
thống - gắn chật với những biến động của nền kinh tế. r„ là lợi tức dự 
kiến thu được từ cơ cấu tài sản thị trường. 

Biểu thức (z„ - r,) được gọt là phần thưởng cho việc chấp nhận rủi ro 
thị trường. Ví dụ nếu z; = 3%, r„ = 8% và b = 2 (giá trị b = 2 biểu thị 
một cơ cấu tài sản có mức độ rủi ro gấp đôi mức thay đổi bất kỳ trong 
lợi tức của cơ cấu tài sản thị trường), r = 3 + 2(8 - 3) = 13%, nghĩa là 
lợi tức dự kiến thu được từ cơ cấu tài sản có mức rủi ro hệ thống và 
tham số ở như trên bằng 13%. 

Một mô hình khác gắn bó chặt chế với mô hình này là mô hình thị 
trường. Nó khẳng định lợi tức thu được từ một chứng khoán hoặc cơ 
cấu tài sản có thành tố thị trường và thành tố phi thị trường. Lợi tức 
này được tính theo công thức: 

r=a+br„+ 

trong đó thành tố phi thị trường là œ - phần biểu thị sai số - và ø là lợi 
tức bình quân của chứng khoán hay cơ cấu chứng khoán khi lợi tức của 
cơ cấu tài sản thị trường bằng O. Mô hình này có thể biểu thị dưới 
dạng tương đương với mô hình định giá tài sản đầu tư khi không có ¿ - 
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thành phần có xu hướng biến mất trên thị trường (hoạt động có) hiệu 
quả, nếu các nguồn vốn chuyến tới chứng khoán hay cơ cấu tài sản có 
lợi tức cao hơn này. 

mô hình hoá, phương pháp (wodefrng) Quá trình thiết lập và sử dụng mô 
hình. Nó bao gồm các nội dung chủ yếu sau: quan sát các hành vi kinh 
tế; nêu ra các giả định để lược bỏ các mặt thứ yếu, không quan trọng 
đối với mục đích nghiên cứu; phân tích, phát hiện và thiết lập các mối 
quan hệ chủ yếu; z2 tỉ các mối quan hệ này bảng ngôn ngữ thích hợp 
(bằng lời, ký hiệu toán học, hình ảnh): km định mô hình cả trên 
phương diện các giả định và bằng chứng thực tế: sử đu mô hình thiết 
lập được vào mục đích phân tích và dự báo. 


1 
1 
1 
0 Y` Thunhậpquốcdâán 0 Y Y" Thunhập 


(a) (b) 
Lãi LM 
suất 


1 
1 
0 Y*  Y? Thu nhập quốc dân 
(c) 
Hình 81. Mô hình IS-LM. (a) Trạng thái cân bằng tổng quái. (b) 
Ảnh hướng của sự dịch chuyển đường LM. (c) Ảnh hưởng của sự 
dịch chuyên đường IS. 
mô hình IS-LM (IS-LM model) Mô hình lý thuyết liên kết khu vực hiện 
vật (1Š) với khu vực tiền tệ (⁄LM) của nền kinh tế để biểu thị trạng thái 
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cân bằng chung (hay tổng quát) của nền kinh tế. Hình 81a cho thấy 
nền kinh tế đạt trạng thái cân bằng tổng quát tại điểm E với một mức 
lãi suất làm cân bằng thị trường r*, 
Mô hình /S-LM có thể dùng để phân tích ảnh hưởng của chính sách tài 
chính và tiên tệ. Chẳng hạn, nếu ngân hàng trung ương muốn làm tăng 
thu nhập, nó có thể tăng cung ứng tiền tệ. Sự gia tăng của cung ứng 
tiền tệ làm giảm lãi suất, qua đó làm tăng đầu tư và thu nhập quốc đân 
thông qua tác động của nhân tử. Trong hình 8Ilb, mức tâng cung ứng 
tiền tệ làm cho đường ?.M dịch chuyển từ ZÄ/ tới /M', dẫn tới lãi suất 
giảm từ ¡ tới ¡*° và thu nhập quốc dân cân bằng tăng từ Y* tới Y*". 
Chính phủ cũng có thể làm tăng thu nhập bằng cách thực hiện chính 
sách tài chính, chẳng hạn tăng chỉ tiêu của chính phủ. Khi chính phủ 
tăng chỉ tiêu, thu nhập quốc dân sẽ tăng do tác động của nhân tử. 
Trong mô hình /S-UM (hình 8Ic), sự gia tăng chỉ tiêu của chính phủ 
làm cho làm đường ‡$ dịch chuyển từ dịch chuyển từ 7S tới /%°, đẫn 
tới lãi suất tăng từ ?* tới ¡*` và thu nhập quốc dân cân bằng tăng từ 
Y* tới Y*`. 

mó hình kinh tế (economic model) Mô hình liên kết hai hay nhiều biến 
số kinh tế để: (a) mô tả mối quan hệ tồn tại giữa chúng với nhau, (b) 
xác định kết cục kính tế rút ra từ các mối liên hệ giữa chúng và (c) dự 
báo ảnh hưởng của những thay đổ trong các biến số kinh tế đối với kết 
cục kinh tế. Cuốn sách này ghi lại nhiều mö hình kinh tế khác nhau, ví 
dụ mô hình về giá cân bằng thị trường, về những thay đổi trong giá cân 
bằng thị trường, về mức cân bằng của thu nhập quốc dân và nhân tử. 


mô hình kinh tế lượng (econometric model) Mô hình toán có các tham 
số xác định về một bộ phận hoặc toàn bộ nền kinh tế, trong đó các 
tham số được ước lượng bằng phương pháp kinh tế lượng. 


mô hình nhân quả tích lũy (curnulative causation model) Phương pháp 
tiếp cận để phân tích quá trình tăng trưởng kinh tế vùng. Phương pháp 
này dựa trên quan điểm cùa G. Mydral cho rằng các lực lượng thị 
trường có xu hướng làm gia tăng những khác biệt về kinh tế giữa các 
vùng trong nền kinh tế. Nếu ban đầu một vùng có tốc độ tăng trưởng 
cao hơn các vùng khác, thì việc di chuyển nhân tố sản xuất từ các vùng 
khác (có tỷ lệ tăng trưởng thấp) sang vùng đó sẽ làm tăng thêm lợi thế 
ban đầu của nó. Những hiệu ứng tiêu cực đối với các vùng khác được 
gọi là hiệu ứng gñ;ch và thường lớn hơn hiệu ứng tích cực của quá 
trình phát triển chung đối với các vùng này (gọi là hiệu ứng /ruyển bá), 
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ví dụ tạo ra và mở rộng thị trường, tiến bộ công nghệ. Vùng tăng 
trưởng nhanh được lợi nhờ liệu quả quần í, chẳng hạn nó có thể cắt 
giảm chỉ phí sản xuất nhờ sự tập trung hoá hoạt động sản xuất về mặt 
địa lý. 
Mô hình này dự báo có sự phân hoá ngày càng tăng giữa các vùng về 
tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, số liệu thực tế không ủng hộ kết luận 
như vậy. Do đó, một mặt người ta đi đến quan điểm cho rằng chính 
phủ phải can thiệp để chống lại phân hoá tốc độ tăng trưởng giữa các 
vùng, mật khác người ta cho rằng cần sửa đổi mô hình để nó cho phép 
dự báo sự phân hoá về thu nhập đầu người, chứ không phải tốc độ tăng 
trưởng giữa các vùng. 

mô hình nhị quyền Betrand (Berirand's duapoly model) Mô hình về thị 
trường có hai doanh nghiệp do Betrand thiết lập năm 1883. Mô hình 
này khác mô hình nhị quyển Cournot ở chỗ một doanh nghiệp (A4) 
được giả định là tối đa hoá lợi nhuận khi cho rằng doanh nghiệp khác 
(8) không thay đổi giá cả của mình. Mô hình Betrand đưa đến một 
trạng thái cân bằng ồn định cho cả hai doanh nghiệp. Điều này có thể 
minh hoạ bằng một hệ trục toạ độ có hai đường phản ứng của hai 
doanh nghiệp (hình 82). Đối với doanh nghiệp 4, chúng ta có thể vẽ ra 
một quỹ tích các điểm có lợi nhuận tối đa khi nó bán hàng với các mức 
giá Pa khác nhau trên cơ sở giả định doanh nghiệp bán hàng với mức 
giá P„. Trạng thái cân bằng ồn định đạt được tại điểm E, khi hai đường 
phản ứng cắt nhau và cả hai doanh nghiệp bán hàng với giá như nhau. 
Người ta phê phán mô hình này vì nó đưa ra những giả định ngây thơ 
về hành vi dự kiến, trong khi không tính đến chỉ phí sản xuất và khả 
năng có các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, 


Đường phản ứng của Á 


Đường phản ứng của B 


0 P, 
Hình 82. Mô hình nhị quyền Betrand. 
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mô hình nhị quyền Cournot (Cowrnofs duopoly modef) Mô hình về thị 
trường-trong đó chỉ có hai doanh nghiệp cạnh tranh nhau. Mô hình này 
giả định mỗi doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận trên cơ sở nhận định 
sản lượng của đối thủ cạnh tranh không thay đổi. Giả sử đường cầu thị 
trường là một đường tuyến tính, chi phí bảng O, chỉ có hai doanh 
nghiệp cung ứng hàng hoá cho thị trường là A và B, sản phẩm của họ 
hoàn toàn đồng nhất với nhau và doanh nghiệp 4 là doanh nghiệp đầu 
tiên gia nhập thị trường. Giá tối đa hoá lợi nhuận được xác định bàng 
cách cho doanh thu cận biên bảng 0 và điều này tương ứng với sản 
lượng đúng bằng nửa nhu cầu thị trường tại mức giá bằng 0. Nếu gọi X, 
là nhu cầu thị trường tại mức giá bằng 0, thì mức sản lượng này bằng 
1L/2X, Khi đó, đường cầu mà doanh nghiệp ð phải đối mặt vào thời 
điểm gia nhập thị trường sẽ là phần của đường cầu năm phía phải của 
điểm X, và bằng 1/2X¡, tức phần nhu cầu của thị trường chưa được cung 
ứng đem lại doanh thu cận biên bằng 0, Ö sẽ sản xuất một mức sản 
lượng với giả định A đã chọn một mức sản lượng nhất định. Sản lượng 
này sẽ bằng 1/2 (1/2X,). 
Giả sử đoanh nghiệp A tiếp tục tin rằng Ø duy trì mức sản lượng này, 
mức sản lượng mới mà A sẽ chọn bằng một nửa phần nhu cầu chưa 
được cung ứng, tức 

1/2(1-1/42X% = 3/8X, 
Mô hình hành động - phần ứng này tiếp diễn với xu hướng hội tụ về 
điểm cân bằng ổn định trong đó mỗi doanh nghiệp cung ứng 1/3 tổng 
nhu cầu thị trường. Mô hình nhị quyền Cournot có thể mở rộng cho thị 
trường có số doanh nghiệp lớn hơn 2. Có thể chứng minh rằng trong 
trường hợp tổng quát với doanh nghiệp trong một ngành, mỗi doanh 
nghiệp sẽ cung ứng 
L 


n+Ì 
tổng nhu cầu thị trường và sản lượng của ngành sẽ bằng 
1 


+] 
Rõ ràng khi số doanh nghiệp tăng lên vô hạn (w tiến tới vô cùng), giá 
cả và sản lượng sẽ tiến dần đến mức cạnh tranh hoàn hảo. 


"m 


mô hình Rostow (Rosiow model) Một trong các lý thuyết lịch sử nổi 
tiếng nhất về tăng trưởng kinh tế do giáo sư W.W.Rostow đưa ra vào 
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năm 1961. Ông phân chia quá trình tăng trưởng thành 5 giai đoạn. 
Đó là: 

1. Xã hội truyền thống. Rostow nói rất ít về giai đoạn này. Ông chỉ 
nhấn mạnh rằng nó dựa trên nền khoa học và công nghệ của thời đại 
trước NHitơn, một giải đoạn thường có khu vực nông nghiệp lớn và cơ 
câu xã hội được chia thành nhiều giai tầng. 

2. Giai đaan tạo ra các tiền đề cho sự cất cánh. Giai đoạn này gắn liên 
với việc ứng dụng khoa học hiện đại vào ngành nông nghiệp. Châu Âu 
vào cuối thế kỷ 17 là một ví đụ. Xã hội này có tầng lớp doanh nhân và 
nhà đầu tư sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho các ý tưởng mới. 

3. Giai đoạn cất cánh. Giai đoạn được đặc trưng bởi sự tăng trưởng 
bình thường, vững chắc, chứ không phải chỉ bùng lên trong thời gian 
ngắn. Nhìn chung tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư so với thu nhập quốc dân 
tang lên đến mức ít nhất bằng 10%. Ngoài ra, nó còn có bai đặc trưng 
nữa là: (1) ít nhất phải tồn tại một khu vực chế biến có tốc độ tăng 
trưởng cao, và (2) một thể chế chính trị ủng hộ sự mở rộng của khu 
vực công nghiệp hiện đại. Rostow coi sự cất cánh chính là cuộc cách 
mạng công nghiệp. 

4. Giai đoạn chuyển sang chín muối. Giai đoạn này nằm giữa giai đoạn 
cất cánh và giai đoạn chín muồi. Về cơ bản đây là thời kỳ dài, mức 
đầu tư tăng lên tới 20% thu nhập quốc dân. Nhìn chung, nó kéo dài 
khoảng 60 năm. 

5. Giai đoạn tiêu dùng hàng loạt ở nưức cao. Đây là giai đoạn dài nhất. 
Ông cho rằng Mỹ cần khoảng 100 năm để chuyển từ mức chín muồi 
sang giai đoạn cuối cùng này. Nó được đặc trưng bởi cuộc sống đầy đủ 
của tất cả các tầng lớp dân cư và việc sản xuất hàng loạt hàng hoá và 
dịch vụ tiêu dùng phức tạp. 


mô hình tăng tốc (œccelerator ðr accelerator model) Mối quan hệ giữa 
đầu tư ròng hay phái sinh (bằng tổng đầu tư trừ đầu tư thay thế) và tỷ 
lệ thay đổi của thu nhập quốc dân. Sự gia tăng thu nhập và chỉ tiêu cho 
tiêu dùng sẽ tạo ra sức ép đối với năng lực sản xuất hiện có và điều này 
khích lệ các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn mức cần thiết để thay thế 
phần hao mòn của khối lượng tư bản hiện có, tức đầu tư vào máy móc, 
thiết bị và nhà xưởng mới để đáp ứng mức cầu cao hơn. 
Vì vậy, chúng ta có thể coi đầu tư là một hàm của thu nhập, tức: ? = 
&AV). Sự gia tăng trong đầu tư phái sinh đến lượt nó lại tăng cường tác 
dụng của nhân tử trong quá trình làm tăng thu nhập quốc dân. Sự gia 
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tăng đầu tư (A7) sẽ tạo ra sự thay đổi trong thu nhập (AY) và tiêu dùng 
(AC), qua đó khuyếch đại sự thay đổi của thu nhập quốc dân: 


4A/ ——>v #AY ——*#‡ÁC ——Y ‡*AY 


Tác động tổng hợp của cơ chế tăng tốc và nhân tử trong suốt chu kỳ 
đầu tư cho phép chúng ta lý giải những thay đổi trong quy mô hoạt 
động kinh tế có liên quan tới chu kỳ kinh doanh.Vì quy mô đầu tư phụ 
thuộc vào tỷ lệ thay đổi của GDP, nên khi ŒÐP tăng nhanh, đầu tư sẽ 
đạt mức cao do các nhà sản xuất muốn nâng cao náng lực sản xuất của 
họ (theo thời gian như trong hình 83). Mức đầu tư cao làm tăng tổng 
cầu và điều này góp phần duy trì GDP ở mức cao. Ngược lại, khi tỷ lệ 
tăng trưởng của GDP chậm lại từ thời điểm /;, các doanh nghiệp không 
cần nâng cao năng lực sản xuất nhanh như trước nữa và vì vậy đầu tư 
suy giảm theo hướng chí đạt mức đầu tư thay thế. Sự suy giảm quy mô 
đầu tư này làm giảm tổng cầu và có thể là nguyên nhân gây ra sự suy 
giảm GDP. Nhưng sau khi GDP ở mức thấp trong một thời gian, máy 
móc dần dần bị hao mòn và các doanh nghiệp phải thay thế một phần 
máy móc để duy trì nàng lực sản xuất ở mức đủ để đáp ứng tổng cầu 
ngay cả khi nó ở mức thấp hơn trước. Sự gia tăng đầu tư này tại thời 
điểm ¡; sẽ làm tăng tổng cầu và khích lệ sự tăng trưởng của GDP. 


GDP và 
đầu tư (l) 


GDP 


0 ñ t, Thời gian 


Hình 83. Cơ chế tăng tốc. Các đường GDP và ï biểu thị sự biến động 
của tổng sản phẩm trong nước (GDP) và đầu tư (7) theo thời gian. 

mô hình tăng trưởng hai khu vực (vo sector growth model) Mô hình 
được sử dụng trong lý thuyết tăng trưởng. Mô hình này chấp nhận sự 
khác nhau cơ bản giữa hàng tiêu dùng và hàng đầu tư, trong đó mỗi 
khu vực tương ứng với một loại hàng. 
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mô hình tăng trưởng kinh tế Domar (ÐĐomar economic growth model) 
Mô hình lý thuyết nghiên cứu vai trò hai mặt của đầu tư trong việc mở 
rộng tổng cầu và tổng cung (hay tổng sản phẩm trong nước tiềm năng) 
của nền kinh tế theo thời gian. 
Là một trong những thành tố của tổng cầu, chỉ tiêu cho đầu tư làm 
tăng tổng số nhu cầu. Theo lý thuyết của Keynes về xác định thu nhập, 
thu nhập tăng cho đến khi tiết kiệm do thu nhập bổ sung tạo ra đủ để 
bù lại mức đầu tư cao hơn. Nghĩa là 

4S = s4Y = Ai 

trong đó ⁄1Š là mức tăng tiết kiệm, z là khuynh hướng tiết kiệm cận biên, 
4Y là mức tăng thu nhập và 41 là mức táng đầu tư. Điều này hàm ý 


Ar=2* 
$ 


Lý thuyết ngắn hạn về xác định thu nhập (của Keynes) bỏ qua ảnh 
hưởng khác của chỉ cho đầu tư: đầu tư làm tăng năng lực sản xuất. Ảnh 
hưởng tạo ra năng lực sân xuất này có ý nghĩa nhỏ trong ngắn hạn, 
nhưng tăng trưởng kinh tế gắn với thời hạn dài và trong dài hạn, vai trò 
của đầu tư trong việc làm tăng năng lực sản xuất cần được xem xét 
cùng với tác dụng tạo ra nhu cầu của nó. 

Vấn để đo Domar đưa ra là: "nếu đầu tư làm tăng năng suất và thu 
nhập, vậy đầu tư cần tăng trưởng với tý lệ bao nhiêu để làm tăng thu 
nhập ở mức bằng mức tăng năng lực sản xuất?" Để trả lời câu hỏi này, 
Domar lập ra một phương trình, trong đó một vế biểu thị tỷ lệ tăng 
nàng lực sản xuất, còn vẽ kia biểu thị tỷ lệ tăng thu nhập và lời giải 
của nó cho biết tỷ lệ tăng trưởng cần thiết. 

Chúng ta hãy giả sử mỗi đồng đầu tư 7 làm tăng năng lực sản xuất một 
lượng bằng Ø đồng một năm. Ví dụ Ø bằng 1/3 nếu cần có 3000 đồng 
vốn đầu tư để sản xuất ra 1000 đồng sản lượng một năm, thì mỗi đồng 
vốn đầu tư sẽ tạo ra 1/3 đồng sản lượng một năm. Khi đó Ø được gọi tỷ 
lệ sản lượng/Vốn tăng thêm. Đại lượng này cho giúp chúng ta xác định 
mối liên hệ giữa phần tăng thêm của đầu tư và phần tăng thêm của sản 
lượng do nó tạo ra. Từ đó chúng ta tính được năng lực sản xuất tăng 
thêm của nền kinh tế bằng cách lấy ? nhân với Ø (tức 7Ø). Đó là ảnh 
hưởng tạo ra năng lực sản xuất của đầu tư và phía cung trong phương 
trình của chúng ta. Để sử dụng phần năng lực tăng thêm này, nhu cầu 
phải tăng thêm một lượng tương ứng. Chuyển sang vế cầu của phương 
trình, lý thuyết nhân tử nói cho chúng ta biết rằng, với bất kỳ khuynh 
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hướng tiết kiệm cận biên š cho trước nào, sự gia tăng thu nhập quốc 
dân cũng là một hàm không phải của ï, mà của mức tăng đầu tư ‹1, 
nghĩa là của mức tăng đầu tư tuyệt đối hàng năm. Khi đó, mức tăng 
thu nhập tuyệt đối hàng năm tương ứng là: 


1 
AY=Ai— 
§ 
trong đó 1/s là nhân tử. Để đáp ứng điều kiện thu nhập và năng suất 
cần tăng theo cùng một tỷ lệ, chúng ta phải có phương trình: 
AIL=1ð 
$ 
Đây là phương trình cơ bản do Domar lập ra. Để giải phương trình 
này, chúng ta phải nhân hai vế với s và chia cho ¡ để nhận được 


0 
lị 


Vế trái biểu thị tỷ lệ tăng hàng năm của đầu tư. Để đảm bảo mức toàn 
dụng năng lực sản xuất ngày càng tăng mà chúng ta đã giá định, tỷ lệ 
này phải tăng với tỷ lệ phần trăm hàng năm bằng sđ Thu nhập cũng 
phải tăng với tỷ lệ hàng năm tương ứng. 

mô hình tăng trưởng kinh tế Harrod (#arrod economic growth: model) 
Mô hình lý thuyết dùng để nghiên cứu đường lối tăng trưởng của nền 
kinh tế. Mô hình này quan tâm tới tỷ lệ tăng trưởng cần thiết của sản 
lượng (Y) để thỏa mãn điều kiện thu nhập quốc đân cân bàng (Y*) của 
Keynes là: 

Tiết kiệm (S) = đâu tứ (1) q) 
trong đó / là thời gian 
Trong mô hình Harrod, 5, phụ thuộc vào thu nhập quốc dân: 
S=SŸ, (2) 

trong đó s biểu thị khuynh hướng tiết kiệm bình quân và khuynh 
hướng tiết kiệm cận biên (tức s = APS = ÄPS). Công thức này hàm 
ý tiết kiệm trong một thời kỳ phụ thuộc vào thu nhập của chính thời 
kỳ đó. 
1, phụ thuộc vào tỷ lệ thay đổi của thu nhập từ thời kỳ này sang thời kỳ 
sau. Nếu ký hiệu thu nhập của thời kỳ hiện tại là F,„ thu nhập của thời 
kỳ trước là Y,;, chúng 1a có thể viết: 
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1= œự,- Y,.) (3) 
Phương trình 3 hàm ý dầu tư là đầu tư phái sinh và mức đầu tư phái 
sinh phụ thuộc vào hệ số tăng tốc đ. 
Thay tiết kiệm $, = sY, và đầu tư 7,= a(Y„-Y,,), điều kiện cân bằng biểu 
thị trong phương trình (1) chuyển thành: 

s, = đựỨ, ” LẮN)) (4) 


Chia cả hai vế của phương trình (4) cho œŸ,, chúng ta được 


ị ữ, = 7.) 
P--.=mraau () 
ứữ LẠ 
Nếu thay Y, - Y,„, bằng AY,, chúng ta được: 
AY s 
he. 6 
E (6) 


É 
Biểu thức vế trái là tỷ lệ thay đổi của thu nhập. Vế phải là tỷ lệ giữa 
khuynh hướng tiết kiệm cận biên và hệ số tăng tốc. Vì điều này được 
rút ra từ điều kiện cho phép duy trì trạng thái cân bằng trong mọi 
thời kỳ, nên Harrod gọi tỷ Í¿ (hay đổi của thu nhập là tỷ lệ tăng 
trưởng bảo đảm. 

Nếu tỷ lệ tăng trưởng thực tế cao hoặc thấp hơn ty lệ tăng trưởng bảo 
đảm, thu nhập sẽ tăng nhiều hơn hoặc giảm nhiều hơn mức cần thiết 
để duy trì trạng thái cân bằng và gây ra tình trạng đi trệch ngày càng 
nhiều so với đường lối tăng trưởng cân bằng. 

Phương trình 6 được đùng để xác định tỷ lệ tăng trưởng bảo đảm. Tỷ lệ 
tăng trưởng thực tế được xác định bởi tốc độ tăng của lực lượng lao 
động và năng suất lao động. Giả sử lực lượng lao động tăng với tốc độ 
1% năm và năng suất lao động tãng 2% năm. Tỷ lệ tăng trưởng có thể 
đạt được (Harrod gọi là tỷ lệ tăng trưởng tự nhiên) của sản lượng và 
thu nhập là 3% năm. 

Nếu tỷ lệ tăng trưởng tự nhiên vượt quá tỷ lệ tăng trưởng bảo đảm, 
phương trình 5 cho thấy nền kinh tế ngày càng xa rời tỷ lệ bảo đảm, 
thu nhập tăng trưởng với tỷ lệ quá cao và gây ra tình trạng mở rộng 
quá mạnh. Ngược lại nếu tỷ lệ tự nhiên thấp hơn tỷ lệ bảo đảm, nền 
kinh tế sẽ rơi vào tình trạng suy thoái. 
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mô hình tăng trương kính tế Solow (Sofoswv econoiic gronth model) 
Mô hình lý thuyết tập trung vào vai trò của những thay đổi về công 
nghệ đối với quá trình tăng trưởng kinh tế. Trong mô hình tăng trưởng 
kinh tế của Harrod và mô hình tăng trưởng kinh tế của Domar, hai ông, 
đã giả định một tỷ lệ sản lượng/tư bản không đổi, cho nên có mối quan 
hệ tuyến tính giữa sự gia tăng trong khối lượng tư bản (thông qua đầu 
tư) và sự gia tăng sản lượng do có sự gia tăng tư bản đó. Chẳng hạn, 
nếu cần 3 nghìn đồng tư bản để sản xuất ra 1 nghìn đồng sản lượng, thì 
tỷ lệ sản lượng/tư bản sẽ là 1/3 và tỷ lệ này được giả định là có thể áp 
dụng cho các khoản bổ sung tiếp theo vào khối lượng tư bản (tức tỷ lệ 
sản lượng/tư bản không thay đối, luôn luôn bằng 1/3). Ngược lại, mô 
hình Solow sử dụng một hàm sản xuất trong đó sản lượng là một hàm 
của tư bản và lao động, với điều kiện tư bản có thể thay thế cho lao 
động với mức độ hoàn hảo thay đổi và có lợi suất giảm dần. Bởi vậy, 
nếu tư bản tăng so với lao động thì mức gia tăng sản lượng ngày càng 
trở nên nhỏ hơn. Theo giả định như vậy về tỷ lệ sản lượng/tư bản thay 
đổi, thì khi khối lượng tư bản của một nước tăng lên, quy luật lợi suất 
giảm dần sẽ phát huy tác dụng và tạo ra mức tăng ngày càng nhỏ của 
sản lượng. Vì thế tăng trưởng kinh tế không những đòi hỏi phải đầu tư 
để mở rộng khối lượng tư bản, mà còn phải đầu tư chiều sâu, làm tăng 
chất lượng của khối lượng tư bản. Đặc biệt, tiến bộ công nghệ (kỹ 
thuật, quy trình, phương pháp sản xuất mới và sản phẩm mới) đóng 
một vai trò quan trọng trong việc đối phó với quy luật lợi suất giảm 
dần của tư bản khi khối lượng tư bản tăng lên. 

mỡ hình về năng lực sản xuất (capacify model) Mô hình được đưa ra để 
lập luận rằng tỷ lệ đầu tư có quan hệ chặt chẽ với mô hình tăng tốc và 
điều chỉnh khối lượng tư bản, Mô hình này cho rằng khối lượng tư bản 
phụ thuộc vào năng suất của tư bản (tức tỷ lệ sản lượng/khối lượng tư 
bản). So với mô hình tăng tốc và mô hình điều chính khối lượng tư 
bản, nó đưa ra lời giải thích thoả đáng hơn về mặt thống kê. 

môi giới hay trung gian, sự („ermediation) Vai trò của các định chế tài 
chính trong việc chuyển các khoản tiết kiệm và tiền gửi khác của 
người cho vay sang cho người đi vay. Các trung gian tài chính như 
ngân hàng thương mại, định chế tiết kiệm và cho vay nhận tiền gửi của 
các cá nhân và doanh nghiệp, sau đó sử dụng chúng để cho những 
khách hàng đáng tin cậy vay. Lợi nhuận của các trung gian tài chính là 
phần chênh lệch giữa ?Zi suá? đi vay (lãi suất tiền gửi) và Ìđi suất cho 
vay. Xem hệ thống tài chính, 
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mối liên hệ cung tiền - chỉ tiêu, các (money supplylspending Iinkages) Ì. 
Theo quan điểm của phái Keynes thì có mối quan hệ gián tiếp giữa 
cung tiền và tổng cầu thông qua lãi suất. Hình 84a cho thấy sự gia tăng 
mức cung tiền từ A⁄Š lên A/Š' làm cho lãi suất giảm từ r xuống 7“. Điều 
này làm cho nhu cầu đầu tư tang từ 7 lên 7 (hình 84b). Vì nhu cầu đầu 
tư là thành tố của tổng cầu, nên tổng cầu tảng và sản lượng tăng nhiều 
hơn do tác động của nhân tử (hình 81c). Ngoài ra, sự sụt giảm lãi suất 
còn làm tăng mức chỉ cho tiêu dùng. Chỉ phí đi vay thấp hơn làm cho 
mọi người sử dụng nhiều tiền vay hơn để mua sắm Ô tô, tì vị, v.v... 

2. Theo quan điểm của các nhà tiền tệ thì có một mối quan hệ trực 
tiếp giữa cung tiền và tổng cầu. Các nhà tiền tệ cho rằng sự gia tăng 
cung tiền trực tiếp làm tăng nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ cuối cùng, 
chứ không phải chỉ có nhu cầu về hàng đầu tư. Quan điểm này dựa 
trên giả định cho rằng khi các hộ gia đình và doanh nghiệp có nhiều 
tiền hơn mức giữ tiền cần thiết, họ sẽ chỉ tiêu phần dôi ra để mua hàng 
hoá và dịch vụ hiện có trên thị trường. 

Như vậy, sự khác biệt về quan điểm của phái Keynes và phái tiền tệ là 
ở chỗ họ giả định cơ chế tác động nào cho sự thay đổi. Những người 
theo Keynes truyền thống (hay cực đoan) dự kiến sự gia tăng cung tiền 
sẽ làm giảm lãi suất, tăng chỉ tiêu cho đầu tư và kích thích sự tăng 
trưởng của GDP. Ngược lại, các nhà tiền tệ cực đoan dự kiến rằng sự 
gia tăng cung tiền làm tăng chỉ tiêu cho tiêu dùng và đầu tư, đẩy lãi 
suất lên và gây ra lạm phát. Xem hiệu ứng lấn át. 

mối liên hệ nghề nghiệp, các (i=„đurial relations) Khái niệm để chỉ tất 
cả các quá trình, lực lượng và thể chế mà nhờ đó người chủ và người 
lao động sắp xếp và điều chính cuộc sống lao động của họ. Khái niệm 
các mối liên hệ nghề nghiệp bao gồm tất cả các phương diện của mối 
liên hệ nảy sinh trong quá trình sử dụng lao động, các thể chế có liên 
quan đến nó, cũng như môi trường xã hội và kinh tế. 


mối liên hệ trê (/agged relationslup) Mối liên hệ giữa hai hoặc nhiều 
biến số trong các thời kỳ khác nhau. Ví dụ giá trị hiện tại của một biến 
số (chẳng hạn mức tiêu dùng) phụ thuộc vào giá trị của biến số khác 
(chẳng hạn thu nhập) trong thời kỳ trước. Nếu gọi ¿ là thời kỳ hiện tại, 
thì f-F là thời kỳ trước, /+l là thời kỳ sau. Khi đó mối quan hệ giữa thu 
nhập và tiêu dùng có thể viết dưới dạng: 


€, S tư...) 
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trong đó C, = mức tiêu dùng trong thời kỳ hiện tại, Y,, = mức thu nhập 
trong thời kỳ trước. 


Hiệu quả cận 
biên của tư bản 


—~-———===-E~==~= 


0 Lượng cung/câu về liên — 0 lộ Đầu trí 
(a) (b) 
Tổng chỉ tiêu Tổng cung 
(=Tổng cắu)J 
Tổng cung ổng cầu' 


~=}-----—~ 


Y' Thu nhập quốc đân 


(c) 
Hình 84. Các mối liên hệ cung tiên/chi tiêu. (a) Lãi suất. (b) Đầu tư 
dự kiến. (c) Thu nhập quốc dân. 


mỗi lợi từ thương mại (gas rơm trade) Xem ích lợi từ thương mại. 


mốt (mode) Phương pháp trình bày một tập hợp số bằng một số duy 
nhất có tần xuất cao nhất. Ví dụ, nếu 5 người có thu nhập lần lượt là 
10, 10, 15 và 25 và 40 nghìn đồng một ngày, thì mức thu nhập 10 
nghìn đồng là mức thu nhập phố biến nhất, xuất hiện nhiều lần nhất 
hay có tần xuất cao nhất và được gọi là mốt. Tác dụng của mốt là ở 
chỗ nó có thể được sử dụng để trình bày số liệu phân tổ dưới dạng 
một phân phối tần xuất theo một tiêu thức chất lượng nào đó. 

mở rộng, sự, quá trình (expansion) Sự gia tăng quy mô hoạt động kinh 
tế. Sự mở rộng hoạt động kinh tế có thể có nguyên nhân ở bản thân 
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nền kinh tế, nhưng cũng có thể là kết quả của chính sách kích thích, 
thúc đẩy hoạt động kinh tế do chính phủ thực hiện. 

mở rộng kỳ vọng (cxpectation augumented) Biến đổi mô hình kinh tế 
để đưa thêm ảnh hưởng của kỳ vọng vào phân tích. Ví dụ điển hình 
nhất là đường Phillips mở rộng kỳ vọng, trong đó tỷ lệ lạm phát dự 
kiến (tức kỳ vọng về lạm phát) được đưa vào với tư cách một biến 
giải thích để mở rộng mô hình cơ bản. Xem đường Phillipš mở rộng 
kỳ vọng. 


mở rộng tín dụng trong nước, sự, quy mô (4oinestic credit expanisioH) 
Tổng lượng tiền đôi khi được Quỹ Tiền tệ Quốc tế sử dụng khi nó 
yêu cầu một nước thành viên bị thâm hụt cán cân thanh toán phải 
thắt chặt tiền tệ với tư cách điều kiện để nhận được nguồn lực của nó. 
Hai yếu tố chủ yếu của sự mở rộng tín dụng trong nước là tỷ lệ thay 
đối hàng năm của cung ứng tiền tệ trong nước (có thể định nghĩa 
theo nhiều cách khác nhau) và tỷ lệ thay đổi hàng năm trong vay nợ 
nước ngoài của khu vực nhà nước và tư nhân. Trong hệ thống tỷ giá 
hối đoái cố định, việc mở rộng tiền tệ quá mức do gia tăng cung ứng 
tiền tệ hoặc vay nợ nước ngoài có thể làm cho mức giá trơng nước 
tăng nhanh hơn mức tăng giá của các nước bạn hàng và gây ra tình 
trạng thâm hụt cán cân thanh toán. Bởi vậy, việc thất chặt tiền tệ 
(hoặc cách cuối cùng là phá giá) là cần thiết để lập lại trạng thái cân 
bằng trong cán cân thanh toán. Một số người lại cho rằng trong chế 
độ tỷ giá hối đoái thả nổi, + iệc kiểm soát chặt chẽ quá trình mở rộng 
tiền tệ không có tính chất cấp bách như vậy, bởi vì xu hướng chênh 
lệch giá cả ngày càng tăng giữa các nước bị loại trừ bởi những biến 
động của tỷ giá hối đoái. 

mua bán của người trong cuộc (¡siđer trading) Các giao dịch chứng 
khoán như cổ phiếu, trái phiếu của người có khả năng tiếp cận những 
thông tin đặc biệt mà các nhà đầu tư khác không có và bởi vậy được 
lợi về tài chính từ hiểu biết này. Chẳng hạn, một người được công ty 
bảo lãnh thuê vào làm việc và hàng ngày có nhiệm vụ nghiên cứu chi 
tiết một trường hợp mua thôn tính mà khách hàng của nó có thể thực 
hiện. Nếu chính anh ta (hay thông qua người khác) mua cổ phiếu của 
công ty có khả năng bị thôn tính trước khi cuộc mua thôn tính được 
công bố cho công chúng biết, thì người ta gọi đó là sự mua bán hay 
giao dịch của người trong cuộc. 


TỪ BIỂN KINH TẾ HỤ£ 349 


mua thôn tính, chiến dịch (ta&eover bịd)  Mưu toan của một doanh 
nghiệp nhằm sáp nhập hay thôn tính một doanh nghiệp khác bằng cách 
mua đa số cổ phiếu của nó (công ty bị mua thường là một công ty cổ 
phần công cộng). Một loạt (uậr ngữ được sử dụng để mô tả sách lược 
của các doanh nghiệp mua thôn tính và doanh nghiệp chống lại. trong 
đó có: 
(a) Đột kích (black kuigh?): một đoanh nghiệp bất đầu chiến dịch 
(giành giật, không được công ty có cố phiếu bị mua hoan nghênh) 
nhằm thu mua cổ phiếu để đạt mức cổ phiếu khống chế với mục dích 
sáp nhập doanh nghiệp bị mua. 
(b) Giảng bảy (golden paraclude): doanh nghiệp bị đột kích đưa điều 
kiện ưu đãi vào hợp đồng lao động với giám đốc, trưởng phòng và các 
cán bộ quản lý khác, làm cho việc sa thải họ trở nên tốn kém trong 
trường hợp nó bị sáp nhập. 
(c) Đàm phán hoà bình (green mail): khi người mua thôn tính đã mua 
dược lượng lớn cổ phiếu của công ty mục riêu, công ty này có thể đưa 
ra một giải pháp hoà bình là đàm phán để mua lại số cổ phiếu mà 
người mua thôn tính đã mua với giá cao hơn. Nếu người mua thôn tính 
nhất trí, anh ta có thể bán lại cổ phiếu đã mua để hưởng chênh lệch giá 
và ngừng chiến địch thu mua cổ phiếu. 
(4) Mua thôn tính bằng vốn vay (leveraged buyour): người mua thôn 
tính chủ yếu sử dụng vốn vay, chứ không dùng vốn cổ phần, để mua 
được số lượng cổ phiếu khống chế. Hình thức vay tiền của anh ta là 
phát hành trái phiếu có lãi suất cao (thường gợi junk bond - trái phiếu 
mạo hiểm, xếp hạng từ BB trở xuống). Nếu việc mua thôn tính thành 
công, doanh nghiệp mới sẽ có tỷ lệ vốn Vay cao. 
(e) Phòng thủ kiểu đà đao (Pac Man defense): tình thế mà doanh 
nghiệp bị mua thôn tính quay lại mua thôn tính doanh nghiệp muốn 
thôn tính (hôn tính ngược). 
( Đóc được (poison pH): chiến thuật được sử dụng trong một cuộc 
mua thôn tính, trong đó chính doanh nghiệp nạn nhân đi thôn tính 
hay hợp nhất với doanh nghiệp nào đó nhằm làm cho nó trở nên 
không hấp dẫn về mặt cơ cấu hoặc tài chính đối với doanh nghiệp 
muốn mua thôn tính. 
(g) Con nhím (porcupine): ký kết các hợp đông phức tạp giữa doanh 
nghiệp nạn nhân và các nhà cung cấp, khách hàng hoặc chủ nợ, làm 
cho người mua thôn tính gặp khó khăn trong việc hoà nhập doanh 
nghiệp bị thôn tính với doanh nghiệp của anh ta. 
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(h) Đây lài (shark repellants): tất cả những biện pháp được đưa ra 
nhằm cản trở người mua thôn tính, ví dụ thay đổi các điều khoản trong 
điều lệ của công ty nhằm làm tăng tỷ lệ phiếu cần thiết để phê chuẩn 
sự sắp nhập, chẳng hạn lên trên mức thông thường là 50%. 

(Ù Tiếp viện (wÌue knighP): sự can thiệp của bên thứ ba vào cuộc mua 
thôn tính. Trong trường hợp này, bên thứ ba thôn tính hoặc hợp nhất 
với doanh nghiệp bị hại nhằm cứu nó khỏi kẻ thôn tính đáng ghét. 


mua thôn tính cửa hội đồng quản trị („anagernent boyou) Khái niệm 
dùng để chỉ việc hội đồng quản trị mua một công ty hay một bộ phận 
công ty. Trong trường hợp thứ nhất, cổ đông có thể sẵn sàng chấp nhận 
điều kiện tài chính của hội đồng quản trị vì điều kiện của họ có lợi hơn 
so với những người mua thôn tính từ bên ngoài. Trong trường hợp này, 
hoạt động mua thôn tính của hội đồng quản trị thường mang tính chất 
tự vệ, vì hội đồng quản trị đương chức sợ mất việc sau khi bị thôn tính. 
Việc bán một chi nhánh hay bộ phận công ty cho hội đồng quản trị 
đương chức thường được tiến hành dưới dạng công ty mẹ bán lại vốn 
đầu tư trong một linh vực kinh doanh. chứ không phải là phương tiện 
mua thôn tính hay sáp nhập. Ở đây, người ta phải nghiên cứu kỹ lợi ích 
của cổ đông và các chi tiết tài chính của những vụ mua bán đó. Việc 
hội đồng quản trị mua lại cổ phần thường được tài trợ bằng nguồn vốn 
bên ngoài, bao gồm cả của các chuyên gia tài chính và ngân hàng. 


mua trả góp (/sídliiment buyine) hợp đồng mua hàng hoá và tài sản 
trong đó người mua phải thanh toán một phần khi mua, phần còn lại sẽ 
được trả hàng tháng, bao gồm cả lãi suất. 


mục tiêu chính sách (poiicy targe) Tập hợp các mục tiêu định lượng 
của chính sách kinh tế cần đạt được thông qua việc lựa chọn giá trị của 
các công cụ chính sách. Phương pháp tiếp cận này trong kinh tế vĩ mô 
được J.Tinbergen đặc biệt ủng hộ trong những năm 1950 và H.Theil 
hoàn thiện vào cuối những năm 1950 và đầu những năm1960. Theil 
thay đổi phương pháp tiếp cận của Tinbergen theo 3 cách: 
1. Ông thay các mục tiêu bằng hàm phúc lợi hoặc hàm tồn thất, những 
hàm cần được tối ưu hoá. 
2. Ông đưa chính các công cụ vào hàm cần tối ưu hoá và điều này 
phản ánh những chỉ phí có liên quan đến việc sử dụng các công cụ 
chính sách khác nhau. 
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3. Ông tính đến tính bất định thông qua việc sử dụng tiêu chuẩn tương 
đương với tính xác định. Những cải tiến tiếp theo trong phương pháp 
tiếp cận này thường sử dụng các phương pháp của lý thuyết kiểm soát - 
một lý thuyết chấp nhận tính phi tuyến của các hàm. 

mục tiêu cố định (fxed rargets) Phương pháp tiếp cận trong chính sách 
kinh tế vĩ mô nhằm xác định giá trị của các mục tiêu cụ thể như đẩy 
đủ việc làm, ổn định giá cả, tăng trưởng kinh tế và cân bằng cán cân 
thanh toán. Chúng ra có thể minh hoạ cho bản chất của phương pháp 
tiếp cận này bằng cách sử dụng sự đánh đổi giữa lạm phát và thất 
nghiệp biểu thị bảng đường Philips như trong hình 85. Xem chính 
sách kinh tế vĩ mô. 


Đường Philips 


Tỷ lệ thất nghiệp (%) 


Hình 85. Mục tiêu cố định. Đường Phillips cho thấy khi thất nghiệp 
tăng, tỷ lệ lạm phát sẽ giảm và ngược lại. Lý tưởng nhất là nền kinh tế 
cân bằng tại điểm 0 - điểm có tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp đồng thời 
bằng 0. Tuy nhiên, đường Phillips đặt ra một giới hạn cho các phương 
án kết hợp có thể đạt được trên thực tế giữa lạm phát và thất nghiệp. 
Chẳng hạn, người ta có thể đặt ra mục tiêu tỷ lệ thất nghiệp bằng 6% 
và tỷ lệ lạm phát bằng 8%, hoặc tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn và lạm phát 
cao hơn. 


mức bảo hộ danh nghĩa (nominal rate ðøƒ protecion) Mức bảo hộ mà 
các nhà sản xuất sản phẩm cuối cùng trong nước được hưởng khi áp 
dụng thuế quan đối với sản phẩm nhập khẩu cạnh tranh. Chẳng hạn 
ban đầu sản phẩm sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu đều 
bán với giá 100 nghìn đồng. Nếu chính phủ đánh thuế vào hàng nhập 
khẩu bằng 10% giá trị hàng hoá, thì giá hàng nhập khẩu sẽ tăng lên 
110 nghìn đồng. Vì các nhà sản xuất trong nước cũng có thể bán với 
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giá này, nên những nhà sản xuất có chi phí sản xuất cao hơn có thể 
gia nhập thị trường. Trong trường hợp đó, chúng ta nói mức bảo hộ 
các nhà sản xuất trong nước bằng 10% giá hàng nhập khẩu. Nếu mức 
bảo hộ cao hơn, những người có chỉ phí sản xuất cao hơn nữa cũng 
được bảo hộ và gia nhập thị trường hoặc không phải rời bỏ thị trường 
khi chính phủ mở cửa thị trường và cho phép các nhà sản xuất nước 
ngoài thâm nhập vào thị trường trong nước. Xem mức bảo hộ thực tế. 


mức bảo hộ thực tế (efecrive raíe 6ƒ protecnon) Mức bảo hộ mà người 
sản xuất sản phẩm cuối cùng trong nước thực tế được hưởng khi áp 
dụng thuế quan đối với hàng nhập khẩu cạnh tranh, nhưng không phải 
chịu thuế hoặc chịu mức thuế thấp hơn mức thuế áp dụng cho các đầu 
vào nhân tố được nhập khẩu để sản xuất sản phẩm đó. Ví dụ, giả sử 
ban đầu sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu 
đều giá IOO nghìn đồng. Giả sử giá hàng sản xuất trong nước gồm 
50% giá trị gia tăng do các đầu vào nhân tố trong nước tạo ra và do 
50% nguyên liệu nhập khẩu tạo ra. Nếu áp dụng thuế quan bằng 10% 
giá trị hàng nhập khẩu, giá của nó sẽ tăng lên là 110 nghìn đồng. Nếu 
không áp dụng thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu, giá của nó vẫn 
bằng 50 nghìn đồng. Điều này cho phép giá trị gia (ăng và sản phẩm 
cuối cùng trong nước tăng thêm 10 nghìn đồng mà không gây tổn hại 
gì đến khả năng cạnh tranh của nó với hàng nhập khẩu. Như vậy, mức 
bảo hộ thực tế mà nhà sản xuất trong nước nhận được là 20% (10 
nghìn đồng giá trị gia tăng chia cho 50 nghìn đồng giá trị gia tăng). 
Xem mức báo hộ danh nghĩa. 


mức giá chung (pc level) Múc giá của tất cả hàng hoá và dịch vụ 
trong một nên kinh tế, thường được tính bằng chỉ số giá tiêu dùng 
(CPD. Mức giá của các thời kỳ nối tiếp nhau thường được so sánh với 
nhau để tính tốc độ lạm phát. 


mức lu ¡ng (wøge røie) Giá của dịch vụ lao động do công nhân cung 
cấp. Trong thị trường cạnh tranh, tiền lương bị quy định bởi cung và 
cầu về lao động. Trong ngắn hạn, đường cầu về lao động là một 
đường xuống đốc (/ trong hình 86). Nó phản ánh quy luật sản 
phẩm lao động cận biên giảm dần khi doanh nghiệp sử dụng ngày 
càng nhiều lao động. Đường cung về lao động (¿.5} đốc lên: khi tiền 
lương tăng lên, người lao động sẵn sàng cung ứng lượng lao động lớn 
hơn (tính bằng số người, số giờ). Thị trường lao động và mức lương 
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(W,) đạt được trạng thái cân bằng tại giao điểm của hai đường này. 
Mức lương cân bằng thay đối khi đường cung, đường cầu hoặc cả hai 
địch chuyển. 


LD(= Sản phẩm doanh thụ 
cận biên của lao động) 


L) 
1 
1 
1 
h 
0 N,. Lượng iao động (số người, giờ) 


Hình 86. Mức lương cân bằng. 


mức sống (s/zudard oƒ living) Khái niệm phản ánh điều kiện sinh hoạt 
vật chất của các cá nhân trong nền kinh tế. Nó còn được gọi là mức 
phúc lợi kinh tế, mức ích lợi hay mức thu nhập đầu người. Trong các 
phân tích kinh tế, mức sống được coi là bị quy định bởi mức tiêu dùng 
hàng hoá và dịch vụ (bao gồm cả nghỉ ngơi). Tuy nhiên, mức thu nhập 
và tiêu đùng như nhau có thể đem lại phúc lợi kinh tế khác nhau. Cho 
nên. khó khăn trong việc xác định mức sống là việc đánh giá những 
cái lợi và cái hại tác động tới phong cách sống của Con người, nhưng 
không có giá trị kinh tế ước tính được. Chẳng hạn hai người có mức 
lương như nhau, nhưng một người sống ở nông thôn có phong cảnh 
tuyệt đẹp, yên tĩnh và thanh bình, không có tắc nghẽn giao thông khi 
đi làm và tình trạng ô nhiễm không đáng kể; còn người kia sống ở 
thành phố công nghiệp luôn bị tắc nghẽn giao thông, phải chịu Ô 
nhiễm không khí, tiếng ồn và tội phạm, nhưng có rất nhiều bảo tàng, 
rạp hát và công trình phúc lợi xã hội khác. Nếu so sánh thu nhập về 
tiền lương, chúng ta thấy họ có mức sống tương tự nhau, nhưng trên 
thực tế có thể không phải như vậy. 


mức phù hợp (goodness øƒfit). Xem phân tích hồi quy. 

mức sử dụng công suất hay năng lực sản xuất (capacity utilization) Tỷ 
lệ giữa sản lượng thực hiện (tức thực tế sản xuất ra) và sản lượng tiềm 
năng. Tỷ lệ này có thể tính cho một doanh nghiệp, một ngành hay toàn 
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bộ nền kinh tế. Nó là chỉ tiêu cho chúng ta biết tỷ trọng của tổng nàng 
lực sản xuất được sử dụng. 

mức thuế cận biên hay thuế suất cận biên (narginal rafe ðƒ taNdtion) 
Mức thuế mà một cá nhân phải nộp cho đơn vị thu nhập,tàng thêm. 
trong hệ thống thuế thu nhập có mức luỹ tiến cao, khi thu nhập và 
thuế suất bình quản tăng. thuế suất cận biên tăng nhanh hơn thuế suất 
bình quân và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong phản thu nhập tầng 
thèm. Thuế suất cận biên với mức lũy tiến cao có thể làm cho mọi 
người không muốn làm việc nhiều hơn hay đầu tư mạo hiểm hơn, làm 
cho sản lượng, việc làm và cả nguồn thu từ thuế đều giảm. 


mức thuế thu được (ưx vicj) Số tiên thu được từ một khoản thuế. 
Người ta thường tranh cãi về mối quan hệ giữa mức thuế thu được và 
chí phí thu thuế. Hệ số co giãn của mức thuế thu được đối với sự thay 
đối trong thu nhập thường được phân tích, đặc biệt ở các nước đang 
phát triển, nơi mà sự gia tăng mức thuế thu được là vấn đề quan trọng. 


mức xu thế (eu) Đại lượng phản ánh mức bình quân của một biến số 
kinh tế (ví đụ thu nhập) tại một thời điểm. Các biến động chu kỳ có thể 
điển ra xung quanh „ước vớ (bế. Mức này có thể không cố định, nhưng 
có tốc độ tàng cố định hoạc biến đối. Nếu tốc độ tầng của nó cố định, 
TIPƯỜI ta có thể biểu thị mức xu thế của nó bằng một đồ thị bán lôgarít. 


Myrdal, Gunnar (1898 - 1987) Người được giải thưởng Nôben về kinh 
tế cùng với Ericdrich A.von Hayek (1973) về những công trình tiên 
phong trong lý thuyết tiền tệ và phân tích sự thâm nhập lán nhau giữa 
kinh tế học, các yếu tố xã hội và thể chế như giáo dục và y tế. Hiểu 
theo nghĩa này, ông là người báo trước sự ra đời của mô hình Keynes 
về hoạt động của nền kinh tế vĩ mô. 

Myrdal đã cho xuất bản nhiều công trinh nghiên cứu quan trọng như 
Yếu tờ chính trị trong quá trình phát trị tển của lệ Huyết kinh tẻ 1929). 
Trạng thái cân bảng tiền tệ (1931), Vấn đề người da đen và nền dân 


chú liện đại (1944), Thêm kịch châu Á (1968) tr... 


TỪ BIỂN KINH TẾ HỌC 1 
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năm tài chính hay tài khoá (sc¿/ vear) Thời kỳ hạch toán của các 
doanh nghiệp hoặc chính phủ. nó có thể khác với năm lịch. Đa số các 
chính phù sử dụng năm lịch bình thường làm năm tài chính, nhưng 
một số nước có năm tài chính khác với năm lịch, chẳng hạn năm tài 
chính của Mỹ bắt đầu từ F tháng 10 năm trước tới 30 tháng 9 năm sau. 
Từ tài khoá thường được sử dụng thay thế cho từ năm tài chính. ví dụ 
năm tài chính 1999 còn được gọi là tài khoá 1999, 

năng lực và thư nhập (¿it and earrings) Các chỉ tiêu cho biết năng 
lực và trình độ giáo dục (ví dụ số năm đến trường) có mỗi quan hệ 
tương quan chặt chẽ với nhau. Điều này làm cho người ta đi đến nhận 
định rằng phần lớn thu nhập ước tính phát sinh rừ giáo dục thực ra là 
thu nhập trả cho nàng lực. Mãi cho đến gần đây, người ta vẫn chưa biết 
răng chị phí để tạo ra năng lực làm giảm lợi suất của giáo dục rất 
nhiều. Nhưng các nghiên cứu về những cập sinh đôi hoàn toàn giống 
nhau (được giả định là có năng lực như nhau) cho thấy lợi suất của 
giáo dục ngày càng giảm. Lợi suất thực sự của giáo đục có thể chỉ 
bằng một phần trăm, chứ không phải mười phần trâm như trước đây 
người ta vần nghĩ. 
Tuy nhiên, các nhà kinh tế vẫn còn tranh cãi về kết quả nghiên cứu 
trên. Nếu kết quả này đúng, thì người ta phải coi các khoản chỉ cho 
giáo dực là tiêu đùng giáo dục. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, 
thì giáo dục cũng ảnh hưởng tới thu nhập và vì vậy người ta tiếp tục 
cơi giáo dục là một khoản đầu tư. Xem rớa nhân lực. 

nàng suất (producinifty) Mối quan hệ giữa sản lượng của một đơn vị 
kinh tế và các đầu vào được sử dụng để sản xuất ra sản lượng đó. Năng 
suất thường được tính bằng sản lượng/giờ công hoặc ngày công. Nó 
tạo điều kiện cho chúng ta so sánh năng suất giữa các doanh nghiệp, 
các ngành và các nước khác nhau. Năng suất tăng khi sản lượng mỗi 
giờ công tăng. Những yếu tố làm tăng nàng suất là việc sử dụng công 
nhân một cách có hiệu quả hơn, khối lượng tư bản lớn hơn. đất đai 
nhiều hơn và tốt hơn. Chúng ta có thể minh hoa cho nhận định quan 
trọng này bằng ví dụ đây. 
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Giả sử ban đầu một đây chuyền lắp ráp ô tô là hoạt động sản xuất sử 
dụng nhiều lao động. Nó sử dụng 10 công nhân với số lượng máy móc 
tối thiểu, chẳng hạn chỉ có cờ lê và mỏ lết, và họ cần 1 ngày để lắp ráp 
được 1 chiếc õ tô. Bây giờ giả sử đoanh nghiệp đầu tư vốn để mua 
thêm một bộ gá thủy lực (đầu tư chiều sâu) cho phép tiết kiệm đáng kể 
thời gian cân thiết để đỡ và nâng các cấu kiện cần lắp ráp, qua đó giảm 
được thời gian lắp ráp xuống chỉ còn 1/10 ngày. Như vậy, đội ngũ 
công nhân như trước giờ đây có thể lắp ráp 10 chiếc ô tô mỗi ngày và 
năng suất lao dộng của họ tăng gấp 10 lần. Nếu doanh nghiệp không 
dừng ở đây mà tiếp tục đầu tư để mua thêm dây chuyền lắp ráp liên 
tục, sử đụng máy móc điêu khiển tự động (tiếp tục đầu tư chiều sâu) và 
chỉ cần I công nhân vận hành. Sản lượng ô tô có thể tăng lên đến 50 
chiếc mỗi ngày và năng suất của người công nhân duy nhất còn lại 
tăng từ 1 lên đến 50 chiếc ô tô mỗi ngày. Những công nhân được giải 
phóng khỏi dây chuyên này cũng có thể được điều động đến những 
đây chuyển lắp ráp tự động tương tự (đầu tư chiều rộng). Trong ví dụ 
của chúng ta, 9 người được giải phóng sẽ vận hành 9 dây chuyển tự 
động khác và tổng sản lượng của J0 người bây giờ là 500 ô tô mỗi 
ngày. Nếu không tiếp tục sản xuất ô tô vì nhu cầu bị giới hạn ở mức 50 
ô tô mỗi ngày, họ có thể chuyển sang làm việc ở các ngành khác và 
làm tăng sản lượng của nền kinh tế. 

Tuy nhiên, để làm chủ được dây chuyển tự động hoặc dễ dàng chuyển 
sang làm việc ở các ngành khác, người công nhân phải được đào tạo và 
có trình độ giáo đục cao. Điều này hàm ý các khoản đầu tư vào vốn 
hiện vật phải luôn luôn đi kèm với các khoản đầu tư vào vốn nhân lực, 
và cả hai khoản đầu tư này đều góp phần làm tăng năng suất. 

Sự gia tăng năng suất là yếu tố quan trọng của quá trình tăng trưởng 
kinh tế, đặc biệt khi nền kinh tế chuyển sang giai đoạn phát triển chiều 
sâu. Xem vốn nhân lực. 


nên kinh tế (economy) Khái niệm dùng để chỉ tất cả các hoạt động 
kinh tế của một nước. Để đánh giá quy mô của một nền kinh tế, 
người ta thường sử dụng đại lượng có tên là tổng sản phẩm trong 
nước, viết tắt là GDP. Đại lượng này cho biết giá trị thị trường của tất 
cả các hàng hoá và dịch vụ cuối cuối cùng được sản xuất ra trong 
một nước trong thời kỳ nhất định. Người ta có thể tính toán phần 
đóng góp của các bộ phận cấu thành nên kinh tế vào GDP theo nhiều 
cách khác nhau, ví dụ đựa trên các khu vực lớn (khu vực cá nhân hay 
hộ gia đình, khu vực doanh nghiệp hay công ty, khu vực tài chính, 
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khu vực công cộng hay chính phủ, khu vực nước ngoài) hoặc dựa trên 
các ngành sản xuất. 

nên kinh tế doanh nghiệp tư nhân hay nên kinh tế thị trường tự do 
(privdt€ eHterpFie eConoiy or ffee market economy) Phương pháp tổ 
chức nền kinh tế để sản xuất và phân phối hàng hoá và dịch vụ. Trong 
chế độ kinh tế này, phương tiện sản xuất thuộc sở hữu tư nhân của các 
cá nhân và doanh nghiệp. Việc ra các quyết định kinh tế được phi tập 
trung hoá ở mức cao và nguồn lực được phân bổ thông qua một số lớn 
các thị trường hàng hoá và dịch vụ. Thị trường làm cho các quyết định 
của người mua và bán phù hợp với nhau thông qua quá trình thiết lập 
một mức giá cân bàng. Chính giá thị trường đóng vai trò quyết định 
trong việc xử lý vấn để sản xuất bao nhiêu, bán cho ai và sử dụng 
những nhân tố sản xuất nào. 

nên kinh tế đóng (c(osed ceconomy) Khái niệm chủ yếu dùng trong mô 
hình kinh tế để biểu thị tình huống giả định là nền kinh tế không có 
quan hệ thương mại với nước ngoài, hoàn toàn tự cung, tự cấp và 
không bị tác động bởi các lực lượng nước ngoài. Khi giả định không 
có khu vực nước ngoài. chúng ta có thể đơn giản hoá mô hình về vòng 
chu chuyển của thu nhập quốc dân để tập trung nghiên cứu sản lượng, 
thu nhập và chỉ tiêu trong nội bộ nền kinh tế. Nếu ký hiệu sản lượng 
của nền kinh tế đóng là Y, chúng ta có thể viết: 


Y=ẩC+l+G 


trong đó C là tiêu dùng, / là đầu tư và Ở là dịch vụ mà chính phủ cung 
cấp. Chú ý rằng trong nền kinh tế đóng, sản lượng Y cũng bảng thu 
nhập mà cư dân trong nước nhận được (tức GDP =GN?). 


nền kinh tế hỗn hợp (wixed economy) Một trong các mô hình tổ chức 
nền kinh tế để sản xuất hàng hoá và dịch vụ. Trong mô hình này, một 
số hàng hoá và dịch vụ do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, nhưng một 
số hàng hoá và dịch vụ khác, chẳng hạn điện, nước, bưu điện, giáo dục 
cấp nước v.v... do chính phủ sản xuất. Nói cách khác, mô hình nền 
kinh tế hỗn hợp chấp nhận cả thị trường và sự can thiệp của chính phủ. 
Nên kinh tế hỗn hợp là đặc trưng cơ bản của hầu hết các nền kinh tế 
hiện nay. Mô hình nền kinh tế thị trường thuần tuý hay kế hoạch hoá 
tập trung thuần tuý chỉ có giá trị về mặt lý thuyết, Tuy nhiên, các nền 
kinh tế khác nhau chấp nhận mức độ can thiệp khác nhau của chính 
phủ. Chẳng hạn, mô hình kính tế mà nước ta vận dụng là zên kinh tế 
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thị trường có xự quản lÝ của nhà nước. Điều này hàm ý chính phủ can 
thiệp ở mức độ cao vào nên kinh tế. 
Trong lý thuyết kinh tế, sự can thiệp của chính phủ được coi là cần 
thiết để xử lý các thất bại của thị trường. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế 
theo chủ nghĩa tự do kinh tế cho ràng chính phủ chỉ nên can thiệp ở 
mức tối thiểu cần thiết. 

nên kỉnh tế mở (open economy) Nền kinh tế phụ thuộc nặng nề vào 
thương mại quốc tế, xuất và nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn rong thu 
nhập quốc dân. Khi phân tích vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân 
trong nền kinh tế này, người 1a phải tỉnh đến ảnh hưởng của xuất khẩu. 
nhập khẩu, luỏng vốn cháy ra, luồng vốn chảy vào và thị trường hối 
đoái. 

nền kinh tế ngầm hay khu vực kinh tế ngắm (ö⁄fergrountdl eCoHonY ðF 
dllegal actyiv) Khái niệm dùng để chỉ các hoạt động kinh tế bất hợp 
pháp (sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả) hoặc các hoạt động bị 
che giấu (không khai báo) để trốn thuế. Khi nói đến nền kinh tế ngầm, 
chúng 1a cần chú ý hai điểm. Một là, giá trị của các hoạt động kinh tế 
ngầm thường không được tính vào ŒDP. Hai là, phương tiện trao đối 
mà nó sử đụng là tiền mặt. Trong các mô hình kinh tế, chúng ta giả 
định công chúng và ngàn hàng thương mại nắm giữ toàn bộ tiền mật 
do ngân hàng trung ương phát ra. Nhưng thực ra đây chỉ là giả định để 
đơn giản hoá. lrên thực tế, khu vực kinh tế ngầm (không nằm trong 
mô hình kinh tế) nắm piữ một lượng lớn tiền mặt. Kht lạm phát cao, 
khu vực này cũng đóng mọt khoản thuế lạm phát lớn che chính phủ. 
Ví dụ. nếu tỷ lệ lạm phát là 10%, thì một người buôn ma tuý nắm giữ 
IO0 triệu đồng tiến mặt phải đóng thuế lạm phát 10 triệu đồng cho 
chính phù. 

nên kinh tế song hành (dưa economx) Nên kinh tế có khu vực tiên tiến 
về công nghệ, sử dụng nhiều tư bản, tồn tại đồng thời hay song hành 
với các khu vực có công nghệ lạc hậu. sử dụng nhiều lao động. Khoa 
kinh tế phát triển đật ra vấn đề là liệu có thể đạt được tăng trưởng kinh 
tế thông qua các ngành dân đầu về công nghệ không hay phải tìm cách 
rải nguồn lực của nên kinh tế ra tất cả các ngành để đạt được sự tăng 
trường cân đối. Như vậy, khái niệm nền kinh tế chủ yếu áp dụng cho 
các nước đang phát triển. 

nền kinh tế sử dụng nhiều vốn (cupiral-iteasive econony) Nên kinh tế 
mà phần lớn các phương pháp sản xuất đều sử dụng nhiều vốn hay tư 
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bản. Hầu hết các nên kinh tế tiên tiến đều có tính chất này. Thực tế đó 
làm cho một số người hiểu lầm rằng phương pháp sản xuất sử dụng 
nhiều vốn (tức phương pháp sản xuất công nghiệp trên quy mô lớn) là 
phương tiện duy nhất để đạt được sự tăng trưởng. Tuy nhiên, mối 
tương quan piữa sự sử đụng nhiều vốn và các nước tiên tiến không nhất 
thiết phải là mối quan hệ nhân quả. 

nên kinh tế thị trường tự đo (?ce „erket economy) nếu kinh tế doanh 
nghiệp tt nhận, 


nên kinh tế tiền tệ (moncery econoni) Nền kính tế được đặc trưng 
bởi việc tiền thực hiện chức năng phương tiện trao đổi, đơn vị tính 
toán giá trị, phương tiện cất giữ giá trị và phương tiện trả tiền sau 
(tức vay và cho vay). Nền kinh tế tiền tệ khác với nền kinh tế trao đối 
hiện vật ở chỗ trong nền kinh trao đổi hiện vật, sự trùng khớp nhu 
cầu có ý nghĩa cơ bản đối với quá trình trao đổi. Mạc dù khu vực 
kinh tế trao đổi hiện vật vẫn còn tồn tại trên quy mô nhỏ, nhưng hiện 
nay hâu hết các nước đều phụ thuộc vào những giao dịch bằng tiền 
với tư cách một phương tiện để tiến hành hoạt động thương mại. Trao 
đổi hiện vật đôi khi là kết cục của siêu lạm phát, trong đó những 
người tham gia thị trường mất lòng Lin vào đồng tiền với tư cách là 
phương tiện cất giữ giá trị. 

nên kinh tế trao đổi hiện vật (barrer economy) Nền kinh tế mà trong đó 
hàng hoá và dịch vụ được trao đổi trực tiếp để lấy hàng hoá và địch vụ 
khác. Do yêu cầu phải có sự trùng khớp nhu cầu, nên hình thức trao 
đổi hiện vật (cả trực tiếp và gián tiếp) chỉ thực hiện được khi như cầu 
trao đổi còn đơn giản. Vì vậy, nền kinh tế trao đổi hiện vật thường lạc 
hậu, chuyên môn hoá và phân công lao động ở trình độ thấp. 

nền kinh tế tự cung tự cấp (¿arky) 1) Tình huống một nước tự cô lập 
mình, không tham gia vào thương mại quốc tế, chẳng hạn bằng cách 
đưa ra những hạn chế về thuế quan. và tìm cách tự sản, tự tiêu. Nguyên 
nhân dẫn tới tình trạng này có thể là tnh hình việc làm, nhưng cũng có 
thể là lý do chính trị. 2) Giả định trong lý thuyết về thương mại quốc tế 
để phân tích ảnh hưởng của thương mại quốc tế đối với nền kinh tế 
trong nước trên các phương diện như phân phối nguồn lực sản xuất. 
giá cả, thu nhập và tiêu dùng. Để phân tích những ảnh hưởng này, ban 
đầu chúng ta giả định nên kinh tế không có quan hệ với nước ngoài (tự 
cung tự cấp), sau đó đưa thẻm thương mại vào mô hình và phân tích 
những thay đổi. 
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nên táng kinh tế hay hoạt động kinh tế cơ bản (economic base or basic 
€Conomic activies) Những hoạt động kinh tế mà sự tăng trưởng và 
phát triển của chúng được coi là đóng vai trò quyết định đối với sự 
tăng trưởng kinh tế của một thành phố hoặc một vùng. Các hoạt động 
kinh tế khác được coi là hậu quả của sự tăng trưởng vùng và gọi là 
hoạt động "không cơ bản" hay "phụ thuộc". Thông thường hoạt động 
kinh tế cơ bản là hoạt động sản xuất hàng hoá và dịch vụ để "xuất 
khẩu” ra khỏi vùng. Trong các mô hình về nền tảng kinh tế, quy mô 
của các hoạt động kinh tế cơ bản quyết định mức thu nhập của vùng và 
sự tăng trưởng của chúng quyết định tốc độ tăng trưởng của vùng. Tác 
động của những thay đổi trong hoạt động kinh tế cơ bản đối với tình 
hình kinh tế của một vùng thường được ước tính bằng nhán #ử nền tẳng 
kinh tế. Tác dụng của phương pháp này giảm khi quy mô của vùng 
phân tích tăng, vì vùng được phân tích càng rộng, nó càng có khả năng 
tự tăng trưởng thông qua các hoạt động kinh tế để thỏa mãn nhu cầu 
nội bộ. Trong trường hợp giới hạn, nếu coi cả thế giới là một vùng, thì 
nó có thể tự phát triển mà không cần xuất khẩu bất kỳ hàng hoá và 
dịch vụ nào. 

nên thuế (tax base) Tổng số tiền mà cơ quan thuế vụ có thể đựng đến khi 
tính thuế. Ví dụ, nền thuế của thuế thu nhập ở nước ta là ;hw nhập cao 
và nền thuế của thuế thu nhập công ty là fợi nhuận công ty. Luật thuế 
có thể bao gồm các điều khoản miễn giảm thuế, qua đó làm :z hẹp 
nên thuế. Ngoài ra, các thủ đoạn trốn thuế và tránh thuế của những 
người phải nộp thuế còn làm xói ø¡òn nên thuế, 


ngắn hạn (s¿ør? rwu) Khoảng thời gian trừu tượng trong lý thuyết về 
cung. Nó là khoảng thời gian trong đó một số đầu vào nhân tố 
không thay đổi (đầu vào nhân tố cố định, chẳng hạn quy mô nhà 
máy) và đoanh nghiệp chỉ có thể thay đổi sản lượng bằng cách điều 
chỉnh lượng đầu vào của các nhân tố biến đồi, chẳng hạn lao động, 
nguyên liệu. 
Trong thực tế, khoảng thời gian được coi là ngắn hạn trong các ngành 
không giống nhau. Chẳng hạn trong ngành hoá dầu, người ta cần tới 5 
năm hoặc dài hơn để chuẩn bị, thi công và vận hành thử nhà máy mới. 
Vì vậy, trong ngành này kỳ hạn ngắn có thể dài tới 5 năm, vì trong 
khoảng thời gian này ngành hoá đầu chỉ có thể tăng sản lượng bằng 
cách tăng cường độ sử dụng trang thiết bị hiện có. Ngược lại, trong 
ngành may mặc, người ra có thể mua và lắp đặt máy may mới trong 
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vài tuần. Cho nên trong ngành này, ngắn hạn có thể chỉ là một tháng 
hoặc ngắn hơn.. 


ngân hàng (b¿øk) Tổ chức trung gian tài chính mà hoạt động kinh doanh 
của nó chủ yếu là nhận tiền gửi (không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn) và sử 
dụng số tiền này để cho vay ngắn hạn, đài hạn, chủ yếu dưới dạng 
chiết khấu kỳ phiếu, hoặc mua bán các loại tài sản tài chính khác. 
Chức nàng quan trọng của ngân hàng là duy trì hệ thống chuyển tiền 
bằng cách nhận tiền gửi vào các tài khoản vãng lai và chuyển vốn bằng 
séc hoặc chuyển khoản. Các nghiệp vụ khác của ngân hàng là mua bán 
ngoại tệ, tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động trên các thị 
trường tiền tệ bán buôn và cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho khách 
hàng. Trong các hệ thống tài chính phát triển, chỉ có ít ngân hàng thực 
hiện tất cả các nghiệp vụ nêu trên. Ví dụ ở Anh, chỉ có các ngân hàng 
thanh toán đạt được tiêu chuẩn này, còn các ngân hàng tiết kiệm. ngân 
hàng thương mại chỉ thực hiện một số nghiệp vụ nhất định. Mặt khác, 
các hiệp hội xây dựng và sở giao dịch tài chính ở Anh, Hiệp hội tiết 
kiệm và cho vay ở Mỹ thực hiện một số nghiệp vụ nêu trên, nhưng lại 
không được coi là ngân hàng. 
Ngân hàng thanh toán ở Anh đóng vai trò trung tâm trong hệ thống tài 
chính, vì nó kiểm soát cơ chế thanh toán và các khoản nợ của nó dưới 
dạng tiền gửi là bộ phận cấu thành lớn nhất của khối lượng tiền tệ. 
Thực tế này và đặc diểm cho vay ngắn hạn của nó đối với các doanh 
nghiệp làm cho nó trở thành đối tượng kiểm soát chủ yếu của chính 
sách tiền tệ. Trong những năm gần đây, tình hình đã có nhiều thay đổi 
do có sự đa đạng hoá ngày càng tăng của các định chế tài chính. 


Ngân hàng Ánh (8anÄ øƒ Engfand) Ngân hàng trung ương của Anh 
(thường gọi tắt là Ngân hàng). Nó được các nhà buôn ở Luân Đòn 
công nhận là ngân hàng thương mại và được thành lập nhờ một Đạo 
luật của Nghị viên Anh vào năm 1694. Để đổi lại một khoản tiền 
cho chính phủ vay, nó được trao đặc quyền thành lập công ty cổ 
phần hợp doanh và tiếp tục chiếm giữ vị thế độc quyền trong nghiệp 
vụ ngân hàng cổ phần hợp doanh ở Ánh và xứ Uên cho đến năm 
1826. Đặc quyền này làm cho nó đóng vai trò chủ đạo trong hoạt 
động ngân hàng ở Anh và trên thực tế đã trở thành tổ chức nắm giữ 
và quản lý dự trữ ngoại tệ của Anh. Trong thế kỷ 19 và 20, vai trò 
nhà nước của nó ngày càng tảng và từ lâu nó đã hoạt động với tư 
cách là một định chế nhà nước, chứ không còn là một định chế tư 
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nhân. Vì vậy, nó được quốc hữu hoá thông qua Đạo luật vẻ Ngân 
hàng Anh năm 1946. 

Ngân hàng ¿Anh là chủ ngân hàng của chính phủ và chủ ngân hàng của 
hệ thống ngân hàng. nhưng điểm đáng quan tâm nhất là nó chịu trách 
nhiệm thực hiện chính sách tín dụng và trên tệ sau khi tham khảo ý 
kiến của Kho bạc (tên gọi của bộ tài chính Anh). Với tư cách ngân 
hàng của chính phủ, nó năm tài khoản của các cơ quan chính phủ 
trung ương, nhận các khoản thu và thanh toán các khoản chi tiêu của 
họ; quản tý các khoản nợ của chính phủ thông qua việc phát hành và 
thanh toán tín phiếu kho bạc cũng như các chứng khoán đài hạn: và 
cung cấp tín đụng cho chính phủ (tức cho chính phủ vay tiền) theo 
cách thức mà các ngân hàng thường áp dụng. 

Ngân hàng Anh thực hiện chính sách tiền tệ thông qua hoại động 
quản lý thị trường tiền tệ hàng ngày (bằng cách sử dụng nghiệp vụ 
thị trường mở), thông qua việc quản lý nợ và các nghiệp vụ khác có 
liên quan đến các loại trái phiếu của chính phủ Anh, và thông qua 
các biện pháp kiểm soát khác đối với khả năng thanh toán của hệ 
thống tài chính. Từ năm 1981, nó tác động vào lãi suất thị trường 
thông qua các phương tiện gián tiếp, chứ không trực tiếp bảng lãi 
suất cho vay tối thiểu. Ngoài ra, nó còn chịu trách nhiệm quản lý tài 
khoản cân băng tối đoái và can thiệp vào thị trường, qua đó tác động, 
vào tý giá hối đoái. 

San khi có Luật về Điều lệ Ngân hàng năm 1944, hoạt động của Ngân 
hàng Anh được phân bổ cho hai vụ: Vụ Phát hành chịu trách nhiệm 
phát hành tiền, còn Vụ nghiệp vụ ngân hàng chịu trách nhiệm thực 
hiện các hoạt động ngân hàng khác. Trước đây. tài sản của Vụ phát 
hành hầu như chỉ bao gềm chứng khoán chính phủ, nhưng hiện nay 
phần lớn là tín phiếu và chứng chỉ nợ của chính quyền địa phương và 
đây là cơ sở để Ngân hàng Anh can thiệp vào thị trường tiền tệ cũng 
như thực hiện các hoạt động quản lý nợ. Vụ Nghiệp vụ thực hiện hoạt 
động của Ngân hàng Anh với tư cách chủ ngân hàng của chính phủ và 
chủ ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Nó là bộ phận chịu 
trách nhiệm quan hệ với các ngân hàng trung ương nước ngoài và tổ 
chức quốc tế, cũng như với một số tổ chức tư nhân và cá nhân. 

Đạo luật 1946 trao cho Ngân hàng Anh quyền kiểm soát chính thức 
rộng rãi đối với ngân hàng thương mại. Nhưng để thực hiện các mục 
tiêu của chính sách tiền tệ, nó chủ yếu dựa vào ảnh hưởng không chính 
thức. Từ lâu người ta đã cho rằng Ngân hàng Anh phải có trách nhiệm 
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ổn định và đảm bảo hoạt động lành mạnh của hệ thống ngân hàng, kể 
cả các ngân hàng chiết khâu. 


ngân hàng chấp nhận (œcceptanee ban) Ngân hàng thường mại hoặc 
các tð chức tương tự chấp nhận hay ký hậu (bảo lãnh bàng đanh dự, uy 
tín) vào các hối phiếu thương mại đề thu lê phí. 


ngàn hàng chuyên doanh (0erchơur ban) Định chế tài chính chuyên 
môn hoá vào việc tư vấn cho các công ty khách hàng vẻ vân đẻ phát 
hành cổ phiếu. trái phiếu mới, bảo lãnh. tư vấn cho các cóng ty về sáp 
nhập, thôn tính và thực biện nhiều chức năng ngàn hàng cho các công 
ty lớn. Khát niệm ngân hàng chuyên doanh chủ yếu được dùng ở :\nÙ. 
Định chế tương ứng ở Mỹ là ngân hàng đầu tư (0n'estteiW baHE). 


ngân hàng công xoóc xiom (cøsorttim Đank) Loại hình ngân hàng 
quốc tế do các tập đoàn ngân hàng thuộc nhiều nước khác nhau thành 
lập. Dạng ngân hàng này bắt đầu xuất hiện vào những năm 60 và hiện 
nay đã đứng vững tại nhiều trung tâm tài chính, kế cả Luân dôn. Ilo 
tham gia trên quy mô lớn vào việc cấp tín dựng trung hạn cho các công 
ty đa quốc gia; phần lớn vốn của họ được vay trên thị trường đỏng tiền 
châu Âu, nhưng họ cũng thực hiện các khoản cho vay "tập đoàn” (tức 
nguồn tiền cho vay được tập hợp từ một nhóm các nhà cho vay), bao 
gồm cả những người cho vay nằm ngoài công xoóc xiom. 


ngân hàng dự trữ một phản, nghiệp vụ (dctional reserve banking) 
Khái niệm dùng để chỉ trường hợp các ngân hàng thương mại chỉ dụ 
trữ một phần nhỏ tài sản có khả năng thanh toán cao so với tổng tài sản 
của nó. Mục tiêu của dự trữ là để đáp ứng những thay đổi bất thường 
trong tiền gửi do việc công chúng rút tiền mật ra hay yêu cầu chuyển 
khoản bằng séc sang các ngân hàng khác. Khi lấy dự trữ chia cho tiền 
gửi, chúng ta được con số tỷ lệ gọi là rÿ Í¿ dự írữ. 
Mức dự trữ của các ngân hàng phụ thuộc vào những cân nhắc thận 
trọng dựa trên kinh nghiệm mà họ thu được trong hoạt động nhận tiền 
gửi và cho vay, kỳ vọng của họ về tương lai và mức độ hấp dẫn của 
một số tài sản. Ngoài ra, hiện nay mức dự trữ này còn phụ thuộc vào 
yêu cầu dự trữ của ngân hàng trung ương (gọi là tỷ lệ dự trữ tối thiểu, 
dự trữ bắt buộc). Trong lý thuyết về quá trình tạo tín dụng, nghiệp vụ 
ngân hàng dự trữ một phần là điển kiện cần để tạo ra tín đụng huy tiền 
gửi ngân hàng và tỷ lệ dự trữ là yếu tố quyết định quy mô của nhân tử 
tín dụng và tiền tệ. 
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ngân hàng đại lý hay ngân hàng liên lạc (cø?responden!t bank) Ngân 
hàng đóng vai trò đại lý cho một ngân hàng khác ở địa điểm mà ngân 
hàng này không có văn phòng hoặc không thể tự mình thực hiện một 
số nghiệp vụ vì một lý do nào đó. Ngân hàng đại lý có thể thực hiện 
các nghiệp vụ như thanh toán séc và hối phiếu phái hành vào một 
"ngân hàng khách hàng" hoặc nhận tiền mà họ thanh toán cho ngân 
hàng đó. Tất cả các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ với nước ngoài đều 
cần có ngân hàng đại lý ở nước ngoài và thoả thuận giữa họ với nhau 
thường mang tính chất hai chiều, trong đó ngân hàng này mở tài khoản 
và duy trì số đư ở ngân hàng kia. 

ngân hàng đâu tư (n:estmenf ban) Ngân hàng có chức năng cung cấp 
vốn sở hữu và tín dụng đài hạn cho các ngành và công ty, đặc biệt 
bằng cách bảo lãnh các chứng khoán mới phát hành. 

Ngàn hàng Liên bang (Øundesbank) Ngân hàng trung ương của Đức. 
Ngân hàng này nổi tiếng thế giới về chính sách tiền tệ chặt và độc lập 
với chính phủ. Mặc dù là bộ phận của chính phủ, nhưng khi điều tiết 
lưu thông tiền tệ, Ngân hàng Liên bang chỉ cần tuân theo Ì nật về Ngân 
hàng Liên bang, chứ không chịu sự kiểm soát của chính phủ. 

Ngân hàng Mỹ (Bank øƒ United States) Tồn tại trong các khoảng thời 
gian từ 1791-1811 và 1816-36, thực hiện một số chức năng của ngân 
hàng trung ương ở Mỹ. Ngân hàng Mỹ ï là ngân hàng tư nhân, được 
phép hoạt động 20 năm với số vốn ban đầu là 10 triệu đô la, trong đó 
20% là do Chính phủ Mỹ cung cấp. Khi được thành lập, nó là ngân 
hàng tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Trụ sở chính của nó ở Philađenphia và 
có § chi nhánh ở các thành phố lớn. Nó vừa là định chế nhận tiền gửi 
của Chính phủ Mỹ, vừa cung cấp các dịch vụ ngân hàng tư nhân. Ngân 
hàng này lớn đến mức hoạt động cho vay của nó tác động mạnh mẽ tới 
dự trữ và khả năng mở rộng tiền tệ của các ngân hàng bang. Năm 
1811, nó không được cấp giấy phép liên tục hoạt động do các ngân 
hàng bang phản đối chính sách bảo thủ của nó. 

Sau 5 năm không có ngân hàng nào thực hiện chức năng của ngân 
hàng trung ương và do tình hình hỗn loạn có nguyên nhân ở những 
hoạt động ngân hàng quá mạo hiểm, Quốc hội Mỹ đã cấp giấy phép 
hoạt động cho Ngăn hàng Mỹ II vào năm 1816 với số vốn ban đầu là 
35 triệu đô la. Nó cũng thực hiện những chức nàng như Ngân hàng 
Mỹ I, nhưng vấp phải những khó khăn nghiêm trọng về chính trị do 
mâu thuần giữa Tổng thống Mỹ và Thống đốc ngân hàng này. Tổng 
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thống khi đó là người thuộc phái dân tuý nông nghiệp trong Đảng 
Dân chủ - một Đảng chống lại mọi hình thức kiểm soát tài chính tập 
trung. Khi giấy phép hết hạn vào năm 1836, nó không được phép tiếp 
tục hoạt động. Trong khoảng gần 30 năm (cho đến khi có Đạo luật vẻ 
Ngân bàng Quốc gia năm 1864), ở Mỹ không có cơ quan nào thực 
hiện chức năng của ngân hàng trung ương và mãi cho đến nam 1913 
khí có Đạo luật về Dự trữ Liên bang, nước Mỹ có mới ngân hàng 
trung ương thực sự. 


Ngân hàng phát triển Caribê (Caribean Developmeit Bank) Ngân 
hàng phát triển khu vực được thành lập vào năm 1969 với mục đích 
khuyến khích tăng trưởng kinh tế và nhất thể hoá trong khu vực 
Caribê. Ngân hàng này tài trợ cho cả những dự án phát triển trong 
công nghiệp và nông nghiệp. Ngoài ra, nó còn cung cấp viện trợ kỹ 
thuật đi kèm với quá trình thiết kế và đánh giá dự án đầu tư. 


Ngân hàng Phát triển châu Á (Asian 2evelopment Bank - ADB) Ngân 
hàng này được Uỷ ban Kinh tế châu Á và Viễn đông của Liên Hiệp 
Quốc khuyến nghị thành lập để thúc đẩy quá trình phát triển, tàng 
trưởng và hợp tác kinh tế giữa các nước đang phát triển ở châu Á. Nó 
được thành lập vào năm [966 và nguồn vốn là do Mỹ, Tây Đức, 
Canada, Nhật và các nước trong khu vực cung cấp. 


Ngân hàng Phát triển châu Phi (A#ica Developmem Bank) Ngân 
hàng phát triển khu vực được thành lập vào năm 1964 nhằm đẩy 
nhanh tốc độ phát triển kinh tế và hoà nhập các quốc gia độc lập ở 
châu Phi thông qua việc đánh giá, phối hợp và tài trợ các dự án đầu 
tư phát triển. 


ngân hàng thanh toán (ciearing bank) Ở Anh, khái niệm này được 
dùng để chỉ các ngân hàng thương mại tham gia vào một phòng 
thanh toán nhằm thanh toán với nhau những tờ sét mà khách hàng 
của họ phát hành. 


Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (Bank for International Setlemens - 
BIS) Định chế tài chính liên chính phủ được thành lập năm 1930 để 
hỗ trợ và phối hợp quá trình chuyển các khoản bồi thường chiến tranh 
trong Thế chiến Ï giữa các ngân hàng trung ương. Mặc dù thời hạn bồi 
thường bắt đầu ngay sau khi ngân hàng này đi vào hoạt động, nhưng 
sau đó nó tiếp tục cung cấp phương (tiện thanh toán cho các giao dịch 
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tài chính quốc tế và dân dần phát triển thành mội ngân hàng phục vụ 
cho các ngân hàng trung ương. Nhưng việc thành lập Quỹ Tiên tệ 
Quốc tế năm 1944 đã hạn chế sự mở rộng vai trò và hoạt động tiền tệ 
quốc tế của nó. Song việc Mỹ đựa ngày càng nhiều vào các hợp đồng 
hoán đổi (swz) để tài trợ cho các khoản thâm hụt cán cản thanh toán 
và sự lãng trưởng của thị trường đồng tiền châu Âu lại làm tăng tầm 
quan trọng của nó với tư cách một định chế tài chính quốc tế. Hiện 
nay, ngoài vai trò truyền thống là ngân hàng hỗ trợ cho các ngân hàng 
Irung ương trone việc quản lý và đầu tư dự trữ tiền tệ của họ. nó còn 
làm đại lý cho Quỹ hợp tác tiền tệ châu Âu và Lý ban Thống đốc 
Ngân hàng Trung ương của các nước thành viên Cộng đồng Kinh tế 
châu Au. 


Ngàn hàng Thế giới OVork¿ Ban) Thường hay viết tất là WB. tên đầy 
đủ là Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế ((/utcrndtiondl Bank 
/ữr Recoutructton dnd Developnem), Đáy là định chế tài chính đa 
phương được thành lặp năm 1947 với tư cách cơ quan của Liên hợp 
quốc san hội nghị Bretton Woods năm 1944. Mục tiêu của nó là cùng 
cấp viện trợ kinh tế cho các nước thành viên, chủ yếu là các nước đang 
phát triển để tăng cường nên kinh tế cửa họ. Ngân hàng thế giới đã trợ 
giúp một loạt các công trình đầu tư đài hạn trên nhiều lĩnh vực, trong 
đó có các dự án về kết cấu hạ tảng, viễn thông. điện nãng, nông 
nghiệp. phát triển các ngành công nghiệp mới. các chương trình xã 
hột, giáo đục và đào tạo. 

Phần lớn vốn của Ngân hàng Thế giới được các nước thành viên đóng 
góp. nhưng Ngân hàng Thế giới cũng vay tiền từ thị trường quốc tế. 
Nó hoại động theo nguyên tác kinh doanh: chỉ cho các chính phủ 
được coi là có khả năng trả nợ (cả vốn lần lãi) vay tiên với lãi suất thị 
trường. Từ năm 1961, nó thành lập cơ quan trực thuộc có tên là Hiệp 
hội Phát triển Quốc tế (2A) để cung cấp tín dụng lãi suât thấp cho 
các nước nghèo. 

Một tô chức trực thuộc khác của Ngân hàng Thế giới là Công ty Tài 
chính Quốc tế (IFC). HC được phép trực tiếp đầu tư vào các công ty 
thông qua việc mua cổ phần của họ. 

ngân hàng thương mại (conercidl bank) Theo nghĩa rộng, khái niệm 
này dùng để chỉ các định chế tài chính được phép nhận tiền gửi và cho 
vay dưới nhiều hình thức và điều kiện khác nhau. Theo nghĩa hẹp. khái 
niệm này dùng để chỉ các ngân hàng tổng hợp thực hiện các nghiệp vụ 
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như nhận tiền gửi viết séc, tiền gửi tiết kiệm cảm cố, cho vay (thường 
là ngắn hạn), môi giới chứng khoán v.v... 

ngân hàng tiết kiếm (sev?ngx baø£) Định chế tài chính nhận tiền gửi của 
những người tiết kiệm và chuyên môn hoá vào việc mua bán cổ phiếu, 
trái phiểu tương đối an toàn và chứng khoán của chính phủ. Một số 
ngân hàng tiết kiệm lớn còn cung cấp cho người gửi tiền một số dịch 
vụ của ngân bàng thương mại, chăng hạn tài khoản viết séc. 

ngân hàng tiết kiệm hồ tương (0 1uảl savigs banÈ) Định chế được nhà 
nước cấp phép hoạt động vì lợi ích của người gửi tiền. Theo truyền 
thống, tài sản của họ được thế chấp và là những chứng khoán công 1y 
được xếp hạng cao hay chứng khoán chính phủ. 


Ngàn hàng Trưng Mỹ về Hợp tác Kinh tế (Central American Bank for 
Ecanomic húegrdadon) Ngân hàng phát triển khu vực thành lập năm 
1960 theo sáng kiến của LIý ban kinh tế Liên hợp quốc về Mỹ la nh. 
Nó tài trợ cho các dự án phát triển bằng cách cho vay bảo lãnh tín 
dụng với mục dích khuyến khích quá trình nhất thể hoá kinh tế giữa 
các nước thành viên và thúc đẩy thương mại trong khởi thị trường 
chung Trung Mỹ. 

ngân hàng trung ương (cc/r¿/ ban) Định chế có nhiệm vụ chủ yếu là 
kiểm soát tiền tệ và hệ thống ngân hàng của một nước. Nó cũng có thể 
được giao những nhiệm vụ khác tuỳ theo cơ cấu và môi trường tài 
chính của đất nước. Ngân hàng Anh thực hiện chức nàng của ngân 
hàng trung ương từ khi còn là một công ty trách nhiệm hữu hạn của 
các cố đông là tư nhân. Mãi đến năm 1946, ngân hàng Anh mới bị 
quốc hữu hoá và trở thành ngân hàng của nhà nước. Ở Mỹ. Hè thống 
Dự trữ Liên bang được thành lập năm 1913 và đóng vai trò là ngàn 
hàng trung ương của Mỹ. Trước đó, nước Mỹ không có ngàn hàng 
trung ương. Hiện nay. các nước đều có ngân hàng trung ương. Nó là 
bộ phận của cơ quan quyền lực nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý 
lưu thông tiền tệ hay còn gọi là chính sách tiền tệ. Công cụ của chính 
sách tiền tệ bao gồm nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất chiết khẩu, tỷ lệ 
dự trữ bắt buộc, các văn bản hướng dân hoạt động cho vay của các 
ngân hàng và định chế tài chính khác. Ngoài những chức năng có liên 
quan đến chính sách tiền tệ, ngân hàng trung ương còn thực hiện các 
chức năng quan trọng khác như: 

(1) Hoạt động với tư cách người cho vay cuối cùng đổi với hệ thống 
ngân bàng thương mại. 
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(2) Đặt ra và duy trì các tiêu chuẩn để đảm bảo tính thống nhất, sức 
mạnh tài chính, quản lý hoạt động cho vay lành mạnh của các ngân 
hàng và định chế tài chính khác 

(3) Quản lý dự trữ hối đoái và chính sách hối đoái. 

(4) Quản lý nợ của chính phủ. 

Mặc dù phát hành tiền là chức năng dẻ nhận thấy nhất, nhưng đây 
không phải chức năng quan trọng nhất của ngân hàng trung ương. 


Ngân hàng Trung ương của Các nước Tây phi (Ceural Bank oƒ West 
Afitcan Stafes) Ngân hàng phát hành đồng tiền chung có tên là đồng 
frăng của cộng đỏng tài chính châu Phí (CFA franc). Đồng tiền này 
được đưa vào lưu thông ở các nước thành viên khối Liên mình Tiền tệ 
Tây phi. 

ngân sách (budger) Kế hoạch thu và chỉ được xác dịnh từ trước của các 
tác nhân kinh tế như hộ gia đình, doanh nghiệp, chính phủ. Ngân sách 
gia đình là kế hoạch thu chỉ của các hộ gia đình. Số liệu về ngân sách 
gia đình được thu thập thông qua các cuộc điều tra ngân sách gia đình 
đo cơ quan thống kè nhà nước thực hiện. Ngân sách doanh nghiệp là 
kế hoạch thu chí của doanh nghiệp được biểu thị bằng hiện vật hoặc tài 
chính cho một thời kỳ nhất định trong tương lai (tuần, tháng, quý, 
năm). Nhìn chung, trong kế hoạch thu ngân sách, người ta dự kiến 
doanh thu bán hàng (được phân loại theo nhóm sản phẩm, khu vực bán 
hàng và loại khách hàng) dựa trên các kết quả dự báo nhu cầu. Phần 
chi ngàn sách chỉ ra các chỉ phí dự kiến cho việc bán hàng và quảng 
cáo, chi phí phân phối (dóng gói, bảo quản, chuyên chở). Kế hoạch 
ngân sách này được dùng làm cơ sở để lập các kế hoạch khác của 
doanh nghiệp, ví dụ kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, quảng cáo, phân phối. 
Kế hoạch đầu tư cũng nằm trong ngân sách của doanh nghiệp, vì nó 
biểu thị các khoản chỉ tiêu cần thiết để mua sắm tài sản cố định hoặc 
tăng thêm vốn luân chuyển. 

Ngân sách nhà nước, còn gọi là tài chính nhà nước, là bản đự toán tài 
chính của chính phủ, trong đó ghi rõ các nguồn thu và khoản chỉ dự 
kiến trong một năm tài chính hay tài khoá, ví dụ tài khoá 1997. Nguồn 
thu chủ yếu của chính phủ là thuế, nhưng cũng có thể bao gồm các 
nguồn thu khác như các khoản lệ phí không phải thuế, bảo hiểm bắt 
buộc, viện trợ, lợi nhuận và các khoản giao nộp khác của các xí nghiệp 
quốc doanh. Phân chi của chính phủ có thể chia thành chỉ thường 


TỪ BIỂN KINH TẾ H0€ 769 


xuyên, tức chỉ tiêu để vận hành bộ máy nhà nước, chi trả lãi suất và chi 

cho đầu tư công cộng (ở các nước đang phát triển gọi là chí cho đầu tư 
phát triển, bao gồm cả đầu tư cơ sở hạ tầng và nhà máy mới). Trong hệ 

thống phân cấp ngàn sách nhà nước, người ta tách ngân sách trung 

ương ra khỏi ngân sách địa phương cả về phương diện thu và chỉ. Tuy 

nhiên, ngân sách của chính phủ trung ương có thể tác động vào ngân 

sách địa phương thông qua việc quyết định về nguồn thu để lại cho địa 

phương và cấp phát ngân sách cho địa phương. Khi nói ngân sách nhà 

nước, chúng ta hiểu nó bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách, 
địa phương. 


ngân sách cân bằng (bafanced buđdeet) Tình hình trong đó chỉ tiêu của 
chính phủ bằng nguồn thu từ thuế và các nguồn thu khác. Khi chính 
phủ chỉ tiêu nhiều hơn mức thuế thu được. ngân sách bị thâm hụt, còn 
ngược lại ngân sách thặng dư. 

ngân sách linh hoạt (exibfe budger) Ngân sách cho phép chỉ phí được 
thay đổi cùng với những thay đổi trong quy mô sản lượng. Chẳng hạn, 
chi phí gắn với việc vận hành 50% công suất nhà máy khác với chi phí 
vận hành 70% hoặc 100% công suất. Ngân sách phải được phép thay 
đổi cùng với ức sử dụng công suất thông qua việc phân biệt giữa chỉ 
phí cố định và chi phí biến đổi, cũng như mối liên hệ của chúng với 
sản lượng. 

ngang bằng lài suất bảo đảm, sự (covered iwerest parify) Khái niệm 
được dùng trong chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt để mô tả tình huống 
mà lãi suất ở hai nước được làm cho bảng nhau bàng cách trừ đi một 
khoản chiết khấu hay phần thưởng trả cho tỷ giá hối đoái giao chậm. 
Ví dụ nếu lãi suất ở Anh cao hơn lãi suất ở Mỹ, các nhà đầu tư sẽ 
chuyển vốn sang đầu tư ở Mỹ. Hành vi này làm cho đồng đô la lên giá. 
Để loại trừ những rủi ro phát sinh trong việc đổi trở về đồng bảng khi 
hợp đồng đầu tư kết thúc, nhà đầu tư có thể bán đô la trước (tức ký hợp 
đồng giao chậm) và điều này làm cho giá giao chậm của đô la giảm 
xuống. Tỷ giá giao ngay và tỷ giá giao chậm của đồng đô la phải khác 
nhau cho đến khi mức chiết khấu của đồng đô la giao chậm loại trừ 
hoàn toàn sự chênh lệch lãi suất. Chúng ta có thể biểu thị nhận định 
này bằng công thức sau: 

D= Hạ - lục 

trong đó ¿ là lãi suất, Ø2 là mức chiết khấu của đồng đô la giao chậm. 


TĐKTH - 24 
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ngành (indusry or econoniec áactxity) Khái niệm dùng để chỉ bất kỳ 
hoạt động kinh tế nào được phân loại theo sản phẩm hay dịch vụ 
cung cấp, chẳng hạn ngành chế tạo máy bay, ngành hàng không, 
ngành bảo hiểm, ngành du lịch. Khi nói tới các ngành, người 1a nhắc 
tới sản phẩm chủ yếu của nó, nhưng cần chú ý răng các nhà kinh tế 
thường không nhất trí với nhau về giới hạn của ngành. Người ta 
thường tranh cãi nhau vẻ việc nên định nghĩa một ngành rộng hoặc 
hẹp tới mức nào. 

ngành có chí phí giảm dân (2¿ccreasing cóät indusry) Khái niệm dùng 
để chỉ các ngành có đường cung dài hạn đốc xuống. Điều này có thể 
xảy ra nếu tồn tại các loại hiệu quả quan trọng phát sinh từ bên ngoài 
doanh nghiệp và bên trong một ngành. Ví dụ chí phí đào tạo một công 
nhân sẽ giảm nếu chí phí cố định của các trường kỹ thuật chuyên 
nghiệp được phân bổ cho nhiều học viên. 

ngành công nghiệp non trẻ (79/2 indusry) Ngành công nghiệp mới 
thành lập, có thể do tư nhân hoặc chính phủ xây dựng, chủ yếu ở các 
nước đang phát triển. Các ngành công nghiệp mới thành lập thường 
được chính phủ trợ cấp hoặc bảo hộ chống lại sự cạnh tranh của hàng, 
nhập khẩu. Chính phủ làm điều này với hy vọng rằng theo thời gian, 
các ngành công nghiệp con trẻ sẽ khai thác được hiệu quả quy mô và 
tự hoàn chỉnh để cạnh tranh thắng lợi với nước ngoài. 
Ngành công nghiệp non trẻ thường được coi là (uận điểm hợp lý để 
biện hộ cho việc thực thi chủ nghĩa bảo hộ. Nhưng trên thực tế, đây là 
lĩnh vực thường bị lạm dụng. 


ngành sử dụng nhiều lao động (izbour tưensive imdustry) Xem doanh 
nghiệp sử dụng nhiều lao động. 


nghèo khổ, sự (pavey) Lĩnh vực ngày càng rộng lớn của nghiên cứu 
kinh tế. Ngoài tổn thất về phúc lợi kinh tế, còn có những tổn thất lớn 
về xã hội đi kèm với số người có thu nhập thấp, chẳng hạn tội phạm, 
sức khoẻ, trình độ giáo dục và năng suất lao động thấp. Tầm quan 
trọng của việc nghiên cứu vốn nhân lực ngày càng lớn do mọi người 
ngày càng quan tâm nhiều hơn đến tình trạng nghèo khổ. Hiện nay, 
các công trình nghiên cứu về nguồn gốc và hậu quả của tình trạng 
nghèo khổ chiếm vị trí đáng kể trong nghiên cứu kinh tế. 

nghỉ việc tạm thời (emporary layofS) Những người bị cho nghỉ việc vì 
có sự giảm sút nhu cầu và họ có thể chờ để được gọi đi làm khi nhu 
cầu phục hồi trở lại. 
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nghịch lý của giá trị (paradox oƒ value) Quan điểm cho rằng giá trị (và 
giá cả) của hàng hoá là do sự khan hiếm tương đối, chứ không phải 
do sự hữu ích của nó quyết định. Nước cực kỳ hữu ích và tổng ích lợi 
của nó cao, nhưng do nước quá dồi đào, nên ích lợi cận biên (và giá 
cả) của nó thấp. Ngược lại, kim cương kém hữu ích hơn nhiều so với 
nước lại có giá trị cao, vì nó rất khan hiếm và ích lợi cận biên (và giá 
Cả) CỦA nÓ cao. 


nghịch lý của tiết kiệm (parưdox oƒ thrị?) Sự mâu thuẫn giữa bản 
chất tốt đẹp của tiết kiệm và những hậu quả không mong muốn của 
nó. Nếu các hộ gia đình muốn tiết kiệm nhiều hơn, thì tổng mức chị 
tiêu hay tổng cầu của nền kinh tế sẽ giảm, dẫn đến sản lượng và 
việc làm giảm. 
Trong hình 87, chúng ta thấy sản lượng giảm từ Ÿ, xuống còn Ÿ; khi 
hàm tiết kiệm thay đổi từ § sang $; (dốc hơn) hoặc $5; (dịch chuyển lên 
trên) vì các hộ gia đình muốn tiết kiệm nhiều hơn tại mọi mức thu 
nhập. Trong cả hai trường hợp, các hộ gia đình cưới cùng không tiết 
kiệm được nhiều hơn (quy mô tiết kiệm không thay đổi: S;,=S,=S và 
phải luôn bằng 7). Nếu hàm đầu tư dốc lên và phụ thuộc vào thu nhập 
(đường 72, thì không những thu nhập giảm (từ Y, xuống còn Ÿ,), mà 
ngay cả tiết kiệm cũng giảm từ (S; xuống S,). Như vậy trong cả hai 
trường hợp, nguyện vọng tăng tiết kiệm của các hộ gia đình đều không 
thực hiện được, trong khi nó gây ra hậu qủa không mong muốn là làm 
giảm sản lượng, việc làm và thu nhập của nền kinh tế. 


Tiết kiệm/ 
đầu tư 

S 

bi RE ý ví r 


Thu nhập quốc dân 


Hình 87. Nghịch lý của tiết kiệm. 
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Tiết kiệm có lợi cho nên kinh tế vì nó giải phóng nguồn lực từ các 
ngành sản xuất hàng tiêu dùng và chuyển sang cho các ngành sản xuất 
hàng đầu tư, dẫn tới tốc độ táng trưởng và mức sống cao hơn. Nhưng 
nếu các hộ gia đình tìm cách tiết kiệm nhiều hơn kế hoạch hay nhu 
cầu đầu tư của các doanh nghiệp, thì các khoản rút ra sẽ lớn hơn các 
khoản bơm vào vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân và đây là 
nguyên nhân làm cho mức sản lượng và thu nhập cân bằng giảm. Khi 
sản lượng cân bằng giảm, sản lượng thực hiện của nên kinh tế cũng 
giảm theo, vì các doanh nghiệp cắt giảm sản xuất để giữ cho hàng tồn 
kho ở mức mong muốn. 

nghiên cứu lao động hay nghiên cứu thời gian-thao tác (work siu~dy or 
từne-motion study) Ngành khoa học quan tâm đến cách thức sử dụng 
lao động sao cho có hiệu quả nhất khi đặt trong mối liên hệ với những 
đầu vào nhân tố khác. Các chuyên gia nghiên cứu lao động tìm cách 
xác định thời gian và sức lực mà một người hoặc nhóm người lao động 
phải sử dụng để hoàn thành một công việc nhất định. Sau đó dựa vào 
kết quả thu được, họ phân tích khả năng tổ chức lại cách kết hợp các 
đầu vào để giảm thời gian và sức lực của người lao động, trong khi vẫn 
giữ nguyên hay làm tăng sản lượng của họ. Môn nghiên cứu lao động 
có hai chuyên ngành chủ yếu: a) nghiên cứu phương pháp, một chuyên 
ngành phân tích các phương pháp hiện đang được sử dụng để làm các 
công việc và khả năng cải tiến chúng; b) nghiên cứu thời gian, một 
chuyên ngành tìm cách xác định mức thời gian cần thiết để tiến hành 
một thao tác, công việc. 

nghiên cứu thị trường (¿ke? research) Việc thu thập, tổng hợp và 
phân tích có hệ thống các thông tin về thị trường (số liệu thống kê, ý 
kiến của khách hàng, v.v...) để hỗ trợ cho giám đốc trong quá trình ra 
quyết định với mục đích tìm kiếm các cơ hội thị trường cho hàng hoá 
và địch vụ hiện có hoặc có thể sản xuất của một doanh nghiệp. 

nghiên cứu và triển khai (esearch and developmemt - R&D) Khái niệm 
bao hàm tất cả các hoạt động nghiên cứu khoa học dẫn đến việc phát 
minh ra một kỹ thuật sản xuất, sản phẩm mới (sáng chế) và ứng dụng 
chúng vào sân xuất với mục đích thương mại (đổi mới), cũng như hoàn 
thiện và cải tiến những công nghệ và sản phẩm hiện có. 
Hoạt động nghiên cứu và triển khai đóng góp vào việc tăng cường sức 
cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia bảng cách tạo ra tỷ lệ cao 
hơn trong tăng trưởng kinh tế. 
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nghiệp vụ ngân hàng chỉ nhánh (branch banking) Việc cung cấp dịch 
vụ ngân hàng thông qua mạng lưới các vần phòng chi nhánh thuộc sở 
hữu của một ngân hàng duy nhất. Quá trình phát triển của hệ thống 
ngân hàng nhiều chỉ nhánh là điều kiện quan trọng đối với hoạt động 
trên quy mô lớn của ngành ngân hàng. Về mặt lịch sử, sự tập trung hoá 
này có thể đo sự mở rộng phạm vị hoạt động của các ngân hàng hiện 
có hoặc do sự hợp nhất các ngân hàng nhỏ, độc lập và mang tính chất 
địa phương. Một trong những diều kiện dẫn tới sự hình thành hệ thống 
ngân hàng chi nhánh là yêu cầu ngày càng cao đối với vấn đề quản lý 
nợ và công việc này đòi hỏi phải sử dụng những cán bộ quản lý được 
đào tạo, có trình độ chuyên môn cao. Hiện nay ở Mỹ vân có nhiều 
bang coi hệ thống ngân hàng chi nhánh là bất hợp pháp, vì người ta lo 
Sợ sự tập trung quyền lực tài chính vào tay các ngân hàng lớn. 


nghiệp vụ tái xuất hay trung tâm tái xuất (enfrepôi írade) Nghiệp vụ 
bảo quản thương mại, trong đó hàng hoá được nhập khẩu vào một 
nước và tái xuất mà không đưa vào nước nhập khẩu. Nghiệp vụ tái xuất 
chỉ giới hạn vào những nguyên liệu, hàng hoá nhất định và người môi 
giới tại một sở giao dịch tổ chức bán hàng và vận chuyển tới mọi nước 
khách hàng trên thế giới. 

nghiệp vụ thị trường mở (open-market operaion) Công cụ của chính 
sách tiền tệ có liên quan đến việc mua bán tín phiếu và trái phiếu chính 
phủ với tư cách phương tiện để kiểm soát cung ứng tiền tệ. Ví dụ, khi 
ngân hàng trung ương muốn làm tăng cung tiền (ÄƒŠS), nó mua tín 
phiếu kho bạc của các ngân hàng thương mại và công chúng. Số tiền 
mà nó trả cho các ngân hàng và công chúng làm tăng dự trữ của các 
ngân hàng. Mức dự trữ dôi ra cho phép các ngân hàng tâng mức cho 
vay của mình. Điều này dẫn tới việc tạo ra mức tiền gửi ngân hàng lớn 
gấp nhiều lần so với mức tăng dự trữ ban đầu và bởi vậy khối lượng 
tiền tệ thực tế hay cung ứng tiền tệ tăng lên. 

ngoại hối hay hối đoái hay ngoại tệ (foreiegn exchange) Các đồng tiễn 
nước ngoài được trao đổi để lấy đỏng tiền trong nước phục vụ cho việc 
thanh toán các hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế. 

ngoại sinh (exogeaous) Thuật ngữ nhìn chung được dùng để chỉ bất kỳ 
yếu tố nào xác định trước hoặc cho trước trong phân tích kinh tế. 

ngoại suy, phương pháp (exírapolaron) Phương pháp ước tính giá trị 
(tương lai) chưa biết đựa vào các giá trị (quá khứ) đã biết (trong phân 
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tích dãy số thời gian). Phương pháp ngoại suy gắn với việc dự báo giá 
trị của biến phụ thuộc dựa vào giá trị của biến độc lập nằm ngoài các 
giá trị quan sát được của nó. Cân chú ý rằng khi vượt ra ngoài khoảng 
biến thiên của kết quả quan sát cho biến độc lập, đường xu thế có thể 
không chính xác, vì mới liên hệ làm cơ sở cho nó có thể khác đi trong 
một khoảng biến thiên rộng. Ngược lại, khi øối suy, tức dự báo giá trị 
của biến phụ thuộc từ giá trị của biến độc lập nằm trong khoảng biến 
thiên của các kết quả quan sát cho nó, kết quả dự báo đáng tin cậy 
hơn. Xem đ báo. 

ngoại tệ Oreign exchange) Xem ngoại hồi. 

ngoại tệ yếu hay đồng tiền yếu (sø# careucy) Đồng tiên có mức cầu 
thấp, nhưng mức cung cao trên thị trường hối đoái. Địa vị của đồng 
tiền yếu thường đi kèm với nước yếu về kinh tế, có mức thâm hụt lớn 
trong cán cân thanh toán. Mức cung của đồng tiền này đủ để thanh 
toán các khoản mua hàng nhập khẩu, nhưng mức cầu về đồng tiền này 
tương đốt yếu vì số tiền cần thiết để mua hàng xuất khẩu tương đối ít. 
Tuy nhiên, theo lý thuyết thì trong chế độ tý giá hối đoái thả nồi, cung 
và cầu phải cân bằng nhau thông qua sự xuống giá của đồng tiền yếu. 

ngoại ứng, (ex/eruality) Xem ảnh hưởng ngoại hiện. 

nguyên lý hay nguyên tác (ørcipÍe) Những ý tưởng hoặc lý thuyết ban 
đầu, quan trọng, được coi là xuất phát điểm cho việc xây dựng những 
lý thuyết khác. Ví dụ, nguyên lý: thương mại làm cho mọi người đều 
có lợi được dùng làm xuất phát điểm cho việc xây dựng lý thuyết về 
lợi thế so sánh và thương mại quốc tế. 

nguyên lý của kinh tế học, (Ten Principles øƒ Economics): đây là mười ý 
tưởng cơ bản của kinh tế học do Mankiw, giáo sư kinh tế học trường 
Đại học Harvad nêu ra trong cuốn Những nguyên lý của kinh tế học. 
Đó là: 
«Con người phải đối mặt với sự đánh đổi. Nguyên lý này có cơ sở ở 
tình trạng khan hiếm nguồn lực. Vì con người chỉ có một lượng nguồn 
lực nhất định để thoả mãn nhu cầu của mình, nên khi muốn có một 
thứ, anh ta buộc từ bỏ thứ khác mà anh ta có. Ví dụ. muốn có một giờ 
học kinh tế học, sinh viên phải từ bỏ một giờ vui chơi; muốn mua thêm 
một cân thịt, gia đình ông A phải từ bỏ hai cân cá; muốn sản xuất 
thêm 1 khẩu súng, Việt nam phải từ bỏ việc sản xuất 100 kg gạo; 
muốn đạt được sự công bảng gấp đôi, Việt nam phải từ bỏ một nửa 
hiệu quả, v.v... 
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® Chỉ phí cúa một thứ là cái mà ta phải từ bỏ để có được nó. 
Nguyên lý này nhấn mạnh rằng chỉ phí thực sự (hay chỉ phí kinh tế) 
của một quyết định kinh tế là chi phí cơ hội. nghĩa là sự mất đi cơ 
hội có được thứ khác, chứ không chỉ là số tiền chúng ta bỏ ra để mua 
nó. Nó hàm ý ràng khi tính toán chi phí của một đường lối hành 
động, chúng ta phải tính hết các chi phí phát sinh từ việc chấp nhận 
đường lối hành động đó. 

® Cón người duy lệ suy nghĩ tại điểm cận biến. Điểm cận biên là 
điểm lân cận, ở gần điểm con người bắt đầu thay đổi kế hoạch hành 
động và khái niệm những thay đổi cận biên được dùng để ch: những 
điều chỉnh nhỏ và tăng dần trong kế hoạch hành động. Cách suy nghĩ 
như vậy giúp con người xác định chính xác các chi phí phát sinh và 
ích lợi thu được từ một quyết định kinh tế, qua đó tính được phúc lợi 
kinh tế tối ưu của mình (bằng cách cho chỉ phí cận biên bằng ích lợi 
cận biên). 

® Con người phản ứng với các kích thích. Nguyên lệ này hàm ý khi 
môi trường kinh tế thay đổi, nó phát ra các tín hiệu về sự thay đổi. Khi 
nhận được các tí hiệu này, con người coi đó là các kích thích và đáp 
lại bằng cách thay đổi hành ví, Ví dụ, giá thịt lợn đang là 20 nghìn 
đồng. Báy giờ giả sử giá thịt tăng từ 20 lên 25 nghìn. Ông A nhận được 
tín liệu này và phản ứng lại bằng cách giảm lượng thịt mà ông ta dự 
định mua từ Ì kg xuống còn 0,Š kg hoặc từ bỏ hoàn toàn việc mua thịt 
từ chuyển sang mua 2 kẹ cá. 


® Thương mại làm cho mọi người đều có lợi. Kinh tế học đã chứng 
mình được rằng thương mại cho phép mọi người chuyên môn hoá vào 
việc sản xuất hàng hoá mà họ có lợi thế so sánh, qua đó làm táng tổng 
sản lượng của các bên tham gia và vì thế có thể chia nhau phần sản 
lượng tàng thêm (xem lợi thế so sánh). 


© Thị trường thường là phương thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế. 
Đây là ý tưởng về bàn tay vỏ hình do Adam Smith đưa ra. Việc chú ý 
tới nguyên lý này giúp chúng ta tránh được một cạm bẫy trong kinh tế. 
Thông thường mọi người nghĩ rằng nền kinh tế hoạt động tốt nếu được 
tổ chức chật chẽ, chỉ tiết và loại trừ được sự tham lam, ích ký. Song 
trên thực tế, điều ngược lại mới đúng. Khi mọi người tự do chạy theo 
lợi ích riêng của mình, họ bị dẫn dất bởi bàn tay vô hình (đặc biệt là 
giá thị trường) và phụng sự xã hội nhiều hơn trường hợp họ chủ trương 
làm điều đó. 
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®- Đôi khi chính phủ có thể cái thiện được kết cục thị trường. Nguyên 
lý này hàm ý rằng mặc dù thị trường là phương thức tốt để tổ chức 
hoạt động kinh tế, nhưng sự can thiệp của chính phủ cũng cần thiết để 
cải thiện sự công bằng và hiệu quả. Lý do ở đây là thị trường có thể 
thất bại trong việc phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả và không 
thể đảm bảo sự phân phối công bằng. Tuy nhiên, không phải lúc nào 
chính phủ cũng cải thiện được kết cục thị trường, vì bản thân chính 
phủ cũng có thể thất bại khi can thiệp vao thị trường. 
®_ Mức sống của một nước phụ thuộc vào năng lực sản xuất hàng hoá 
và địch vụ của nước đá. Nguyên lý này nhấn mạnh mối quan hệ trực 
tiếp giữa mức sống và năng suất của một nước: sự khác biệt về mức 
sống giữa các nước có nguyên nhân ở sự khác nhau về năng suất lao 
động của họ. Các hiện tượng như sự cạnh tranh của nước ngoài, thâm 
hụt ngân sách của chính phủ v.v... chỉ thực sự làm giảm mức sống khi 
chúng làm giảm năng suất. Vì vậy, nếu muốn nâng cao mức sống, 
chính phủ phải vận dụng các chính sách tác động tới nàng lực sản xuất 
của đất nước. 
«Giá cả tăng khi chính phú in quá nhiều tiền. Nguyên lý này nhấn 
mạnh rằng nguyên nhân của các cuộc lạm phát trầm trọng và kéo đài 
là sự gia tăng của khối lượng tiền tệ trong nên kinh tế, vì điều này làm 
cho giá trị của tiền giảm và mức giá tăng. 
®- Chính phú phải đối mặt với sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và 
thất nghiệp. Nguyên lý này nhấn mạnh tầm quan trọng của một phát 
hiện quan trọng trong kinh tế học, đó là đường Philips. Đường này phản 
ánh sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp. Tuy còn nhiều tranh cãi, 
nhưng hiện nay các nhà kinh tế nhất trí với nhau rằng trong ngắn hạn, 
chính phủ chắc chắn sẽ làm tăng thất nghiệp (tức làm giảm sản lượng và 
gây ra suy thoái) khi cắt giảm lạm phát và ngược lại. Nghĩa là, chính 
phủ buộc phải "đổi” một ít thất nghiệp (chấp nhận mức thất nghiệp cao 
hơn) để “lấy” một ít lạm phát (đạt được mức lạm phát thấp hơn) hoặc 
“đổi” một ít lạm phát (chấp nhận mức lạm phát cao hơn) để *lấy” một ít 
thất nghiệp (đạt được mức thất nghiệp thấp hơn). 

nguyên lý đầu tàu (locomofive principie) Nguyên lý nói rằng trong cuộc 
suy thoái toàn cầu, nếu một nước thoát khỏi suy thoái nhờ mở rộng 
tổng cầu của mình và tăng như cầu nhập khẩu, nó có thể thúc đẩy xuất 
khẩu ở các nước khác và kích thích hoạt động kính tế ở các nước này. 
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Theo cách như vậy, một nước có thể đóng vai trò dầu tàu để kéo các 
nước khác ra khỏi tình trạng suy thoái. Khi điều này xảy ra, nó có thể 
làm phương hại đến cán cân thanh toán của nước đầu tàu. 

nguyên lý tăng tốc (œccelerator principle) Còn gọi là mô hình, lý thuyết 
tăng tốc. Nó nhấn mạnh rằng mức đầu tư ròng trong nền kinh tế phụ 
thuộc vào những thay đổi dự kiến của sản lượng. Đưới hình thức đơn 
giản, chúng ta có thể viết 

lL=aAY,¿+b 

trong đó 7, là đầu tư vào năm z, ¿ được gọi là gia tốc hay hệ xố tăng tốc 
và 4F,. là sự thay đổi của sản lượng trong thời kỳ / - 1. Như vậy, 4Y,, 
là biến đại diện cho sự thay đổi dự kiến của sản lượng và ở là mức đầu 
tư thay thế. 
Trong mó hình đơn giản này, đầu tư chỉ phụ thuộc vào kỳ vọng về sản 
lượng, không phụ thuộc vào lãi suất và đây là quan điểm của những 
người thuộc phái Keynes cực đoan về các yếu tố quyết định đầu tư. 
Trong mô hình phức tạp hơn (gợi là mô hình tăng tốc linh hoạt). hệ số 
œ bị tác động bởi chỉ phí sử dụng tư bản và người ta còn tính đến độ trẻ 
xây dựng của một số dự án đầu tư. 
Nguyên lý tăng tốc đóng vai trò quan trọng trong việc lý giải những 
biến động của chu kỳ kinh doanh. 


nguyên tác Borda (Borda Counf) Hệ thống lựa chọn tập thể trong đó 
mỗi người tham gia bỏ phiếu xếp hạng các phương án khác nhau thco 
một hệ thống điểm nào đó, ví dụ hệ thống 7 điểm, và phương án nhiều 
điểm được xếp lên trên. Sau đó người ta cộng số điểm mà những người 
bỏ phiếu gán cho từng phương án lại với nhau và phương án nào có 
tổng số điểm cao nhất sẽ được chọn. Hệ thống này lần đầu tiên được 
J.C. Borda đưa ra vào năm 1781. Nó giúp chúng ta tránh được khả 
năng thiếu nhất quán (được gọi là nghịch lý của bầu cử phát sinh khi 
người ta sử dụng quy tắc đa số đơn giản). 

nguyên tắc Boulware (Bouhearism) Quá trình thương lượng tập thể 
về điều kiện lao động thường là quá trình thoả hiệp và nhượng bộ 
cho đến khi hai bên thương lượng tiến dần tới quan điểm của nhau. 
Như vậy, điểm thoả thuận sẽ nằm ở dâu đó giữa các quan điểm ban 
đầu của hai bên và đem lại sự thoả mãn cho họ. Nhưng ở công ty 
GE của Mỹ đã có lần hội đồng quản trị đưa ra điều kiện của mình 
cho công đoàn và sau đó từ chối thương lượng. Phương pháp thương 
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lượng này được gọi là nguyên tắc Boulware, người trước đây là phó 
chủ tịch của GE. Sau đó phương pháp này bị Hội đồng Quan hệ Lao 
động Mỹ coi là bất hợp pháp. vì nó không phù hợp với yêu cầu 
thương lượng. Tuy nhiên, Những hậu quả của các cuộc thương 
lượng ở Mỹ cho thấy nguyên tác Boulware vấn chưa thực sự chết, 
mặc dù GE đã từ bỏ nó, 

nguyên tác cân đối (bơluuce principle) Phương pháp cơ bản để lập kế 
hoạch hoá tập trung, ví dụ kế hoạch kinh tế quốc dân bao gỏm các 
bảng cân đối hàng hoá. lao động, đất đại, bảng cân đối liên ngành. 
Mục tiêu của việc ấp dụng phương pháp này là đảm bảo sự nhất quán 
của kế hoạch. 

nguyén tắc đánh thuế (winciÐfe öffaxafion) Mặt hợp Lý làm cơ sở cho 
việc sử dụng các phương pháp đánh thuế khác nhau. Có ba nguyên tắc 
đánh thuế chủ yếu: nguyên tác đánh thuế theo khả năng nộp thuế, 
nguyên tác đánh thuế theo phúc lợi nhận được và nguyên tắc đánh thuế 
để tái phân phối thu nhập. 

nguyên tắc đánh thuế thco khả năng nộp thuế (¿by (o pạy principile 
ØƑtdxaion) Nguyên tắc gán mức thu về thuế với thu nhập và của cải 
của người nộp thuế. Khối lượng của cải và thu nhập của một người 
càng nhiều. anh ta càng có khá năng và phải nộp thuế càng nhiều. 
Hiện nay, hầu hết các nước trên thế siới đều áp dụng nguyên tác đánh 
thuế theo khá nâng nộp thuế, Khác với nguyên tác đánh thuế theo phúc 
lợi nhận được, nguyên tác đánh thuế theo khả nâng nộp thuế phù hợp 
Với quan niệm về sự công bàng. Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng việc 
vận dụng nguyên tắc này dưới hình thức thuế lũy tiến có thể làm suy 
giảm động cơ lao động và đầu tư. 

nguyên tắc điều chỉnh khỏi lượng tư bản (cap/r4f stock aljustmem 
principle) Lý thuyết cho rằng quy mô đầu tư ròng tỷ lệ thuận với mức 
chênh lệch giữa khối lượng tư bàn mong muốn và khối lượng tư bản 
hiện có. Mức chênh lệch này cho thấy rằng tại bất kỳ thời điểm nào, 
quá trình điều chỉnh để đạt đến khối lượng tư bản tối ưu cũng có thể 
không hoàn hảo. 

nguyên tắc ngàu nhiên hay quá trình Markov (rưndøm wal) Yêu cầu 
thống kê là các quyết định nối tiếp nhau theo thời gian phải độc lập vớt 
nhau và được rút ra từ cùng một phân phối. nếu chúng có những tham 
số phân phối. chăng hạn số bình quân và phương sai. như nhau. Ví dụ 
đổi với giá cô phiếu, Kendall đã quan sát được ràng chúng thay đổi 
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một cách ngẫu nhiên. Giá cổ phiếu được gọi là ngầu nhiên vì những 
thay dồi nối tiếp nhau của chúng có giá trị độc lập với nhau. Điều này 
hàm ý khả nâng tàng hay giảm giá của một cổ phiếu là như nhau tại 
mọi thời điểm. Biểu hiện này của giá cổ phiếu đã được đưa vào mô 
hình định giá tư bản dưới đạng rủi ro không hệ thống. Giả thuyết thị 
trường hiệu quả yếu cũng khẳng định rằng do khi xác định giá cô 
phiếu. các nhà đầu tư hoạt động trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, 
nén họ đã tính đến rủi ro có hệ thống. tức những rủi ro phát sinh từ nền 
kinh tế nói chung. Các cú sốc phát sinh từ rủi ro không hệ thống hình 
thành một cách ngẫu nhiên và điều này cho thấy sự tầng hay siảm có 
xác suất như nhau. Những rủi ro thuộc loại này chỉ có thể loại trừ bằng 
cách đa dạng hoá cơ cấu đầu Iư. 

nguyên tắc phát sinh của kế toán (œccrutaf basis oƒ accoiuting) Nguyên 
tắc yêu cầu các khoản thu, chỉ của doanh nghiệp phải ghi vào tài 
khoản tại thời điểm phát sinh. chứ không phải khi thanh toán chỉ phí 
hay thu tiền. 


nguyên tắc phúc lợi được hưởng (bencfit prircjple) Lý thuyết truyền 
thống về cách đánh thuế cho rằng gánh nặng thuế cần được phân bổ 
theo phúc lợi mà mọi người nhận được từ việc cung cấp hàng hoá công 
cộng, Các đường tông cầu giả định của dân cư cùng với đường cung sẽ 
quyết định lượng hàng hoá công cộng cần sản xuất và các đường cảu 
giả định của cá nhân quyết định sự phân phối gánh nặng thuế cho 
những người nộp thuế. Khả nâng ứng dụng của lý thuyết này phụ 
thuộc vào chỗ người nộp thuế có sẩn sàng bộc lộ sở thích thực sự của 
họ về hàng hoá cần tính toán hay không. Vì nguyên tác loại trừ không 
đúng đối với hàng hoá công cộng, nên người tiểu dùng có động cơ 
đánh giá thấp sở thích thực sự của mình và làm giảm phần đóng góp 
của họ. trong khi người 1a không thể nhận biết được sự cắt giảm cung. 
do đó có sự thay đối trong nhu cầu của một người. Nhưng tổng hợp lại, 
tổng sản lượng sẽ nhỏ hơn mức tối ưu. Một phê phán khác đối với mỏ 
hình này là không có cơ sở lý thuyết hợp lý nào để xác định sự phân 
phối tối ưu giữa hàng hoá tư nhân và hàng hoá công cộng. 
Trong thời gian gần đây, lý thuyết này có sự hồi sinh, đặc biệt trong 
các bài viết của các nhà kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp 
Chicagô và các ấn phẩm của Viện nghiên cứu Kinh tế ở Luân đôn. 
Những người đứng đầu hai trường phái đó chỉ ra các lĩnh vực chỉ tiêu 
công công có thể áp dụng nguyên tắc phúc lợi được hưởng. Họ đã chỉ 
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ra rằng có thể thiết kế các chương trình buộc người tiêu dùng phải trả 
tiền cho hàng hoá công cộng theo phúc lợt mà họ được hưởng khi cung 
cấp nó. Nguyên tác phúc lợi được hưởng chỉ có khả năng vận dụng rất 
hạn chế đối với hàm phân phối của tài chính công cộng. 

nguyên tắc quyền được hưởng (œilememt principie) Theo nguyên tắc 
này, sự phân phối được coi là công bảng nếu mọi người kiếm được thu 
nhập và của cải bằng các phương tiện "hợp pháp", ví dụ trao đổi tự 
nguyên. nhận quà tặng, thừa kế v.v... Việc vận dụng nguyên tắc quyền 
được hưởng gây ra những trở ngại nghiêm trọng cho hoạt động tái 
phân phối của chính phủ. 

nguyên tắc số phiếu cao nhất (đpprovdl vorig) Hình thức ra quyết định 
trong đó môi cá nhân bỏ phiếu cho phương án mà anh ta "chấp thuận” 
hay "phê chuẩn” và phương án nhận được số phiếu chấp thuận cao 
nhất sẽ được lựa chọn. Nguyên tác số phiếu cao nhất là một trong 
những cơ chế để đi đến quyết định hay lựa chọn tập thể. Cơ chế khác 
là nguyên tắc đư số, trong đó chỉ có phương án đạt được số phiếu quá 
bán mới được chọn. So với nguyên tắc đa số, nguyên tác số phiếu cao 
nhất không gây ra tình trạng mâu thuẫn mà người ta gọi là nghịch lý 
của bầu cử. 

nguyên tác tái phân phối thu nhập của thuế (redistribition-income 
principle öƑ tavaton) Nguyên tắc áp dụng cho việc đánh thuế và trợ 
cấp nhằm làm giảm sự bất bình đẳng về thu nhập. Từ năm 1980, nhiều 
nhân tố đã làm tăng tình trạng bất bình đẳng về thu nhập ở Mỹ. Đạo 
luật về Cải cách thuế năm 1986 đã cắt giảm số lượng thóm thuế, loại 
trừ những lỗ hổng và miễn thuế cho tầng lớp nghèo nhất. Đáng tiếc là 
đạo luật này cũng làm giảm tính luỹ tiến của hệ thống thuế và gây ra 
nhiều tổn thất cho những người nộp thuế có thu nhập thấp. 
Những trường hợp gia tăng thuế bảo hiểm xã hội, một loại thuế có tính 
chất luỹ thoái, đã làm mất tác dụng của các biện pháp giảm thuế do Đạo 
Luật năm 1986 đưa ra. Do vậy, hơn một nửa số người làm công ăn lương 
bây giờ phải nộp loại thuế đánh vào tiền lương cao hơn thuế dánh vào thu 
nhập. Kết quả là. năm 1987 thu nhập thực tế bình quân tính theo giờ của 
công nhân lao động trực tiếp thấp hơn thời kỳ trước năm 1966. 
Chính phủ Liên bang và chính quyển bang ở Mỹ trong thực tế đã cát 
giảm trợ cấp xã hội bằng cách không tăng chúng tương đương với tỷ lệ 
lạm phát. Vì vậy, trong các năm từ 197§ đến năm 1987, số gia đình 
công nhân bị bản cùng hoá tảng 23%. Vào năm 1989, 20 triệu người 
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nằm dưới mức nghèo khổ thuộc vẻ các gia đình có ít nhất một thành 
viên tham gia lao động. 

Vào tháng 3/1990, Uý ban ngân sách của Quốc hội Mỹ đã tính rằng, 
thu nhập trước thuế của một gia đình trung lưu tấng 14% so với năm 
1977 (tính theo giá so sánh), nhưng 40% số gia đình có thu nhập thấp 
nhất với mức thu nhập hàng năm dưới ¡7.000 đô la đã thực sự suy sụp 
do tiền lương không tăng và trợ cấp giảm. 

Những thay đổi trong hệ thống thuế làm cho tình hình ở Mỹ trong 
những năm qua xấu đi. Kể từ năm 1977, mức thuế liên bang của 10% 
người giàu nhất ở Mỹ giảm 8%, trong khi 20% số người nghèo nhất 
phải chịu mức thuế tầng 3%. Nhóm 20% người nghèo thứ nhì, những 
người tự coi mình là bộ phận cấu thành tầng lớp trung lưu, phải chịu 
mức thuế cao hơn I0%., 


người bảo lãnh (uzdernzriter) Người, tổ chức đồng ý chấp nhận rủi để 
nhận ioa hồng bảo tãnh. Các phòng phát hành cũng bảo lãnh những 
cổ phiếu mới phát hành dưới hình thức nếu không bán hết cổ phiếu, 
người bảo lãnh sẽ mua phần còn lại. 

người cản đường (picker) Người đình công hoặc hỗ trợ đình công bằng 
cách ngăn cản không cho những người muốn đi làm đến nơi làm việc 
trong thời gian tranh chấp lao động chưa được giải quyết. 


người chấp nhận giá (¿ce /zker) Doanh nghiệp bán sản phẩm của 
mình theo giá do các lực lượng thị trường quy định (cạnh tranh hoàn 
hảo) hay do chính phủ quy định (khi chính phủ thực hiện các biện 
pháp kiểm soát giá cả). 

người chỉ đạo giá (price leader) Doanh nghiệp thiết lập giá thị trường 
của hàng hoá hay dịch vụ và là người đầu tiên thay đổi giá cả, sau đó 
các nhà cung cấp cạnh tranh làm theo. Cho đến nay người ta đã quan 
sát thấy có hai đạng chỉ đạo giá: (L) công fy chỉ đạo, tức công ty có 
địa vị hùng mạnh trên thị trường và chính địa vị này đảm bảo chắc 
chắn ràng các đối thủ nhỏ hơn tuân thủ giá cả mà nó quy định; (2) 
người chỉ đạo giá kiểu phong vũ biểu, tức người được các đối thù 
cạnh tranh thừa nhận là giá của anh ta phản ánh chính xác tình hình 
thị trường và vì vậy sẵn sàng chấp nhận những thay đổi giá mà anh ta 
thực hiện. 
Mối quan hệ người chỉ đạo - người làm theo là đặc tính điển hình của 
thị trường thiểu quyền trong việc phối hợp các biện pháp thay đối giá 
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cả và có xu hướng dân tới việc các nhà độc quyền bán hàng hoá và 
dịch vụ với giá cả giống nhau. 

người cho vay (/cnder) Cá nhân, doanh nghiệp, chức cho người nào đó 
vay tiền để giúp anh ta trang trải các khoản chi tiêu cho tiêu dùng hay 
đầu tư. Người cho vay thường yêu cầu người đi vay có tài sản thế chấp. 
chẳng hạn như chứng từ sở hữu tài sản, và người cho vay có thể giữ lại 
nếu người đi vay không hoàn trả tiền vay. 

người chu vay cuối cùng (/ender öƒ last resorf) Vai trò của ngân hàng 
trung ương trong việc cung cấp tiền cho ngân hàng thương mại khi họ 
không cớ đủ dự trữ hoặc không có đủ tiền mặt trả cho những khách hàng 
đến rút tiền ra. Khi các ngân hàng thương mại thây mình bị thiếu tài sản 
có khả năng thanh toán so với mức an toàn, tức không đạt mức dự trữ 
bát buộc, họ phái tăng cường khả năng thanh toán. Họ có thể làm việc 
này bằng cách bán trái phiếu kho bạc cho ngân hàng trung ương, thu hồi 
vốn cho vay ngán hạn hay vay chiết khấu tại ngân hàng trung ương. 


người chủ hay người sử dụng lao động (enpiloyer) Người, đoanh nghiệp 
thuê lao động với tư cách đầu vào nhân tố trong quá trình sản xuất 
hàng và dịch vụ. 


người đầu cơ mua (bu/is) Thuật ngữ trên thị trường chứng khoán dùng 
để chỉ người mua chứng khoán vì nghĩ rằng giá chứng khoán sẽ tăng 
và có thể bán lại với giá cao hơn. Nếu giá cá hầu hết các loại chứng 
khoán đều tăng, người ta nói thị trường chứng khoán "có triệu chứng 
đầu cơ mua". Ngược lại. những người dự kiến giá tương lai giảm có 
thể trở thành "người đầu cơ bán”. 


người đi vay (borrower)_ Cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức nhận được tiền 
vay để tài trợ cho tiêu dùng hoặc đầu tư. Người đi vay thường phải trao 
cho người cho vay mội vật thế chấp nào đó để đảm bảo an toàn cho 
khoản tiền mà anh ta muốn vay, Người cho vay có quyền giữ lại vật 
thế chấp nếu người đi vay không có khả năng hoàn trả tiền vay. 

người điều hành hay giám đốc điều hành (cacute) Người chịu trách 
nhiệm về một lĩnh vực hay phương diện trong hoại động kính doanh 
của doanh nghiệp. Từ này thường được dùng để chỉ cả giám đốc công 
ty, trưởng phòng, giám đốc chi nhánh. 

người có khả năng gia nhập hay người gia nhập tiềm tàng (po(eniial 
entranf) Doanh nghiệp sản sàng và có khả năng gia nhập một thị 


TỪ BIỂN KINH TẾ HP 783 


trường khi điều kiện cho phép. Trong lý thuyết về thị trường, người có 
khả năng gia nhập sẽ thực sự gia nhập thị trường nếu (a) các doanh 
nghiệp hiện có trên thị trường kiếm được lợi nhuận trên mức bình 
thường và (b) anh ta có thể vượt qua các trở ngại ngăn cản sự gia nhập. 
Việc gia nhập thị trường của các doanh nghiệp mới đóng vai trò quan 
trọng trong việc điều tiết thị trường, loại trừ lợi nhuận trên mức bình 
thường và làm tảng mức cung trên thị trường. Tuy nhiên, chỉ riêng sự 
đe doa gia nhập thị trường cũng đủ để đảm bảo rằng các doanh nghiệp 
hiện có cung ứng cho thị trường một cách có hiệu quả và định giá ở 
mức phù hợp với chi phí cung. 
Người gia nhập tiểm tàng có thể là doanh ngihệp mới thành lập, người 
đang cung ứng đầu vào cho thị trường hay hiện đang là khách hàng 
(gia nhập theo chiều đọc), hoặc do các doanh nghiệp đang hoạt động 
trên các thị trường khác và muốn mở rộng hoạt động của mình thco 
các hướng mới (gia nhập để đa dạng hoá). Xem điều kiện gia nhập. 

người làm thuê hay người lao động (enpiovee) Người được người khác 
hoặc doanh nghiệp thuê để cung cấp dịch vụ lao động với tư cách đầu 
vào nhân tố trong quá trình sản xuất hàng hoá và dịch vụ. 

người mua nợ (&¿cfor) Định chế tài chính mua các khoản nợ của công 1y 
khách hàng với giá thỏa thuận thấp hơn giá danh nghĩa, sau đó tìm 
cách thu hồ: nợ cho mình. 

người thôn tính hay công (ty thôn tính (z¿ider or corpotrafe raider) Cá 
nhân, nhóm người hay công ty tìm cách kiểm soát hoặc đe doa nám 
quyền kiểm soát một công ty thuộc sở hữu công cộng, ví dụ thông qua 
việc tìm cách mua được mức cổ phiếu khống chế. Ở Mỹ, người thôn 
tính mua được từ 5% cổ phần hiện có trở nên của công ty mục tiêu 
phải báo cáo với Uỷ ban Chứng khoán và Hối đoái. 

người mỏi giới chứng khoán (+tockbroker) Người đại diện cho khách 
hàng là cá nhân hoặc công ty để mua và bán cổ phiếu, trái phiếu hoặc 
các chứng khoán khác từ các chuyên gia - những người được coi là 
người tạo lập thị trường cho chứng khoán. Ở nhiều nước, cá nhân và tổ 
chức có thể mua bán trực tiếp với chuyên gia và vì vậy vai trò của 
chuyên gia và người môi giới chứng khoán được kết hợp lại với nhau. 

người (tạo thị trường (mzrket maker) Doanh nghiệp mua bán một loại 
chứng khoán trên thị trường chứng khoán, qua đó tạo ra thị trường cho 
loại chứng khoán đó. 
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người theo thuyết tản Keynes hay nhà tân Keynes (ñeo-Keynesian) 
Nhà kinh tế có xu hướng ủng hộ các luận điểm của Keynes, nhưng sau 
đó tìm cách xem xét lại chúng và làm cho chúng trở nên sâu sắc thêm 
trong phạm vị lý thuyết của Keynes. 

người tiên dùng (cø:sizner) Tác nhân kinh tế chịn trách nhiệm thực hiện 
hành vi tiêu dùng hàng hoá và địch vụ cuối cùng. Nhìn chung, người ta 
thường coi người tiêu dùng là một cá nhân, nhưng trên thực tế người 
tiêu dùng có thể là một cá nhân, nhóm cá nhân hay tổ chức. Cần lưu ý 
rằng nhiều khi người đưa ra nhiều quyết định tiêu dùng là hộ gia đình, 
chứ không phải cá nhân. Điều này có ý nghĩa quan trọng khi các hộ 
gia đình thực hiện quyết định tập thể dựa trên sự thoả hiệp nguyện 
vọng nào đó trong nội bộ gía đình, hoặc như thường xảy ra hơn là đựa 
trên quan điểm của cha mẹ hay các thành viên lớn tuổi trong gia đình. 
Vì vậy, nhu cầu người tiêu dùng cần được xem xét trong bối cảnh 
quyết định tập thể, phản ánh một hàm phúc lợi xã hội nào đó, bao gồm 
tất cả các thành viên của hộ gia đình. 

người trưng gian (z4dieman) Nhà buôn hay công ty đóng vai trò trung 
gian giữa hai bên, thường là người sản xuất và tiêu dùng, người mua và 
người bán. Các nhà bán buôn có thể coi là trung gian vì họ thường hoạt 
động với tư cách nhà phân phối đứng giữa người sản xuất và người bán 
lẻ để lấy hoa hồng hay lệ phí. Những ví dụ khác vẻ người trung gian là 
các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, người môi giới bảo hiểm. 

người xướng giá (zuctioneer) Khái niệm dùng để chỉ người tổ chức bán 
đấu giá. Trong kinh tế học, khái niệm này dược Walras dùng với 
nghĩa đặc biệt khi ông xây dựng lý thuyết cân bằng tổng quát. Ông 
giả định có một người xướng giá tưởng tượng nào đó làm nhiệm vụ 
thực hiện quá trình xướng giá cho tới khi đạt được trạng thái cân 
bằng. Như vậy, vai trò của người xướng giá trong mô hình của 
Walras là nêu ra một tập hợp giá cả nhất định của các hàng hoá khác 
nhau, quan sát lượng cưng và cầu tại mỗi tập hợp giá cả và điều 
chỉnh giá cả cho đến khi không còn tình trạng dư cung hoặc dư cầu. 
Chỉ khi nào đạt được tập hợp giá cả có những tính chất như vậy, việc 
trao đổi mới được tiến hành và mọi sự trao đổi trước thời điểm này 
đều bị coi là "trao đổi sai”. 

nhà doanh nghiệp hay nhà kỉnh doanh hay doanh nhân 
(entrepreneure) ˆ Người sở hữu năng lực kinh doanh, đóng vai trò tổ 
chức kết hợp các nhân tố sản xuất lại để thực hiện một hoạt động kinh 
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doanh nhằm thu lợi nhuận. Doanh nhân cũng có thể cung ứng một hay 
nhiều nhân tố sản xuất khác (tài nguyên thiên nhiên, lao động, vốn) 
hay thuê, mua một hoặc tất cả các nhân tố sản xuất với hy vọng kiếm 
được lợi nhuận trong tương lai. Với chức năng này, doanh nhân thường 
được coi là nhân tố sản xuất thứ tư. 
Trong thế kỷ 19, doanh nhân thường là người chủ cá thể. Anh ta cung 
ứng hầu hết hoặc tất cả các nhân tố sản xuất, đặc biệt là kỹ nãng quản 
lý. Sự phát triển của công ty cổ phần dẫn tới sự tách biệt giữa quản lý 
và cung ứng vốn. Vì vậy, doanh nhân ngày càng trở thành một khái 
niệm trừu tượng ám chỉ tất cả những người hoặc nhóm người thực hiện 
các chức năng tổ chức và chấp nhận rủi ro. Lý thuyết truyền thống về 
doanh nghiệp cho rằng doanh nhân tìm cách tối đa hoá lợi nhuận, 
nhưng từ những năm 30 người ta bất đầu ý thức được rằng sự tách biệt 
giữa chức năng sở hữu và chức năng quản lý trong các công ty lớn ảnh 
hưởng tới thái độ của các nhóm người trong nội bộ công ty và điều này 
có thể làm cho công ty theo đuổi các mục tiêu khác với mục tiêu tối đa 
hoá lợi nhuận. 

nhà đầu cơ (speculator) Nhà buên trên các thị trường được đặc trưng bởi 
sự biến động mạnh của giá cả, chẳng hạn thị trường nông sản, thị trường 
nguyên liệu, thị trường chứng khoán, thị trường ngoại tệ. Nhiều người 
mua, bán hàng hoá và chứng khoán không phải vì đó là lĩnh vực kinh 
doanh của họ, mà họ hy vọng kiếm được lợi nhuận ngắn han từ sự biến 
động giá cả của chúng. Ví dụ trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu 
cơ có linh cảm lạc quan rằng giá một loại cổ phiếu nào đó sẽ tăng và 
quyết định mạo hiểm mua cố phiếu bằng tín dựng ngắn hạn với lãi suất 
hiện hành (tức mua nhưng chưa thanh toán ngay mà hẹn trả cả tiền mua 
và lãi suất sau một thời gian ngắn), rồi bán lại với giá cao hơn sau một 
hoặc hai tuần và sử dụng số tiên thu được để thanh toán cho người đã 
bán cổ phiếu cho anh ta. Ngược lại, các nhà đầu cơ có thể có linh cảm bi 
quan rằng giá một loại cổ phiếu nào đó sẽ giảm và quyết định mạo hiểm 
bán cổ phiếu với giá hiện tại, mặc dù anh ta không có số cổ phiếu đó, và 
sử dụng số tiền thu được để mua số cổ phiếu mà anh ta đã hứa cung cấp 
vào thời điểm tương lai với giá thấp hơn. 
Hành vi của nhà đầu cơ trên một thị trường có tác dụng ổn định hoặc 
gây mất ổn định trên thị trường đó, tuỳ thuộc vào chễ họ có cùng quan 
điểm về những biến động tương lai của giá cả hay không. Chẳng hạn, 
nếu một số nhà đầu cơ trên thị trường chứng khoán cảm thấy rằng giá 
một loại cổ phiếu nào đó sẽ tăng, trong khi một số nhà đầu cơ khác lại 
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nghĩ rằng giá loại cổ phiếu đó sẽ giảm, thì trên thị trường xuất hiện 
một số người đầu cơ mua và một số người đầu cơ bán. Nhóm người 
đầu cơ mua sẽ làm tăng cầu, còn nhóm người đầu cơ bán sẽ làm tăng 
cung. Hai lực lượng này sẽ bù trừ nhau và những cố gắng của họ gây 
ra ảnh hưởng không đáng kể dối với giá cổ phiếu. Nhưng nếu hầu hết 
các nhà đầu cơ đều cho rằng giá một loại cổ phiếu tăng, họ sẽ tìm cách 
mua nó, qua đó làm tăng như cầu về nó và đấy giá cả của nó tăng lên. 
Ngược lại, nếu hầu hết các nhà đầu cơ đều cho rằng giá một loại cổ 
phiếu giảm, họ sẽ tìm cách bán nó, qua đó làm tăng cung về nó và đẩy 
giá cả của nó Xuống. 

Việc các nhà đầu cơ làm tăng hay giảm sự biến động của giá cổ phiếu 
theo thời gian còn tuỳ thuộc vào chỗ quan điểm tập thể về giá cả tương 
lai đi song hành với những thay đổi cơ bản trong giá cả hay vận động 
ngược chiều với chúng. Chẳng hạn nếu giá một loại cổ phiếu tăng và 
các nhà đầu tư đều có quan điểm là nó tiếp tục tăng, họ sẽ tìm cách 
tiếp tục mua nó với hy vọng có thể bán lại với giá cao hơn. Việc mua 
cổ phiếu này làm cho giá cả tăng với tốc độ ngày càng cao. Ngược lại, 
nếu giá một loại cổ phiếu tăng và các nhà đầu cơ cho rằng chẳng bao 
lâu nữa nó bát đầu giảm, họ sẽ tìm cách bán cổ phiếu với hy vọng sau 
này có thể mua lại nó với giá thấp hơn. Việc bán cổ phiếu ra này làm 
cho xu hướng tăng giá chậm lại. 

Các nhà đầu cơ hoạt động cả ở thị trường giao ngay và thị trường giao 
chậm hay kỳ hạn. Họ thường sử dụng các hợp đồng quyền chọn 
(ốpxơn) trong hoạt động mua bán của mình. Chẳng hạn các nhà đầu cơ 
mua quyền chọn cho phép họ mua một số cổ phiếu nhất định của một 
công ty với giá nhất định trước một thời điểm tương lai nào đó. Họ sẽ 
mua khi nghĩ giá cổ phiếu tăng nhiều hơn mức giá định trước cộng chí 
phí phải trả cho ốpxơn vì kiếm được lợi nhuận bằng cách thực hiện 
quyền chọn mua và bán lại ngay với giá cao hơn. 


nhà đầu cơ bán (be) Người dự kiến giá cả tương lai trên thị trường 
chứng khoán hoặc thị trường hàng hoá giảm và tìm cách bán ngay cổ 
phiếu, hàng hoá hay những thứ tương tự. Ngược lại, nhà đầu cơ mua dự 
kiến giá cả tương lai trên thị trường tăng và tìm cách kiếm tiền bằng 
cách mua ngay cổ phiếu, hàng hoá hay những thứ tương tự. 

nhà độc quyền phân biệt đối xử (discrtminating monopolis) Nhà độc 
quyển có khả năng tăng lợi nhuận bảng cách chia đôi thị trường và 
định giá có tính chất phân biệt đối xử. Nếu không tính đến yêu câu hai 
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thị trường phải khác nhau ở mức độ nào đó, do đó người mua ở một thị 
trường không thể bán lại hàng hoá cho những người phải trả giá cao 
hơn trên thị trường kia, sự phân biệt giá cả chỉ có ý nghĩa khi hệ số co 
giãn giá của nhu cầu trên hai thị trường khác nhau. Xem hình 88. 

nhà máy vượt rào (/ar‡Ÿ factory) Việc chuyển địa điểm sản xuất một 
loại sản phẩm từ nước có chi phí sản xuất thấp sang nước có chỉ phí 
cao để vượt qua hàng rào thuế quan quá cao. Vì nước có chi phí cao 
đánh thuế hàng nhập khẩu quá cao, nên hàng hoá trở nên quá đắt và 
không bán được. Để đối phó với tình hình này, công ty nước ngoài 
phải xây dựng nhà máy ở nước đó (gọi là nhà máy vượt rào) để cung 
ứng hàng hoá cho thị trường trong nước. 
Gì Gi 


6 Lượng hang 


Hình 88. Nhà độc quyền phán biệt đối xử. Mô hình phân biệt giá cả 
trên đây có liên quan đến hai thị trường. Đường cầu (Ø2) mà nhà độc 
quyền phải đối mặt trên thị trường A ít co giãn hơn đường cầu (Ð;) 
trên thị trường Ö. Việc cộng theo phương nằm ngang các đường cầu Ð„ 
và 2; đem lại cho chúng ta đường cầu Ð và việc cộng theo phương 
nằm ngang các đường doanh thu cận biên M⁄, và AR¿ đem lại cho 
chúng ta đường doanh thu cận biên AM. MC là đường chi phí cận biên 
của nhà độc quyền. Sản lượng tối đa hoá lợi nhuận của nhà độc quyền 
được xác định bởi giao điểm của đường MK với đường MC (= C). 
Đường đứt quãng nối hai đồ thị tại mức mà ÄẨ của nhà độc quyền 
trên thị trường 4 bằng 8® trên thị trường 8 và đường M# tổng hợp này 
bằng MC của tổng sản lượng. Kết quả, sản lượng tối đa hoá lợi nhuận 
trên thị trường A là ÓOA và trên thị trường Ö là ÓB. Tại các mức sản 
lượng này, nhà độc quyển phân biệt đối xử định giá ỚP, trên thị 
trường A và giá ØP; thấp hơn trên thị trường Ö. 
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nhà môi giới (broker) Theo nghĩa chung nhất, đó là người trung gian làm 
cho người mua và người bán gặp nhau. Nhà môi giới hoạt động với tư 
cách đại lý cho người mua hoặc người bán, thực hiện các giao dịch 
mua bán để nhận hoa hồng hay lệ phí môi giới. Ví đụ điển hình nhất 
trong trường hợp này là nhà môi giới chứng khoán. Trong giai đoạn 
phát triển đầu tiên, khái niệm nhà mới giới chứng khoán được dùng để 
chỉ các nhà buôn chứng khoán. 

nhà mới giới nguyên liệu (comuzod:fy broker) Nhà buôn nguyên liệu 
như đồng, chì, thép, cà phê, v.v... tại các sở giao dịch hàng hoá. 


nhà buôn chuyên nghiệp (registered trader) Nhân viên của một tổ 
chức thành viên tại thị trường chứng khoán, người đáp ứng đầy đủ 
yêu cầu về chuyên môn của ngành kinh doanh chứng khoán. Nhà 
buôn chuyên nghiệp mua bán chứng khoán theo các tài khoản riêng 
của họ, và khi nhận được yêu cầu mua, họ phải đặt giá hoặc chào 
bán. Cách làm này góp phần thu hẹp mức chênh lệch hiện tại của giá 
chứng khoán. 

nhà môi giới hối phiếu (bử! broker)} Người chuyên môn hoá vào việc 
làm cho người mua và bán hối phiếu gặp nhau để lấy hoa hồng. Vào 
thế kỷ !9, khi chưa có ngân hàng chiết khấu, nhà môi giới hối phiếu 
đóng vai trò then chốt trong hệ thống tài chính, vì người chiết khấu 
đầu tiên (người mua) của một hối phiếu, thường là ngân hàng, không 
có đủ nguồn lực để giữ nó cho đến khi đáo hạn và nhà môi giới thường 
tìm được ai đó, ví dụ một ngân hàng khác, có vốn nhàn rỗi và muốn 
mua hối phiếu. Ngày nay trên thị trường chiết khấu Luân đôn vẫn còn 
một vài nhà môi giới loại này, nhưng hầu hết hối phiếu đều được các 
định chế là nhà buôn hay sở hữu doanh nghiệp mua. 


nhà môi giới tại sàn (oor broke) Thành viên của một sở giao dịch 
hàng hoá hay thị trường hối đoái và là người có thể thực hiện lệnh mua 
bán cho các nhà môi giới khác ngay tại sàn giao dịch. 


nhà nước công ty (corpordte s(aie) Chế độ và chính sách kính tế trong 
đó các khu vực lớn của nền kinh tế được tổ chức thành các công ty lớn 
và được quản lý nhờ sự hợp tác giữa chính phủ, tổ chức của công nhân 
và hiệp hội của giới chủ. Khi đó công ty là tổ chức bao trùm quyết 
định hoạt động quản lý của các doanh nghiệp cá biệt, ví dụ nó quyết 
định giá đầu vào, giá bán và sản lượng. Lý thuyết về nhà nước công ty 
đã từng là yếu tố cấu thành lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa phát xít, 
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nhưng sự tồn tại của các công ty lớn, nền dân chủ công nghiệp và sự 
can thiệp của chính phủ vào cấc ngành ở nhiều nước Tây Âu lại làm 
cho một số người nghĩ rằng các nước này đang phát triển theo hướng 
đạt tới lý tưởng về nhà nước công ty. 


nhà nước phúc lợi chung (weffare sízfe) Nước có hệ thống phúc lợi xã 
hội toàn điện, chẳng hạn dịch vụ y tế miễn phí do chính phủ đài thọ, 
trợ cấp hưu trí, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp con, v.v... 


nhãn hiệu, tên (brand name) Tên mà nhà sản xuất đặt cho sản phẩm của 
mình nhằm phân biệt với các sản phẩm tương tự của đối thủ cạnh 
tranh. Mục đích chủ yếu của tên nhãn hiệu hàng hoá là tạo ra sự phân 
biệt sản phẩm giữa các nhà sản xuất. 
Hầu hết các nước đều yêu cầu doanh nghiệp đăng ký tên nhãn hiệu 
hàng hoá với cơ quan hữu trách ở cấp trung ương để đảm bảo không có 
sự trùng lặp và chỉ áp dụng đối với một sản phẩm khi mua bán. Cách 
làm này còn có tác dụng bảo vệ người sản xuất, chống lại hành vi gian 
lận của những người làm hàng giả, hàng nhái. 

nhân khẩu học hay dân số học hay thống kê dân số (đemography) 
Chuyên ngành nghiên cứu đân số, kể cả quy mô; những thay đổi về 
dân số theo thời gian do những thay đổi trong tý suất sinh, tỷ suất chết 
và đi cư; phân bố độ tuổi và giới tính của dân số; phân bố địa lý và 
nghề nghiệp. Những số liệu thống kê về dân số được thu thập từ các 
cuộc điều tra dân số. 

nhân tố sản xuất (zc(or ðøƒ producrion) Nguôn lực được các doanh 
nghiệp sử dụng với tư cách đầu vào nhân tố trong qua trình sản xuất 
hàng hoá và dịch vụ. Các nhân tố sản xuất được chia thành hai nhóm 
chính: nhân tố sản xuất ban đầu (hay xơ cấp) và nhân tổ sản xuất 
trung gian (hay thứ cấp). Nhân tố sản xuất ban đầu là những nhân tố 
sẵn có ở doanh nghiệp, thuộc sở hữu của đoanh nghiệp. Trong kinh tế 
học, chúng được tổng hợp thành 4 nhóm lớn là /ao động (kỹ sư, cán bộ 
quản lý, lao động lành nghề, không có nghề), # bả» (máy móc, trang 
thiết bị, nhà xưởng), đết đai (bao gồm diện tích đất đai, các loại tài 
nguyên thiên nhiên) và nãng lực kính doanh (người đám mạo hiểm bỏ 
vốn vào kinh doanh, tổ chức kết hợp các nhân tố sản xuất khác lại với 
nhau để tạo ra sản lượng). Nhân tố sản xuất trung gian bao pồm hàng 
hoá và dịch vụ được dùng làm đầu vào trung gian như nguyên liệu và 
vật rẻ tiền mau hỏng, được sử dụng hết vào sản xuất trong một thời kỳ 


3o TỪ BIẾN KINW TẾ HỤt 


kế toán. Đầu vào trung gian bao gồm cả hàng hoá và dịch vụ trung 
gian sản xuất trong nước và nguyên liệu nhập khẩu. Cân chú ý rằng 
đầu vào trung gian sản xuất trong nước mà một doanh nghiệp sử dụng 
cũng chính là sản phẩm trung gian của các doanh nghiệp khác. 


nhân tử hay số nhân (;zziplier) TỶ lệ tính bằng cách lấy phần thay đổi 
phát sinh trong sản lượng cân bằng chia cho mức thay đổi ban đầu 
trong chỉ tiêu hay tổng câu. Khái niệm hiệu ứng nhân tử ám chỉ hiện 
tượng mức tăng hay giảm ban đầu trong tự chi tiêu (bộ phận chỉ tiêu 
không phụ thuộc vào thu nhập) đem lại mức tăng (giảm) cao hơn trong 
sản lượng và thu nhập quốc dân. Nhân tử có hai thuộc tính quan trọng 
cần lưu ý: (1) nó là một quá trình điều chỉnh qua nhiều vòng, chứ 
không phải ảnh hưởng tức thời; (2) giá trị của nhân tử phụ thuộc vào 
tỷ lệ thu nhập tăng thêm được chi cho tiêu dùng (gợi là khuynh hướng 
tiêu dùng cận biên - c) tại mỗi vòng điều chỉnh. Nhân tử là cũng là đại 
lượng nghịch đảo của khuynh hướng tiết kiệm cận biên (s). Vì vậy, 
nhân tử (ø) được tính theo công thức: 


1 1 
đŒ=————=-— 
l-c s 
VỚI €+ s= 1, 
Công thức trên cho thấy, khuynh hướng tiêu dùng cận biên càng lớn 
(khuynh hướng tiết kiệm cận biên càng nhỏ), giá trị của nhân tử càng 
lớn và ngược lại. Nhân tử tính theo công thức trên là nhân tử của nền 
kinh tế giản đơn. Trong nên kinh tế đóng có chính phủ, nó còn được 
gọi là nhân tử chỉ tiêu của chính phủ (ø„) để phân biệt với nhần tử của 
thuế [ức = - c/(1- c)] trong trường hợp thuế độc lập với thu nhập. Nếu 
thuế của chính phủ phụ thuộc vào thu nhập quốc dân, nhân tử được bổ 
sung thêm thuế suất (?), gọi là nhân tử có thuế: ø = -cf[1-c(1-r)}. Trong 
nên kinh tế mở, nhân tử được bổ sung thêm khuynh hướng nhập khẩu 
cận biên (ký hiệu làÄZPM, m), nhân tử được tính theo công thức ø = - 
€/[1- e(1-?) + m}. Dạng cuối cùng này của nhân tử được gọi là nhân rử 
của nền kinh tế mở. 


nhân tử nên tảng kinh tế (economic base mudtipiier) Một dạng của 
nhân tử vùng cho phép ước tính ảnh hưởng của những thay đổi trong 
nền tảng kinh tế của một vùng đối với quy mô hoạt động kinh tế của 
vùng với tư cách một tổng thể. 
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nhân tử ngân sách cân bằng (bazlanceđ budget multiplier) Khái niệm 
dùng để chỉ trường hợp chính phủ tăng chỉ tiêu, sau đó tăng thuế một 
lượng đúng bằng mức tăng chỉ tiêu để đảm bảo cho ngân sách tiếp tục 
cân bảng (hoặc có mức thâm hụt, thạng dư như cũ). Khi chính phủ làm 
như vậy, sản lượng tăng một lượng đúng bằng mức tăng chỉ tiêu. Nói 
cách khác là nhân tử ngân sách cân bằng bằng 1, nghĩa là 
4AY = AG, khi AG = AT 


Nếu viết AY = AG, trong đó ø là nhân tử, chúng ta thấy ngay øz = I. 
Nguyên nhân làm cho nhân tử ngân sách cân bằng bằng 1 là: khi chính 
phủ tăng chỉ tiêu, ngay lập tức tổng cầu (A2) tăng một lượng bàng .47 
và sản lượng cũng phải tăng tương ứng để đáp ứng mức tổng cầu cao 
hơn, còn khi chính phủ đánh thuế một lượng bằng 4, thì trong vòng 
đầu, tổng cầu chỉ giảm một lượng bằng cAT. Sau khi quá trình điều 
chỉnh kết thúc và đạt tới trạng thái cân bằng mới, sản lượng sẽ tăng 
một lượng đúng bằng 4G do tác động tổng hợp của nhân tử chỉ tiêu và 
nhân tử của thuế. 
nhân tử ngoại thương (foreign trade muiriplier) Tỷ lệ giữa mức tăng sản 
lượng phát sinh từ sự gia tăng xuất khẩu và mức tăng xuất khẩu. Nhân 
tử ngoại thương là nhân tử bình thường trong mô hình xác định sản 
lượng cân bằng của nền kinh tế mở. 
hs 1 
1—c(Í—?)+m 


trong đó ø là nhân tử, c là khuynh hướng tiêu dùng cận biên, ? là thuế 
suất và mm là khuynh hướng nhập khẩu cận biên, vì từ công thức tính 
sản lượng cân bằng 


Y*= z(C +Ï+G +) 
chúng ta có thể suy ra 
AY = ưzÄAX 
hay 
AV!AX= ơ 


Nhân tử ngoại thương cho chúng ta biết sản lượng và thu nhập trong 
nước (4Ÿ) tăng bao nhiêu khi xuất khẩu tăng một lượng bằng AX 
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Chẳng hạn, nếu ø = 3 và xuất khẩu tăng 100 tỷ đồng, sản lượng và thu 
nhập trong nước sẽ tăng thêm 300 tỷ đồng. Nhân tử ngoại thương đóng 
Vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng của cán cân thanh toán. Khi 
xuất khẩu, cán cân thương mại được cải thiện, nhưng đồng thời cũng 
có cơ chế tạo ra xu hướng làm đảo ngược sự cải thiện này: khi thu 
nhập tăng, nhập khẩu (4) cũng tăng, vì # = mY. Ngược lại, khi nhập 
khẩu tăng, thu nhập sẽ giảm và điều này đến lượt nó lại làm cho nhập 
khẩu giảm. Như vậy, trong nhân tử ngoại thương tồn tại một cø chế tự 
điều chỉnh để duy trì cân bằng cán cân thanh toán từ cả hai phía. 

Nhân tử ngoại thương còn đóng vai trò quan trọng trong việc lý giải cơ 
chế tác động quốc tế của sự bùng nổ kinh tế và suy thoái. Chẳng hạn, 
khi xuất hiện tình trạng suy thoái ở nước nhập khẩu lượng lớn hàng hoá 
của nước ta, xuất khẩu của chúng ta sẽ giảm đáng kể. Do xuất khẩu 
giảm, sản lượng và thu nhập của nước ta giảm nhiều hơn mức giảm xuất 
khẩu và có thể lâm vào tình trạng suy thoái. Tình hình này có thể ảnh 
hưởng tiêu cực tới nước thứ ba, nếu nước này xuất khẩu lượng lớn hàng 
hoá sang nước ta, vì nhập khẩu của chúng ta giảm do ảnh hưởng của sự 
suy giảm thu nhập. Quá trình tác động có thể tiếp diễn cho đến khi các 
khoản rút ra trên quy mô thế giới đúng mức giảm sút của nhân tố tạo thu 
nhập ở nước đầu tiên rơi vào tình trạng suy thoái. 


nhân tử tiền tệ hay số nhân tiền (money muitiplier) Biểu thức cho biết 
khi dự trữ của hệ thống ngân hàng tăng một lượng nhất định, thì khối 
lượng tiền tệ tăng bao nhiêu. Như vậy, nếu ký hiệu lượng dự trữ tăng 
thêm của hệ thống ngân hàng thương mại là 4#,, nhân tử tiền tệ là œ„ 
và khối lượng tiền tệ tăng thêm là 44, chúng ta có thể viết: 


AM = œ„AR, 


Độ lớn và sự thay đổi của œ„ phụ thuộc vào hành vi của công chúng 
(các tác nhân kinh tế không phải ngân hàng) và các ngân hàng 
thương mại. Nếu công chúng giữ tỷ lệ tiền mật (tiền giấy, tiền xu) so 
với tiền gửi của họ tại hệ thống ngân hàng là c„ và tỷ lệ dự trữ của 
các ngân hàng là r; (bao gồm cả dự trữ bắt buộc và dự trữ dôi ra để 
đáp ứng nhu cầu chỉ trả tiền mặt hàng ngày), thì nhân tử tiền tệ được 
tính theo cóng thức: 

c„+1 

đ„ =—T 
C„ + . 
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Giả sử cp = l và r„ = 0,1, #„ sẽ gần bằng 2. Điều này hàm ý, nếu ngân 
hàng trung ương tăng luợng tiền mạnh thêm 1 đồng, khối lượng tiền tệ 
trong nền kinh tế sẽ tăng thêm 2 đồng. Bây giờ giả sử công chúng chỉ 
giữ tỷ lệ tiền mặt c„ = 0,2 và ngân hàng vẫn giữ tỷ lệ dự trữ z¿ = 0.1. 
Khi đó z„ bằng 4. Nếu giả định ngân hàng thương mại khó thay đổi tỷ 
lệ dự trữ của mình và công chúng dễ dàng thay đổi tỷ lệ tiền mặt của 
mình, thì chúng ta có thể nhận định rằng sự thay đối tập quán sử đụng 
tiền mặt của công chúng tác động mạnh tới nhân tử tiền tệ và khối 
lượng tiền tệ trong nền kinh tế. 


nhân tử xuất khẩu (expørí muitipflier) Là tỷ lệ tăng thu nhập quốc dân 
của một nước chia cho mức tảng nhu cầu của nước khác vẻ hàng xuất 
khẩu. Khoản bơm vào tăng thêm về xuất khẩu vào vòng chu chuyển 
của thu nhập quốc dân làm tăng thu nhập quốc dân nhiều lần so với 
mức tăng ban đầu của xuất khẩu. Giá trị của nhân tử xuất khẩu phụ 
thuộc vào khuynh hướng tiết kiệm cận biên, khuynh hướng nhập khẩu 
cận biên và khuynh hướng đánh thuế cận biên trong nước. Những 
khuynh hướng này càng lớn, nghĩa là các khoản rút ra khỏi luồng thu 
nhập càng lớn - thì giá trị của nhân tử xuất khẩu càng nhỏ. Hình 89 
minh hoạ cho tác động của nhân tử xuất khẩu đối với sản lượng. 


Các khoản bơm 
vào 1(C+l+@+X) _ Các khoản bơm 
vào 2 (C + Í+ G+ AX) 


Các khoản rút ra 


0 Y Y; _ Thu nhập quốc dẫn 


Hình 89. Nhân tử xuất khẩu. Sự gia tăng xuất khẩu ảnh hưởng tới thu 
nhập quốc dân. Phần xuất khẩu tăng thêm .4X làm tăng tổng các khoản 
bơm vào và đẩy đường bơm vào dịch chuyển về bên phải, làm cho thu 
nhập quốc dân táng thêm một lượng 4Ÿ bằng khoảng cách Y,Y¿. 

nhập khẩu hay hàng nhập khẩu (ứngo:?) Hàng hoá và dịch vụ (kể cả 
hàng đầu tư) mua của nước ngoài. Hàng nhập khẩu quan trọng trên hai 
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phương diện. Một là, cùng với hàng xuất khẩu nó tạo thành cán cân 
thương mại của một nước. Hàng nhập khẩu phải được thanh toán bàng 
giá trị tương đương của hàng xuất khẩu để duy trì trạng thái cân bằng 
trong cán cân thanh toán. Hai là, nó là khoản rút ra hay zô z khỏi vòng 
chu chuyển của thu nhập quốc dân, do đó làm giảm sản lượng và thu 
nhập trong nước. 

Một mật, nhập khẩu có lợi vì nó tạo điều kiện cho đất nước hưởng thụ 
những ích lợi do chuyên môn hoá và thương mại quốc tế mang lại, tức 
đất nước mua được hàng hoá và dịch vụ với giá thấp hơn trường hợp nó 
tự sản xuất. Nhưng mặt khác, như điểm thứ hai nêu trên chỉ ra, nó là 
một trở ngại vì làm giảm sản lượng và thu nhập trong nước. Điều quan 
trọng là phải duy trì được sự cân bằng giữa xuất và nhập khẩu. Nhập 
khẩu có lợi khi nó được thanh toán bằng hàng xuất khẩu, vì thu nhập 
bị mất cho hàng nhập khẩu được thu lại từ xuất khẩu hoặc nguồn vốn 
chảy vào để đầu tư ở nền kinh tế trong nước. 


nhất quán, sự, tính (consisiency) Thuộc tính mong muốn của công thức 
ước lượng trong kinh tế lượng. Công thức ước lượng nhất quán là công 
thức có số bình quân gần bằng giá trị chân thực của tham số được ước 
lượng, có phương sai gần bằng 0 khi quy mô mẫu trở nên rất lớn. Công 
thức ước lượng theo phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường là 
công thức ước lượng nhất quán nếu không có các vấn đề kinh tế lượng. 


Nhóm Andin (Audean Group) Thị trường chung được Hiệp hội Thương 
mại Tự do Mỹ La tỉnh phê chuẩn và được các nước Bôlôvia, Chilẻ, 
Côlumbia, Êquađo và Pêru thông qua vào năm 1969 (còn gọi là Hiệp 
ước Andean, sau đó có những thay đổi trong tư cách thành viên). Nhóm 
này tìm cách thúc đẩy quá trình nhất thể hoá kinh tế giữa các nước thành 
viên, phối hợp quá trình công nghiệp hoá trong khu vực, điều tiết đầu tư 
nước ngoài vào các nước thành viên và thiết lập hệ thống thuế quan 
thống nhất. Ngoài ra, nhóm này còn hỗ trợ các nước thành viên gặp khó 
khăn trong cán cân thanh toán thông qua Quỹ Dự trữ Andin. 


nhu cầu quá cao hay đư cầu về cổ phiếu (øversubscription) Tình hình 
trong đó số cổ phần mà mọi người muốn mua trong đợt phát hành cổ 
phiếu mới vượt quá số cổ phiếu được phát hành. Tình hình này đồi hỏi 
người bảo lãnh phát hành phải tìm ra công thức để phân bổ cổ phiếu. 
Ngược lại với tình trạng dư cầu là tình trạng thiếu cầu, khi nhu cầu 
người mua cổ phiếu thấp hơn số cổ phiếu được chào bán và người bảo 
lãnh phải mua số cổ phiếu đôi ra. 
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nhu cầu phái sinh (4erived demand) Nhu cầu về một loại đầu vào nhân 
tố hoặc sản phẩm phụ thuộc vào sự tồn tại của nhu cầu về những sản 
phẩm khác. Ví dụ, nhu cầu về lao động để sản xuất ô tô phụ thuộc 
trước hết vào sự tồn tại nhu cầu về ô tô; nhu cầu về tách cà phê phụ 
thuộc về nhu cầu về cà phê. 


nhu cầu thực tế hay nhu cầu có khả năng thanh toán (¿fƒective 
đemand) Mong muốn, nguyện vọng, yêu cầu về một sản phẩm dựa 
trên một sức mua nhất định. Trong phân tích kinh tế, nhu cầu luôn 
luôn được coi là nguyện vọng và khả năng mua hàng, chứ không chỉ 
dựa trên nguyện vọng muốn có sản phẩm. Tổng số nhu cầu về một sản 
phẩm được biểu thị bằng đường cầu. 

nhu cầu về tiền hay cầu tiền (đenand for money) Nhu cầu về vật được 
dùng làm phương tiện trao đổi và cất giữ giá trị. Nhìn chung, người ta 
muốn có tiền không phải vì bản thân nó, mà vì nó có thể sử dụng để 
mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các tài sản khác. Vì vậy, các nhà kinh tế 
coi nhu cầu về tiền là nhu cầu phái sinh, tức nhu cầu sinh ra từ nhu cầu 
khác. Trong những năm gần đây, bản chất của nhu cầu về tiền đã trở 
thành vấn đề trung tâm trong kinh tế vĩ mô. Hai trường phái tư tưởng 
lớn về vấn đề này là quan điểm của Keynes và lý thuyết số lượng tiền 
tệ. Keynes lập luận rằng mọi người có 3 động cơ để giữ tiền. Một là, 
mọi người cần tiên để thanh toán các khoản mua hàng hoá và dịch vự 
hàng ngày của mình. Keynes gọi đây là động cơ giao địch. Hai là, mọi 
người cần tiền để đáp ứng các khoản chỉ tiêu bất thường, không dự báo 
trước được. Keynes gọi đây là động cơ dự phòng. Ba là, mợi người giữ 
tiền để mua các tài sản khác khi giá cả của chúng giảm. Keynes gọi 
đây là động cơ đầu cơ. Theo ông, hai loại động cơ đầu làm cho nhu 
cầu về tiền phụ thuộc vào thu nhập, còn động cơ thứ ba làm cho nhu 
cầu về tiền phụ thuộc vào lãi suất, vì lãi suất có quan hệ tỷ lệ nghịch 
với giá trái phiếu (tức giá tài sản). Dựa vào phân tích này, phái Keynes 
đưa ra hàm cầu về tiền như sau: 

Dạng tổng quát: MD = L() + Lr) 
Dạng cụ thể: MD = kY - hi 


trong đó È là ký hiệu dùng để chỉ sự ưa thích thanh khoản (khái niệm 
Keynes dùng để chỉ nhu cầu về tiền) của các cá nhân, Y là thu nhập, r 
là lãi suất thực tế, ¿ là lãi suất danh nghĩa, còn & và # biểu thị mức độ 
nhạy cảm của nhu cầu về tiền đối với thu nhập và lãi suất. Dạng cụ thể 
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thường được dùng trong mô hình /S-ƑA⁄ vì mô hình này giả định giá cả 
không đổi và do vậy lãi suất danh nghĩa bằng lãi suất thực tế. 

Khác với quan điểm nêu trên của Keynes, lý thuyết tiền tệ cổ điển (ví 
dụ Plương pháp tiếp cận số dự tiền mặt của trường phái Cambridge) 
cho rằng nhu cầu về tiền chỉ phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch. Mọi 
người tìm cách giữ lượng tiền tối thiểu cần thiết để thực hiện các giao 
dịch, vì vậy việc họ giữ thêm số dư tiền mặt nhàn rỗi chỉ là hiện tượng 
"bất thường". Hàm cầu được thiết lập dựa trên quan điểm này có dạng: 

MD = kPY 


trong đó ? là mức giá, Y là thu nhập quốc dân thực tế, P mức giá và 
k = 1V, với V là tốc độ lưu thông tiền tệ. 

Lý thuyết tiền tệ hiện đại về cơ bản chỉ là dạng phức tạp của lý thuyết 
tiền tệ cổ điển. Nhu cầu về tiền để tiến hành các giao dịch được coi là 
có mối liên hệ tương quan ổn định với các biến số then chốt. Các nhà 
tiền tệ hiện đại cho rằng nhu cầu về tiền không còn là hàm của thu 
nhập và lãi suất nữa, mà có rất nhiều tài sản hiện vật và tài chính khác 
ảnh hưởng tới nhu cầu về tiền của cá nhân. Các cá nhân sẽ hành động 
theo hướng làm cho tỷ lệ lợi tức cận biên của tất cả các tài sản hiện vật 
và tài chính mà chúng có thể mua bằng nhau. Như vậy, tiền được coi là 
vật thay thế cho tất cả các tài sản khác và nhu cầu về tiền là một hàm 
của tất cả các tý lệ lợi tức mà những tài sản này đem lại. Nếu chú ý 
rằng lý thuyết của Keynes coi tiền là vật thay thế cho các tài sản tài 
chính (gọi tắt là trái phiếu), chúng ta sẽ hiểu được tại sao nhu cầu về 
tiền của lý thuyết tiền tệ lại có dạng tương tự như hàm cầu về tiền của 
Keynes: 


““-/Œ») 


Trong đó Ä4Ð/P biểu thị nhu cầu về số dư tiền tệ thực tế, Ÿ biểu thị thu 
nhập thực tế và r biểu thị lãi suất thực tế. Tuy nhiên, cần chú ý rằng 
mặc dù cả hai trường phái đều sử dụng dạng hàm cơ bản như nhau 
trong các công trình nghiên cứu thực nghiệm, nhưng lý thuyết làm cơ 
sở cho chúng rất khác nhau. 

Các nhà tiền tệ quả quyết rằng xét về phương diện thống kê, hàm cầu 
tiền có thể xác định chính xác hơn hàm tiêu dùng và đầu tư. Điều này 
lý giải tạo sao họ ưa thích chính sách tiền tệ hơn chính sách tài chính. 
Khuyến nghị chính sách của họ thường là cho phép cung tiền tăng với 
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tốc độ ổn định và xấp xỉ bằng tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng (cái gọi 
là quy tắc cung ứng tiền tệ). Nhưng những công trình nghiên cứu thực 
nghiệm gần dây đã chỉ ra rằng cả hàm cầu tiền và các thành tố chính 
của tổng cầu đều mất ổn định, do đó người ta không thể nói nên ưa 
thích chính sách tài chính hay chính sách tiền tệ hơn. Mặt khác, nếu 
quy tác cung ứng tiền tệ được vận dụng trong trường hợp này. cả như 
cầu về tiền và các khoản chỉ tiêu đều biến động mạnh và không thể dự 
báo trước được. 


nhu cầu về lạm phát (demand for inflarion) Khái niệm này hàm ý rằng 
một số tầng lớp đân cư mong muốn có lạm phát vì họ có thể được lợi 
khi lạm phát gia tăng. Mặc dù không có tầng lớp đân cư nào công khai 
yêu cầu phải làm tăng lạm phát, nhưng thông thường có nhiều sức ép 
buộc chính phủ phải theo đuổi chính sách lạm phát như: người nộp 
thuế chống lại biện pháp tăng thuế khi chính phủ phải tăng chi tiêu, 
người hưởng phúc lợi xã hội chống lại các biện pháp cắt giảm chỉ tiêu 
cho lĩnh vực này, một số nhóm người tìm cách tăng phần mà họ được 
hưởng trong thu nhập quốc đân v.v... Người ta thường cho rằng công 
đoàn là người đầu tiên được lợi từ lạm phát. Tuy nhiên, mặc dù người 
lao động có thể tăng phần mà họ được hưởng trong thu nhập quốc dân 
bằng cách yêu cầu tăng lương, nhưng khả năng này chỉ thực hiện được 
trong ngắn hạn. Trong đài hạn, công đoàn không thể tái phân phối thu 
nhập cho đoàn viên. Bởi vậy, vấn đề đặt ra là phải lý giải động cơ của 
công đoàn trong việc liên tục đẩy tiền lương lên cao. 


nhu cầu về tiền để dự phòng hay cầu tiền dự phòng (precautionary 
demand for money) Trong phân tích của Keynes, đây là nhu cầu về số 
dư tiền tệ của các cá nhân và doanh nghiệp nhằm đối phó với tính bất 
định của các giao dịch kinh tế, tức những tình huống bất trắc, không 
thể dự đoán được trong tương lai. Cầu tiền dự phòng về tiền phụ thuộc 
vào quy mô giao dịch (hay thu nhập) và tính bất định của các giao dịch 
tương lai. Trong quá trình xây dựng hàm cầu tiền, nhu cầu dự phòng 
và nhu cầu giao dịch thường được khảo sát cùng với nhau vì cả hai đều 
là một hàm tăng của thu nhập. 

nhu cầu về tiền để đầu cơ về hay cầu tiền đầu cơ (speculative demand for 
moiey) Nhu cầu giữ vốn dưới dạng tiền hay tài sản có khả năng thanh 
toán cao với hy vọng chiếm được lợi thế trong các cuộc thương lượng để 
mua các chứng khoán hay tài sản khác với giá thấp. Số dư thực tế gắn 
với khái niệm lãi suất bình thường. Các cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ số 
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dư đầu cơ có quan điểm riêng của họ về mức lãi suất bình thường này. 
Nếu lãi suất hiện tại cao, mọi người sẽ nắm giữ nhiều trái phiếu và ít tiền 
hơm vì (1) chỉ phí cơ hội của việc nắm giữ tiền mặt cao nếu tính bằng lãi 
suất bị bỏ qua; (2) rủi ro bị lỗ về vốn thấp do lãi suất có khả năng tăng 
cao hơn nữa và do vậy làm giảm giá trái phiếu. Vì vậy, có mối quan hệ 
tỷ lệ nghịch giữa giá trái phiếu và lãi suất trái phiếu. 
Sự đầu cơ thường gắn với kỳ vọng về những biến động tương lai của 
giá trái phiếu và về việc khi nào cần mua hay bán trái phiếu. Khi lãi 
suất rất thấp và giá trái phiếu rất cao. thì (3) mọi người muốn nám giữ 
số đư đầu cơ vì chi phí cơ hội tính bằng lãi suất bị bỏ qua nhỏ; (4) xuất 
hiện kỳ vọng phổ biến vẻ sự gia tăng lãi suất và hậu quả là giá trái 
phiếu giảm, do đó mọi người thích giữ tiền mặt hơn. Tác động của 
những lực lượng này tạo ra mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa lãi suất và 
cầu tiền đầu cơ. Vì vậy, cầu tiền giao địch và cầu tiền dự phòng là một 
hàm của thu nhập, còn cầu tiền đầu cơ là một hàm của lãi suất. 

như cầu về tiền tệ để giao dịch hay câu tiền giao dịch (ramsaciion 
demand for money) Nhu câu về tiên tệ để tạo ra sự đồng điệu giữa các 
khoản thu và chỉ của cá nhân và doanh nghiệp. Thu nhập, đặc biệt tiền 
công và tiền lương, thường nhận được sau mỗi khoảng thời gian, ví dụ 
hàng tuần, hàng tháng, trong khi chỉ tiêu lại phát sinh liên tục hơn đối 
với các khoản mua hàng nhỏ, chẳng hạn ăn trưa hoặc mua vé tàu xe. 
Lượng tiền một cá nhân muốn giữ để thực hiện những giao dịch như 
thế phụ thuộc vào thu nhập của anh ta. 
Lượng số đ tiển tệ mà các doanh nghiệp giữ để giao dịch phụ thuộc 
vào khối lượng kinh doanh do họ thực hiện. Số đư giao dịch và số dự 
dự phòng đòi khi được nghiên cứu cùng với nhau, vì cả hai đều là các 
hàm thuận của thu nhập, nghĩa là khi thu nhập tăng, các khoản này có 
xu hướng tăng. 

những cái khác không thay đổi, giả định (ceferis paribus) Giả định 
chun; của kinh tế học. Đây là cách để các nhà kinh tế tập trung phân 
tích ảnh hưởng của sự thay đổi trong một hay một số biến số. 

nông sản hàng hoá (casử crops) Khái niệm dùng để chỉ các loại nông sản 
mà người nông dân sản xuất với mục đích bán ra thị trường. Ngược vớt 
nông sản hàng hoá là nông sản phục vụ cho mục đích tự sản, tự tiêu. 

nông sản xuất khẩu (agriculrurai exporfs) Những sản phẩm của ngành 
nông nghiệp được sản xuất để xuất khẩu, chứ không phải để tự tiêu 
dùng hay tiêu thụ trên thị trường trong nước. 
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nợ (đebf) Số tiền mà một cá nhân, công ty v.v... đã vay người khác. Các 
khoản nợ phát sinh từ việc vay tiền để mua hàng hoá, dịch vụ hoặc tài 
sản tài chính. Các chứng chỉ nợ là bằng chứng để lấy lại số tiền cho 
vay, bao gồm cả lãi suất trong thời hạn vay. 

nợ công cộng (pubiic debr) Nợ quốc gia và một số khoản nợ khác mà 
chính phủ phải trực tiếp chịu trách nhiệm hoàn trả, chẳng hạn các 
khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước. 


nợ khó đòi hay nợ xấu (bzđ deb:) Thuật ngữ kế toán dùng để chỉ số tiền 
khách hàng nợ một công ty, nhưng không có khả năng thanh toán, 
chẳng hạn khi khách hàng mất khả năng thanh toán. Những khoản nợ 
khó đòi đó được khấu trừ vào lợi nhuận của công ty và coi là một 
khoản chỉ phí kinh doanh. 


nợ không đảm bảo (deadweight debt) Khoản nợ không được đảm bảo 
bằng tài sản hiện vật, hiểu theo nghĩa nó chỉ được sử dụng để thanh 
toán các khoản chỉ tiêu thường xuyên. Nếu khoản nợ được dùng để 
mua tài sản hiện vật hay tài chính, thì như vậy nó được đảm bảo bằng 
tài sản đó, vì khi cần người ta có thể bán nó để trả nợ. Ngược lại, các 
khoản nợ không đảm bảo chỉ được sử dụng để làm tăng thu nhập 
thường xuyên và do vậy không tạo ra tài sản nào để đâm bảo cho nó. 


nợ lưu động (crren liabiliies) Khái niệm để chị các khoản nợ ngắn 
hạn đối với các nhà cung cấp, ngân hàng v.v... trong phạm vị một năm. 


nợ phải thu, tài khoản (œccounts receivable) Số tiên mà các cá nhân hay 
công ty khác nợ doanh nghiệp vì họ đã mua hàng hoá, dịch vụ, nguyên 
liệu của doanh nghiệp, nhưng chưa thanh toán vì được bán dưới hình 
thức tín dụng thương mại. 


nợ phải trả, tài khoản (accouws payable) Số tiền nợ các cá nhân hay 
công ty khác vì họ đã bán hàng hoá, dịch vụ, nguyên liệu cho doanh 
nghiệp, nhưng doanh nghiệp chưa thanh toán vì đã mua chúng dưới 
hĩnh thức tín dụng thương mại. 

nợ quốc gia (2fional deb¡) Số tiền mà chính phủ của một quốc gia nợ 
những người cho vay (chủ nợ) trong nước và nước ngoài. Nợ quốc gia 
xuất hiện khi chính phủ chỉ tiêu nhiều hơn số tiền mà nó thu được từ 
thuế và các nguồn thu khác (dẫn tới thám hụt ngân sách). Tình hình 
này có thể xảy ra một lần (chẳng hạn tài trợ cho một cuộc chiến tranh) 
hoặc phản ánh cam kết của chính phủ về việc thực hiện chính sách tài 
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chính mở rộng hay chính phủ đã đánh giá quá cao nguồn thu và đánh 
giá quá thấp mức chỉ tiêu. 

Các nhà kinh tế không đánh giá gánh nặng nợ bằng quy mô tuyệt đối 
của số nợ, mà bằng khả năng trả nợ của con nợ. Vì vậy, gánh nặng nợ 
được tính bằng tỷ lệ nợ/GÐP. Đối với các nước đang phát triển, tỷ lệ 
nợ quốc gia quá cao có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định kính tế trên 
hai phương diện. Một là, tỷ trọng nguồn thu (từ thuế) để thanh toán nợ 
quá cao có thể làm giảm phần chỉ tiêu cho đầu tư của chính phủ phục 
vụ cho quá trình phát triển kinh tế. Hai là, nếu phần lớn ngoại lệ thu 
được từ xuất khẩu phải dùng để trả nợ, đất nước có thể gặp khó khăn 
trong phát triển kinh tế và trong trường hợp cực đoan, đất nước có thể 
mất khả năng thanh toán nợ (gọi là vỡ nợ) như đã xảy ra đốt với nhiều 
nước đang phát triển trong những năm 1980. 


nợ quốc tế (international đebr) Số tiên mà các nước đi vay nợ cộng đồng 
quốc tế. Nhìn chung các nước đang phát triển đều là nước con nợ. Họ 
vay ngoại tệ của các nước tiên tiến và ngân hàng tư nhân để tài trợ cho 
các chương trình phát triển. Bảng 7 cho thấy năm 1985, mức thanh 
toán nợ đã vượt quá mức vay mới. Nhiều nước đang phát triển hiện nay 
đang gặp những khó khăn nghiêm trọng trong việc thanh toán nợ do 
nguồn thu ngoại tệ của họ giảm. Trong những năm gần đây, nhiều 
nước đã không thanh toán được nợ và đặt ra yêu cầu giãn nợ nước 
ngoài. Điều này làm cho nhiều chủ nợ không muốn cung cấp tín dụng 
cho họ nữa. 


Tỷ 4ô la 
Tổng nợ tần đọng 780 
Mức giải ngân năm 1985 80 
Hoàn trả nợ năm 7985 102 
trong đó: Vốn góc 30 
Lãi 52 
Mức chuyển giao ròng -22 


Bảng 7. Nợ quốc tế. Nợ dài hạn của 107 nước đang phát triển vào năm 
1985. 

nợ thả nổi (fozting debf) Khái niệm để chỉ các chứng khoán tài chính 
ngắn hạn có lãi suất cố định. Nợ thả nổi của chính phủ chủ yếu là tín 
phiếu và chứng phiếu kho bạc có thời hạn ngắn (dưới l năm, khác với 
trái phiếu kho bạc có thời hạn dài hơn). Nợ thả nổi của doanh nghiệp 
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bao gồm các khoản tiền vay ngân hàng ngắn hạn. Thông qua nghiệp 
vụ cấp vốn, người ta có thể chuyển đổi nợ ngắn hạn có lãi suất cố định 
thành nợ dài hạn có lãi suất cố định. 


nợ xâu (baở debt) Xem nợ khó đòi. 


nội hiện hoá, sự, quá trình (iernalizafion) 1) Việc kết hợp hai hay nhiều 
hoạt động kinh doanh có liên quan với nhau vào một công ty, ngược 
với trường hợp thực hiện các hoạt động kinh doanh tách biệt nhau 
trong các công ty khác nhau và sau đó phối hợp chúng bằng các giao 
dịch thị trường. Lý thuyết kinh tế lập luận rằng các doanh nghiệp tối 
đa hoá lợi nhuận thường tìm cách nội hiện hoá những hoạt động kinh 
doanh nối tiếp nhau nếu chỉ phí để làm điều này thấp hơn chỉ phí phát 
sinh do áp dụng hình thức giao dịch thị trường cho các hoạt động kinh 
doanh đó. 
Ví dụ phổ biến nhất về quá trình nội hiện hoá là sự sáp nhập theo 
chiều dọc. Những ưu thế về chi phí do nội hiện hoá mang lại bao gồm: 
chi phí sản xuất thấp hơn do các khâu được kết nối với nhau theo một 
quy rrình công nghệ thống nhất, chẳng hạn khi quá trình luyện và cán 
thép được nối với nhau, người ta có thể tiết kiệm nhiệt năng cần thiết 
để nung nóng thép trước khi cán; tránh được chị phí giao dịch quá cao 
do phải chịu giá độc quyên; đảm bảo nguồn cung cấp nguyên vật liệu 
ổn định; và không bị giới hạn về mạng lưới tiêu thụ, chẳng hạn số 
lượng cửa hàng tiêu thụ. 
Khái niệm nội hiện hoá còn được sử dụng cho sự sáp nhập theo chiều 
ngang mà các công ty có nhiều nhà máy trong nước và công ty đa 
quốc gia thực hiện. Chẳng hạn khi xâm nhập thị trường của một nước, 
các công ty đa quốc gia gặp những trở ngại như thuế qưan, hạn ngạch, 
các biện pháp kiểm soát hối đoái. Trong trường hợp này, họ thường 
xây dựng nhà máy ở nước đó (nội hiện hoá) để vượt qua những trở 
ngại này. 
2) Biện pháp để chống lại ảnh hưởng ngoại hiện tiêu cực của các giao 
dịch kinh tế. Chẳng hạn khi sản xuất hoá chất, các doanh nghiệp gây 
ra tình trạng ô nhiễm môi trường (ảnh hưởng ngoại hiện). Họ có thể vô 
tình hay cố ý thải nhiều hoá chất độc hại ra sông, suối, không khí để 
giảm chỉ phí. Chúng ta nói họ đã "ngoại hiện hoá" một số chỉ phí giao 
dịch nhằm mục đích tăng khả năng cạnh tranh, qua đó tối đa hoá lợi 
nhuận. Nếu mức ô nhiễm quá cao, chính phủ có thể áp dụng nhiều 
biện pháp cắt giảm ô nhiễm xuống mức cho phép. Một trong những 
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biện pháp đó là uội hiện hoá những ảnh luớớng ngoại hiện của doanh 
nghiệp, chẳng hạn đánh thuế ô nhiễm, quy định các tiêu chuẩn về chất 
thải, yêu cầu lắp đặt thiết bị xử lý chất thải v.v... 


nước mới công nghiệp hoá hay nền kinh tế mới công nghiệp hoá, 
(neuly mduatrialiing coumtries - NÌCs, or eCconomies - NIEs) Các 
nước đang phát triển đã thoát khỏi tình trạng chỉ dựa vào các ngành 
khai thác hay sơ chế như trồng trọt, chăn nuôi, khai khoáng do đã tạo 
lập được nhiều cơ sở công nghiệp chế biến thông qua các chương trình 
công nghiệp hoá đài hạn. Braxin, Hồng công, Hàn quốc là những ví ụ 
về các nước mới công nghiệp hoá. 


nước phát triển (¿ereloped counury) Nước tiên tiến về kinh tế, có nền 
kinh tế được đặc trưng bởi khu vực công nghiệp và địch vụ lớn, mức 
thu nhập đầu người cao. 

nước chậm phát triển (developed couwry) Nước có tổng sản phẩm 
trong nước và thu nhập đầu người hiện tại không đủ để tạo ra mức tiết 
kiệm cần thiết cho các chương trình đầu tư lớn vào công nghiệp và 
nông nghiệp. Những nước như thế nhìn chung được đặc trưng bởi khu 
vực khai thác sơ chế lớn, chủ yếu là nông nghiệp, trong đó phần lớn 
dân cư có mức sống thấp, sản xuất tự cấp, tự túc, chỉ đủ để đáp ứng 
nhu cầu trực tiếp và bởi vậy không có khả năng tạo ra mức thậng dư 
lương thực, thực phẩm cần thiết cho số lượng dân cư công nghiệp lớn ở 
thành thị. Để tạo ra mức tăng dân cư thành thị cần thiết cho quá trình 
công nghiệp hoá, một nước có thể nhập khẩu những hàng hoá cần thiết 
từ nước ngoài bằng nguồn vốn ngoại tệ kiếm được từ việc xuất khẩu 
hàng sơ chế là chính hoặc nó có thể tìm cách cải thiện nền nông 
nghiệp của mình. Ban đâu, người ta tín rằng quá trình công nghiệp hoá 
tạo ra những động lực cần thiết để đạt được bước ngoặt sang giai đoạn 
tầng trưởng kinh tế vững chắc. Hiện nay, người ta đã chuyển trọng tâm 
sang việc nâng cao nang suất của khu vực nông nghiệp, nhờ đó cả lao 
động và hàng hoá đều đôi ra để hỗ trợ cho khu vực công nghiệp. 
“Thông qua viện trợ kinh tế thích hợp từ các nước công nghiệp hoá, khả 
năng và ý chí của một số nước đang phát triển, người ta có thể thực 
hiện bước quá độ để trở thành các nước mới công nghiệp hoá. Song 
cũng có một số vấn đẻ tồn tại. Chẳng hạn, người ta phải duy trì sự gia 
tăng thu nhập thực tế đã đạt được và điều này hàm ý phải kiểm soát 
được tốc độ tăng dân số. Tình trạng mù chữ và nhu cầu của các gia 
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đình lớn có xu hướng tác động ngược lại những nỗ lực của chính phủ 
trong việc làm tăng mức sống của nhân dân. 

Trước đây, hầu hết ngoại tệ mà các nước đang phát triển kiếm được là 
từ xuất khẩu hàng sơ chế (nguyên liệu, nông sản). Tuy nhiên, các nước 
đạt được những thành tựu nhất định trong lĩnh vực công nghiệp hoá 
ngày càng xuất khẩu nhiều sản phẩm chế biến. Song hiện nay trong cả 
lĩnh vực xuất khẩu hàng sơ chế và chế biến, các nước đang phát triển 
đều vấp phải những trở ngại, xu hướng phát triển bất lợi trên thế giới, 
đặc biệt từ khi giá đầu tăng vào năm 1973, dần đến tình hình suy thoái 
và chế độ bảo hộ mậu dịch tràn lan. 


nước chủ nợ (credifor nation) Nước cho vay ròng hoặc đầu tư ròng vào 
các nước khác, qua đó tích luỹ được một lượng lớn tài sản hay trái 
quyền đối với các nước khác. Trong những năm gần dây. Mỹ đã 
chuyển từ vai trò là nước chủ nợ lớn sang vai trò là nước con nợ lớn. 

nước đang phát triển (đeveloping couutry) . Xem nước chậm phát triển. 


nước con nợ (debfor naiion) Nước là người đi vay ròng của các nước 
khác hoặc có mức đầu tư nước ngoài ròng âm. Để thanh toán các 
khoản nợ nước ngoài ròng hoặc cho phép các công ty nước ngoài 
chuyển lợi nhuận và cổ tức về nước, nước con nợ phải có mức thậng dư 
cán cân vãng lai. 

nước tiên tiến (advanced couutry) Các nước trên thế giới thường được 
chia thành hai loại: nước tiên tiến (phát triển, công nghiệp) và nước lạc 
hậu (đang phát triển, chậm phát triển, nông nghiệp). Tiêu chuẩn phân 
loại thường là thu nhập đầu người. Những nước có thu nhập thấp hơn 
1/5 thu nhập đầu người của Mỹ được coi là chậm phát triển. Thực ra 
người ta không có định nghĩa rõ ràng, chính xác để xác định nước nào 
là tiên tiến, nước nào là lạc hậu. Chẳng hạn nếu chỉ dựa trên thu nhập 
đầu người, các nước xuất khẩu dầu mỏ ở Trung Đông phải được coi là 
nước tiên tiến, nhưng xét về các phương diện khác (phân phối thu 
nhập, địch vụ đa dạng) thì không thể coi các nước này là tiên tiến. 
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Ohlin, Bertil (1899 - 1979) Người được nhận giải Nôben về kinh tế cùng 
với lames Meade năm 1977 vì cống hiến của họ vào lý thuyết về 
thương mại quốc tế và sự di chuyển vốn quốc tế. Công trình của Ohlin 
đã chỉ ra rằng các nước sẽ xuất khẩu hàng hoá mà nó sản xuất tương 
đối rẻ và nhập khẩu những hàng hoá mà nó sản xuất tương đối đắt khi 
không có thương mại quốc tế. Xem ý thuyết tỷ lệ nhận tố Heckscher- 
Ohiin. 


ô nhiễm, sự, tình trạng (poilution) Sự huỷ hoại môi trường bằng bụi bẩn 
và các phế thải có hại. Ô nhiễm có nhiều dạng như khói từ ống khói 
nhà máy, hoá chất độc hại, v.v... Nó thường được gọi là đnh hưởng 
ngoại hiện khi nghiên cứu quá trình sản xuất công nghiệp và bị coi là 
cái giá phải trả cho sự tăng trưởng. Xem củi phí xã hội. 

ồn định giá cả, sự (price s¿abiliy) Việc giữ cho mức giá chung trong nền 
kinh tế không thay đổi theo thời gian. Ổn định giá cả hay giữ cho lạm 
phát ở mức thấp là một trong những mục tiêu chủ yếu của chính sách 
kinh tế vĩ mô. 


ốpxơn hay quyển chọn, hợp đồng (oprion) Quyền mua (quyền chọn 
mua) hay quyền bán (quyên chọn bán) một loại hàng hoá (ví dụ thịt 
lợn, đậu tương) hay một chứng khoán tài chính (cổ phiếu, ngoại tệ) với 
mức giá thỏa thuận vào thời điểm tương lai hoặc một khoảng thời gian 
định trước. Hợp đồng quyển chọn trước hết có mối liên hệ với thị 
trường giao chậm vẻ hàng hoá và công cụ tài chính, khi giá cả của 
những hàng hoá này biến động mạnh và hợp đồng quyển chọn có thể 
được cơi là phương tiện hữu hiệu để tự bảo vệ hay đầu cơ. 
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Pareto, Vilfredo (1848 - 1923) Kỹ sư người Ý, sau này trở thành giáo sư 
kinh tế tại trường Đại học Tổng hợp Lausanne ở Thụy Sỹ. Pareto đã sử 
dụng các nguyên tắc toán học được áp dụng vào hệ thống cơ học để 
thiết lập lý thuyết tổng quát về trạng thái cân bằng kinh tế trong cuốn 
Bàn về khoa kinh tế chính trị. Pareto thừa nhận rằng không thể đo 
được ích lợi và lập luận rằng khái niệm ích lợi thứ tự thuần tuý đủ để 
xây đựng lý thuyết về sự lựa chọn. Điều này đưa Pareto đến chỗ sử 
dụng các đường bàng quan để chỉ ra cách thức biểu thị mức sở thích 
của cá nhân bằng một lược đồ bàng quan. Pareto cũng nổi tiếng về 
những ý tưởng trong phân phối thu nhập. Xem (tối # Pareto. 


pha trộn khi đúc tiền, sự (cơinage debasememi) Phương pháp làm giảm 
hàm lượng kim loại của đồng tiền đúc "nguyên chất” mà không giảm 
giá trị danh nghĩa (tức mệnh giá) của nó ở mức tương ứng. Việc pha trộn 
khi đúc tiền dược tiến hành theo nhiều cách như: cắt bớt và nung chảy, 
pha trộn (giảm bớt sự nguyên chất của kim loại trong các đồng tiền 
mới), giảm bớt trọng lượng thực tế bảng cách đúc lại. Nhà vua và các 
lãnh chúa thường dùng cách này để có thêm tiền. Về mặt lý thuyết, điều 
này làm tăng giá hàng hoá, vì người ta đúc được nhiều tiền hơn từ khối 
lượng kim loại như cũ và khối lượng tiền tệ trong lưu thông tăng lên. 
Song trong những thời kỳ khan hiếm tiền, thủ đoạn pha trộn khi đúc tiền 
có tác dụng chống giảm phát, chứ không gây ra lạm phát. 


phá giá hay phá giá đồng tiên, chính sách, biện pháp (devuluation) 
Chính sách làm giảm giá trị đồng tiền so với các đồng tiền khác trong 
chế độ tỷ giá hối đoái cố định. Mục tiêu của chính sách phá giá là hỗ 
trợ cho việc loại trừ thâm hụt cán cân buôn bán của một nước. Hình 90 
minh hoạ cho trường hợp phá giá đồng bảng. Ban đầu, đồng bảng được 
cố định ở mức I bảng Anh ăn 1,6 đô la. Tại mức tỷ giá hối đoái này, 
cán cân thương mại của Anh bị thâm hụt so với Mỹ. Để cắt giảm mức 
thâm hụt, Ngân hàng Anh cố định đồng bảng ở giá trị thấp hơn (1,4 đô 
la ăn ¡ bảng). Tại mức tỷ giá hối đoái cố định mới này, hàng xuất khẩu 
của Anh sang Mỹ trở nên rẻ hơn, còn hàng nhập khẩu của Mỹ sang 
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Anh trở nên đắt hơn một cách tương đối: Do khả năng cạnh tranh của 
hàng hoá Anh (cả ở thị trường Anh và Mỹ) răng, xuất khẩu của Anh 
sang Mỹ tăng và nhập khẩu của Mỹ vào Anh giảm, qua đó cán cân 
thương mại của Anh với Mỹ được cải thiện. 


Giá tịnh bằng 
đô la của 1 
bảng 


Sự phá giá đồng 


xã tới giá trị cố 
định mới 


0 Thời gian 


Hình 90. Chính sách phá giá. Chính sách phá giá đồng bảng so với 
đồng đô la. 


Tuy nhiên, để chính sách phá giá phát huy tác dụng, cần phải thoả mãn 
3 điều kiện: 
a Mức độ thành công của chính sách phá giá phụ thuộc vào phản ứng 


của khối lượng xuất khẩu và nhập khẩu đối với sự thay đổi trong 
giá tương đối, nghĩa là phụ thuộc vào hệ số co giãn giá của nhụ 
cầu về hàng xuất khẩu và nhập khẩu. Nếu hệ số này thấp, nghĩa là 
nhu cầu không co giãn, khối lượng buôn bán sẽ không thay đổi 
nhiều và chính sách phá giá trên thực tế có thể làm cho tình hình 
xấu đi. Ngược lại, nếu nhu cầu xuất nhập khẩu co giãn, sự thay đổi 
trong khối lượng buôn bán sẽ cải thiện tình hình cán cân thanh 
toán, Điều kiện ở đây là tổng các hệ số co giãn của hàng xuất và 
nhập khẩu lớn hơn I1 (điều kiện Marshall-Lerner). 

Về phía cung, các nguồn lực phải sắn có và đủ cơ động để có thể 
chuyển từ các ngành khác của nền kinh tế sang các ngành sản xuất 
hàng xuất khẩu và những sản phẩm thay thế nhập khẩu. Nếu nền 
kinh tế đã đạt mức toàn dụng, nhu cầu trong nước phải giảm thông 
qua chính sách cắt giảm lạm phát để thích ứng với quá trình chuyển 
giao nguồn lực cần thiết. 
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ñ Trong thời hạn dài, phải loại trừ được tình trạng giá trong nước 
tăng. Chính sách phá giá làm tăng chí phí của những mạt hàng nhập 
khẩu thiết yếu như nguyên liệu và thực phẩm. Tình hình này có thể 
đầy chi phí sản xuất và giá sinh hoạt trong nước lên cao, dẫn đến sự 
gia tăng giá cả và tiền lương, do đó phải tiếp tục giảm giá để duy trì 
khả năng cạnh tranh về giá. 


phá sản, sự (bzzkruprcy) Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ I) 
Việc một cá nhân, doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính và có thể bị 
toà án tuyên bố không còn đủ vốn và tài sản để trả nợ, do đó bị toà án 
tịch biên tài sản và chia cho chủ nợ. 2) Một thủ tục pháp lý trong đó tài 
sản của con nợ không có khả năng thanh toán bị tịch biên để trao cho 
chủ nợ. Ở Anh, việc tịch biên và quản lý tài sản ban đầu do một nhân 
viên chuyên trách của toà án thực hiện. Sau đó người ta chỉ định một 
người được uỷ nhiệm để bán tài sản và thanh toán cho các chủ nợ tuỳ 
theo số tiền mà con nợ đã vay của họ, tất nhiên với thứ tự ưư tiên trả 
trước do luật pháp quy định. Sau khi thủ tục phá sản đã hoàn thành, 
con nợ không còn trách nhiệm gì đối với các khoản nợ trước đây của 
anh ta nữa. 


phái lượng sử (ciomeirics) Quan điểm mới trong khoa lịch sử kinh tế sử 
dụng kinh tế lượng để nghiên cứu các vấn để mà các nhà lịch sử kinh 
tế nghiên cứu. Theo một nghĩa nào đó, tất cả các công trình nghiên 
cứu kinh tế lượng đều thuộc phái lượng sử vì chúng sử dụng số liệu về 
các hiện tượng đã diễn ra (gọi là số liệu lịch sử). Nhìn chung số liệu 
càng cũ (tức càng xa thời điểm hiện tại), việc sử dụng thuật ngữ phái 
lượng sử càng có ý nghĩa. 


phái trọng nông (piiysiocracy) Trường phái tư tưởng hay tập hợp quan 
điểm kinh tế dựa trên công trình của Quesnay (Kênê) cũng như của 
các nhà kinh tế và triết gia Pháp vào thế kỷ thứ 18. Các nhà trọng nông 
cảm nhận rằng đất đai là nguồn gốc duy nhất của thu nhập và của cải 
trong xã hội. Họ cho rằng đất đai là nhân tố sản xuất duy nhất có khả 
năng tạo ra cái gọi là sản phẩm ròng (tức sản phâm mới được tạo ra). 
Họ cũng tin vào ý tưởng về một /rát f tự nhiên trong xã hội và trật tự 
này làm cho lợi ích cá nhân của công dân hài hoà với lợi ích xã hội. 
Quan điểm đó làm cho các nhà trọng nông trở thành người ủng hộ 
mạnh mẽ quyền tự do cá nhân và kịch liệt chống lại sự can thiệp của 
chính phủ vào xã hội (quan điểm tự do kinh tế - /2issez ƒaire), nếu sự 
can thiệp đó không nhằm bảo vệ cá nhân và các quyền tài sản của họ. 
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A.Smith chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các tư tưởng trọng nông và 
trong tay ông, trật tự tự nhiên hiện ra dưới dạng hoạt động của cơ chế 
thị trường. 

phạm vi tác động của thuế, xác định (/ncidence oƒ taxation) Việc xác 
định rõ ai là người thực sự nộp thuế (hay thuế ảnh hưởng tới những ai). 
Chẳng hạn trong trường hợp thuế thu nhập cá nhân, người nộp tiền cho 
chính phủ chính là người nộp thuế. Trong các trường hợp khác, người 
ta thấy có sự dịch chuyển của thuế. Ví dụ, khi chính phủ đánh thuế vào 
quỹ lương của doanh nghiệp, các doanh nghiệp coi đây là sự gia tăng 
chi phí đầu vào và tăng giá với mức tương ứng. Nếu giá bán không 
giảm, người tiêu dùng phải chịu toàn bộ gánh nặng về thuế, còn các 
công ty chỉ chịu ảnh hưởng tạm thời của thuế. 

phản ích lợi hay tác hại (disư/y) Sự giảm bớt mức thoả mãn hay sự 
đau đớn mà một người phải chịu khi tiêu dùng một sản phẩm hoặc khi 
lao động. Khái niệm này ngược với khái niệm ích lợi. 

phát hành cố phiếu thưởng (box issu£) Tất cả các cổ phiếu đo một 
công ty phát hành cho các cổ đông hiện có, trong đó cổ đông được 
nhận cổ phiếu mà không phải góp thêm vốn mới. Đây là một hình thức 
vốn hoá dự trữ của công ty cổ phần. Các cổ phiếu phát hành thêm được 
phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ cổ phân mà họ hiện nắm giữ. Bản 
thân những cổ phiếu này không biểu thị mối lợi nào đối với cổ đông, 
mà chỉ làm cho vốn cổ phần phát hành phù hợp với số vốn đang sử 
dụng trong công ty. 

phát hành không chính thức (¿ve pÍacemenf) Việc phát hành chứng 
khoán, trái phiếu mới v.v.. cho một nhóm nhà đầu tư định trước, chứ 
không phải cho công chúng nói chung. 


phát hành ưu đãi (z¡igls ¡ssue) Việc một công ty phát hành thêm cổ 
phiếu nhưng chỉ bán cho các cổ đông hiện có với mức giá nhìn chung 
thấp hơn giá hiện hành trên thị trường. Quyên mua được phân phối cho 
cổ đông tỷ lệ thuận với số cổ phiếu mà họ hiện đang nắm giữ và họ có 
thể bán quyền mua của mình nếu không muốn mua thêm cổ phiếu. 

phát triển kinh tế, sự, sự nghiệp, quá trình (economie development) 
Quá trình chuyển đổi kinh tế có liên quan đến việc chuyển biến cơ 
cấu của nền kinh tế thông qua quá trình công nghiệp hoá, tăng tổng 
sản phẩm trong nước và thu nhập đầu người. Nói chung, các nước 
đang phát triển được đặc trưng bởi nền sản xuất tự cấp tự túc là 
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chính, chủ yếu là nông nghiệp và mức thu nhập đầu người thấp. Các 
nước phát triển được đặc trưng bởi các ngành chế biến và địch vụ 
lớn, mức thu nhập dầu người cao. 
Đầu tư tư bản là yếu tố quan trọng trong quá trình chuyền đổi. Đầu tư 
không những làm tăng, năng lực sản xuất hàng hoá và dịch vụ của nên 
kinh tế và năng suất sử dụng nguồn lực, mà còn làm tăng tổng cầu và 
thu nhập quốc dân thông qua tác dụng nhiều mật của chúng. Sự gia 
tăng thu nhập quốc dân làm tầng mức tiết kiệm, qua đó cung cấp tài 
chính cho quá trình tiếp tục tích luỹ tư bản. 

phát triển kinh tế cân đối hay phát triển cân đối, quan điểm (balanced 
economic development or balanced developmem) Quan điểm cho 
rằng tất cả các ngành, khu vực trong nền kinh tế đều phải đồng thời 
phát triển để đạt được sự cân đối trong quá trình phát triển. Nhưng khó 
khăn ở đây là chúng ta không biết được sự cân đối nào là đúng. Vì vậy, 
quá trình phát triển có kế hoạch, thận trọng, nhưng không cân đối có lễ 
thích hợp hơn. 

phạt vi phạm cácten (cze! sancrions) Biện pháp trừng phạt do các 
thành viên của một các ten áp dụng để buộc các thành viên tuân thủ 
mục tiêu chung của tập đoàn. 

phân biệt đối xử, sự (điscriminaton) Việc các doanh nghiệp áp dụng 
những cách đối xử khác nhau đối với khách hàng của mình, chẳng hạn 
áp dụng giá bán khác nhau. Trong những thập kỷ gần đây, nhiều chính 
phủ đã tìm cách hạn chế tình trạng phân biệt đối xử trong ngành nhà Ở, 
việc làm và giáo dục. 

phân biệt giá cả, sự, thủ đoạn (príce đisciminarion) Khả năng của nhà 
cung cấp trong việc bán sản phẩm với giá khác nhau tại các thị trường 
khác nhau. Thị trường có thể được phán đoạn (tức chia cắt) theo các 
tiêu thức khác nhau như địa lý (trong nước và nước ngoài); bản chất 
của sản phẩm (hàng nguyên mẫu hay phụ tùng thay thế); theo yêu cầu 
sử dụng (đồ điện công nghiệp hay đồ điện gia dụng). Sự phân biệt giá 
cả vừa có lợi, vừa có hại. Chảng hạn việc phân biệt giá cả có thể đảm 
bảo sử dụng hết công suất, tận dụng kinh tế quy mô. Nhưng nó cũng 
có thể bị lạm dụng vào mục đích làm tăng lợi nhuận độc quyền. 

phân biệt sẵn phẩm, sự (product differentiation) Yếu tố của cách ứng 
xử thị trường biểu thị cách thức mà các nhà cung cấp sử dụng nhằm 
làm cho sản phẩm của mình khác (phân biệt) với sản phẩm của các đối 
thủ cạnh tranh. Về mặt cung, sản phẩm có thể được phân biệt theo 
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những đặc tính khác nhau vẻ chất lượng, địa điểm, công suất, các 
thuộc tính mới hay cải tiến, thiết kế, kiểu đáng và đóng gói. Về mặt 
cầu, những khác biệt tưởng tượng giữa các sản phẩm do quảng cáo tạo 
ra như tốt hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Người tiêu dùng càng ít hiểu biết 
hay càng có ít thông tin về đặc tính của các sản phẩm cạnh tranh, thì 
họ càng nghi ngờ các biện pháp quảng cáo và cho rằng chúng chỉ 
nhàm thuyết phục họ mua hàng. 
Mục tiêu của sự phân biệt sản phẩm là duy trì mức cầu ban đầu về sản 
phẩm của doanh nghiệp hoặc làm tăng doanh thu thông qua việc nuôi 
dưỡng niêm tin và sự trung thành của khách hàng đối với nhãn hiệu 
của nó. Sự phân biệt sản phẩm có ý nghĩa quan trọng vì nó mở ra một 
khả năng cạnh tranh mới cho các doanh nghiệp, chẳng hạn cải tiến 
chất lượng và quảng cáo, chứ không buộc họ chỉ giới hạn ở cạnh tranh 
giá cả. 
Mặc dù phân biệt sản phẩm thường được coi là đặc trưng của thị 
trường cạnh tranh không hoàn hảo, nhưng nó không nhất thiết phải có 
ý nghĩa tiêu cực. Sự khác biệt thực sự giữa các sản phẩm tạo ra sự đa 
dạng mặt hàng và mở ra những cơ hội lựa chọn mới cho người tiêu 
dùng. 

phân bổ, sự, quá trình (ailocation) 1) Phân bổ nguồn lực (lao động, tư 
bản, đất đai, năng lực kinh doanh, hàng hoá và địch vụ) giữa các ngành 
sản xuất, giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa các địa phương. Trong nền 
kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quá trình phân bổ nguồn lực được thực 
hiện thông qua một kế hoạch tập trung thống nhất; trong nền kinh tế 
thị trường thuần tuý, nó được thực hiện thông qua thị trường; còn trong 
nền kinh tế hỗn hợp, nó chịu ảnh hưởng của cả thị trường và chính 
phủ. 2) Phân bổ chỉ phí và doanh thu cho các sản phẩm, bộ phận chức 
năng hay giữa các phòng ban làm phát sinh chỉ phí hoặc tạo ra doanh 
thu. Ví dụ, chỉ phí khấu hao của một tài sản cố định được phân bồ cho 
các bộ phận sản xuất sử dụng nó. 


phân bổ nguồn lực, sự, quá trình (resource allocarion) Sự phân bổ 
nhân tố sản xuất trong nên kinh tế cho các mục đích sử dụng khác 
nhau dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng - một đại lượng đến lượt 
nó lại phản ánh qui mô và quá trình phân phối thu nhập quốc đân. 
Nguồn lực được phân bổ tối ưu khi tỷ lệ các nhân tố đầu vào được sử 
dụng để sản xuất hàng hoá và dịch vụ phản ánh đúng chi phí tương 
đối của chúng, sao cho tối thiểu hoá được chi phí sản xuất, và khí sản 
lượng hàng hoá và dịch vụ phản ánh chính xác thị hiếu của người tiêu 
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dùng vẻ các loại hàng hoá và dịch vụ khác nhau. Nói cụ thể hơn, các 
nguồn lực được phân bổ tối ưu khi giá cả trả cho hàng hoá và dịch vụ 
trên tất cả các thị trường phản ánh chính xác chi phí kinh tế thấp nhất 
để cung ứng chúng. 


phân doạn thị trường (mwarket segmenfa(ion) Phân chia, chia cất thị 
trường thành các nhóm khách hàng có những đặc trưng riêng biệt, 
chẳng hạn nam giới và nữ giới. Dựa vào sự phân đoạn thị trường, 
doanh nghiệp có thể áp dụng chiến lược phân biệt sản phẩm để đáp 
ứng nhu cầu của từng nhóm người mua và mở rộng tiềm năng Liêu thụ 
sản phẩm của mình. 


phân đôi cổ điển, sự (cf2ssical đíchotomy) Quan điểm của các nhà kinh tế 
cổ điển cho ràng có thể chia các biến số kinh tế thành hai loại là biến 
danh nghĩa và biến thực tế, rằng các biến số danh nghĩa không tác động 
đến các biến số thực tế và rằng khi nghiên cứu các hiện tượng kinh tế 
chỉ cần tập trung nghiên cứu các biến số thực tế. Ví dụ, trong phân tích 
của trường phái cổ điển và tân cổ điển vẻ việc làm và sản lượng, tất cả 
các biến số ban đầu đều được biểu thị bằng hiện vật và giá tương đối. 
Dưới hình thức đơn giản nhất của nó, sản lượng là một hàm của lượng 
lao động sử dụng và phương pháp sản xuất. Lượng lao động sử dụng phụ 
thuộc vào tiền lương thực tế. Tiền lương thực tế phụ thuộc vào cung và 
cầu về lao động. Dựa trên những lập luận như vậy, người ta sử dụng lý 
thuyết số lượng tiên tệ để xác định mức giá và tiền lương tuyệt đối. 
Hàm ý của quy trình suy luận trên là tiền giữ vai trò trung lập, chỉ tác 
động tới các biến danh nghĩa, chứ không ảnh hưởng tới quy mô của 
các biến thực tế. Kết luận này khác với kinh tế học của Keynes, người 
đưa ra một trong các định đề gắn các biến thực tế với các biến danh 
nghĩa và khẳng định rằng tiền không đóng vai trò trung lập. Nó có thể 
được giữ dưới dạng số dư nhàn rỗi khi phải đối mặt với tương lai 
không chắc chắn và quyết định đó có thể dân tới sự trục trặc của nhu 
cầu thực tế về một số hàng hoá và địch vụ, qua đó gây ra tình trạng 
thất nghiệp. Kết luận của Keynes chống lại quan điểm cổ điển về tính 
trung lập của tiền và vì vậy quan điểm của ông bị những người bảo vệ 
chủ nghĩa tiền tệ tấn công. Bảng cách. nêu ra kỳ vọng hợp lý, họ lập 
luận ràng hành vi kinh tế chịu ảnh hưởng của các biến thực tế, chứ 
không chịu ảnh hưởng của biến số danh nghĩa. Điều này hàm ý rằng 
ngoại trừ trường hợp ngắn hạn, khi kỳ vọng về các biến số có thể hình 
thành một cách không hoàn hảo, tiền chỉ quyết định giá trị danh nghĩa 
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của các biến số, chứ không tác động tới quy mô của các biến thực tế 
như sản lượng và việc làm. Theo quan điểm kỳ vọng hợp lý, sự phân 
đôi cổ điển vẫn đúng. 

phân ngành, hệ thống (industrial classVication) Việc phân tổ hay phân 
loại các hoạt động kinh tế có bản chất giống nhau thành các ngành hay 
thị rường. Hệ thống được sử dụng để phân ngành hoạt dộng kinh tế theo 
cách này được gọi là hệ thống phản ngành chuẩn. Nó bắt đầu bằng cách 
xác dịnh một khoảng rộng các hoạt động có liên quan của nhóm, chẳng 
hạn ngành chế biến. Mỗi nhóm hoạt động sau đó lại được chia thành các 
nhóm ngày càng nhỏ hơn sao cho sự phân loại có thể được sử dụng với 
mức độ chỉ tiết khác nhau để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Bởi 
vậy, trong nội bộ ngành chế biến, một nhóm rộng như ngành dệt có thể 
được chia thành các ngành khác nhau như len, bông, sợi tổng hợp, sau 
đó những ngành này được chia thành các phân ngành nhỏ hơn như kéo 
sợi, xe sợi, đóng suốt v.v... Các hệ thống phân ngành được sử đụng cho 
mục tiêu kế hoạch hoá vĩ mô và chính sách cạnh tranh, cũng như để 
tổng. hợp thông tin thống kê về sản lượng và việc làm. 


phân phối chuẩn (orrnal distribiuion) Loại phân phối xác suất đạc biệt mà 
phân phối liên tục của nó (đường chuẩn) có dạng hình chuông đối xứng 
và tiệm cận trục hoành ở cả hai phía. Đường chuẩn có thuộc tính đặc 
trưng là xác định được khi biết giá trị bình quân và độ lệch tiêu chuẩn. 
Khi biết hai tham số này, chúng ta có thể tính được độ cao của đồ thị (tần 
suất) tương ứng với bất kỳ giá trị bằng số nào. Cũng như với các phân 
phối liên tục khác, người ta có thể ước lượng xác suất nhận được một giá 
trị bàng số giữa hai số bằng diện tích tương ứng nằm dưới đồ thị. 
Phân phối chuẩn được chuẩn hoá (gọi tắt là phản phối chuẩn hoá) là 
một phân phối chuẩn mà thang tỷ lệ được điều chỉnh để nó có đường 
chuẩn với số bình quân bảng 0 và độ lệch tiêu chuẩn bằng l như 
trong hình 91. Đường chuẩn hoá này có tổng diện tích bằng 1 và xác 
suất để nhận được một giá trị bằng số cụ thể, tức một số nhất định 
của độ lệch chuẩn về phía phải hay phía trái của số bình quân, có thể 
ước lượng trực tiếp từ phần điện tích nằm dưới đồ thị trong hình 91. 
Khi các phân phối gần xấp xỉ bằng đường chuẩn hoá, 68% trường 
hợp rơi vào trong khoảng I độ lệch tiêu chuẩn của số bình quân 
(1SD): 95% trường hợp rơi vào khoảng 2 độ lệch tiêu chuẩn của số 
bình quân (2SD) và 99% trường hợp rơi vào trong khoảng 3 độ lệch 
tiêu chuẩn của số bình quân (3SD). 
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Xác suất 
(tần suất) 


35D  -2SD -1SD 0 +1SD +2SD +35D 
Số binh quân | 
0,88 | 
| 0,95 | 


0498 


Hình 91. Phân phối chuẩn. 


Đường chuẩn được sử dụng rộng rãi trong phân tích số liệu kinh tế, 
đặc biệt trong kiểm định giả thuyết thống kê. Xem kiểu định giả 
thuyết. 


phân phối định lượng (/¿tioning) Phương pháp phân phối bảng hiện vật 
áp dụng cho những sản phẩm cung nhỏ hơn cầu (tình trạng dư cầu hay 
thiếu hụt). Trong hệ thống thị trường tự do, tình hình này không xảy ra 
- tình trạng dư cầu bị xóa bỏ bằng cách tăng giá sản phẩm. Nhưng nếu 
chính phủ cố định giá ở mức thấp hơn giá cân bằng, nhằm giữ cho giá 
của những sản phẩm thiết yếu như lương thực và thực phẩm ở mức 
thấp, thì tình trạng thiếu hụt tồn tại dai đẳng và việc sử dụng tem phân 
phối là cách thuận tiện để phân phối sản phẩm hiện có cho người tiêu 
dùng một cách công bằng. 
Ví dụ trong hình 92, nếu giá một sản phẩm được chính phủ cố định ở 
mức ÓØP., thì người ta buộc phải phân phối sản lượng OØ, mà các nhà 
sản xuất sắn sàng cung cấp cho những người tiêu dùng muốn có lượng 
hàng lớn hơn (ÓØ;) tại mức giá quy định này. 

phân phối đối xứng (syuuetrical distributian) Nhóm các số liệu quan 
sát mà phân phối tần suất của nó có dạng biểu đồ hình chuông hay 
phân phối liên tục với hai nửa có hình đáng như nhau. Trong phân 
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phối đối xứng hoàn hảo, số bình quân sẽ bằng số trung vị (mêđian) 
và mốt. 


ũ Q, Q; Lượng hàng 


Hình 92. Phân phối định lượng. Hình này rainh hoạ cho nhụ cầu 
phân phối định lượng. Nếu thị trường của một sản phẩn cân bằng ở 
mức giá P,, nhưng chính phủ quy định giá bán bàng P;, cầu sẽ lớn hơn 
cung và chính phủ buộc phải áp dụng biện pháp phân phối định lượng. 
Nếu chính phủ không phân phối định lượng, người mua sẽ cạnh tranh 
nhau để mua được lượng hàng mong muốn và đẩy giá lên. 


phân phối tần suất (equency distriburion) Thường gọi tất là phân phối. 
Phân phối tần suất là một phương tiện để tổng hợp khối lượng số liệu 
lớn bằng cách phân loại kết quả quan sát thống kê thành các tổ hay 
nhóm, sau đó chỉ ra cách thức phân phốt của những kết quả quan sát 
giữa các tổ khác nhau. Trong phân phối tần suất biểu thị bằng số, số 
liệu được sắp xếp theo độ lớn của số, chẳng hạn nhóm thu nhập trong 
bảng 8a. Trong phân phối tần suất biểu thị bằng chất, số liệu được sắp 
xếp thành các tổ theo các tiêu thức chất lượng, chẳng hạn các nhóm 
ngành trong bảng §c. 
Đối với một số mục tiêu nhất định, người ta cần có phân phối tần 
suất bằng số để phân tổ kết quả quan sát theo cách cộng đồn từ nhỏ 
đến lớn hoặc từ lớn đến nhỏ. Cách làm này cho thấy có bao nhiêu 
trường hợp nằm trên hay dưới một giá trị nào đó. Chẳng hạn, bảng 
8b chỉ ra cách chuyển đổi một phân phối có số trường hợp rơi vào 
một nhóm thu nhập (phân phối "từ... đến” thành phân phối "đưới" 
cộng đồn. 
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a) Phân phối bằng số b) Phân phối bằng số cộng dồn 
Thu nhập hàng tuần | Số trưởng hợp, Thu nhập hàng tuần| Số trường 
(Nghin đồng) (Nghìn đồng) , 
Từ 0 đến 100 400 dưới 400 400 


101 đến 200 300 dưới 200 
201 đến 300 “—m dưới 300 
301 đến 400 “—?m dưới 400 1.000 


c) Phân phối theo tiêu thức chất lượng 


Ngành Số lao động sử dụng 
Nông nghiệp/khai khoảng 100 
Chế biến 300 
Xây dựng 209 


Dịch vụ/bán lẻ 400 


Bảng 8. Phân phối tần suất. 


phân phổi khi bình phương (chỉ-s@uare distrtbution) Phân phối xác 
suất có tham số là ø bậc tự do. Phân phối này rất hữu ích trong các 
công trình kinh tế lượng, vì tổng bình phương của ø biến chuẩn độc 
lập có thể được coi là tuân theo phân phối khi bình phương với + bậc 
tự đo. : 

phân phối lệch (skrewed distribiđion) Nhóm các kết quả quan sát mà 
phân phối tần suất của nó có đạng biểu đồ tần suất hay phân phối liên 
tục với hai nửa có hình dạng không giống nhau và tồn tại phần dư ở 
một bên. 

phân phối nhị thức (binuormial distribuion) Dạng đặc biệt của phân phối 
xác suất áp dụng cho các biến rời rạc. Nó cho thấy xác suất của việc 
nhận được một số nhất định các kết cục thành công trong một số phép 
thử nhất định. Trong phân tích thống kè, người ta có thể coi phân phối 
nhị thức gần bằng phân phối chuẩn. 

phân phối ( hay phân phối Studen( Œ diseibution or SiudenfS 
distriburion) Phân phối mẫu lý thuyết gần đúng với phân phối chuẩn. 
Phân phối £ được sử dụng để thiết lập khoảng tin cậy khi dùng các mẫu 
nhỏ để ước lượng giá trị bình quân chán thực của tổng thể. Phương 


TĐKTH -27 
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trình được dùng để tính toán phân phối ¿ phụ thuộc vào quy mô mẫu 
(n), hay chính xác hơn, vào số bậc tự do (-1). Chẳng hạn, nếu khoảng 
tin cậy 95% được tính từ phân phối f cho một mẫu nhỏ, nó tạo ra 
khoảng tin cậy rộng hơn trường hợp khoảng tin cậy 95% tính cho mẫu 
lớn. Phân phối ? thường được sử dụng để xác định mức ý nghĩa cho 
quá trình kiểm định giả thuyết thống kê. 

phân phối thu nhập, sự (0come distribuon) Sự phân chia thu nhập 
quốc đân cho các đầu vào nhân tố khác nhau (phân phối thu nhập theo 
chức năng, phân phối lần đâu) hoặc giữa người nhận được thu nhập từ 
các nhân tố sản xuất và những người khác (phán phối lại, tái phản 
phối thu nhập). Các cá nhân có thể tự phân phối lại thu nhập dưới hình 
thức quà tặng, biếu. Chính phủ thường tái phân phối thu nhập bằng 
cách đánh thuế vào người có thu nhập cao và trợ cấp cho những người 
có thu nhập thấp. 

phản phối thu nhập cá nhân (personal distribution oƒ income) Phân 
phối thu nhập quốc dân được phân loại theo quy mô của thu nhập mà 
cá nhân hay hộ gia đình nhận được. Quy mô thu nhập của mọi người 
khác nhau vì rất nhiều lý do, trong đó có những khác biệt về năng lực 
tự nhiên, giáo dục, kỹ năng đặc biệt hoặc sở hữu của cải. Phân phối thu 
nhập cá nhân nhìn chung rất bất bình đẳng. Chẳng hạn, vào năm 1987, 
20% gia đình có thu nhập thấp của Mỹ chỉ nhận được 4,6% thu nhập 
quốc dân, trong khi 20% gia đình có thu nhập cao nhất nhận được 
43,7% thu nhập quốc dân. Vì phân phối thu nhập cá nhân, hay còn gọi 
là phân phối lần đâu, phân phốt thu nhập theo nhân tố sản xuất gây ra 
tình trạng bất bình đẳng, nên chính phủ thường tiến hành phán phối lại 
thu nhập thông qua các hệ thống thuế và trợ cấp. 


phân phối thu nhập theo chức năng (/:c(ionaL distribution oƒ 
inceme) Sự phân phối thu nhập quốc dân được phân loại theo loại 
đầu vào nhân tố. Chẳng hạn, việc chia thư nhập thành tiền lương, lãi 
suất, địa tô (hay tô kinh tế) và lợi nhuận là cách phân loại thu nhập 
quốc dân theo các đầu vào nhân tố tương ứng là lao động, tư bản, đất 
đai và năng lực kinh doanh. Mỗi đầu vào nhân tố này được coi là 
thực hiện một chức năng nhất định trong quá trình tạo ra sản lượng 
và thu nhập, do đó đều "xứng đáng" được phân phối thu nhập hay trả 
thù lao tương ứng với phần đóng góp của chúng vào sản lượng và thu 
nhập quốc dân. Quan điểm này khác với quan điểm của Mác ở chỗ 
chủ nghĩa Mác quan niệm chỉ có lao động mới tạo ra giá trị và vì vậy 
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giá trị phải thuộc hoàn toàn về lao động. Bảng 9 ghi tỷ trọng thu 
nhập của các nhân tố tham gia vào quá trình sản xuất trong thu nhập 
quốc dân ở Mỹ năm 1987. 


Tỷ lệ phần trăm 


Thủ lao trả cho người lao động 
Thu nhập của người chủ (doanh nghiệp cá thê 
Thu nhập từ địa tê (của chủ đất) 


0,5 


Lợi nhuận công fy 70 
Lãi suất ròng | 96 
Tổng số | 100,0 


Bảng 9. Phân phối tĩu nhập theo chức năng ở Mỹ vào năm 1987. 


phân phổi tín dụng (credif rưioning) Hành vì phân phối vốn vay bằng 
phương tiện phi giá cả của các tổ chức trung gian tài chính khi có tình 
trạng, dư cầu về tín dụng. Khát niệm này hàm ý các định chế tài chính 
(ngân hàng thương mại, hiệp hội xây dựng v.v...) không tìm cách loại 
trừ tình trạng dư cầu bằng cách tăng lãi suất do có những quy định của 
chính phủ hoặc do những cân nhắc của bản thân họ. 


phản phối vốn đầu tư (capitdi rafioning) Tình hình trong đó vốn đầu tư 
không đủ để đầu tư vào các dự án và người chủ phải phân phối vốn cho 
các dự án không theo tiêu chuẩn thị trường (ví dụ dựa vào lãi suất thị 
trường để chiết khấu dòng tiền mặt từ đự án hay so sánh chỉ phí tư bản 
và lợi tức dự kiến thu được từ dự án đầu tư). Điều này xảy ra khi người 
chủ doanh nghiệp sợ rằng nếu gọi vốn cổ phần thì có thể mất khả năng 
kiểm soát doanh nghiệp, hoạc nhà nước có số vốn đầu tư nhỏ hơn nhu 
cầu đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước. Việc áp dụng biện pháp 
phân phối vốn đầu tư hàm ý có sự sắp xếp thứ tự ưu tiên của các dự án 
dựa vào tiêu chuẩn tối đa hoá lợi nhuận thu được từ số vốn khan hiếm. 
Trong tình huống này, cách thẩm định dự án thông thường dựa trên 
tiêu chuẩn giá trị hiện tại ròng có thể phải thay đổi để tối đa hoá lợi 
nhuận. 


phân phối xác suất (probability distribuion) Phân phối tần suất lý 
thuyết biểu rhị tần suất dự kiến để một biến cố cụ thể trung bình có thể 
xây ra. Chẳng hạn phân phối xác suất cho khả năng xuất hiện mật 
ngửa khi tung đồng xu đồng nhất và cân đối là: 
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Số lân xuất hiện mặt ngửa Xúc suất 
0 0,5 
| 0,5 


phân tán tài sản (2sset srippi¬g) Việc bán tài sản của công ty bị thôn 
tính. Các công ty thành công trong việc thôn tính công ty khác thường 
kiếm được nhiều lợi nhuận thông qua việc bán các tài sản có giá trị cao 
của công ty bị thôn tính khi thị trường chứng khoán định giá nó quá 
thấp. 
Các công ty muốn thôn tính công ty khác, còn gọi là kẻ cướp công ty, 
thường hành động khi thấy giá trị thị trường của các tài sản bán được 
của một công ty nào đó lớn hơn nhiều so với số tiền cần thiết để mua 
nó, tức có sự chênh lệch đáng kể giữa giá trị tài sản tính trên mỗi cổ 
phần và giá trị cổ phần của công ty. Sự chênh lệch này thường phát 
sinh từ 2 yếu tố: (1) bảng tổng kết tài sản đánh giá quá thấp giá trị tài 
sản của công ty, (2) quản lý kém hay gặp vận rủi dẫn tới lợi nhuận 
thấp hoặc bị lỗ. Cả hai yếu tố này đều làm cho giá cổ phiếu của công 
ty có xu hướng giảm. 

phân tích ảnh hưởng đối với môi trường, bản (envirormetal trjpact 
analysis) Bản phân tích tìm cách xác định những ảnh hưởng có thể có 
của một dự án đầu tư đối với toàn bộ môi trường. Nó thường bao gồm cả 
các con số dự báo về chất thải gây ô nhiễm, tác hại đối với cảnh quan. 


phân tích cân bằng cục bộ hay phân tích cân bằng riêng (parrrial 
eqItlibriun analyais) Phương pháp phân tích các mối quan hệ trong 
nội bộ một phân hệ của nền kinh tế, chẳng hạn một thị trường cá biệt. 
Quá trình phân tích được tiến hành trên cơ sở giả định rằng các biến cố 
trong phân hệ nghiên cứu không có ảnh hưởng đáng kể tới các khu vực 
khác, do vậy hiệu ứng hồi tiếp từ các ngành khác cũng không đáng kể 
hay không tồn tại. Chẳng hạn, sự gia tăng giá cà rốt hầu như không 
gây ra ảnh hưởng đáng kể tới mức giá chung, vì vậy chúng ta có thể bỏ 
qua hiệu ứng hồi tiếp khi phân tích thị trường cà rốt. Như vậy, trong 
phân tích cân bằng riêng hay cục bộ, mỗi phân hệ được coi là một thực 
thể độc lập. 

phân tích cân bàng tổng quát hay phân tích cân bằng chung (general 
equilibrun analysis) Phương pháp phân tích mối quan hệ giữa các 
ngành của nền kinh tế. Phân tích cân bằng chung được tiến hành trên 
cơ sở giả định các sự kiện xảy ra trong một ngành có thể tác động tới 
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những ngành khác và những ngành khác đến lượt chúng lại tác động 
trở lại phương thức hoạt động, chức năng của ngành này như được 
minh hoa trong hình 93. 

Chính vì thế trong phân tích cân bằng chung, người ta thường cố gắng 
xác định bản chất và cường độ của các mối quan hệ liên ngành. 
Phương pháp phân tích đầu vào - đầu ra được vận dụng để đạt được 
mục tiêu này. 


Phần còn lại của nền kính tế 


Tác động (đáng kể) 


Hiệu ứng hồi tiếp (lớn) 


Hình 93. Phân tích cân bằng tổng quát. Khi giá dầu táng, chỉ phí của 
nhiều ngành công nghiệp khác tăng theo, vì thế mức giá chung và tiền 
lương ở các khu vực có liên quan cũng tăng. Ngược lại, việc mức giá 
và tiền lương tăng sẽ làm cho giá đầu vào của ngành công nghiệp đầu 
khí tăng. 

phân tích cận biên, phương pháp (;narginal analysis) Phương pháp xem 
xét sự thay đổi của một biến số Y(ký hiệu là AY) khi thêm hay bớt một 
đơn vị của biến số X(ký hiệu là AX). Phương pháp phân tích cận biên 
cho phép chúng ta ứng dụng đạo hàm và vi phân (4Y/4X, 4Y/4X) để 
xem xét tác động của một hay nhiều biến số (độc lập) tới biến số khác 
(biến phụ thuộc). 

phân tích đãy số thời gian, phương pháp (te series analysis) Phương 
pháp phân tích số liệu thống kê về các quá trình đã diễn ra, được gÌuủ 
chép theo các khoảng thời gian nối tiếp nhau với mục tiêu sử dụng 
kinh nghiệm thu được trong quá khứ để dự báo tình hình sẽ xảy ra 
trong tương lai bất định. Như vậy, thông tin đưới dạng đãy số thời gian 
có thể phục vụ cho các mục tiêu dự báo. 

Hình 94 trình bày một dãy số thời gian điển hình. Chúng ta có thể chia 
những biến động trong đãy số thời gian thành 4 loại hình biến thiên cơ 
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bản. Những thành tố này đồng thời tác động tới đãy số thời gian. Cụ 
thể, chúng ta có: 

(a) Xu thế chưng: Biểu thị hướng di chuyển tương đối trơn tru của dãy số 
thời gian trong thời hạn dài. 

(b) Biển động chu kỳ: bao gồm những loại biến động trung hạn, lặp di lặp 
lại và nhìn chung gắn với chu kỳ kinh doanh. 

(c) Biển động thời vụ: bao gồm những loại biến động trung hạn, lặp đi lặp 
lại và gắn với các mùa khác trong năm. Những biến động thời vụ này 
chồng lên xu thế chung và biến động chu kỳ. 

(4) Biến động bất thường: là những thay đổi thất thường trong dãy số thời 
gian do những biến cố ngẫu nhiên không dự báo được gây ra. Những 
biến động bất thường này chồng lên xu thế chung, biến động chu kỳ và 
biến động thời vụ. 


Doanh thu Biến động = 
z⁄ thời vụ ,„ Xu thế 
⁄ _ „“ chung 


Biến động 
„⁄/ chủ kỳ 


t6 t5 H4 L3 F2 L1 ! 1 Thờgían 
Hình 94. Phản tích đây số thời gian. 


Phương pháp phân tích dãy số thời gian tập trung vào việc tách ảnh 
hưởng của từng thành tố trên của dãy số thời gian với mục tiêu sử dụng 
nó để dự báo về tương lai. Để xác định xu thế chưng trong một dãy số 
thời gian, các nhà thống kê có thể sử dụng phương pháp phân tích hồi 
quy, nghĩa là xác định một đường phù hợp với các giá trị quan sát của 
dãy số thời gian bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất. Ở đây, thời 
gian được coi là biến độc lập trong phương trình hồi quy ước lượng 
được và biến quan sát được coi là biến phụ thuộc. Ngoài ra, các nhà 
thống kê có thể sử dụng phương pháp bình quân di động để san bằng 
dãy số thời gian, qua đó xác định xu thế cơ bản của nó. Chẳng hạn, họ 
sử dụng số bình quân đi động 5 thời kỳ thóng qua việc thay thế mỗi 
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giá trị quan sát nối tiếp bằng một số bình quân của giá trị quan sát đó 
và hai giá trị quan sát trước và sau nó. 
Phương pháp san bảng số mũ là một phương pháp khác để san bảng 
dãy số thời gian. Phương pháp này tương tự như phương pháp bình 
quân di động, nhưng các giá trị quan sát gần hơn được gia quyền lớn 
hơn khi tính số bình quân. 
Để xác định ảnh hưởng của biến động thời vụ, các nhà thống kê thiết lập 
chỉ tiêu biến động thời vụ, gọi là chỉ số thời vụ, và sử dụng nó để loại trừ 
tính thời vụ trong dãy số thời gian. Qua đó, người ta chỉ ra được rằng 
nếu không có những biến động thời vụ thì đấy số thời gian sẽ ra sao. 
Sau khi xác định được xu thế, người ta có thể ngoại suy xu thế đó và 
ước lượng giá trị xu thế của các thời kỳ tương lai. Chẳng hạn trong 
hình 94, xu thế cho đến thời kỳ ?, bao hàm cả ¿, có thể dùng để ngoại 
suy cho thời kỳ ¿ + I. Bởi vậy, ngoại suy trở thành phương pháp dự 
báo, mặc dù độ chính xác của giá trị dự báo còn phụ thuộc vào chỗ 
trong tương lai những yếu tố cơ bản tác động tới dãy số thời gian trong 
quá khứ có tiếp tục tác động theo phương thức cũ không. 

phân tích động, phương pháp (dyuanuc analysis) Phương pháp phân tích 
kinh tế chú ý tới hướng điều chỉnh của các đại lượng kinh tế từ trạng 
thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác. Chẳng hạn khi phân 
tích ảnh hưởng của sự thay đổi trong như cầu xuất khẩu đối với sản 
lượng cân bằng (Y*) của nên kinh tế trong nước, phương pháp phân 
tích động không chỉ chú ý tới quy mô điều chỉnh từ trạng thái cân 
bằng này sang trạng thái cân bằng khác (từ Y, đến Y;), mà còn chú ý 
tới hướng điều chỉnh (hay bước điều chính) của sản lượng sau mỗi thời 
kỳ như trong hình 95. 

phân tích đường găng hay phân tích mạng lưới (c:itical path analyais 
or nebvork analysis) Mô hình cho phép xác định khoảng thời gian 
ngắn nhất để thực hiện một dự án. Ví dụ, trong mỗi giai đoạn của quá 
trình sản xuất một sản phẩm, một số hoạt động có thể được thực hiện 
trước khi giai đoạn tiếp theo bát đầu (hay khởi động). Thông qua việc 
lập sơ đồ chung về các nghiệp vụ này, chúng ta có thể xây dựng kế 
hoạch sản xuất sao cho thời gian cần thiết giảm tới mức thấp nhất. 
Sơ đồ chung được gọi là sơ đồ mạng lưới và con đường nối tiếp nhau 
có thời gian ngắn nhất được gọi là đường găng. Những phương pháp 
phân tích như vậy có thể giúp chúng ta xác định các nhóm vấn để gây 
ra tình trạng thắt cố chai (hay tắc nghẽn) và cần phải hành động để 
loại trừ chúng trước hay trong khi quá trình diễn ra. 


424 TỪ BIỂN KINH TẾ W§€ 


Tổng cụng 
Tổng chị - „AD, 
tiêulổng 
cầu (AD) 
0 Y, Y; _ Thu nhập quốc dân 


Hình 95. Phản tích động. Sự gia tăng trong nhu cầu xuất khẩu làm 
cho đường tổng cầu dịch chuyển từ AÐ, lên AÐ;. Kết quả, sản lượng 
và thu nhập quốc dân cân bằng tăng từ Y, lên Y;. Quá trình chuyển từ 
lÑ lên Y; diễn ra sau nhiều bước. Ban đầu nhu cầu xuất khẩu làm tăng 
tổng cầu từ A lên Ö và điều này làm cho sản lượng tăng từ Ö lên Œ. 
Mức sản lượng tăng thêm đó làm tăng thu nhập, nhu cầu tiêu dùng và 
tổng cầu từ C lên 2. Mức tăng tổng cầu này lại làm tầng sản lượng 
từ Ð lên £. Quá trình tiếp điền cho đến khi sản lượng cân bằng đạt 
mức Ÿ;. 


TR 


Tổng doanh 
thu, Chỉ phí, 
Lợi nhuận 


TC 


0 Q 9, Q, Sản lượng, doanh thu 


Hình 96. Phân tích hoà vốn. Vì chỉ phí cố định không biến đổi cùng 
với sản lượng, nên đường chỉ phí cố định là đường nằm ngang CC. 
Tổng chỉ phí bao gồm cả chi phí cố định (FC) và chi phí biến đổi 
(V€), và được biểu thị bằng đường TC. Tổng doanh thu tăng lên khi 
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sản lượng hàng hoá ra tăng và được biểu thị bằng đường 7Â. Khi sản 
lượng đạt mức thấp, chẳng hạn Ó, tổng chỉ phí cao hơn tổng doanh 
thu và nhà cung cấp phải chịu mức lỗ bảng đoạn A8. Khi sản lượng 
cao hơn, chẳng hạn bằng Ó;, doanh thu cao hơn chỉ phí và nhà cung 
cấp thu được khoản lợi nhuận bằng ĐE. Khi sản lượng bằng mức Ó\, 
tổng doanh thu đúng bàng tổng chi phí (tại điểm C) và nhà sản xuất 
hoà vốn. 

phân tích hoà vốn (break - even analysis) Phương pháp phân tích để xác 
định mức sản lượng hoà vốn, tức mức sản lượng đem lại tổng doanh 
thu vừa đủ để bù đáp tổng chi phí. Chi phí sản xuất của một hàng hoá 
có thể tách ra thành những bộ phận cấu thành như chỉ phí cố định, chi 
phí biến đổi. Theo quan điểm kế toán, sển lượng hoà vốn là mức sản 
lượng bán ra đảm bảo bù đấp cả chi phí cố định và biến đổi tại một 
mức giá nào đó. Hình 96 minh hoạ cho nhận định này. 

phản tích ích lợi - chỉ phí hay phân tích lợi - hại (cos-benefit 
a/alysis) Mô hình lý thuyết phục vụ cho việc đánh giá các dự án đầu 
tư trong khu vực nhà nước, mặc dù có thể áp dụng cho bất kỳ dự án 
nào thuộc khu vực tư nhân. Mô hình này khác phương pháp thấm 
định tài chính trực tiếp ở chỗ nó xem xét tất cả các mối lợi (ích lợi) 
và cái hại (củi phí) cho đù điều này xảy ra với ai (mặc dù trên thực tế 
người ta thường giới hạn ở cư dân một nước). Các mối lợi được tính 
đến ở đây là bất kỳ sự gia tăng ích lợi nào và chỉ phí bao gồm bất kỳ 
sự tổn thất hay thiệt hại về ích lợi nào được tính bằng chỉ phí cơ hội 
của dự án cần phân tích. Trên thực tế, có nhiều ích lợi (có thể âm 
hoặc dương) không thể lượng hoá dưới hình thức tiền tệ (ví dự tổn 
thất về động vật hoang dã, phá vỡ vẻ đẹp thiên nhiên, môi trường và 
sự gắn bó cộng đồng), trong khi chỉ phí được tính bàng số tiền chi 
cho dự án. Ngoài ra, khi có thể tính bằng tiền, người ta cũng phải chú 
ý điều chỉnh sự khác biệt giữa giá mờ và giá thị trường nếu điều kiện 
cho phép. Nếu được áp dụng triệt để, phương pháp phân tích ích lợi - 
chi phí đánh giá tất cả các đầu vào và sản lượng của dự án theo giá 
mờ của nó. Tương tự như vậy, khi đầu vào và sản lượng của dự án 
không có thị trường có thể xác định được (ví dụ không khí trong 
lành, sự yên tĩnh), người ta phải tìm cách xác định giá của chúng với 
giả định thị trường cho chúng tồn tại. Để làm điều này, người ta phải 
thiết lập mô hình "thị trường đại diện" để ước tính giá mờ. Ví dụ, có 
sự khác nhau giữa giá một ngôi nhà ở khu vực yên tĩnh và giá một 
ngôi nhà tương tự ở khu vực ồn ào. Sự khác nhau này có thể coi gần 
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đúng bằng giá của sự yên tĩnh, mặc dù trên thực tế có những vấn đẻ 
lớn nảy sinh trong việc tiến hành giao dịch. 

Phương pháp phân tích ích lợi - ch: phí cũng đòi hỏi không được nêu 
ra giới hạn về thời gian, hiểu theo nghĩa tất cả ích lợi và chi phí phát 
sinh từ dự án đều phải được tính đến, cho dù chúng phát sinh vào lúc 
nào. Trên thực tế, người ta có thể không tính đến những chỉ phí và ích 
lợi trong tương lai, nếu tỷ lệ chiết khấu tương đối cao. Chẳng hạn 1000 
đồng thu được sau 50 năm sẽ có giá trị hiện tại rất nhỏ nếu tỷ lệ chiết 
khấu được áp dụng là 5 hay 1O phần trăm. Bởi vậy, các chuyên gia 
phân tích ích lợi - chí phí thường bỏ qua những chỉ phí và ích lợi phát 
sinh vào thời điểm xa trong tương lai. 

Một số người khác lại cho rằng tỷ lệ chiết khấu hợp lý duy nhất để 
phân tích ích lợi - chỉ phí phải bằng O, vì tỷ lệ này coi tất cả các thế hệ 
bình đẳng với nhau, chứ không hạ thấp những mối lợi và thiệt hại mà 
các thế hệ tương lai được tưởng hoặc phải gánh chịu. Tỷ lệ chiết khấu 
được sử dụng phải là tỷ lệ chiết khấu xã hội, không cần có mối quan 
hệ cụ thể nào với lãi suất thị trường. Nguyên tắc chung để chấp thuận 
một dự án là 


t=[ l_® 
&: C >0 
-ð (1+) 


trong đó ( là thời gian, 7 là giới hạn thời gian - tức thời điểm mà dự án 
hết tác dụng (tức hết tuổi thọ kinh tế) hoặc thời điểm mà nhà phân tích 
cho rằng tỷ lệ chiết khấu làm cho việc xem xét các ích lợi và chỉ phí 
sau đó trở nên không có ý nghĩa; ð, là ích lợi tại thời điểm ¿; C, là chỉ 
phí tại thời điểm ¿; tỷ lệ chiết khấu xã hội là r. Công thức trên cho 
chúng ta thấy rằng có thể thực hiện dự án được phân tích nếu giá trị 
chiết khấu của ích lợi lớn hơn chỉ phí. Nó không đảm bảo chắc chắn 
rằng dự án được chấp nhận, vì có thể có tình trạng phân phối vốn đầu 
tư cho các dự án. Trong trường hợp như vậy, người ta phải áp dụng quy 
tắc nào đó để xác định thứ tự ưu tiên cho các đự án. Điều này thường 
được thực hiện bằng cách sử dụng chỉ tiêu tỷ lệ ích lợi/chi phí. Khi đó 
những dự án có tỷ lệ cao nhất được chấp nhận và danh mục các dự ấn 
được thực hiện kéo dài cho đến khi ngân sách được sử dụng hết. 

phân tích hồi quy (regression analysis) Kỹ thuật thống kê dùng để ước 
lượng phương trình phù hợp nhất với tập hợp các kết quả quan sát của 
biến phụ thuộc và biến độc lập. Nó cho phép đạt được kết quả ước 
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lượng tốt nhất về mối quan hệ chân thực giữa các biến số. Từ phương 
trình ước lượng được này, người ta có thể dự báo vẻ biến phụ thuộc 
(chưa biết) dựa vào giá trị cho trước của biến độc lập (đã biết). 

Hãy lấy ví dụ đơn giản nhất về một phương trình tuyến với một biến 
độc lập và một biến phụ thuộc, chẳng hạn thu nhập sử dụng và chỉ 
tiêu cho tiêu dùng. Vấn để đặt ra là phải vẽ được đường thẳng phù 
hợp nhất với tập hợp số liệu bao gồm các cặp kết quả quan sát về thu 
nhập (Y) và tiêu dùng (C). Hình 97 biểu thị tập hợp các kết quả quan 
sát như thế dưới dạng đỏ thị và chúng ta phải tìm phương trình của 
đường thẳng đó với điều kiện nó phù hợp nhất với số liệu mà chúng 
ta thu thập được, vì một đường như vậy sẽ đem lại kết quả dự báo tốt 
nhất cho biến phụ thuộc. Đường thẳng phù hợp nhất với số liệu phải 
được lựa chọn sao cho giá trị của tổng bình phương các độ lệch 
(khoảng cách) theo phương thẳng đứng giữa các điểm và đường 
thẳng là nhỏ nhất. Phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường 
này được ứng dụng trong hầu hết các phân tích hồi quy. Tí»° phù 
hợp của đường hồi quy với các kết qủa quan sát mẫu được phản ánh 
bằng hệ số tương quan. 


Chí tiêu ch 
tiêu dùng (C) Phương trình hỏi quy ước 
lượng được là 
€= £}* cY thản tiêu 
dùng) 


Thu nhập VY) 


Hình 97. Phán tích hồi quy. 


Đồ thị trong hình 97 có thể mô tả bằng phương trình tuyến tính có 
dạng: 
C=C+cY 


trong đó C' và c là hệ số cửa phương trình - con số ước tính dựa trên 
các quan sát đơn lẻ rút ra từ các tham số chân thực tế của tổng thể. 
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Những hằng số C' và c thu được bàng phương pháp bình phương nhỏ 
nhất thông thường này được gọi là hệ số hồi quy ước lượng được. Khi 
đã có các giá trị bằng số của chúng, người ta sử dụng chúng để dự 
báo giá trị của biến phụ thuộc C khi biết giá trị của biến độc lập Ÿ. 
Ví dụ, nếu hệ số hồi quy ước lượng được của C' và c lần lượt là 500 
và 0,7, phương trình hồi quy sẽ là C = 500 + 0,7Y, và chúng ta có 
thể suy ra rằng, nếu thu nhập bằng 10.000 đồng, mức chỉ tiêu cho 
tiêu dùng sẽ bằng: 
Œ€ =500+0,7Y 

= 500 + 0,7 x 10.000 

= 7.500 
Hệ số hồi quy phản ánh độ dốc của đường hồi quy tuyến tính e có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng trong kinh tế học, vì nó cho thấy sự thay đổi 
của biến phụ thuộc - trong trường hợp này là tiêu dùng - khi có sự thay 
đổi bằng một đơn vị của biến độc lập - trong trường hợp này là thu 
nhập. Ví dụ, giá trị của c bảng 0,7 cho thấy người tiêu dùng sẽ chỉ 
70% thu nhập sử dụng tâng thêm cho mục đích tiêu dùng. 
Phương trình hồi quy không đem lại dự báo chính xác về biến phụ 
thuộc khi biết giá trị của biến độc lập. Lý do là các hệ số hồi quy ước 
lượng được từ kết quả quan sát mẫu chỉ là con số ước lượng tốt nhất 
cho các tham số chân thực của tổng thể, vì vậy chúng phụ thuộc vào 
những biến thiên ngằu nhiên. Kết quả là, có thể thiết lập một phân 
phối có điều kiện để cho các giá trị có khả năng xuất hiện của biến 
phụ thuộc Œ do phương trình hồi quy dự báo cho một giá trị cho trước 
của biến độc lập Y. Độ lệch tiêu chuẩn của phân phối có điều kiện này 
là chỉ báo về các giới hạn mà chúng ta hy vọng ràng chi tiêu cho tiêu 
đùng sẽ rơi vào đó với một mức thu nhập cho trước. Vấn đề này được 
phản ánh trong đại lượng thống kẻ có tên là sơi số chuẩn của ước 
lượng - đại lượng biểu thị các giới hạn ước lượng được mà trong đó 
chúng ta hy vọng C sẽ rơi vào với một Ÿ cho trước và một xác suất cho 
trước, chẳng hạn 0.99 hoặc 0,95, Ví đụ, nếu sai số chuẩn trong ví dụ 
trên tính cho xác suất 0,95 là 500, khi đó chúng ta có thể tin tưởng 
rằng trong 95% trường hợp, mức tiêu dùng chân thực tính cho mức thu 
nhập 10.000 đồng sẽ nằm trong khoảng: 


7.500đ - 500 và 7.500đ + 500 
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Để xác nhận tính chất không hoàn hảo của tất cả các phương trình hồi 
quy ước lượng được dựa trên một mẫu khi xác định mối quan hệ chân 
thực trong tổng thể, phương trình hồi quy thường được viết thành: 


C=C+cYd+e 


tức được bổ sung thêm biểu thức biểu thị phẩu đt hoặc sơi số e để 
phân ánh tác động phụ thêm của sự biến thiên ngẫu nhiên và những tác 
động của các biến số độc lập khác, ví dụ lãi suất của tín dụng tiêu 
dùng - yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho tiêu dùng, nhưng không được 
biểu thị rõ trong phương trình hồi qui. 

Khi nghĩ rằng không phải chỉ có một biến số độc lập tác động mạnh 
tới biến số phụ thuộc, người ta sử dụng phương pháp hồi quy tuyển 
tính bói. Kỹ thuật này bao gồm việc thiết lập một phương trình hồi quy 
bội có hai hoặc nhiều biến độc lập. Chẳng hạn: 


C=C+bY+di+ e 


trong đó ; là lãi suất của tín dụng tiêu dùng và ở là hệ số hồi quy bổ 
sung gắn với biến độc lập bố sung ¡. Việc ước lượng phương trình hồi 
quy bội bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường làm 
cho đồ thị trong không gian ba chiều phù hợp với các kết quả quan sát 
mẫu có thể được sử dụng để ước lượng giá trị của ba hệ số hồi quy C, 
c và đ trong phương trình trên. 

Khi các mối quan hệ cơ bản giữa những biến số độc lập và phụ thuộc 
không phải tuyến tính (phi tuyến), phương pháp hồi quy tuyến tính 
không ứng dụng được. Tuy nhiên, các mối quan hệ có dạng cong (phi 
tuyến) có thể chuyển thành quan hệ tuyến tính bằng cách sử dụng 
lôgarít tự nhiên của các biến số, qua đó làm cho chúng tuân theo 
phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính. 


phân tích kết quả - chỉ phí (cos! - efectiveness analysis) Phương pháp 
gắn bó chặt chẽ với phương pháp phân tích ích lợi - chi phí. Nó khác 
phương pháp này ở chỗ nêu ra vấn đẻ khác là: nếu có một mục tiêu 
cụ thể, thì cách nào cho phép đạt được mục tiêu đó với chi phí thấp 
nhất? Như vậy, nó có tác dụng hỗ trợ cho việc lựa chọn giữa các 
phương án khác nhau, nhưng không thể trả lời câu hỏi là có phương 
án nào đáng thực hiện không. Nó được sử dụng khi người ta gặp khó 
khăn trong việc gắn giá trị bằng tiền với kết quả không thể lượng hoá 
bằng tiền. 
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phân tích không gian (cross secriondl analysis) Phương pháp phân tích 
đựa trên số liệu thu thập từ các đơn vị điều tra tại một thời điểm. 
Chẳng hạn, chúng ta có thể phân tích thu nhập dựa vào số liệu thu thập 
được từ các hộ gia đình ở nhiều vùng khác nhau của một nước trong 
một năm nào đó. 

phân tích liên ngành hay phân tích đầu vào - đầu ra (inerindusirial 
analysiS ðF ÍHpHS - odfpufs analysis) Nghiên cứu và tính toán các mối 
quan hệ mang tính cơ cấu giữa các ngành sản xuất trong nền kinh tế. 
Phương pháp này do Wassily Leontief (1906) đưa ra để tính toán mức 
đâu vào nhân tố cần thiết của các ngành khác nhau khi muốn đạt được 
một mức sản lượng (đả ra) nhất định. Mỗi ngành trong nền kinh tế sử 
dụng đầu vào từ các ngành sản xuất khác như nguyên liệu, hàng hoá 
và dịch vụ trung gian hay lao động để sản xuất ra một khối lượng sản 
phẩm cuối cùng nhất định. Sự phụ thuộc giữa các ngành rất phức tạp. 
Không có ngành nào trong nên kinh tế, chẳng hạn ngành than, sản 
xuất sản phẩm phục vụ cho các ngành khác mà không cần tới đầu vào 
từ các ngành khác. Chẳng hạn, ngành điện cần có than và sản phẩm 
của các ngành khác để sản xuất điện và ngành than cần có điện và sản 
phẩm của các ngành khác để sản xuất than. 


phân tích luồng vốn (ow' øƒ fưnd analysis) Phương pháp phân tích tập 
trung vào nguồn và sử dụng vốn. Các khoản ch tiêu của một đơn vị 
kinh tế là thu nhập của các dơn vị kinh tế khác và tất cả các khoản nợ 
tài chính đều là tài sản của ai đó. Loại hình phân tích này được thiết kế 
để chỉ ra bản chất gắn bó của hệ thống tài chính hiện đại. Các mối liên 
hệ được theo dõi từ người tiêu dùng tới trang trại, nhà máy, cơ quan 
chính phủ và tổ chức khác. 

phân tích phương sai, phương pháp (znaiysis oƒ variance - ANOVA) 
Phương pháp thống kê để phân tích tổng quy mô biến thiên của biến số 
phụ thuộc (trong đó tổng quy mô biến thiên được định nghĩa là tổng 
các độ lệch bình phương so với số bình quân của nó) thành nhiều phần 
và mỗi phần được quy cho sự biến thiên của một biến giải thích cá biệt 
hay một nhóm các biến giải thích. Phần còn lại không thể quy cho 
biến nào được gọi sự biến thiên không giải thích được hay phần dư. 
Phương pháp này được dùng để kiểm định giả thuyết 0 nhằm xác định 
xem các mẫu thu được có được rút ra từ cùng một tổng thể không. Kết 
quả kiểm định cho chúng ta biết các mẫu thu được có tương quan với 
nhau hay không. 


TỪ BIẾN KINH TẾ HỌC 4151 


phân tích rủi ro (:sk anaiysis) Việc phân tích có hệ thống mức độ rủi ro 
gắn với các dự án đầu tư, Rủi ro phản ánh khả năng thay đổi dòng lợi 
nhuận tương lai có thể thu được từ dự án đầu tư. Vì vậy, phương pháp 
xác suất thống kê được sử dụng để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định. 

phân tích tác nghiệp (activiy analysis) Xem quy hoạch tuyến tính, 


phân xử hay hoà giải (đrbitraiion) Thủ tục giải quyết tranh chấp, đặc 
biệt là những tranh chấp về lao động, trong đó bên trung lập thứ ba - 
người phân xử, hoà giải - đưa ra một quyết định mà các bên có thể 
buộc phải thì hành sau khi đã nghe trình bày của họ. Sự phân xử có thể 
là phương cách cuối cùng được áp dụng khi các cuộc thương lượng 
không đem lại kết qua. 

phần dư BLUS (BLUS residuals) Phần dư tốt nhất, tuyến tính, không 
chệch và có ma trận đồng phương sai vô hướng. Nó được H.Theil và 
những người khác phát triển vì phần dư trong phương pháp bình 
phương nhỏ nhất thông thường (gọi là phần dư ÓLS) không có tính 
chất của ma trận đồng phương sai vô hướng. Bởi vậy, mặc dù sai số 
thực sự làm cơ sở cho nó trong mô hình hồi quy có tính độc lập, nhưng 
phần dư @LS phát sinh từ phương trình ước lượng được vân không độc 
lập ngay cả khi chúng ta xác định chính xác mô hình ước lượng. Điều 
này hàm ý phần dư Ø5 có thể là cơ sở tôi cho các kiểm định về tự 
tương quan (chẳng hạn ¿ống kê Durbin - Watson) bay phương sai thay 
đổi. Cũng như phần dư đệ quy, phần dư 8LUS thuộc lớp phần dư 1S. 


phần thưởng (premium) Lợi tức thu được từ việc bán hàng hoá và địch 
vụ, cổ phiếu, trái phiếu, ngoại tệ cao hơn giá mua. Vì để thu được lợi 
nhuận từ các giao dịch này, nhà đầu tư phải chấp nhận rủi ro, nên lợi 
nhuận được coi là “phần thưởng" cho sự mạo hiểm, tức sẵn sàng chấp 
nhận rủi ro (mất vốn, lỗ vốn). Trong trường hợp sản xuất, phần thưởng 
(lợi nhuận) còn được coi là chỉ phí trả cho năng lực kinh doanh, tức 
sức lực và trí lực mà nhà kinh doanh bỏ ra khi kết hợp các nhân tố sản 
xuất khác để tạo ra sản lượng. 


phép biến đổi Prais-Winston (Prais-Winsfon) Phương pháp được sử 
dụng trong quá trình sử dụng phương pháp Cochrane-Orcutt để ước 
lượng các tham số của phương trình mà phần dư của chúng có tính 
chất tương quan theo thời gian. 
Cùng với phép biến đổi này và sự tự tương quan bậc một, kết quả quan 
sát đầu tiên được đưa vào mặc dù sai phân riêng bậc nhất của nó so với 
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kết quả quan sát trước đó không có. Để làm điều này, người ta sử dụng 


quyền số 
4h -Ð' 


trong đó ô là hệ số tự tương quan ước lượng được. Vì vậy, con số ban 
đầu của các kết quả quan sát được giữ lại. Việc đưa cả kết quả quan sát 
đầu tiên vào theo cách này có thể tác động mạnh tới các tham số ước 
lượng được của các mô hình sử dụng dãy số thời gian. 


phép tính vì phân (2//ereurïal calculs) Tập hợp các phương pháp toán 
học tập trung vào độ dốc (hệ số góc) của đồ thị và nghiên cứu cách 
thức thay đổi của biến số phụ thuộc khi có sự thay đổi vô cùng nhỏ 
trong biến số độc lập. Ví dụ khi muốn biết chỉ cho tiêu dùng (C) thay 
đổi như thế nào khi thu nhập (Y) thay đổi, chúng ta sử dụng ký hiệu 4 
để chỉ sự thay đổi của một biến số và có thể biểu thị mối liên hệ trên 
bằng tỷ lệ 4C/4F. Tỷ lệ này cho chúng ta biết C thay đổi như thế nào 
khi Y thay đổi. Đối với phương trình tuyến tính (đường thẳng có dạng 
€ =a+ bỹ), tỷ lệ này luôn luôn bằng một hằng số ð (độ dốc của 
đường thăng). Song đối với các phương trình phi tuyến có chứa bình 
phương (hoặc lũy thừa bậc cao hơn) các biến số, chẳng hạn Œ = a + 
bŸ”, độ dốc của đường tiêu dùng Œ không phải là hằng số, vì thế vấn 
để quan trọng là phải biểu thị được mội khoảng thu nhập trong đó có 
thể tính hệ số góc của phương trình. Hình 98 biểu thị một mối liên hệ 
phi tuyến điển hình dựa trên hàm C = z + bŸ - cŸ?. Độ đốc của đường 
này biến thiên đáng kể, từ rất đốc đối với khoảng thu nhập Y; đường 
này đạt giá trị cực đại tại điểm có độ dốc bằng 0. Bằng chứng đường 
có hệ số góc bằng không cho chúng ta thấy rằng nó đạt tới điểm cực 
đại (hoặc cực tiểu)XKhi muốn tính độ nhạy cảm của tiêu đùng đối với 
những thay đổi nhỏ thu nhập tại một mức thu nhập nhất định, chẳng 
hạn tại OY;, chúng ta có thể giảm khoảng biến thiên thu nhập, qua đó 
tính AC/4Y ở vùng lân cận của mức thu nhập ÓŸ, cho đến khi 4Ÿ là sự 
thay đổi vô cùng nhỏ. Khi đó, tỷ lệ ⁄4C/⁄4F trên thực tế là đại lượng 
phản ánh độ đốc của tiếp tuyến với đồ thị của hàm này tại mức thu 
nhập ÓY,. Đại lượng này được gọi là đạo hàm (hay vi phân) bậc nhất 
của tiêu dùng tính theo thu nhập. Nó được ký hiệu là đC/4Y (về mặt 
toán học, đŒ/4Y là giới hạn của ⁄4C/4Y khi 4Ÿ tiến tới 0). 
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Hình 98. Phép tính vị phản. Độ đốc đặc trưng của một hàm phi tuyến. 
Đạo hàm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của kinh tế học khí phải 
quan tâm đến hệ số góc của các hàm số. Chẳng hạn doanh thu cận 
biên là đạo hàm bậc nhất của tổng thu nhập (theo lượng hàng). Chi phí 
cận biên là đạo hàm bậc nhất của tổng chi phí (theo lượng hàng). Đạo 
hàm còn được sử dụng để tính hệ số co giãn của cung và cầu. 

Khi biến số phụ thuộc chịu ảnh hưởng của hai hay nhiều biến độc lập, 
mối liên hệ có biểu thị dưới hình thức mặt phẳng trên đồ thị nhiều 
chiều. Song ngay cả ở dây, phương pháp lấy vi phân cũng có thể được 
sử dụng để tính hệ số góc của mặt phẳng tại một điểm nhất định bằng 
cách lấy đạo hàm riêng. Ví dụ, nếu chi cho tiêu dùng (C) chịu ảnh 
hưởng của thu nhập và điểu kiện cấp tín dụng tiêu dùng, chúng ta có 
thể tính đạo hàm riêng của tiêu dùng theo thu nhập: 24C/4Y; nó cho 
thấy tiêu dùng thay đổi như thế nào khi thu nhập thay đổi trong khi 
ảnh hưởng của điều kiện tín dụng tiêu dùng đối với tiêu dùng không 
đổi. Như vậy, đạo hàm riêng phục vụ cho việc giữ nguyên các yếu tố 
khác (giả định mọi cái khác không thay đổi). Nó cho phép xem xét 
ảnh hưởng của một biến số độc lập đối với biến số phụ thuộc. 


phỉ châu hoá (aficanizafion) Khái niệm dùng để chỉ việc thay lực lượng 
lao động đang làm việc ở châu Phi, nhưng không phải người châu Phi 
(người châu Á và châu Âu), bằng người châu Phi trong tất cả các 
ngành nghề. 

phí bảo hiểm (premium) Số tiên phải nộp cho công ty bảo hiểm để được 
bảo hiểm. : 

phòng chấp nhận (2zccepting howse) Một trong các tập đoàn ngân hàng 
thương mại ở Luân Đôn "chấp nhận" hối phiếu để lấy lệ phí, hoa hồng. 
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Điều này hàm ý họ tham gia vào việc thanh toán hối phiếu khi chúng 
đến hạn. Các hối phiếu được một ngân hàng chấp nhận chấp nhận có 
thể đem chiết khấu với lãi suất thấp nhất trên thị trường hối phiếu 
Luân đôn và luôn luôn được Ngân hàng Anh coi là chứng phiếu hợp lệ. 
Do tính chất hợp lệ này mà theo truyền thống, Ngân hàng Anh đặt ra 
yêu cầu là ngân hàng chấp nhận phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất 
định về vốn và điều kiện kinh doanh. Hiện nay, các phòng chấp nhận 
được công nhận đều nằm trong Uỷ ban Ngân hàng chấp nhận có 16 uỷ 
viên. 

phòng chiết khấu (điscount house) Định chế tài chính mua tín phiếu, 
trái phiếu trung hạn, chứng chỉ tiền gửi và các tài sản ngắn hạn khác 
bằng các khoản tiền vay ngắn hạn, chủ yếu là của ngân hàng. Ở Luân 
đôn có Hiệp hội các Phòng Chiết khấu bao gồm 1 1 thành viên. 

phòng thanh toán (ciezring ñouse) Nơi các ngân hàng thanh toán gặp 
nhau hàng ngày để thanh toán với nhau các khoản nợ phát sinh từ việc 
phát hành sét của khách hàng và các chứng khoán khác. Chẳng hạn, 
khi khách hàng của ngân hàng A phát hành một tấm sét trả cho khách 
hàng của ngân hàng B và Tpười khách hàng này gửi tấm sét đó vào 
ngân hàng B, thì như vậy ngân hàng A nợ ngân hàng B số tiền bằng số 
tiền ghi trong tấm sét đó. Nếu có hàng nghìn giao dịch như vậy diễn ra 
hàng ngày, thì tất cả các ngân hàng đều nợ nhau. Vai trò của phòng 
thanh toán là tập hợp tất cả các tấm sét này lại, tính toán bù trừ cho 
nhau và các ngân hàng chỉ cần thanh toán cho nhau phần chẽnh lệch 
trong ngày bằng cách chuyển một phần số dư của họ ở ngân hàng 
trung ương sang tài khoản của ngân hàng mà họ nợ. 


Phố Uôn (Wzi Street) Địa điểm đặt Thị trường chứng khoán Nĩu ước, là 
biểu tượng của hoạt động buôn bán cổ phiếu và trái phiếu vì các nhà 
buôn chứng khoán cũng như nhiều tổ chức kinh doanh chứng khoán 
khác có trụ sở ở đây. Nói chung hơn, phố Uôn được coi là biểu tượng 
của chủ nghĩa tư bản Mỹ. 


phụ cấp lương (znomalies, pay) Khoản tiền trả thêm cho công nhân khi 
chính phủ thực hiện chính sách thu nhập. Chẳng hạn, khi chính phủ 
thực hiện chính sách đông lương, tức yêu cầu các doanh nghiệp và 
công đoàn không được tăng lương, một số ngành nghề không thể đạt 
được thoả thuận phù hợp với tiền lương cơ bản và vì vậy họ thoả thuận 
áp dụng hình thức phụ cấp lương. Dù sao đây vẫn là sự vi phạm chính 
sách thu nhập. 
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phụ thuộc lân nhau, sự (0¿uaÌ ưerdependence) Yếu tố của cách ứng 
xử thị trường trong đó một số hay tất cả các doanh nghiệp trên một thị 
trường hình thành chiến lược cạnh tranh bằng cách dự kiến phản ứng 
và đường lối hành động của đối thủ cạnh tranh. Như vậy, hành vị của 
một doanh nghiệp ảnh hướng tới các doanh nghiệp khác và bị tác động 
bởi hành vi của các doanh nghiệp khác. Chẳng hạn, biện pháp cắt giảm 
giá có vẻ có lợi cho một doanh nghiệp nếu nó hoàn toàn biệt lập với 
các doanh nghiệp khác. Nhưng nếu hành vi này dẫn tới việc các doanh 
nghiệp khác cũng cắt giảm giá bán của họ, thì tất cả các doanh nghiệp 
đều bị giảm lợi nhuận. Do có sự phụ thuộc lẫn nhau này mà các doanh 
nghiệp thường tìm cách tránh cạnh tranh bằng giá cả và sử dụng cơ 
chế chỉ đạo giá để phối hợp giá cả của họ. Nhiều lĩnh vực cạnh tranh 
khác cũng có cơ chế phụ thuộc lẫn nhau như vậy, ví dụ nếu một doanh 
nghiệp tăng chi phí quảng cáo, các đoanh nghiệp khác cũng làm như 
vậy để bảo vệ thị phần của mình. 
Sự phụ thuộc lẫn nhau tồn tại trong nhiều tình huống khác nhau của thị 
trường, đặc biệt thị trường thiểu quyền. Trong thị trường này, các 
doanh nghiệp đứng đầu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức cung của 
thị trường. 

phúc lợi bổ sung (/inge benefir) Tất cả các khoản phúc lợi ngoài lương 
trong tổng thù lao mà người lao động nhận được từ công việc của 
mình. Ví dụ người chủ đóng tiền hưu trí cho người lao động, cho người 
lao động sử dụng ô tô miễn phí, cho người lao động tiền đóng góp cho 
các câu lạc bộ, hiệp hội khi họ muốn gia nhập, mua hàng hoá rẻ hơn 
v.v... Các công ty cung cấp phúc lợi bổ sung vì muốn thu hút lực lượng 
lao động có chất lượng cao và vì các khoản phúc lợi như thế phải chịu 
thuế thấp hay không phải chịu thuế, trong khí tiền lương phải chịu 
thuế. 


phúc lợi kinh tế (economic welfare) Phần trong phúc lợi của con người 
phát sinh từ việc tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ. Nó có thể được định 
nghĩa là phúc lợi của cá nhân hay một nhóm người. Pigou cho rằng có 
một phần phúc lợi kinh tế không thể biểu thị bằng tiền. Mặc dù ban 
đầu phúc lợi kinh tế được coi là đồng nghĩa với sự thỏa mãn hay ích 
lợi, nhưng một số nhà kinh tế cho rằng phúc lợi kinh tế là khái niệm 
đạo đức và gắn với nhận định chủ quan. Tuy nhiên, các nhà kinh tế 
khác lại cho rằng khái niệm phúc lợi kinh tế có ý nghĩa chính xác, 
không mang màu sắc đạo đức. Nhiều khó khăn khác nảy sinh khi 
chúng ta muốn tính toán phúc lợi kinh tế nhằm xác định những thay 
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đổi trong phúc lợi kinh tế hay thảo luận về phúc lợi kinh tế của một 
nhóm người (tầng lớp, giai cấp trong xã hội). Để giải quyết những khó 
khăn này, các nhà kinh tế sử dụng cái gọi là hàm phúc lợi xã hội để 
gắn phúc lợi của một nhóm người với phúc lợi của các cá nhân hợp 
thành nhóm người đó. Khoa kinh tế phúc lợi nghiên cứu phương thức 
tác động của tổ chức kinh tế đối với các thành viên của xã hội. 

phục hồi, giai đoạn, thời kỳ Œecovery) Giai đoạn trong chu kỳ kinh 
đoanh đặc trưng bởi sự mở rộng quy mô hoạt động kinh tế. Trong giai 
đoạn này, sản lượng và đầu tư tâng, thất nghiệp giảm xuống. Sự phục 
hồi hoạt động kinh tế thường phụ thuộc vào sự gia tăng của tổng cầu. 
Nó có thể tự động diễn ra do sự thay đổi trong các yếu tố ngoại sinh 
(ví dụ tự tiêu dùng, kỳ vọng của các nhà kinh doanh) hoặc do chính 
sách tài chính và chính sách tiền tệ mở rộng tạo ra. 

phương pháp Bayéc (Bayestan rechinigues) Các phương pháp phân tích 
thống kê (bao gồm cả phương pháp ước lượng và suy rộng thống kê) 
mà trong đó những thông tin tiên nghiệm (biết trước) được kết hợp một 
cách chính thức với số liệu mẫu để tạo ra kết quả ước lượng hoặc các 
giả thuyết kiểm định. Những phương pháp như vậy tạo ra một cách để 
đưa ấn tượng chủ quan hoặc yếu tố lý thuyết vào phương pháp phân 
tích định lượng. 

phương pháp Box-Jenkins (Box-/enkins method) Phương pháp dự báo 
dựa trên các mô hình dãy số thời gian ARMIA. Phương pháp này 
không sử dụng các yếu tố nhân quả như trong các dự báo dựa trên 
phân tích hồi quy, mà đựa trên việc nắm bắt xu thế, biểu hiện chu kỳ 
và các đặc trưng mang tính hệ thống khác của đãy số thời gian. Thực 
tế chứng minh rằng đây là phương pháp dự báo rất chính xác trong 
ngắn hạn (dài nhất là hai năm), nhưng sau đó độ chính xác giảm rất 
nhanh. 


phương pháp cạnh tranh, các (methodš oƒcomipetition) Yếu tố của cách 
ứng xử thị trường nói lên cách thức tiến hành cạnh tranh của một 
doanh nghiệp trên thị trường. Nó có thể bao gồm các phương pháp 
như: 
(1) Cạnh tranh giá cả. Người bán có thể tìm cách hỗ trợ cho người 
mua bằng cách bán hàng cho họ với giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh. 
Nhưng người bán phải luôn luôn nhớ rằng đối thủ cũng có thể bán 
với giá thấp hơn anh ta. Kết quả là, tất cả các doanh nghiệp đều bị 
giảm lợi nhuận. 
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(2) Cạnh tranh phí giá cá. Phương pháp cạnh tranh này có 3 dạng: 
phán biệt sản phẩm thực tế và phân biệt sản phẩm thông qua nghệ 
thuật bán làng, cạnh tranh bằng nhân hiệu mới. Trong trường hợp thứ 
nhất, người bán tìm cách làm cho các sản phẩm tương tự về mật kỹ 
thuật trở nên khác nhau thông qua việc thay đổi chất lượng, mẫu mã 
hoặc tầng công suất. Những nỗ lực như vậy nhằm làm cho người mua 
tưởng rằng hàng hoá của anh ta tốt hơn hàng hoá của đối thủ cạnh 
tranh. Trong trường hợp thứ hai, người bán tập trung vào nỗ lực xúc 
tiến bán hàng như quảng cáo, quà tặng dùng thử, phát phiếu mua hàng 
không phải trả tiền, trình diễn thử, trưng bày hàng hoá, mở rộng mạng 
lưới cửa hàng bán lẻ. Những hành vi như vậy nhằm làm cho người tiêu 
dùng quen với hàng hoá, hướng sự chú ý của họ vào các thuộc tính nổi 
bật (thực sự hoặc tưởng tượng), khác với sản phẩm của đối thủ cạnh 
tranh. Trong trường hợp thứ ba, nhà cung cấp có thể đưa ra nhãn hiệu 
mới, thiết kế lại mẫu mã nhằm làm cho hàng hoá của anh ta giữ được 
khả năng cạnh tranh khi tiến bộ công nghệ hoặc sự thay đổi thị hiếu 
của người tiêu dùng làm cho mức tiêu thụ của anh ta suy giảm. 
(3) Sản xuất với chỉ phí thấp. Mặc dù chi phí thấp không phải là công 
cụ cạnh tranh trực tiếp, nhưng đây là đường lối cơ bản để tăng cường 
vị thế cửa nhà cung cấp trên thị trường. Khả năng cắt giảm chỉ phí tạo 
điều kiện chơ việc áp dụng biện pháp giảm giá (đối thủ không ứng phó 
được) hoặc tang cường khả năng tài chính để phân biệt sản phẩm. 

phương pháp chế tạo (enginecring method) Phương pháp được sử dụng 
trong phân tích chi phí bằng số liệu thống kê, trong đó các tham số kỹ 
thuật đo các kỹ sư đưa ra được dùng làm cơ sở để tính toán mức chi 
phí sản xuất tối thiểu tại các mức sản lượng khác nhau. Ưu điểm của 
phương pháp này là có thể giả định giá đầu vào và công nghệ không 
thay đổi, sản phẩm và đầu vào đồng nhất. Nhược điểm cơ bản của 
phương pháp này là không bao hàm những chi phí phát sinh ngoài quá 
trình sản xuất. 

phương pháp Cochrane-Orcutt (Coclwane-Orcwtt method) Thủ tục 
thường được sử dụng để ước lượng các tham số của phương trình có 
phần dư tự tương quan (hay tương quan theo thời gian) và số liệu phụ 
thuộc vào mức sai phân riêng bậc nhất, trước khi ước lượng bàng 
phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường. Phương pháp này 
cho ta kết quả gần đúng với kết quả thu được từ phương pháp bình 
phương nhỏ nhất tổng quát. 
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phương pháp cổ điển, các (ciassical techuiaues) Thuật ngĩ dùng để chỉ 
các phương pháp thống kê chuẩn nhằm phân biệt chúng với các 
phương pháp Bayes. Đặc điểm của phương pháp cổ điển là không sử 
dụng thông tin nào ngoài số liệu mẫu để thực hiện phép suy rộng 
thống kê hoặc tính toán tham số của phương trình hồi quy. 

phương pháp Doolittle (2oolittle method) Phương pháp tiếp cận có hệ 
thống để giải hệ phương trình đồng thời có số phương trình lớn hơn 
hoặc bằng 4 do M.H.Doolirtle đưa ra. Nó liên quan đến việc nhân các 
phương trình với giá trị nghịch đảo của các hệ số trong mỗi phương 
trình, sau đó cộng lại và được lời giải bằng số của các ẩn số. Một quá 
trình kiểm tra tính chính xác tại mỗi giai đoạn được đưa vào trong 
phương pháp này. Hiện nay nó và các phương pháp khác được thay 
bằng phương pháp ma trận nghịch đảo, một phương pháp thích hợp với 
việc máy tính hoá quá trình tính toán. 


phương pháp điều chỉnh trong cát giảm thuế quan (cøcertina method 
Øƒ tar[ƒ reduciion) Phương pháp cắt giảm thuế quan trong đó người ta 
chỉ cắt giảm các loại thuế có thuế suất cao trong khi giữ nguyên mức 
thuế thấp. Phương pháp này làm cho sự chênh lệch mức thuế giữa các 
loại thuế quan giảm dần. 


phương pháp giao dịch (ransaction approach) Khái niệm dùng để chỉ 
dạng lý thuyết số lượng tiền tệ do Newcomb và Fisher đưa ra biểu thị 
bằng phương mình Fisher (MV=PT). Dạng này khác với đạng 
Cambridge ở chô tốc độ lưu thông V được trực tiếp đưa vào vế trái của 
phương trình. 


phương pháp hấp thụ (zbsơrpfion approach) Phương pháp phân tích 
ảnh hưởng của biện pháp phá giá hay sự xuống giá của tỷ giá hối đoái 
đối với cán cân thương mại của một nước. Phương pháp này đặt trọng 
tâm vào mối quan hệ giữa sản phẩm quốc dân (Y) và mức hấp thụ (4). 
Ở đây, mức hấp thụ được định nghĩa là mức sử dụng hàng hoá và dịch 
vụ vào mục đích tiêu dùng và dầu tư của khu vực tư nhân và chính phủ 
trong nền kinh tế. Cán cân thương mại (NX) chỉ dương (tức thặng đư) 
khi Y lớn hơn 4. Như vậy, cách đơn giản nhất để biểu thị mối quan hệ 
này là viết NX = Y - A. 
Nếu muốn cải thiện cán cân thương mại, chính sách phá giá hoặc sự 
xuống giá của tỷ giá hối đoái phải làm Ÿ tăng nhanh hơn A. Điều này 
có thể đại được trong nền kinh tế còn nhiều nguồn nhân lực chưa sử 
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dụng, vì sự suy giảm tỷ giá hối đoái có tác dụng khuyến khích Y mạnh 
hơn 4A. Nhưng trong nên kinh tế toàn dụng, Ÿ không thể tăng lên, vì 
vậy WX chỉ được cải thiện khi Á giảm. Ý nghĩa của phương pháp tiếp 
cận này là ở chỗ nó làm chúng ta chú ý tới yêu cầu vận dụng các.chính 
sách bổ sung (ví dụ cát giảm lạm phát) khi chính phủ muốn sự suy 
giảm tỷ giá hối đoái có tác dụng cải thiện cán cân thương mại trong 
điều kiện toàn dụng. 

phương pháp hỏi quy từng bước (s/eøw'ise regression) Dạng phân 
tích hỏi quy bội trong đó các biến độc lập được bổ sung dần dần 
(từng biến một) vào phương trình hồi quy và ảnh hưởng của chúng 
tính bàng mức bổ sung và khả năng giải thích của phương trình hồi 
quy được ghi lại. 


phương pháp khấu trừ hay phương pháp trả dân (zmoriizarion) 
Phương pháp thanh toán nợ trên cơ sở trả dần từng phần, ví dụ khoản 
tín dụng trả dần là khoản nợ mà phần vốn gốc được trả dần cho đến 
khi hết hạn. 


phương pháp Monte Carlo (Moøte Carlo sùinulation) Phương pháp xử 
lý những bài toán phân bổ nguồn lực phức tạp không thể giải một 
cách chính xác bằng giải tích toán học. Phương pháp này gắn với 
việc tạo ra một lịch sử tồn tại điển hình của hệ thống biểu thị bài toán 
cần giải và các quy tắc vận hành của nó. Việc lặp lại nhiều lần sự mô 
phỏng, mỗi lần thay đổi quy tác vận hành một chút, cho phép chúng 
ta tiến hành :hực nghiệm với mục đích khám phá ra phương pháp cải 
thiện kết quả hoạt động của hệ thống. Những phương pháp mô phỏng 
như thế thường được sử dụng trong các bài toán về nắm giữ cổ phiếu 
và xếp hàng. 


phương sai (vơria»ce) Đại lượng thường được sử dụng để phản ánh mức 
độ phân tán của một biến ngẩu nhiên (đại lượng thống kẻ) xung quanh 
giá trị bình quân của nó. Nó được tính bằng công thức: 
=(X- (W)dX 
trong đó X là biến số, ¿¿ là số bình quân và /{X) là hàm mật độ xác suất. 
Người ta có thể ước tính phương sai của một biến số bằng cách sử 
dụng thông 1in mẫu theo công thức: 


° = 3X - X}/(N - l) 
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trong đó X, là kết quả quan sát thứ ¡ của biến X, X là số bình quân mẫu 
và Ñ là quy mô mẫu. Cần chú ý rằng căn bậc hai của phương sai là độ 
lệch tiêu chuẩn hay sai số chuẩn. 

phương sai không đổi, hiện tượng (homoscedasriciry) Tình huống thống 
kê trong đó phần dư hay sai số không tuân theo một quy luật đặc biệt 
nào sau khi phương trình hồi quy được ước lượng từ các giá trị quan 
sát mẫu của biến độc lập và phụ thuộc. Hiện tượng phần dư có phương 
sai không đổi cho thấy các hệ số của phương trình hồi quy ước lượng 
được là những ước lượng tốt, không chệch cho hệ số chân thực của các 
biến độc lập trong tổng thể. 


phương sai thay đổi, hiện tượng (eeroscedasticiry) Tình huống thống kê 
trong đó có sự thay đổi theo một quy luât nào đó trong phần dư hoặc sai 
số sau khi phương trình hồi quy được ước lượng từ các kết quả quan sát 
mâu của biến độc lập và phụ thuộc. Nếu hệ số hồi quy ước lượng được 
là những ước lượng tốt không chệch cho hệ số chân thực của các biến 
độc lập tính cho cả tổng thể, thì khi đó các giá trị của phần đư phải tuân 
theo phân phối ngẫu nhiên và có phương sai không đổi. Nếu chúng thay 
đổi, phương trình ước lượng được sẽ không chính xác hoặc đã bỏ qua 
những biến độc lập quan trọng tác động tới biến phụ thuộc. Hiện tượng 
phương sai thay đổi xảy ra khi phương sai của sai số không phải là hằng 
số, mà tăng hoạc giảm khi biến độc lập tăng. 

phương tiện thanh toán hợp pháp (lcgai £eu4er) Một phần trong tổng 
mức cung tiền của một quốc gia mà theo pháp luật mọi người buộc 
phải chấp nhận trong thanh toán hàng hoá và dịch vụ, trả nợ hoặc nộp 
thuế. Tiền (tiền giấy và tiền xu) do chính phủ phát hành thỏa mãn điều 
kiện này. Ngược lại, một thương gia có thể từ chối không chấp nhận 
thanh toán bằng tờ séc rút tiền từ tiền gửi ngân hàng. 

phương tiện thanh toán quốc tế hay tiền quốc tế (izernational liquidity 
Ór international money) Tài sản bằng tiên được chấp nhận rộng rãi 
làm phương tiện tài trợ cho thương mại quốc tế và/hoặc làm tài sản dự 
trữ quốc tế để thanh toán cho các khoản thâm hụt cán cân thanh toán. 
Chẳng hạn, đô la Mỹ được sử dụng làm đơn vị tính toán trên thị trường 
đầu mỏ và là tài sản đự trữ quan trọng. Ngược lại, quyền rút vốn đặc 
biệt (SO) chỉ được sử dụng làm tài sản dự trữ. 

phương tiện (rao đổi, chức năng (mediurn øƒ exchange) Thuộc tính của 
tiền làm cho mọi người sẵn sàng chấp nhận nó trong quá trình trao đổi 
hàng hoá và địch vụ. 
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phương trình (e¿uarion) Một công cụ để biểu thị bằng số mối quan hệ 
giữa các biến số. Ví dụ, phương trình C = 1000 + 0,9Y cho thấy rằng 
mối quan hệ giữa chi tiêu của người tiêu dùng (C) và thu nhập (Y) 
đúng với những giá trị xác định của Œ và Y (ví dụ 1.900, 1.000), 
nhưng không đúng với các giá trị khác của C và Y (ví dụ 6.000 và 
10.000). Nhìn chung, phương trình được biểu thị bằng dấu bằng (=), 
nghĩa là giá trị của vế trái bằng giá trị của vế phải. Giá trị của một 
phương trình có thể kiểm định được về mặt thống kê bàng cách thu 
thập các cạp số liệu quan sát của những biến số có liên quan. Mục 
tiêu ở đây là xác định xem số liệu quan sát có phù hợp với phương 
trình được thiết lập không. 

phương trình Cambridge (Cømbridge equafion). Xem lý thuyết số 
lượng tiên tệ. 

phương trình hành vỉ (behavioural equation) Mối quan hệ được xác 
định bàng một hàm hay phương trình trong mô hình kinh tế hoặc kinh 
tế lượng. Nó phản ánh phản ứng của một cá nhân hay tập hợp cá nhân 
đối với các kích thích kinh tế (ví dụ hàm tiêu dùng). Thuật ngữ này 
được sử dụng để phân biệt với mối liên hệ kỹ thuật (ví đụ hàm sản 
xuất) hay mối liên hệ thể chế (hàm thuế thu nhập) và các đồng nhất 
thức (dùng để định nghĩa các biến số). 

phương trình sai phân (đjƒerence equarion) Phương trình mà giá trị 
hiện tại của biến số phụ thuộc được biểu thị dưới dạng hàm của giá trị 
trước đó của chính nó. Phương trình sai phân bậc ø là phương trình 
trong đó độ trễ dài nhất của biến số phụ thuộc bằng ø thời kỳ. Ví dụ, 
phương trình sai phân bậc 2 có dạng: 

X=a+bX,+cÄ; 

trong đó / là thời kỳ thứ ¿. 


phương trình SIu(zky (ŠStsky equation) Phương trình do Slutsky đưa ra. 
Nó có thể biểu thị một cách đơn giản như sau: 


Hiệu ứng giá cả = Hiệu ứng thu nhập + Hiệu ứng thay thế 
phương trình tuyến tính (/ear equaiion) Mối quan hệ giữa bai hay 
nhiều biến số có dạng một đường thẳng, chẳng hạn 
Y=u+bX 
trong đó ø và b là hai tham số không đổi. X là biến độc lập và Y là biến 
phụ thuộc. Dưới dạng đồ thị như trong hình 99, z là tung điểm, tức 
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điểm cất trục tung và b (= AY/AX) cho biết độ đốc hay hệ số góc của 
đồ thị. 


Y=a+bxX 


4Y 


0 x 


Hình 99. Đồ thị của phương trình tuyến tính. 


Pigou, Arthur Cecil (1877 - 1959) Nhà kinh tế người Anh, người đã 
phát triển lý thuyết về kinh tế phúc lợi trong cuốn Kinh tế phúc lợi 
(1919). Pigou sẵn sàng coi giá thị trường là chỉ tiêu phản ánh ích lợi 
tương đối của các hàng hoá khác nhau, nhưng ông cũng cho rằng sự 
phân kỳ giữa lợi tức cá nhân và lợi tức xã hội có thể cần tới biện pháp 
đánh thuế và trợ cấp để đạt được sự phân bổ nguồn lực tối ưu. Sự phân 
biệt giữa sản phẩm cá nhân cận biên ròng và sản phẩm xã hội cận biên 
ròng biện minh cho sự can thiệp của chính phủ để làm tăng hiệu quả 
phân bổ nguồn lực. Pigou nghĩ rằng sự so sánh giữa các cá nhân cần 
được thực hiện trong quá trình hoạch định chính sách và chỉ ra tình 
huống phải phân phối thu nhập công bằng hơn trên cơ sở ích lợi cận 
biến giảm đần của thu nhập, Xem liệu ứng số dư thực tế. 


pốtfôHô hay cơ cấu đầu tư hay đanh mục đầu tư (p;or//folio} Tập hợp 
các chứng khoán tài chính mà một nhà đầu tư hay định chế đầu tư nám 
giữ. Nhìn chung, các nhà đầu tư muốn nắm giữ nhiều loại chứng 
khoán tài chính khác nhau để phân tán rủi ro. Họ cũng có thể tìm kiếm 
mội kết hợp các chứng khoán tài chính trong đó một số đem lại lợi tức 
ngắn hạn cao. một số có thể lên giá trong thời hạn đài khi giá thị 
trường của chúng tăng đáng kể. Xem !ý (huyết pôtƒôliö. 
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quan điểm không can thiệp hay chủ nghĩa tự do kinh tế (12išsez-farre) 
Học thuyết về tự đo kinh doanh và tự đo cạnh tranh trên thị trường có 
từ thời Adam Smith tới nay. Học thuyết này cho rằng doanh nghiệp tư 
nhân, thị trường cạnh tranh dành chơ các đầu vào sản xuất và sản 
phẩm, cũng như nền thương mại quốc tế không bị cản trở sẽ đem lại 
phúc lợi tối đa cho người tiêu dùng và làm tăng mức sống. 

quá trình điều chỉnh (¿đjustmew process) Xem cơ chế điều chỉnh. 

quá trình chuyển đổi dân số (demograplic transiion) — Chủ kỳ dân số 
gắn với quá trình phát triển kinh tế của một nước. Ở các nước lạc hậu, cả 
tỷ suất sinh và chết đều cao, do đó có ít thay đổi trong quy mô dân số. 
Cùng với quá trình phát triển kinh tế (công nghiệp hoá), thu nhập đầu 
người bắt đầu tăng lên và tỷ suất chết giảm (do chế độ dinh đưỡng, chăm 
sóc y tế, v.v... tốt hơn), dân đến thời kỳ dân số gia tăng nhanh chóng (giai 
đoạn bùng nổ đân số). Nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn hơn mức tăng 
đân số, thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng và điều này góp phân làm 
giảm tỷ suất sinh (các gia đình nhỏ trở thành tiêu chuẩn trong xã hội khi 
người ta tìm cách duy trì mức sống ngày càng cao). Từ thời điểm này, tỷ 
lệ dân số giảm xuống và có thể ổn định ở mức đó như trong hình 100. 
Hâu hết các nước công nghiệp tiên tiến đều trải qua thời kỳ chuyển đổi 
đãn số theo cách thức như được mô tả trên đây và ngày nay được đặc 
trưng bởi tỷ suất sinh và chết thấp, do đó tốc độ tăng dân số chậm dần. 


Quy mô dân số 


Tỷ lê tăng 
0Tỷsuấtsinh Tỷ suấtchết Tỷ suât sinh Thời gian 
bằngtÿsuất — giảm giảm 
chết 
Hình 100. Quá trình chuyển đổi đân số. Sự ồn định tỷ lệ tăng dân số 
trong quá trình phát triển kinh tế của một nước. 
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quan hệ chỉ phí cận biênchỉi phí bình quân, mối (mzrginal 
costlaverage cost relationship) Mối quan hệ toán học giữa chỉ phí cận 
biên và chi phí bình quân. Khi chi phí bình quân (AC) giảm, chỉ phí 
cận biên luôn thấp hơn chỉ phí bình quân. Nguyên nhân là vì nếu chỉ 
phí để tạo ra thêm một đơn vị sản phẩm kéo AC xuống, thì tự nó phải 
thấp hơn ÁC. Khi AC tầng, C phải lớn hơn AC vì nếu chỉ phí để tạo 
ra thêm một đơn vị sản phẩm kéo ÁC lên, thì tự nó phải cao hơn ÁC. 
Vì vậy, đường ÁC cắt đường XC tại điểm cực tiểu của đường 4C như 
điểm M trong hình 101. 


Chí phi cận biên, Chí phí Chỉ phí 
Chỉ phi bình quân cậnbiên — bình quân 


0 Số đơn vị sản lượng 


Hình 101. Mối quan hệ chỉ phí cân biên(chi phí bình quân. 


quan hệ độ tuổi-thu nhập (øge-carnings profile) Khái niệm phản ánh 
mốt liên hệ tương quan thuận giữa độ tuổi và mức thu nhập từ lao 
động. Thông thường, thu nhập của người lao động tăng nhanh sau khi 
học xong và đi làm, nhưng tốc độ tăng giảm dần khi người lao động 
đạt độ tuổi 40. Khi vượt quá độ tuổi này, tỷ lệ tăng thu nhập ngày càng 
giảm nhanh hơn. Sự thay đổi đó phản ánh quá trình tích luỹ vốn (tiết 
kiệm) cho tuổi già: khi tuổi càng cao, người lao động càng đầu tư ít 
vào vốn nhân lực và do có sự hao mòn, khối lượng vốn nhân lực bị suy 
giảm, nên thu nhập cũng giảm theo. 


quản lý cầu hay quản lý tổng cầu, chính sách (2emand tmahagemeIf of 
aggregate demand managameu) Sự kiểm soát tổng mức cầu trong 
nền kinh tế bảng cách sử dụng chính sách tài chính và tiền tệ hoặc các 
chính sách khác để giảm bớt hay loại trừ những biến động trong quy 
mô hoạt động kính tế. Mục tiêu chung của chính sách quản lý cầu là 
làm cho tổng cầu không bị thiếu hụt so với tổng sản phẩm quốc dân 
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tiểm năng - qua đó tránh tình trạng tổn thất sản lượng - và không quá 
cao, dân tới lạm phát. 


quản lý nợ (debt inanagemen?) Khái niệm thường áp dụng cho nợ công 
cộng và dùng để chỉ hoạt động của các cơ quan hữu trách nhằm điều 
tiết quy mô và cơ cấu nợ tồn đọng. Nó có thể bao gồm các hoạt động 
như xác định loại chứng chỉ nợ cần phát hành (ngắn hạn hay dài hạn, 
có thể được phép hoặc không được phép mua đi bán lại), điều kiện 
phát hành (lãi suất, giá, thời hạn). Chẳng hạn, mục tiêu quan trọng của 
việc quản lý cơ cấu thời hạn là kịp thời chuyển các khoản nợ ngắn hạn 
thành dài hạn. 


quảng cáo (zdverfising) Hoạt động của doanh nghiệp nhằm làm tăng 
mức tiêu thụ hàng hoá của mình. Nó là phương tiện để kích thích nhu 
cầu và tạo lập sự trung thành với nhãn hiệu hàng hoá. Mặt khác, chúng 
ta có thể coi quảng cáo là một trong những hình thức cạnh tranh bằng 
cách phân biệt sản phẩm. Vì vậy, quảng cáo vừa là phương tiện cung 
cấp những thông tin cần thiết cho khách hàng, vừa là công cụ để 
thuyết phục khách hàng rằng nhãn hiệu được quảng cáo tốt hơn, ưu 
việt hơn các nhãn hiệu khác. 
Lý thuyết truyền thống về thị trường nhấn mạnh tác hại của quảng cáo 
niếu xét về mặt phân bổ nguồn lực. Chẳng hạn, nó cho rằng quảng cáo 
chỉ làm cho người tiêu đùng chuyển từ nhãn hiệu hàng hoá này sang 
nhãn hiệu hàng hoá khác, chứ không làm tăng nhu cầu. Vì vậy, quảng 
cáo được coi là yếu tố làm tăng tổng chỉ phí cung ứng và giá cả mà 
người tiêu dùng phải trả. 
Quan điểm hiện đại về thị trường cho rằng quảng cáo làm tăng nhu cầu 
thị trường, và tạo điều kiện cho các đoanh nghiệp đạt được hiệu quả và 
quy mô sản xuất lớn. Theo nghĩa này, quảng cáo có tác dụng tích cực 
vì nó làm tăng sản lượng và giảm giá. 


quốc hữu hoá (zrionalization) Quá trình chuyển từ hình thức sở hữu tư 
nhân về đất đai, tài sản, doanh nghiệp sang hình thức sở hữu nhà nước 
hay sở hữu công cộng. Trong nền kinh tế hỗn hợp, một số ngành thuộc 
sở hữu của chính phủ, nhưng phần lớn các doanh nghiệp đều thuộc vẻ 
sở hữu tư nhân. Quy mô của sở hữu nhà nước phụ thuộc vào hệ 
tưởng chính trị chủ đạo. 
Lý do kinh tế chủ yếu dẫn tới sự quốc hữu hoá là độc quyền tự nhiên. 
Trong một số ngành, việc cung cấp hàng hoá được thực hiện có hiệu 
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quả hơn nếu chỉ có một nhà cung cấp, vì điều này góp phần tận dụng 
hiệu quả quy mô để tiết kiệm chỉ phí. Ngoài ra, hệ thống cung ứng có 
thể phức tạp, đan chéo nhau, tạo thành một mạng lưới như điện năng, 
cấp nước, khí đốt, đường sắt. Trong những trường hợp như vậy, việc tổ 
chức mạng lưới đường sắt, đường ống, mạng lưới điện thống nhất sẽ 
tránh được sự trùng lặp và chi phí quá cao. 
Chúng ta có thể chấp nhận độc quyền tự nhiên của tư nhân và điều tiết 
nó, không cần phải quốc hữu hoá. Nhưng nhiều người sợ rằng các 
công ty tư nhân lạm dụng địa vị độc quyền cửa mình và làm hạf người 
tiêu dùng bằng cách định giá quá cao. Do đó, họ cho rằng phải quốc 
hữu hoá các ngành độc quyền tự nhiên, rằng chỉ có chính phủ mới 
hành động vì lợi ích công cộng và quy định giá phải chăng. Tuy nhiên, 
những người chống lại việc quốc hữu hoá cho rằng độc quyền của 
chính phủ có thể gây ra tình trạng quan liêu, cửa quyền và không có 
hiệu quả (chí phí cao, dịch vụ kém). Trong những năm gần đây, nhiều 
công ty quốc hữu hóa ở các nước phương Tây làm ăn thua lỗ, buộc 
chính phủ phải trợ cấp. Vì vậy, xí nghiệp quốc doanh trở thành gánh 
nặng cho ngân sách nhà nước. Chính tình hình này đã dẫn tới xu hướng 
tự nhân hoá (ngược với quốc hữu hoá) hiện đang rất được ưa chuộng. 

quy định chống phân biệt đối xử (zƒfirmnative action) Các quy định của 
chính quyển Mỹ nhằm loại trừ tình trạng phân biệt đối xử trên thị 
trường lao động và hạn chế những ảnh hưởng của sự phân biệt đối xử 
kéo đài trước đây. 

quy hoạch tuyến tính (iinear programming) Thuật toán hữu ích khi sử 
dụng lượng nguồn lực có hạn để đạt được mục tiêu nào đó, chẳng hạn 
giảm thiểu chỉ phí hay tối đa hoá lợi nhuận, trong đó giới hạn nguồn 
lực được coi là điều kiện ràng buộc. 
Ví dụ công ty chế tạo hai sản phẩm là giá sách và ghế tìm cách xác 
định xem nên sản xuất môi thứ bao nhiêu. Sản lượng bị giới hạn bởi 
lượng nguồn lực hiện có và có thể biểu diễn dưới dạng đồ thị như trong 
hình 67. Trục hoành biểu thị lượng giá sách và trục tung biểu thị lượng 
ghế. Nếu công ty có 80 giờ máy hoạt động mỗi tuần và phải mất 5 giờ 
máy mới chế tạo được một chiếc giá sách và cũng cần 5 giờ máy để 
chế tạo một chiếc ghế, lúc đó sản lượng tối đa với lượng máy móc hiện 
có sẽ là đường XY. Nếu công ty chỉ có 84 giờ công lao động trực tiếp 
và phải mất 7 giờ lao động trực tiếp để chế tạo một chiếc giá sách và 3 
giờ để chế tạo một chiếc ghế, thì sản lượng tối đa với lượng lao động 
hiện có là đường #7. Diện tích OXZ7 là tất cả các kết hợp hai sản 
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phẩm giá sách và ghế có thể chế tạo với số giờ máy móc hoạt động và 
giờ công lao động hiện có (ràng khả 0ú). Nếu mỗi chiếc giá sách (b) 
bán đi tạo ra lợi nhuận 5 nghìn đồng và giá mỗi chiếc ghế (c) bán đi 
tạo ra lợi nhuận là 4 nghìn đồng, thì để đạt được lợi nhuận tối đa, công 
ty này sẽ phải tối đa hoá sản lượng y = 5b + 4c. 

Chẳng hạn, để tạo lợi nhuận bằng ó0 nghìn đồng, công ty phải sản 
xuất 12 chiếc giá sách hoặc 15 chiếc ghế hoặc một kết hợp nào nằm 
trên bằng đường đứt quãng 7 trong hình 102. Kết hợp giá sách và 
ghế với tổng lợi nhuận cao hơn có thể biểu thị bàng đường khác, chẳng 
hạn ¿N song song với MT nhưng xa điểm gốc 0 hơn. Đường UN cho 
thấy công ty có thể có lợi nhuận cao hơn với lượng máy móc và lao 
động hiện có bởi đó là đường đứt quãng cao nhất chạm vào giới hạn 
nguồn lực biểu thị trong diên tích OXZT. Đo vậy, công ty này nên 
đừng ở điểm Z, chế tạo @V chiếc ghế và 2W chiếc giá sách mỗi tuần 
để tối đa hoá lợi nhuận với nguồn lực hiện có. 

Quy hoạch tuyến tính cũng cung cấp những thông tin về giá trị của các 
nguồn lực bổ sung của công ty. Chẳng hạn, nó cho thấy có thể tăng 
thêm lợi nhuận bao nhiêu khi tăng thêm giờ máy và giờ công lao động. 
Bởi vậy, nó cho thấy số tiền tối đa công ty nên trả cho các nguồn lực 
bổ sung. Số tiền tối đa mà công ty có thể trả mà không ảnh hưởng tới 
tỷ suất lợi nhuận được gọi là giá mở của giờ máy và giờ công lao động. 
Việc phân tích bàng đồ thị hai chiều không còn tác dụng khi công ty 
chế tạo số mặt hàng lớn hơn 2. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tính 
toán được các kết hợp tối ưu của mức sản lượng mỗi mặt hàng thông 
qua thuật toán có tên là phương pháp đơn hình, nếu áp dụng cách suy 
luận như trên. 

Quy luật Director (Direcfor Law) Giả thuyết do Aaron Director đưa 
ra. Theo giả thuyết này thì trong chế độ dân chủ, chính phủ thường 
theo đuổi các chính sách tái phãn phối thu nhập có lợi cho tầng lớn 
trung lưu. Giả thuyết này được rút ra từ định đề về cử trí giữa, một 
định để cho rằng trong chế độ dân chủ, các chính khách đại diện cho 
sở thích của tầng lớp trung lưu. Từ định đề như vậy có thể đi đến kết 
luận rằng các chính khách thường theo đuổi những chính sách có lợi 
cho tầng lớp trung lưu. 

quy luật Engel (ÈEugeÏ'› /zw) Quy luật thực nghiệm do Engel nêu ra lần 
đầu tiên vào giữa thế kỷ 19 và được những công trình nghiên cứu sau 
này khẳng định là đúng. Nó biểu thị mối quan hệ giữa thu nhập và chỉ 
tiêu cho tiêu dùng. Những phát hiện cơ bản ở đây là khi thu nhập của 
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hộ gia đình tăng (1) tỷ lệ phần trăm chỉ cho thực phẩm giảm; (2) tỷ lệ 
phần trăm chi cho nhà ở và dụng cụ gia đình không thay đổi; và (3) tỷ 
lệ phần trăm chỉ cho các mặt hàng khác tăng. 


Lượng giá sách 


Hình 102. Quy hoạch tuyến tính. 


quy luật Gresham (Greshams iaw) Giả thuyết kinh tế do Thomas 
Gresham (1519 - 1579) đưa ra. Theo giả thuyết này, thì “tiền xấu sẽ 
đuổi tiền tốt ra khỏi lưu thông". Ví dụ, khi có hai kim loại (ví dụ 
vàng và bạc) cùng lưu thông và giá trị thị trường của chúng khác với 
giá trị do luật pháp quy định, thì kưm loại nào có giá trị thị trường lớn 
hơn giá trị do luật pháp quy định sẽ được người ta tích trữ. Điều này 
đã xảy ra ở Mỹ khi nước này áp dụng chế độ song bản vị (vàng và 
bạc) trong thời kỳ 1837 - 1873. Hệ thống tiền tệ bị mất ổn định vì khi 
thì bạc bị tích trữ, khi thì vàng bị tích trữ, tức "bị đuổi khỏi lưu 
thông”, do giá trị thị trường của bạc (hay vàng) cao hơn giá trị do 
luật pháp quy định. 

quy luật ích lợi cận biên giảm dân (law oøƒ diminishing marginal utilify) 
Khái niệm nói rằng khi người tiêu dùng tiêu dùng một lượng hàng hoá 
hay dịch vụ càng lớn, thì ích lợi hay mức thoả mãn thu được từ mỗi 
đơn vị tăng thêm sẽ giảm với tốc độ ngày càng nhanh như trong hình 
103. Cùng với khái niệm cân bằng của người tiêu dùng, quy luật ích 
lợi cận biên giảm dần được dùng để lý giải tại sao đường cầu xuống 
đốc. Đối với hai hàng hoá X và Y, điều kiện để đạt được trạng thái cân 
bằng của người tiêu dùng là: 
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ích lợi cận biên của X ___ ích lợi cận biên của Y 
Giá của X Giá của Y 


0 L 2 3 4 5 Số miếng bánh mỳ tiêu dùng 


Hình 103. Ích lợi cận biên giảm dần. Đối với người đói, ích lợi của 
miếng bánh mỳ tiêu dùng đầu tiên rất cao (0z), nhưng khi đã tương đối 
no, những miếng bánh mỳ ăn thêm đem lại mức ích lợi ngày càng nhỏ. 
Ví dụ, miếng bánh mỳ thứ 6 chỉ đem lại ích lợi tăng thêm bằng 0. 


Bây giờ giả sử rằng tình hình này bị phá vỡ do giá của X giảm. Để lập 
lại trạng thái cân bằng, nghĩa là làm cho hai tỷ lệ này bằng nhau, ích 
lợi cận biên của X phải giảm và của Y phải tăng. Theo quy luật ích lợi 
cận biên giảm dần, điều này xảy ra khi người tiêu dùng mua nhiều 
hàng hoá X và ít hàng hoá Y. Bởi vậy, sự giảm giá một hàng hoá làm 
cho lượng cầu của nó tăng lên. 

Song cách phân tích như vậy chỉ có ý nghĩa khi chúng ta tính được ích 
lợi bằng số đếm, tức nếu chúng ta đo được hàm ích lợi chủ quan của cá 
nhân để lượng hoá khoảng cách 0a và 0b trong hình 103. Trên thực tế, 
người ta không thể do ích lợi với mức độ chính xác như thế và vì vậy 
khái niệm ích lợi tính bằng số đếm (ích lợi đếm được) được thay thế 
bằng khái niệm ích lợi tính bằng thứ tự (ích đợi thứ tự). 

Đường cầu hiện nay nhìn chung được thiết lập từ các đường bàng quan 
dựa trên ích lợi thứ tự và đôi khi dựa trên khái niệm tương tự là lý 
thuyết thị hiếu bộc lộ. 


quy luật lợi suất giảm dần (12w: øƒ đưminishing retrrn3s) Trong lý thuyết 
ngắn hạn về cung, quy luật lợi suất cận biên giảm dần nói rằng khi liên 
TĐKTRH -29 
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tục bổ sung một lượng như nhau của một đầu vào nhân tố biến đổi vào 
hàm sản xuất và giữ nguyên lượng của các đầu vào nhân tố khác, 
chúng ta sẽ đạt tới điểm mà mức tăng sản lượng (tức sản phẩm hiện vật 
cận biên của đầu vào biến đối) giảm xuống như trong hình 104. Khi 
sản phẩm hiện vật cận biên giảm, sản phẩm hiện vật bình quân cũng 
có thể giảm - tức quy luật lợi tức bình quân giảm dần bát đầu phát huy 
tác dụng. 


ˆ Sản phẩm hiện 
§ản phẩm hiện _ vật bình quân 
vật cận biên 


0 Số đơn vị đầu vào nhân tố biến đổi 


Hình 104. Quy luật lợi suất giảm dần. Sự tăng lên, sau đó giảm 
xuống của sản lượng khi các đơn vị đầu vào nhân tố biến đổi được bổ 
sung thêm vào hàm sản xuất. 
Sản phẩm hiện vật cận biên thay đổi vì các đơn vị đầu vào nhân tố biến 
đổi tăng thêm không hoàn toàn phù hợp với các đơn vị đầu vào nhân tố 
cố định. Tại mức sản lượng thấp, sản phẩm hiện vật cận biên tăng lên 
cùng với việc bổ sung thêm nhiều đầu vào biến đổi hơn vào đầu vào cố 
định (khi chưa tận dụng hết công suất), vì đầu vào biến đổi tăng thêm 
tạo ra sự tận dụng đầu vào cố định tốt hơn. Có thể khi sản lượng tăng 
lên. sự kết hợp tối ưu các nhân tố sản xuất đạt được tại mức mà các 
đầu vào biến đổi và cố định được kết hợp theo tỷ lệ thích hợp nhất để 
tối đa hoá sản phẩm hiện vật cận biên. Sau đó, việc bổ sung thêm các 
đầu vào biến đổi vào đầu vào cố định (hiện đã tận dụng quá công suất) 
dẫn đến sự gia tăng với tỷ lệ thấp hơn trong sản lượng, đo đó sản phẩm 
hiện vật cận biên giảm. 

quy luật Qkun (Okzs lan) Mối quan hệ thống kê đáng tin cậy giữa tỷ 
lệ thất nghiệp và những thay đổi trong tổng sản phẩm quốc dân thực 
hiện do Arthur Okun (1929-1979) phát hiện ra. Theo Okun, nếu tỷ lệ 
thất nghiệp giảm I phần trăm, thì sản lượng thực hiện sẽ tăng khoảng 2 
phần trăm. 
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Quy luật Parkinson (P¿kimson iaw) Nhận xét hài hước của giáo sư 
Parkinson là công việc sẽ dài ra theo thời gian hiện có để thực hiện nó. 
Nếu nhận xét này đúng, thì tính phi hiệu quả đo nó tạo ra có thể dẫn 
đến vấn đề tổ chức nghiêm trọng cho các doanh nghiệp tại bất kỳ quy 
mô nào. 

quy luật số lớn (/zw øƒ large nưmbers) Quy luật kinh tế cho rằng các 
nhóm lớn thường có hành vi thống nhất hơn là từng cá nhân đơn lẻ. 
Chăng hạn, một người tiêu dùng nào đó có thể mua nhiều hàng hơn 
khi giá tăng, nhưng số đông sẽ mua ít hơn. 

quy luật Walras (Waziras lưu) Quy luật do Léon Walras đưa ra. Nó 
khẳng định rằng tổng giá trị của nhu cầu vẻ hàng hoá trong nền kinh tế 
- tức giá nhân với lượng cầu - luôn luôn đúng bằng tổng giá trị hàng 
hoá cung ứng - tức giá cả nhân với lượng cung. Ông là người đã lập ra 
mô hình toán về trạng thái cân bằng tổng quát. 

Tĩnh huống này chỉ có thể xảy ra trong nền kinh tế trao đổi hiện vật 
hoặc nền kinh tế sử dụng một hình thức tiền nào đó để giao dịch và 
tất cả tiền được sử dụng trực tiếp để trao đổi. Trong nền kinh tế sử 
dụng tiền vào các mục dích khác, chẳng hạn làm phương tiện cất giữ 
giá trị, thì điều dễ hiểu là cung và cầu về tiển không bằng cung và 
cầu về hàng hoá, nghĩa là mọi người có thể tiết kiệm hoặc chỉ tiêu 
quá nhiều. 

Việc nghiên cứu những mối liên hệ qua iại như thế giữa các thị trường 
hàng hoá trong toàn bộ nền kinh tế được gọi là phương pháp phân tích 
cản bằng tổng quát. Walras sử dụng hệ phương trình đồng thời để chỉ 
ra ảnh hưởng của sự thay đổi trong cung và cầu về một hàng hoá đối 

_ với tất cả các hàng hoá khác trong trạng thái cân bằng tổng quát. 


qny mô hiệu quả tối thiểu (minimuan efficien! scale) Điểm trên đường 
chi phí bình quân dài hạn của doanh nghiệp mà tại đó kinh tế quy mô 
được tận dụng hết và quy luật lợi suất không đổi theo quy mô bát đầu 
phát huy tác dụng. 
Trong lý thuyết về chỉ phí, chỉ phí bình quân dài hạn thường được về 
theo dạng chữ U. Dạng này hàm ý ban đầu hiệu quả của quy mô lớn 
làm giảm chi phí khi sản lượng tăng, nhưng sau đó tính phi hiệu quả 
của quy mô lớn xuất hiện và chi phí tăng khi sản lượng tăng. Tuy 
nhiên, những nghiên cứu bằng tài liệu thống kê cho thấy đối với 
nhiều ngành, đường chi phí bình quân dài hạn có dạng chữ L như 
trong hình 105. 
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Chi phi 


Quy mô hiệu 
quả tối thiểu 


0 X Sản lượng 


Hình 105. Quy tô hiệu quả tối thiểu. 

Trong các ngành có quy mô hiệu quả tối thiểu tương đối lớn so với 
quy mô thị trường, chúng ta có thể thấy mức tập trung người bán cao, 
vì thị trường chỉ thích hợp với vài doanh nghiệp có quy mô hiệu quả 
tối thiểu. Sự bất lợi về chỉ phí của các doanh nghiệp muốn gia nhập 
thị trường so với các doanh-nghiệp đã đứng vững trên thị trường có 
thể là trở ngại đối với sự gia nhập trong một số ngành. Xem độc 
quyền tự nhiên. : : 

Quy tác Cramer (Cramer's Rule) Phương pháp giải hệ phương trình 
tuyến tính (còn gọi là tập hợp các phương trình tuyến tính đồng thời) 
có thể viết dưới dạng: 

đụXy + đụ +... + gu, = b, 
đuyẤp + duy +. + đ„V„ = by 


đujX, + đu2Xy +... + đu, = b, 
Trong đó x, là biến thứ ¿, z; là hệ số không đổi của biến x, trong 
phương trình thứ ¿ và b, là hằng số nằm ở phía phải của phương trình 
thứ j. Dưới dạng ma trận, chúng ta có thể viết 
AX=b 
trong đó A là ma trận chứa các phần tử 4„ b là véc tơ bao gồm các 
- phần tử b,„ còn X là véc tơ các giá trị của biến +x„ Có thể tìm được giá trị 
+, thoả mãn hệ phương trình nêu trên bằng cách sử dụng Quy tác 
Cramer khi thay cột & của ma trận A bằng véc tơ b để tạo ra ma trận 
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mới A,. Khi đó giá trị của X, bằng định thức của A, chia cho định thức 
của , tức: 


X.ẽ li, k=12 

tr :&= 12,...n 
I4| 

quy tác may rủi (rwle oƒthưmb) Công thức hay phương pháp đơn giản 
mà các tác nhân kinh tế sử dụng để ra quyết định nhằm đưa ra giải 
pháp chính xác đến mức chấp nhận được khi phải giải quyết một vấn 
đẻ. Trong điều kiện thông tin không hoàn hảo và tồn tại tính bất định, 
người ta không thể tránh được quy tác này. Ví dụ khi không có đủ 

- thông tin về chỉ phí, doanh thu hoặc việc thu thập thông tin qúa tốn 

kém và không kịp thời, người ta có thể định giá bằng cách cộng thêm 
một mức thặng số nhất định vào chi phí, cho đù cách làm này không 
phải là quyết dịnh tối ưu. 

quy tác ra quyết định (đecision ruie)} Tiêu chuẩn được sử dụng để tiến 
hành lựa chọn, ví dụ có thực hiện một dự án không, quy định mức giá 
nào cho sản phẩm bán ra. Các quy tắc ra quyết định thường là kết quả 
của phân tích kinh tế. Ví dụ, lý thuyết kinh tế dẫn tới quy tắc ra quyết 
định là: doanh nghiệp muốn tối đa hoá lợi nhuận (hoặc tối thiểu hoá 
tổn thất) phải sản xuất ở mức có chi phí cận biên bằng doanh thu cận 
biên. Các nhà kinh tế cũng tìm cách xác định các quy tắc ra quyết định 
phục vụ cho việc đánh giá các dự án hoặc định giá sản phẩm của các 
xí nghiệp công cộng. Tính chính xác của các quy tắc này phụ thuộc 
vào mục tiêu cần theo đuổi và những giới hạn của sự lựa chọn. 

quy tác cộng (zđiơn ruie) Quy tắc lấy đạo hàm của một hàm là một 
tổng tuyến tính của hai hay nhiều hàm. Theo quy tắc này, nếu có hàm 

Y=U+V 

trong đó Ù và V là các hàm riêng biệt của XÓ thì 


quy tác liên hoàn hay quy tác lấy đạo hàm của một hàm (chai ruie or 
function of a fnction rule) Quy tắc để xác định đạo hàm của một 
hàm theo một biến số mà trong đó hàm cần lấy đạo hàm lại là một 
hàm của biến số đó. Ví dụ, nếu Y là hàm của  [Y = )] và Ú là hàm 
của X[U = g(\)). thì 
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=——X—— 
4X dU dX 
Quỹ A rập về trợ giúp kỹ thuật cho các nước A rập và châu Phi (Arab 
Fund for technical assistance to Arab and Affican Countries) Tổ chức 
liên chính phủ được Liên đoàn các nước A rập thành lập năm 1974 để 
phối hợp và tài trợ các chương trình phát triển ở các nước A rập và 
châu Phi. Quỹ hoạt động trong mối liên hệ chặt chế với các tổ chức A 
rập chuyên ngành, chẳng hạn Ngân hàng A rập về Phát triển Kinh tế ở 
châu Phi và Quỹ Phát triển Kinh tế Xã hội A rập. 
quỹ chỉ số (ndex funđ) Loại hình quỹ hỗ tương mua tất cả các cổ phiếu 
trong một loại chỉ số chứng khoán nhất định, ví dụ cổ phiếu của 30 
công ty công nghiệp hàng đầu nước Mỹ trong chỉ số Dow Jones. Ưu 
điểm của loại quỹ hỗ tương này là đem lại lợi tức cao hơn các quỹ hỗ 
tương khác do chỉ phí quản lý thấp (mua bán ít, không phải nghiên cứu 
thị trường). Xem 4w hỗ tương. 


Set ve =/(0)g(x) 


quỹ dự phòng hay quỹ dự trữ (provision) Số tiền trích ra từ lợi nhuận 
để để phòng những khoản chỉ phí có thể phát sinh trong tương lai. 
Các loại quỹ dự phòng phổ biến nhất là: quỹ dự phòng cho các khoản 
nợ khó đòi và quỹ dự phòng cho các loại tổn thất chưa được xử lý. 
Mục tiêu của quỹ dự phòng là tránh thổi phồng lợi nhuận bằng cách 
đảm bảo rằng tất cả các khoản chỉ phí phát sinh đều được tính đến, 
mặc đù trong nhiều trường hợp, người ta chưa „biết chính xác chúng 
là bao nhiêu. 


quỹ hỗ tương (mutual fan) Loại hình trung gian tài chính ngày càng 
đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Mỹ. Nó phát hành cổ phiếu 
ra công chúng, sau đó dùng số tiền thu được để mua một cơ cấu đầu tư 
bao gồm nhiều loại cổ phiếu và trái phiếu được giao dịch trên thị 
trường chứng khoán. Cổ đông của quỹ (những người đã mua cổ phiếu 
của quỹ) là người chấp nhận rủi ro gắn với và được hưởng lợi tức thu 
được từ cơ cấu đầu tư của quỹ. 
Quỹ hỗ tương có lợi thế là cho phép mọi người đa dạng hoá cơ cấu đầu 
tư và sử dụng khả năng chuyên môn của các chuyên gia tài chính với 
số tiền nhỏ. Lợi thế thứ nhất thể hiện ở chỗ mọi người có thể mua 
lượng nhỏ cổ phiếu của quỹ và gián tiếp trở thành chủ sở hữu/chủ nợ 
của hàng trăm công ty lớn. Lợi thế thứ hai thể hiện ở chỗ quỹ hỗ tương 
được các chuyên gia tài chính quản lý và vì vậy họ có đủ năng lực 
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chuyên môn và thời gian theo dõi diễn biến của thị trường cũng như 
triển vọng của các công ty phát hành cổ phiếu/trái phiếu. 

quỹ hm trí (pension fnđ) Định chế tài chính quản lý tiền hưu trí tự 
nguyện và theo hợp đồng của cá nhân, công ty và chính phủ. Quỹ hưu 
trí hàng ngày thu tiền đóng góp của người thuê lao động và người lao 
động, cũng như thanh toán tiền cho những người về hưu. Quỹ hưu trí 
chuyên môn hoá vào các khoản đầu tư dài hạn như mua cổ phiếu, trái 
phiếu công ty, chứng khoán chính phủ và bất động sản. 


Quỹ Phát triển châu Phi (Africa Development Fund) Tổ chức liên chính 
phủ thành lập năm 1972 nhằm trợ giúp cho Ngân hàng Phát triển châu 
Phì trong việc thúc đẩy sự nghiệp phát triển và hoà nhập các nước 
thành viên. Ban đầu Quỹ được thành lập để cho phép các nước xuất 
khẩu vốn kiểm soát phần góp vốn của mình, nhưng hiện nay nó còn 
tạo điều kiện cho Ngân hàng Phát triển châu Phi đưa các nguồn vốn từ 
ngoài châu Phi vào cơ cấu đầu tư của mình. 

Quỹ Phát triển Kinh tế và Xã hội A rập (Arab Fund for Economic and 
Social Developmen) Tổ chức liên chính phủ được thành lập năm 1968 
để hỗ trợ cho quá trình phát triển kinh tế và xã hội của các nước A rập. 
Hoạt động của Quỹ bao gồm việc cung cấp vốn và hỗ trợ kỹ thuật cho 
các dự án phát triển, cũng như khuyến khích hoạt động đầu tư vào các 
nước thành viên. 


Quỹ Tiên tệ A rập (Arab Monetary Fund) Được thành lập năm 1976, là 
định chế tài chính tìm cách thúc đẩy quá trình hoà nhập và phát triển 
kinh tế của thế giới A rập. Các hoạt động chủ yếu của Quỹ bao gồm 
việc điều chỉnh những mất cân bằng trong cán cân thanh toán của các 
nước thành viên thông qua những khoản cho vay hỗ trợ, duy trì tỷ giá 
hối đoái ổn định giữa các nước A rập, bảo lãnh những khoản tiền cho 
các nước A rập vay nhằm xoá bỏ tình trạng thâm hụt cán cân thanh 
toán phát sinh từ dự án phát triển và khuyến khích việc sử dụng một 
đồng tiển A rập thống nhất. 

Qũy Tiên tệ Quốc tế (/nternarional Monetary fund - IMPF) Định chế tài 
chính đa quốc gia được thành lập vào năm 1947 sau Hội nghị Bretton 
Woods năm 1944. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là giám sát sự vận hành 
của hệ thống tiên tệ quốc tế mới với cái tên là Hệ thống neo có điều 
chỉnh. Quỹ Tiên tệ Quốc tế m cách duy tR sự hợp tác và những thỏa 
thuận vẻ tiền tệ giữa các nước thành viên nhằm thúc đẩy sự tăng 
trưởng của thương mại quốc tế và cân bằng cán cân thanh toán. 
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Có hai quan điểm khác nhau về sự hợp tác tiền tệ quốc tế. Một quan 
điểm cho ràng chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt (hay thả nổi) là nguyên 
nhân dần tới những biến động quá mạnh trong tỷ giá hối đoái, gây khó 
khăn cho công tác quản lý vĩ mô trong nước. Theo quan điểm này, các 
thỏa thuận hợp tác quốc tế có ý nghĩa cơ bản. đối với việc ổn định tỷ 
giá hối đoái. Quan điểm khác nhấn mạnh rằng sự ồn định tiền tệ trong 
nước cần được ưu riên hàng đầu. Cơ quan hữu trách về tiền tệ ở các 
nước công nghiệp lớn cần theo đuổi những chính sách góp phần ổn 
định giá cả. Nếu thực hiện được điều này, tỷ giá hối đoái sẽ dự báo 
được và sự hợp tác kinh tế được thúc đẩy. 

IMF hoạt động trên hai lĩnh vực chủ yếu: 

a) Tỷ giá hối đoái. Cho đến năm 1971, các nước đã thục thi chế độ tỷ 
giá hối đoái cố định cho đồng tiền của mình nhằm tao ra cơ sở ổn định 
các giao dịch thương mại. Sau khi được IMF phê chuẩn, các nước có 
thể thay đối tỷ giá hối doái của mình. Nó có thể điều chỉnh tỷ giá lên 
(chính sách tăng giá đồng tiền) hoặc xuống (chính sách phá giá đồng 
tiền) tới tỷ giá cố định mới để xử lý các trường hợp mất cân bằng cơ 
bản trong cán cân thanh toán - tức tình huống gây ra tình trạng thặng 
dư hay thậm thụt kinh niên. Từ năm 1971, hầu hết các đồng.tiền lớn 
trên thế giới đều được thả nổi. Nguyên nhân ở đây là lMF đã mất 
quyền kiểm soát chính thức đối với sự biến động. tỷ giá hối đoái, 
nhưng các nước thành viên vẫn phải tuân thủ gwy tắc về hành vị phù 
hợp mà IMF đặt ra nhằm tránh một số thủ đoạn kiếm soát hối đoái và 
làm hại láng giềng. 

_b) Phương tiện thanh toán quốc tế. Nguồn lực của IME bao gồm dự trữ 
các đồng tiền quốc gia và tài sản dự trữ quốc tế, không kể số vàng mà 
các nước thành viên phải nộp theo hạn mức quy dịnh cho mỗi nước. 
Mỗi nước thành viên phải nộp 75% hạn mức bằng đồng tiền của mình 
và 25% bảng tài sản dự trữ quốc tế. Các nước thành viên cũng được 
quyên vay hay quyên rút vốn đối với [MF. Các nước có thể sử dựng 
quyền rút vốn và dự trữ quốc tế của bản thân họ để tài ượ cho các 
khoản thâm thụt cán cân thanh toán. 

Trong cơ chế quyền rút vốn thông thường của IME, các nước thành 
viên gặp khó khan về cán cân thanh toán có thể rút vốn, tức mua đồng 
tiền nước ngoài của IMF bằng đồng tiền của nước mình trong giới hạn 
bằng 125% hạn mức của mình, trong đó các nước có thể rút 25% đầu 
tiên bất kỳ lúc nào khi có nhu cầu. Khi muốn rút một hay cả bốn phần 
25% còn lại, các nước phải nhất trí với IMF về một chương trình bao 
gồm các biện pháp xử lý thâm hụt cán cân thanh toán của mình. Các 
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nước thành viên phải hoàn trả lại phần rút vốn của mình trong khoảng 
thời gian từ 3 đến 5 năm. 
Năm .1970, IMF đã tạo ra một tài sản dự trữ quốc tế mới là Quyển Rút 
vấn Đặc biết (viết tất là SDR) để tăng thêm mức cung về phương tiện 
thanh toán quốc tế. Nó cũng tạo ra những phương tiện vay nợ bổ sung 
cho các nước thành viên nghèo. 

quỹ chìm (sik¡ng ad) Quỹ được định kỳ trích ra để đáp ứng đủ nhụ 
cầu về vốn và thanh toán nợ. Thông thường loại quỹ này được sử dụng 
để tài trợ cho các khoản đầu tư thay thế tài sản cố định vào cuối chu kỳ 
sứ dụng của nó hay để mua lại trái phiếu, trái khoán công ty khi chúng 
đáo hạn. 


Quỹ Ôn định Hổi đoái (Exchange Stabilization Fund) Quỹ của Bộ Tài 
chính Mỹ được lập ra để ngăn ngừa tình trạng mất ổn dịnh trong 
thương mại và tài chính quốc tế. Năm 1982, nó đã cung cấp vốn để 
góp phần ngăn ngừa tình trạng mất khả năng thanh toán của chính phủ 
Mêhicô và thanh toán các khoản nợ của nước này. Cùng với Quỹ Tiền 
tệ Quốc tế và Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ, quỹ này đã cung cấp đủ tiền 
để chính phủ Mêhicô không mất khả năng thanh toán. Trường hợp 
tương tự đã được thực hiện để cứu Braxin vào năm 1985. 

quỹ tổng hợp (consolidated funad) Thuật ngữ khác để chỉ kho bạc của 
Anh - tức tài khoản của chính phủ tập hợp các khoản tiền thuế thu 
được. Sau đó, dựa vào kế hoạch ngân sách, chính phủ tiến hành chi 
tiêu từ tài khoản này, kể cả việc thanh toán các khoản nợ của chính 
phủ. 

quỹ uỷ thác đâu tư ( (z¿s/) Định chế tài chính bán cổ phần cho 
người gửi tiền với giá cả được tính trên cơ sở tỷ lệ giá trị cơ bản của tài 
sản mà nó nắm giữ và chuyên môn hoá vào việc rnua bán trái phiếu 
công ty, cổ phần thông thường và chứng khoán chính phủ. 

quyền chọn, hợp đồng (op/ion) Xem ốpxơn. 


quyền chọn bán (pư op/ion) Hợp đông giữa nhà môi giới hoặc công ty 
chứng khoán và người mua chứng khoán cho phép người mua quyền 
chọn (option buyer) bán một số cổ phiếu nhất định với giá định trước 
vào một thời điểm nhất định trong tương lai. Người mua được hưởng 
quyền chọn này vì đã trả hoa hồng để mua hợp đồng quyền chọn. 

quyền chọn mua (cai option) Hợp đồng giữa nhà môi giới hoặc công ty 
chứng khoán và người mua chứng khoán cho phép người mua được 
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quyền mua cổ phiếu vào một thời điểm tương lai trong giới hạn thời 
Bian thoả thuận. 

Quyên Rút vốn Đặc biệt (Special Drawing Riglư - SDR) Tài sản bằng 
tiền mà các nước thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế nắm giữ trong dự 
trữ quốc tế của họ. Khác với các tài sản dự trữ khác, chẳng hạn vàng, 
Quyền Rút vốn Đặc biệt không có hình dạng vật chất cụ thể. Nó được 
chính Quỹ Tiền tệ Quốc tế tạo ra và chỉ tồn tại dưới dạng các khoản 
mục kế toán trong một tài khoản đặc biệt do Quỹ quản lý. Quyền Rút 
vốn Đặc biệt được định giá bằng số bình quân gia quyền của 5 đồng 
tiền là đô la Mỹ, mác Đức, bảng Anh, frăng Pháp và yên Nhật. 

quyền sở hữu công nghiệp (nđiứrial property righís) Quyên sở hữu 
công nghiệp của doanh nghiệp đối với sáng chế về kỹ thuật sản xuất 
hay sản phẩm, nhấn hiệu hàng hoá và bản quyên. Nó cho phép doanh 
nghiệp được hưởng quyền hợp pháp về những thứ này, chống lại các 
hành vi trộm cắp và sao chép bất hợp pháp. 

quyền tối thượng của người tiêu đừng (consumer sovereigniy) Trong 
ngôn ngữ thông dụng, chúng ta thường nói khách hàng là thượng đế. 
Khái niệm này hàm ý người tiêu dùng là người phán quyết cuối cùng 
và chính xác nhất về phúc lợi kinh tế của chính họ. Giả định này là cơ 
sở cho lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng và nhờ có nó mà nhiều 
công trình nghiên cứu về kinh tế phúc lợi có thể đưa ra trạng thái tối 
ưu, ví dụ tối ưu Pareto. Tuy nhiên, quan điểm này cũng bị một số 
người phê phán. Chẳng hạn theo J.G. Galbraith, chính phủ nên cung 
cấp các hàng hoá khuyến dụng, vì quảng cáo chỉ làm biến dạng sở 
thích của người tiêu dùng. 

quyết định chiến lược (s(rztegic đecision) Các quyết định do cán bộ 
quản lý cao cấp nhất đưa ra để xác định những mục tiêu cơ bản dài hạn 
của một đoanh nghiệp và hình thành kế hoạch chung để đạt được 
chúng. Quyết định thuộc loại này xử lý những vấn đề được gọi là các 
chức năng của doanh nhân, chứ Không phải những vấn đề tác nghiệp 
hàng ngày. Quyết định chiến lược thường liên quan đến việc xác định 
những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp xét trong mối liên hệ 
với những cơ hội và thách thức phát sinh từ môi trường hoạt động của 
nó và thiết lập các chương trình hành động để khai thác các cơ hội và 
đối phó với những thách thức, mối đe dọa tiểm tàng. 
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Ricardo, David (1772 - 1823) Nhà môi giới chứng khoán người Anh, 
người đã tích lũy được nhiều tài sản trước khi nghỉ hưu sớm để nghiên 
cứu kinh tế học. Trong tác phẩm Những nguyên lý của kinh tế chính trị 
và thuế khoá (1817), Ricardo (Ricácđô) đã cho rằng giá trị trao đổi 
của các sản phẩm bị quy định bởi lượng lao động cần thiết để sản xuất 
ra sản phẩm đó. Ông phát triển lý thuyết về phân phối để lý giải cách 
thức phân phối giá trị giữa các giai cấp chủ yếu trong xã hội. Ricácđô 
cho rằng dù nền kinh tế thịnh vượng đến đâu đi chăng nữa, tiền lương 
cũng không thể tăng lên cao hơn mức đủ để đảm bảo cho người lao 
động tồn tại. Khi công nhân có nhiễu tiền hơn, họ có nhiều con hơn, và 
khi những đứa trẻ này lớn lên, lực lượng lao động bổ sung này làm cho 
tiền lương giảm xuống vì không thể có sự gia tăng nhanh chóng tương 
ứng trong sản lượng. Kết quả đó dẫn tới ¿w¿ luật sắt về tiền lương. 
Ricácđô lý luận rằng các nhà sản xuất phi nông nghiệp cũng không 
được hưởng lợi nhiều từ tiến bộ về kinh tế, vì sự cạnh tranh giữ cho giá 
sản phẩm của họ chỉ ở mức có lợi nhuận dài hạn bình thường và việc 
thanh toán tiền lương làm giảm bớt lợi nhuận của họ. Ông coi giai cấp 
địa chủ là người duy nhất thực sự được hưởng lợi từ tiến bộ kinh tế, vì 
với lượng đất canh tác có hạn và đân số phải nuôi ngày càng tăng, thu 
nhập từ địa tô và giá trị của đất đai ngày càng tăng. Sự gia tăng địa tô 
làm tăng chỉ phí sản xuất lương thực và công nhân phải được trả tiền 
lương cao hơn để trang trải chỉ phí thực phẩm. Xu thế này sẽ làm xói 
mòn lợi nhuận của nhà tư bản. 

Ricácđô là người đưa ra lý thuyết về lợi thế so sánh. Theo lý thuyết 
này, chừng nào còn có những sự khác biệt trong cơ cấu chỉ phí, thì 
thương mại quốc tế còn mang lại ích lợi cho các bên tham gia. 

rò rỉ, các khoản (/eakages) Xem khoửn rút ra. 

Robinson, Joan (1903 - 1983) Nhà kinh tế người Anh thuộc trường Đại 
học Cambridge, người đã có công phát triển lý thuyết về cạnh tranh 
độc quyền trong cuốn Kinh rế học về sự cạnh tranh không hoàn hảo 
của bà (1933). Trước khi tác phẩm của Robinson ra đời, các nhà kinh 
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tế học đã phân loại thị trường thành hai nhóm là thị trường cạnh tranh 
hoàn hảo, trong đó sản phẩm của doanh nghiệp thay thế hoàn hảo cho 
nhau; và thị trường độc quyền, trong đó sản phẩm của một doanh 
nghiệp không có mặt hàng thay thế. Robinson, một trong những người 
lãnh đạo của trường phái kinh tế sau Keynes tại trường Đại học Tổng 
hợp Cambridge. đã lập luận ràng trên các thị trường trong thực tế, hàng 
hoá thường thay thế một phần cho các loại hàng hóa khác, và lý thuyết 
của bà về cạnh tranh và độc quyền đã phân tích giá cả và sản lượng 
trên những thị trường như vậy. Bà kết luận rằng các doanh nghiệp 
trong thị trường cạnh tranh độc quyền hạn chế sản lượng nhằm giữ cho 
giá cả không giảm bằng cách cho nhà máy của họ sản xuất ở dưới mức 
tối ưu. 

rời bỏ thị trường, sự (mơrkct cxz) Sự rút khỏi thị trường nhất định của 
một hay nhiều doanh nghiệp. Trong lý thuyết vẻ thị trường, doanh 
nghiệp rời bỏ thị trường nếu nó không kiếm được lợi nhuận bình 
thường trong dài hạn. Sự rời bỏ thị trường của doanh nghiệp đóng vai 
trò quan trọng trong việc loại bỏ tình trạng dư thừa công suất (hay 
năng lực sản xuất) và làm giảm tổng mức cung trên thị trường. 

rủi ro hệ thống (sysfemaiic risÈ) Bộ phận cấu thành tổng mức rủi ro 
trong nội bộ mô hình định giá tài sản. Nó gắn với việc nắm giữ một 
chứng khoán hoặc cơ cấu chứng khoán có mối liên hệ xác định được, 
nếu xét trên phương diện sự biến thiên của tất cả các lợi tức chứng 
khoán trên thị trường chứng khoán. Mối liên hệ xác định (hay lượng 
hoá được) này được gọi là hệ số bêta (Ø). Hệ số bêta cho biết mức 
phản ứng của lợi tức do một chứng khoán cụ thể đem lại đối với những 
thay đổi trong một số thị trường nhất định, ví dụ chỉ số bình quân Dow 
Jones. Các công trình nghiên cứu nhằm lượng hoá hệ số bêta cho thấy 
có mối liên hệ tuyến tính giữa sự biến động của một chứng khoán và 
sự biến động của thị trường nói chung. Chẳng hạn, nếu Ø = 1, thì !0% 
thay đổi trong chứng khoán A sẽ gắn với 10% thay đổi trong thị trường 
nói chung. Trong trường hợp này, chứng khoán A và thị trường được 
coi là mối liên hệ tương quan hoàn hảo. Nếu / = 0, chứng khoán A 
được coi là không có rủi ro bởi vì cho dù thị trường vận động theo 
hướng nào, thì chứng khoán A vẫn không thay đổi. Nếu đ > 1, chứng 
khoán được coi là có rủi ro. Khác với rủi ro không hệ thống, người ta 
không thể đa dạng hoá loại rủi ro này, vì nó chịu ảnh hưởng của tình 
hình thị trường nói chung. Vì vậy, nó còn được gọi là rủi ro không thể 
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đa dạng hoá để phân biệt với rủi ro không hệ thống - loại rủi ro có ttể 
đa dạng hoá. 

rủi ro công ty (corporate rsÈ) Là tổng mức rủi ro của một doanh 
nghiệp. Nó bao gồm hai loại rủi ro chủ yếu là rủi ro về tài chính (phát 
sinh từ việc sử dựng vốn vay) và rủi ro kinh doanh (rủi ro mà công ty 
gập phải trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của mình). 


rủi ro không hệ thống hay rủi ro ngầu nhiên (nonswsem röš& or 
random risÈ) Bộ phận cấu thành tổng mức rủi ro trong mô hình định 
giá tài sản đầu tư chỉ gắn với việc nắm giữ một loại chứng khoán cụ 
thể nào đo. Khác với rủi ro mang tính hệ thống hay r¿ ro thị trường, 
rủi ro không hệ thống độc lập với những biến thiên chung của thị 
trường. Các biến cố chỉ gắn với một chứng khoán có thể phát sinh từ 
quyết định của công ty, chẳng hạn chính sách phân phối cổ tức, những 
thay đổi trong cơ cấu vốn và việc tuyển dụng giám đốc điều hành ở 
cấp cao nhất. Những thay đổi trong giá cổ phiếu của một công ty có 
thể dương hoặc âm tuỳ thuộc vào quan điểm của các nhà đầu tư. Người 
ta chò rằng những biến thiên khỏng hệ thống như thế xảy ra một cách , 
ngẫu nhiên, cho nên nếu cơ cấu cổ phiếu đủ lớn và được đa dạng hoá 
một cách hợp lý, các độ lệch sẽ bù trừ nhau, tức có tổng bằng O. Điều 
_ này hàm ý, nếu các nhà đầu tư có thể loại trừ rủi ro riêng có của từng 
loại chứng khoán hay rủi ro ngẫu nhiên bằng cách đa dạng hoá cơ cấu 
tài sản đầu tư của mình, thì sự quan tâm của họ về mức rủi ro phải chịu 
khi nấm giữ một tài sản có thể biểu thị hoàn toàn bằng mối quan hệ 
tuyến tính của hệ số ðéfz phản ánh rủi ro có hệ thống. Hai thành tố rủi 
ro có hệ thống và không có hệ thống đôi khi được gọi là rửi ro khóng 
thể da hoá và rút ro cỗ thể đa dạng hoá (tức loại trừ được bằng cách 
da dạng hoá). 


rủi ro và tính bất định (isk øud “ncertainty) Tình thế trong đó doanh ˆ 
nghiệp có thể mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư đo hoạt động 
trong môi trường kinh doanh không chác chắn. Một số rủi ro có thể 
bảo hiểm được, ví dụ hơả hoạn hoặc trộm cáp, nhưng không thể bảo 
hiểm khả năng tồn tại và sự thịnh vượng của một công ty. Bản thân 
công ty phải nhận thức được những rủi ro trên thương trường: nếu 
không bán được sản phẩm, công ty sẽ bị phá sản; nếu thành công, 
công ty sẽ được hưởng lợi nhuận. Do vậy, chấp nhận rủi ro phải được 
coi là bộ phận không thể tách rời quá trình cung ứng hàng hóa và dịch 
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vụ cũng như đổi mới sản phẩm. Trong một chừng mực nhất định, lợi 
nhuận là phần thưởng cho việc chấp nhận rủi ro. 


Vì các nhà quản trị doanh nghiệp không biết chắc chắn tương lai sẽ ra 
sao, nên họ buộc phải dự đoán kết cục khả dĩ nhất khi ra quyết định và 
xác định một xác suất thống kê cho khả năng xuất hiện các biến cố 
trong tương lai. Do bản chất của chúng, tất cả các phỏng đoán như vậy 
về khả năng xuất hiện các biến cố phải mang tính chủ quan, cho dù 
một số dự đoán có thể tốt hơn những dự đoán khác, tuỳ thuộc vào 
lượng thông tin hiện có. Khi có lượng thông tin lớn làm căn cứ cho dự 
đoán và nhờ đó xác định được xác suất thống kẻ chính xác, chúng ta 
có thể gọi đó là rửi ro chứ không phải tính bất định. Ví dụ, một công 
ty bảo hiểm nhận và chỉ trả bảo hiểm hỏa hoạn cho nhiều nhà sản xuất 
có thể tập hợp số liệu thống kê chỉ tiết về số vụ hỏa hoạn và giá trị tổn 
thất của từng vụ, nhờ vậy có thể sử dụng thông tin này để dự đoán khả 
nang một doanh nghiệp gặp hỏa hoạn. Thông tin thống kê chỉ tiết này 
cho phép các công ty bảo hiểm tính phí bảo hiểm mà các nhà sản xuất 
phải nộp để được bồi thường khi có tổn thất xảy ra do hỏa hoạn và thu 
được lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm. Trái lại, từng nhà sản xuất 
riêng lẻ sẽ gặp khó khăn khi dự đoán khả năng tài sản bị tổn thất do 
hỏa hoạn và giá trị tổn thất, vì những sự kiện như thế trên thực tế hiếm 
khi xảy ra đối với nhà sản xuất. 

Do phải đương đầu với khả năng hỏa hoạn, nhà sản xuất có thể lựa 
chọn giữa quyết định chịu mọi tổn thất xảy ra do sự cố hoả hoạn 
nghiêm trọng và quyết định tránh phải chịu toàn bộ chỉ phí phát sinh 
từ tồn thất do hỏa hoạn bằng cách trả cho công ty bảo hiểm một khoản 
phí để chia sẻ rủi ro. Khi làm theo cách sau, nhà sản xuất đã phân tán 
rủi ro và bây giờ họ chia sẻ rủi ro với tất cả những người tham gia bảo 
hiểm hỏa hoạn trong công ty bảo hiểm thực hiện loại bảo hiểm này. 
Nhà sản xuất cũng có thể chấp nhận rủi ro là giá những nguyên liệu 
chủ yếu phục vụ cho sản xuất cao hơn nhiều trong năm tới, hoặc ký 
hợp đồng trên thị trường kỳ hạn để mua nguyên vật liệu cần cho quá 
trình sản xuất trong tương lai với giá cố định. 

Khác với rủi ro, tính bất định phát sinh từ những thay đổi khó dự đoán 
hoặc từ nhiều biến cố không thể dự đoán chính xác được. Điều đáng 
tiếc là nhiều quyết định quản lý rơi vào phạm trù này, do hiếm khi 
chúng lặp lại và không có số liệu để định hướng cho tương lai. Những 
tính bất định thị trường, chẳng hạn khả năng xuất hiện và quy mô tổn 
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thất khi đưa một sản phẩm mới ra thị trường, được đánh giá thông qua 
việc kết nối những thông tín hạn chế với nhận thức và kinh nghiệm cá 
nhân của người giám đốc. 

Các giám đốc có thể cải thiện chất lượng dự báo chủ quan của mình về 
tương lai bằng cách tập hợp thông tin từ số liệu dự báo, nghiên cứu thị 
trường, nghiên cứu khả thi v.v..., nhưng họ phải cân đối giữa chỉ phí 
tập hợp những thông tin như vậy và giá trị của chúng trong việc cải 
thiện chất lượng của quá trình ra quyết định. Khi chỉ phí cho thông tin 
quá cao, các giám đốc có thể quay sang sử dụng quy tác may rủi, 
chẳng hạn phương pháp định giá đủ chỉ phí có thể đem lại quyết định 
khá tốt. 

Lý thuyết truyền thống về doanh nghiệp giả định doanh nghiệp được 
trang bị kiến thức hoàn hảo về chi phí và doanh thu tương lai của 
mình, đưa ra các quyết định về sản lượng và giá cả trên cơ sở cân nhắc 
giữa chi phí và doanh thu cận biên. Nhiều người phê phán giả định 
nhận thức hoàn hảo này vì những lý do mà chúng ta đã nêu ở trên. 
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sai số chuẩn (s/zwdard error) Sai số của số bình quân cho thấy các số 
bình quân có thể dự kiến sẽ biến thiên từ mẫu này sang mẫu khác như 
thế nào nếu các mẫu ngẫu nhiên lặp lại được thực hiện từ cùng một 
tổng thể và các số bình quân mẫu được coi là số gần đúng cho số bình 
quân chân thực của tổng thể. Độ lệch tiêu chuẩn có thể tính bằng cách 
sử dụng một công thức liên kết độ lệch tiêu chuẩn của tổng thể với quy 
mô mẫu. Độ lệch tiêu chuẩn của số bình quân giảm khi quy mô mẫu. 
Độ lệch tiêu chuẩn của số bình quân giảm khi quy mô của mẫu tăng, 
vì vậy khi quy mô mẫu đủ lớn, số bình quân mẫu trở thành một đại 
lượng đáng tin cậy hơn cho số bình quân chân thực của tổng thể. Xem 
phân tích hồi quy. 


Samuelson, Paul (1915) Người được giải thưởng Nôben về kinh tế năm 

1970 nhờ những đóng góp vào việc nâng cao trình độ phân tích kinh 
tế. Samuelson là người Mỹ đầu tiên giành được giải thưởng Nôben về 
kinh tế và trong thời gian dài làm việc tại Học viện Công nghệ 
Massachusets (MIT). Ông đã góp phần làm cho viện này trở thành 
một trung tâm nghiên cứu kinh tế nổi tiếng thế giới. 
Samuelson đóng góp vào lý thuyết tân cổ điển về giá cả và lĩnh vực 
phân tích tính ổn định. Là người theo trường phái Keynes, ông ủng hộ 
quan điểm cho rằng chính sách tiền tệ và tài chính cần phải được phối 
hợp với nhau để ngăn chặn lạm phát và suy thoái kinh tế. Trong các 
công trình nghiên cứu của mình, ông kết hợp sự phân tích chặt chẽ 
bàng toán học với các vấn đề chính sách và đã cho xuất bản nhiều 
công trình nghiên cứu về các lĩnh vực lý thuyết kinh tế khác nhau. Tuy 
nhiên, các thế hệ lãnh đạo chính trị. kinh doanh ở Mỹ và nhiều nước 
trên thế giới biết đến ông chủ yếu nhờ cuốn giáo trình Kinh rế học. 
Trong thời gian dài, đây là cuốn giáo trình chuẩn được sử dụng ở các 
trường đại học danh tiếng nhất của Mỹ và trên thế giới. 

sản lượng hay đầu ra (owtp) Hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra 
bằng cách kết hợp các đầu vào nhân tố. Để thuận tiện cho phân tích, 
trong bảng cân đối liên ngành, người ta còn gọi sản lượng là đầu ra. 
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sản phẩm (producr) Khái niệm dùng để chỉ hàng hoá và dịch vụ do nên 
kinh tế sản xuất ra. Nó thường được sử dụng trong thị trường sản phẩm 
để phân biệt với thị trường nhân tố. 

sản phẩm bình quân (¿›'er¿ge produc?) Tổng sản lượng thu được từ quá 
trình kết hợp các nhân tổ sản xuất chia cho lượng của số đầu vào đó. 
Như vậy, sản phẩm bình quân của lao động bằng tổng sản lượng chia 
cho tổng số lao động sử dụng. 


sản phẩm bình quân của lao động (zverage produet øƒ labour). Xem 
năng suất. 


sản phẩm cấp thấp hay hàng cấp thấp (isƒørior produet or good) Hàng 
hoá và dịch vụ có hệ số co giần thu nhập của nhu cầu âm; nghĩa là khi 
thu nhập tăng, người tiêu đùng mua loại hàng hoá này ít hơn. 

sản phẩm cuối cùng (/iu¿! producrs) Hàng hoá và dịch vụ được người sử 
dụng cuối cùng mua. Nói cách khác, đó là những hàng hoá và dịch vụ 
đã rời khỏi quá trình sản xuất và không quay lại phục vụ cho quá trình 
sản xuất khác với tư cách đầu vào trung gian. Ngược với sản phẩm 
(hay hàng hoá) cuối cùng là sản phẩm trưng gian, tức những hàng hoá 
sau khi rời khỏi quá trình sản xuất này lại quay lại phục vụ cho quá 
trình sản xuất khác với tư cách đầu vào trung gian. Ví dụ bánh mỳ 
được hộ gia đình mua để ăn được coi là sản phẩm cuối cùng, trong khi 
bột đo người sản xuất bánh mỳ mua được gọi là hàng hoá trung gian. 
Tổng giá trị của tất cả sản phẩm cuối cùng phải bằng tổng giá trị gia 
tăng Tại mỗi giai đoạn sản xuất ra tổng sản phẩm trong nền kinh tế. 


sản phẩm đoanh thu bình quản (ơverđge revenue producr) Đại lượng tính 
được bảng cách lấy sản phẩm hiện vật bình quân (4PP) của một đầu vào 
(lao động, tư bản) nhân với doanh thu bình quân. Vì doanh thu bình quân 
bằng giá sản phẩm (P), nên sản phẩm doanh thu bình quân (4#P) bằng 

ARP=PxAPP 

Ví dụ, sản phẩm doanh thu bình quân của lao động ARP, = P x ARP,, 

sản phẩm doanh thu cận biên @nzrginal revenue product - MRP) 
Đoanh thu tăng thêm do sử dụng thêm một đơn vị đầu vào nhân tố để 
sản xuất và bán thêm một đơn vị sản phẩm. Sản phẩm doanh thu cận 
biên của một nhân tố được tính bằng sản phẩm hiện vật cận biên của 
nhân tở đó nhân với giá sản phẩm. Sản phẩm doanh thu cận biên cùng 
với chi phí nhân tố cận biên cho biết công ty cần sử dụng bao nhiêu 
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đầu vào nhân tố để tối đa hoá lợi nhuận. Có thể minh họa điều này 
bằng việc sử dụng lao động trong điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn 
hảo. Trong thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo, mức lương và 
lượng lao động cân bằng (W, và Q, trong hình 106a và b) được xác 
định bằng giao điểm của hai đường cung và cầu vẻ lao động trên thị 
trường. Vì chỉ sử dụng một phần rất nhỏ lao động trên thị trường, nên 
mỗi doanh nghiệp không thể gây ảnh hưởng quyết định tới mức lương. 
Do đó, mức lương và chi phí lao động cận biên (Ä#C) đối với một 
doanh nghiệp được coi là cố định - một công nhân được thuê thêm làm 
tăng tổng chi phí nhân tố của doanh nghiệp một lượng đúng bằng mức 
lương hiện hành trên thị trường. Sản phẩm doanh thu cận biên của 
công ty giảm vì ngay trong điều kiện cạnh tranh và giá sản phẩm 
không đổi, sản phẩm hiện vật cận biên vẫn giảm do quy luật lợi suất 
giảm dần đối với đầu vào lao động. Doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận 
bằng cách sử đụng thêm công nhân tới điểm (Q, trong hình 106a) mà 
tại đó phần đóng góp cho doanh thu (1##P) của người công nhân mới 
thuê bằng số tiền lương phải trả thêm (MC). 


Tiề Mức sử dụng 
lương lao động của 
doanh nghiêp 


{ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
0 Q, Lượng lao động 0 Q, Lượng lao động 
(a) (b} 


Hình 106. Sản phẩm doanh thu cận biên. 


sản phẩm dở dang hay bán thành phẩm (wørk in progress) Hàng hoá 
vẫn còn nằm trong quá trình sản xuất để có được hình dạng cuối cùng. 
Nguyên liệu, sản phẩm đở dang và dự trữ thành phẩm tạo thành mức 
đầu tư vào hàng tồn kho của doanh nghiệp. 


sản phẩm đồng nhất (homogeneous producr) Hàng hoá đo các nhà cung 
cấp cạnh tranh trên một thị trường bán ra và người mua tin rằng chúng 
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đồng nhất với nhau hay hoàn toàn như nhau. Trong trường hợp này, 
người mua coi những sản phẩm này là mặt hàng thay thế hoàn hảo cho 
nhau và không ưa thích sản phẩm của nhà cung cấp nào hơn. Tính 
đồng nhất gây ra hậu quả là không có nhà cung cấp nào có thể định 
giá khác với mức giá thị trường cho sản phẩm của mình. 

sản phẩm hiện vật bình quân (zverage phụsícal produc) Sản lượng 
bình quân đo một đơn vị đầu vào nhân tố biến đổi sản xuất ra trong lý 
thuyết ngắn hạn về cung (với giả định có một lượng nhất định của đầu 
vào nhân tố cố định). 


sản phẩm hiện vật cận biên (m„¿rgindl physicđÌ product - MPP) Trong 
lý thuyết ngắn hạn về cung, đó là lượng sản phẩm thu được do sử dụng 
thêm một đơn vị đầu vào nhân tố biến đổi trong khi lượng đầu vào 
nhân tổ cố định không đổi. Hình 107 cho thấy, ban đầu sản phẩm hiện 
vật cận biên tàng rất nhanh do lợi suất của đầu vào nhân tố tăng lên, 
nhưng sau đó giảm khi có hiện tượng lợi suất giảm đần của đầu vào 
nhân tố này. 


Sản phẩm hiện 
vật cận biên 


0 Số đơn vị đâu vào biến đổi 


Hình 107. Sản phẩm hiện vật cận biên. 

sản phẩm phụ (by-producr) Sản phẩm thứ yếu so với sản phẩm chính 
của mội quá trình sản xuất. Ví dụ khi hoá đầu để sản xuất xăng, người 
ta thu được một loạt sản phẩm phụ như dầu nhờn, nhựa đường, v.v... 

sản phẩm quốc dân (0z/onal producr) Tổng giá trị hàng hoá và dịch 
vụ cuối cùng do các nhân tố sản xuất trong nước sản xuất ra trong 
một thời kỳ nhất định. Nó là khái niệm chung để chỉ tổng sản phẩm 
quốc đân (GN?), sản phẩm quốc dân ròng (VNP) hay thu nhập quốc 
dân (VD), 
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sản phẩm quốc dân ròng (»et national product - NNP) Là hiệu của 
tổng sản phẩm quốc dân (GW?) trừ khấu hao hay tiêu hao tư bản (Ð). 
Như vây, chỉ tiêu này tính đến thực tế là có một phần trong khối lượng 
tư bản của đất nước được sản xuất từ những năm trước, nhưng bị hao 
mồn trong quá trình sản xuất ra sản lượng của năm hiện hành. 


sản phẩm thay thế hay hàng thay thế (subsue producr) Hàng hoá 
hay dịch vụ mà người tiêu đùng coi là có thể thay thế cho nhau. Chẳng 
hạn, nếu giá cà phê tăng, người tiêu dùng có thể chuyển sang mua chè 
và vì vậy cà phê và chè được coi là hàng thay thế cho nhau. Hệ số co 
giãn chéo của nhu cầu có thể được dùng làm chỉ tiêu phản ánh khả 
năng thay thế giữa các hàng hoá. Những sản phẩm thay thế gần gũi có 
hệ số co giãn chéo cao và ngược lại. 

sản phẩm thích hợp (zppropriare produc) Khái niệm dùng để chỉ 
những sản phẩm thích hợp với việc sử dụng ở các nước đang phát triển. 
Một số nhà kinh tế cho rằng thương mại quốc tế và các công ty đa 
quốc gia đưa vào các nước đang phát triển nhiều sản phẩm và công 
nghệ không thích hợp: chẳng hạn việc đưa ô tô vào các nước chưa có 
đường nhựa dẫn tới tình trạng phá hỏng đường đất; việc bán máy móc 
trong khi không có cơ sở, công nhân bảo dưỡng; việc sản xuất vật liệu 
xây dựng, nhà ở không thích hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu của 
các nước đang phát triển. Sở đi có tình trạng đó là vì các sản phẩm này 
hiện được sản xuất để đáp ứng yêu cầu của các nước phương Tây. Vì 
vậy, yêu cầu đặt ra là các nước đang phát triển phải chú ý nhập khẩu 
những sản phẩm và công nghệ thích hợp, không để cho những sản 
phẩm và công nghệ không thích hợp du nhập vào nền kinh tế trong 
nước. Hãy chú ý ràng công nghệ không thích hợp thường tạo ra sản 
phẩm không thích hợp. 

sản phẩm thiết yếu hay hàng thiết yếu (s/zpie producr) Sản phẩm có hệ 
số co giãn thu nhập của nhu cầu nhỏ hơn 1. Điều này hàm ý khi thủ 
nhập tăng, chi tiêu để mua sản phẩm đó sẽ chiếm tỷ trọng thấp hơn 
trong thu nhập. Chẳng hạn gạo là một sản phẩm thiết yếu đối với 
người Việt Nam. Ngược lại với sản phẩm thiết yếu là sản phẩm (mặt 
hàng) xa xỉ - tức những sản phẩm có hệ số co giãn thu nhập của nhu 
cầu lớn hơn l. 

sản phẩm thông thường (norral product) Hàng hoá hay dịch vụ có hệ 
số co giãn thu nhập của nhu cầu dương; nghĩa là, khi thu nhập tăng, 
người tiêu dùng mua nhiều hàng hoá hay dịch vụ hơn. Vì vậy, khi giá 
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sản phẩm thông thường giảm, thu nhập thực tế của người tiêu dùng 
tăng và biện pháp cắt giảm giá gây ra hiệu ứng thu nhập, tức có xu 
hướng làm tăng lượng cầu về nó. Điều này có xu hướng tăng cường 
hiệu ứng thay thế của sự giảm giá, làm cho người tiêu dùng mua sản 
phẩm này nhiều hơn vì nó trở nên tương đốt rẻ hơn. 
Hầu hết các loại hàng hoá và dịch vụ đều là hàng hoá thông thường và 
có những tính chất như mô tả ở trên, trừ các sản phẩm cấp thấp - loại 
sản phẩm có hiệu ứng thu nhập âm. 

sản phẩm xã hội hay hàng khuyến dụng hay hàng hoá công cộng 
(social product or merit sood or public good) Hàng hoá hay dịch vụ 
như giáo đục, y tế do chính phủ cưng cấp vì lợi ích của xã hội bay một 
nhóm dàn cư nhất định. Không có mối liên hệ trực tiếp giữa việc tiêu 
dùng sản phẩm xã hội và việc trả tiền cho chúng. Mọi người trả tiền 
cho sản phẩm xã hội bằng cách nộp thuế theo luật thuế, chứ không 
phải bàng cách mua hàng hoá trên thị trường. 

sản xuất, quá trình (roduction) Hoạt động kết hợp các đầu vào nhân tố 
như lao động, tư bản, đất đai (đầu vào cơ bản) và/hoặc nguyên liệu 
(đầu vào trung gian) để tạo ra hàng hoá và dịch vụ (sản phẩm, sản 
lượng, đầu ra). Hoạt động này chủ yếu được khu vực doanh nghiệp 
thực hiện và người quản lý doanh nghiệp - tức người có quyền lựa 
chọn phương pháp thích hợp để kết hợp các đầu vào nhân tố - được coi 
là đoanh nhân hay người nấm giữ năng lực kinh doanh. Mối liên hệ 
giữa sản lượng hàng hoá hoặc dịch vụ và đầu vào nhân tố được gọi là 
hàm sản xuất. Nó cũng quyết định chỉ phí sản xuất của doanh nghiệp 
và vì vậy còn được gọi là hàm: chỉ phí. 


sản xuất hàng loạt, sự, phương pháp (masz productton) Việc sản xuất 
hàng hoá với khối lượng rất lớn, sử dụng dây chuyền sản xuất liên tục 
và các phương pháp sản xuất sử dụng nhiều tư bản. Phương pháp sản 
xuất hàng loạt được được sử dụng nhiều ở những ngành có sản phẩm 
tiêu chuẩn hoá cao, ứng dụng máy móc và quy trình sản xuất tự động 
để thay thế lao động. Những ngành sản xuất hàng loạt thường có đặc 
trưng là mức độ tập trung người bán cao, điều kiện gia nhập khó khăn 
và khai thác được kinh tế quy mô, dần tới đơn phi (chi phí đơn vị) 
thấp. 

sáng chế (veuíion) Việc tạo ra phương pháp, quy trình sản xuất hoặc 
sản phẩm mới. Sáng chế là phương diện quan trọng của hoạt động thị 
trường và là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ở cấp các 
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thị trường cá biệt, sáng chế làm cho người ta có thể cung ứng hàng hoá 
và dịch vụ cho người tiêu dùng với chỉ phí, giá cả thấp hơn hoặc sản 
phẩm mới. Xét trên giác độ vĩ mô, sáng chế góp phần thúc đẩy tảng 
trưởng kinh tế, tức làm tăng thu nhập và sản lượng thông qua việc cải 
thiện chất lượng khối lượng tư bản của đất nước, vì các khoản đầu tư 
vào công nghệ mới sẽ làm tăng năng suất. 


sáp nhập, sự (zndlgamerion). Xem hợp nhất. 


sáp nhập dọc, sự ('e?ical íntegrafion) Yếu tố của cấu trúc thị trường 
trong đó một công ty thực hiện một loại các khâu nối tiếp theo nhau 
trong quá trình sản xuất và cung ứng một sản phẩm, ngược với trường 
hợp chỉ hoạt động ở một khâu (sáp nhập ngang). Sự sáp nhập với khâu 
trước xây ra khi một công ty bát đầu sản xuất nguyên liệu mà trước 
đây nó vẫn mua của các công ty khác, ví dụ công ty sản xuất máy ảnh 
bất đầu sản xuất kính ảnh. Sự sép nhập với khâu sau xây ra khi một 
công ty trước đây chỉ sản xuất hàng hoá trung gian, bây giờ chuyển 
sang sản xuất sản phẩm cuối cùng, tổ chức mạng lưới phân phối sản 
phẩm v.v... Chảng hạn, công ty khai thác đầu mỏ chuyển sang hoá 
dầu, tổ chức các trạm bán xăng dầu. 
Nếu đứng trên quan điểm của công ty, sự sáp nhập theo chiều dọc có 
thể có lợi vì nó cho phép công ty giảm chi phí sản xuất và phân phối 
thông qua việc gắn kết các hoạt động sản xuất khác nhau hoặc nó có 
tính chất sống còn đối với công ty trong việc đảm bảo nguồn cung ứng 
nguyên liệu hoặc mạng lưới bán lẻ đáng tin cậy nhằm duy trì khả năng 
cạnh tranh. 
Xét về ảnh hưởng rộng lớn của nó đối với sự hoạt động của thị trường, 
thì một mặt sự sáp nhập dọc góp phần làm tăng hiệu quả sử dụng 
nguồn lực, nhưng mặt khác nó lại hạn chế cạnh tranh và dân tới sự 
phân bổ nguồn lực kém hiệu quả. 
Có nhiều cái lợi về hiệu quả mà sự sáp nhập dọc có thể đem lại. Chẳng 
hạn, hiệu quả kỹ thuật nảy sinh từ việc kết hợp chặt chẽ và hợp lý các 
quá trình sản xuất nối tiếp nhau như tiết kiệm năng lượng, điện tích 
kho bãi (do không phải dự trữ dự phòng). Các hãng sáp nhập dọc cũng 
có thể tiết kiệm một số khoản chỉ phí mua sắm và tiêu thụ sản phẩm 
đo không phải thương lượng với các nhà cung cấp khác hoặc ký hợp 
đồng quảng cáo, tiêu thụ. Hiệu quả quản lý và tài chính cũng có thể 
đạt được nhờ hệ thống quản lý hành chính duy nhất để xử lý nhiều loại 
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hình sản xuất khác nhau, nhờ được chiết khấu khi mua số lượng lớn và 
giảm chí phí huy động vốn kinh doanh. Khi đạt được những hiệu quả 
này, chi phí bình quân của các công ty giảm, qua đó tạo điểu kiện 
thuận lợi để làm giảm giá thị trường và tăng sản lượng. 
Khi một công ty đã chi phối được một hay nhiều khâu nối tiếp nhau, 
sự hợp nhất theo chiều đọc có thể gây ra những hậu quả chống lại cạnh 
tranh. Sự hợp nhất với khâu sau có thể đảm bảo thị trường tiêu thụ, 
nhưng nó cũng có thể đóng cửa thị trường đối với đối thủ cạnh tranh; 
tương tự như vậy, sự hợp nhất với khâu trước có thể đảm bảo nguồn 
cung ứng, nhưng đông thời lại cản trở đối thủ cạnh tranh sử dụng 
nguồn cung ứng này. Hơn nữa, nếu một công ty mua công ty cung ứng 
một loại nguyên liệu khan hiếm mà nó và đối thủ cạnh tranh sử dụng, 
nó có thể sử dụng lợi thế này để định giá bán cao hơn cho đối thủ cạnh 
tranh, qua đó làm giảm lợi nhuận của đối thủ cạnh tranh. Những thủ 
thuật như thế không chỉ có tác dụng đưa đối thủ cạnh tranh vào khuôn 
phép, mà còn tạo ra một hàng rào gia nhập đối với các đối thủ cạnh 
tranh tiểm tàng. Trong trường hợp như vậy, đối thủ cạnh tranh tiểm 
tầng phải đạt được một mức độ sáp nhập tương ứng với công ty hiện có 
để gia nhập thị trường và điều này làm cho yêu cẩu tối thiểu về vốn 
đầu tư ban đầu trở nên rất lớn và việc gia nhập thị trường trở nên rất 
khó khăn, nếu không nói là không thể được. 

sáp nhập ngang (hor¡zonfal imtegrafion) Xu hướng chuyên mòn hoá của 
các công ty vào một khâu nhất định của quá trình sản xuất và phân 
phối một sản phẩm, chứ không tham gia vào các khâu nối tiếp nhau 
(tức sáp nhập đọc). Người ta còn gọi dạng sáp nhập này là sáp nhập 
nhánh (Ìazteral tưegration). 


Say, Jean Baptiste (1767 - 1832) Nhà kinh tế người Pháp phát triển học 
thuyết của Adam Smith về thị trường trong cuốn Bàn về Kinh tế chính 
1r¡ của mình. Say lập luận: vì bất kỳ một hành vị sản xuất nào cũng 
phải phát sinh chi phí và lượng sức mua tương ứng, nên sản phẩm đưa 
ra thị trường tạo ra nhu cầu về chính nó và bất kỳ nhu cầu nào xuất 
hiện trên thị trường cũng tạo ra mức cung của nó. Quan điểm về sự 
phụ thuộc lần nhau trong nền kinh tế trao đổi này thường được gọi là 
định để Say và được sử dụng để chống lại quan điểm về khả năng 
khủng hoảng kfnh tế do sản xuất quá nhiều hàng hoá và dịch vụ, cũng 
như biện minh cho quan điểm cho rằng nền kinh tế tự động vận hành ở 
gần mức toàn dụng lao động. 
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séc (chegue) Văn bản thường được các ngân hàng in sắn để ra lệnh cho 
ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản của người phát hành séc cho người 
có tên ghi trong séc. Nếu người thụ hưởng sếc ký vào mật sau của tấm 
séc, thì nó trở thành tấm séc "có thể mua bán” (tức anh ta có thể chuyển 
số tiền ghi trong séc cho ai đó bảng cách đơn giản là đưa tấm séc cho 
họ). Người có tấm séc "gạch chéo” bàng hai đường thẳng và có ghi dòng 
chữ "and Co." chỉ được thanh toán bằng cách ghi có vào tài khoản ngân 
hàng, chứ không thể rút tiền mặt ra tại quầy thanh toán. 

Schultz, Theodore (1902 - ) Người được giải thưởng Nôben về Kinh tế 
cùng với Arthur Lewis (1979) vì những công trình nghiên cứu tiên 
phong trong những vấn để của các nước đang phát triển. Được đào tạo 
trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, Schultz đã hệ thống hoá những kết 
quả điều tra về hiệu quả đầu tư trong nông nghiệp. Hơn nữa, ông đã đi 
đầu trong nghiên cứu vốn nhân lực bằng cách đưa ra các chỉ tiêu hữu 
ích phản ánh chỉ phí và ích lợi của giáo đục. Vào cuối sự nghiệp của 
mình, Schultz đã nghiên cứu tác động của việc giáo dục thanh thiếu 
niên và phụ nữ đối với sự cải thiện về y tế, phúc lợi và sự thịnh vượng 
kinh tế cho dân cư ở các nước thế giới thứ ba. 

siêu lạm phát (byperinffaton). Loại lạm phát có tốc độ rất cao và biến 
động cực mạnh, có thể từ 10 đến hàng nghìn phần trăm (tức hai con số 
trở lên). Khác với lạm phát bình thường, siêu lạm phát phản ánh tình 
trạng mọi người mất niềm tin vào giá trị đồng tiền và quay sang sử 
dụng phương thức trao đổi hiện vật. Khi rơi vào tình trạng siêu lạm 
phát, nền kinh tế có nguy cơ sụp đổ và xã hội có nguy cơ rối loạn. 

Simon, Herbert (1916-) Người được giải thưởng Nobel về kinh tế năm 
1978 vì những cống hiến có liên quan đến quá trình ra quyết định 
trong các tổ chức kinh tế. Phân tích của ông về quá trình ra quyết định 
trong một doanh nghiệp được gọi là tính hợp lý có giới hạn. Simmon 
cũng nghiên cứu cái gọt là trí thông minh nhân tạo và khoa máy tính. 
Ông sử dụng các mô hình mô phỏng trên máy tính để nghiên cứu tâm 
lý doanh nghiệp và những đại lượng tổng hợp từ các hệ thống vi mô. 

Smith, Ađam (1723 - 1790) Nhà triết học và kinh tế học người Scốtlen, 
giáo sư triết học tại trường Đại học Tổng hợp Glasgow. Ông là tác giả 
của cuốn sách nổi tiếng có tiêu để Của cải của các Quốc gia (1716). 
Trong cuốn sách này, ông nhấn mạnh những mối lợi do phân công lao 
động đem lại, trình bày tính tất yếu của chuyên môn hoá và trao đổi, 
cũng như tóm tất phương thức hoạt động của cơ chế thị trường. 
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sơ 


So 


Smith lập luận ràng nếu nhà sản xuất được tự do theo đuổi lợi nhuận 
bảng cách cung ứng hàng hoá và dịch vụ. thì bàn tay vô hình của các 
lực lượng thị trường đảm bảo rằng hàng hoá và dịch vụ mà người tiêu 
dùng muốn có sẽ được sản xuất ra với chi phí thấp nhất. Theo ông, nếu 
chính phủ không can thiệp vào thị trường, thì sự cạnh tranh trong môi 
trường tự do này sẽ làm cho sản xuất phát triển theo hướng làm tăng 
phúc lợi cộng đồng. Trong thị trường cạnh tranh, các nhà sản xuất phải 
cạnh tranh nhau để bán được nhiễu sản phẩm hơn và điều này làm cho 
giá cả giảm xuống đến mức thấp nhất, chỉ đủ để họ bù đắp chi phí sản 
xuất và kiếm được mức lợi nhuận bình thường. Ngoài ra, nếu một số 
hăng hoá trở nên khan hiếm, người mua sẽ sắn sàng mua với giá cao 
hơn và điều này hấp dẫn các nhà sản xuất gia nhập thị trường, làm cho 
mức cung tảng lên. Theo cách này, nhu cầu của người tiêu dùng đóng 
vai trò hướng dẫn sản xuất trong nền kinh tế thị trường. Nhận định 
khái quát trên của Smith bao hàm các điểm cốt lõi của cơ chế thị 
trường - hệ thống kinh tế bắt đầu hình thành ở các nước châu Âu mới 
công nghiệp hoá. Tuy nhiên, Smith thừa nhận rằng để cho hệ thống 
này hoạt động tốt, người ta phải đáp ứng hai điều kiện: (1) chính phủ 
không được can thiệp vào thị trường, tức không có sự điều tiết quá chặt 
chẽ đối với hoạt động kinh tế như các chính phủ thường làm trong thời 
kỳ trước Smith; (2) hành vi chạy theo lợi ích riêng của các nhà sản 
xuất chỉ đem lại kết quả tốt đẹp trong môi trường cạnh tranh. Smith 
không tin tưởng ở các nhà độc quyền và cho rằng họ luôn luôn tìm mọi 
cách để làm hại người tiêu dùng. Xem cạnh tranh hoàn hảo. 

sánh, sự (cømiarabihty) Những so sánh chính thức hoặc phi chính 
thức do một nhóm công nhân thực hiện để so sánh mức lương của họ 
và của các công nhân khác. Những so sánh như vậy ảnh hưởng tới quá 
trình xác định tiền lương, chẳng hạn tiền lương trả cho viên chức nhà 
nước được tính toán trên cơ sở nghiên cứu chỉ tiết về tiền lương của 
những người làm công việc tương tự trong khu vực tư nhân. Šo sánh 
không chính thức là những so sánh được dùng làm tài liệu tham khảo 
cho người chủ hoặc người lao động, không được cả hai bên thừa nhận 
là cơ sở để xác định tiên lương. 

sánh động, phương pháp (conparative dynamics) Phương pháp sử 
dụng trong kinh tế học động có thuộc tính đặc biệt là tỷ lệ thay đổi 
trong giá trị của các tham số và trong giá trị cân bằng của các biến số 
không thay đổi. Phương pháp so sánh động so sánh giá trị cân bằng 
của các biến số nội sinh tính cho các tỷ lệ thay đổi khác nhau của một 
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trong các tham số. Mô hình kinh tế trong đó có sử dụng phương pháp 
này thường được gọi là mô hình về trạng thái dừng. 


so sánh tính, phương pháp (cønpararive sfafics) Sự so sánh trạng thái 
cân bằng mới với trạng thái cân bằng cũ sau khi có sự thay đổi trong 
các biến số. Phương pháp này không chú ý tới cách thức đạt tới trạng 
thái cân bằng mới. Mục đích của nó chỉ là xác định phương hướng 
thay đối của các biến số khi có yếu tố nào đó gây ra sự xáo trộn trong 
trang thái cân bằng ban đầu. 


so sánh tương đương, các (coercire cømparisons) Sự so sánh tiên lương 
trả cho các nhóm công nhân khác nhau được đại diện của người lao 
động sử dụng để biện minh cho yêu cầu tăng lương. Các so sánh này 
có thể rút ra từ những văn bản chính thức hoặc không chính thức. hoặc 
suy ra từ các công việc có nội dung rất khác nhau. 


Solow, Robert (1914-) Người được nhận giải thưởng Nôben về kinh tế 
năm 1987 về những cống hiến cho lý thuyết tăng trưởng kinh tế. Solow 
đã cống hiến cho lý thuyết tăng trưởng kinh tế và bổ sung vào kho tàng 
kiến thức của chúng ta về nguồn gốc của mức tăng thu nhập đầu 
người, về phương pháp phân tích có hệ thống đối với thị trường cũng 
như lý thuyết về tư bản và lãi suất. 


số bình quân (average). Xem số trung bình. 


số bình quân gia quyền (eighed average) Một dạng số bình quân hay 
trung bình số học mà trong đó các phần tử sử dụng trong quá trình tính 
toán nó được gia quyển để phản ánh thực tế là không phải tất cả các 
phần tử dêu có tầm quan trọng như nhau. Số bình quân gia quyền 
thường được sử dụng trong chỉ số giá để phản ánh tỷ trọng phần trăm 
ngân sách của người tiêu dùng chỉ cho các mặt hàng khác nhau nhằm 
xác định mức tăng bình quân của giá cả. Ví dụ, giả sử mức sống của 
người tiêu dùng được đại diện bởi 3 hàng hoá điển hình 4, 8 và € mà 
anh ta mua. Trong thời kỳ nghiên cứu, giá của 3 hàng hoá tăng lần lượt 
bằng 35%, 10% và 45%. Nếu người tiêu đùng chỉ toàn bộ thu nhập của 
mình để mua 3 hàng hoá theo tỷ lệ lần lượt là 20%, 50% và 30%, nhưng 
chúng ta bỏ qua thực tế này và tính số bình quân bằng cách cộng mức 
tăng giá lại với nhau, sau đó chỉa cho 3 (tức không gia quyền): 


35+101 45 _ an, 
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Kết quả cho thấy mức tăng giá bình quân là 30%. Nhưng kết quả sẽ 
khác đi nếu chúng ta tính số bình quân gia quyền: 

35 x 20% + I0 x 50% + 45 x 30% = 25,5%. 
Số bình quân gia quyền là số bình quân dại diện hơn cho mức tăng giá, 
bởi vì không phải chỉ có mức tăng của từng giá cả mà cả tỷ (rong, hay 
quyền số, của giá cả cũng được tính đến. Xem chỉ số giá. 


số dư hoạt động (øc(ve baiauce) Trong lý thuyết tiên tệ, một số mô hình 
chia cung ứng tiền tệ thành số dư hoạt động và số dư nhàn rỗi. Số dư 
hoạt động được định nghĩa là khối lượng tiền tệ chu chuyển thường 
xuyên trong khoảng thời gian giữa các lần thanh toán, còn số dư nhàn 
rỗi được định nghĩa là khối lượng tiền tệ không được sử dụng trong 
vòng quay của các khoản thanh toán định kỳ. Lý thuyết số lượng về 
tiền tệ cho rằng những thay đổi của tốc độ lưu thông trong điều kiện 
không có siêu lạm phát xảy ra chủ yếu là vì có sự chuyển dịch giữa số 
dư hoạt động và số dư nhàn rỗi, còn những thay đổi trong tốc độ chu 
chuyển của tiền trong vòng thanh toán chỉ tác động rất ít tới tốc độ lưu 
thông tiền tệ. Kinh nghiệm cho thấy rất khó phân biệt giữa số dư hoạt 
động và số dư nhàn rỗi, vì sự "hoạt động” của tiền là khái niệm mang 
tính chất mức độ. Nhưng do yêu cầu thực tế, số dư hoạt động thường 
được định nghĩa là tiền mặt trong lưu thông cộng với tiền gửi trong tài 
khoản vãng lai ở các ngân hàng. 

số dư thực tế (reaÍ balances) Sức mua thực tế của những đồng tiền mà 
các tác nhân kinh tế hiện đang nắm giữ. Giá trị thực tế của tiền không 
nằm trong giá trị danh nghĩa, mà nằm trong khả năng mua hàng hoá 
của nó để đáp ứng nhu cầu. Nếu giá và thu nhập cùng tăng gấp đôi, thì 
giá trị thực tế của tiền vẫn như cũ. 

số liệu (2z) Kết quả quan sát (ghi chép, tổng hợp) bằng số về các hiện 
tượng kinh tế như thu nhập quốc dân, tỷ lệ thất nghiệp và mức giá bán 
lẻ. Số liệu có thể là số liệu thô, tức chưa được xử lý theo một cách nào 
đó, hoặc số liệu đã qua xử lý, chẳng hạn chỉ số. 

số nhân (nwiiplier) Xem nhân tử. 


số trung bình hay số bình quân (0mean óor average) Phương pháp trình 
bày vị trí trung tâm hay điểm giữa của một tập hợp ø số bằng một số 
duy nhất. Chúng ta tính số trung bình bằng cách lấy tổng của » số chia 
cho ø. Ví dụ nếu có 5 công nhân {w = 5) lần lượt kiếm được 10, 10, 15, 
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25 và 40 nghìn đồng mỗi ngày, thì mức thu nhập bình quân của nhóm 
công nhân này bàng: 


I0+10+15+25+40 _ 100 


3 

Những phương pháp khác để trình bày vị trí trung tâm của một nhóm 
số hiệu là mêđian và mốt. 

số cái (íedger) Số sách kế toán theo dõi những giao dịch hàng ngày của 
một doanh nghiệp với bên ngoài. Chẳng hạn sổ cái theo dõi các khoản 
phải chỉ phân ánh giá trị của nguyên vật liệu và dịch vụ mua từ mỗi 
nhà cung ứng, các khoản thanh toán cho các nhà cung ứng và các 
khoản còn nợ họ. Tương tự, sổ cái theo dõi các khoản phải thu phản 
ánh giá trị của hàng hoá và dịch vụ bán cho mỗi khách hàng, các 
khoản đã thanh toán và các khoản khách hàng còn nợ. Trước kia, các 
tài khoản đó thường được ghỉ chép bằng tay, còn ngày nay thường 
được ghi chép và xử lý bàng máy tính. 

sở thích, sự (preferencc) Khái niệm được dùng để chỉ các tình huống 
trong đó một hàng hoá, biến cố hoặc dự án được ưa thích hơn các hàng 
hoá, biến cố hoặc dự án khác. Theo nghĩa này, hàm sở thích là cách 
sắp Xếp các sở thích theo thứ tự ưu tiên. Nếu một người thích hàng hoá 
Xhơn hàng hoá Y, chúng ta nói rằng ích lợi mà anh ta thu được từ X lớn 
hơn ích lợi thu được từ Ÿ. 


song hành về công nghệ, sự (0echological dualism) Quá trình kết hợp 
công nghệ sử dụng nhiều tư bản, thường là công nghiệp nặng, với 
công nghệ sử dụng nhiều lao động trong các ngành khác để tạo việc 
làm cho lao động dôi ra. Trong quá trình phát triển kinh tế, ngành 
công nghiệp nặng thường đóng vai trò chủ đạo trong sự nghiệp công 
nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế, còn các ngành khác chú 
trọng tới việc sử dụng lực lượng lao động đôi ra, ví dụ để xây dựng 
cơ sở hạ tầng cơ bản. 

sóng Kondratieff hay chu kỳ sóng dài (Xondrariefƒ wawe or long wave 
cycie) Chu kỳ đài hạn mang tính lý thuyết tính từ giai đoạn bùng nổ 
kinh tế đến giai đoạn suy thoái trong thời kỳ dài khoảng 6Ø năm và các 
chu kỳ ngắn hạn được đặt chồng lên chu kỳ đó. Dựa vào kết qủa quan 
sát thống kê của Kondratieff, người ta lý giải các chu kỳ sóng dài 
trong hoạt động kinh tế bằng cách căn cứ vào những sáng chế quan 
trọng, tạo ra động lực mạnh mẽ cho hoạt động kinh tế trong thời gian 


= 20 (nghìn đồng) 
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hàng chục năm, sau đó tác động của nó mới suy giảm, chẳng hạn động 
cơ chạy bằng xăng, máy tính số, v.v... Đây là ý tưởng mà sau này được 
Schumpeter tiếp tục phát triển. 

sécling (sferng) Tên gọi của đồng bảng Anh trong các giao dịch quốc 
tế để phân biệt nó với đồng bảng của các nước khác. Trước đây hầu hết 
các nước có tý trọng thương mại quốc tế trong GDP cao đều giữ khối 
lượng lớn đồng stécling để làm dự trữ quốc tế, nhưng hiện nay chỉ còn 
một số nước thuộc khối thịnh vượng chung của Anh làm điều này. 


Stigler, George (1911-) Người được nhận giải thưởng Nôben về kính 
tế năm 1982 cho những công trình nghiên cứu tiên phong trong lĩnh 
vực cơ cấu công nghiệp, hoạt động của thị trường, nguyên nhân và 
ảnh hưởng của sự điều tiết mà chính phủ thực hiện. Stigler cũng quan 
tâm tới việc nghiên cứu môn kính tế vi mô ứng dụng. Được coi là 
người tìm cách phá bỏ các thần tượng trong quá khứ, Stigler đã thực 
hiện những công trình nghiên cứu chôn vùi niềm tín vào các ý tưởng 
như ích lợi của việc kiểm soát địa tô, tác dụng của lý thuyết về cạnh 
tranh độc quyền và giá trị của việc người tiêu dùng theo đưổi mục 
tiêu không thể đạt được là ích lợi tối ưu. Ông cũng bị coi là người 
bảo thủ, muốn hạn chế ảnh hưởng kinh tế của chính phủ, nhưng 
chính ông khẳng định rằng mình không phải là người trọng cung, 
“cho dù họ là ai". 

Schumpeter, Joseph Á. (1883 - 1950) Nhà giáo có uy tín lớn về kinh tế 

học tại Trường Đại học Tổng hợp Harvard. Ông được những người 
sáng lập trường phái Áo đào tạo và sau khi ra trường, ông tập trung 
nghiên cứu những vấn đề kinh tế phát triển. Trong cuốn Chư kỳ kinh 
doanh (1939), Schumpeter đã đưa ra ý tưởng rằng các chu kỳ dài hạn 
của một hoạt động kinh tế là kết quả của sự canh tản (tức đổi mới) và 
suy thoái xảy ra khi tỉnh thần canh tân suy giảm. 
Quan điểm của Schumpeter về hậu quả của thị trường thiểu quyền đã 
đưa ông đến việc nghiên cứu nguồn gốc và tác động của những thay 
đổi trong công nghệ. Những cuốn sách của ông về các phương diện 
khác nhau của kinh tế học đã cuốn hút nhiều thế hệ độc giả. Cuốn Cu 
nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội và nền dân chủ (1948) được coi là công 
trình nghiên cứu thành công nhất của ông. Trong cuốn sách này, 
Schumpeter đã dự báo rằng chủ nghĩa xã hội sẽ thay thế chủ nghĩa tư 
bản mà không cần sử dụng lập luận của các nhà mácxít. 
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suy giảm, giai đoạn, thời kỳ (recession) Giai đoạn trong chu kỳ kimh 
đoanh dược đặc trưng bởi sự giảm sút nhẹ trong quy mô hoạt động 
kinh tế. Sự giảm sút của sản lượng thực tế và đầu tư dẫn đến sự gia 
tăng thất nghiệp. 

suy rộng thống kẻ, phép (š/atisticaf inference) Quá trình đi đến các kết 
luận về tổng thể thống kê từ một mẫu các kết quả quan sát rút ra từ 
tổng thể đó. Chẳng hạn có 10.000 người Hà Nội đi nghỉ ở Cửa lò mỗi 
năm. Nếu phỏng vấn 50 người về lý đo họ đi nghỉ ở Cửa lò, chứ không 
phải ở nơi khác và có 25 người (50%) trả lời vì bãi tắm ở đây đẹp, 
chúng ta có thể suy ra rằng trong số 10.000 người Hà Nội đi nghỉ ở 
Cửa Lò. có 5000 người đến đó vì lý do bãi tắm đẹp. Tuy nhiên, đây chỉ 
là một ước lượng thống ké, thường gọi là phép suy rộng thống kê, Vì 
chúng ta không thể nói chính xác là có 5000 người nghĩ như vậy nếu 
không phỏng vấn cả 10.000 người. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói với 
độ tin cậy nhất định (chẳng hạn bằng 95%) rằng con số suy rộng 5000 
người đúng với cả tổng thể. 
Rõ ràng việc phỏng vấn tất cả mọi người về lý do đi nghỉ ở Cửa Lò rất 
khó khăn, tốn kém tiền của và thời gian. Phương pháp điều tra chọn 
mẫu và suy rộng thống kê tạo điều kiện cho chúng ta giảm được những 
khó khăn và chỉ phí này. Xác suất để tổng thể (10.000 người) hành 
động giống mẫu điều tra (50 người) có thể được xác định bảng phương 
pháp kiểm định giả thuyết thống kê. 


suy thoái, tình trạng, giai doạn (đepression) Giai đoạn trong chu kỳ 
kinh doanh được đặc trưng bởi sự giảm sút nghiêm trọng trong quy 
mô hoạt động kinh tế. Trong giai đoạn này, sản lượng thực tế, đầu tư 
đều ở mức thấp, còn tỷ lệ thất nghiệp thì ở mức cao. Hiện tượng suy 
thoái mà chủ yếu do sự giảm sút trong tổng cầu gây ra có thể xử lý 
bằng cách vận dụng chính sách tài chính và tiền tệ mở rộng. Xem 
chính sách ổn định. 


sử dụng nhiều tư bản, phương pháp sản xuất (capital intensive) Còn gọi 
là phương pháp sản xuất sử dụng nhiều vốn, sử dụng nhiều kỹ thuật. 
Phương pháp sản xuất A được coi là sử dụng nhiều tư bản hơn phương 
pháp sản xuất 8 tương đương với nó khi tỷ lệ tư bản (hay vốn) trên các 
nhân tố sản xuất khác của A lớn hơn 8. 
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dụng. Việc thực thị sức mạnh thị trường nhìn chung có liên quan đến 
thị trường thiểu quyền và độc quyền. 


sức mua (purelhasing power) Khả năng mua được một lượng hàng hoá 
hoặc dịch vụ nhất định của một đơn vị tiền tệ. Khi một đơn vị tiền tệ 
mua được càng nhiều hàng hoá, sức mua của nó càng cao và ngược lại. 
Khi giá cả tầng, sức mua của một đơn vị tiền tệ giảm xuống và ngược 
lại. Vì vậy, sức mua của đồng tiền có mối quan hệ trực tiếp với chỉ số 
giá tiêu dùng và có thể sử dụng để so sánh phúc lợi vật chất của con 
người giữa các thời kỳ khác nhau. Sức mua của đồng tiền có quan hệ 
tỷ lệ nghịch với chỉ số giá tiêu dùng. Xem (em phái. 
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tách quyền sở hữu khỏi quyền quản lý, việc, sự (đivorce oƒ ownership from 
conrol) Tình hình trong đó mặc dù một công ty do các cổ đông sở hữu, 
nhưng trên thực tế nó được hội đồng quản trị công ty quản lý. Nghĩa là, 
chức năng sở hữu (của các cổ đông) bị tách ra khỏi chức năng quản lý (do 
hội đồng quản trị đảm nhận). Ý tưởng này lần đầu tiên được nhắc trong 
các công trình của A.A. Berle và G. Mean. Vì quy mô trưng bình của sở 
hữu cá nhân có xu hướng cực nhỏ và cổ đông không hẻ biết gì về các 
quyết định thường nhật, nên chính hội đồng quản trị của công ty mới là 
người thực sự quyết định chính sách của công ty. Việc nhận thức được sức 
mạnh quản lý của hội đồng quản trị đã đưa các nhà kinh tế đến chỗ phát 
triển nhiều lý thuyết về doanh nghiệp, trong đó giả thuyết truyền thống về 
tối đa hoá lợi nhuận được thay thế bằng mục tiêu của nhà quản lý (ví dụ 
tối đa hoá doanh thu). Xem lý thuyết về doanh nghiệp. 

tài chính công (pubiic finance) Chuyên ngành trong kinh tế học nghiên 
cứu các khoản thu chỉ của các cơ quan nhà nước, mối quan hệ giữa họ 
với nhau và ảnh hưởng đối với nền kinh tế nói chung. Khi viết vẻ các 
chủ đề của tài chính công cộng, các nhà kinh tế cổ điển thường tập 
trung vào nguồn thu từ thuế. Từ khi Keynes mở ra kỷ nguyên mới vào 
những năm 1930, người ta chú ý nhiều hơn đến phần chi và ảnh hưởng 
của chính sách tài chính đối với nền kinh tế. Khi thu và chỉ của chính 
phủ trong một năm bằng nhau, chúng ta nói chính phủ có ngán sách 
cân bằng. Khi mức chỉ của chính phủ lớn hơn nguồn thu, chúng ta nói 
chính phủ bị tám hụt ngân sách, còn trường hợp ngược lại, chính phủ 
có thăng dư ngân sách. 

tài khoá (fïscal year) Xem năm tài chính. 

tài khoản (zccouz) Bản ghi chép các giao dịch giữa hai bên giao địch. 
Các bên giao dịch có thể là cá nhân, bộ phận doanh nghiệp hay một tổ 
chức nào đó. Ví dụ, tài khoản tiền gửi của một cá nhân ghi chép giao 
dịch giữa một cá nhân và ngân hàng. 

tài khoản bán chịu (cñarge accouøw) Một cách cấp tín dụng của người 
bán lẻ cho khách hàng. Thông thường, điều kiện là khách hàng phải 
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thanh toán sau một thời hạn nhất định, nhưng ít khi bị phạt khí không 
thanh toán đúng hạn. Do lãi suất ngày càng tăng và áp lực lạm phát, 
gần đây ở nhiều nước người bán lẻ bất đầu tính lãi đối với số nợ tồn 
đọng của khách hàng. 

tài khoản quốc gia, hệ thống (naffonal accounis) Hệ thống tài khoản 
phục vụ cho việc tính toán thu nhập quốc dân. SWA (Hệ thống Tài 
khoản Quốc gia) và APS (Hệ thống Sản phẩm Vật chất) là hai hệ 
thống thống kê phục vụ cho việc tính toán thu nhập quốc dân do Liên 
hợp quốc khuyến nghị, một cho các nền kinh tế thị trường (SA) và 
một cho nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung (MPS). 


tài khoản sử dựng (øropriation accowm) 1) Trong kế toán đoanh 
nghiệp, đó là tài khoản phản ánh sự phân bổ lợi nhuận sau thuế cho 
các mục đích sử dụng khác nhau. Trong công ty cổ phần, thu nhập sau 
thuế được sử dụng để trả cổ tức hoặc được giữ lại và bổ sung vào tài 
khoản dự trữ. 2) Trong Hệ thống Tài khoản quốc gia do Liên Hợp 
Quốc để nghị (SNA), đây là tài khoản cho chúng ta biết quy mô thu 
nhập và chi tiêu của các khu vực lớn trong nền kinh tế. 

tài khoản thu nhập - chỉ tiêu (/come - expenditure account). Xem tài 
khoản sử dụng, 2. 


tài khoản thu nhập quốc dân (n4(ional income accounis) Các bảng ghi 
chép (dưới dạng tài khoản) hoạt động của nền kinh tế trong một thời 
kỳ nhất định. Hệ thống này là cơ sở cho việc tính toán các tổng lượng 
kinh tế vĩ mô hay chỉ tiêu thống kê kinh tế. Tài khoản thu nhập quốc 
dân được phân loại theo phương pháp tính toán GDP và bao gồm các, 
loại tài khoản như tài khoản sản xuất, tài khoản chỉ tiêu, tài khoản đầu 
tư, v.v... Những tài khoản này có thể được thiết kế cho toàn bộ nền 
kinh tế hay cho từng ngành. 

tài khoản tiền gửi (deposi accoww?) Tài khoản ghi tiền gửi của khách 
hàng ở các ngân hàng. Ở Anh, đây là loại tài khoản được thiết kế để thu 
hút những khách hàng có số dư ít được sử dụng và được coi 
là công cụ tiết kiệm. Số dư trong tài khoản tiền gửi được hưởng lãi suất, 
nhưng không thể rút ra bằng séc. Khi muốn rút tiền ra, người gửi phải 
báo trước 7 ngày. Ở Mỹ, loại tài khoản tương ứng với tài khoản này 
được gọi là tài khoản tiền gửi có kỳ hạn hay tài khoản tiết kiệm. Hiện 
nay, khái niệm tiền gửi có kỳ hạn hay tài khoản tiết kiệm được dùng để 
chỉ tất cả các loại tiền gửi không nằm trong tài khoản vãng lai. 
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tài khoản vâng lai (curren: accounf) Khoản mục trong cán cân thanh 
toán ghi chép các giao địch về hàng hoá và địch vụ (xuất, nhập khẩu), 
thư nhập (tiền lương, lãi suất và lợi nhuận chuyển về nước) và chuyển 
giao (quà biếu, viện trợ đóng góp). Xem cán cân thanh toán. 

tài nguyên thiên nhiên (z/rzi resources) Phân đóng góp vào hoạt 
động sản xuất của đất đai như diện tích canh tác, địa điểm đặt nhà 
máy, khoáng sản, lâm hải sản có sắn trong tự nhiên, chứ không phải do 
con người tạo ra. Tài nguyên thiên nhiên là trong bốn nhân tố sản xuất 
của nền kinh tế. 

tài sản (asse) Vật có giá trị thị trường hay giá trị trao đổi và là bộ phận 
cấu thành của cải hay sở hữu của mọi người. Trong kinh tế học, người 
ta thường phân biệt giữa tài sản hiện vật hay hữu hình như nhà xưởng, 
máy móc, đất đai, hàng hoá phục vụ cho sản xuất hoặc phục vụ trực 
tiếp cho tiêu dùng; và tài sản tài chính như tiền, trái phiếu, có phiếu. 
Tài sản tài chính là những chứng phiếu biểu thị quyền được nhận thu 
nhập hay giá trị của người khác. 

tài sản cố định (fixed asse:s) Những tài sản như nhà xưởng, máy móc 
được các doanh nghiệp mua và sử dụng trong thời hạn dài vào mục 
đích sản xuất chứ không phải để chuyển bán (tức bán lại). Tài sản cố 
định tồn tại ở doanh nghiệp trong một thời gian dài (có tuổi thọ trên 
một năm) và hàng năm được khấu trừ giá trị theo một tỷ lệ nhất định 
so vớt giá mua ban đầu, tuỳ theo mức độ hao mòn của nó. Các khoản 
khấu trừ hàng năm được chuyển vào một quỹ đặc biệt gọi là quy khấu 
hao để hoàn lại chi phí mua sắm hoặc thay thế tài sản. Khi tài sản cố 
định lên giá đáng kể, người ta phải định kỳ đánh giá lại chúng để giữ 
cho các giá trị ghi trong bảng tổng kết tài sản sát với giá trị thị trường. 

tài sản đầu tư (capifal asser) Tài sản hiện vật và tài sản tài chính không 
được mua hoặc bán trong hoạt động kinh doanh hàng ngày, chẳng hạn 
nhà xưởng, máy móc, đất đai, hay chứng khoán. 

tài sản hữu hình (rzngible assers) Tài sản hiện vật, có một giá trị danh 
nghĩa (bằng tiền) nhất định như nhà máy, máy móc, thiết bị, xe cộ 
hoặc hàng tồn kho. 

tài sản lưu động (ewrent assers) Những tài sản như tiền mặt, nợ phải 
thu, nguyên liệu được mua để sản xuất và bán đi dưới dạng thành 
phẩm. Theo quan điểm thống kê và kế toán, tài sản lưu động bao gồm 
tất cả những tài sản được sử dụng vào mục đích kinh doanh trong 
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khoảng thời gian dưới một năm. Nhìn chung, tài sản lưu động có khả 
năng thanh toán, tức khả năng chuyển đổi thành tiền mặt, cao hơn tài 
sản cố định. 

tài sản tín thác (r„s/) Tài sản do những người quản lý tín thác thay mặt 
một cá nhân hoặc nhóm người nắm giữ và quản lý. Khi những tài sản 
này được người quản lý tín thác năm giữ, người được hưởng không có 
quyền quản lý chúng. 

tài sản vô hình („¿ngible assets) Tài sản không có hình dạng cụ thể như 
uy tín, bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá, nhưng có giá trị bằng tiền. 

tài trợ bằng nợ (deb† fnancing) Khái niệm dùng để chỉ việc các công ty, 
chính phủ sử dụng tiền vay hay tín dụng để thanh toán (tài trợ) các 
khoản chỉ tiêu của mình. Những khoản chỉ tiêu như vậy phải gắn với 
việc phát hành các trái phiếu ngắn hạn và đài hạn. Ngược với cách tài 
trợ bằng nợ là tài trợ bằng vốn sở hữu (phát hành và bán cổ phiếu) và 
thuế, bao gồm cả thuế lạm phát (trong trường hợp của chính phủ). 

tài trợ cửa sau (backdoor financing) Việc các cơ quan của chính phủ Mỹ 
vay tiên của Bộ Tài chính Mỹ nhằm tránh phải xin quốc hội cho phép 
vay tiền. 

tài trợ ngoài bảng tổng kết tài sản (oŸˆbalance sheet financing) Tiên 
thanh toán để được sử dụng một tài sản đi thuê chứ không phải mua 
nó. Nếu một công ty muốn lắp đặt một chiếc máy photocopy giá 50 
triệu đồng, nó có thể ký hợp đồng thuê máy và đồng ý thanh toán 12 
triệuđồng/năm trong 5 năm chứ không mua máy. Trong trường hợp 
như vậy, hàng năm người ta khấu trừ số tiền thuê máy ra khỏi lợi 
nhuận trong bảng kết toán tài chính của công ty. Chiếc máy được thuê 
không xuất hiện trong bảng tổng kết tài sản với tư cách một tài sản cố 
định vì công ty không sở hữu nó. Thay vào đó, nó xuất hiện với tư 
cách chi phí kinh doanh hàng nam và được bù đắp bằng cách khấu trừ 
ra khỏi lợi nhuận khi tính thuế. Phương pháp tài trợ ngoài bảng tổng 
kết tài sản cho phép các công ty sử dụng những tài sản đắt tiền mà 
không cần phải đầu tư một số tiền lớn để mua chúng. Nó cũng giúp 
các công ty duy trì khối lượng tư bản dài hạn nhỏ đến mức cho phép, 
nhằm nâng cao lợi suất đầu tư. 

tài trợ nội bộ (tmernal financing) Khả năng lài trợ cho các khoản đầu tư 
mở rộng quy mô công ty bàng lợi nhuận giữ lại. Lợi nhuận ròng của 
một công ty có thể được phân phối cho cổ đông dưới dạng lợi tức hoặc 
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giữ lại để tái đầu tư. Thông thường các công ty phân chia lợi nhuận 
ròng và giữ lại một phần để tái đầu tư phục vụ cho mục đích tài trợ nội 
bộ. Nhìn chung cổ đông của các công ty vừa quan tâm tới sự tăng 
trưởng của công ty, vì điều này ảnh hưởng tới giá của những cổ phiếu 
mà họ nắm giữ, vừa quan tâm tới cổ tức. Khi trả nhiều cổ tức, tốc độ 
tăng trưởng của công ty bị chậm lại. Việc đạt được giải pháp tối ưu 
giữa hai mục tiêu xung đột nhau này là đối tượng nghiên cứu của môn 
tài chính quản trị. 

tài trợ thâm hụt (đefici financing) Việc tài trợ trong tình hình chị vượt 
quá thu. Khái niệm này thường được sử đụng để chỉ sự thâm hụt ngân 
sách của chính phủ hoặc thâm hụt cán cân thanh toán. 


tái định hướng thương mại (rưđc diversion) Việc định hướng lại 
thương mại quốc tế phát sinh từ quá trình hình thành liên minh thuế 
quan hoặc khu vực thương mại tự do. Các liên minh thuế quan/khu vực 
thương mại tự do thường đi kèm với việc huỷ bỏ những trở ngại đối với 
thương mại, ví dụ hạn ngạch và thuế quan, giữa các nước thành viên, 
nhưng đồng thời cũng đi kèm với. việc tạo ra hoặc tiếp tục duy trì các 
hàng rào buôn bán đối với các nước không phải thành viên. Điều này 
làm cho kim ngạch buôn bán giữa các nước thành viên tăng lên. Song 
một phần của sự gia tăng này gây tổn bại cho các nước không phải 
thành viên, tức là những nước mà giờ đây hàng nhập khẩu của họ bị 
thay thế bởi hàng của các nước trong liên minh thuế quan/khu vực 
thương mại tự do. Bởi vậy, khác với các biện pháp cắt giảm thuế quan 
đồng loạt, cách làm này có thể đem lại lợi ích ròng rất ít cho phúc lợi 
kinh tế thế giới. 

tái phân bố lao động (redeployment øƒ labour) Việc đi chuyển lao 
động từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, từ ngành này 
sang ngành khác. Sự đi chuyển này là cần thiết khi có sự thay đổi 
công nghệ hoặc thay đổi cơ cấu, chẳng hạn khi một ngành công 
nghiệp bị teo đi. Muốn quá trình tái phân bố lao động diễn ra trôi 
chảy, lực lượng lao động phải có tính cơ động cao cả, về mặt địa lý 
và kỹ năng chuyên môn. 

tái phân phối thu nhập (/›cøne redisiribufion) Chính sách liên quan 
đến việc thay đổi loại hình phân phối thu nhập trong nền kinh tế, chủ 
yếu nhằm vào mục tiêu xã hội, chứ không phải mục tiêu kinh tế. Mục 
tiêu chung của những chính sách như vậy là đạt được sự phân phối thu 
nhập công bằng hơn trong xã hội và đảm bảo rằng mọi người ít nhất 
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cũng có một mức sống tối thiểu nào đó. Việc chuyển giao thu nhập từ 
nhóm người này sang cho nhóm người khác trong xã hội chủ yếu được 
thực hiện bằng cách sử dụng hệ thống thuế lũy tiến và các chương 
trình phúc lợi xã hội khác như trợ cấp nhà ở, tiền hưu trí. 


tái tài trợ bằng tiên vay (advance refunding) Phương pháp quản lý nợ 
của Chính phủ Mỹ. Ví dụ nếu Bộ Tài chính Mỹ muốn kéo đài thời hạn 
bình quân của những chứng khoán đã phát hành, nó có thể tạo cơ hội 
cho những người sở hữu chứng khoán ngắn hạn mua các chứng khoán 
mới dài hạn hơn. Để hấp dẫn người mua đổi chứng khoán cũ lấy chứng 
khoán mới, Bộ Tài chính Mỹ thường đưa ra mức lãi suất cao hơn một 
chút. Tuy phương pháp này làm tăng chỉ phí trả nợ, nhưng lại làm 
giảm số lần đi vay của Chính phủ Mỹ. 


tăng giá ẩn, sự („den price rise) Việc làm giảm chất lượng hay số 
lượng sản phẩm cung ứng trong khi giá sản phẩm không đổi. Chẳng 
hạn công ty bánh kẹo có thể giảm trọng lượng các thanh sô cô la hay 
pha thêm phụ gia mà không giảm giá bán. 


tăng giá đông tiền, chính sách (revaluation) Biện pháp làm tăng giá trị 
của một đồng tiền so với các đồng tiền khác trong hệ thống tỷ giá hối 
đoái cố định như được minh hoa trong hình 108. Mục tiêu của biện 
pháp tăng giá đồng tiền là góp phần xoá bỏ thặng dư thương mại của 
một nước và cất giảm tình trạng tích lũy quá nhiễu đự trữ quốc tế (tức 
dự trữ ngoại tệ). Biện pháp tăng giá đồng tiền làm cho hàng nhập khẩu 
trở nên rẻ hơn và hàng xuất khẩu trở nên đất hơn, vì vậy nó kích thích 
nhu cầu nhận khẩu và kìm bớt nhu cầu xuất khẩu. Việc biện pháp tăng 
giá đồng tiền thành công đến mức nào trong việc xoá bỏ thặng dư 
thương mại còn tuỳ thuộc vào phản ứng của lượng hàng xuất khẩu và 
nhập khẩu đối với những thay đổi trong giá tương đối, tức hệ số co 
giãn giá của nhu cầu về hàng xuất khẩu và nhập khẩu. Nếu hệ số co 
giãn thấp, nghĩa là nhu cầu thay đổi ít khi giá thay đổi, lượng xuất 
nhập khẩu không thay dổi nhiều và biện pháp tăng giá đồng tiền trên 
thực tế có thể làm cho thặng dư thương mại tăng lên. Ngược lại, nếu 
nhu cầu xuất nhập khẩu co giãn mạnh đối với giá cả, sự thay đổi trong 
khối lượng mậu địch sẽ góp phần xóa bỏ thặng dư. Trạng thái cân 
bằng cán cân thương mại được khôi phục lại nếu hệ số co giãn của 
hàng xuất khẩu lớn hơn I (điều kiện Marshall-Lerner). 

tăng trưởng bản cùng hoá, sự (imnišcri2zing growth) Tình huống trong 
đó một nước đang phát triển tìm cách tăng tiểm năng tăng trưởng 
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bằng cách tảng xuất khẩu, nhưng chính điều này lại trở thành vật cản 
trở quá trình tăng trưởng. Đây là tình huống ngoại lệ và trong lý 
thuyết nó chỉ được áp dụng cho những nước xuất khẩu hàng đặc sản. 
Giả sử một nước xuất khẩu loại khoáng sản chiếm tỷ trọng lớn trong 
thương mại quốc tế về sản phẩm đó. Khi nước này tìm cách xuất 
khẩu nhiều hơn để thu thêm ngoại lệ nhằm đáp ứng nhu cầu nhập 
khẩu máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình tăng trưởng của mình, 
thì tất cả nỗ lực xuất khẩu của nó đều tập trung vào hàng hoá đặc biệt 
này, dẫn tới tình trạng dư cung và giá xuất khẩu giảm. Tình hình đó 
làm cho tỷ lệ trao đổi của nó xấu đi và phải xuất khẩu nhiều hơn để 
mua được lượng hàng nhập khẩu ít hơn và do vậy tiềm năng tăng 
trưởng của nó bị suy giảm. 


Giá tỉnh 
bằng đỗ la 
của 1 bằng 
Xài ATing giả đồng bảng lên 
240 mức giả cố định mới 
cao hơn 


————————> 
0 Thời gian 


Hình 108. Chính sách tăng giá đồng bảng so với đồng đô Ía. VÌ tại 
mức tỷ giá hối đoái 2,40 đô la ăn 1 bảng, nước Anh có thặng dư cán 
cân thương mại. Để xoá bỏ tình trạng thặng dư cán cân thương mại, 
Ngân hàng Anh quyết định cố định giá trị đồng bảng ở mức cao hơn 
(2,80 đô la/bảng). 


tăng trưởng cân đối (balanced growth) Trong lý thuyết tăng trưởng, 
khái niệm này biểu thị sự tàng trưởng của nền kinh tế trong đó tất cả 
các biến số đều gia tăng với tốc độ như nhau và không đổi (có thể âm 
và bằng 0). 


tăng trưởng kép (compound growih) Khái niệm dùng để chỉ sự tăng 
trưởng được tích luỹ trong một thời gian dài, giống như sự gia tầng của 
một khoản tiền gửi được hưởng lãi kép. Nếu có tăng trưởng kép, thì sự 
khác biệt nhỏ trong tốc độ tăng trưởng của các nước có thể dẫn tới sự 
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khác biệt rất lớn trong thư nhập và mức sống của họ sau một thời gian 
dài. Xem l4¡ kép. 

tang trưởng kinh tế (economic growih) Sự gia tăng của sản lượng tiểm 
năng theo thời gian của một nền kinh tế. Khả năng thực sự của nền 
kinh tế trong việc sản xuất ra nhiều hàng hoá và dịch vụ hơn phụ thuộc 
Vao: 
{a) Sự gia tăng số lượng và chất lượng hàng đầu tư của nó (tích luỹ vốn) 
(b) Sự gia tăng số lượng và chất lượng lực lượng lao động của nó. 
(c) Sự gia tăng số lượng và chất lượng tài nguyên thiên nhiên của nó. 
(d) Sự sử đụng có hiệu quả các đầu vào nhân tố này sao cho tối đa hoá 
được phần đóng góp của chúng vào qúa trình mở rộng sản lượng do 
năng suất tăng lên. 
{e) Phát triển và áp dụng vào sản xuất các kỹ thuật và sản phẩm mới 
(tiến bộ kỹ thuật). 
Việc nền kinh tế có tận dụng được tiểm năng phát triển của nó hay 
không còn phụ thuộc vào một yếu tố nữa là: 
({ Mức tổng cầu. Tổng cầu cần đủ cao để đảm bảo sử dụng hết năng 
lực sản xuất tăng thêm của nền kinh tế. 
Việc đạt được tý lệ tăng trưởng cao là một trong 5 mục tiêu của chính 
sách kinh tế vĩ mô. Tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế thể hiện ở 
phần đóng góp của nó đối với sự thịnh vượng chung của cộng đồng. 
Mọi người đều muốn có tăng trưởng là vì nó tạo điều kiện cho cộng 
đồng tiêu dùng nhiều hàng hoá và dịch vụ hơn. Ngoài ra, tăng trưởng 
đóng góp vào việc cung cấp số lượng lớn hơn hàng hoá và địch vụ xã 
hội (y tế, giáo dục,...), qua đó cải thiện mức sống thực tế. 
Tăng trường kinh tế thường được tính bằng mức tăng tổng sản phẩm 
trong nước (GÐP) theo thời gian (bảng 10) hoặc mức tăng GDP đầu 
người theo thời gian. Chỉ tiêu sau gắn mức tăng tổng sản lượng với 
những thay đổi về dân số. Bởi vậy, nếu tổng sản lượng chỉ tăng nhanh 
hơn một chút so với mức tăng dân số, mức sống bình quân chỉ được cải 
thiện không đáng kể. 
Mức tăng bình quân hàng năm tính bàng phần trăm 


Nhật 4.4 
Mỹ 3.0 
Tây Đức 2y, 


Anh 2.5 
Bảng 10. Tăng trưởng kính tế. Tốc độ tăng trường của tổng sản phẩm 
trong nước của Nhật, Mỹ, Tây Đức và Anh từ 1974 đến 1985. 
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tăng trưởng ngoại sinh (exrernai erowth) Sự mở rộng công ty bằng cách 
mưa lại và sát nhập với các doanh nghiệp khác. 


tăng trưởng nhờ xuất khẩu, chiến lược (exporr-led growth) Sự mở rộng 
nền kinh tế trong đó xuất khẩu đóng vai trò là ngành chủ đạo. Khi xuất 
khẩu tăng, nó bơm thêm thu nhập vào nền kinh tế trong nước và làm 
tăng tổng cầu về hàng sản xuất trong nước. Sự gia tăng xuất khẩu còn 
cho phép nền kinh tế thích nghi với mức hấp thụ nhập khẩu cao, do đó 
không gây trở ngại về cán cân thanh toán đối với việc đạt được sự tăng 
trưởng kinh tế vững chắc. 

tăng trưởng bàng phân biệt sản phẩm, sự (điƒ£remiated growth) 
Phương diện tăng trưởng của doanh nghiệp thông qua quá trình đa 
dạng hoá. Khái niệm này ám chỉ việc các doanh nghiệp cố gắng đạt 
được sự tăng trưởng bằng cách đưa ra thị trường những sản phẩm phân 
biệt với các nhà sản xuất khác và vì vậy được khách hàng coi là sản 
phẩm mới. Ngược với khái niệm này là răng trưởng (bằng cách) bát 
chước, tức sự mở rộng hoạt động của doanh nghiệp nhờ bát chước, 
nhái theo sản phẩm của các doanh nghiệp khác. 

tạo cơ hội buôn bán, chính sách (/rađe creation) SỰ gia tăng trong 
thương mại quốc tế và phúc lợi kinh tế thu được nhờ giảm bớt hoặc bãi 
bỏ những hàng rào buôn bán như thuế quan và hạn ngạch. Việc cắt 
giảm thuế quan, v.v... có thể do một chính phủ đơn phương thực hiện 
đo sự hình thành liên minh thuế quan hay khu vực thương mại tự do, 
hoặc phổ biến hơn là do các thoả thuận quốc tế. 
Tác dụng tạo cơ hội buôn bán của biện pháp cắt giảm thuế quan được 
minh hoạ trong hình 109. Để đơn giản hoá, hình này chỉ giới hạn vào một 
nước và một sản phẩm. Ð và Š là đường cầu và đường cung trong nước về 
sản phẩm ở nước A. P,„ là giá cung thế giới về sản phẩm đó. Ban đầu nước 
A quy định thuế quan đối với hàng nhập khẩu thuộc loại này, làm cho giá 
của nó tăng lên trên thị trường trong nước đến mnức P,„. Tại mức giá P.„ 
sản lượng trong nước bằng ỞỢ,, tiêu dùng bằng ỞØ;, và nhập khẩu bằng 
XR. Tại mức giá P„„ nhập khẩu tăng lên đến Y7, sản lượng trong nước 
giảm xuống chị còn ỞỢ, và mức tiêu dùng trong nước tăng lên đến ÓÓ.. 
Thị trường trong nước được hưởng mức tăng phúc lợi kinh tế từ sự mở 
rộng hoạt động thương mại này (ược biểu thị bằng hai tam giác XYZ và 
RST). XYZ là lợi nhuận mà nhà sản xuất thu được nhờ sự tái phân bổ các 
đầu vào nhân tố cho mục đích sử dụng có hiệu quả hơn và RS7 là phúc lợi 
mà người tiêu dùng thu được do phải trả giá thấp hơn. 
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Hình 109. Tạo cơ hội buôn bán. 


tạo tiên gửi không kỳ hạn, quá trình (đemand đeposit creaiton) Quá 
trình các ngân hàng thương mại làm tăng hay giảm cung ứng tiền tệ. 
Trong chế độ dự trữ một phần của hệ thống ngân hàng, các ngân hàng 
chỉ cần giữ một phần nhỏ tiền gửi mà nó nhận được và cho vay hoặc 
đầu tư phần còn lại. Giả sử dự trữ của các ngân hàng bằng 20% (= 0,2) 
và hệ thống ngân hàng có thêm 100 đồng dự trữ (do nhận thêm được 
tiền gửi). Bảng 11 đơn giản sau đây cho thấy khối lượng tiền gửi tối đa 
mà hệ thống ngân hàng có thể tạo ra. 


£œ 
Đị------- 
“Ð 
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Lượng hàng 


Giao dịch Tiên gửi trong tài khoản Cho vay — Phần dành để 
có thể viết séc (DJ (L làm dự trữ (R,) 
Ngân hàng 1 100,00 80,00 20,00 
Ngân hàng 2 80,00 64,00 16,00 
Ngân hàng 3 64,00 31,20 12,80 
Ngân hàng 4 51,20 40,96 16,24 
Ngân hàng 5 40,96 32/77 8.19 
Ngân hàng B 327? 28,22 6,55 
Ngân hàng 7 28.22 20,98 5,24 
Ngân hàng 8 20,98 16,78 4,20 
Ngân hàng 9 16,78 13,42 3,36 
Ngân hàng 10 13,42 10,74 208 
Tổng của 10 ngân hàng 446,33 357,07 89,26 
Các ngân hàng khác 53,87 4293 10,74' 
Tổng tất cả các ngân hàng 500,00 400,00 100,00 


Bảng II. Khả năng tạo tiền gửi của các ngân hàng (đông). 


! Được điều chỉnh để bù cho phần làm tròn ở trên. 
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Bảng l1 cho thấy nếu đự trữ tăng thêm 100 đồng, thì lượng tiên gửi tối 
da mà hệ thống ngân hàng có thể tạo ra là 500 đồng. Từ bảng này 
chúng ta có thể lập ra một công thức đơn giản để tính lượng tiền gửi 
tối đa mà hệ thống ngân hàng tạo ra. Nếu gọi Ð là tiền gửi không kỳ 
hạn, 4, là mức dự trữ tàng thêm và r; là tỷ lệ đự trữ của các ngân 
hàng, chúng ta có 


D=-TA§R, =— ` x10 đồng = 500 đồng 
? 0,2 

Chú ý rằng khối lượng tiền tệ (4Ä) mà các ngân hàng thương mại tạo 
ra chỉ bằng 400 đồng, chứ không phải 500 đồng, vì để tạo ra 500 đồng 
tiên gửi, hệ thống ngân hàng phải sử dụng 100 đồng làm dự trữ và vì 
vậy làm giảm khối lượng tiền tệ 100 đồng (AM = 4D - 4AR, = 500 
đồng - 100 đồng = 400 đồng). Số tiền này đúng bằng khối lượng cho 
vay (L) của các ngân hàng thương mại. 
Đây là mức tăng tối đa của khối lượng tiền tệ. Trên thực tế, khối lượng 
tiền tệ mà hệ thống ngân hàng tạo ra thấp hơn vì nhiều nguyên nhân. 
Do thận trọng và để đáp ứng nhu cầu chỉ trả tiền mặt hàng ngày, các 
ngân hàng có thể giữ lại phần dự trữ tăng thêm. Công chúng có thể giữ 
nhiều tiền hơn số tiền thường nằm ngoài hệ thống ngân hàng. Ngoài 
ra, trong thời kỳ kinh doanh trì trệ hay suy thoái kinh tế, các ngân 
hàng không thể cho vay hết phần dự trữ dôi ra của họ, mặc dù họ 
muốn làm điều đó. 

tạo tín dụng, quá trình (cređi creation) Đây là quá trình mà một nhóm 
định chế tài chính được phép nhận tiền gửi và cho vay hoạt động theo 
nguyên tắc dự trữ một phần, làm tăng khối lượng cho vay và tiền gửi 
nhờ sự gia tăng tài sản dự trữ của họ. Khái niệm này thường được sử 
dụng để chỉ hiệu ứng do hoạt động của hệ thống ngân hàng gây ra, 
nhưng về nguyên tắc có thể áp dụng đối với bất kỳ nhóm tổ chức trung 
gian tài chính nào được phép nhận tiền gửi. Mức tín dụng được tạo ra 
bị giới hạn bởi tỷ lệ dự trữ và sự "rò ri” tài sản dự trữ ra khỏi hệ thống. 
Xem :ao tiền gửi không kỳ hạn. 

Tập đoàn Công nghệ Anh (Br/:sh Technology Group) Tập đoàn thành 
lập năm 1981 trên cơ sở hợp nhất các bộ phận còn lại của Hội đồng 
Doanh nghiệp Quốc gia và Công ty Phát triển Nghiên cứu Quốc gia. 
Tập đoàn này đã tập trung vào các công ty tư nhân và thúc đẩy quá 
trình phát triển dựa trên công nghệ mới. 
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tập trung hoá, sự, quá trình (concesration) Khái niệm dùng để chỉ sự 
phân phối quy mô của các doanh nghiệp trong một ngành, nền kinh tế 
hoặc địa điểm của một ngành. Theo nghĩa thứ nhất, khái niệm tập 
trung hoá biểu thị mức độ tập trung tổng sản lượng của ngành hoặc 
nền kinh tế vào một vài doanh nghiệp lớn nhất. Theo nghĩa thứ hai, 
khái niệm tập trung hoá nói lên mức độ tập trung các doanh nghiệp 
trong một ngành vào một khu vực nhất định. 

tập trung hoá dự trữ, sự, biện pháp (centraflizailon oƒ reserves) Khái 
niệm để chí các kế hoạch nhằm xác định địa điểm dự trữ tiền và vàng 
tại một định chế quốc tế trung tâm. Nó dựa trên ý tưởng cho rằng dự 
trữ tiền chỉ nên sử dụng cho số dư luân chuyển, trong đó phần lớn dự 
trữ được gửi vào một định chế trung tâm dưới dạng tiền tín dụng. Khi 
đó định chế trung tâm sẽ hoạt động với tư cách ngân hàng trung ương 
của các ngân hàng trung ương. Nếu được thành lập, nó sẽ tương tự như 
một quỹ tiền tệ quốc tế mở rộng. Việc phát hành đồng tiền S2 
(quyền rút vốn đặc biệt) là một bước đi theo hướng này. 

tập trung người bán hay tập trung thị trường, sự (seÍfer cơncen-tration 
or market concentraiion) Yếu tố của cấu trúc thị trường biểu thị phân 
phối số lượng và qui mô người bán trong một thị trường cụ thể. Lý 
thuyết thị trường dự báo rằng kết quả hoạt động của thị trường phụ 
thuộc vào việc trên thị trường (a) có nhiều người cung ứng, trong đó 
mỗi người cung ứng chỉ chiếm một phần nhỏ của tổng mức cung (thị 
trường cạnh tranh hoàn hảo); (b) có một vài người cung ứng, trong đó 
mỗi người cung ứng chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng mức cung ứng 
(thị trường thiểu quyền); hay (c) chỉ có một người cung ứng duy nhất 
(thị trường độc quyền). 

tập trung người mua, sự (byer concenration) Mức độ tập trung tổng 
giao dịch trên một thị trường vào tay một vài người mua lớn nhất nắm 
vai trò chi phối thị trường. Hai cực của sự tập trung hoá người mua là 
độc quyền mua (chỉ có một người mua) và nhiều người mua cạnh tranh 
hoàn hảo với nhau, trong đó số người mua đủ lớn so với quy mô thị 
trường để mọi người mua đều là người chấp nhận giá. 

tập trung hoá tổng hợp, sự (zgeregate concentration) Mức độ tập trung 
sản xuất của một ngành hay của cả nền kinh tế vào một vài công ty lớn 
nhất. 

tăng giá, sự (appreciation) Sự tăng giá của một tài sản, còn gọi là sự 
tăng giá tư bản (ngược lại với sự giảm giá tư bản). Những tài sản như 
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nhà máy, văn phòng, nhà ở, máy móc, thiết bị được sử dụng trong 
một thời gian dài và có thể tăng giá do có lạm phát hoặc do giá đất 
đai tăng. Ngay cả các tài sản ngắn hạn, tài sản tài chính, ví dụ cổ 
phiếu cũng có thể tăng giá. Khi tài sản tăng giá, chi phí thay thể lớn 
hơn chi phí mua sắm. Vì vậy sau một thời gian, người ta phải đánh 
giá lại tài sản nhằm làm cho giá trị sổ sách sát với giá trị thị trường 
của nó. 


tem mua hàng (rađing srzmps) Hình thức xúc tiến bán hàng trong đó 
người bán lẻ đưa cho khách hàng một loại tem có giá trị gắn với giá trị 
hàng hoá đã mua. Khách hàng có thể đưa tem đến công ty phát hành 
tem đổi lấy hàng hoá hoặc tiền mặt. 

tiền quốc tế (international money) Xem phương tiện thanh toán quốc 
tế. 

thả nổi hoàn toàn hay thả nổi sạch (ciean fioar) Chế độ tỷ giá hối đoái 
trong đó tỷ giá hối đoái được hoàn toàn tự do biến động, không có bất 
kỳ sự can thiệp nào của cơ quan hữu trách vẻ tiền tệ. Trên thực tế, chế 
độ này ít khi được áp dụng. 

thả nổi một phần hay thả nổi bẩn (điy floaf) Sự điều chỉnh tỷ giá hối 
đoái của một nước do các nhà chức trách tiền tệ thực hiện trong chế độ 
tỷ giá hối đoái thả nổi, trước hết nhằm tạo ra lợi thế so với các nước 
bạn hàng. Khi các lực lượng thị trường có chiều hướng làm cho tỷ giá 
hối đoái tăng lên, các nhà hữu trách về tiền tệ có thể can thiệp vào thị 
trường hối đoái để tỷ giá hối đoái không tăng hoặc họ có thể thận 
trọng tạo ra sự giảm giá tỷ giá hối đoái. 


tham gia phân phối lợi nhuận, sự, quyền (prøƒf! sharing) Hệ thống trả 
công lao động trong đó người lao động nhận được một phần thu nhập 
dưới dạng các khoản thanh toán gắn với lợi nhuận. Những người biện 
minh cho cách làm này cho rằng nó có thể góp phần cắt giảm thất 
nghiệp bằng cách làm cho tiền lương biến đổi mạnh hơn. Theo quan 
điểm của họ, thì thất nghiệp xảy ra vì giá của lao động (tức tiền lương) 
bị mắc ở mức cao và việc thực hiện các chương trình gắn thu nhập với 
lợi nhuận có thể tạo ra sự linh hoạt nhất định trên thị trường lao động. 
Họ cho rằng do có phân đệm tự động gắn với lợi nhuận, người chủ 
không cần phải vội vã sa thải công nhân khi xuất hiện tình trạng suy 
thoái, nhưng lại nhanh chóng thuê thêm công nhân khi tình hình kinh 
doanh trở nên sáng sủa hơn. Ngoài ra, họ còn cho rằng người công 
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nhân tham gia phân phối lợi nhuận có động cơ nâng cao năng suất 
nhiều hơn những công nhân chỉ nhận lương, vì họ được hưởng một 
phần lợi nhuận tăng thêm. 


tham số (parzne/er) Phần hằng số hay giá trị không đổi trong một 
phương trình, có tác dụng cụ thể hoá mối quan hệ chính xác giữa các 
biến số. Ví đụ trong phương trình tiêu đùng: 


C= C+cŸ 


thì Œ và c là các tham số tham gia quyết định mối liên hệ giữa biến 
*độc lập C và biến phụ thuộc Y. Phương trình chỉ được xác định khi 
chúng ta biết các tham số của nó. 


thang Z (Z-scale) Khái niệm thống kê để chỉ thang chuyển đổi của các 
giá trị được dùng cho kết quả quan sát về một biến số có phân phối 
chuẩn. Các giá trị chuyển đổi làm cho kết quả quan sát này có số bình 
quân bằng 0 và độ lệch tiêu chuẩn bằng I. Việc sử dụng thang Z cho 
phép người ta chuyển đổi bất kỳ tập hợp kết quả quan sát về một biến 
số nào thành các đơn vị tiêu chuẩn có số bình quân = 0 và độ lệch tiêu 
chuẩn = 1, cho dù số bình quân và độ lệch tiêu chuẩn của tập hợp đó là 
bao nhiêu. Phương pháp chuyển đổi như vậy cho phép sử dụng một 
bảng duy nhất để ghi phần diện tích nằm dưới đồ thị chuẩn. Bảng này 
giúp chúng ta ước tính được xác suất và kiểm định giả thuyết thống kê, 
cũng như so sánh các tập hợp kết quả quan sát có số bình quân và độ 
lệch tiêu chuẩn khác nhau. 


thanh lý (quidation) Xem giải thể. 


thanh toán chuyển giao hay trợ cấp thu nhập (/raƒer paymenfš or 
income supporf) Khoản tiên chính phủ chỉ ra, nhưng không nhận lại 
hàng hoá hay dịch vụ tương ứng. Trong phần lớn trường hợp, những 
khoản tiền như thế liên quan đến sự chuyển giao thu nhập từ một 
nhóm người này (người nộp thuế) cho những nhóm người khác đưới 
hình thức phúc lợi xã hội, chẳng hạn trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp xã hội 
hoặc tiền hưu trí cho người già. 
Vì trợ cấp thu nhập khòng được thực hiện để đổi lấy hàng hoá và dịch 
vụ, tức không làm tăng tổng sản lượng, nên chúng không được đưa vào 
các tài khoản thu nhập quốc gia - một hệ thống phản ánh giá trị bằng 
tiền của sản lượng quốc dân - với tư cách thu nhập của nhân tố sản xuất. 
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thanh toán nợ (đeb servicing) Chỉ phí để đáp ứng nhu cầu về thanh 
toán lãi suất và hoàn trả vốn gốc theo khế ước vay tiền cũng như các 
chì phí quản lý mà người vay tiền phải chịu. 

thanh toán theo tiến độ thi công (progress payments) Các điều khoản 
hợp đồng thường thấy trong ngành xây dựng. Nhìn chung, các dự án 
xây dựng được thanh toán theo các giai đoạn định trước trong suốt quá 
trình thi công (gọi là tiên độ thi công). 


thang lương (reiativiies) Xem chênh lệch tiền lương. 


thay đổi thuế quan đồng loạt, sự (2cross the board tarjfƒ change) Tình 
hình trong đó toàn bộ thuế quan của một nước tăng hay giảm theo 
cùng mội tỷ lệ phần trăm. 

thay đổi văn hoá, sự (culwral change) Quan điểm phê phán một số loại 
hình phát triển kinh tế vì chúng phá huỷ nên văn hoá truyền thống. 
Những người đi theo quan điểm này cho rằng có thể phát triển kinh tế 
mà không gây ra những biến đổi sâu sắc về văn hoá. Ví dụ Nhật đã 
thực hiện quá trình công nghiệp hoá thành công, nhưng vẫn giữ được 
những nét văn hoá truyền thống của mình. 

thay thế nhập khẩu, sự, chiến lược (impor: substwfion) Chiến lược mà 
các nước đang phát triển theo đuổi để thúc đẩy quá trình công nghiệp 
hoá nên kinh tế và có liên quan đến tình trạng khan hiếm ngoại tệ. 
Thông qua việc hạn chế hay loại trừ hàng nhập khẩu cạnh tranh với 
hàng hoá sản xuất trong nước bằng hạn ngạch, thuế quan và các công 
cụ khác, các nước đang phát triển (tìm cách tạo dựng ngành công 
nghiệp chế biến, ban đầu là để cung ứng cho thị trường trong nước, sau 
đó chuyển sang xuất khẩu. 


thay thế tư bản - lao động, sự (capifal-labour substieion) Quá trình 
thay đổi của tỷ trọng nhân tố sản xuất tư bản và lao động trong một 
phương pháp sản xuất. Trong điều kiện thị trường tự do, nếu một nhân 
tố có chi phí thấp hơn nhân tố khác, các doanh nghiệp thường thay thế 
nhân tố sản xuất đất tiền bằng nhân tố sản xuất rẻ hơn. 


thặng dư của người sản xuất hay thặng dư sản xuất (producers' 
surpius) Mức chênh lệch giữa số tiền mà người sản xuất thực sự nhận 
được từ việc cung ứng một lượng hàng hoá hay dịch vụ nhất định và số 
tiến tối thiểu mà anh ta sẵn sàng chấp nhận. Marshall cho ràng mức 
đoanh thu cao hơn mức doanh thu của doanh nghiệp cận biên trong 
một ngành làm cho nhiều người sản xuất khác nhau trong ngành đó 
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thu được /ô kinh tế hoặc bán tô trong ngắn hạn. Bán tô đôi khi nằm 
trong trong tô kinh tế. Khái niệm và cách tính thặng dư của người sản 
xuất tương tự như thạng dư của người tiêu dùng. 


Đường cung 


Tổng thặng dư của 
người sản xuất 


Đường cầu 


0 Q, Q Lượng hàng 


Hình 110. Thăng dư của người sản xuất. 


Trong hình 110, tại bất kỳ điểm nào dọc theo đoạn đường cung AE, 
các nhà sản xuất cũng sản sàng cung ứng một lượng hàng nhất định 
với giá thấp hơn ØP,,, nhưng họ vẫn bán được hàng giá ÓP, (giá cân 
bằng thị trường). Chẳng hạn, họ sẵn sàng cung ứng lượng hàng OQ, 
với giá ÓP,, nhưng vẫn nhận được giá thị trường ỚP, và vì vậy mức 
thặng dư mà họ nhận được bằng phần diện tích AP,E£. Trong điều kiện 
cạnh tranh hoàn hảo, các nhà sản xuất phải đối mặt với đường cầu nằm 
ngang. Vì vậy, khi các doanh nghiệp sản xuất tổng sản lượng bằng 
ÓQ,, thặng dư của người sản xuất hoàn toàn không xuất hiện. Từ đó 
suy ra rằng chỉ có các nhà sản xuất hoạt động trong môi trường cạnh 
tranh không hoàn hảo (thị trường cạnh tranh độc quyền, thiểu quyền, 
độc quyền) mới nhận được thặng dư sản xuất. Cả khái niệm thặng dư 
sản xuất và thặng dư tiêu đùng đều có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu 
quả phân bổ và khoa kinh tế phúc lợi. 

thạng dư của người tiêu dùng hay thặng dư tiêu dùng (consưmer 5 
surpius) Khái niệm được sử dụng để chỉ phần diện tích bị giới hạn bởi 
đường cầu Marshall của một cá nhân, trục tung và hai mức giá khác 
nhau. Nó được tính bằng tiền, mặc dù ban đầu được Marshall biểu thị 
bằng mức thặng dư ích lợi. 
Thặng dư của người tiêu dùng là hiệu số giữa phúc lợi mà người tiêu 
dùng thu được nếu mua một hàng hoá với giá nhất định và phần chỉ 
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phí mà anh ta phải chịu. Nó được sử dụng rộng rãi trong phân tích chi 
phí - ích lợi và các lĩnh vực khác của kinh tế ứng dụng với tư cách một 
đại lượng gần đúng về những thay đổi trong phúc lợi, đặc biệt về mức 
biến thiên bù và biến thiên tương đương. Mức biến thiên bù là lượng 
thu nhập tối đa có thể lấy đi của người được lợi từ một sự thay đổi nhất 
định mà không làm cho anh ta phải chịu mức phúc lợi thấp hơn trước 
khi có sự thay đổi. Mức biến thiên bù cho người bị thiệt từ một sự thay 
đổi là số tiền tối thiểu mà anh ta cần nhận được sau sự thay đổi để 
không có mức sống thấp hơn trước khi có sự thay đổi. Mức biến thiên 
tương đương là số tiền tối thiểu mà người được lợi từ một sự thay đổi 
nhất định sẵn sàng chấp nhận bị mất để bỏ qua sự thay đổi. Mức biến 
thiên tương đương cho người bị thiệt từ sự thay đổi nào đó là số tiền tối 
đa mà anh ta sắn sàng trả để tránh sự thay đổi đó. Xem (hàng dư của 
người sản xuất. 


thặng dư ngân sách (budget sưpilus) Tổng thu nhập hay nguồn thu của 
ngân sách vượt quá tổng các khoản chi tiêu ngân sách. Cũng như thâm 
hụt, khái niệm thặng dư ngân sách thường được dùng để chỉ tình trạng 
tổng nguồn thu từ thuế của chính phủ lớn hơn nhu cầu chỉ tiêu của 
chính phủ. Thặng dư ngân sách có thể phát sinh một cách khách quan 
khi thu nhập của nền kinh tế tăng lên đến một mức nào đó, chứ không 
nhất thiết là kết quả kiểm chế chỉ tiêu của chính phủ. 

thăng dư ngân sách thực hiện, mức (ac:ual budget surpius) Mức thặng 
đư thực sự ghi chép được trong một tài khoá nhất định. 


thâm hụt, sự, mức (đeƒfïcir) Tình hình trong đó các khoản chị vượt quá 
nguồn thu trong một thời kỳ nhất định hoặc tổng các khoản nợ lớn hơn 
các khoản có vào thời điểm lập bảng tổng kết tài sản. Keynes là người 
đầu tiên cho rằng chính phủ nên chủ động chấp nhận thâm hụt ngân 
sách khi thực hiện chính sách ổn định kinh tế. 


thâm hụt do lạm phát (is/iattonary gap) Mức thâm hụt sản lượng do có 
tình trạng dư cầu trong khi sản lượng đã đạt mức toàn dụng và không 
thể tăng lên để đáp ứng mức tổng cầu cao hơn. Nếu sản lượng tiềm 
năng không tăng, thì sản lượng thực tế (GDP) không thay đổi trong 
khi sản lượng danh nghĩa (GÐP,) tăng. 

thâm hụt do giảm phát (2zffarionary gap) Tình hình trong đó tổng chi 
tiêu thấp hơn mức cần thiết để tạo ra sản lượng toàn dụng. Trong mô 
hình xác định sản lượng, mức thâm hụt do giảm phát được tính bằng 
cách lấy sản lượng toàn dụng trừ đi tổng cầu tại mức sản lượng này. 


TĐKTH - 32 
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Nếu ký hiệu sản lượng toàn dụng là F„ tổng cầu tại mức sản lượng này 
là AD và mức thâm hụt do giảm phát là G„ chúng ta có thể viết: 
G„=Y,- AD 
thâm hụt ngân sách (bu4se! đecifif) Tình hình trong đó tổng chỉ tiêu 
vượt quá tổng thu nhập hay nguồn thu ngân sách. Khái niệm này 
thường được dùng để chỉ tình trạng tổng nguồn thu từ thuế của chính 
phủ không đủ để đáp ứng nhu cầu chỉ tiêu của chính phủ. Nếu ký hiệu 
thâm hụt ngân sách của chính phủ là 8Ð, tổng nguồn thu của chính 
phủ là 7 và tổng mức chí tiêu của chính phủ là Œ, chúng ta có thể viết: 
BD =G-T 
Vì mức thu ròng từ thuế (T = Te + Tả - 7R) của chính phủ phụ thuộc 
vào thu nhập (T = ¿Y, trong đó ¿ là thuế suất bình quân), còn mức chỉ 
tiêu của chính phủ là một đại lượng không phụ thuộc vào thu nhập (Y) 


của nên kinh tế (G = G ), nên thâm hụt ngân sách có thể biểu thị bằng 
phương trình: 
BD = G-tY 
Phương trình này cho thấy thâm hụt ngân sách có thể phát sinh một 
cách khách quan (khi thu nhập Y của nền kinh tế giảm xuống đưới một 
mức nào đó), chứ không phải chỉ phụ thuộc vào chính phủ (tức việc 
chính phủ quyết định mức chi tiêu và thuế suất bình quân). Để có chỉ 
tiêu đánh giá mức thâm hụt hoàn toàn do yếu tố chủ quan của chính 
phủ gây ra, người ta dùng chỉ tiêu thám hụt ngân sách toàn dụng (với 
._Ÿ =Y*, tong đó Y* là sản lượng toàn dụng). 
thâm hụt ngân sách thực hiện (zctuai buảget defici) Múc thâm hụt 
thực sự ghi nhận được trong một tài khoản nhất định. 


thâm hụt thương mại (rađde deficit) Cán cân buôn bán bất lợi, nghĩa là 
sự thâm hụt trong cán cân thương mại xuất hiện khi giá trị xuất khẩu 
“hữu hình (tức xuất khẩu hàng hoá) của một nước thấp hơn giá trị nhập 
khẩu hữu hình của nó. Thâm hụt thương mại như vậy có thể không 
phải là mối lo trực tiếp, nếu nó được bù lại bằng phần thặng dư được 
tạo ra ở phần nào đó trong cán cân thanh toán. 

thâm nhập của hàng nhập khẩu, sự (/mpor! penetranon) Đại lượng 
được tính bằng mức tăng tỷ trọng hàng nhập khẩu trong tổng mức tiêu 
dùng của cư dân trong nước. Trong một số trường hợp, việc thay thế 
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hàng hơá trong nước bằng hàng nhập khẩu có thể có lợi khí nó phản 
ánh lợi thế so sánh, tức hàng nhập khẩu rẻ hơn hàng sản xuất trong 
nước. Nhưng sự thâm nhập mạnh mẽ của hàng nhập khẩu vào tất cả 
các ngành của nên kinh tế mà không có sự gia tăng tương ứng của kim 
ngạch xuất khẩu sẽ dẫn tới những khó khăn về cán cân thanh toán, làm 
suy giảm sản lượng và thu nhập trong nước. 


thẩm định tiêu chuẩn trợ cấp (weans fest) Việc thẩm định điều kiện thể 
lực và tài chính của một cá nhân để đánh giá xem anh ta được quyền 
nhận trợ cấp từ hệ thống phúc lợi xã hội không. Trợ cấp không phải là 
quyền dành cho mọi người, mà chỉ có những người đủ tiêu chuẩn mới 
được hưởng. Vì vậy, nó cần được cơ quan có thẩm quyền của chính 
phủ thẩm định trên cơ sở những quy định của pháp luật. 

thập phân vị (2eci!e) Những giá trị bằng số phân chia một nhóm các số 
liệu quan sát thành 10 phần. Thập phân vị thường được áp dụng cho 
những số liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Kết quả là 1/10 các 
quan sát sẽ vượt quá thập phân vị đầu tiên, 2/10 sẽ vượt quá phân vị 
thứ 2, v.v... 

thất nghiệp („employmeni) Tình trạng người lao động muốn có việc 
làm, nhưng không có việc làm. Cần chú ý rằng khi người lao động 
không có việc làm, máy móc, nhà xưởng và thiết bị tư bản cũng không 
được sử dụng vào sản xuất và do vậy sản lượng thực hiện của nẻn kinh 
tế không đạt mức tiểm năng. Việc loại trừ thất nghiệp và sử dụng 
nguồn lực nhàn rỗi để đạt được trạng thái đầy đủ việc làm là mục tiêu 
chủ yếu của chính sách kinh tế vĩ mô. Thất nghiệp thường được tính 
bằng tỷ lệ phần trăm số người hiện không có việc làm trong lực lượng 
lao động. Hình 1I1a nêu ra số liệu minh hoạ cho tỷ lệ thất nghiệp ở 
Anh, Mỹ và Nhật từ năm 1980 đến 1988. 


Anh Mỹ Nhật 
1980 66 10 20 
1081 99 1,5 22 
1982 11Á 95 24 
1983 126 95 286 
1984 130 TA 27 
1985 134 71 28 
1986 1343 88 28 
1987 10,2 8.1 28 


1988 83 54 25 
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0 Ỷ Y; Thu nhập quốc dân 
(6) 


Hình 111. Thát nghiệp. (a) Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh, Mỹ và Nhật. () 
Thất nghiệp trong mô hình xác định sẵn lượng cân bằng. 


Nếu thất nghiệp có nguyên nhân ở sự thiếu hụt tổng cầu, tức tổng cầu 
quá thấp, không đủ để mua mức tổng cung toàn dụng, thì phương pháp 
để cất giảm thất nghiệp là sử dụng các công cụ của chính sách tài 
chính và tiền tệ để làm tăng tổng cầu, qua đó làm tăng sản lượng và 
việc làm, Ví dụ, nếu chính sách tài chính và/hoặc chính sách tiền tệ 
làm dịch chuyển đường tổng cầu từ 4Ð, lên AD;, thì sản lượng sẽ tăng 
từ Y, lên Y; như trong hình 11 Ib và thất nghiệp giảm xuống. 
Nếu có sự trục trặc từ phía cung, thất nghiệp có thể xuất hiện khi đất 
nước tham gia vào thương mại quốc tế. Việc sử dụng nguồn lực không 
có hiệu quả và tình trạng thiếu vốn đầu tư để hiện đại hoá nhà máy và 
sản phẩm có thể dẫn tới việc thay thế sản phẩm trong nước bằng sản 
phẩm sản xuất ở nước ngoài (tức có tình trạng xâm nhập của hàng 
nhập khẩu), dẫn tới tình trạng thất nghiệp ngày càng tăng. Mặc dù 
chính phủ có thể áp dụng chính sách bảo hộ mậu dịch để ngăn chặn xu 
hướng tiêu cực này, nhưng nó không thể thay thế cho hiệu quả của nền 
sản xuất trong nước. 
Ba dạng cơ bản của thất nghiệp là thất nghiệp tạm thời, thất nghiệp cơ 
cấu và thất nghiệp chu kỳ. 

thất nghiệp ẩn tàng hay thất nghiệp tiêm ẩn hay những công nhân 
thất vọng (hidden unemployment or disgulsed. unemployment or 
iscouraged workers) Loại hình thất nghiệp trong đó những người có 
khả năng và muốn làm việc không đi tìm việc làm và không đăng ký 
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thất nghiệp, nên không nằm trong số liệu thống kê chính thức về thất 
nghiệp. Nếu không có biện pháp khuyến khích rõ ràng để những người 
thất nghiệp ẩn tàng bộc lộ tình trạng thất nghiệp của họ, thì con số 
thống kê thất nghiệp sẽ bị đánh giá quá thấp (tức thấp hơn thực tế). 


thất nghiệp chu kỳ (cyciical unemployment) Thất nghiệp xảy ra khi có 
sự giảm sút của hoạt động kinh đoanh trong giai đoạn suy thoái hay 
đình trệ của chu kỳ kinh doanh. 


thất nghiệp cơ cấu (sirctural unuemploymen?) Dạng thất nghiệp dài hạn 
do sự suy giảm của một số ngành hoặc do có những thay đổi trong quy 
trình sản xuất gây ra. Nó phát sinh khi sự thay đổi của cơ cấu nhu cầu 
trong nên kinh tế, dẫn tới sự thay đổi phương thức sản xuất hiện có và 
một phần lao động bị dôi ra. Hiện tượng dài hạn như vậy có thể buộc 
người lao động phải đi tìm việc làm mới ở các ngành khác hoặc địa 
phương khác. Để đối phó với đạng thất nghiệp này, người ta phải thực 
hiện các chương trình lớn để đào tạo lại lực lượng lao động bị đôi ra, 
hỗ trợ họ chuyển đến những vùng có việc làm hoặc tạo ra những đòn 
bẩy tài chính để khuyến khích các ngành đang tăng trưởng hoặc các 
ngành mới chuyển đến những khu vực bị ảnh hưởng bởi ở đó tập trung 
quá nhiều ngành đang rơi vào tình trạng suy thoái. 


thất nghiệp do công nghệ (¡eclhnological unwemploymen!) Thất nghiệp 
phát sinh từ quá trình cơ giới hoá và tự động hoá các hoạt động sản 
xuất. Cơ giới hoá và tự động hoá cải thiện năng suất lao động bằng 
cách làm giảm số lao động cần thiết để sản xuất và phân phối hàng 
hoá. Nếu nhu cầu tăng do chỉ phí sản xuất và giá cả giảm, người lao 
động có thể không bị thất nghiệp, vì lực lượng lao động như cũ giờ đây 
sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn, chứ không phải làm giảm lực lượng 
lao động để sản xuất ra mức sản lượng như cũ. 
Sự thay đổi công nghệ có thể dẫn tới tình trạng thay thế hoặc thu hút 
lao động. Nếu một công nghệ mới làm giảm chỉ phí và giá cả, nhu cầu 
về lao động có thể tăng lên. Trong trường hợp đó, sự thay đổi công 
nghệ có thể làm tăng mức sử dụng lao động trong ngành sản xuất máy 
móc phục vụ cho công nghệ mới và điểu này cũng dẫn đến việc làm 
tăng mức sử dụng lao động nói chung. 
Thất nghiệp do đổi mới công nghệ có thể đặc biệt nghiêm trọng ở cấp 
địa phương, khi các ngành công nghiệp tập trung ở vùng nào đó bị ảnh 
hưởng bởi những thay đổi mạnh mẽ trong công nghệ. Chẳng hạn, việc 
áp dụng máy công cụ điều khiển bằng số và các cơ sở lắp ráp bằng 
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người máy đã gây ra những tác động cực kỳ mạnh mẽ tới mức sử dụng 
lao động trong một số ngành công nghiệp ở các nước phát triển. Các 
chương trình trợ giúp và đào tạo lại lao động của chính phủ có thể góp 
phần làm giảm nhẹ ảnh hưởng của thất nghiệp do đổi mới công nghệ ở 
chừng mực nào đó, nhưng thường xuyên có nhiều công nhân không 
lành nghề bị mất việc do tiến bộ công nghệ. 

thất nghiệp do thiếu cầu (demand-deficient unemploymen?) Tình hình 
trong đó tổng cầu (47) quá thấp, vì vậy không có đủ việc làm cho 
những người muốn làm việc tại mức lương thực tế hiện hành trên thị 
trường. Theo quan điểm cổ điển, tình trạng này chỉ xuất hiện khi giá 
cả và tiền lương danh nghĩa cứng nhắc (W), do đó tiền lương thực tế 
(W/P) không thể giảm để loại trừ dạng thất nghiệp do thiếu cẩu. 
Nhưng họ cho rằng dạng thất nghiệp này chỉ mang tính chất tạm thời, 
vì theo thời gian, tiền lương thực tế sẽ điều chỉnh để cân bằng thị 
trường lao động. 
Tuy nhiên, Keynes và những người theo ông cho rằng việc cất giảm 
tiền lương thực tế làm cho tổng cầu giảm. Sự suy giảm của tổng cầu 
đến lượt nó lại làm cho tình trạng thất nghiệp đo thiếu cầu trở nên trầm 
trọng hơn. Như vậy trong lý thuyết của Keynes, cả tiền lương và việc 
làm đều do tổng cầu quyết định. 

thất nghiệp tạm thời (ictional unempioymen?) Thất nghiệp xuất hiện 
khi mọi người thay đổi việc làm và bị thất nghiệp trong thời gian 
ngắn từ lúc rời công việc làm này đến khi tìm được công việc khác. 
Thông thường mọi người không tìm ngay được việc khác ngay sau 
khi mất việc. Khoảng thời gian giữa hai công việc có thể kéo đài 
nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Nhiều loại thất nghiệp tạm thời mang 
tính thời vụ V. 


thất nghiệp tự nhiên (02(„al unemploymen) Mức thất nghiệp bình 
thường mà nên kinh tế phải chịu. Nó bao gồm thất nghiệp tạm thời và 
thất nghiệp cơ cấu, nhưng không bao gồm thất nghiệp chu kỳ. 

thoả thuận công ty (company bargaining) Thoả thuận tập thể giữa đại 
diện của một công ty có một hay nhiều nhà máy đặt ở nhiều địa điểm 
khác nhau với đại điện của người lao động để xác định tiền lương và 
điều kiện lao động trong cả công ty. Nếu công ty có nhiều nhà máy 
thuộc cùng một ngành, đặt ở nhiều vùng của một nước và là công ty 
độc quyền, thì hình thức thoả thuận công ty tương đương với thoả 
thuận toàn quốc. 
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thẻ ghỉ nợ (deb# card) Phương tiện cho phép người gửi tiền sử dụng trực 
tiếp các khoản tiền gửi của anh ta trong tài khoản ở ngân hàng. Về bản 
chất, thẻ ghi nợ giống như một chiếc séc. _ 

thẻ séc (chegue card) Tấm thẻ do ngân hàng phát hành cho khách hàng 
có tài khoản vãng lai. Nó đảm bảo cho những khách hàng có thẻ được 
thanh toán séc tới một giới hạn quy định. Những tấm thẻ như vậy cho 
phép người có thẻ rút tiền ra bất cứ lúc nào, tại bất kỳ chỉ nhánh nào 
của ngân hàng phát hành trong giới hạn quy định. 

thẻ tín dụng (credi card) Tấm thẻ mà một ngân hàng, tập đoàn ngân 
hàng hoặc một tổ chức nào đó cấp cho khách hàng, qua đó cho phép 
họ có quyền nhận được tín đụng (ví dụ của cửa hàng bán lẻ, khách 
sạn) hoặc quyền rút tiền mặt từ ngân hàng theo những điều kiện nhất 
định. Khi người có thẻ tín dụng sử dụng thẻ để mua hàng hoá và dịch 
vụ, người bán được đảm bảo là ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ 
nhanh chóng thanh toán tiền mua hàng cho họ. Thông thường, người 
có thẻ được quyền rút tiền hay chỉ tiêu trong phạm vi một định mức 
theo quy định của tổ chức phát hành. Tổ chức phát hành tính lãi suất 
mà người sử dụng thẻ tín dụng phải trả căn cứ vào số tiền mà họ đã rút 
ra và thời hạn quy định. Như vậy, thẻ tín dụng thực chất là phương tiện 
cho vay thuận tiện, chứ không phải tiền như một số người lầm tưởng. 


thế giới thứ ba (hird world) Xem nước chậm phát triển. 


thị phần hay tỷ trong thị trường (mưzket share) Tỷ trọng của một 
doanh nghiệp cá biệt trong tổng mức tiêu thụ hay sản lượng của một 
thị trường. Số liệu về tỷ trọng thị trường được dùng để tính mức độ tập 
trung hoá người bán trong một thị trường. 

thị trường („zrket) Cơ chế trao đổi tạo điều kiện cho người bán và người 
mua một sản phẩm, nhân tố sản xuất hay chứng khoán :ài chính gặp 
nhau để tiến hành các giao dịch. 
Thị trường được hiểu là một nhóm sản phẩm mà người tiêu dùng coi là 
có thể thay thế cho nhau, tức có hệ số co giãn chéo của như cầu cao. 
Khái niệm về thị trường này có thể không trùng với khái niệm phán 
ngành - một hệ thống phân loại sản phẩm theo đặc tính kỹ thuật hay 
sản xuất, chứ không theo khả năng thay thế đối với người tiêu dùng. 
Chẳng hạn chai thủy tỉnh và lon kim loại có thể được người sử dụng 
coi là những bao bì thay thế cho nhau, nhưng trong hệ thống phân 
ngành, chúng được đưa vào hai ngành khác hản nhau là ngành thùy 
tỉnh và ngành kim khí. Ngược lại, các sản phẩm thép chẳng hạn, theo 
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hệ thống phân ngành bao hàm nhiều người sử dụng như kỹ sư xây 
dựng (thép để đổ bê tông), các nhà chế tạo xe hơi (khung xe) và các 
nhà chế tạo đồ gia dụng (máy giặt). Khi không có số liệu đáng tin cậy 
về độ giãn chéo của cầu, các nhà kinh tế thường phải sử dụng cách 
phân ngành, vì đó là cách tiếp cận thị trường tốt nhất trong các phân 
tích ứng dụng. 

Lý thuyết về thị trường phân biệt các thị trường theo cấu trúc của . 
chúng, cụ thể là theo số lượng người mua và người bán. Có một số cấu 
trúc thị trường như: 


Cụnh tranh hoàn hảo = Nhiêu người bán, 
nhiỀM ngHỜi mua 

Thiểu quyên (bán) = Mội ít người bán, 
nHiỀu người Mua 

Thiểu quyền mua = Nhiều người bán, 


vải !i@ưỜời muia 
Thiểu quyên song phương  = Một ít người bán, 
tHỘI Ít Hgười mua 


Độc quyền (bán) = Một người bán, 
HIẾU Hgười mua 
Độc quyển mua = Nhiều người bón, 
mỘI Hgười mua 
Độc quyền song phương = Một người bán, 
mỘI "gười tua 
Nhị quyên (bán) = Hai người bán, 
nhiỀM Hgười mua 
Nhị quyền mua = Nhiều người bán, 


hai Hgười mua 


Cách phân loại thị trường như trên rất hữu ích trong phân tích lý thuyết 
và không cần phải phân loại chỉ tiết hơn nữa để xác định rõ ranh giới 
của thị trường cần phân (ích. Tuy nhiên, tuỳ theo mục đích phân tích 
mà người ta có thể định nghĩa một thị trường rộng hơn hay hẹp hơn 
các loại nêu trên. Trong các phân tích phục vụ công tác kế hoạch hoá 
vĩ mô, người ta có thể sử dụng khái niệm thị trường rộng hơn, chẳng 
hạn thị trường nước giải khát, thị trường thực phẩm. 


thị trường bán thử (es¿ market) Thị trường bao gồm một nhóm khá lớn 


người Liêu dùng trong một khu vực địa lý nhất định mà một doanh 
nghiệp sử dụng để bán sản phẩm mới nhằm thử phản ứng của người 
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tiêu dùng trước khi tiến hành sản xuất trên quy mô lớn và tiêu thụ rộng 
rãi trên thị trường toàn quốc. Xem chu kỳ sản phẩm. 


thị trường cạnh tranh (competitive markef) Thị trường trong đó có rất 
nhiều người bán và mua nhỏ, mua bán độc lập với nhau và không có ai 
có ảnh hưởng đáng kể đối với giá cả. 

thị trường chiết khấu (điscounwt marker) Theo nghĩa hẹp, đây là thị 
trường ở Luân đôn, trong đó người ta mua bán tín phiếu kho bạc và 
thương phiếu. Thành viên thị trường này bao gồm II phòng chiết khấu 
và một số nhà môi giới hối phiếu. Theo nghĩa rộng, khái niệm này 
thường được sử dụng để chỉ tất cả các hoạt động kinh doanh có liên 
quan đến các nguồn vốn ngắn hạn và đồng nghĩa với khái niệm thị 
trường tiền tệ. 

thị trường chợ đen (b/¿ck market) Khái niệm dùng để chỉ thị trường bất 
hợp pháp hình thành khi chính phủ cố định giá ở mức tối thiểu hoặc tối 
đa. Thị trường chợ đen thường xuất hiện khi chính phủ áp dụng chính 
sách phân phối (hàng hoá, ngoại tệ). 

thị trường chung, khối (common markef) Khu vực gồm nhiều nước 
trong đó tất cả các nước có thể buôn bán trên cơ sở bình dẳng. Khu 
vực như vậy yêu cầu phải có một liên minh thuế quan với hệ thống 
thuế quan đối ngoại thống nhất, quyền tự do di chuyển của nhân tố sản 
xuất, hàng hoá và dịch vụ, cũng như sự thống nhất đáng kế vẻ chính 
sách thuế và các chính sách khác. 

Thị trường Chung A rập, khối (Árab Comnon Marker) Thị trường 
chung do Hội đồng Thống nhất Kinh tế A rập đề nghị vào năm 964, 
hiện nay bao gồm các nước thành viên Ai cập, lrắc, Goócdani, Xuđăng 
và Xyri. Trong khối thị trường chung này, người ta đỡ bỏ nhiều hàng 
rào đối với thương mại và các luồng di chuyển vốn, nhưng chưa áp 
dụng liên minh thuế quan. 

'Thị trường chung Trung Mỹ, khối (Central American Conmon Market) 
Thị trường chung thành lập năm 1960. Mục tiêu của nó là cất giảm 
thuế quan và đỡ bỏ hàng rào thương mại giữa các nước thành viên. Nó 
cũng fìm cách thiết lập liên minh thuế quan Trung Mỹ. 


thị trường chứng khoán (sock exchange) Địa điểm để mọi người mua 
bán cổ phiếu và trái phiếu, ví dụ Thị trường Chứng khoán thành phố 
Hồ Chí Minh. Các định chế có liên quan đến thị trường chứng khoán 
là chuyền gia và người mới giới chứng khoán. Thị trường chứng khoán 
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thực hiện hai chức năng chủ yếu. Một là, nó tạo ra thị trường sơ cấp 
cho chứng khoán mới phát hành, trong đó vốn cho đầu tư và các mục 
đích khác có thể thu gom bằng cách phát hành chứng khoán tài chính. 
Hai là, nó tạo ra thị trường thứ cấp để mua bán chứng khoán hiện có, 
tức tạo ra điều kiện thuận lợi để chuyển chứng khoán từ người bán 
sang người mua. Bởi vậy, thị trường chứng khoán đóng một vai trò 
quan trọng trong hệ thống tài chính của một nước thông qua việc tạo ra 
một cơ chế để chuyển các khoản tiết kiệm thành đầu tư hiện vật và tài 
chính. Trong những năm gần đây, các thị trường chứng khoán quốc gia 
ngày càng phụ thuộc vào nhau do số lượng các công ty đa quốc gia 
ngày càng tăng, các định chế tài chính và công ty chứng khoán ngày 
càng có quy mô quốc tế. 

thị trường chứng khoán không niêm yết (wnisted securities markef) 
Địa điểm dành cho việc mua bán các trái phiếu công ty và cổ phiếu 
không được mua bán trên thị trường chứng khoán chính thức. Thị 
trường chứng khoán không niêm yết cho phép các công ty nhỏ gọi 
được vốn mới mà không cần có đủ các thủ tục hành chính và chi phí 
để được đăng ký toàn diện trên thị trường chứng khoán chính thức. 


Thị trường Chứng khoán Mỹ (Aerican Sfock Exchange - ASE hoặc 
AMEX, Thị trường chứng khoán có tổ chức lớn thứ hai ở Mỹ, chiếm 
gần 1/10 tổng số cổ phiến được trao đổi ở Mỹ. Nó cung cấp điều kiện 
vật chất cho việc mua bán cổ phiếu. Chỉ có cổ phiếu của các công ty 
đăng ký, tức những công ty đáp ứng đây đủ các yêu cầu của hội đồng 
giám đốc chứng khoán mới được phép trao đổi ở đây. Vì hầu hết đều 
là các công ty nhỏ, nên các tiêu chuẩn đảng ký trên Thị trường Chứng 
khoán Mỹ thấp hơn tiêu chuẩn trên thị trường Chứng khoán Nữu ước. 
Mục đích của việc đăng ký là đảm bảo khối lượng chứng khoán đủ lớn 
cho thị trường hoạt động và cung cấp thông tin chính xác cho các nhà 
đầu tư. Vì vậy, các công ty đăng ký cung cấp báo cáo tài chính hàng 
năm, báo cáo thu nhập hàng quý và hạn chế mua bán nội bộ. Nhiều 
công ty đăng ký trên nhiều thị trường chứng khoán, nhưng ngược lại 
một công ty có thể không phải là công ty đăng ký nữa, nếu chứng 
khoán của nó có Ít người mua. 

Chỉ có các công ty thành viên của Thị trường Chứng khoán Mỹ mới 
được phép mua bán chứng khoán của các công ty đăng ký trên sàn 
giao dịch. Họ có thể mua bán những chứng khoán mà họ có hoặc cho 
khách hàng. Hầu hết các công ty này là tổ chức môi giới và đóng 
nhiều vai trò khác nhau. Thứ nhất, họ có thể là những người mua bán 
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chứng khoán từ cơ cấu đầu tư của mình. Hai là, họ sử dụng các nhà 
môi giới lấy hoa hỏng để mua bán chứng khoán cho khách hàng và 
nhà môi giới tại sàn giao dịch để mua bán chứng khoán cho các nhà 
môi giới không có mặt tại sàn giao dịch. Phân lớn công ty thành viên 
chuyên môn hoá vào việc mua bán một loại cổ phiếu nhất định, chỉ có 
một số ít công ty mua bán nhiều loại cổ phiến. 

Thị trường Chứng khoán Mỹ là thị trường chứng khoán lâu đời, bắt 
đầu hoạt động từ khi các nhà môi giới chứng khoán gặp nhau trên 
đường phố để trao đổi cổ phiếu. Vì vậy, người ta đã dùng cách vẫy tay 
để ra ký hiệu cho nhân viên trao đổi. Mãi tới thế kỷ 20, Thị trường 
Chứng khoán Mỹ mới chuyển vào trong nhà. 


thị trường đấu giá (zucion markes) Thị trường có tổ chức, trong đó giá 
cả được điều chính liên tục theo sự dịch chuyển của cung và cầu. Đặc 
điểm cơ bản của thị trường đấu giá là có sản phẩm tiêu chuẩn hoá, 
không có sự gặp gỡ trực tiếp giữa người mua và người bán, có đủ số 
người để đảm bảo hành vi của họ mang tính cạnh tranh. Đây là mô 
hình tuyệt vời về cung ứng hàng hoá có tính cạnh tranh. 


thị trường đô la cháu Âu hay thị trường đồng tiền châu Âu 
(Eurodollar mar ket or Eurocwrrency markef) Thị trường có địa điểm 
chủ yếu ở châu Âu, nhưng tham gia vay và cho vay đô la Mỹ và những 
đồng tiền chủ yếu khác bên ngoài nước phát hành để tài trợ cho thương 
mại và đầu tư quốc tế. Công cụ chủ yếu được sử dụng trên thị trường 
tiền tệ châu Âu cho các mục tiêu đầu tư dài hạn là trái phiếu châu Âu. 
Đây là một loại chứng khoán có lãi suất cố định, mệnh giá bằng một 
"hoặc một số đồng tiền nào đó. Người gửi tiền trên thị trường đồng tiền 
châu Âu bao gồm các ngân hàng thương mại, công ty công nghiệp và 
ngân hàng trung ương. Người vay tiền phần lớn là các công ty tìm đến 
nguồn tài chính châu Âu trong thời kỳ ở nước họ có những hạn chế về 
tín dụng và/hoặc lãi suất trong nước cao so với lãi suất phổ biến trên 
thị trường đồng tiền châu Âu. 


thị trường độc quyền song phương (i/2reral monopoly) Thị trường có 
một người bán duy nhất đối mặt với một người mua duy nhất. Khi tiến 
hành phân tích kinh tế đối với loại thị trường này, người ta cũng vấp 
phải những khó khăn như khi phân tích thị trường thiểu quyền, bởi vì 
sự phụ thuộc lẫn nhau có thể nhận thấy được trong quá trình ra quyết 
định là thuộc tính quan trọng của nó. 
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thị trường giao chậm hay thị trường kỳ hạn (/zes market or forward 
tmarker) Thị trường để mua bán hàng hoá, nguyên liệu (cà phê, chè, 
lúa, mì, thịt v.v...) và các công cụ tài chính (ngoại tệ, cổ phiếu v.v...) 
với điều kiện người bán giao hàng vào một thời điểm nào đó trong 
tương lai, khác với thị rường giao ngay là thị trường trong đó hàng 
hoá được giao ngay lập tức. Mục tiêu của những người tham gia vào 
thị trường giao chậm hay kỳ hạn là để tự bảo vệ chống lại những rủi ro 
và tính bất định do sự biến động quá mạnh của giá cả gây ra cho hoạt 
động buôn bán của họ. 
Các nhà buôn giảm thiểu tính bất định về giá cả tương lai bằng cách 
mua hoặc bán theo các hợp đồng giao chậm - tức hợp đồng hứa sẽ 
bán hoặc mua một loại hàng hoá hoặc công cự tài chính vào một thời 
điểm xác định trong tương lai với giá được thỏa thuận ngay từ khi ký 
hợp đồng. Nếu trên thị trường giao ngay hàng hoá thực sự được trao 
tay, thì trên thị trường giao chậm, chỉ có các hợp đồng được mua và 
bán. Nhà buôn có thể ký hợp đồng nhất trí sẽ cung cấp một loại hàng 
với giá thỏa thuận (nhận bán - take a short posttion) hoặc nhất trí 
nhận hàng và thanh toán giá thỏa thuận (nhận mua - take a long 
position). Các nhà sản xuất có thể ký hợp đồng bán hàng với giá nhất 
định tại thời điểm nào đó trong tương lai nhằm tự bảo vệ mình chống 
lại rủi ro do những biến động bất lợi về giá cả Bây ra. Nằm giữa 
người mua và người sản xuất sử dụng hợp đồng giao chậm với tư 
cách công cụ tự vệ (hedging) để giảm tiểu rủi ro là các nhà buôn và 
đầu cơ, những người muốn mua và bán các hợp đồng kỳ hạn với hy 
vọng thu được lợi nhuận trời cho từ việc chấp nhận rủi ro do những 
biến động tương lai của giá cả. 
Nhiều hợp đồng giao chậm có dạng hợp đồng quyền chọn và được 
sử dung để tự vệ chống lại tính bất định của giá cả tương lai. Hợp 
đồng quyền chọn cho phép người tham gia hợp đồng quyền chọn 
mua hoặc bán một hàng hoá hoặc công cụ tài chính với giá thỏa 
thuận vào một khoảng thời gian xác định trong tương lai. Một khi đã 
mua hợp đồng quyền chọn, người mưa có thể ra lệnh thực hiện hợp 
đồng bất kỳ lúc nào. 

thị trường giao dịch tại quầy (over-the-cownfer marker) Thị trường 
cổ phiếu thứ cấp dành cho cổ phiếu công ty và một số loại chứng 
khoán chính phủ, chẳng hạn trái phiếu địa phương, không được giao 
dịch tại thị trường chứng khoán Nữu ước hay Thị trường chứng 
khoán Mỹ (ASE). 
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thị trường giao ngay (spør market) Thị trường để mua và bán hàng hoá 
hay nguyên liệu (đầu mỏ, thịt lợn v.v...) và các tài sản tài chính (ví đụ 
ngoại tệ) với điều kiện giao (cung cấp) ngay, khác với thị trường giao 
chậm trong đó hàng hoá đã mua được giao vào một thời điểm nào đó 
trong tương lai. Giá giao ngay của các loại hàng hoá và công cụ tài 
chính ở các khu vực khác nhau chênh lệch không đáng kể đo tác động 
hoạt động đảo hối (ácbít). 

thị trường hối đoái hay thị trường ngoại hối hay thị trường ngoại tệ 
(foreign exchange marker) Thị trường trong đó các đồng tiền quốc gia 
được trao đổi với nhau và tỷ giá hối đoái được xác định, hay nói cách 
đơn giản là thị trường để đổi đồng tiền trong nước lấy đồng tiền nước 
ngoài và ngược lại. Thị trường hối đoái là cần thiết vì các nước tham 
gia vào thương mại, đầu tư và vay nợ quốc tế đều có đồng tiền quốc 
gia riêng của mình và họ phải đổi chúng lấy đồng tiền của các nước 
bạn hàng để hoàn tất các giao dịch. 
Chính phủ có thể quyết định để cho thị trường hối đoái tự do hoạt động 
và không can thiệp vào diễn biến của thị trường. Trong trường hợp 
này, chúng ta nói chính phủ thực hiện chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi 
hoàn toàn. Nếu chính phủ quyết định can thiệp để ổn định thị trường 
hối đoái, nhưng không quy định tỷ giá hối đoái, chúng ta nói chính 
phủ áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi có quản lý. Nếu chính phủ 
can thiệp vào thị trường hối đoái bằng cách quy định tỷ giá hối đoái, 
chúng ta nói chính phủ thực hiện chế độ tỷ giá hối đoái cố định (có thể 
hoàn toàn hoặc có điều chỉnh). 


thị trường hối đoái kỳ hạn (@orward exchange marker) Thị trường trong 
đó các đồng tiền được mua bán với tỷ giá hối đoái được xác định vào 
thời điểm mua bán, nhưng được cung ứng vào thời điểm cụ thể trong 
tương lai (gọi là kỳ hợn). Khi dự kiến thu được hoặc phải trả số tiền 
nhất định bằng một đồng tiền cụ thể trong tương lai, người có thể mua 
hoặc bán đồng tiền này dưới hình thức hợp đồng kỳ hạn. Bằng cách 
đó, họ có thể tự vệ, tức tự bảo hiểm để tránh những rủi ro phát sinh từ 
sự thay đổi tỷ giá hối đoái. Ngoài ra, các nhà đầu cơ cũng tham gia vào 
thị trường này đo thực tế là khi chưa đến hạn, người ta không phải trả 
tiền cho hợp đồng kỳ hạn. 

thị trường khách hàng (cus¿omer marker) Thị trường sản phẩm trong 
đó giá cả không làm cho cung bằng cầu. Trong thị trường này, các 
doanh nghiệp quy định và công bố giá sản phẩm của mình, chứ 
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không áp dụng hình thức đấu giá hoặc hình thức tổ chức nào đó để 
làm cân bằng thị trường. Người mua và người bán không trao đổi một 
cách ngẫu nhiên, mà đã tạo lập được mối quan hệ mua bán chắc 
chắn. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là người mua không muốn 
tốn kém vì phải tìm người bán cho mỗi lần mua hàng, còn người bán 
cũng không muốn người mua đi mua hàng chỗ khác nên luôn có thái 
độ thân thiện. Trong điều kiện như vậy, các nhà sản xuất thường áp 
dụng phương pháp định giá theo thặng số hoặc theo một quy tắc nào 
đó mà cả người mua và người bán đều cho là hợp lý, nhằm đảm bảo 
lợi ích cho cả hai bên. 


thị trường lao động (/abour marke) Thị trường nhân tố trong đó người 
ta trao đổi dịch vụ lao động lấy tiền lương. Mặt cung của thị trường là 
người lao động với điều kiện làm việc có thể bị ảnh hưởng bởi công 
đoàn. Mặt cầu của thị trường là các công ty cần thuê lao động với tư 
cách đầu vào nhân tố sản xuất. 
Thị trường lao động khác với các thị trường nhân tố khác ở chỗ lao 
động có một số đặc điểm riêng, khó áp dụng khái niệm cung cầu. Trên 
thị trường này thường xuất hiện các vấn đề như cường độ lao động, 
tỉnh thần tập thể, chi phí tìm việc, phân biệt đối xử v.v.. Tất cả các yếu 
tố này đều ảnh hưởng tới cung về lao động. Do giới chủ khó tránh 
được sự phân biệt đối xử, sự quan tâm quá nhiều về phương điện kinh 
tế có thể làm biến đạng nhu cầu vẻ lao động của giới chủ. 
Có những đặc điểm khác qui định hành vi trao đổi trên thị trường lao 
động và làm nảy sinh tình huống là mức lương và việc làm không hoàn 
toàn phụ thuộc vào cung cầu. Hàng loạt yếu tố bất định tạo ra các thế 
lực gây ảnh hưởng trên thị trường (công đoàn, giới chủ và chính phủ) 
để đạt được mục tiêu kinh tế và các mục tiêu khác thông qua quá trình 
thương lượng. 


thị trường người bán (seiier%s marker) Trạng thái thị trường tổn tại trong 
một thời gian ngắn, trong đó có tình trạng dư cầu về hàng hoá và địch 
vụ tại mức giá hiện hành, làm cho giá cả tăng theo hướng có lợi cho 
người bán. Ngược lại với trạng thái này là £hj trường người mua. 


thị trường người mua (buyer“s markef) Thị trường được đặc trưng bởi 
tình trạng dư cung, vì vậy người bán gặp khó khăn trong việc bán hết 
sản phẩm của mình với giá dự kiến. Trên thị trường này, người mua có 
một ưu thế, sức mạnh nhất định so với người mua. 
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thị trường nhân tố (/actor markets) Thị trường trong đó các nhân tố sản 
xuất được mua và bán (máy móc, nguyên liệu, vật rẻ tiền mau hỏng), 
thuê và cho thuê (lao động, đất đai), vay và cho vay (vốn). Giá của các 
nhân tố hình thành trên các thị trường nhân tố nhờ sự tương tác của các 
lực lượng cung cầu. 


thị trường nhị quyền (bán) (2zopoly) Một loại thị trường thiểu quyền 
trong đó chỉ có hai người bán, ví dụ hai doanh nghiệp bán hàng cho 
một số lượng lớn tiêu dùng. Mỗi người tiêu dùng đều quá nhỏ, không 
thể tác động vào giá thị trường của hàng hoá hoặc dịch vụ mà họ mua. 
Xét về bên bán, thị trường có hai đối thủ chơi một trò chơi có tổng 
thay đổi. Mô hình thị trường nhị quyền có hai dạng chủ yếu: 
1. Mô hình không phần ứng: mô hình này giả định một trong hai công 
ty không thể dự kiến được phản ứng công ty kia, cả về giá cả lẫn sản 
lượng. Ví dụ, trong mô hình nhị quyên Bertrand, cả hai công ty đều 
giả định đối thủ không giảm giá để đáp lại biện pháp giảm giá ban đầu 
của mình (tức không phản ứng), và giả định này thúc đẩy họ giảm giá 
để tăng doanh thu. Vì cả hai công ty đều lập luận theo cùng một 
hướng, nên giá cả có thể bị ép xuống tới mức cạnh tranh, nghĩa là cả 
hai chỉ thu được lợi nhuận bình thường. Trong mô hình +; quyền 
Cournot, các công ty điều chỉnh sản lượng chứ không phải giá cả. 
Trong mô hình này, các công ty thay đối sản lượng của mình trong khi 
giả định rằng sản lượng của đối thủ cạnh tranh không thay đổi. Vì hai 
công ty cùng suy nghĩ theo một hướng, sản lượng có thể tăng đến mức 
hai công ty có cùng thị phần và chỉ thu được lợi nhuận bình thường. 
2. Mô hình phản ứng: mô hình giả định hai công ty nhận thức được 
rằng hành động của họ có quan hệ qua lại với nhau và bởi vậy tìm cách 
tránh những hình thức cạnh tranh gây thiệt hại cho nhau. Mô hình này 
được gọi là (thị trường nhị quyên cấu kết. Sự cấu kết có thể đạt được 
bằng các phương tiện không chính thức, chẳng hạn cả hai nhà nhị 
quyền đều ngầm chấp nhận rằng một trong số họ là người chỉ đạo giá 
(mô hình chỉ đạo giá) hoặc bằng các phương tiện tạo Hgợ sự cấu kết 
chính thức giữa họ với nhau (các ten). 


thị trường nhị quyền mua (đ¿opsony) Thị trường chỉ có hai người mua, 
nhưng có nhiều người bán. 

thị trường thiểu quyền song phương (bilateral oligopoly) Thị trường có 
mức độ tập trung người bán đáng kể (tức có ít người bán) và mức độ 
tập trung người mua đáng kể (tức có ít người mua). 
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thị trường tiền tệ (/money market) 1) Thị trường vay và cho vay ngắn hạn. 
Người tham gia thị trường này là ngân hàng trung ương, các ngân hàng 
thương mại và doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình. Công cụ tài chính 
chủ yếu được mua bán trên thị trường này là tín phiếu kho bạc và các 
loại chứng phiếu ngắn hạn. 2) Trong kinh tế vĩ mô, khái niệm thị 
trường tiên tệ được sử dụng để chỉ mối quan hệ giữa cung và cầu về 
tiền trong nền kinh tế. 

thị trường trái phiếu (bond market) Khái niệm dùng để chỉ sự gặp gỡ 
giữa người mua và bán một loại trái phiếu ở bất kỳ địa điểm nào, ví dụ 
thị trường chứng khoán. 

thị trường tranh chấp (confesfabie market) Thị trường mà các nhà sản 
xuất tự do gia nhập và rời bỏ mà không phải chịu tổn thất gì. Trong 
những thị trường như vậy, các nhà sản xuất gia nhập thị trường khi lợi 
nhuận cao hơn mức bình thường. Theo nghĩa này, thị trường thiểu 
quyền cũng có thể là thị trường tranh chấp. Khái niệm không phải chịu 
tổn thất hàm ý chỉ phí chìm (tức chỉ phí chôn chặt vào những tài sản cố 
định không bán đi được khí rời bỏ thị trường) bằng 0. Trên những thị 
trường như thế, nhà sản xuất áp dụng chiến lược gia nhập và rời bỏ, 
hay "vừa đánh vừa chạy", nghĩa là họ tham gia sản xuất khi giá cá 
bằng chi phí cận biên và chỉ phí cận biên bằng ch: phí bình quân, và 
ngừng sản xuất khi giá cả xuống thấp hơn. 

thị trường vốn (capiai marker) Thị trường hay nói chính xác hơn là 
nhóm thị trường gắn bó với nhau, trong đó vốn tài chính (tức bằng 
tiền) được vay và cho vay với những điều kiện và thời hạn khác nhau. 
Thời hạn này có thể cực ngắn hoặc dài, thậm chí không có thời hạn cụ 
thể, chẳng hạn vốn cổ phần. Có những lực lượng mạnh mẽ làm cho 
điều kiện ở một loại thị trường tài chính tác động tới các loại thị 
trường khác, đặc biệt khuynh hướng của một số người cho vay và đi 
vay chuyển từ loại thị trường này sang loại thị trường khác để tận dụng 
cơ hội cho vay với lợi tức cao hơn hoặc đi vay với lãi suất rẻ hơn. Hành 
ví đảo hối, tức hành vi đồng thời mua và bán một loạt chứng khoán 
nào đó trên hai thị trường khác nhau để kiếm lợi nhuận từ sự chênh 
lẹch giá, làm cho các thị trường gắn bó chặt chẽ với nhau. Theo nghĩa 
này, chúng ta có thể nói về một thị trường vốn duy nhất trong những 
điều kiện nhất định. 

thiên đường thuế ((zx haven) Nước áp dụng thuế suất thấp nhất đối với 
các khoản thuế cá nhân và công ty. Mức thuế thu nhập thấp thường 
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hấp dân những người giàu có và các công ty đa quốc gia tìm cách 
chuyển thu nhập của họ vào nước đó để giảm thiểu nghĩa vụ nộp thuế. 
Xem giá chuyển giao. 


thiểu quyền, thị trường, nhà (oi¿gopoly, oligopolist) Loại hình cấu trúc 
thị trường được đặc trưng bởi: 
a. Một ít hay vài người bán và nhiều người mua. Phần lớn mức cung 
của thị trường nằm trong tay một vài công ty tương đối lớn bán hàng 
cho những người mua tương đối nhỏ. 
b. Sản phẩm đông nhất hoặc phản biệt. Sản phẩm do các nhà cung cấp 
chào bán có thể đồng nhất, hoặc như thường xảy ra hơn là phân biệt 
với nhau theo một hay nhiều phương diện. Những khác biệt này có thể 
mang bản chất vật chất, đặc điểm sử dụng hay chỉ thuần túy là tưởng 
tượng, hiểu theo nghĩa những khác biệt nhân tạo là do các biện pháp 
quảng cáo, trưng bày và xúc tiến bán hàng tạo ra. 
c. Khó gia nhập thị trường. Hàng rào gia nhập cao, làm cho các công 
ty mới khó gia nhập thị trường. 
Đặc trưng đầu tiên là "một ít” hay "vài" hàm ý có sự phụ thuộc lẫn 
nhau giữa các doanh nghiệp hoạt động trên cùng một thị trường. Do 
điều kiện này mà khi quyết định giá cà hay đưa ra chiến lược thị 
trường, các doanh nghiệp phải ứính đến phản ứng hay biện pháp chống 
trả của đối thủ cạnh tranh. Chẳng hạn, biện pháp cắt giảm giá cả có vẻ 
có lợi cho công ty không có đối thủ cạnh tranh, nhưng nếu nó dẫn đến 
sự cát giảm giá cả của các công ty khác để bảo vệ thị phần, thì tất cả 
các doanh nghiệp đều bị giảm lợi nhuận. Vì lý do này, các nhà thiểu 
quyền ít có xu hướng cạnh tranh về giá cả (chiến tranh giá cả) và 
thường sử dụng các cơ chế khác nhau để phối hợp giá cả (như chỉ đạo 
giá ngầm, các ten). 
Các nhà thiểu quyền cạnh tranh với nhau bằng cách sử dụng nhiều 
chiến lược phân biệt sản phẩm khác nhau (quảng cáo, xúc tiến bán 
hàng, tung ra sản phẩm mới) nhằm duy trì và nâng cao tỷ suất lợi 
nhuận. Biện pháp cất giảm giá cả dễ bị đối phó, còn phân biệt sản 
phẩm rất khó đối phó và do vậy nó tạo ra cơ hội tiềm tàng cho sự gia 
tăng thị phần một cách liên tục. Sự phân biệt sản phẩm làm tăng doanh 
thu tại mức giá hiện hành, hoặc những chỉ phí tăng thêm có thể được 
chuyển vào giá bán và khách hàng phải chịu. Sự phân biệt sản phẩm 
bằng cách tạo ra sự trung thành với nhãn hiệu hàng hoá của nhà cung 
cấp hiện có làm cho doanh nghiệp mới khó gia nhập thị trường. 
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Các lý thuyết truyền thống (nh) chỉ ra rằng thị trường thiểu quyền 
dẫn tới kết quả thị trường không tối ưu, tương tự như trong thị trường 
độc quyền. Sản lượng bị giới hạn ở mức thấp hơn mức có chi phí tối 
thiểu; các doanh nghiệp làm än không có hiệu quả tồn tại được vì nó 
lẩn tránh sự cạnh tranh về giá cả trong khi sự cạnh tranh bằng cách 
phân biệt sản phẩm làm tăng chỉ phí cung ứng; và giá cả được quy 
định ở mức cao hơn chí phí cung tối thiểu, tạo ra lợi nhuận trên mức 
bình thường của nhà thiểu quyền và mức lợi nhuận quá cao này được 
bảo vệ bằng hàng rào gia nhập. Song cũng giống thị trường độc quyền, 
cách phân tích này không tính đến những mối lợi mà kinh tế quy mô 
tạo ra trong việc cắt giảm chỉ phí, giá cả của ngành và những đồng góp 
quan trọng khác của cạnh tranh thiểu quyền đối với sự đổi mới, phát 
triển sản phẩm. 
Một số người dịch từ này ra tiếng Việt là độc quyển nhóm hay độc 
quyền tập đoàn. Cách dịch này cho thấy khái niệm thị trường thiểu 
quyền bị hiểu sai, vì trong tiếng Anh oligopoly có nghĩa đen là /Öj 
trường có một ít người bán. Nếu họ cấu kết với nhau (ví dụ các ten), 
chúng ta có độc quyền nhóm, thường gọi là áp đoàn độc quyền, và có 
thể sử dụng mô hình thị trường độc quyền (một người bán) để nghiên 
cứu nó. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người bán không cấu kết 
với nhau và mô hình sử dụng để phân tích chúng khác với mô hình về 
thị trường độc quyền, ví dụ mô hình nhị quyền Cournot. Như vậy, khái 
niệm độc quyền nhóm quá hẹp, chỉ nói lên được một dạng (dạng cấu 
kết) của thị trường thiểu quyền. 

thiểu quyền mua, thị trường, nhà (oligøpsony, oligopsonisf) Cấu trúc thị 
trường có sự tập trung người mua, trong đó có một vài người mua lớn 
đối mặt với nhiều người bán nhỏ. 

thỏa thuận bổ sung (stand-by arrangemenm?) Thỏa thuận giữa Quỹ Tiền 
tệ Quốc tế và một nước thành viên, trong đó nước thành viên đó có 
quyền vay ngoại tệ của Quỹ đến một mức nhất định để giải quyết tình 
trạng thâm hụt cán cân thanh toán dự kiến sẽ xảy ra. 

thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (res/tí(cftve trade agreemenf?) Một dạng 
cấu kết giữa các nhà cung cấp nhằm loại trừ toàn bộ hoặc một phần cạnh 
tranh. Nhìn chung những thỏa thuận thuộc loại này thường tập trung vào 
việc quy định giá và tỷ lệ chiết khấu thống nhất, nhưng cũng có thể liên 
quan đến hạn ngạch sản xuất, phân chia thị trường và cùng nhau điều 
chỉnh năng lực sản xuất. Các nhà kinh tế phê phán những thỏa thuận 
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thuộc loại này vì chúng có khuynh hướng làm cho giá cả tăng cao hơn 
mức cạnh tranh và giúp cho các nhà cung cấp kém hiệu quả tránh được 
tính chất khốc liệt của cạnh tranh. Hầu hết các nước đều có thái độ cứng 
tắn đối với các thỏa thuận hạn chế buôn bán thông qua việc cấm đoán, 
hoặc chỉ chấp nhận trong những trường hợp ngoại lệ. 


thôn tính, sự, cuộc (økeover) Sự sáp nhập hai hay nhiều doanh nghiệp, 
nhưng khác với sự hợp nhất @nerger) ở chỗ nó không được thực hiện 
trên cơ sở nhất trí giữa các doanh nghiệp, mà thường diễn ra dưới hình 
thức một doanh nghiệp mua toàn bộ một hay nhiều doanh nghiệp 
khác, cho dù không có sự nhất trí hoàn toàn của đoanh nghiệp bị mua. 
Đối với các công ty có cổ phiếu được mua bán công khai trên thị 
trường chứng khoán, điều này thường xảy ra dưới hình thức một công 
ty mưa được số cổ phiếu kiểm soát (mặc dù vẻ cơ bản công ty mua 
muốn mua tất cả cổ phiếu) của công :y khác. 
Có ba dạng thôn tính chủ yếu: (a) thôn tính ngang, trong đó công ty 
thôn tính cạnh tranh trực tiếp với công ty bị thôn tính trên cùng một thị 
trường; (b) thôn tính dọc, trong đó công ty thón tính quan hệ với công 
ty bị thôn tính theo kiểu nhà cung cấp - khách hàng; và (c) thôn tính 
hỗn hợp, trong đó công ty thón tính và công ty bị thôn tính hoạ! động 
trên những thị trường không có quan hệ gì với nhau, và vì vậy sau khi 
thôn tính, công ty mới có thể đa dạng hoá hoạt động của mình. 
Đứng trên quan điểm của doanh nghiệp, sự thôn tính có thể đem lại lợi 
thế về chỉ phí sản xuất và phân phối, phạm vi hoạt động (mở rộng hay 
chuyển sang hoạt động trong các ngành, lĩnh vực mới). Xét về ảnh 
hưởng rộng rãi hơn tới diễn biến của các quá trình thị trường, thì một 
mật sự thôn tính thúc đẩy việc đạt dược hiệu quả cao hơn trong sử 
dụng nguồn lực, nhưng mặt khác, nó có thể làm giảm hiệu quả phân 
bổ nguồn lực đo làm giảm cạnh tranh. Việc một hành ví thôn tính cụ 
thể có lợi hay không đòi hỏi phải đánh giá những lợi ích đôi khi xung 
đột nhau của cổ đông, giám đốc, người lao động, chủ nợ và khách 
hàng. Tóm lại, sự thôn tính có thể có lợi hoặc có hại. 


thôn tính ngược, sự (reverse /akcover) Tình huống trong đó một công ty 
nhỏ nhưng năng động muốn bành trướng nhanh chóng thôn tính một 
công ty lớn hơn, nhưng lạc hậu. Trong các tình huống như vậy, công ty 
thôn tính phải phát hành cổ phiếu, /rái phiếu mạo hiểm hoặc các loại 
chứng khoán khác nhàm thu hút đủ số vốn cần thiết để mua cổ phiếu 
của công ty lớn. 
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thống kê, môn (s/zfis:ics) Ngành nghiên cứu lý thuyết và phương pháp thu 
thập, tổng hợp và phân tích số liệu về các hiện tượng cần quan sát. Kinh 
tế học sử dụng rất nhiều số liệu và phương pháp thống kê để nghiên cứu 
hiện tượng kinh tế và kiểm định các lý thuyết kinh tế. 

thống kê Durbin #t (Duưzbin h-staristic) Đại lượng thống kẽ được dùng 
để chẩn đoán vấn đề tương quan theo thời gian của phần sai số trong 
phương trình hồi quy có chứa một biến số nội sinh trễ và không thể áp 
dụng thống kê Durbm-Watson. Nó được tính bằng công thức: 

h=(q- Ẳ # —_— 
2 1I-m(h} 

trong đó đ là thống kê Durbin-Watson, » là quy mô mẫu, v(b) con số 
ước tính của phương sai của hệ số tính cho biến nội sinh trễ. Thống kê 
j tuân theo phân phối chuẩn gần chuẩn hoá trong điều kiện giả thuyết 
0 về hệ số tương quan theo thời gian bằng 0, đo vậy có thể kiểm định 
đối với các giá trị găng của phân phối đó. 

thống kê Durbin-Watson (Durbin-Waison síaristic) Thường gọi tắt là 
thống kê đ hay thống kê D.W. Nó là đại lượng thống kê để chẩn đoán 
vấn đề tương quan theo thời gian của phần sai số trong bàm hồi quy. 
Giá trị làm tròn bằng 2 thường cho thấy không có vấn để tương quan 
theo thời gian, mặc dù giá trị lý tưởng biến thiên cùng với số tham số 
ước lượng và số kết quả quan sát. Một đại lượng thống kê nữa là 

đ=4-d 


được sử dụng để chẩn đoán mối liên hệ tương quan nghịch theo thời 
gian. 

thống kê kiếm định, đại lượng (/csr s:zristic) Đại lượng được tính để 
thực hiện các kiểm định thống kẻ. Trong điều kiện giả thuyết 0, đại 
lượng thống kê này tuân theo một phân phối xác xuất nhất định mà giả 
thuyết ngược lại không tuân theo. Vì vậy, nếu giá trị của đại lượng 
thống kê kiểm định rơi ra ngoài các giá trị găng của phân phối kỳ này, 
thì người ta cho rằng giả thuyết 0 không đúng. Ví dụ về thống kê kiểm 
định là thống kê T, thống kê F, thống kê Durbin-Watson. 

thống kê kinh tế (cecowuomic sfatistics) Những số liệu thống kê do chính 
phủ và các cơ quan khác thu thập để phản ánh thực trạng của nền kinh 
tế vào thời điểm thu thập số liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc so 
sánh và phân tích cùng với các số liệu và chỉ số khác trong thời kỳ 
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trước. Những số liệu như thế có thể được phân tích bằng các phương 
pháp thống kê thông thường hay phương pháp kinh tế lượng để thiết 
lập mối quan hệ có ý nghĩa giữa các biến số mà chúng ta quan tâm 
nghiên cứu. 

thống kê phi tham số (nonparametric staiistics) Ngành thống kê trong 
đó các tham số cửa phân phối tổng thể không được xác định trước. 
Nghĩa là, người ta không đưa ra những giả định về hình dạng của phân 
phối tổng thể trước khi vận dụng một phương pháp. Các kiểm định 
thống kê phi tham số có thể được thực hiện dựa vào các dữ liệu không 
phải thực sự bằng số. Chẳng hạn, dựa vào số thứ tự người ta có thể 
kiểm định về #¿øg của các biến số. Những kiểm định như vậy đôi khi 
được gọi là kiến định hạng. 


thống kê tham số (paramneiric siatisiics) Ngành thống kê trong đó các 
tham số của phân phối tổng thể được xác định trước. Nghĩa là, một 
loại hình cụ thể của phân phối tổng thể được giả định có quan hệ với 
sự phân tích. Khi sử dụng phương pháp ước lượng thống kê này, người 
ta có thể giả định rằng mẫu được rút ra từ một tổng thể tuân theo quy 
luật phân phối chuẩn. 


thời gian thất nghiệp (duration oƒ unemploymenf) Khoảng thời gian thất 
nghiệp bình quân của một người nằm trong danh sách đăng ký thất 
nghiệp và thường tính bằng số zuẩn. Mức thất nghiệp tại bất kỳ thời 
điểm nào cũng là một hàm của số người đãng ký thất nghiệp và thời 
gian đăng ký thất nghiệp bình quân. 

thời kỳ cơ sở hay thời kỳ cố định (base period) Xem kỳ gấc. 


thời kỳ hoàn vốn (payback period) Khoảng thời gian cần thiết cho một 
khoản đầu tư tạo ra đủ tiền mặt để bù đắp toàn bộ số vốn chỉ ra ban 
đầu. Chẳng hạn, một chiếc máy giá 1 triệu đồng và tạo ra một dòng 
tiền mặt bằng 250 nghìn đồng một năm sẽ có thời kỳ hoàn vốn bằng 
4 năm. 

thời kỳ kế toán (øccowting period) Thời kỳ trong đó một doanh 
nghiệp chuẩn bị bản báo cáo tài chính của mình và khi kết thúc, nó 
lập ra bảng tổng kết tài sản. Thông thường luật pháp yêu cầu các 
công ty phải lập các bản kế toán hàng năm, nhưng không loại trừ 
tình huống nhiều công ty lập kết toán cho hàng tháng, hàng quý. 
thậm chí hàng tuần để nắm được thông tin về tình hình hoạt động 
kinh doanh của mình. 
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thời kỳ làm dịu (cooling öoƒƒ period) Khoảng thời gian lùi lại do luật 
pháp quy định trước khi hoạt động đình công bắt đầu. Mục tiêu của 
việc tạo ra thời kỳ này là làm dịu bớt sự tức giận của công nhân, qua 
đó làm cho họ có suy nghĩ hợp lý hơn về các vấn đề tranh chấp. Ví dụ 
đạo luật Taft-Hartley quy định thời kỳ làm dịu kéo dài tới 8Ø ngày cho 
các cuộc đình công đe doa sự hoà hợp và an ninh quốc gia. Ngoài ra, 
người tổ chức đình công còn phải báo trước cho giới chủ khi hợp đồng 
tập thể còn hiệu lực. 

thời kỳ thu hẹp (conracfionary phase) Thời kỳ trong chu kỳ kinh doanh 
bắt đầu sau khi hoạt động kinh tế đã đạt đến mức đỉnh của sự bùng nổ 
kinh tế và kéo dài cho đến khi hoạt động kinh tế suy giảm đến mức 
đáy. Đặc trưng cơ bản của nó là sự suy giảm liên tục của hoạt động 
kinh tế và tổng sản phẩm trong nước. 

thu nhập (/zcome ór earnings) Khoản tiền thu được từ việc sở hữu và 
cung ứng các nhân tố sản xuất trong một thời kỳ. Các khoản tiền thu 
được từ lao động, tư bản, đất đai và năng lực kinh doanh là thu nhập từ 
tiền lương, lãi suất, địa tô và lợi nhuận. Doanh nhân (người sở hữu 
năng lực kinh doanh) là người kết hợp các nhân tố sản xuất để tạo sản 
lượng và thu nhập cho các nhân tố sản xuất. 
Khi sử dụng thuật ngữ thu nhập, chúng ta phải thận trọng. Nó có thể 
có những ý nghĩa khác nhau. Người nhận được tiển từ chương trình 
phúc lợi xã hội coi đó là thu nhập, nhưng xét trên bình diện toàn bộ 
nền kinh tế, đó là khoản chuyển giao thu nhập, thường gọi là irợ cấp. 


thu nhập cẩm tay (ake-home pay) Phần thu nhập còn lại sau khi đã trừ 
thuế và các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội. Như vậy, thuật ngữ thu 
nhập cầm tay chỉ được sử dụng khi thuế và lệ phí bị khấu trừ trước khi 
trả cho người nhận thu nhập. 


thu nhập đầu người hay thu nhập bình quân đầu người (income per 
capita) Đại lượng được tính bằng cách lấy thu nhập quốc dân của một 
nước (tổng thu nhập quốc dân - GN hay thu nhập quốc dân - N?) chia 
cho dân số của nó. Đây là mức thu nhập tính bình quân cho mỗi người 
dân, bất kể đó là nam hay nữ, người lớn hay trẻ em. Vì phân phối thu 
nhập không hoàn toàn công bằng và vì nhiều lý do khác (ví dụ tình 
trạng ô nhiễm, nên kinh tế ngầm, hoat động nội trợ), nên chỉ tiêu thu 
nhập đầu người không phải là đại lượng hoàn hảo vẻ phúc lợi kinh tế 
và mức sống. 
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thu nhập chính đáng (earned income) Thu nhập trả cho công việc đã 
làm. Thu nhập chính BẾP nhìn chung bao gồm tiền lương, tiền công, 
phí, hoa hồng và lợi nhuận của người kinh doanh cá thể và hợp doanh. 
Thu nhập chính đáng là khái niệm do Adam Smith đưa vào lý thuyết 
kinh tế, được David Ricardo hoàn thiện, được các nhà mác xít nhấn 
mạnh, bị các nhà cận biên chôn vùi và phần lớn các nhà kinh tế của thế 
kỷ 20 bỏ qua. Trong kinh tế học, sự phân biệt giữa thu nhập chính 
đáng và thu nhập không chính đáng không còn hữu ích khi mọi người 
nghĩ rằng tất cả các nhân tố sản xuất đều xứng đáng được nhận thu 
nhập. Tuy nhiên, Cục thuế nội địa của Anh vẫn sử dụng khái niệm thu 
nhập chính đáng để chỉ thu nhập từ lao động và áp dụng mức thuế thấp 
hơn so với các khoản thu nhập bị coi là không chính đáng (thu nhập từ 
tài sản). Ý tưởng cơ bản ở đây là khi lao động để kiếm thu nhập, người 
ta phải hy sinh nhiều hơn trường hợp kiếm thu nhập bằng tài sản. 

thu nhập chịu thuế (/zxabe income) Phần thu nhập của một cá nhân 
hay công ty sau khi đã khấu trừ đi tất cả các khoản chỉ phí hợp lý, tức 
các khoản chi phí được phép khấu trừ theo luật thuế thu nhập. Cơ quan 
thuế dựa vào phần thu nhập này để tính số thuế, chứ không phải dựa 
vào tổng thu nhập. 


thu nhập chuyển giao (ransƒer earnings) Thu nhập mà một nhân tố sản 
xuất phải nhận được để nó không bị chuyển giao cho mục đích sử 
dụng khác. Mức thu nhập cao hơn giá chuyển giao của một nhân tố 
sản xuất được gọi là tô kinh tế. Xem bán tô. 


thu nhập quốc dân cân bằng, mức (eguilibrium level oƒ national 
income) Mức thu nhập quốc dân mà tại đó các kế hoạch mua hàng và 
sản xuất của nền kinh tế phù hợp với nhau. Điều này xảy ra tại giao 
điểm của đường tổng cầu và đường tổng cung như tại điểm £ trong 
hình 112a. Thu nhập cân bàng không nhất thiết phải là mức thu nhập 
cho phép nền kinh tế đạt mức toàn dụng, bởi vì thu nhập cân bằng có 
thể xảy ra ở mọi quy mô hoạt động kinh tế. Trạng thái cân bằng toàn 
dụng là trường hợp đặc biệt trong đó tổng cầu đúng bàng tổng sản 
phẩm quốc dân tiểm năng, không có thâm hụt do lạm phát hay giảm 
phát. Ví dụ, tại giao điểm của đường AS và đường tổng cầu 4D; trong 
hình 112b, nên kinh tế đạt trạng thái cân bằng toàn dụng với mức thủ 
nhập quốc dân và sản lượng tiềm năng Ÿ;. 
Chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp tiếp cận bơm vào - rút 
ra để xác định thu nhập quốc dân cân bằng và sự thay đổi của nó 
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như trong hình 112c và 112d. Theo phương pháp này, mức thu nhập 
quốc dân cân bằng đạt được khi tổng các khoản bơm vào (đầu tư + 
chỉ tiêu của chính phủ + xuất khẩu) đúng bằng các khoản rút ra (tiết 
kiệm + thuế + nhập khẩu) và thay đổi khi các khoản bơm vào và rút 
ra thay đổi. 


Tổng 
cầu 
(AD) 


0 Y Sản lượng!Thụ 0 Y. Y; Sản lượng!Thu 

(a) — nhập quốc dân (tị nhập quốc dân 
Các Các 
khoản khoản 
bơm bơm 

vào! vào! Bơm vào B, 


Bơm vào B 


1 
' 
' 
' 
‹ 
t 
h 

Y 


Sản lượng!Thu — 0 Y Ỳ, Sản lượng!Thụ 
c) nhập quốc dân {d} nhập quốc dân 


Hình 112. Mức thu nhập quốc dân cân bằng. (a) Mô hình xác định 
sản lượng cân bằng với đường 45” được coi là tổng cung (4S). Chú ý 
rằng đường này trở thành thẳng đứng tại mức sản lượng tiềm năng hay 
toàn dụng. (b) Khi đường tổng cầu (AÐ) dịch chuyển lên trên tới AD,, 
sản lượng cân bằng tăng từ Y lên Y,, nhưng khi đường tổng cầu dịch 
chuyển lên phía trên AÐ, sản lượng không tăng thêm nữa (vẫn bằng 
Y,), vì nên kinh tế đã đạt mức sản lượng tiềm năng. (c) Mức thu nhập 
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quốc dân cân bàng đạt được khi tổng các khoản rút ra = tổng các 
khoản bơm vào. Nếu các khoản rút ra vượt quá các khoản bơm vào, 
tổng chí tiêu sẽ giảm, dẫn tới thu nhập quốc dân giảm. Ngược lại, nếu 
các khoản bơm vào vượt quá các rút ra vào, tổng chi tiêu sẽ tăng, dẫn 
tới thu nhập quốc đân táng. Chỉ khi các khoản bơm vào bằng các rút ra 
vào, thu nhập quốc đân (và sản lượng) mới đạt trạng thái cân bằng (= 
Y). (đ) Mức thu nhập quốc dân cân bằng thay đổi khi có sự thay đối 
của các khoản bơm vào và/hoặc rút ra. Ví dụ, sự gia tăng chỉ tiêu cho 
đầu tư làm dịch chuyển đường bơm vào ?Ö tới bơm vào Ö;, và mức thu 
nhập quốc dân cân bằng tăng từ Y lên ,. 


thu nhập dự kiến bình quân (zverage expected income). Xem thu nhập 
thường xuyên. 


thu nhập hiệu quả (eff?ciency earnings) Thu nhập tính cho mỗi đơn vị 
hiệu quả. Khi các nhà kinh tế nói về xu hướng san bằng thu nhập trong 
thị trường lao động địa phương do sự cạnh tranh gây ra, họ ngầm giả 
định đó là thu nhập hiệu quả. Trong trạng thái cân bằng, hai công nhân 
có thể nhận được mức thu nhập rất khác nhau (sau khi đã trừ các 
khoản thu không phải bằng tiền), nhưng thu nhập hiệu quả của họ vẫn 
bằng nhau. Người công nhân hưởng lương cao được coi là bằng nhiều 
đơn vị hiệu quả hơn người công nhân hưởng lương thấp. Nói chung, 
khi phân tích sự phân tán của thu nhập tại một thị trường địa phương, 
người ta phải đảm bảo khả năng so sánh của các loại thu nhập khác 
nhau, chẳng hạn tiêu chuẩn hoá hiệu quả của công nhân thông qua các 
biến đại diện như thời gian giáo dục, đào tạo, thâm niên, kinh nghiệm 
công tác. 

thu nhập khả dụng (đisposabile income) Xem thu nhập sử dụng. 


thu nhập mỗi cổ phần (earnings per share) Lợi nhuận ròng sau thuế mà 
người nắm cổ phiếu thông thường trong một công ty được hưởng chia 
cho tổng số cổ phiếu thông thường. 

thu nhập nhân tố (/zc/or ¿öcome) Thu nhập trả cho nhân tố sản xuất đã 
tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoá và dịch vụ. Chúng ta có thể 
coi đây là phần thưởng dành cho nhân tố sản xuất do nó đã cung cấp 
dịch vụ trong quá trình sản xuất. Trong nền kinh tế thị trường, thu 
nhập của các nhân tố sản xuất đúng bằng giá của chúng trên thị trường 
(không kể thuế gián thu) và bao gồm các khoản như: tiền lương và tiền 
công, lãi suất, địa tô và lợi nhuận. Nếu thị trường là cạnh tranh hoàn 
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hảo, thu nhập của một nhân tố đúng bằng phần đóng góp của _“c: tố 
đồ vào sản lượng và lợi nhuận kinh tế bằng 0. 


thu nhập nông nghiệp (¿g¡iculfural earnings) “Thu nhập của những 
người tham gia vào ngành nông nghiệp. Ở các nước đang phát triển, 
người ta thấy có mức chênh lệch khá lớn giữa tiền lương ở khu vực 
thành thị và khu vực nông thôn. Việc nhiều người từ các vùng nông 
thôn đổ ra thành thị kiếm việc làm có nguyên nhân chủ yếu ở mức thu 
nhập nông nghiệp quá thấp so với thu nhập ở thành thị. Thông thường 
rất khó xác định chính xác thu nhập từ nông nghiệp, đặc biệt khi nó 
còn mang tính chất tự cấp, tự túc hoặc người lao động được trả công 
bằng hiện vật. 

thu nhập quốc dân (zional income) Tổng thu nhập bằng tiền mà các 
hộ gia đình nhận được dưới dạng tiền lương, lãi suất, địa tô và lợi 
nhuận trong một thời kỳ nhất định do họ đã cung cấp đầu vào nhân tố 
cho các doanh nghiệp như lao động, vốn, đất đai và năng lực kinh 
doanh. Trong hệ thống hạch toán thu nhập quốc đân, thu nhập quốc 
dân (N?) được tính bằng cách lấy tổng số thu nhập quốc dân tính theo 
thu nhập nhân tố (GNP;) hay chỉ phí nhân tố (GŒNP,) trừ đi khấu hao 
(D) hoặc bằng cách lấy tổng thu nhập quốc dân tính theo giá thị trường 
hay luồng chỉ tiêu (GNP„ạ) trừ đi thuế gián thu (7e) và khấu hao (Ð). 


thu nhập sử dụng hay thu nhập khả dụng (2isposable income) Số thu 
nhập mà hộ gia đình có thể sử dụng sau khi đã nộp thuế thu nhập cá 
nhân và bảo hiểm xã hội. Thu nhập cá nhân sử dụng là một yếu tố 
quan trọng quyết định mức chi cho tiêu dùng và tiết kiệm trong nền 
kinh tế. 


thu nhập thực tế hay tiền lương thực tế (real income or real wage) 
Tiền lương danh nghĩa (W) chia cho mức giá chung (P) của hàng hoá 
và dịch vụ. Người ta thường viết tiền lương thực tế dưới dạng W/P. 
Nếu cả tiền lương danh nghĩa và giá cả đều tăng 10% so với chỉ số ban 
đầu là 100, thì giá trị ban đầu của W/P = 100/100 = lvà giá trị mới của 
nó cũng bằng 110/110 = !. Tiên lương thực tế tăng khi W tăng nhanh 
hơn P, khi W tăng trong khi P không đổi hoặc giảm. Trong ví dụ của 
chúng ta, nếu W tàng 10% và giá cả không đổi, tiền lương thực tế W/P 
sẽ bàng 110/100 = 110%. Trong trường hợp này, người hưởng lương 
được lợi 10% vì họ có thể mua thêm 10% hàng hoá và dịch vụ bằng 
mức lương mới cao hơn. 
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Mối quan hệ giữa tiền lương thực tế và danh nghĩa với việc làm (mức 
sử dụng lao động) và sản lượng hiện nay vẫn là chủ để trung tâm trong 
các phân tích của kinh tế học, mặc dù nhìn chung mọi người nghĩ rằng 
tiền lương thực tế, chứ không phải là tiền lương danh nghĩa, quyết định 
việc làm và tỷ lệ thất nghiệp. 

thủ đoạn hạn chế lao động (restricitve labor practice) Thủ đoạn thường 
được công đoàn sử dụng để phục vụ cho lợi ích của đoàn viên, nhưng 
lại làm giảm hiệu quả sản xuất. Ví dụ, công đoàn yêu cầu phải sử dụng 
một số người nhất định để làm một công việc, mặc dù yêu cầu này dẫn 
tới việc sử dụng nhiều lao động hơn mức cần thiết để thực hiện công 
việc đó một cách có hiệu quả. Các công đoàn khác nhau hoạt động 
trong cùng nhà máy có thể đưa ra những quy định ghì rõ đoàn viên của 
mình làm và có thể không làm những nhiệm vụ nào đó và những quy 
định này hạn chế khả năng sử dụng lao động một cách linh hoạt. Các 
công đoàn cũng có thể chống lại việc lắp đặt máy móc mới, đặc biệt 
khi chúng làm cho một số đoàn viên của họ bị mất việc. 

thuế (ax) Khoản tiên mà chính phủ đánh vào thu nhập của cá nhân và 
doanh nghiệp (thuế trực thu) hoặc vào hàng hoá và dịch vụ (thuế gián 
thu). Thuế được chính phủ sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, ví 
dụ (4) tăng nguồn thu cho ngân sách (mực tiêu thụ nhập), (b) làm thay 
đổi tình hình phân phối thu nhập và của cải (mạc tiêu phán phốt lại), 
(c) kiểm soát quá trình phân phối và mức chỉ tiêu trong nên kinh tế 
mục tiêu quản lý vĩ mỏ), (d) kiểm soát khối lượng xuất nhập khẩu 
(mục tiêu quản lý vĩ mô và mục tiêu bảo hộ sản Xuất trong nước) và (e) 
thay đổi tập quán tiêu dùng (mục tiêu xã hội). Cần chú ý rằng ?ính chất 
cưỡng bức của thuế hàm ý mọi khoản tiền mà các tác nhân kinh tế 
buộc phải nộp cho chính phủ đều được coi là thuế. 

thuế ẩn (dđen tax) Thuế gián thu được đưa vào giá hàng hoá và dịch 
vụ, nhưng người tiêu dùng không biết được sự tồn tại hay quy mô của 
nó. Chẳng hạn thuế tiêu thụ đặc biệt nằm trong giá thuốc lá và bia 
thường không được thông báo cho mọi người biết, nên được coi là thuế 
ẩn. Ngược lại, thuế giá trị gia tăng được đưa vào giá sản phẩm với tỷ lệ 
xác định mà mọi người đều biết nên không được coi là thuế ẩn. 

thuế báo hiểm xã hội (social security fax) Thuế do người lao động, 
người chủ (người thuê lao động) và người tự hành nghề nộp để tài trợ 
cho các chương trình bảo hiểm xã hội như chương trình bảo hiểm hưu 
trí, tật nguyền, y tế và thất nghiệp. 
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thuế chỉ tiêu (expendirire /ax) Loại thuế gián thu được tính vào giá bán 
sản phẩm và người tiêu dùng phải chịu. 

thuế chuyển quyền sở hữu tài sản (capiral transfer tax) Loại thuế đánh 
vào của cải khi chúng được chuyển quyển sở hữu. Ở Anh, nó bát đầu 
có hiệu lực từ năm 1974 cho đến khi được thay bằng thuế trước bạ và 
được đổi tên thành thuế thừa kế vào năm 1986. Thuế chuyển quyền sở 
hữu tài sản bao gồm hai loại thuế là thuế tặng phẩm và thuế thừa kế. 
Từ năm 1986, tặng phẩm không bị đánh thuế nữa, trừ trường hợp nó 
được trao cho ai đó trong vòng 7 năm trước khi chết. Luật thuế cũng 
đưa ra nhiều trường hợp miễn giảm. 

thuế chống phá giá (an-dumping tarƒf) Múc thuế đánh cao đánh vào 
hàng nhập khẩu khi phát hiện nhà sản xuất nước ngoài áp dụng thủ 
đoạn bán phá giá để đánh bại đối thủ cạnh tranh trong nước. 

thuế công ty hay thuế thu nhập công ty (corporarion fax) Thuế đánh 
vào thu nhập của các công ty sau khi đã trừ chi phí kinh doanh, lãi 
suất, chi phí khấu hao và các khoản được phép khấu trừ khác (ví dụ 
phần giảm thuế cho cổ tức chia cho cổ đông). Từ năm 1973, nước Anh 
sử dụng hệ thống thuế công ty quy đổi. Theo hệ thống này, các công ty 
phải nộp mức thuế bằng 35% lợi nhuận, dù nó được chia cho cổ đông 
hay giữ lại. 

Thuế Công ty Trả trước (Advance Corporation Tax) Khoản tiền trả 
trước trong thuế công ty khi các công ty ở Anh phân phối cổ tức. Đây 
là công cụ của chính phủ để thu thuế công ty sớm hơn bình thường. 

thuế giá trị gia tăng (value aáded tax) Thường viết tắt là thuế VÁT, một 
loại thuế gián thu mà chính phủ đánh vào phần giá trị tăng thêm của 
hàng hoá và dịch vụ sau mỗi quá trình sản xuất. Thông thường nó được 
tính bằng tỷ lệ phần trăm của phần giá trị tăng thêm mà các doanh 
nghiệp tạo ra. Thuế giá trị gia tăng hiện được sử dụng rộng rãi ở nhiều 
nước. Nước ta cũng đã bắt đầu chuyển sang thực hiện thuế giá trị gia 
tăng. 

thuế gián thu (¿„irec? tax) Khoản thuế mà chính phủ đánh vào hàng hoá 
và dịch vụ để tạo nguồn thu và sử đụng làm công cụ của chính sách tài 
chính. Nhìn chung, mọi người đều cho rằng thuế gián thu là loại thuế có 
thể chuyển cho người khác, nghĩa là nó không giới hạn phạm vì ảnh 
hưởng ở người bị đánh thuế. Những ví dụ về thuế gián thu là thuế hàng 
hoá, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu. 
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thuế giá trị (advalorem tax) Loại thuế có thuế suất bằng tỷ lệ phần tram 
đơn giá hàng hoá và dịch vụ ở khâu sản xuất, bán buôn hay bán lẻ. 
Những ví dụ về loại thuế này là thuế hàng hoá, thuế tiêu thụ đặc biệt, 
thuế đoanh thu bán lẻ, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu. 


thuế gộp (/ønpsum (axe) Thuế đánh theo cách để mọi người không thể 
thay đổi mức thuế của mình, chẳng hạn thuế thân. Loại thứ thuế này 
làm tăng nguồn thu cho ngân sách chính phủ mà không làm biến dạng 
quá trình phân bổ nguồn lực. Thuế gián thu có tác động gây biến dạng 
quá trình phân bố nguồn lực và gây ra tổn thất tải trọng, vì nó làm cho 
người tiêu dùng thay đổi cơ cấu chỉ tiêu của mình và sự thay đổi như 
vậy làm cho người tiêu dùng bị thiệt trong khi không có lợi gì cho 
chính phủ. Tương tự, thuế thu nhập có thể làm biến dạng sự lựa chọn 
giữa lao động và nghỉ ngơi. Trên thực tế, có ít loại thuế không làm 
biến dạng quá trình phân bổ nguồn lực. 


thuế khẩu trừ, hệ thống (witholding tax) Cơ chế khấu trừ mức thuế thu 
nhập phải nộp ngay khi người lao động nhận được séc thanh toán thu 
nhập. Nó được áp dụng lần đầu tiên ở Mỹ. Cơ chế này yêu cầu phải 
thanh toán thuế thu nhập hàng quý, chứ không phải hàng năm. Khái 
niệm thuế khấu trừ hiện nay đã được mở rộng sang lĩnh vực thanh toán 
hưu trí và các loại hình thu nhập cá nhân khác. 


thuế lãi về vốn (capiral gains fax) Thuế đánh vào sự tăng giá tài sản. Ở 
nhiều nước Tây Âu, lãi về vốn tuy không được coi là thu nhập, nhưng 
đem lại sức mua cho người nắm giữ tài sản và vì vậy là đối tượng cần 
đánh thuế. Trên thực tế, người ta đánh thuế vào khoản lãi thực hiện 
(tức khi bán tài sản), chứ không phải lãi phát sinh (khi tài sản tăng 
giá). Nhìn chung, đây là lãi danh nghĩa chứ không phải lãi thực tế. 
Chính điều này dẫn tới sự tranh cãi trong những năm qua, khi lạm phát 
tăng cao. 


thuế luỹ tiến (progressive faxation) Cơ cấu thuế trong đó thuế được 
đánh theo tỷ lệ tăng dần khi thu nhập tăng. Theo cách đánh thuế 
này, thuế suất cận biên (mức tăng thuế suất/mức tăng thu nhập) 
tâng khi người nộp thuế chuyển từ nhóm thuế thấp hơn sang nhóm 
thuế cao hơn. 
Hầu hết các nước phương Tây đều áp dụng hệ thống thuế luỹ tiến để 
tài trợ cho các khoản chỉ tiêu của chính phú, trong đó gánh nặng về 
thuế lớn nhất được đặt lên vai những người có khả năng nộp thuế cao 
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nhất. Nguyên tác khả năng nộp thuế này được coi là hình thức đánh 
thuế công bằng nhất, đặc biệt đối với thu nhập cá nhân. 


thuế lũy thoái (regressive raxafion) Hệ thống thuế trong đó thuế tăng 
khi thu nhập giảm, nếu tính bằng tỷ lệ phần trăm thu nhập của người 
đóng thuế. Các loại thuế gián thu, chẳng hạn thuế hàng hoá hoặc thuế 
tiêu thụ đặc biệt, trở nên có tính luỹ thoái khi tính bằng tỷ lệ của thu 
nhập ròng. Ví dụ, nếu một mặt hàng có giá là 10 nghìn đồng và thuế 
hàng hoá là 10%, thì tỷ lệ 1 nghìn đồng so với 200 nghìn đồng thu 
nhập/tháng của một công nhân sẽ cao hơn tỷ lệ l nghìn đồng/600 
nghìn đồng thu nhập/tháng của một công nhân khác. Vì vậy, một 
người càng nghèo, gánh nặng về thuế mà anh ta phải chịu càng lớn. Vì 
lý đo này, nó không được coi là loại thuế công bằng trong xã hội. 

thuế nhập khẩu (/zr/ƒ ør ứnport levy) Khoản lệ phí (dưới bình thức 
thuế) đánh vào hàng nhập khẩu. Có hai loại thuế nhập khẩu chủ yếu: 
(a) thuế giá trị, là thuế suất tính bằng % giá trị hàng boá xuất nhập 
khẩu; (b) thuế số lượng, là thuế tính bằng số tiền nhất định trên mỗi 
đơn vị hàng hoá nhập khẩu. Xem hình I 13. 
Thuế quan được sử dụng để bảo vệ các ngành sản xuất trong nước, 
chống lại sự cạnh tranh của hàng ngoại và tăng nguồn thu cho chính 
phủ. 
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Hình 113. Thuế nhập khẩu. P, và Q, là giá và lượng hàng trên một 
thị trường cụ thể trong nên kinh tế đóng. Khi mở cửa nền kinh tế, hàng 
hoá nước ngoài có giá thấp hơn (?;) sẽ tràn vào thị trường trong nước 
và giá trong nước giảm xuống mức P;. Hậu quả là mức nhập khẩu 
bằng đoạn œb (=XN). Nếu chính phủ áp dụng thuế nhập khẩu với thuế 
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suất bằng ¿, giá hàng hoá sẽ tăng lên P; (=P;t+:) và lượng nhập khẩu 
giảm xuống chỉ còn bằng cđ (=YM). Tổng số thuế chính phủ thu được 
bằng diện tích của hình Y4. 

thuế nhập khẩu nông sản (2grícul£xrai levies) Thuế quan đánh vào các 
mặt hàng nông sản nhập khẩu từ nước ngoài vào một nước hoặc khối 
kinh tế, ví dụ Cộng đồng châu Âu. Mục tiêu của loại thuế quan này là 
bảo vệ ngành nông nghiệp trong nước hoặc trong khối. 

thuế nhập khẩu tạm thư (mpor? surcharge) Khoản thuế đặc biệt đánh 
vào hàng nhập khẩu vượt quá mức thuế hiện hành. Thuế nhập khẩu 
tạm thu được sử dụng chủ yếu làm công cụ tạm thời để hỗ trợ cho sự 
cải thiện thâm hụt cán cân thanh toán. 


thuế quan (c¿st(om: duy) Khoản thuế đánh vào hàng nhập khẩu. Khác 
với các loại thuế nhập khác (arz#3), loại thuế này được áp dụng với 
mục tiêu chủ yếu là tạo nguồn thu cho chính phủ, chứ không nhằm bảo 
hộ người sản xuất để chống lại sự cạnh tranh của nước ngoài. 


thuế quan đánh theo giá trị (aảaiorem duites). Xem thuế giá trị. 


thuế quan đối ngoại chung (coz„non exiernal rarƒ) Mức thuế quan 
thống nhất mà các nước thành viên của liên minh thuế quan, khối thị 
trường chung hay cộng đồng kinh tế áp dụng đối với hàng hoá nhập 
khẩu từ các nước không phải thành viên. Cần chú ý rằng trong trường 
hợp này, mức thuế đánh vào một mặt hàng được quy định thống nhất 
giữa các nước, nhưng các mặt hàng khác nhau vẫn có mức thuế quan 
khác nhau. 


thuế quan phân biệt đối xử (điscriminatory farj) Loại thuế quan có 
đặc điểm là có các mức thuế khác nhau cho cùng một sản phẩm nhập 
khẩu, tuỳ thuộc vào chỗ nó được nhập khẩu từ nước nào. Thuế quan 
phân biệt đối xử làm biến dạng hoạt động thương mại quốc tế và nói 
chung bị Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan (GATT) cấm 
áp dụng, trừ phi nó được vận dụng trong khuôn khổ một liên minh 
thuế quan. 


thuế quan thương lượng (b¿rgziming farƒ) Mức thuế quan mà một 
nước áp dụng để tăng thêm thế mạnh của mình trong các cuộc đàm 
phán thương mại với các nước khác. Chẳng hạn, nó có thể dùng để 
chứng minh rằng nước đó sẽ giữ lời hứa cát giảm thuế quan, qua đó 
thuyết phục được các nước khác ký kết hiệp định thương mại. 
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thuế quỹ lương (payroll rao) Loại thuế đánh vào quỹ lương của doanh 
nghiệp. Loại thuế này hoàn toàn do doanh nghiệp trả. Nếu nó làm thay 
đối giá tương đối của lao động và tư bản, có thể sẽ xuất hiện tình trạng 
các doanh nghiệp sử dụng máy móc thay thế cho lao động. 

thuế số lượng (søecjfïc /ax) Thuế đánh theo một tỷ lệ cố định tính trên số 
đơn vị hiện vật của sản lượng (ví dụ 5 nghìn đồng một kg gạo, mét vải, 
chiếc áo). 

thuế suất cận biên (narginal rate oƒ taxation) Xem mức thuế cận biên. 


thuế suất bình quản (2verage raíe øƒ fax) Ty trọng thu nhập phải nộp 
thuế trong tổng thu nhập (chưa trừ các khoản chị phí được khấu trừ). 
Tuy nhiên, khái niệm này cũng được áp dụng cho các loại thuế khác, 
chẳng hạn thuế đánh vào của cải, thuế hàng hoá. 

thuế tài nguyên (roy¿iry) Số tiền mà cá nhân, doanh nghiệp phải trả cho 
chính phủ để được quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên (chẳng hạn 
khoáng sản). 

thuế tài sản (property taxation) Thuế nhà đất do cơ quan chính quyền 
địa phương thu để cung cấp dịch vụ ở địa phương. 

thuế tặng phẩm và thừa kế (zccessions fax) Thuế đánh vào tặng phẩm 
hay tài sản thừa kế mà cá nhân nhận được. Thông thường người được 
hưởng phải nộp thuế, nhưng cũng có trường hợp người tặng, người trao 
thừa kế phải nộp thuế (ví dụ ở Anh). Những người đưa ra loại thuế này 
cho rằng nó phải mang hình thức luỹ tiến và áp dụng cho tổng số tặng 
phẩm và tài sản thừa kế mà một người nhận được trong cả cuộc đời. Lý 
do họ nêu ra ở đây là để tránh trường hợp có người nhận được rất 
nhiều tài sản mà không phải nộp thuế vì giá trị môi lân nhận không 
lớn. 

thuế thân (poif rax) Thuế đánh theo một mức cố định trên đầu người. 


thuế thu nhập (incorne fax) Loại thuế trực thu đánh vào các khoản thu 
nhập (tiền lương, địa tô và cổ tức) của hộ gia đình nhằm tạo ra nguồn 
thu và công cụ cho chính sách tài chính. Thuế thu nhập thường có tính 
chất luỹ tiến, tức khi thu nhập tăng, người nộp thuế được xếp vào 
nhóm thu nhập cao hơn và phải nộp mức thuế (tức thuế suất) cao hơn. 
Những thay đổi trong mức thuế thu nhập có thể được sử dụng làm 
công cụ của chính sách tài chính để điều tiết tổng mức cầu trong nền 
kinh tế. Khi thuế thu nhập tăng, thu nhập cá nhân có thể sử dụng vào 
mục đích chi tiêu cho tiêu dùng bị giảm. Ngược lại, khi thuế thu nhập 
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giảm, thu nhập cá nhân sử dụng tăng, qua đó làm tăng mức chỉ tiêu 
cho tiêu dùng. Thuế thu nhập còn được sử dụng để tái phân phối thu 
nhập theo chính sách xã hội của chính phủ. 

thuế thu nhập âm, hệ thống (0cg¿ive income tax) Trước đây hệ thống 
thu thuế và hệ thống cung ứng phúc lợi xã hội tách rời nhau. Hiện 
nay, nhiều nước bắt đầu thay hai hệ thống này bằng một hệ thống 
duy nhất, trong đó chỉ những người có thu nhập cao hơn mức tối 
thiểu mới phải nộp thuế thu nhập, còn những người có thu nhập dưới 
mức tối thiểu được miễn thuế thu nhập hoặc trợ cấp. Hệ thống thuế 
như vậy được gọi là hệ thống thuế thư nhập âm. Mục tiêu của nó là 
gắn hệ thống thuế với hệ thếng phúc lợi xã hội áp dụng cho những 
thành viên có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập trong xã hội. 
Những người ủng hộ hệ thống thuế thu nhập âm cho rằng nó có ưu 
điểm là khuyến khích mọi người làm việc và làm cho thị trường lao 
động trở nên linh hoạt hơn. 


thuế thu nhập công ty (corporation fax) Xem thuế công ty. 


thuế thừa kế (inheritance tax) Khoản thuế đánh vào tài sản thuộc sở hữu 
của cá nhân khi nó được chuyển cho người thừa kế. Xem (kuế thụ 
nhập và thừa kế. 


thuế tiêu dùng (consưưnption fax) “Thuế đánh vào hoạt động tiêu dùng. 
Chính phủ có thể đánh thuế tiêu dùng bằng 2 cách: đánh thẳng vào 
người tiêu đùng, chẳng hạn thuế chi tiêu, hoặc đánh vào hàng hoá và 
địch vụ mà người tiêu dùng mua. Khi thuế tiêu dùng được đánh theo 
cách thứ hai, các doanh nghiệp cung ứng hàng hoá là người nộp tiền 
thuế cho chính phủ. 


thuế tiêu thụ (s2/es £ax) Hình thức của thuế gián thu, được tính vào giá 
bán của hàng hoá và người mua hàng phải chịu. Thuế tiêu thụ bao gồm 
cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. 

thuế tiêu thụ đặc biệt (excise đưíy) Loại thuế gián thu mà chính phủ 
đánh vào một số mặt hàng, đáng chú ý nhất là thuốc lá, xăng và đồ 
uống có cồn. Nếu nhu cầu về những mặt hàng này không co giãn đối 
với giá cả, biện pháp tăng thuế do chính phủ thực hiện với tư cách bộ 
phận của chính sách tài chính không chỉ làm tăng nguồn thu của chính 
phủ, mà còn làm cho người tiêu dùng có ít tiền hơn để chỉ tiêu cho các 
hàng hoá khác. 

TĐKTH - 34 
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thuế trò chơi và cờ bạc (bettiag and gambling duties) Có nhiều loại thuế 
đánh vào các trò chơi ăn tiền, ví dự trò chơi cá ngựa, cờ bạc ở các sòng 
bạc, máy đánh bạc ãn tiền. 

thuế trực thu (đirec: taxe) Thuế do chính phủ đánh vào thu nhập và của 
cải mà hộ gia đình và doanh nghiệp nhận được hoặc nắm giữ nhằm 
tăng nguồn thu cho ngân sách. Theo truyền thống, việc phân biệt giữa 
thuế trực thu và gián thu dựa trên cân nhắc là ảnh hưởng của thuế và 
người chịu thuế có phù hợp với nhau không, nghĩa là, ai nộp thuế và ai 
là người chịu gánh nặng thuế khoá. Ví dụ về thuế trực thu là thuế thu 
nhập, thuế công ty và thuế thừa kế. Thuế trực thu có tính chất luỹ tiến 
khi mức thuế phải nộp thay đổi cùng với thu nhập và của cải của người 
nộp thuế. Ngược lại, thuế gián thu có tính chất luỹ thoái khi mọi người 
tiêu dùng nộp thuế đều phải trả một mức thuế như nhau, không tính 
đến thu nhập của ho. 

thuế tỷ lệ (proportional taxation) Cơ cấu thuế trong đó thuế được đánh 
theo thuế suất không thay đổi khi thu nhập tàng, chẳng hạn thuế thu 
nhập tỷ lệ bằng 10% được áp dụng cho mức thu nhập hiện tại và bất cứ 
khoản thu nhập tăng thêm nào. Trong chế độ thuế này, người có thu 
nhập thấp và thu nhập cao phải nộp thuế bằng một tỷ trọng thu nhập 
như nhau. 

thuyết vị lợi (u/zarianism) Khái niệm triết học và chính trị để chỉ học 
thuyết của Bentham và những người đi theo ông. Xem ích lợi. 


thương hiệu (rade mark) Những từ (tên nhãn hiệu) hay ký hiệu được 
nhà cung cấp sử dụng để phân biệt sản phẩm của mình với sản phẩm 
của các nhà cung cấp khác. 

thương lượng tập thể (collective bargaining) Cuộc thương lượng giữa 
những người lao động (mà đại diện là công đoàn) và người chủ về quy 
tắc và phương pháp xác định điều kiện lao động và tiền lương. Thông 
thường, những cuộc thương lượng này gắn với việc hai bên cùng nhau 
điều chỉnh những quy định đã nhất trí. 

thương mai hay buôn bán hay trao đối hay mậu dịch (zde) Khái 
niệm dùng để chỉ hoạt động trao đổi hàng hoá trực tiếp giữa các cá 
nhân hay nhóm người dưới hình thức hiện vật, hay gián tiếp thông qua 
một phương tiện trung gian như tiền. Ích lợi của thương mại là ở chỗ 
nó mở rộng khả năng tiêu dùng và nâng cao năng suất lao động thông 
qua chuyên môn hoá. Nếu không có thương mại, mọi người buộc phải 
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sử đụng nguồn lực riêng của mình đề đáp ứng tất cả các nhu cầu. Hệ 
thống thương mại tự nguyện cho phép mọi người tham gia vào quá 
trình phân công lao động theo hướng cùng có lợi. 


thương mại đa phương (/+ttilateral trade) Xem buôn bán đa phương. 


thương mại quốc tế (/eröafional trade) Hoạt động trao đổi hàng hoá 
và dịch vụ giữa các nước. Thương mại quốc tế cho phép các nước mua 
được hàng hoá và dịch vụ rẻ hơn trường hợp tự mình sản xuất ra (nhờ 
lợi thế so sánh) hoặc có thể tiêu dùng những hàng hoá và dịch vụ mà 
nền sản xuất trong nước không cung ứng, chẳng hạn nguyên liệu, sản 
phẩm công nghệ cao chỉ được sản xuất ở một số nước. 
Nhờ thương mại quốc tế, các nước có thể tăng cường sức mạnh kinh tế 
của mình, qua đó cải thiện được mức sống của nhân dân. Tuy nhiên, 
những ích lợi thu được từ quá trình chuyên môn hoá và thương mại 
quốc tế có thể không được phân phối đều giữa các nước, các cùng và 
tầng lớp dân cư. Chính sự phân phối phúc lợi không đồng đều này làm 
nảy sinh các khuynh hướng và biện pháp bảo hộ mậu dịch. 

thương mại song phương (b¡i/z(cral trade) Thương mại giữa hai nước, 
thường phụ thuộc vào thoả thuận của hai chính phủ, trong đó một nước 
xuất khấu một lượng hay giá trị hàng hoá và dịch vụ nhất định cho 
nước bạn hàng để đổi lấy một lượng hay giá trị thoả thuận của hàng 
nhập khẩu từ nước bạn hàng. Những thoả thuận này có thể mang hình 
thức trao đổi hiện vật đối với một số hàng hoá của mỗi bên. Thương 
mại song phương thường được thực hiện vì mục đích chính trị hoặc do 
có khó khăn trong cán cân thanh toán, do đó nó thường không tính đến 
sự phân công lao động quốc tế trên cơ sở lợi thế so sánh. 


thương mại tự do, nền (#'eø (rade) Nên thương mại quốc tế trong đó các 
hoạt động thương mại diễn ra mà không vấp phải bất kỳ hàng rào cản 
trở nào như thuế quan, hạn ngạch hoặc các biện pháp kiểm soát hối 
đoái được đặt ra để cân trở sự di chuyển tự do của hàng hoá và địch vụ 
giữa các nước. Mục đích của tự do hoá thương mại là tận dụng các mối 
lợi của chuyên môn hoá quốc tế. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 
và tiền thân của nó là GATT, cũng như nhiều hiệp định khu vực khác 
như khu vực thương mại tự do, liên mính thuế quan, thị trường chung 
cũng tìm cách thúc đẩy tự do thương mại với tư cách mục tiêu chính 
sách của cộng đồng quốc tế. 

thương phiếu (comnercial paper) Khái niệm chung dùng để chỉ các loại 
hối phiếu thương mại khác nhau. 
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tỉa quy trình (process ray) Đồ thị chỉ ra đường lối của một doanh nghiệp 
khi nó muốn mở rộng sản lượng. Các tia này hàm ý giới hạn công 
nghệ buộc doanh nghiệp phải sử dụng các đầu vào nhân tố theo một tỷ 
lệ cố định khi áp dụng một quá trình sản xuất nhất định. Hình I 14 biểu 
thị các phương án sản xuất mà một đoanh nghiệp có thể lựa chọn: nó 
có thể chọn quy trình A, 8 hoặc C và mỗi quy trình sử dụng một tỷ lệ 
tư bản và lao động cố định. Nếu muốn sản xuất 100 đơn vị sản phẩm 
trong một tuần, doanh nghiệp này có thể chọn điểm đ khi sử dụng quy 
trình A, chọn điểm e khi sử dụng quy trình Ø hoặc chọn điểm ƒ khi sử 
dụng quy trình C. Nó không thể chọn các kết hợp đầu vào (hay điểm) 
khác nàm trên các đoạn nối đ, e và ƒ với nhau, vì các kết hợp trung 
gian này không khả thi về mặt kỹ thuật. 


Ũ Lượng lao động 


Hình 114. Tia quy trình. 


tích luỹ tư bản, sự (capttal accwmulation) Sự gia tăng của khối lượng tư 
bản thông qua các hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản hiện vật để mở 
rộng sản xuất. Như vậy, khái niệm này được dùng để chỉ mức đầu tư 
ròng dương tích luỹ qua các năm. 

tích trữ (ñoarding) Việc chủ động giữ lại tiền không vì mục đích sản 
xuất. Thông thường người ta phải giữ lại một số tiền đưới đạng tiền 
mặt để thanh toán cho các giao dịch hàng ngày, nhưng số tiền này 
thường xuyên quay vòng. Tích trữ là khái niệm dùng để chỉ trường hợp 
chủ động giữ tiền lại mà không chỉ tiêu hay đầu tư ngay, do có sự gia 
tăng trong nhu cẩu vẻ tiền. Tình trạng tích trữ thường xảy ra ở các 
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nước đang phát triển, nơi mà mọi người thường hay nghỉ ngờ hệ thống 
ngân hàng và tổ chức tiết kiệm. 
tích trữ hàng hoá, sự (sfockjiling) Hành vì tích luỹ hàng tồn kho nhiều 
hơn mức cần thiết. Hoạt động thương mại trong nước và quốc tế phụ 
thuộc vào nhiều nguồn cung cấp phức tạp, từ các kênh cung cấp 
nguyên vật liệu tới thành phẩm. Nếu các doanh nghiệp nhận thấy các 
kênh cung ứng bị thiếu hụt hay trục trặc, họ sẽ tìm cách mua khối 
lượng lớn hơn so với nhu cầu dự trữ an toàn bình thường. Sự tích trữ 
hàng tồn kho xảy ra ở nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh tế, từ việc 
chính phủ tích trữ lương thực hay vũ khí, tới việc người tiêu dùng tích 
trữ thực phẩm khi nghĩ rằng giá cả sẽ tăng hay thị trường bị thiếu hụt. 
tiên đề về sở thích, các (ax/oms øƒ preƒference) Trong lý thuyết về như 
cầu của người tiêu dùng, các cá nhân được giả định là Tuân theo các 
tiên để khác nhau về hành vi. Các tiên để này tạo ra cơ sở vững chắc 
cho lý thuyết về nhu cầu của người tiêu dùng. Mặc dù có những tên 
gọi khác nhau, nhưng có thể tổng kết lại thành 7 tiên đề cần thiết cho 
lý thuyết về hành vi người tiêu dùng dựa trên phương pháp phan tích 
đường bàng quan. Đó là: 
1. Tiên đề về tính triệt để (axiom oƒ completeness): người tiêu dùng có 
khả năng căn cứ vào sở thích của mình để xếp hạng tất cả các kết hợp 
hàng hoá hiện có. 
2. Tiên đề về tính bắc cầu (axiom oƒ transitiveness): nếu có kết hợp 
hàng hoá Á nào đó được ưa thích hơn kết hợp hàng hoá Ö và 8 được ưa 
thích hơn kết hợp hàng hoá C, thì kết hợp hàng hoá A phải được ưa 
thích hơn kết hợp hàng hoá €. 
3. Tiên đề về sự lựa chọn (axiom óƒ selection): người tiêu dùng lựa 
chọn cá tập hợp hàng hoá với mục tiêu đạt tới trạng thái mà anh ta tra 
thích nhất. 
4. Tiên đề về tính phản thân (axiom oƒ reflexiveness): người tiêu dùng 
coi bất kỳ hết hợp hàng hoá nào ít nhất cũng tốt bằng bản thân nó. 
3. Tiên đề về tính trội (axiom ðoƒ dominance): người tiêu dùng ưa thích 
nhiều hàng hoá hơn là ít hàng hoá hơn (nói đơn giản là càng nhiều 
càng tốt). Tiên đề này còn được gọi là tiên đề về tính tham lam, không 
thoả mãn hoặc tính đơn điệu. 
6. Tiên để về tính liên tục (axiom oƒ continaify): có một tập hợp điểm 
tạo thành một đường biên (đường bàng quan) tách những kết hợp hàng 
hoá ưa thích ra khỏi những kết hợp hàng hoá không ưa thích. Tiên đề 
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này đảm bảo ràng đường bàng quan thực sự là một đường (theo nghĩa 
hình học), chứ không phải là một mớ hồ lốn các điểm. 
7. Tiên đề về tính lôi (axiom oƒ convextty): sở thích là một tập hợp lồi, 
vì vậy đường bàng quan là một đường lồi so với gốc toạ độ. 
Ba tiên đề đầu thường được coi là tiên đề vẻ tính hợp lý. Các tiên đẻ 
còn lại thực sự là tiên để vẻ hành vi. Những tiên đề tương tự cũng cần 
thiết đối với sở thích bộc lộ. 

tiên nghiệm, cái (z priori) Cái đã biết từ trước, không phụ thuộc đối 
tượng nghiên cứu. Khi thiết lập mô hình lý thuyết, các nhà kinh tế 
thường suy luận bằng phương pháp quy nạp, xuất phát từ một số giả 
định tiên nghiệm để đi đến những phán đoán mang tính chất khái quát 
cao, Ví dụ, dựa trên giả định cho rằng người tiêu dùng hành động hợp 
lý và tối đa hoá ích lợi của mình trong điều kiện chỉ có mức thu nhập 
hữu hạn, các nhà kinh tế suy luận và đi đến phán đoán rằng người tiêu 
dùng có xu hướng mua lượng hàng hoá nhiều hơn khi giá của nó giảm. 

tiên @roney) Tài sản được chấp nhận rộng rãi làm phương tiện trung gian 
trong quá trình trao đổi. Hàng hoá, dịch vụ và các tài sản hiện vật khác 
được định giá bằng tiền và trao đổi với nhau thông qua việc sử dụng 
tiền làm ước số chung, nghĩa là mọi thứ (hiện có, nhưng không có như 
cầu) được đổi ra tiền, sau đó mới đổi ra thứ khác (không có, nhưng có 
nhu cầu), chứ không trao đổi trực tiếp như hình thức trao đổi hiện vật. 
Việc sử dụng tiền làm phương tiện thanh toán cho phép nền kinh tế sản 
xuất nhiều hàng hoá và dịch vụ hơn, vì nó tạo điều kiện thuận lợi cho 
chuyên môn hoá trong sản xuất, giảm bớt thời gian và nỗ lực mà người 
bán và người mua phải sử dụng để tiến hành trao đổi với nhau (tức 
giảm thời gian và chị phí giao dịch). Các chức nàng quan trọng khác 
của tiền là phương tiện cất giữ giá trị hay sức mua - tức tiền có thể giữ 
trong một thời gian và sử dụng để thanh toán các khoản mua hàng 
tương lai - và đơn vị tính toán, tức tiền được sử dụng để tính toán và 
ghi chép giá trị của hàng hoá và dịch vụ được sản xuất trong một thời 
kỳ, chẳng hạn GDP. 

tiền bản quyền (royay) Tiền trả cho người sở hữu bản quyền để được 
cấp giấy phép hoặc đặc quyền sản xuất và bán một sản phẩm nào đó. 

tiền công (sơi¿zy) Khoản thù lao trả cho người lao động. Tiền công 
giống tiền lương Grage) ở chỗ nó được trả cho việc sử dụng lao động 
với tư cách nhân tố sản xuất. Vẻ ý nghĩa kinh tế, tiền công khác tiền 
lương ở hai điểm. Một là, tiền công không gắn với số giờ làm việc của 


TỪ BIỂN KINH TẾ HỤP 515 


người lao động, trong khi tiền lương thường được trả theo số giờ lao 
động (lương thời gian) hay sản phẩm (lương sản phẩm). Hai là, tiền 
công thường được trả hàng tháng hoặc nửa tháng một lần, trong khi 
tiền lương được trả theo tuần. Ở nước ta, chúng ta chưa định nghĩa 
chính xác khái niệm tiền công và tiền lương. Vì vậy, hai khái niệm này 
thường dược dùng lẫn cho nhau. 

tiền dự trữ (1 money) Số tiên (tiền giấy và tiền kim loại) mà các ngân 
hàng thương mại giữ lại để đáp ứng yêu cầu chỉ trả tiền mặt hàng ngày 
cho những khách hàng đến rút tiền ra. Tiền dự trữ là một bộ phân năm 
trong dự trữ pháp định của các ngân hàng thương mại. 


tiền đúc (coizøge) Bộ phận tiền mặt bao gồm các đồng tiền bằng kim 
loại. Tiền đúc là những miếng kim loại, thường có hình dạng nhất định 
và được đóng dấu để chỉ rõ giá trị và cơ sở pháp lý của nó với tư cách 
là tiền. Trong trường hợp tiền đúc "nguyên chất” lưu thông với giá trị 
bằng giá trị hàm lượng kim loại tạo thành nó (trừ thuế đúc tiền), thì 
quá trình đúc tiền tạo ra bàng chứng cho hàm lượng kim loại của tiền 
đúc. Trong chế độ tiền ký hiệu, tức khi giá trị lưu thông của tiền đúc 
hoàn toàn tách khỏi giá trị hàm lượng kim loại của nó, thì quá trình 
đúc tiền chính là quá trình công bố giá trị và tạo lập địa vị pháp lý của 
tiền đúc. Hiện nay ở hầu hết các nước, nhà nước đều nắm quyền đúc 
tiền. 

tiền gửi (deposit or deposit money) Số tiễn mà cóng chúng (người gửi 
tiền) cho các định chế tài chính (ngân hàng, hiệp hội xây dựng, quỹ 
tiết kiệm v.v...) vay. Khái niệm tiền gửi bao gồm. cả tiền gửi không kỳ 
hạn và có kỳ hạn (3 tháng, 6 tháng v.v...). Tiền gửi tr¬ng các tài khoản 
vãng lai ở ngân hàng có thể được chuyển khoản trực tiếp hoặc rút ra 
bằng séc. 

tiên gửi có kỳ hạn (/zne deposi)_ Vẻ nguyên tác, đây là khoản tiền gửi ở 
ngân hàng chỉ được rút ra sau khi báo trước một thời gian. Tuy nhiên 
đo phải cạnh tranh nhau trong việc thu hút tiền gửi, hiện nay nhiều 
ngân hàng cho phép khách hàng rút (hoặc viết séc vào) một số khoản 
tiền gửi (thường là nhỏ, ngắn hạn) mà không cần báo trước. Sự đổi mới 
tài chính này làm cho tiền gửi có kỳ hạn cũng trở thành tiền và cần 
được tính đến khi xác định khối lượng tiền tệ. 


tiền gửi không kỳ hạn hay tiền gửi viết séc (sigit deposis or checkuble 
depostrs) Tiền gửi ở các ngân hàng và định chế nhận tiền gửi khác mà 
người gửi có quyền chuyển khoản bằng séc hay rút ra mà không cần 
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báo trước. Tiển gửi không kỳ hạn là bộ phận quan trọng của khối 
lượng tiền tệ và nó ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển của hệ 
thống ngân hàng cũng như thói quen sử dụng séc, thẻ ghi nợ của mọi 
DBƯỜI. 

tiền gửi ngân hàng (bank đeposir) Theo nghĩa đơn giản, đó là tiền được 
gửi trong các tài khoản ở ngân hàng. Trên thực tế, nó chính là số liệu 
vẻ khoản nợ của một ngân hàng đối với người gửi tiền. Loại tiền này 
phát sinh từ vai trò trung gian tài chính của ngân hàng. Tiên gửi được 
giữ trong nhiều tài khoản khác nhau ở điều kiện sử dụng hay rút tiền 
ra. Ở Anh, tài khoản vãng lai là tài khoản có thể rút hoặc chuyển 
khoản bằng séc mà không cần báo trước, còn tài khoản tiền gửi là tài 
khoản phải báo trước một thời gian khi muốn rút tiền ra. Ở Mỹ, người 
ta sử dụng các khái niệm tương ứng là “tiền gửi không kỳ hạn” (có thể 
rút bất kỳ lúc nào khi có nhu cầu) và "tiền gửi có kỳ hạn”. Tiền gửi 
trong tài khoản vãng lai (tiền gửi không kỳ hạn) nhìn chung được coi 
là thành tố của khối lượng tiền tệ và đây là bộ phận chủ yếu của nó. 
Tiền gửi trong các tài khoản tiền gửi (tiền gửi có kỳ hạn) không nằm 
trong khối lượng tiền tệ M7, nhưng nằm trong các định nghĩa khác về 
khối lượng tiền tệ, ví dụ 3⁄2, M3. 


tiền hàng hoá (connodiry money) Loại tiền mà bản thân nó là một hàng 
hoá và có giá trị cố hữu, ví dụ tiền vàng, tiền bạc. 

tiền kiến (ex te) Được áp dụng từ trước khi hành động. Khái niệm 
"tiền kiến” trong kinh tế học cùng với khái niệm "hậu kiến" (ex pos) 
được sử dụng nhiều trong phân tích kinh tế để nghiên cứu một hiện 
tượng kinh tế nào đó khi nó chuyển từ trạng thái bất cân bằng này sang 
trạng thái cân bằng khác. Ví dụ, tiền kiến trong mô hình xác định thu 
nhập quốc dân của Keynes là đầu tư dự kiến có thể lớn tiết kiệm dự 
kiến, cho nên nền kinh tế nằm trong trạng thái bất cân bằng. Nhưng 
phần đầu tư đôi ra phục vụ cho việc bơm thêm thu nhập vào nền kinh 
tế và thông qua hiệu ứng của nhân tử, nó làm tăng cả thu nhập và tiết 
kiệm, đẫn đến trạng thái cân bằng hậu kiến, trong đó đầu tư thực hiện 
bằng tiết kiệm thực hiện. 

tiền ký hiệu (oken money) Đồng tiên không có mối quan hệ trực tiếp với 
giá trị cố hữu của vật liệu tạo thành nó, mà được mọi người chấp nhận 
làm phương tiện trao đổi nhờ một đạo luật hay một quy ước chung nào 
đó của xã hội. Trước đây người ta thường dùng khái niệm tiền ký hiệu 
để phân biệt với tiền có đủ giá trị, ví dụ đồng vàng trước năm 1914. 
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Khi đó các đồng tiền được sử dụng đều có giá trị trao đổi đúng bằng 
giá trị kim loại tạo thành nó. 

tiên hưu trí hay lương hưu (pension) Các khoản tiền trả cho người về 
hưu, có thể trả một lần hoặc hàng tháng. Ở các nước có nền kinh tế thị 
trường phát triển, tiền hưu trí có thể do nhà nước trả từ quỹ bảo hiểm 
xã hội hoặc do các quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm tư nhân thanh toán. 

tiền lương (wage) Số tiền trả cho người lao động để sử dụng sức lực và 
trí lực của anh ta vào quá trình sản xuất. Tiền lương là một trong bốn 
nguồn thu nhập (các nguồn khác là lãi suất, địa tô và lợi nhuận). Khi 
được tổng hợp cho toàn bộ nền kinh tế, nó là bộ phận cấu thành thu 
nhập quốc dân. 


tiền lương danh nghĩa (money wage) Mức lương biểu thị bằng giá trị 
của đồng tiền hiện hành. Sự gia tăng mức giá chung (lạm phát) không 
được bù lại bằng mức tăng tương đương của tiền lương danh nghĩa, có 
thể do một bộ phận lực lượng lao động bị ảnh hưởng bởi ảo tưởng tiền 
tệ hay do giới chủ từ chối tăng tiền lương, sẽ làm cho tiền lương thực 
tế giảm. Ngược lại nếu mức giá giảm, tiền lương thực tế có thể tăng 
cho dù tiền lương danh nghĩa không đổi. 

tiên lương tối thiểu (min¿miơn wage) Mức lương tối thiểu mà người 
thuê lao động phải trả cho người lao động. Tiền lương tối thiểu có thể 
đo chính phủ quy định hay do sự thỏa thuận tự nguyện giữa công 
đoàn và giới chủ. Nó là cơ sở để đảm bảo rằng công nhân được 
hưởng mức sống cơ bản nào đó, mặc dù như hình 115 cho thấy, nếu 
tiền lương được quy định cao hơn mức cân bằng W,, nhu cầu về lao 
động sẽ giảm (từ W, xuống chỉ còn W,). Bởi vậy, những người tiếp 
tục có việc làm được lợi, còn những người mất việc (=N;,) do tiền 
lương tăng bị thiệt. 

tiền mặt (cas) Theo nghĩa hẹp, đó là tiền do ngân hàng trung ương phát 
ra và nằm trong tay công chúng hay ngoài hệ thống ngân hàng (thường 
ký hiệu là C„). Theo nghĩa rộng nhất, tiền mặt được hiểu là những thứ 
có thể sử dụng trực tiếp để thanh toán các giao dịch và bao gồm cả tiền 
gửi ở ngân hàng. Như vậy, trong trường hợp này khái niệm tiền mặt 
được dùng để chỉ dạng có khả năng thanh toán cao nhất của tài sản, 
bao gồm các đồng tiền do ngân hàng trung ương phát ra và được công 
chúng giữ để chỉ tiêu, tiền gửi ở tài khoản vãng lai và tài khoản tiền 
gửi không kỳ hạn, có thể rút ra bất kỳ lúc nào bằng cách viết séc (ký 
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hiệu là Ð). Đối với các ngân hàng thương mại, khái niệm tiền mặt bao 
gồm các đồng tiền cất trong két sắt và số dư của họ ở ngân hàng trung 
ương. Do được dùng với nhiều nghĩa khác nhau như vậy, nên khi gặp 
khái niệm tiền mật. chúng ta phải lưu ý xem nó được đùng theo nghĩa 
nào trong một khung cảnh nhất định. 


1 
1 
h LD (= Sản phẩm doanh 
' lhu cận biên) 
1 
h 

0 Nạ —N 


š Số người lao động 


Hình 115. Tiền lương tối thiếu. 

tiên ngoại sinh (exogenous money) Bộ phận cung ứng tiền tệ được chính 
phủ và các tố chức không phải ngân hàng đưa từ ngoài vào hệ thống 
kinh tế, khác với phần tiền do chính hệ thống ngân hàng tạo ra. 

tiền nội sinh hay tiên nội bộ (endogenows money or imstde money) Bộ 
phận cung ứng tiền tệ được tạo ra trong nội bộ hệ thống ngân hàng, 
khác với lượng tiền do chính phủ hoặc các tố chức phi ngân hàng đưa 
và hệ thống (tiền ngoại sinh). 

tiền pháp định (/?¿ cưrrency) Xem tiểu tín dụng. 


tiên rẻ, thời kỳ (ease money or cheap money) Giai đoạn trong đó người 
đi vay có thể để dàng vay tiền với lãi suất thấp từ hệ thống tài chính. 
Nó có thể phát sinh từ chính sách của ngân hàng trung ương, nhưng 
cũng có thể là kết quả của sự suy yếu trong nhu cầu về tiền vào thời kỳ 
suy thoái. 

tiền tín dụng hay tiền pháp đình (/i¿wciary issue or fiat currency) Đồng 
tiền do một chính phủ hay ngân hàng phát hành mà không được đảm 
bảo bằng dự trữ vàng hay các chứng khoán khác. Trong thế kỷ 19, hầu 
hết các đồng tiền đều được đảm bảo bàng vàng, ít nhất là một phần, và 
mọi người có thể đổi những đồng tiền giấy của mình ra vàng khi họ 
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muốn. Hiện nay, hầu hết các chính phủ và ngân hàng đều chỉ có một 
lượng dự trữ nhỏ vẻ vàng và các chứng khoán khác, không đủ để đổi tiên 
hay chứng khoán ra vàng khi có yêu cầu, vì vậy nhìn chung các đồng 
tiền quốc gia hiện nay đều là tiên tín dụng hay tiền pháp định. 

tiền vay ngán hàng (b¿nÉ lo¿n) Thuật ngữ dùng để chỉ các khoản cho 
vay của ngân hàng, nhưng không bao gồm hình thức cho vay bằng 
cách cho phép rút quá số dư. Khi cấp loại tín dụng này, ngân hàng ghi 
toàn bộ số tiền cho vay vào tài khoản của người đi vay ngay từ khi bát 
đầu cho vay và lãi suất được tính theo một tỷ lệ nhất định so với số tiền 
vay ban đầu và thời hạn cho vay. Trong một số trường hợp (ví dụ cho 
cá nhân vay hay cho vay có điều kiện), người vay có thể trả dần tiền 
vay dưới hình thức định kỳ. 

tiền vay nóng (c¿l money) Vốn mà phòng và ngân hàng chiết khấu vay 
của các ngân hàng hoặc ngân hàng thanh toán khác và được sử dụng 
để duy trì cơ cấu tài sản mong muốn của mình. Loại vốn này thực sự là 
tiền "vay nóng" theo đúng nghĩa đen của từ này, bởi vì người cho vay 
có thể đòi lại bất cứ lúc nào sau một ngày mà không cần báo trước. 
Tuy vậy, cũng có một số khoản cho vay nóng được cho vay với điều 
kiện phải báo trước bảy ngày hoạc lâu hơn, nếu người cho vay muốn 
đồi lại tiền. Đối với các ngân hàng thanh toán, tiền vay nóng bao gồm 
những tài sản có khả năng thanh toán cao nhất sau tiền mặt và số dư ở 
ngân hàng trung ương. Chúng được sử dụng để điều hoà những thay 
đổi trong tổng nguồn lực của họ. Ở Mỹ, tiền vay nóng là những khoản 
tiên gửi có lãi ở các ngân hàng Mỹ và ngân hàng nước ngoài được 
phép rút ra nếu báo trước 24 giờ. Nhiều khoản tiền gửi dưới dạng đồng 
tiền châu Âu cũng thuộc loại này. 

tiền xấu đuối tiền tốt, quy luật (bưd money drires out good) Xem Qiy 
luật Gresham. 

tiến bò công nghệ (reclological progresivtness) Phương diện trong hoạt 
động của thị trường. Nó biểu thị quy mô áp dụng kỹ thuật sản xuất và 
phân phối những sản phẩm mới cũng như cải tiến của các doanh 
nghiệp. Những sáng chế và đói mới đặc: biệt có thể góp phần làm giảm 
chị phí san xuất và phân phối, qua đó cho phép giảm giá cung ứng cho 
người tiêu dùng. 
Trong lý thuyết về chỉ phí, người ta giả định các doamh nghiệp hoạt 
động trong phạm vì giới hạn công nghệ hiện có cả trong thời hạn ngắn 
và dài. Nhưng theo thời gian, tiến bộ công nghệ góp phần làm thay đổi 
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những điều kiện cơ bản của chỉ phí. Nói chung, tiến bộ công nghệ ảnh 
hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của một nước. 

tiến bộ kỹ thuật (tecinical proress) Vấn đê trung tâm trong lý thuyết 
tăng trưởng kinh tế. Đây là yếu tố cho phép sản xuất nhiều sản lượng 
hơn với lượng đầu vào lao động và tư bản hiện có. 

tiếp tuyến (gen) Đường thẳng chỉ tiếp xúc, chứ không cất đồ thị tại 
một điểm nhất dịnh. Khái niệm tiếp tuyến có ích khi được vận dụng 
vào kinh tế để xác định độ dốc hay hệ số góc của một đường tại một 
điểm nhất định dọc theo đường đó. Ví dụ, phân tích đường bàng quan 
cho thấy người tiêu dùng hành động hợp lý sẽ tìm cách tối đa hoá ích 
lợi của mình bằng cách chọn một kết hợp hai sản phẩm X và Y sao cho 
đường ngân sách của anh ta tiếp tuyến với đường bàng quan cao nhất 
có thể có, bởi vì chỉ tại điểm đó giá tương đối của các sản phẩm mới 
phù hợp với ích lợi tương đối của chúng. Xem hình I l6. 


Đưởng bàng quan 


0 Lượng hàng X 

Hình 116. Tiếp tuyến. A là tiếp điểm. 

tiết chế, sự (absttnence) Khái niệm dùng để chỉ sự cần thiết phải 
hạn chế hay hy sinh tiêu dùng hiện tại để tích luỹ vốn. Nó được 
N.Senior sử dụng lần đầu tiên trong lý thuyết của mình về lãi suất. 
Đối với Senior, việc sản xuất hàng đầu tư có liên quan đến hành vi 
tiết kiệm thu nhập hiện tại nhằm mục đích tạo ra khối lượng tư bản 
và mức tiêu dùng cao hơn trong tương lai. Vì vậy, người ta phải 
thưởng công cho hành vi tiết kiệm nếu muốn quá trình tích luỹ vốn 
không bị gián đoạn. Lãi suất là phần thưởng trả cho sự tiết chế và 
mức lãi suất phản ánh sự khan hiếm của tư bản. J.S.MIiII mở rộng 
khái niệm tiết chế để bao hàm cả phần thưởng cho sự hy sinh tiêu 
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dùng bản thân tư bản. Vì hàng đầu tư cần có thời gian để sản xuất 
hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng, nên người sở hữu tư bản phải chờ đợi 
một thời gian cho đến khi thu được lợi nhuận từ hoạt động đầu tư. Sự 
tiết chế hiểu theo nghĩa "chờ đợi" là một hàng hoá khan hiếm và vì 
vậy phải được thưởng công dưới hình thức lãi suất. 

tiết kiệm (sơwings) Phần thu nhập được giữ lại, chứ không chỉ cho tiêu 
dùng hiện tại. Tiết kiệm là khái niệm rút ra từ mỏ hình về vòng chu 
chuyển của thu nhập quốc dân. Trong mô hình đơn giản về vòng chu 
chuyển, toàn bộ tiết kiệm đều do các hộ gia đình thực hiện. Trong mô 
hình mở rộng, tiết kiệm còn được thực hiện bởi doanh nghiệp (lợi 
nhuận giữ lại) và chính phủ (thặng dư ngân sách). 
Trên thực tế, tiết kiệm quan trọng ở chỗ nó cung cấp tài chính cho đầu 
tư hiện vật. Như vậy, tiết kiệm là sự hy sinh tiêu dùng hiện tại để dành 
nguồn lực cho việc làm tăng khối lượng tư bản quốc gia và vì thế tạo ra 
khả năng sản xuất lượng hàng hoá ngày càng lớn hơn. 

tiết kiệm bát buộc (forced saving or tnvoluntary saving) Việc cắt giảm 
tiêu dùng một cách bắt buộc trong nền kính tế. Chính phủ có thể làm 
điều này rrewÿếp bằng cách tăng thuế, qua đó làm cho phần thu 
nhập mà cá nhân có thể sử dựng bị giảm, hoặc giá /iếp thông qua 
lạm phát: sự gia tăng giá cả nhanh hơn mức tăng thu nhập của người 
tiêu dùng làm cho thu nhập thực tế bị giảm, vì vậy mức chi tiêu thực 
tế (tính theo giá cố định) cho tiêu dùng cũng giảm. Chính sách tiết 
kiệm bắt buộc thường được sử dụng để tài trợ cho chiến tranh hoặc 
xử lý vấn đề thiếu hụt tiết kiệm (so với nhu cần đầu tư) ở các nước 
đang phát triển. 


tiết kiệm chỉ phí sản xuất (economi2e fo produce) Chỉ phí sản xuất 
được tiết kiệm khi: (a) sản xuất ra một mức sản lượng không đổi 
bằng cách sử dụng ít đầu vào nhân tố hơn trước; (b) sản xuất mức sản 
lượng lớn hơn trước bằng cách sử dụng lượng đầu vào nhân tố không 
đổi; (c) sản xuất khối lượng sản lượng không đổi với chi phí thấp hơn 
trước thông qua việc thay thế các đầu vào nhân tố đắt tiền bằng đầu 
vào nhân tố rẻ hơn; (d) mức sản lượng tối đa được sản xuất từ một 
lượng các đầu vào nhân tố cố định bằng cách sử dụng công nghệ hiện 
có; (e) sản xuất một mức sản lượng nhất định với chi phí nhân tố thấp 
đến mức cho phép. 

tiết kiệm công ty (company saving) Phần lợi nhuận không dùng để nộp 
thuế và không chia cho cổ đông đưới dạng cổ tức. Nó thường được gọi 
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là lợi nhuận hay thu nhập giữ lại và là một trong các nguồn vốn để tài 
trợ cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. 

Tiêu chuẩn Condorcet (Condorcet Criierion) Hệ thống lựa chọn tập thể 
trong đó phương án được chọn là phương án đánh bại tất cả các 
phương án khác trong một loạt các cuộc thi đối kháng từng cập, sử 
dụng quy tắc đa số. Phương pháp này được gợi theo tên của hầu tước 
vùng Condorcet, người đã trình bày nó vào nằm 1875. Phương pháp 
Condorcer được coi là phản ánh quan điểm cử tri chính xác hơn quy 
tắc đa số. Tuy nhiên, cũng giống như quy tắc đa số, nó có thể thất bại 
trong việc chọn ra phương án thắng cuộc thực sự. Chẳng hạn, hãy quan 
sát một cộng đồng gồm 3 cá nhân (cử tri A, 8, €) có sở thích cá nhân 
được biểu thị bằng các phương án X, Y và Z dưới đây: 


Cử trí 
Thứ tư ưu tiên A B C 
1 X Z lồ 
2 Y P4 Z 
3 Z Y X 


Bảng trên cho thấy X đánh bại Y nhưng không đánh bại được Z, Y đánh 
bại được Z nhưng không đánh bại được X và Z đánh bại được X nhưng 
khòng đánh bại được Y. Như vậy, không có phương án nào thắng cuộc 
trong phương pháp lựa chọn Condorcet. 

tiêu chuẩn quay vòng vốn (cdptal frrnover criterian) Tiêu chuẩn đầu 
tư trước đây được khuyến nghị cho các nước đang phát triển. Tiêu 
chuẩn này hàm ý các nước đang phát triển nên lựa chọn các dự án dựa 
trên tỷ lệ vốn - sản lượng tăng thêm (ICOR) và dự án có tỷ lệ thấp nhất 
cần được ưu tiên nhất. Cần cứ cho quan điểm này là: ở các nước khan 
hiếm vốn, tốc độ quay vòng vốn góp phần vào việc phân bổ nguồn lực 
một cách có hiệu quả. Việc áp dụng tiêu chuẩn quay vòng vốn còn dẫn 
tới sự áp dụng các phương pháp sản xuất sử dụng nhiều lao động, thích 
hợp với các nước đang phát triển. Nó bị nhiều người phê phán vì 
không tính tới thực tế là nhiều dự án, đặc biệt trong ngành nông 
nghiệp, tài sản cố định chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số đầu vào cần 
đầu tư và đo vậy việc sử dụng tiêu chuẩn quay vòng vốn dẫn tới việc 
sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư không đúng. Ngoài ra, nó còn 
bỏ qua sự khan hiếm các nguồn lực khác ở các nước đang phát triển, 
những ảnh hưởng ngoại hiện và khả năng bổ sung cho nhau của các dự 
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án, cũng như những cản trở đối với tâng trưởng phát sinh từ sự khan 
hiếm lực lượng lao động lành nghề. 

tiêu đừng (consumijption) Hành vì sử dụng hàng hoá và dịch vụ để thoả 
mãn như cầu hiện tại. Trên bình diện lý thuyết, chúng ta có thể tính 
toán chính xác mức tiêu dùng. Tuy nhiên, trên thực tế chúng ta vấp 
phải một số khó khăn nảy sinh từ việc xử ]ý hàng tiêu dùng lâu bền. 
Nếu tính toàn bộ hàng tiêu dùng lâu bẻn mà người tiêu dùng mua, 
chúng ta sẽ ước tính quá cao mức chi tiêu cho tiêu dùng hiện tại. 
Trường hợp ngược lại (ước tính quá thấp) sẽ xảy ra nếu chúng ta không 
tính hàng tiêu dùng lâu bên. Trường hợp lý tưởng là chúng ta chi ước 
tính giá trị của dòng dịch vụ mà hàng tiêu dùng lâu bền tạo ra trong 
mỗi thời kỳ. 
Trong kinh tế vĩ mô, tiêu dùng được nghiên cứu chỉ tiết đối với từng 
hàng hoá cụ thể thông qua lý thuyết vẻ hành ví của người tiêu đùng. 
Ngược lại, trong các mô hình kinh tế vĩ mô, tiêu dùng được hiểu đơn 
giản là việc mua hàng tiêu dùng. Các nhà kinh tế vĩ mô tổng hợp tiêu 
dùng của dân cư về tất cả các loại hàng hoá và dịch vụ cuối cùng thành 
một đại lượng gọi là tổng mức tiêu dùng (hay đơn giản là tiêu dùng). 
Đây là một trong bốn thành tố chị tiêu của GÐP (các thành tố khác là 
đầu 1ư, mua hàng của chính phủ và xuất khẩu ròng). 

tiêu dùng phỏ trương (Co0spicuou3 consd0npHion) Tiêu dùng hàng hoá 
và dịch vụ để thu được ích lợi không phải thông qua việc sử dụng hàng 
hoá, mà thông qua sự phô trương chúng. Ví dụ một người mua ô tô để 
chứng tỏ mình giàu sang chứ khòng phải dùng để đi. Hiện tượng này 
còn được gọi là hiện ứng Veblen. 


Tinbergen, Jan (1903- ) Nhà kinh tế người Hà Lan, được nhận giải 
thưởng Nôben cùng với R.Frisch vào năm 1969 vì những công trình tiên 
phong trong kinh tế lượng. Công trình nổi bật nhất của ông trước là công 
trình nghiên cứu các biến động chu kỳ, trong đó ông tìm cách xác định 
tầm quan trọng của các yếu tố khác nhau trong chu kỳ kinh doanh ở 
Mỹ. Một công trình khác có ảnh hưởng lớn của ông là cuốn Lý £uyể? về 
chính sách kinh tế (1952), trong đó ông chứng minh rằng số mục tiêu 
chính sách đạt được không thể lớn hơn số công cụ chính sách độc lập. 

tín dụng (ceđ/) Khái niệm được sử dụng rộng rãi trong quá trình cho 
vay, nhất là các khoản cho vay ngắn hạn. Cấp tín dụng có nghĩa là tài 
trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các khoản chỉ tiêu của người khác để 
đổi lấy một số tiền sẽ được hoàn trả trong tương lai. Việc cho vay hay 
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"tài trợ" được coi là trực tiếp khi một ngân hàng cho phép khách hàng 
rút quá số dư trong tài khoản của họ. Nó được coi là gián tiếp khi nhà 
sản xuất hoặc nhà buôn cung cấp hàng hoá “dưới hình thức tín 
dụng "(tức mua chịu, không phải trả tiền ngay). Việc một người "có 
một khoản tín dụng” đồng nghĩa với việc anh ta có một phương tiện để 
mua hàng hoá mà không phải trả tiền ngay, hoặc có thể rút tiền từ một 
tổ chức cho vay nào đó. Trong môn kinh tế tiền tệ, khái niệm "tín 
dụng” thường được dùng để chỉ các loại hình cho vay có hiệu ứng tiền 
tệ, tức làm tăng cung ứng tiền tệ (khi sự gia tăng mức cho vay của 
ngân hàng dẫn tới sự gia tăng của tiền gửi ngân hàng), hoặc làm tăng 
các phương tiện thay thế tiền, chẳng hạn tín dụng thương mại. Mối 
quan hệ giữa tiền và tín dụng này là mối liên hệ trực tiếp ở cấp kinh tế 
vĩ mô, khi người ta phân tích sự thay đổi của cung ứng tiền tệ trên 
phương điện mở rộng tín dụng trong nước. 

tín dụng thương mại (/rzde credir) Thoả thuận mua chịu và trả tiền sau. 
Điều này hàm ý nhà cung cấp cho phép khách hàng trả tiền cho họ sau 
một khoảng thời gian nhất định, thường là một số tháng sau khi nhận 
được sản phẩm. Xem (ín dụng. 

tín dụng ngân hàng (ba»k credir) Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các 
khoản cho vay của hệ thống ngân hàng, dù chúng được thực hiện đưới 
hình thức nào. Trong lý thuyết vẻ ngân hàng và cung ứng tiền tệ, 
những thay đổi trong khối lượng tín dụng ngân hàng tạo ra sự thay đổi 
theo cùng một hướng trong tiền gửi ngân hàng. Quy mô của hiệu ứng 
này phụ thuộc vào mức độ "rò rỉ" tài sản dự trữ (phần lớn là tiền mặt) 
ra khỏi hệ thống ngân hàng do chính những thay đổi trong tín dụng và 
tiền gửi gây ra, chẳng hạn do nhu cầu về tiền mặt trong lưu thông tăng 
hay do nhập khẩu tăng. Có thể tính quy mô tín dụng ngân hàng bằng 
cách lấy tổng mức nợ (= các khoản nợ + giá trị ròng của hệ thống ngân 
hàng) trừ đi phần dự trữ trong hệ thống ngân hàng. 

tín dụng tiêu dùng (cønsumer credit) Khái niệm chung dùng để chỉ các 
khoản tiền cho người tiêu dùng vay để mua hàng hoá và dịch vụ, trừ 
các khoản tiền cho vay để mua nhà ở. Thông thường người tiêu dùng 
có thể sử dụng tiền vay để mua bất kì hàng hoá gì (tức không bị ràng 
buộc), nhưng cũng có trường hợp nó ga.. với việc mua một hàng hoá 
cụ thể, ví dụ tín dụng thuê mua. 

tín phiếu kho bạc (¿reasury bi(Í) Một loại chứng khoán tài chính của Mỹ 
do Ngân hàng Dự trữ Liên bang đứng ra phát hành cho Bộ tài chính 
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Mỹ với tư cách công cụ vay tiền trong ngắn hạn (thường là 3 tháng). 
Hầu hết tín phiếu kho bạc đều được các ngân hàng thương mại mua và 
đưa vào bộ phận dự trữ thứ cấp của mình. Hiện nay Chính phủ Việt 
nam cũng thường sử dụng hình thức tín phiếu kho bạc để vay tiền của 
công chúng. Tín phiếu kho bạc thường được Ngân hàng Nhà nước bán 
ra dưới hình thức đấu thầu. 

Các nhà hữu trách vẻ tiên tệ sử dụng tín phiếu kho bạc để điều tiết cơ 
sở thanh toán của hệ thống ngân hàng với mục đích kiểm soát cung 
tiền tệ. Ví dụ, nếu muốn mở rộng cung ứng tiền tệ, họ mua tín phiếu 
kho bạc từ các ngân hàng thương mại, qua đó làm tăng dự trữ của hệ 
thống ngân hàng thương mại và tạo ra sự mở rộng nhiều lần tiền gửi 
ngân hàng. 


tính cơ động (@nob¡lry) Khái niệm dùng để chỉ khả năng và sự sẵn sàng 
chuyển từ ngành này sang ngành khác hoặc từ địa điểm này tới địa 
điểm khác của nhân tố sản xuất. Trong bốn nhân tố sản xuất, đái đưi 
hoàn toàn không cơ động về mặt địa lý, nhưng có thể chuyển từ ngành 
này sang ngành khác, ví dụ từ việc sử đụng vào mục đích nông nghiệp 
sang mục đích công nghiệp. Lao động có thể dễ dàng đi chuyển giữa 
các ngành và địa điểm, nhưng người lao động có thể không sắn sàng 
và không có khả năng chuyển từ vùng này tới vùng khác hoặc học 
thêm nghề mới. 7⁄ bẩn (dưới dạng nhà xưởng, trang thiết bị) nhìn 
chung tương đối không cơ động do khó tìm được mục đích sử dụng 
mới, đặc biệt nhà xưởng, máy móc chuyên dụng. Ví dụ nhà máy điện 
khó chuyển cho mục đích sản xuất ô tô. Tuy nhiên, f bản tài chính có 
tính cơ động cao và ngày càng có khả năng thâm nhập qua biên giới 
quốc gia. 

tính dọc (/ongirudinal) Tính chất có liên quan tới tất cả kết quả quan sát 
mẫu thu được sau nhiều thời kỳ. Chẳng hạn, chúng ta có thể thu thập 
số liệu về những thay đổi trong quy mô của một mẫu các công ty sau 
nhiều năm và những thay đổi về mức lương của giám đốc trong các 
thời kỳ đó. Hai dãy số "đọc” này được dùng làm cơ sở để nghiên cứu 
mối quan hệ giữa mức lương của giám đốc và quy mô công ty. 

tính đa cộng tuyến (zicolhineariy) Tình huống thống kê trong đó 
nhiều biến độc lập có liên hệ tương quan chặt chế với nhau và vì vậy 
chúng biến đổi cùng nhau. Trong tình huống này, người ta không thể 
tách riêng ảnh hưởng của bất kỳ biến nào trong các biến độc lập đối 
với biến phụ thuộc khi thực hiện phân tích hồi quy. 


TĐKTH - 35 
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tính đạc - đặc (ciay - cÍay) Phương diện của bàm sản xuất trong lý 
thuyết tăng trưởng. Nó không cho phép vốn/lao động thay đôi trước 
hoặc sau khi đầu tư được thực hiện. Thuật ngữ “đặc”. đặc biệt khi dùng 
để chỉ tư bản, được sử dụng để chỉ sự thiếu mềm dẻo của các vật và 
ngược với nó là tính "nhão”. 

tính hợp lý có giới hạn (bouuded rationaliry) Những giới hạn có thể 
nhận thức được của con người Xét trong mối liên hệ với tính phức tạp 
của những vấn đẻ mà anh ta giải quyết. Nhìn chung các tác nhân kinh 
tế hành động hợp lý, nhưng chỉ đến một gIỚI hạn nhất định do khả 
năng hạn chế của họ trong việc tính toán và xử lý thông tin. Các quy 
định và thể chế hình thành để giảm bớt tính phức tạp mà các tác nhân 
kinh tế phải đối phó. Vì vậy, chúng có thể coi là góp phần xử lý vấn để 
tính hợp lý có giới hạn. 

tính không thể chia nhỏ (iadnrsibilies) Giới hạn quy mô tối thiểu về 
mặt vật chất hay kỹ thuật đặt ra cho các đầu vào nhân tố. Chẳng hạn 
một công ty muốn mua một chiếc máy thực hiện được 5000 thao tác 
một ngày. Nhưng do những khó khăn về thiết kế và kỹ thuật, chiếc 
máy nhỏ nhất hiện có lại thực hiện tối ưu 10.000 thao tác một ngày. 
Trong trường hợp như vậy, chúng ta nói chiếc máy đó không thể chia 
nhỏ, vì nó không thể làm nhỏ lại thành hai nửa cái máy tối ưu. Chí 
phí bình quân của mỗi đơn vị sản lượng bởi vậy sẽ lớn hơn mức bình 
thường khi nhà sản xuất có thể sản xuất ở mức sử dụng tối ưu chiếc 
máy đó. Nhà sản xuất có thể đạt được kinh tế quy mô bằng cách sản 
xuất với khối lượng lớn hơn, nhưng họ lại vấp phải khó khăn trong 
việc kết hợp các đầu vào lớn, không thể chia nhỏ và có công suất 
khác nhau. 


tính nhão - đặc (pưy - clay) Phương diện của hàm sản xuất cho phép 
thay thế lao động bằng tư bản và ngược lại trước khi thực hiện một 
công trình đầu tư. Nhưng một khi máy móc đã được lắp đặt, người ta 
không thể thay đổi tỷ lệ tư bản/lao động nữa. 


tính nhão - nhão (pu?y-pury) Phương diện của hàm sản xuất trong lý 
thuyết tăng trưởng cho phép liên tục thay đổi dự án đầu tư. Như vậy, tư 
bản được coi là "nhão" cả trước và sau khi thực hiện dự án đầu tư vì 
người ta có thể liên tục thay đổi tỷ lệ tư bản/lao động. 


tính phi hiệu quả X (X-¿zeficieacy) Khái niệm dùng để chỉ phần chênh 
lệch giữa mức chỉ phí cung thực hiện và mức chỉ phí tối thiểu có thể 
đạt được như được mình hoạ trong hình 1 L7. Lý thuyết truyền thống về 
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cung giả định rằng các doanh nghiệp luôn luôn hoạt động ở đường 
biên ngoài của các đường chỉ phí mà họ có thể đạt được. Nhìmg ngược 
lại, tính bất hiệu quả X nhận định rằng nhìn chung các doanh nghiệp 
hoạt động ở phía trong đường biên ngoài. Điều này có thể xây ra khi tổ 
chức lao động không tốt do biên chế quá nhiều, quản lý và sử dụng 
không có hiệu quả các nguồn lực do bệnh quan liêu. Tính phí hiệu quả 
Ä có nhiều khả năng tồn tại ở các tổ chức lớn, đặc biệt công ty độc 
quyền không phải chịu sức ép cạnh tranh. 


Chỉ phí thực tế 
I 
¡ý Tỉnh phi hiệu quả X 


l , 
! Chỉ phí có thể đạt được 


0 Sân lượng 


Hình 117. Tính phí hiệu quả X. 


tính phi kinh tế quy mô (diseconomies oƒ scale) Sự gia tăng có thể xảy 
ra của đơn phí hay chỉ phí bình quân dài hạn khi quy mô sản lượng của 
doanh nghiệp tăng quá một điểm găng nào đó. Khi sản lượng tăng, ban 
đầu chỉ phí bình quân dài hạn có thể giảm xuống, phản ánh sự hiện 
điện của kinh tế quy mô, nhưng sau một điểm nào đó, chỉ phí bình 
quân dài hạn bất đầu tăng như trong hình 118. 
Nguồn gốc được nhắc tới nhiều nhất của tình trạng phi kinh tế quy mô 
như thế là những khó khăn trong quản lý và hành chính nảy sinh từ 
việc kiểm soát và phối hợp các hoạt động có quy mô lớn, cũng như 
những vấn đề về quan hệ lao động trong các nhà máy lớn. Xem guy 
mô hiệu quả tôi thiểu. 


tính phi kinh tế quy mỏ ngoại sinh (ex/ernal diseconomies of šcale) 
Những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của mỗi doanh nghiệp trong 
một ngành, nhưng lại làm tăng chỉ phí bình quân dài hạn của tất cả các 
doanh nghiệp trong ngành. Ví dụ, nếu có nhiều công ty đặt địa điểm 
tại một khu vực nhất định, tình trạng mật độ giao thông cao có thể làm 
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giảm tốc độ cung cấp của một số công ty, dẫn tới chí phí vận chuyển 
của họ tăng. 


Chỉ phí 


Chỉ phí bình quân dài hạn 


9 Y Sản lượng 


Hình 118. Tính phi kinh tế quy mô. Khi sản lượng vượt quá điểm Y, 
công ty vấp phải tình trạng phi kinh tế quy mô, chỉ phí tăng khi sản 
lượng tăng. 

tính thanh khoản (//4¿đ1y) Xem khả năng thanh toán. 


tính tối ưu thứ hai của một chính sách (second-best øƒ a policy) Khả 
năng xa rời trạng thái phân bổ nguồn lực tối ưu, chẳng hạn do tác động 
của những biến dạng do độc quyền hoặc ảnh hưởng ngoại hiện gây ra. 
Nếu việc sản xuất ra một sản phẩm, ví dụ một loại hoá chất, dẫn đến ô 
nhiễm môi trường, chỉ phí xã hội cận biên của việc sản xuất loại sản 
phẩm này sẽ vượt quá chỉ phí cá nhân cận biên và nền kinh tế không 
đạt đến tình trạng phân bổ nguồn lực tối ưu. Trong tình huống không 
tối ưu như vậy, chính phủ có thể cải thiện tình hình bàng cách đánh 
thuế ô nhiễm đối với doanh nghiệp sản xuất loại hóa chất trên. Một 
mặt, việc đánh thuế khuyến khích doanh nghiệp áp dụng quy trình sản 
xuất ít ô nhiễm, nhưng mặt khác thuế lại được chuyển Sang cho người 
mua hóa chất, buộc họ phải trả chỉ phí xã hội đầy đủ cho sản phẩm mà 
họ tiêu dùng. 
Có thể xác định khái niệm trên một cách cụ thể hơn như R.G. Lipsey 
và K.Lancaster đã làm. Hai ông đã đưa ra cái gọi là định đề giải pháp 
tối ưa thay thế. Định đề này nói rằng nếu một trong các điều kiện có 
tính tối ưu Pareto (tối ưu nhất - bes?) không thể thỏa mãn, thì tình 
huống tốt nhất (tối ưu thứ hai - seeonđ bes:) chỉ có thể được thực hiện 
khi rời bỏ tất cả các điều kiện Pareto khác. 
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tính trùng, sự (doubfe counuting) Việc ghi chép một hiện tượng kinh tế 
hai hay nhiều lần. Điều này thường xảy ra khi tính toán thu nhập quốc 
dân hoặc tính toán ích lợi - chi phí. Chẳng hạn, nếu cộng giá than với 
giá điện sản xuất trong một năm, chúng ta đã tính trùng vì giá trị của 
than nằm trong giá trị của điện và vì vậy được cộng hai lần. Để tránh 
tính trùng, người ta phải áp dụng các phương pháp tổng hợp và quy 
trình tính toán thích hợp. 

toàn dụng, sự (ff emjploymeuf) Việc sử dụng hết các nguồn lực tư bản 

và lao động của nền kinh tế. Điều này cho phép nền kinh tế sản xuất Ở 
mức sản lượng tiềm năng. Toàn dụng là một trong những mục tiêu chủ 
yếu của chính sách kinh tế vĩ mô. 
Trên thực tế, người ta không thể sử dụng 100% lao động và các nhân 
tố sản xuất khác. Trong nền kinh tế thị trường, luôn luôn có một số 
người thất nghiệp do họ đang tìm việc, chờ việc hoặc do có sự thay đổi 
cơ cấu trong nền kinh tế: một số người mất việc vì ngành nào đó bị teo 
đi và họ phải tìm việc làm ở các ngành đang mở rộng. Vì vậy, người ta 
phải tìm cách xác định mức toàn dụng một cách thực tế hơn. Chẳng 
hạn, người ta coi là đạt được mức toàn dụng khi số người mất việc 
bằng số người tìm được việc làm (hay bằng số chỗ làm việc còn trống). 
Đây không phải một chỉ tiêu chính xác, vì một số nhóm người (phụ nữ 
nội trợ, công nhân già) không dám đi tìm việc làm vào thời kỳ việc 
làm ít, mặc dù họ muốn có việc làm. 

toán kinh tế (mathematical economics) Chuyên ngành vận dụng các 
phương pháp toán vào việc xử lý những vấn đẻ kinh tế. 

Tobin, James (1918 - ) Người nhận giải thưởng Nôben năm ]98| vẻ 
phương pháp phân tích các thị trường tài chính và mối liên hệ của 
chúng với chi tiêu và việc làm. Là nhà kinh tế theo trường phái 
Keynes, từ lâu Tobin đã rất quan tâm đến mối liên hệ giữa các thị 
trường tài chính và tiền tệ. Ông làm phong phú thêm kho tàng lý 
thuyết của Keynes bằng cách đưa ra mô hình cân bằng tổng quát trên 
thị trường tài chính và thị trường vốn, hoàn chỉnh lý thuyết vẻ đầu tư 
của Keynes và tìm cách phân tích các chính sách ổn định kinh tế của 
trường phái Keynes. 

tô kinh tế hay địa tô (economic ren) Số tiền trả cho việc sử dụng nhân 
tố sản xuất bị cố định về mặt cung cả trong ngắn hạn và dài hạn 
(chẳng hạn đất đai). Vì những đầu vào nhân tố như thế không thể 
chuyển sang cho các mục đích sử dụng khác, giá chuyển giao bằng 0 
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và mọi khoản tiền trả cho chúng đều là tô kinh tế. Mức địa tô cân 
bằng là do cung cầu về đất đai quyết định như được minh họa trong 
hình 119. 


D (= sản phẩm doanh thu 
cận biên của đất đai) 


l@) Lượng đất đai 


Hình 119. Tô kinh tế. Đất đai với tư cách là một đầu vào nhân tố có 
đường cầu (Ð) đốc xuống. Điều này hàm ý sự giảm sút năng suất cận 
biên của đất đai khi nhiều đất đai hơn được sử dụng. Vì cung về đất 
đai cố định và hoàn toàn không co giãn, nên đường cung về đất đai (S) 
là đường thẳng đứng. Mức địa tô cân bằng là E,, điểm mà đường cung 
và đường cầu cắt nhau. 


tổ chức dạng U (U-ƒform organizaiion) Cơ cấu tổ chức trong đó một 
doanh nghiệp được quản lý tập trung như một đơn vị duy nhất. Trong 
hệ thống này, các chức năng như marketing, sản xuất, tài chính, nhân 
sự, được chuyên môn hoá. Oliver Williamson là người đầu tiên sử 
dụng thuật ngữ này. Ông cho rằng các doanh nghiệp được tổ chức theo 
dạng chữ U dễ mất khả năng kiểm soát và cuối cùng rơi vào tình trạng 
theo đuổi những mục tiêu quản lý phi lợi nhuận, vì cán bộ điều hành ở 
cấp cao chịu trách nhiệm thực hiện các chức nãng quản lý tương ứng 
không thể kiểm soát chặt chẽ cấp dưới của mình khi họ bán nhiều sản 
phẩm khác nhau trên các thị trường khác nhau. Williamson cho rằng tổ 
chức dạng U ít được sử dụng khi các công ty có quy mô ngày càng 
lớn. Các công ty này thường áp dụng phương pháp tổ chức dạng M 
(hình thức chia thành nhiều bộ phận, phòng, ban độc lập). 

tổ chức đầu tư (istit6tional imvestor$) Định chế tài chính thu thập các 
khoản tiết kiệm và tiền gửi khác để đầu tư dài hạn vào trái phiếu, cổ 
phần thông thường, bất động sản và các chứng khoán bằng ngoại tệ. 
Các định chế đầu tư bao gồm công ty bảo hiểm, quỹ tương hỗ, quỹ hưu 
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trí, công ty tín thác đầu tư, hiệp hội xây dựng. Ở nhiều nước, ngân 
hàng thương mại cũng là nhà đầu tư dài hạn lớn. 

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dâu mỏ (Orgønizetion ðƒ Petroleum 
E@oriing Couniries - OPEC) Tổ chức thành lập năm 1960 để cham 
lo cho lợi ích về dầu mỏ của các nước lran, lrắc, Saudi Arabia và 
Vênêzuêla. Năm 1973 có thêm 8 nước nữa gia nhập OPEC, đó là: 
Qatar, Inđônêxia, Libi, Abu Dhabi, Angên, Nigêria, Ecuado và 
Gabông. 

Năm 1973 là một bước ngoặt trong nền kinh tế thế giới. Từ đầu những 
năm 1950, tỷ lệ tăng trưởng cả ở các nước phát triển và kém phát triển 
đều gia tăng và thương mại quốc tế còn gia tăng mạnh mẽ hơn nữa do 
có sự thúc đẩy của chính sách mở rộng ở các nước phát triển và quá 
trình tự do hoá thương mại. Song vào năm 1973, OPEC thành công 
trong việc giành lại quyền kiểm soát giá đầu từ các công ty dầu khí 
Mỹ và giá dầu tăng gấp hơn bốn lần, từ 2,5 đô la lên 11,5 đô la một 
thùng. Hậu quả là nhiều nước nhập khẩu dầu mỏ bị thâm hụt cán cân 
thanh toán, gây ra tình trạng suy thoái kéo dài của nền kinh tế thế giới. 
Khi xuất hiện tình trạng suy thoái, nguồn thu từ dâu mỏ giảm và 
OPEC phân ứng bằng cách tăng mạnh giá dầu từ dưới l5 đô la vào 
nàm 1979 lên đến khoảng 28 đô la một thùng. 

Trong lý thuyết kinh tế, OPEC thường được coi là ví dụ về sự thành 
công của các ten. Trong các ten cổ điển, mức cung thị trường bị giới 
hạn để đẩy giá cả lên thông qua việc phân bổ hạn ngạch cho các thành 
viên. Điều thú vị là trong trường hợp của OPEC, việc phân bổ hạn 
ngạch chính thức tỏ ra không thành công trong việc cất giảm sản xuất 
do những khó khăn khăn vẻ chính trị trong thời gian gần đây. Nguyên 
nhân chủ yếu làm cho nó tăng được giá cả là nhu cầu về dầu mỏ hầu 
như không co giãn. Nhưng gần đây, OPEC gặp phải sức ép vì hai lý 
do. Một là, tổng mức cầu về dầu mỏ giảm, một phần đo tình trạng suy 
thoái trên thế giới, một phần là do giá dầu cao làm cho việc thay thế nó 
bằng các dạng năng lượng khác, ví dụ than, trở nên kinh tế hơn và 
điều này làm cho nhu cầu về dầu mỏ trở nên co giần hơn trước. Hai là, 
lợi nhuận cao của ngành dầu mỏ làm tảng mức đầu tư vào các giếng 
dầu mới, đặc biệt ở biển Bắc, và điều này làm suy yếu khả năng kiểm 
soát của OPEC đối với mức cung của thị trường thế giới. Những yếu tố 
này đã dẫn tới sự sụt giảm mạnh của giá dầu. Năm 1986, giá đầu giảm 
xuống thấp nhất là 10 đô la 1 thùng, dẫn tới những mâu thuẫn gay gắt 
trong nội bộ OPEC về cách đối phó với tình hình mới. 
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Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organizai(on for Economic 
Cooperation and Developmeir - OECD) Tổ chức được thành lập năm 
1961, đến năm 1989 có 24 nước thành viên, bao gồm tất cả các nước 
phát triển ở châu Âu, Mỹ, Canađa, Úc và Nhật. OECD là diễn đàn đa 
quốc gia để thảo luận về những vấn để kinh tế mà các bên quan tâm, 
đặc biệt trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thương mại quốc tế. 
OECD cũng phốt hợp hoạt động cung cấp viện trợ cho các nước đang 
phát triển. OECD là nguồn số liệu ban đầu về kinh tế quốc tế và 
thường xuyên công bố số liệu thống kê so sánh. 


Tổ chức Lao động Quốc tế (/n0ernational Labour Organization - ILO) 

Cơ quan đặc biệt của Liên hợp quốc có nhiệm vụ thúc đẩy sự cải thiện 
mức sống và điều kiện lao động trên toàn thế giới, trong đó sự tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc tiến tới công bằng xã hội được coi là một cơ sở 
để đạt được nền hoà bình thế giới. ILO được thành lập năm 1919 trên 
cơ sở Hiệp ước Vác xây và trở thành cơ quan của Liên hợp quốc vào 
năm 1946, không lâu sau khi tổ chức này được thành lập. 
Chức năng của [ILO bao gồm tất cả các phương điện trong điều kiện xã 
hội và kinh tế ảnh hưởng tới người lao động trên toàn thế giới. ILO 
khuyến khích các nước đặt ra tiêu chuẩn và điều kiện lao động ở cấp 
quốc gia, nhưng chỉ đóng vai trò cố vấn, chứ không có quyền áp đạt 
quan điểm của mình cho họ. ILO cung cấp viện trợ kỹ thuật trong việc 
đào tạo nguồn nhân lực, chính sách xã hội, quản lý và khuyến khích sự 
hợp tác giữa các ngành nghẻ. Ngoài ra, [LO còn quan tâm tới việc thu 
thập và công bố số liệu thống kê lao động quốc tế, cũng như thực hiện 
các công trình nghiên cứu về những vấn đề có liên quan đến lao động. 


Tổ chức Nông Lương (ood and Agricultural Organization - FAO) Tổ 
chức của Liên hợp quốc được thành lập năm 1945. Mục tiêu của nó là 
cải thiện năng suất nông nghiệp và tiêu chuẩn dinh dưỡng của các 
nước nông nghiệp trên toàn thế giới. Để thựchiện mục tiêu này, FAO 
tiến hành nghiên cứu các phương diện khác nhau của hoạt động canh 
tác, chăn nuôi, đánh cá, trồng rừng và cung cấp viện trợ kỹ thuật cho 
các nước có yêu cầu. Ngoài ra, RAO còn liên tục điều tra về điều kiện 
nông nghiệp thế giới, thu thập và công bố các tài liệu thống kê về nhu 
cầu dinh dưỡng của con người, tình hình nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản 
cũng như các chủ đẻ liên quan. 

tổ chức quan liêu (bzreaux) Trong lý thuyết kinh tế về bệnh quan liêu, 
đó là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trên cơ sở kinh phí được cấp (ít 
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nhất là một phần) và vì vậy, họ đổi tổng sản lượng để lấy ngân sách, 
chứ không đổi các đơn vị sản lượng lấy giá cả. 

tổ trưởng công đoàn (shop sewar4) Người lao động trực tiếp ở các phân 
xưởng được đoàn viên công đoàn bầu làm đại diện cho họ trong các 
cuộc thương lượng hàng ngày với lãnh đạo doanh nghiệp. 


tốc độ lưu thông tiền tệ hay tốc độ lưu thông thu nhập (veiociy oƒ 
circulation) Đại lượng cho biết số lần bình quân mà mỗi đơn vị tiền tệ 
được sử dụng để mua sản lượng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng của nền 
kinh tế trong một năm (tức ŒÐP). Chẳng hạn, nếu ŒÐP năm 1999 
bằng 100 ngàn tỷ đồng và khối lượng tiền tệ bàng 10 nghìn tỷ, thì bình 
quân mỗi đồng tiền được trao tay 10 lần và tốc độ lưu thông tiền tệ 
bằng 10. 
Sự khác biệt về quan điểm giữa những người theo lý thuyết số lượng 
tiền tệ và những người theo Keynes chủ yếu tập trung vào sự ổn định 
của tốc độ lưu thông tiền tệ. Các nhà tiền tệ cho rằng tốc độ lưu thông 
tiền tệ luôn luôn ổn định hoặc chỉ thay đổi chậm chạp theo thời gian, 
cho nên có mối quan hệ chặt chẽ giữa cung ứng tiền tệ và mức giá, 
cũng như giữa tốc độ tăng tiền và lạm phát. Các nhà kinh tế thuộc 
trường phái Keynes ngược lại cho rằng tốc độ lưu thông tiền tệ không 
ổn định và nó có thể thay đổi nhanh chóng để làm mất tác dụng của 
bất kỳ sự thay đổi nào trong cung tiền. 


tốc độ truyền bá (2/#sion) Khái niệm thường được dùng để chỉ quá 
trình truyền bá của công nghệ và sản phẩm mới giữa các doanh 
nghiệp. 


tối đa hoá đồng lợi nhuận, sự (/oit profit maximizafion) Tình huống có 
thể xảy ra khi các công ty tìm cách tối đa hoá lợi nhuận của ngành 
thông qua việc phối hợp các biện pháp định giá và sản lượng, chứ 
không hoàn toàn chống đối nhau. Sự tối đa hoá đồng lợi nhuận nhìn 
chung gắn với thị trường thiểu quyền, trong đó do nhận thức được sự 
phụ thuộc lân nhau, các công ty chấp nhận hệ thống chỉ đạo giá hoặc 
các ten. 


tối đa hoá lợi nhuận, mục tiêu, nguyên tắc (profit maximizafion) Theo 
lý thuyết truyền thống về doanh nghiệp và thị trường, đây là mục tiêu 
quan trọng nhất của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tìm cách xác 
định kết hợp giá cả - sản lượng đem lại lợi nhuận tối đa. Chúng ta có 
thể mô tả quá trình tối đa hoá lợi nhuận theo hai cách: 
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I. Vẽ đồ thị của tổng doanh thu (TK) và tổng chi phí (TC), sau đó xác 
định điểm mà tại đó hiệu T&-TC đạt mức tối đa. Trong hình 120, mức 
lợi nhuận tối đa đạt được khí độ dốc của đường 7 và 7C bảng nhau, tức 
khi tiếp tuyến của hai đường này song song với nhau như tại điểm A và 
ñ. Đường vuông góc với trục hoành kẻ từ A hoặc Z cắt trục hoành tại 
điểm C tương ứng với mức sản lượng Ó,. Tại mợi mức sản lượng thấp 
hơn và cao hơn Ø,, mức chênh lệch giữa 7R và TC đều nhỏ hơn 4#, như 
đường tổng lợi nhuận 7P cho thấy (chú ý rằng AB = CD), Trong hình 
120 chúng ta còn vẽ điểm Ø, và Ó; với mức lợi nhuận bằng 0 để chỉ ra 
rằng nếu sản lượng thấp hơn @, hoặc cao hơn Ó;, lợi nhuận sẽ âm. 
2. Vẽ dường doanh thu cận biên (8#) và đường chỉ phí cận biên (MC), 
sau đó xác định điểm mà tại đó lợi nhuận đạt mức tối da. Trong phần 
đưới của hình 120, đó là giao điểm của hai đường A⁄R và ÄƒC với mức 
sản lượng Ở,. Tại tất cà các mức sản lượng thấp hơn Q@,„ doanh nghiệp 
đều có thể làm tăng lợi nhuận bằng cách tăng sản lượng. Ngược lại, tại 
tất cả các mức sản lượng cao hơn Ó,, doanh nghiệp đêu có thể làm 
giảm mức lỗ của mỗi đơn vị sản lượng (tức tăng lợi nhuận) bàng cách 
giảm sản lượng. Chỉ tại mức sản lượng có MR = MC, lợi nhuận mới 
đạt mức tối đa. 

tối đa hoá ích lợi của hội đồng quản trị (mz0dpemen! - tưilty 
maximizartlon) Mục tiêu của công ty theo lý thuyết về doanh nghiệp. 
Giá định này khác với giả định truyền thống cho rằng mục tiêu cao 
nhất của doanh nghiệp là tói đa hoá lợi nhuận. Công ty được coi là tìm 
cách tối đa hoá ích lợi của hội đồng quản trị và hàm sở thích của hội 
đồng quản trị bao gồm 3 thành tố chủ yếu: ích lợi = F(uhản viên, phụ 
cáp, đầu tu). 
Hiện tượng các giám đốc hưởng lương thường thích tiêu tiền của công 
ty vào ba yếu tố nêu trên được Oiiver Williamson gọi là sự ưư thích chỉ 
tiêu, VÌ: 
(a) Việc tăng nhân viên có thể làm cho các nhà quản lý có mức lương 
cao hơn, do việc bổ sung nhân viên thường đồi hỏi có thêm các khâu 
mới trong hệ thống tổ chức của công ty và v.v... Nếu có sự chênh lệch 
tiền lương giữa các cấp quản lý, thì điều này sẽ làm tăng lương của 
những người quản lý trong giới chóp bu của công ty. Hơn nữa, việc 
thêm nhân viên đồng nghĩa với sự gia tâng quyền lực, địa vị và uy tín. 
Điều này dảm bảo cho họ có vị trí công tác lâu dài, vì các bộ phận, 
phòng ban lớn cửa công ty thường ít có khả năng bị xóa sổ. 
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(b) Phụ cấp của các giám đốc như tiên tiêu vặt, đi lại và sử dụng xe 
công ty được coi là nguồn thu nhập vật chất gián tiếp. Các khoản tiền 
như vậy phải chịu mức thuế thấp và làm tăng địa vị, uy tín của họ. 

(c) Các giám đốc thường chọn các dự án đầu tư lớn cho phép họ 
theo đuổi mực tiêu "làm cảnh”, vì khối lượng nhà xưởng, máy móc, 
trang thiết bị lớn mà chúng tạo ra làm tăng uy tín, địa vị và sự an 
toàn của họ. 


T 


Tổng doan 
thuichi phí 


. Q;\_ Lượng hàng 


0 9, Lượng hàng 
Hình 120. Tối đa hoá lợi nhuận. 


tối đa hoá tốc độ tăng tài sản, nguyên tắc (dssef growfh maxiHi-sation) 
Trong lý thuyết về doanh nghiệp, đây là quan điểm khác với giả định 
truyền thống cho rằng doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận tối đa hay tìm 
cách tối đa hoá lợi nhuận. Sở đĩ có quan điểm này là vì người ta quan 
sát thấy các giám đốc làm công ăn lương ở các công ty lớn thường tìm 
cách tối đa hoá tốc độ tăng giá trị tài sản ròng để tăng tiền lương và 
quyền lực của mình. Trong khi làm ăn như vậy, họ còn tìm cách duy 
trì giá trị cổ phần ở mức tối thiểu để tránh cho công ty khỏi bị thôn 
tính. Trong hình 121, tốc độ tăng tài sản được biểu thị trên trục hoành, 
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còn tỷ lệ giá trị thị trường của các cổ phần hiện có so với giá trị sổ 
sách của tài sản ròng mà công ty đang nắm giữ (gọi là tỷ lệ định giá cổ 
phần) được biểu thị trên trục tung. Ban đầu đường định giá tang khi sự 
gia tăng trong tốc độ tăng tài sản làm tăng giá trị cổ phần, nhưng khi 
vượt quá một tốc độ tăng nào đó (trong hình 12! là điểm G), việc giữ 
lại quá nhiều lợi nhuận để mở rộng công ty sẽ làm giảm cổ tức trả cho 
cổ đông và gây áp lực làm giảm giá trị cổ phần. Vì vậy, các giám đốc 
chọn tốc độ tăng nhanh nhất Œ”, nhưng không làm giảm giá trị cổ phần 
xuống dưới mức Ý”, vì dưới mức này công ty có nguy cơ bị thôn tính. 


Tỷ lệ giá trị th 
trường 
của cổ phiếu 


Đường định giá 
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Hình 121. Tối đa hoá tốc độ tăng tài sản. Sự biến thiên của tỷ lệ giá 
trị thị trường của cố phiếu khi có sự thay đổi của tốc độ tăng tài sản. 
tối thiểu hoá chỉ phí (cøs mínimization) Quá trình chọn một kết hợp 
đầu vào đem lại tổng chỉ phí thấp nhất tại mức sản lượng nào đó. 
Chúng ta có thể sử dụng đường đảng phí và đường đẳng lượng như 
trong hình 122 để minh họa cho sự lựa chọn của doanh nghiệp tối 
thiểu hoá chi phí, khi nó đối mặt với giá đầu vào cố định và sử dụng 
hai đầu vào nhân tố là tư bản (Ä) và lao động (L). Sự lựa chọn tối thiểu 
hoá chi phí cho mức sản lượng Y; được biểu thị bằng kết hợp đầu vào 
A, trong đó đường đẳng lượng Y; tiếp tuyến với đường đẳng phí thấp 
nhất ¡. Các kết hợp đầu vào khác trên đường ¡; không được chọn vì 
chúng đem lại mức sản lượng thấp hơn (ví đụ đường Y,). Tương tự như 
vậy, doanh nghiệp không chọn các kết hợp đầu vào nằm ngoài ï vì 
chúng đòi hỏi mức chỉ tiêu lớn hơn. Vì vậy, các đường đẳng phí nằm 


TỪ BIỂN KINH TẾ HỤ0 ” 


phía trong / biểu thị mức chí tiêu không đủ để mua các đầu vào phục 
vụ cho việc sản xuất ra mức sản lượng Y;. 

Điều kiện tiếp tuyến để tối thiểu hoá đưa đến kết quả là kết hợp đầu 
vào tối thiểu hoá tổng chi phí để sản xuất ra mức sản lượng nhất định 
buộc phải thoả mãn điều kiện: tỷ lệ sản phẩm hiện vật cận biên của hai 
đầu vào bất kỳ và tỷ lệ giá cả của chúng bằng nhau. Mặc dù quá trình 
tối đa hoá lợi nhuận hàm ý phải tối thiểu hoá chỉ phí, nhưng tối thiểu 
hoá chỉ phí không nhất thiết phải là tối đa hoá lợi nhuận. Chẳng hạn, 
doanh nghiệp tối đa hoá doanh thu bán hàng chọn các kết hợp đầu vào 
tối thiểu hoá tổng chỉ phí sao cho tạo ra được mức doanh thu tối đa từ 
mức chỉ tiêu nhất định để mua các đầu vào. 


Tụ 
bản 
6® [4 
A 
Ho 
0 Lao động (L) 


Hình 122. Tối thiểu hoá chỉ phí. 

tối ưu, điểm, giá trị (optmưn) Kết cục tốt nhất trong phạm vi một tập 
hợp các hoàn cảnh cho trước. Chẳng hạn, trong lý thuyết về trạng thái 
cân bằng của người tiêu dùng, người tiêu đùng có mức thu nhập nhất 
định đứng trước một tập hợp giá cả của các sản phẩm sẽ điều chỉnh 
hành vi mua hàng của mình sao cho tối đa hoá ích lợi hay sự thỏa mãn 
có thể thu được từ việc chỉ tiêu số thu nhập có hạn đó. Tương tự, một 
doanh nghiệp phải đối mặt với mức giá nhất định trên thị trường sẽ 
điều chỉnh sản lượng để thu được lợi nhuận tối đa. 

tối ưu hoá (øprimizing) Quá trình đạt tới một hay nhiều giá trị tốt nhất 
hay tối ưu. Một ví dụ về quá trình tối ưu hoá là tối đa hoá phúc lợi kinh 
tế của xã hội theo các mục tiêu kinh tế vĩ mô như: đầy đủ việc làm, giá 
cả ổn định, tăng trưởng kinh tế và cân bằng cán cân thanh toán. 

tối ưu hoá có điều kiện, sự (constrained optimization) Quá trình tối đa 
hoá hoặc tối thiểu hoá hàm mục tiêu, trong đó các biến lựa chọn phụ 
thuộc vào một số ràng buộc nào đó. Chẳng hạn khi tối đa boá ích lợi, 
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người tiêu dùng phụ thuộc vào giới hạn ngân sách. Phương pháp 
Lagơräng là một trong những phương pháp toán được sử dụng để xử lý 
loại vấn đề này. 

tối ưu Pareto, tính (Pareto oprmal¿fy) Sự tối đa hoá phúc lợi kinh tế của 
cộng đỏng. Để có tối ưu Pareto, chúng ta cần thỏa mãn ba điều kiện. 
Giả sử chúng ta xem xét một nẻn kinh tế đơn giản chỉ sản xuất hai 
hàng hoá là X và Y, chỉ có hai người tiêu dùng A và Ö như trong hình 
123, thì tốt ưu Pareto đạt được khi thỏa mãn 3 điều kiện sau: 
1. Sự phân bố tốt tra hàng hoá giữa hai người tiên dàng đòi hỏi: 

MU, _ MŨU 
MU,,  MŨU,, 
trong đó MU; là ích lợi cận biên của hàng hoá X đốt với người tiêu 
đùng A, M¿, là ích lợi cận biên của hàng hoá Ÿ đối với người tiêu 
dùng A, v.v... Điều kiện này nói rằng tỷ lệ thay thế cận biên giữa hai 
hàng hoá, tức tỷ lệ ích lợi cận biên của chúng. phải bằng nhau đối với 
mọi người tiêu dùng. Nếu chưa đạt được tình huống này, người tiêu 
dùng có thể cải thiên phúc lợi của mình bằng cách trao đổi hàng hoá. 
Người tiêu dùng đánh giá X cao hơn so với Y có thể đổi một ít Y cho 
người tiêu dùng đánh giá Y cao hơn so với X. Chỉ khi nào tỷ lệ ích lợi 
bằng nhau cho cả hai người tiêu dùng, thì việc trao đổi mới không thể 
đem lại phúc lợi cho cả hai. 
2. Phản bổ tối tu đầu vào cho các mục đích sản vuất, ví dụ sử dụng 
tối ưu hai đầu vào ¿ và / trong quá trình sản xuất hàng hoá X và Y. Việc 
sử dụng tối ưu các đầu vào đòi hỏi tỷ lệ sản phẩm hiện vật cận biên 
của ¿ và 7 được sử dụng trong quá trình sản xuất X (MP, và MP„) phải 
bằng tỷ lệ sản phẩm hiện vật cận biên của chúng trong quá trình sản 
xuất Y (MP, và MP,„). Nghĩa là: 
MP, _ MP, 


MPy MP, 
Nếu điều kiện bằng nhau này không được thỏa mãn, một đầu vào sẽ có 
hiệu quả hơn trong việc sản xuất một hàng hoá và đầu vào kia phải ít 
hiệu quả hơn trong việc sản xuất hàng hoá đó, Vì vậy, xã hội có lợi 
nếu chuyển nhiều đầu vào thứ nhất hơn sang mục đích sản xuất có 
hiệu quả khác và chuyển đầu vào thứ hai sang mục đích sử dụng đó. 
Việc làm này cho phép xã hội mở rộng sản xuất một hàng hoá trong 
khi giữ nguyên mức sử dựng nguồn lực. Chỉ khi nào tỷ lệ sản phẩm 
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cận biên bằng nhau, xã hội mới không có lợi khi tái phân bổ đầu vào 
cho các mục đích sử dụng khác nhau. 

3. Quy mô sản lượng tối ta, như được mình họa trong hình 123. Hình 
này vẽ đường chuyển đổi biểu thị lượng hàng hoá X và Y có thể sản 
xuất bàng cách sử dụng hết các nguồn lực của xã hội. Độ dốc của 
đường này biểu thị tỷ lệ chuyển đổi cận biên. tức tỷ lệ giữa chỉ phí cận 
biên của hàng hoá X và chi phí cận biên của hàng hoá Y. Sản lượng tối 
ưu cho bất kỳ cặp hàng hoá X và Y nào cũng đòi hỏi hàng hoá phải 
được sản xuất với số lượng sao cho: 


MU, _ MU, 
MC, — AC, 
Hàng hoá X 
6 Hàng hoá Y 


Hình 123: Tối ưu Pareto. Đường chuyển đổi hay đường giới hạn nâng 
lực sản xuất. 


Công thức trên hàm ý tỷ lệ giữa ích lợi cận biên và chỉ phí cận biên của 
các hàng hoá phải bàng nhau, sao cho giá trị bằng tiền của đơn vị hàng 
hoá Ä cuối cùng phải tạo ra mức ích lợi đúng bằng giá trị bằng tiền của 
đơn vị hàng hoá Y cuối cùng. Đây là điều kiện phải được thỏa mãn nếu 
dộ dốc của đường chuyển đổi, tức tỷ lệ chỉ phí giữa X và Y, bảng tỷ lệ 
ích lợi cận biên giữa X và Y, tức tỷ lệ thay thế cận biên. Nếu các tỷ lệ này 
không bằng nhau, xã hội sẽ có lợi nếu sản xuất thêm hàng hoá đem lại 
ích lợi cận biên cao hơn tính trên mỗi đơn vị chỉ phí cận biên. 

Khi tất cả các điều kiện trên đã thỏa mãn, người ta không thể cải thiện 
phúc lợi của một người mà không đồng thời làm giảm phúc lợi của 
người khác. Xem kinh tế phúc lợi, 
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tổn thất do bảo hộ (cost øƒ protecrion) Xem chỉ phí bảo hộ. 
tổn thất do tác nghẽn (cougesfion cosrs) Xem chỉ phí tắc nghẽn. 


tổn thất tải trọng, hiện tượng (đ4eudweigiu-loss) Khái niệm thường được 
dùng để chỉ phần thạng dư mà người tiêu dùng mất đi, nhưng người 
sản Xuất, chính phủ hoặc ai đó không được hưởng. Hiện tượng này 
xuất hiện khi thị trường cạnh tranh bị độc quyền hoá hoặc khi chính 
phủ áp dụng các chính sách can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh tế 
(ví dụ chính sách thương mạ!). 


tốn thất xã hội hay chỉ phí xã hội (social cass) Các khoản chi phí, tổn 
thất mà xã hội phải gánh chịu do hoạt động của các doanh nghiệp hay 
cá nhân gây ra. Một doanh nghiệp hay cá nhân thực hiện hoạt động 
không nhất thiết phải chịu mọi chỉ phí phát sinh. Những chỉ phí mà họ 
phải chịu được gọi là chỉ phí ế nhân, cồn chỉ phí mà hợ không phải 
chịu gọi là chỉ phí ngoại hiện, Chi phí xã hội bằng tổng của chi phí tư 
nhân và chi phí ngoại hiện. 
Chẳng hạn một dòng sông được thành phố sử dụng làm nguồn cấp 
nước uống và công ty hoá chất thải chất thải ra sông. Giả sử đo công ty 
thải chất thải trong một thời gian đài, dòng sông bị ö nhiễm. Công ty 
này chỉ chịu chi phí tư nhân phát sinh trong quá trình sản xuất hoá 
chất, chứ không phải trả tiền cho việc làm ô nhiễm dòng sông. Trong 
khi đó, thành phố buộc phải lắp đặt xí nghiệp xử lý nước để chống lại 
sự ô nhiễm. Như vậy, chỉ phí ngoại hiện của việc làm sạch dòng sông 
không phải do công ty hoá chất, mà do xã hội gánh chịu. 
Một trong những cách để xử lý tình trạng chênh lệch giữa chỉ phí tư 
nhân và chi phí xã hội là buộc công ty phải nộp một số tiền bằng chỉ 
phí để xử lý ô nhiễm (thuế ô nhiễm). Việc buộc công ty trả toàn bộ chỉ 
phí cung ứng hoá chất có tác dụng khuyến khích họ tìm cách thải chất 
thải của mình sao cho đỡ tốn kém nhất. Chẳng hạn, họ xây dựng thêm 
một xưởng xử lý chất thải, chứ không thải chất thải ra sông nữa. 

tổng chỉ phí bình quân (zverage ?otal cost). Xem chỉ phí bình quân. 


tổng cục thống kê (central statistical office) Cơ quan trung ương có 
trách nhiệm thu thập, tổng hợp và công bố số liệu thống kê về tình 
hình kinh tế - xã hội của một nước. Nó cũng là cơ quan trực tiếp thực 
hiện nhiều cuộc điều tra lớn. Số liệu do tổng cục thống kê cung cấp 
đóng vai trò quan trọng trong phân tích kinh tế, vì đây là nguồn số liệu 
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phong phú nhất và trong nhiều trường hợp, các tổ chức tư nhân không 
thể thu thập được. 


tổng lượng (zggregate) Đại lượng phản ánh hoạt động tổng hợp của nền 
kinh tế hay các khu vực cấu thành nên kinh tế, chẳng hạn tổng sản 
lượng, tổng mức tiêu dùng, lạm phát, thất nghiệp, khối lượng tiền tệ. 


tổng cầu (4g8'€8ate demand - AD) Khái niệm trong kinh tế vĩ mô dùng 
để chỉ tổng số nhu cầu trong nền kinh tế về hàng hoá và dịch vụ cuối 
cùng sản xuất trong nước. Nếu ký hiệu A7 là tổng cầu, € là tổng nhu 
cầu về hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình, / là tổng nhu 
cầu về nhà ở và hàng đầu tư của các doanh nghiệp, ỞŒ là tổng nhu cầu 
mua hàng của chính phủ, X là tổng nhu cầu của người nước ngoài về 
hàng hoá và dịch vụ sản xuất trong nước và Ä⁄ là tổng nhu cầu của cá 
nhân, tổ chức trong nước về hàng nhập khẩu, chúng ta có thể viết: 
AD=C+l+G+X-M 
hoặc 
AD=C+l+G+NX 


Trong công thức trên, C, ?,G, MX được coi là 4 thành tố của tổng cầu. 
Vì thành tố xuất khẩu ròng (X) bằng xuất khẩu trừ nhập khẩu (X - Ä⁄), 
nên AÐ tàng khi nhu cầu về hàng xuất khẩu tăng và nhu cầu về hàng 
nhập khẩu giảm. 

Trong các mô hình kinh tế, người ta thường phân biệt giữa tổng cầu 
danh nghĩa và thực tế. Tổng cầu danh nghĩa là tổng cầu tính bằng giá 
hiện hành, còn tổng cầu thực tế là tổng cầu tính bằng giá không đổi 
(cố định). Trong mô hình xác định sản lượng cân bằng và mô hình 
tổng cung - tổng cầu (AS-AÐ), tổng cầu và các thành tố của nó được 
tính bằng giá cố định. 

Một số thành tố của tổng cầu tương đối ồn định, nghĩa là chỉ thay đổi 
sau một thời gian dài, ví dụ tiêu dùng (C), trong khi một số thành tố 
khác có thể biến động rất mạnh, gây ra sự biến động thường xuyên 
trong quy mô hoạt động kinh tế, ví dụ đầu tư (?). 

Tổng cầu tác động qua lại với tổng cung để xác định mức sản lượng và 
thu nhập quốc dân cân bằng. Chính phủ có thể ổn định quy mô hoạt 
động kinh tế bằng cách sử dụng các chính sách kinh tế vĩ mô, ví dụ 
chính sách tiền tệ, để ổn định tổng cầu. Những chính sách như vậy 
được gọi là chính sách quản lý cầu. 


TĐKTH - 36 
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tổng chỉ phí (o2! cos:) Tổng các khoản chỉ phí cố định và biến đổi ngắn 
hạn phát sinh khi doanh nghiệp sản xuất một mức sản lượng nhất định. 
Đường tổng chỉ phí ngắn hạn trong hình 124 bao gồm tổng chỉ phí cố 
định và tổng chi phí biến đổi. Nó có hình chữ S, vì ở mức sản lượng 
thấp, tổng chỉ phí biến đổi tăng chậm - đo ảnh hưởng của quy luật lợi 
suất tảng dân - còn ở mức sản lượng cao, tổng chỉ phí biến đổi tăng 
nhanh hơn - phản ánh tác động của quy luật lợi suất giảm dần. 


| chỉ phí biến đổi 


Tổng chỉ phí cố định 


0 Số đơ vị sản lượng 


Hình 124. Tổng chỉ phí. 


Tổng chỉ phí tác động qua lại với tổng đoanh thu để xác định mức sản 
lượng mà tại đó doanh nghiệp đạt được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận 
hoặc tối thiểu hoá thua lỗ của mình. 
Các lý thuyết về thị trường cho rằng doanh nghiệp sẽ rút khỏi thị trường 
nếu trong thời hạn ngắn, nó không kiếm được đủ đoanh thu để bù đắp 
chi phí biến đổi. Nếu tạo ra đủ doanh thu để bù đáp tổng chỉ phí biến đổi 
và còn lại một phần để trang trải cho chi phí cố định, doanh nghiệp sẽ 
tiếp tục sản xuất trong thời hạn ngắn, mặc dù vân bị lỗ. Trong dài hạn, 
doanh nghiệp phải kiếm được đủ doanh thu để bù đắp tổng chỉ phí biến 
đổi và tổng chỉ phí cố định - bao gồm cả lợi nhuận bình thường - nếu 
không, nó sẽ rời bỏ thị trường. Xem tốt đa hoá lợi nhuận. 
tổng chỉ tiêu (aggregưie expenditure) Tổng chỉ tiêu (E) là tổng các 

khoản chỉ tiêu để mua hàng hoá và dịch vụ cuối cùng trong nên kinh 
tế. Vì tổng mức chỉ tiêu thực hiện (E„) phải bằng giá trị sản lượng 
(GDP) và tổng mức chỉ tiêu dự kiến (E”} chính là tổng cầu (42), nên 
chúng ta có thể viết: 

E„= Cụ + lạ + Ớ, + X,- Mụ = GDP 

Et=CP?+F+Œ .+X-M=AD 
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trong đó C;, f„, Xị, Äƒ„ là mức thực hiện của chí tiêu cho tiêu đùng, dầu 
tư, mua hàng của chính phủ, xuất khẩu và nhập khẩu, còn C”, /”, Œ”, 
A” là các đại lượng dự kiến tương ứng. 


tổng chỉ tiêu trong nước (/ofzÍ domestic expenditzre) Tổng mức chỉ tiêu 
của cư dân một nước để mua hàng hoá và dịch vụ cuối cùng. Nó không 
bao gồm các khoản chỉ tiêu để mua hàng hoá và dịch vụ trung gian. 
Nếu lấy tổng chỉ tiêu trong nước trừ đi khoản chỉ tiêu để mua hàng 
nhập khẩu và cộng thêm khoản chỉ tiêu của người nước ngoài để mua 
hàng sản xuất trong nước (xuất khẩu), chúng ta được tổng mức chỉ tiêu 
(E) để mua GDP. Vì vậy, chúng ta có đồng nhất thức: 


E=GDP 


Chính đồng nhất thức này là cơ sở để áp dụng phương pháp chỉ tiêu 
trong quá trình tính toán GDĐP. 


tổng cung (4ggregate supply - AS) Tổng khối lượng hàng hoá và dịch vụ 
cuối cùng do các doanh nghiệp trong nước và chính phủ sản xuất và 
cung ứng. Tổng cung tác động qua lại với tổng cầu để xác định mức 
sản lượng và thu nhập quốc dân cân bằng (Yˆ= AS= AD). 
Trong ngắn hạn và khi nền kinh tế còn năng lực sản xuất nhàn rỗi (tỷ 
lệ thất nghiệp cao), tổng cung có xu hướng thay đổi cùng với nhu cầu 
về hàng hoá và dịch vụ. Vì vậy, trong các mô hình ngắn hạn về xác 
định sản lượng cân bằng. người ta thường giả định tổng cầu quyết định 
sản lượng, tức tổng cầu bằng bao nhiêu, tổng cung sẽ bằng bấy nhiêu 
và nền kinh tế có thể đạt trạng thái cân bằng khiếm dụng, tức chưa tận 
dụng hết năng lực sản xuất của mình. 
Trong dài hạn, tổng cung có thể tăng khi có sự gia tăng của số lượng 
và chất lượng lao động, khối lượng tư bản và sự cải tiến công nghệ. Vì 
vậy, trong các mô hình cân bằng dài hạn, tổng cung được giả định là 
phụ thuộc vào sự gia tăng của sản lượng tiêm năng, chứ khỏng phụ 
thuộc vào tổng cầu. 

tổng doanh thu (/ozi revenue) Tổng số tiến mà doanh nghiệp nhận 
được khi bán sản lượng hàng hoá và/hoặc địch vụ mà họ đã sản xuất ra 
trong một thời kỳ nhất định. Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, 
doanh nghiệp phải đối mặt với đường cầu nằm ngang tại mức giá phổ 
biến trên thị trường. Mỗi đơn vị sản lượng tăng thêm được bán ra làm 
tăng tổng doanh thu một lượng đúng bằng các đơn vị trước đó. Bởi 
vậy, tổng doanh thu là một đường thẳng dốc lên như trong hình 125a. 
Trong điều kiện cạnh tranh không hoàn hảo, chẳng hạn cạnh tranh độc 
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quyền, doanh nghiệp phải đối mặt với đường cầu đốc xuống và nó phải 
giảm giá khi bán thêm mỗi đơn vị sản lượng. Khi giá giảm, mỗi đơn vị 
sản lượng tăng thêm được bán ra làm tăng tổng doanh thu một lượng 
ngày càng nhỏ hơn các đơn vị trước đó. Bởi vậy, tổng doanh thu tăng, 
nhưng tỷ lệ tăng ngày càng giảm, thậm chí doanh thu có thể giảm như 
trong hình 125b. Tổng doanh thu tác động qua lại với tổng chỉ phí để 
xác định mức sản lượng mà tại đó doanh nghiệp đạt được mục tiêu tối 
đa hoá sản lượng. 


F) 


Tổng 


Tông 

đoanh doanh 

thu thu 
Tổng doanh thu Tổng doanh thu 


0 Lượng hàng Lượng hàng 
{a) (b 


Hình 125. Tổng doanh thu. (a) Tổng doanh thu trên thị trường cạnh 
tranh hoàn hảo. (b) Tổng doanh thu trên thị trường cạnh tranh không 
hoàn hảo. 


tổng đầu tư tư nhân trong nước (g:øss jrivate domestic investmen!) 
Tổng mức chỉ tiêu để mua nhà ở và hàng đầu tư cố định (nhà xưởng, 
máy móc, thiết bị v.v...) trong nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. 
Tổng giá trị hàng đầu tư cố định sản xuất trong nước là bộ phận của 
đầu tự tư nhân trong nước và là một thành tố của GDP. Do có sự tiêu 
hao tư bản (tài sản cố định bị mất đi do hao mòn, hư hỏng, giảm giá 
trị), mức hình thành tư bản cố định trong nước ròng, còn gọi là đầu tự 
ròng, có thể thấp hơn so với tổng đầu tư. Trong trường hợp đó, mức bổ 
sung vào khối lượng tư bản nhỏ hơn so với tổng mức đầu tư. 

tổng hợp, sự (zggregation) Quá trình tổng hợp các hành vi, hoạt động 
kinh tế cá nhân thành hoạt động tổng hợp của nền kinh tế. Chính nhờ 
quá trình này mà chúng ta có được các tổng lượng hay đại lượng, biến 
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số kinh tế vĩ mô phản ánh quy mô hoạt động của cả nền kinh tế hoặc 
các khu vực lớn của nó. 

tổng ích lợi (øra! utiliy) Tổng mức thỏa mãn mà cá nhân thu được từ 
việc sử dụng hay tiêu dùng một lượng hàng hoá hoặc dịch vụ nhất 
định. Trong khi khái niệm ích lợi cận biên chỉ nói tới ích lợi thu được 
từ mỗi đơn vị hàng hoá hoặc dịch vụ tiêu dùng tăng thêm, thì tổng ích 
lợi là số ích lợi thu được từ tất cả các đơn vị hàng hoá và địch vụ tiêu 
dùng như được minh hoa trong hình 126. 


Tổng ich lợi 


G2 ~~=====—==—=—=—=—==~ 


Sản phẩm 


Hình 126. Tổng ích lợi. Về mặt lý thuyết, tổng ích lợi thu được từ ba 
đơn vị sản phẩm X là đoạn 0z. Nếu 4 đơn vị sản phẩm X được sử dụng, 
tổng ích lợi sẽ bằng 0b. Đoạn ab là ích lợi cận biên, tức sự gia tăng 
mức độ thoả mãn thu được từ việc sử dụng hay tiêu đùng thêm một 
đơn vị sản phẩm X. 

tổng sản lượng (aggregate owpuf) Từ đồng nghĩa với GDP, là tổng giá 
trị hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong nên kinh tế 
trong một thời kỳ nhất định. Sở dĩ chúng ta không đưa sản lượng hàng 
hoá và dịch vụ trung gian vào tổng sản lượng là vì giá trị của chúng đã 
nằm trong hàng hoá và dịch vụ cuối cùng. Mục đích của cách làm này 
là tránh tính rràng. 

tổng sản phẩm hiện vật (/ota! physical prodwcr) Tổng sản lượng 
được sản xuất ra trong lý thuyết ngắn hạn về cung. Nó là kết quả 
của việc sử dụng các lượng đầu vào nhân tố biến đổi khác nhau và 
giữ nguyên khối lượng các đầu vào nhân tố cố định. Trong hình 
127, dường tổng sản phẩm hiện vật ban đầu tăng nhanh, phản ánh 
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lợi suất tăng dần của đầu vào nhân tố biến đổi, nhưng sau đó tăng 
chậm hơn khi quy luật lợi suất giảm dần của đầu vào biến đối phát 
huy tác dụng. 
Tổng 

sẵn 

lượng 


Tổng sản phẩm 
hiện vật 


0 Số đơn vị đầu vào biến đổi 


Hình 127. Tổng sản phẩm hiện vật, 

tổng sản phẩm quốc dân hay tổng sản phẩm quốc gia (gross national 
product - GNP) Giá trị thị trường của tất cả các hàng hoá và dịch vụ 
cuốt cùng được các nhân tố sản xuất trong nước sản xuất ra trong một 
thời kỳ nhất định. Khác với GDP, GNP không bao gồm phần sản phẩm 
trong nước đo các nhân tố sản xuất thuộc sở hữu của người nước ngoài 
tạo ra ở nền kinh tế trong nước, nhưng lại bao gồm cả phần sản phẩm 
đo các nhân tố sản xuất thuộc sở hữu của cư dân trong nước tạo ra Ở 
nước ngoài. Nếu gọi phần sản phẩm mà các nhân tố sản xuất nước 
ngoài tạo ra trong nước là thu nhập từ tài sản ở nước ngoài phải trả và 
ký hiệu là Pï„, phần sản phẩm mà các nhân tố sản xuất trong nước tạo 
ra ở nước ngoài là thu nhập từ tài sản ở nước ngoài nhận được và ký 
hiệu là Pï„, chúng ta có thể viết: 


GNP = GDP + PI, - PI, 


hay 

GNP =GŒGDP + NPI 
trong đó NPI = PI„ - PI„ và được gọi là thu nhập ròng từ tài sản ở nước 
ngoài. 
GNP cho chúng ta biết quy mô thu nhập và mức sống của cư dân một 
nước. Khi nghiên cứu đãy số thời gian của ŒNP tính theo giá cố định, 
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chúng ta biết được tình hình gia tăng thu nhập và cải thiện mức sống 
của cư dân một nước. Tuy nhiên, nếu tốc độ tăng ŒNP thực tế thấp 
hơn tốt độ tăng đân số, mức thu nhập bình quân đầu người sẽ giảm. Vì 
vậy, khi phân tích và so sánh quốc tế về mức sống, người ta thường 
dùng chỉ tiêu thu nhập quốc dân đâu người - một chỉ tiêu được tỉnh 
bằng cách lấy GNP tính theo chỉ phí nhan tố trừ đi quỹ khấu hao (Ð), 
sau đó chia cho dân số. 

tổng sản phẩm trong nước hay tổng sản phẩm quốc nội (grøss 
domestie producf - GDP) Giá trị thị trường của tất cả hàng hoá và 
địch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một nước trong một thời kỳ 
nhất định (thường là một năm), bất kể chúng được cư đân trong nước 
hay người nước ngoài sản xuất ra. GDP là đại lượng được dùng để 
phản ánh quy mô hoạt động kinh tế và tình hình việc làm. 

tổng sản phẩm trong nước tiềm năng (potenial gross domestic product 
- GDP,) Mức sản lượng tối đa mà nền kinh tế có thể sản xuất ra bằng 
cách sử dụng hết (toàn dụng) các nhân tố sản xuất hiện có. 

tổng thể (popuiarion) Tất cả các kết quả quan sát (điểu tra) về một hiện 
tượng nhất định trong phân tích thống kẻ, ví dụ tất cả thu nhập của cư 
đân một nước. Vì việc điều tra và ghi chép tất cả các kết qủa quan sát 
có thể xảy ra quá tốn kém tiền của và thời gian, nên người ta phải chọn 
ra và điều tra một ;nầu (bao gồm một số đơn vị được rút ra từ tổng 
thể), sau đó từ dựa và kết quả điều tra mẫu để swy rộng cho cả tổng 
thể. Ví dụ ngành thống kê chọn ra 100.000 người từ tổng thể dân số 
80 triệu người, điều tra và biết rằng thu nhập bình quân của họ là 
300.000 đồng thu nhập. Dựa vào kết quả điều tra mâu này, ngành 
thống kê có thể swy rộng ra rằng thu nhập bình quân đầu người của 
toàn bộ dân cư là 300.000 đồng. Xem suy rộng thống kê. 


tổng thu nhập (2ggregafe income) Tổng các khoản thu nhập của tất cả 
các tổ chức và cá nhân trong nên kinh tế. Đây là khái niệm chung để 
chỉ các đại lượng ánh thu nhập quốc dân như tổng thu nhập trong 
nước (GDP), tổng thu nhập quốc đân (GN/) và thu nhập quốc dân 
ròng (ND. 


tổng thù lao (?ø(al remunerarion) Tổng phúc lợi mà môi công nhân nhận 
được từ việc làm của mình. Khái niệm này thường được dùng để chỉ 
tiền lương và những phúc lợi không phải bằng tiền mà những công 
nhân cổ cồn được nhận. 
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tờ rớt (rusi) Công cụ để tổ chức cácten nhằm tránh luật chống độc 
quyền. 


tư nhân hoá, sự, quá trình (pr¿vazaion) Việc chuyển các doanh nghiệp 
thuộc sở hữu nhà nước sang cho khu vực tư nhân, hay chuyển sở hữu 
công cộng thành sở hữu tư nhân. Quy mô của khu vực nhà nước phụ 
thuộc vào hệ tư tưởng chính trị. Những người ủng hộ mô hình nền kinh 
tế kế hoạch hoá tập trung muưếu nhà nước quốc hữu hoá hầu hết doanh 
nghiệp tư nhân, trong khi những người ủng hộ mô hình nền kinh tế 
doanh nghiệp tự do (nền kinh tế thị trường) không muốn thấy nhà nước 
trục tiếp quản lý quá nhiều doanh nghiệp và quốc hữu hoá các doanh 
nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp nhà nước (trong đế 
có các doanh nghiệp quốc hữu hoá) hoạt động không có hiệu quả, nó 
trở thành gánh nặng cho ngân sách nhà nước và yêu cầu tư nhân hoá 
các doanh nghiệp này trở thành chủ để quan trọng trong quá trình 
hoạch định chính sách kinh tế. Bước vào những năm 1980, tư nhân hoá 
trở thành đề tài mang tính thời sự ở hầu hết các nước trên thế giới. 
Nhiều hình thức tư nhân hoá doanh nghiệp nhà nước đã được vận dụng 
như bán, khoán, cho thuê, cổ phần hoá. 


tương tác nhân tử-gia tốc, sự, phương pháp (muliiplier-accelerator 
imteraction) Phương pháp lý giải những biến động trong quy mô hoạt 
động kinh tế (tức chư kỳ kinh doanh) dựa trên tác động qua lại giữa 
nhân tử và gia tốc. Phương pháp phân tích cơ bản là kết hợp hàm tiêu 
dùng của Keynes và øguyên l$ tăng rốc để tạo ra một cơ chế mang tính 
chu kỳ tự hình thành. Phương pháp này được coi là do Samuelson đưa 
ra, mặc dù một số năm trước đó Harrod đã phát triển một mô hình theo 
đường lối tương tự, Theo nguyên lý tăng tốc, khối lượng tư bản tỷ lệ 
thuận với quy mô tiêu đùng. Bởi vậy: 
K,=v€, 
trong đó K, là khối lượng tư bản cần thiết trong thời kỳ z, C, là tiêu 
đùng và v là một hãng số. 
Khi tiêu đùng tăng, khối lượng tư bân cần thiết cũng tăng tương ứng và 
bởi vậy các doanh nghiệp phải đầu tư. Chúng ta có thể biểu thị mối 
liên hệ này như sau: 
Ù, - Ẩ, E Khu 
=y€, - 'Œ,; 
c(c, s Œ,) 
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Sự tương tác nhân tử - gia tốc có thể mô tả bằng một ví dụ đơn giản 
như trong bảng 12. Chú ý rằng trong bảng này, chúng ta giả định có 
một mức đầu tư ngoại sinh nào đó, khuynh hướng tiêu dùng cận biên 
bằng 0,6, hệ số tăng tốc y = 1; C, = vŸ,, và C+i+G = AD= Y 


Thời gian biện mi Tin sỉ H liêu dùng | Thu nhập 
(tỷ đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng 

0 100 0 0 100 

f 100 60,00 80,00 220.00 

2 100 72/00 13200 304.00 

3 100 50,40 

P 100 17.28 199.68 316.96 

5 10 | 3980 100,18 280,83 

§ 100 -2177 168,41 246,64 

7 100 -2043 147,98 221,55 

8 100 “11.48 136 53 225.08 

9 100 -1,48 135,05 233,57 

10 100 -809 140,14 245,23 | 
Bảng 12. 


Số liệu trong bảng trên cho thấy có một loạt biến động trong thu nhập, 
mặc dù những biến động đó có thể bị coi là tất dần (tức thu nhập có 
thể ổn định ở mức do nhân tử quyết định và trong trường hợp của 
chúng ta là 250 tỷ đồng). Bảng này chỉ có ý nghĩa minh họa. Trên thực 
tế, phương pháp toán áp dụng cho vấn đề nêu trên đã chỉ ra rằng chư 
kỳ tắt dần (biên độ hay độ lệch của thu nhập ngày càng nhỏ đi so với 
giá trị cân bằng) chỉ là một khả năng. Còn có những khả năng khác, 
tuỳ thuộc vào mối quan hệ chính xác giữa v và c. Cho nên, nếu các giá 
trị giả định của v và c lần lượt là 0,5 và 0,9, sẽ không có chu kỳ nào 
xảy ra; thu nhập liên tục tăng dần tới giá trị do hiệu ứng của nhân tử 
tạo ra là 1000 tỷ đồng. Ngược lại, nếu các giá trị v và c lần lượt là 2 và 
0,6, thì độ lệch của thu nhập so với giá trị cân bằng sẽ tăng dần theo 
thời gian và chúng ta có một chw kÿ bàng nổ. 

Mô hình nhân tử - gia tốc thường được sử dựng để lý giải chu kỳ kinh 
doanh 3 năm trong nên kinh tế. Những thay đổi trong hàng tồn kho 
đặc biệt phù hợp với mô hình đơn giản nêu trên về sự tương tác nhân 
tử - gia tỐc. 
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trách nhiệm hữu hạn (/z„u/ed iiabdly) Trách nhiệm chỉ giới hạn ở số 
tiền mà cổ đông đóng góp vào công ty, kể cả trường hợp nó bị phá sản. 
Nguyên tắc trách nhiệm hữu hạn quy định mức tổn thất tối đa mà một 
cổ đông phải chịu là lượng vốn cổ phần mà ban đầu anh ta đã bỏ ra, 
chủ nợ của công ty không được phép tịch biên các tài sản khác của cổ 
đông. Nguyên tác này khuyến khích mọi người đầu tư vào các công ty 
cổ phần và vì vậy hiện nay công ty cổ phần đã trở thành hình thức tổ 
chức kinh doanh đóng vai trò chủ đạo. Khi một doanh nghiệp được coi 
là phải chịu trách nhiệm vô hạn (wnlmaired liabduy), ví dụ doanh 
nghiệp cá thể, doanh nghiệp hợp doanh trách nhiệm vô hạn, chủ sở 
hữu phải trả toàn bộ nợ nần của doanh nghiệp khi nó mất khả năng 
thanh toán hoặc phá sản. Điều đó hàm ý người chủ không những bị 
mất phần vốn đã đầu tư, mà còn mất cả tài sản cá nhân. 

trái khoán (đebeure) Trái phiếu có lãi suất cố định và được đảm bảo 
bằng tài sản của công ty phát hành. Trong một số trường hợp, công ty 
cớ thể lấy một loại tài sản cụ thể, ví dụ một chiếc máy làm vật đảm 
bảo cho một khoản vay. Trong một số trường hợp khác, người cho vay 
được đảm bảo dưới hình thức trái quyền chung đối với tất cả các tài 
sản của công ty trong trường hợp vỡ nợ. Trái khoán do các công ty 
công cộng phát hành có thể được mua bán trên thị trường chứng 
khoán. 

trái phiếu (bond) Chứng chỉ nợ hay chứng khoán tài chính do các doanh 
nghiệp hoặc chính phủ phát hành để vay vốn dài hạn. Thông thường 
trái phiếu được phát hành cho thời hạn nhiều năm và có lãi suất cố 
dịnh. Hàng năm, người giữ trái phiếu được hưởng lợi tức ghi trên 
cuống phiếu (gọi là cupôn) và khi trái phiếu đến hạn, người giữ trái 
phiếu được nhận lại vốn gốc bằng mệnh giá của trái phiếu (giá mua 
trái phiếu). Trái phiếu công ty có thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi 
hoặc thông thường. 
Trái phiếu được mua đi bán lại trên thị trường trái phiếu. Giá thị 
trường của trái phiếu biến động thường xuyên để đảm bảo cho lãi suất 
thực tế thu được từ trái phiếu phù hợp với lãi suất phổ biến trên thị 
trường. 

trái phiếu đồng niên (zø»+2y) Trái phiếu có đặc điểm là mỗi năm người 
nắm giữ nó được thanh toán một số tiền như nhau. Nếu trái phiếu loại 
này có thời hạn cố định, người ta gọi nó là trái phiếu đồng niên cố 
định. Nếu trái phiếu hàng năm không có thời hạn, người ta gọi đó là 
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trái phiếu vĩnh viên. Người mua trái phiếu vĩnh viễn chỉ được người 
phát hành trả lợi tức hàng năm, chứ không mua lại. Vì vậy, nó thường 
được bán ra thị trường với giá 


Lạc sa 


ỉ 
trong đó r là lợi tức hàng năm (tức lãi suất ghi trên trái phiếu), ¿ là lãi 
suất thị trường hiện hành (được dùng để tính giá trị hiện tại của trái 
phiếu) và P là giá trái phiếu. 

trái phiếu không mưa lại (redeemable bond) Chứng khoán tài chính 
được phát hành vô thời hạn và người phát hành không mua lại. Trong 
trường hợp này, người mua được hưởng một mức lợi tức hàng năm 
vĩnh viễn. Để lấy lại vốn gốc, người mua phải bán trái phiếu chơ người 
khác. 

trái phiếu rủi ro (unk bond) Trái phiếu công ty được xếp hạng thấp và 
có lợi tức cao. Những trái phiếu thuộc loại này thường có mức rủi ro 
cao và trong những năm gần đây chúng thường được sử dụng dể thôn 
tính các công ty, gọi là thu mua bằng vốn vay. Lãi suất cao phải trả có 
thể gây tai họa cho công ty phát hành trái phiếu loại này. 

trái phiếu vô danh (bearer bond) Loại trái phiếu không cần thủ tục 
pháp lý khi chuyển giao, vì người nắm trái phiếu có quyền sở hữu 
hợp pháp. 

tranh chấp lao động (faborz dispute) Sự tranh chấp giữa một bên là một 
hoặc nhiều người thuê lao động hoặc tổ chức của giới chủ, và một bên 
là một hoặc nhiều công nhân hoặc tổ chức công đoàn. Tranh chấp cơ 
bản thường liên quan đến các điều khoản thuê lao động: tuyển dụng, 
sa thải, đình chí công việc, phân công lao động giữa công nhân với 
nhau, kỷ luật, v.v.. Tranh chấp lớn có thể dẫn tới sự đình công của 
công nhân hoặc tạm ngừng sản xuất của giới chủ. 

Tranh chấp lao động có thể được giải quyết bằng nhiều cách như thỏa 
thuận tự nguyện giữa các bên liên quan sau khi thương lượng tập thể 
hoặc thông qua cơ quan trung gian, hoà giải. 

tránh thuế, sự, hành vi (ax œvoi4ance) Khái niệm dùng để chỉ những cố 
gắng của người nộp thuế nhằm tổ chức hoạt động tài chính của mình 
sao cho tránh được các khoản thuế phải nộp thông qua việc lợi dụng 
tới mức tối đa các khoản chỉ phí hợp lý và trường hợp miễn giảm thuế. 
Bằng cách này, người nộp thuế có thể giảm thiểu gánh nặng thuế của 
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họ một cách hợp pháp. Như vậy khác với trốn thuế, phương tiện sử 
đụng để tránh thuế là phương tiện hợp pháp, được luật pháp cho phép. 
Xem trốn thuế: 


trao đổi (evchange) Hoạt động mua bán hàng hoá, dịch vụ dưới hình 
thức hiện vật hoặc thông qua thị trường. 

trao đổi hiện vật (baier, barter trade) Phương pháp trao đổi hàng hoá 
và dịch vụ trực tiếp để lấy hàng hoá và dịch vụ khác mà không cần tới 
phương tiện trao đổi (tức không sử dụng tiền). Để phương pháp này 
thành công, người ta cần có sự (rùng khớp như cầu của các bên tham 
gia trao đổi. 

trần hay mức trần (ce¿fi»g) Thuật ngữ dùng để chỉ giới hạn trên của một 
biến số kinh tế, ví dụ giá trần, mức lương trần, mức trần của sản lượng 
trong chu kỳ kinh doanh. Đối với sản lượng, mức trần đạt được khi tất 
cả các nhân tố sản xuất đã được tận dụng hết. Khi các nhân tố sản xuất 
tăng theo thời gian, mức trần của sản lượng cũng tăng lên. Trong các 
công trình của mình về kinh tế học động, J. Hicks đã nhiều lần đụng 
chạm đến vấn đề này. 

trần tín dụng (credi ceilng) Trong chính sách tiên tệ, đó là định mức 
tín dụng mà những tổ chức nhất định, thường là ngân hàng, được phép 
cho vay trong thời kỳ thực hiện chính sách thất chặt tín dụng. Trần tín 
dụng có thể được cố định căn cứ vào số dư nợ của các ngân hàng trong 
thời kỳ cơ sở và áp dụng đối với những nhóm người đi vay nhất định. 

Trật tự Kinh tế Quốc tế Mới (New lhutếrnafonal Economic Order - 
NIEO) Quan điểm kinh tế và chính trị biện minh cho những thay đổi 
cơ bản trong hoạt động thương mại quốc tế và phát triển nên kinh tế để 
xử lý những mất cân đối vẻ kinh tế giữa các nước phát triển và đang 
phát triển. Liên hợp quốc đáp lại đòi hỏi này của các nước dang phát 
triển bằng cách công bố bản Tưyên ngân và Chương trình hành động 
về tạo lập trật tự kinh tế quốc tế mới vào năm 1974. Bản tuyên ngôn 
này đã nêu ra những nguyên tắc và biện pháp được thiết kế để cải thiện 
địa vị tương đối của các nước đang phát triển. Các sáng kiến được đưa 
ra trong chương trình này tập trung vào (a) hiệp định hàng hoá quốc tế 
để hỗ trợ cho việc xuất khẩu hàng sơ chế của các nước đang phát triển; 
(b) thương lượng về những nhượng bộ thương mại đặc biệt để tạo điều 
kiện cho các nước đang phát triển xuất khẩu hàng chế biến và tăng khả 
năng tiếp cận của họ đối với thị trường ở các nước phát triển; (c) 
khuyến khích viện trợ kinh tế thông qua các chương trình chuyển giao 
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nguồn lực tài chính và hiện vật cho các nước phát triển; và (d) tăng 
cường sự hợp tác kinh tế giữa các nước đang phát triển. Những tham 
vọng này chủ yếu được theo đuổi thông qua hội nghị Liên hợp quốc về 
thương mại và phát triển, nhưng cho đến nay chưa thu được kết qủa 
nào đáng kể. 


trật tự sửa đổi (zevised sequeuce)  Ý tưởng cho rằng quan điểm truyền 
thống trong các lý thuyết kinh tế về công ty (trong đó các công ty được 
giả định là chỉ đáp lại các chỉ thị một chiều mà họ nhận được trên thị 
trường hay giả định người tiêu dùng là thượng đế) không còn phù hợp 
với các nền kinh tế hiện đại, được đặc trưng bởi những công ty lớn. 
Thay vào đó, Galbraith nhận xét rằng các công ty lớn có đủ phương 
tiện và khả năng để tác động tới hành vi của người tiêu dùng trên thị 
trường, giống như người tiêu dùng tác động tới hành vị của các công 
ty. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, lý thuyết truyền thống - tức 
trật tự được chấp nhận - vẫn còn đúng, nhưng trong các thị trường độc 
quyền và thiểu quyền, nó không còn đúng nữa. 


trên vạch (¿bove re line} Ở Anh, thuật ngữ rrên vạch và dưới vạch được 
dùng để tách các khoản mục chính, có cùng bản chất ra khỏi các 
khoản phụ trợ hoặc bổ sung, mang bản chất khác, nhưng được ghi 
chép trong cùng một biểu thống kê, kế toán. Cụ thể, nó được dùng theo 
các nghĩa sau: 
1. Trong cán cân thanh toán, đường “vạch” được sử dụng để chia các 
giao dịch trong cán cân thanh toán thành hai phần: cán cân thanh roán 
chính thức (bao gồm các giao dịch trong tài khoản vãng lai và tài 
khoản vốn - nằm ở phía trên đường vạch) và giao dịch bù trừ do ngân 
hàng trung ương thực hiện (ví dụ mua bán ngoại tệ - nằm ở phía dưới 
đường vạch). Khái niệm này cho phép tách các giao dịch có bản chất 
bù trừ, nhưng lại được ghi vào tài khoản vốn, ra khỏi các khoản giao 
dịch tự sinh, tức giao dịch phát sinh từ các quyết định tư nhân. 
2. Thuật ngữ trước đây được sử dụng trong hệ thống tài khoản quốc gia 
của Anh. Trong các khoản mục ngân sách nhà nước từ 1947 đến 1963, 
đường vạch dùng để tách các khoản chi tiêu thường xuyên ra khỏi các 
khoản thu chỉ từ vốn vay, kể cả thanh toán nợ. 
3. Trong kinh doanh, những khoản chỉ trực tiếp cho quảng cáo được 
gọi là các khoản chi "trên vạch”, còn các khoản chi xúc tiến bán hàng 
khác (ví dụ tặng phẩm, bán rẻ) được gọi là các khoản chỉ "dưới vạch”. 
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trì trệ do tổ chức, sự (orgưnizational siack) Khái niệm dùng để chỉ phần 
nguồn lực tổ chức phục vụ cho việc thỏa mãn nhu cầu của các đơn vị 
cấu thành tổ chức của doanh nghiệp và vượt quá mức cần thiết để các 
đơn vị đó hoàn thành nhiệm vụ mà doanh nghiệp giao cho họ. Các tổ 
chức có xu hướng tạo ra sự trì trệ khi họ hoạt động trong thị trường 
thiểu quyền, ít cạnh tranh. Mức lãng phí như vậy thường tồn tại dưới 
đạng biên chế quá lớn, chi phí hành chính quá cao v.v... Khi gập tình 
thế bức bách, các doanh nghiệp có thể sử dụng loại nguồn lực bị lãng 
phí này bằng cách gây sức ép đối với các đơn vị trực thuộc, buộc họ 
cất bỏ các khâu thừa để doanh nghiệp tiếp tục đạt được mục tiêu chủ 
yếu. Khi sức ép cạnh tranh tăng lên, nhìn chung các doanh nghiệp phải 
có tổ chức gọn nhẹ hơn và họ sẽ cắt bỏ những sự lãng phí do tổ chức 
gây ra. Các nhà kinh tế giả định rằng khi thị trường đạt mức cạnh tranh 
hoàn hảo, sự lãng phí do tố chức sẽ bảng 0 và tối đa hoá lợi nhuận trở 
thành một nguyên tắc. 
Khái niệm trì trệ do tổ chức là phạm trù quan trọng của lý thuyết hành 
vị về doanh nghiệp và xét theo nhiều phương diện, nó tương tự như 
khái niệm tính phi hiệu quả. 

triết lý về nhu cầu cơ bản (6asíc needs philosophy) Chiến lược phát 
triển được thảo luận nhiều trong những năm gần đây. Nó không chấp 
nhận các lý thuyết tích luỹ truyền thống và cho rằng có một loạt mục 
tiêu cân được ưu tiên. Đó là: (1) cung cấp những hàng tiêu đùng cơ 
bản như lương thực, thực phẩm, quần áo, nhà ở; (2) được tiếp cận 
những dịch vụ cơ bản như nước sạch, giáo dục, y tế; (3) được hưởng 
quyền có việc làm đem lại thu nhập đủ để đáp ứng những nhu cầu 
tiêu dùng cơ bản; (4) có cơ sở hạ tầng để đáp ứng những nhu câu 
nhận được hàng hoá và dịch vụ cơ bản; và (5) được tham gia vào quá 
trình ra quyết định. Triết lý này định hướng vào sản xuất và được cả 
các nhà tư tưởng bảo thủ và cấp tiến ủng hộ. Nhưng nhiều người phê 
phá + rằng nó không có cơ sở lý thuyết đúng đấn và chẳng nói lên 
điều gì mới mẻ cả. 

trò chơi có tổng bằng 0 (zero-sun game) Tình huống trong lý thuyết trò 
chơi mà người chơi cạnh tranh nhau để hưởng số phần thưởng cố định 
và vì vậy mà nếu gười này được, thì người kia phải mất (tôi được, anh 
mất; tôi mất anh được). Ví dụ, hai doanh nghiệp hoạt động trên một thị 
trường có dung lượng cố định (tổng nhu cẩu, doanh thu không đổi). 
Trong tình huống này, một trong hai doanh nghiệp chỉ có thể tăng 
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doanh thu và thị phần bằng cách làm giảm doanh thu và thị phần của 
đối thủ cạnh tranh một cách tương ứng. 


trốn thuế, sự (zx evøsion) Mọi cố gắng của người nộp thuế nhằm tránh 
thuế bằng các phương tiện bất hợp pháp, ví dụ không công khai báo 
cáo thu nhập. không liệt kê đủ các khoản thu nhập cho cơ quan thuế vụ 
hoặc yêu cầu giảm thuế một cách sai trái. Xem /ránh thuế. 

trốn vé, sự (ree rider) Nghĩa đen là không trả tiền khi đi tàu, xe. Trong 
kinh tế học, từ này được dùng để chỉ trường hợp người tiêu dùng chủ 
động đánh giá quá thấp sở thích của mình vẻ hàng hoá công cộng với 
hy vọng có thể tiêu đùng nó mà không phải trả toàn bộ giá kinh tế của 
nó. Cháng hạn, những người sống trong cùng một ngõ bàn nhau sửa lại 
mặt ngõ để việc đi lại để đàng hơn, nhưng một người cố ý cho rằng 
việc đó chẳng có ý nghĩa gì với anh ta, ai muốn sửa thì cứ nộp tiền và 
đương nhiên những người nộp tiễn phải làm cả con đường. Khi con 
đường hoàn thành, anh ta vẫn đi trong ngõ, mặc dù không trả tiền để 
nâng cấp nó (giống như người trốn vé). Nhìn nhận dưới giác độ khái 
quát hơn, các nhà kinh tế coi đây là vấn để không thể loại trừ, tức 
không thể cấm mọi người tiêu dùng cho đù họ có trả tiền hay không. 
Các nhà kinh tế hiện còn tranh luận với nhau về việc sự đánh giá quá 
thấp để không phải trả tiến hay "trốn vé" có ý nghĩa đến mức nào, vì 
điều này rất quan trọng đối với quyết định của chính phủ vẻ việc có 
nên cung cấp một số loại dịch vụ không. Một số cuộc thực nghiệm để 
tìm hiểu về thái độ sắn sàng trả tiền cho thấy sở thích thực sự và sở 
thích "bộc lộ” không khác nhau nhiều lắm. 


trợ cấp hay trợ cấp cho sản xuất (s¿bsidy) Khoản tiền mà chính phủ 
cấp cho: (1) các doanh nghiệp để họ giữ giá hoặc giảm giá bán sản 
phẩm của mình cho người tiêu dùng, qua đó góp phần ổn định mức 
tiêu dùng của mọi người; (2) các doanh nghiệp hay ngành suy thoái để 
giúp họ tiếp tục hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp thứ nhất, trợ 
cấp sản xuất là công cụ để tái phân phối thu nhập thông qua việc giảm 
giá bán những mật hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chỉ tiêu của 
nhóm gia đình có thu nhập thấp. Việc phân phối lại còn được thực hiện 
thông qua zrợ cấp thu nhập trực tiếp. 
Trợ cấp cho sản xuất khuyến khích các doanh nghiệp tăng sản lượng 
các mặt hàng được ưu tiên. Tuy nhiên, nó có nhược điểm là làm biến 
dang quá trình phân bổ nguồn lực trong nước nói chung và có thể ảnh 
hưởng tiêu cực đối với thương mại quốc tế (ví dự trợ cấp xuất khẩu). 
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trợ cấp an sinh và phúc lợi xã hội (social security benefit and welfare 
benefi:) Các khoản trợ cấp cho người thất nghiệp, người về hưu, người 
tật nguyễn, người già không nơi nương tựa v.v... Trợ cấp an sinh xã hội 
có thể được cấp dưới dạng tiền hoặc hiện vật. 

trợ cấp chéo (cross-subsidization) Nhìn chung khái niệm trợ cấp chéo 
được dùng để chỉ việc bù lỗ cho sản phẩm này bằng lợi nhuận siêu 
ngạch của sản phẩm khác trong các doanh nghiệp sản xuất nhiều sản 
phẩm. Tuy nhiên, nó chủ yếu được dùng trong các xí nghiệp công ích 
để chỉ việc bù lỗ cho một dịch vụ bàng lợi nhuận đo các dịch vụ khác 
đem lại. 


trợ cấp con (cñ:ld allowance) Trợ cấp của chính phủ cho các gia đình có 
con. Luật thuế thu nhập thường cho phép khấu trừ tiền nuôi con. Mục 
tiêu ở đây là giảm nhẹ gánh nặng chỉ phí nuôi con cho các gia đình có 
con. Ở Anh, tiền nuôi con tăng lên cùng với độ tuổi của con cái phải 
nuôi. Điều này phản ánh thực tế là chi phí nuôi con tăng khi con cái 
lớn lên. Tuy nhiên, trong chế độ thuế thu nhập luỹ tiến, tiền nuôi con 
tăng lên khi thuế suất cận biên tăng và sự trợ giúp cho các gia đình có 
thu nhập thấp có thể bàng 0 hoặc không đáng kể. Vì vậy, hiện nay ở 
Anh người ta đã tách tiền nuôi con khỏi thuế thu nhập và thay bằng trợ 
cấp con, được trả bằng tiền mặt theo số con. 


trợ cấp nông nghiệp (agricultural subsidies) Những khoản tiền trả cho 
nông dân nhằm khuyến khích họ sản xuất lương thực, thực phẩm và hỗ 
trợ thu nhập cho họ. Chính phủ có thể trợ cấp trực tiếp hoặc gián tiếp 
thông qua tín dụng lãi suất thấp, trợ giá cho phân bón và chỉ tiêu cho 
các biện pháp khuyến nông. Cộng đồng châu Âu và nhiều nước công 
nghiệp tiên tiến thường áp dụng hình thức trợ cấp trực tiếp thông qua 
các biện pháp can thiệp vào thị trường để duy trì giá bán nông sản ở 
mức cao và nông dân cũng nhận được trợ cấp trực tiếp khi xuất khẩu ra 
thị trường nước ngoài có giá thấp hơn. 


trợ cả ø thất nghiệp (unemjploymerm benefii) Trợ cấp từ chương trình bảo 
hiểm thất nghiệp, được lập ra từ các khoản thuế đánh vào tiền lương. 
Để được quyền nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải đáp ứng 
một số điều kiện về thời gian lao động và các điều kiện khác, ví dụ 
phải sản sàng lao động, có khả năng lao động, v.v... Tỷ lệ trợ cấp thất 
nghiệp ở các nước và các bang trong một nước (chẳng hạn ở Mỹ) 
không giống nhau, nhưng nhìn chung thấp hơn mức lương nhận được 
trước khi thất nghiệp. Ví dụ, ở Mỹ trong 6 tháng đầu, công nhân nhận 
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được mức trợ cấp thất nghiệp cao nhất bằng 50% tiền lương bình quân 
trước khi thất nghuệp. 

trợ cấp thu nhập (i+come supporf) L) Phương tiện bổ sưng thu nhập cho 
những thành viên nghèo của xã hội thông qua các khoản chuyển giao 
thu nhập như phúc lợi bổ sung, trợ cấp thất nghiệp. 2) Phương pháp hỗ 
trợ thu nhập cho những người sản xuất nhất định (ví dụ nông dân) 
bằng cách trợ cấp trực tiếp khi giá thị trường giảm xuống mức không 
đảm bảo thu nhập cân thiết. Hình 128 mính họa cho tác động của biện 
pháp trợ cấp thu nhập. 


Giá 


0 Q Lượng hàng 


Hình 128. Trợ cấp thu nhập. Õ nhiêu nước, hệ thống trợ cấp thu nhập 
chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ cho khu vực nông nghiệp. Trong hình 
trên, giá cân bằng là ØA. Nếu mức giá này được coi là quá thấp, chính 
phủ sẽ định ra một giá bảo đảm nhất định, ví dụ ØB, và thanh toán cho 
nông dân số tiền bằng phần diện tích ABCE. Cách làm này khác với 
phương pháp :rợ giá ở chỗ người tiêu dùng vẫn trả giá thị trường ØÁ 
và người sản xuất vẫn bán mức sản lượng do thị trường quy định ÓØ. 

trợ cấp xuất khẩu (expor subsidy) Khoản trợ cấp hoặc ưu đãi mà chính 
phủ áp dụng cho các công ty trong nước để tạo điều kiện cho họ giảm 
giá hàng xuất khẩu của mình. Mạc dù việc sử dụng rộng rãi trợ cấp xuất 
khẩu của một nước có thể làm tăng xuất khẩu của nó và hỗ trợ cho cán 
cân thanh toán, nhưng những khoản trợ cấp như thế bị Hiệp định chưng 
về Mậu dịch và Thuế quan coi là chính sách buôn bán không công bằng 
và thường dẫn đến hành vì trả đũa của các nước khác. 

trợ giá, sự (price support) Phương tiện để hỗ trợ thu nhập cho một số nhà 
sản xuất bằng cách sử dụng các biện pháp hành chính để duy trì giá 
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bán sản phẩm của họ cao hơn mức giá thị trường. Hiện nay nhiều nước 
sử dụng hệ thống trợ giá để hỗ trợ cho ngành nông nghiệp thông qua 
việc đảm bảo mức thu nhập hợp lý cho nông đân. Ví dụ trong hình 
129, giá thị trường bằng Ø4. Nếu cho rằng mức giá này quá thấp, 
không đảm bảo mức thu nhập thỏa đáng cho nông dân, chính phủ có 
thể định ra một mức giá hô trợ, chẳng hạn ØØÖ, và sẵn sàng thu mua 
phần sản lượng không tiêu thụ được với mức giá này. Hình 129 cho 
thấy chính phủ phải mua lượng sản phẩm có giá trị bằng tổng diện tích 
CEGH với giá quy định. Vấn để chủ yếu phát sinh khi áp dụng phương 
pháp trợ giá là nó trừng phạt người tiêu dùng và gây ra tình trạng sản 
xuất thừa một cách lãng phí. Phương pháp trợ giá là công cụ chủ yếu 
trong chính sách nông nghiệp của Cộng đồng Kinh tế Châu Âu. 


0 H G Lượng hàng 


Hình 129. Chính sách trợ giá. 


trợ giúp song phương hay viện trợ song phương (bi¿teral assistance) 
Sự trợ giúp hay viện trợ đựa trên một thoả thuận trực tiếp giữa hai 
nước; nó khác với viện trợ đa phương ở chỗ loại viện trợ này được một 
nhóm nước hay tổ chức quốc tế cung cấp. 


trung gian, sự (eđiaron) Thủ tục xử lý các tranh chấp, nhất là tranh 
chấp về lao động, trong đó bên thứ 3 (trung gian) gặp gỡ các bên tranh 
chấp và tìm cách giúp họ giải quyết những khác biệt về quan điểm và 
đi đến nhất trí thông qua việc tiếp tục thương lượng. Ở một số nước, 
khái niệm "hoà giải" khác với khái niệm "trung gian” ở mức độ can 
thiệp của người hoà giải vào quá trình khuyến khích các bên giải quyết 
những khác biệt của mình. Thông thường người hoà giải không nêu ý 
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kiến trước, còn người trung gian thì chủ động nêu cách giải quyết để 
hai bên tham khảo. 
Trong quá trình xử lý tranh chấp, bên thứ ba có quyền nêu ra khuyến 
nghị của mình và có thể quyết định xử lý sau khi đã nghe ý kiến của 
các bên. 

trung gian tài chính hay môi giới tài chính, tổ chức (/nancral 
imernediary) Tổ chức hoạt động trên thị trường tài chính, đứng giữa 
người cho vay và người đi vay, người tiết kiệm với người đầu tư. 

trung tâm thương mại (centraÌ butsiness disnic?) Khu vực trung tâm của 
hầu hết các thành phố và thị trấn, nơi có hoạt động thương mại sôi 
động hơn so với các khu vực khác. Khu vực này thường có giá trị và 
tiền thuê đất cao nhất, vì các đơn vị kinh doanh và tài chính sẵn sàng 
trả tiền thuê đất cao để có được những lợi thế vẻ địa điểm trung tâm, 
tiện giao dịch. 

trung thành với nhăn hiệu (hàng hoá), sự (Ùra»đ loyalry) Cảm giác 
gắn bó về mặt tâm lý đối với sản phẩm có nhãn hiệu (hàng hiệu - 
ngược với hàng nhái. hàng giả). Trên thị trường có nhiều sản phẩm 
không đồng nhất, các đoanh nghiệp sử dụng quảng cáo để làm cho 
mọi người gán bó với sản phẩm của mình, qua đó gây cho họ cảm 
giác hãng hụt về tâm lý khi phải chuyển sang mua nhãn hiệu của đối 
thủ cạnh tranh. 

trùng khớp như cầu, sự, nguyên tác (dowbie coincidence oƒ mam) 
Nếu quá trình trao đổi được thực biện đưới hình thức hiện vật, thì 
phải có sự trùng khớp nhu cầu của các bên tham gia trao đổi. Điều 
này hàm ý tập hợp hàng hoá của một bên trao đổi phải đúng là thứ 
mà bên kia muốn có và ngược lại. Khi nền kinh tế trở nên quá phức 
tạp, yêu cầu này ngày càng khó đáp ứng, thậm chí không thể thực 
hiện được. Sự ra đời của tiền là cách có hiệu quả để giải quyết vấn 
đề nan giải này. 

trừng phạt kink tế (econonmic sanctfon) Cấm vận song phương hay đa 
phương đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ và tư bản 
đo một nước nào đó khởi xướng. Biện pháp trừng phạt kinh tế được sử 
dụng để tăng sức ép chính trị mà một nước hay cộng đồng quốc tế áp 
đặt lên một nước nào đó, nhằm buộc nước bị cấm vận thay đối chính 
sách kinh tế/chính trị của mình, ví dụ bài trừ chế độ phân biệt chủng 
tộc ở Nam Phi. 
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trường phái Áo (Austrian school) Nhóm các nhà kinh tế cuối thế kỷ I9 
thuộc trường Đại học tổng hợp Viên (Menger, Wiescr, Bohm Bawerk). 
Nhóm này đã đề ra mội quan điểm mới vẻ nghiên cứu kinh tế. Họ 
phản dối lý thuyết giá trị của các nhà kinh tế cổ điển như Smith và 
Ricardo - những người cho ràng lao động quyết định giá trị và đưa ra 
lý thuyết ích lợi cận biên. Theo Menger, giá trị của một hàng hoá được 
quyết định bởi ích lợi hay khoái cảm mà người tiêu dùng có thể thu 
được khi tiêu dùng hàng hoá và việc tiêu dùng ngày càng nhiều một 
hàng hoá nào đó sẽ đem lại lợi ích cận biên giảm đần. 
Wieser tiếp tục phát triển quan điểm của Menger và đưa ra khái niệm 
chỉ phí cơ hội, còn Bohm Bawerk góp phần xây dựng iý (huyết về lãi 
suất và tư bản, Ông cũng là người đã lập luận rằng giá cả cho việc sử 
dụng vốn (tư bản) phụ thuộc vào sở thích của rrgười tiêu dùng - cái 
được coi là cơ sở cho việc lựa chọn giữa tiêu dùng hiện tại và tiêu dùng 
tương lai. 

trường phái Cambridge trong kinh tế học (Cambridge school oƑ 
econimics) Nhóm các nhà kinh tế chịu ảnh hưởng bởi các công trình 
của A. Marshall hoặc có mối liên hệ với ông. Những nhân vật nổi bật 
của trường phái này là A.C Pigou, D.H. Robertson và J.M. Keynes. 
Tuy nhiên trong số này, Keynes là người đã tạo ra hệ tư tưởng mới dựa 
trên tư tưởng của Ricardo và Marx. Tư tưởng của ông đã trở thành nền 
tảng của trường phái Cambridge hiện đại. 
rường phái Cambridge hiện đại phê phán mạnh mẽ kinh tế học tân cổ 
điển và các công trình của những nhân vật đại diện cho Học viện Công 
nghệ Massachu-sets (MIT, cũng ở Cambridge, Mỹ) như P. 
Samuelson, R. Solow. Sự đối kháng này đã dẫn tới một cuộc tranh luận 
giữa hai trường phái Cambridge (ở Anh và ở Mỹ) từ năm 1930 đến 
nay. Những người tham gia vào cuộc tranh luận hiếm khi nhất trí với 
nhau về tầm quan trọng của đề tài tranh cãi hoặc phương án nghiên 
cứu được nêu ra. 

trường phái Chicagô (Cjcago school). Xem Friedman, lý thuyết số 
lượng tiên tệ. 

trường phái cổ điển (ciassicai school) Xem kinh tế học cổ điển. 

trường phái ngân hàng (bzuking school) Gọi tất là phái ngân hàng, 
một trường phái có liên quan tới các quy định về vai trò phát hành 
giấy bạc của Ngân hàng Anh vào nửa đầu thế kỷ 19. Khác với trường 
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phái tiền mặt, trường phái ngân hàng lập luận rằng biện pháp điều 
tiết là không khả thi và bất kỳ mưu toan nào nhằm hạn chế quy mô 
phát hành giấy bạc ngân hàng đều tạo ra ảnh hưởng tiêu cực tới hệ 
thống tài chính. Họ cho rằng chính hệ thống ngân hàng là tiêu chuẩn 
tốt nhất để đánh giá nhu cầu của nền kinh tế vẻ giấy bạc ngân hàng. 
Họ chỉ đặt ra yêu cầu là phải đảm bảo khả năng chuyển đổi tuyệt đối 
của giấy bạc ra vàng và chính điều này đảm bảo ràng các ngân hàng 
cung ứng khối lượng giấy bạc phù hợp với nhu cầu của công chúng 
và trạng thái của nền kinh tế, Họ đặt niềm tin vào sự cạnh tranh giữa 
các ngân hàng và cho ràng sự cạnh tranh đảm bảo rằng khối lượng 
giấy bạc phát hành được duy trì trong giới hạn cần thiết. Ngoài ra, họ 
không tin rằng chính phú có thể kiểm soát được cung ứng tiền tệ, vì 
chính phủ không kiểm soát được hối phiếu và tiền gửi ngân hàng. 
Mặc dù Đạo luật và Điều lệ Ngân hàng năm 1844 phủ nhận quan 
điểm của họ (về vai trò tiền tệ của tiền gửi ngân hàng và các công cụ 
tín dụng), nhưng xu thế phát triển tài chính hiện nay lại chứng minh 
rằng quan điểm của họ hoàn toàn đúng, 

tung điểm (¿„ercep) Điểm cắt trục tung của một đồ thị. Trong một hàm 
tuyến tính, đó là đại lượng không đối và không gắn với bất kỳ biến số 
độc lập nào. Chẳng hạn, trong hàm tiêu dùng 


C= C+cY 


C là tung điểm, vì hàm này cất trục tung ở điểm có giá trị bằng C' khi 
Y=d0. 

tư bản (cap!) Khái niệm được dùng để chỉ nhân tố san xuất do hệ 
thống kinh tế sản xuất ra. Hàng hoá tư bản (còn gọi là hàng đầu tư) là 
những hàng hoá được sản xuất ra, sau đó được sử dụng làm đầu vào 
nhân tố phục vụ cho các quá trình sản xuất khác, như máy móc, trang 
thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu. Do khái niệm này bao gềm nhiều 
thứ khác nhau, nên việc xác định khối lượng tư bản là vấn đề gây 
nhiều tranh cãi giữa các nhà kinh tế. 

tư bản bất biến (cous¿an? capiral) Khái niệm của Mác dùng để chỉ tư 
liệu sản xuất, nguyên liệu - những thứ không làm tăng giá trị sản lượng 
vì giá trị được định nghĩa là lượng lao động xã hội cần thiết vật hoá 
trong sản lượng. 

tương quan, sự (correfation) Mức độ liên quan tuyến tính giữa hai biến 
số, có thể do mối quan hệ nhân quả trực tiếp, gián tiếp hoặc đo sự ngẫu 
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nhiên mang tính thống kê. Mức độ liên quan này thường được biểu thị 
bằng hệ số tương quan tính theo công thức sau: 


Đ° 3x.v 


trong đó x và y là độ lệch so với số bình quân của hai biến số tương 
ứng. Hệ số tương quan nhận các giá trị trong khoảng từ +l đến -I. Giá 
trị -L biểu thị mối liên hệ nghịch hoàn hảo và +I biểu thị giá mối liên 
hệ thuận hoàn hảo. Các giá trị nằm giữa hai giá trị cực đoan này cho 
thấy mức độ chặt chế của mối liên hệ. Cần chú ý rằng điều này chỉ 
phản ánh mức liên hệ tuyến tính của các biến số. Chẳng hạn hai biến 
số có thể liên hệ hoàn hảo theo cách phi tuyến (ví dụ y = +”), nhưng 
vẫn có giá trị r thấp. 

tự đầu tư (¿onomous investmen) Những khoản đầu tư không phụ 
thuộc vào quy mô thu nhập như đầu tư công cộng, đầu tư do các nhà 
kinh doanh lạc quan về tương lai, đầu tư khi có sáng chế mới và các 
khoản đầu tư đài hạn. 


tự động hoá (z„omation) Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình 
sản xuất công nghiệp nhằm chuyển hầu hết hoặc toàn bộ hoạt động 
Sản xuất của con người cho máy móc. 


tự chí tiêu (aufonomows expendiiare) Những khoản chỉ tiêu được coi là 
độc lập với thu nhập và sản lượng trong mô hình xác định sản lượng 
cân bằng. Những ví dụ về tự chỉ tiêu là: phần tiêu dùng không phụ 
thuộc vào thu nhập, tự đầu tư, chi tiêu của chính phủ và xuất khẩu. 


tự vệ (hedging) Hành vi của người mua hoặc người bán nhằm bảo vệ 
thu nhập của mình khi phải đối phó sự tăng giá trong tương lai. 
Chẳng hạn để giảm sự thua lỗ do tỷ giá hối doái thay đổi, một công 
ty Việt nam đầu tư ở nước ngoài tìm cách tự bảo hiểm (gọi là tự vệ) 
khoản đầu tư của mình bằng cách vay khoản tiền tương ứng ở nước 
này. Khi đó, nếu sự thay đổi tỷ giá hối đoái làm giảm giá trị tính 
bảng đồng Việt Nam của tài sản mà nó đầu tư ở nước ngoài, thì điều 
này cũng đồng thời làm giảm giá trị tính bằng ngoại tệ của số nợ mà 
nó đã vay. Hợp đồng quyền chọn thường được sử dụng làm công cụ 
tự vệ hay tự bảo hiểm. 


tương đương với tính xác định (cer?zi⁄(y equivalence) Trong điều kiện 
tồn tại sự rủi ro hay tính bất định, các biến số đều có ít nhất hai đặc 
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trưng: giá trị bình quân (hay trung bình) và chỉ tiêu phản ánh rủi ro 
hay tính bất định làm cho giá trị quan sát phân tấn xung quanh giá trị 
bình quân này (ví dụ độ lệch tiêu chuẩn). Phương pháp tương đương 
với tính xác định bao gồm việc phát hiện ra một giá trị của biến số sao 
cho các cá nhân "bàng quan" giữa giá trị chắc chắn đạt được và "đánh 
cuộc” với biến số có giá trị bình quân cao hơn, nhưng có độ lệch tiêu 
chuẩn lớn hơn 0. Nói một cách tổng quát, phương pháp này cho phép 
rút gọn mô hình có yếu tố ngẫu nhiên thành mô hình "tương dương với 
tính xác định", có thể xử lý dễ dàng hơn. 

tỷ giá hối đoái (exchange rate) Giá của một đồng tiền (quốc gia) tính 
bằng đồng tiền (quốc gia) khác. Hình 130a biểu thị tỷ giá mà tại đó 
đồng đô la có thể đổi lấy đồng bảng. Đường cầu về đồng bảng (Ð,) 
dốc xuống, phản ánh thực tế là khi đồng bảng rẻ hơn đối với người 
Mỹ, thì hàng hoá, dịch vụ và tài sản của Anh cũng trở nên rẻ hơn đối 
với họ. Điều này làm cho người Mỹ có lượng cầu lớn hơn vẻ hàng hoá 
của Anh, v.v... và vì vậy họ cẩn lượng đồng bảng lớn hơn để mua 
những mặt hàng này. Đường cung về đồng bảng (S,) có hướng đi lên 
phản ánh thực tế là khi giá bằng đô la của đồng bảng tăng, hàng hoá, 
địch vụ và tài sản của Mỹ trở nên rẻ hơn những mặt hàng tương ứng 
của Anh. Điều này làm cho người Anh có nhu câu lớn hơn về hàng hoá 
Mỹ và bởi vậy họ cung nhiều đồng bảng hơn để đổi lấy đồng đô la mà 
họ đùng để mua những mặt hàng này. Tỷ giá hối đoái cân bằng giữa 
hai đồng tiền được xác định bởi giao điểm của đường cung và đường 
cầu (2 đô la = 1 bảng như trường hợp của hình 130a). Trong hệ thống 
tỷ giá hối đoái cố định, sau khi được quy định, tỷ giá bết đoái không 
thay đổi trong một khoảng thời gian tương đối dài. Song nếu tỷ giá hối 
đoái thực tế trở nên quá cao, dẫn đến tình trạng đất nước bị thâm hụt 
cán cân thanh toán lâu đài, người ta có thể phá giá đồng tiền, nghĩa là 
cố định tỷ giá hối đoái ở mức thấp hơn, làm cho hàng nhập khẩu đắt 
hơn và hàng xuất khẩu rẻ hơn. Tương tự như vậy, nếu đồng tiền trong 
nước bị định giá quá thấp (tức tỷ giá hối đoái thực tế quá thấp), dẫn 
đến tình trạng thặng dư cán cân thanh toán kéo đài, người ta có thể 
tăng giá đồng tiền trong nước, nghĩa là cố định tỷ giá hối doái ở mức 
mới cao hơn, làm cho nhập khẩu rẻ hơn và xuất khẩu đắt hơn. 
Trong hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi, tỷ giá hối đoái tự do biến động 
hàng ngày. Nó xuống giá hoặc lên giá cùng với những biến động trong 
điều kiện thị trường, góp phần làm cho cán cân thanh toán liên tục ở 
trong trạng thái cân bằng. 
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Tỷ giá hối đoái bình quân (tính bằng chỉ số tỷ giá hối đoái) là giá trị 
của một đồng tiền tính bằng số bình quân gia quyền của một giỏ các 
đồng tiền khác. Hình 130b biểu thị tỷ giá hối đoái thực tế theo thời 
gian của đồng bảng Anh so với đồng tiền của các nước bạn hàng chủ 
yếu, ví dụ đô la Mỹ, yên Nhật v.v... Sự suy giảm (xuống giá) của tỷ giá 
hối đoái bình quân cho thấy có sự cải thiện khả năng cạnh tranh giá cả 
của sản phẩm một nước so với các nước bạn hàng và ngược lại. 


100 100 
90 90 
80 80 
70 70 
60 80 
0 Q Số bảng được 1982 1983 1984 1985 1986 
(a) giao dịch Chỉ số tỷ giá hối đoái của đồng bảng 


Số bình quân tháng của tỷ giá hàng 
ngày, nãm 1975 = 100. 
(bì 


Hình 120. Tỷ giá hối đoái. a) Đô thị cho thấy tác động qua lại giữa 
cầu (D,) và cung (%,) trong việc xác định tỷ giá hối đoái giữa đồng 
bảng và đô la. Thị trường hối đoái giữa hai đồng tiền này cân bằng tại 
mức tỷ giá hối đoái e = 2 đô la/bảng, lượng cung và cầu làm cân bằng 
thị trường bằng @* bảng. (b) Tỷ giá hối đoái thực tế của đồng bảng, 
tức tỷ giá hối đoái bình quân của tất cả các đồng tiền của các nước bạn 
hàng được gia quyền theo tỷ trọng thương mại. Đồ thị giả định mức 
bình quân tháng của tỷ giá hàng ngày năm 1975 = 100. 

tỷ giá hối đoái song phương (bilateral exchange rate) Tỷ giá hối đoái 
giữa hai đồng tiền quốc gia. 

tỷ lệ chỉ phí quảng cáo (zdvertising-sales rario) Tỷ lệ chỉ tiêu cho quảng 
cáo tính trên doanh thu. Các doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường 
có mức độ tập trung hoá cao thường áp dụng hình thức cạnh tranh phi 
giá cả, nên cường độ quảng cáo (tính bằng tỷ lệ chi phí quảng cáo) 
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tăng khi chúng ta chuyển từ thị trường cạnh tranh hoàn hảo sang thị 
trường thiểu quyền. 

tỷ lệ chiết khấu (discoww rate) Lãi suất được dùng để chiết khấu các 
dòng tiền mặt chảy vào và chảy ra có liên quan đến dự án đầu tư. Đối 
với các dự án thuộc khu vực tư nhân, tỷ lệ chiết khấu thường dựa trên 
ch¡ phí bình quân gia quyền về vốn mà công ty phải chịu. Nó được tính 
bằng cách gia quyền chi phí về lãi suất của mỗi hình thức tài trợ theo 
tỷ trọng của nó trong tổng các nguồn tài chính của công ty. Trong quá 
trình thẩm định hầu hết các dự án đầu tư công cộng, tỷ lệ chiết khấu 
được áp dụng có xu hướng dựa theo lãi suất hiện hành phổ biến trong 
khu vực tư nhân. 


tỷ lệ chuyển đổi cân biên (marginal rate oƒ tranformation) Tỷ lệ chi phí 
cận biên trong việc chế tạo sản phẩm. Nó được tính bằng độ đốc của 
đường giới hạn năng lực sản xuất - đường cho biết tỷ lệ thay thế quá 
trình sản xuất một sản phẩm bằng quá trình sản xuất sản phẩm khác 
nhờ phân bổ lại đầu vào nhân tố. Đối với nền kinh tế, cơ cấu sản lượng 
quốc dân tối ưu có thể đạt được khi tỷ lệ chuyển đổi cận biên của các 
hàng hoá bằng tỷ lệ giá cả của chúng. Xem rối #w Pareto. 

tỷ lệ cổ tức (4ividend yield) Cổ tức mà một công ty trả trong một thời kỳ 
kế toán, thường là l năm, được tính bằng cách lấy cổ tức của mỗi cổ 
phần chia cho giá hiện hành trên thị trường của cổ phiếu. Ví dụ, nếu 
công ty X công bố cổ tức I nghìn đồng cho mỗi cổ phần trong thời kỳ 
kế toán 12 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 và giá thị trường hiện 
hành của cổ phần trong công ty X là 8 nghìn đồng, thì tỷ lệ cổ tức sẽ là: 


Cổ tức mỗi cổ phân 1 nghìn đồng 
Giá mỗi cổ phần 5 8 nghìn đồng 
= 12.5% 


tỷ lệ F hay thống kê Ƒ (F ratío or F statistic) Ty lệ biến thiên giữa các 
số trung bình mẫu và sự biến thiên trong nội bộ các mẫu. Nó được sử 
dụng trong quá trình kiểm định giả thuyết khi phải quyết định xem 
liệu các trường hợp chênh lệch quan sát được giữa số trung bình của 
nhiều mẫu có thể coi là có tính ngẫu nhiên hay không. Khi sự biến 
thiên giữa các số trung bình mẫu lớn hơn nhiều so với sự biến thiên 
trong nội bộ các mâu, thì sự biến thiên giữa các số trung bình bị coi là 
quá lớn, không thể do tính ngẫu nhiên gây ra, vì sự biến thiên trong 
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nội bộ các mâu được coi là chị tiêu phản ánh sự biến thiên ngẫu nhiên. 
Trong tình huống này, giả thuyết 0 rằng các số trung bình mẫu khác 
nhau không đáng kể sẽ bị phủ nhận. 

Người ta có thể thiết lập một phân phối xác suất cho tỷ lệ #, được gọi là 
phân phối Ƒ, để xác định mức ý nghĩa cho sự kiểm định giả thuyết. Theo 
tập quán, giá trị được chọn làm tiêu chuẩn ý nghĩa là phản diện tích nằm 
dưới đường phân phối F ở một phía của mức xác suất 0,01 và 0,05. 

Tỷ lệ £ được dùng để xây dựng và kiểm định giả thuyết đối với số liệu 
mẫu trong phân tích phương sai. Chúng giúp ta phân tích tổng mức biến 
thiên trong số liệu thành hai thành tế: a) sự biến thiên giữa các số trung 
bình hay sự biến thiên giải thích được và b) sự biến thiên ngẫu nhiên. 


tỷ lệ giá/chất lượng (price/quality ratio) Xem chất lượng sản phẩm. 


tỷ lệ giá/thu nhập hay tỷ lệ P/E (price-earning ratio) SỐ tỷ lệ được dùng 
để đánh giá kết quả kinh doanh hay lợi nhuận thu được của một công 
ty đàng ký công khai trên thị trường chứng khoán. Nó được tính bằng 
cách lấy giá cổ phiếu của công ty chia cho lợi nhuận của nó. Ví dụ nếu 
giá cổ phiếu của một công ty là 150 nghìn đồng, lợi nhuận tính trên 
mỗi cổ phần là ¡0 nghìn đồng, thì tỷ lệ giá/thu nhập là 15:1. Khi triển 
vọng của một công ty được thị trường chứng khoán coi là tốt đẹp, thì 
có nhiều khả nàng giá cổ phiếu của công ty đó sẽ tăng lên trên mức 
bình thường và tỷ lệ giá/thu nhập cao và ngược lại. 


tỷ lệ hoàn vốn hay tỷ lệ lợi tức hay tỷ suất ìợi nhuận (zz/e öƒ reiiơrn) 
Khái niệm chung dùng để chỉ thu nhập kiếm được từ một khoản đầu 
tư, trong đó thu nhập được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm so với số 
tiền chi cho đầu tư. Nó có thể áp dụng cho đầu tư tài chính, đầu tư 
vào vốn nhân lực (tÿ lệ hoàn vốn. tỷ lệ lợi tức) và đầu tư hiện vật (tỷ 
suất lợi nhuận). 


tỷ lệ tưu động hay tỷ lệ kiếm định nhanh (curzuut ratio or acid-test ratio) 
Chỉ tiêu kế toán biểu thị khả năng của công ty trong việc trả các khoản 
nợ ngắn hạn bằng cách bán những tài sản lưu đóng dễ tiêu thụ. 

tỷ lệ lạm phát cân bằng (egu¿fibrtiưm rate ðƒ tnƒflation) Tỷ lệ lạm phát 
được dự kiến hoàn toàn, nghĩa là tỷ lệ lạm phát trong đó kỳ vọng 
được thực hiện triệt để. Nói cách khác, đây là trường hợp tỷ lệ lạm 
phát dự kiến đúng bằng tỷ lệ lạm phái thực hiện, không có lạm phát 
bất ngờ. 
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tỷ 


tỷ 


lệ lao động mới tuyển (øccession rưie) Số người lao động mới được 
tuyển hàng tháng (do Bộ Lao động Mỹ tính toán). Đây là chỉ số quan 
trọng phản ánh tình hình kinh doanh, vì khi tình hình kinh doanh sáng 
sủa, số lao động mới được tuyển sẽ nhiều hơn. 

tệ lợi nhuận/cổ tức (đitidend cover rao) Chỉ tiêu kế toán nói lên khả 
năng đáp ứng nhu cầu thanh toán cổ tức cho cố phần thông thường 
bảng thu nhập của công ty. Nó được tính bằng cách lấy lợi nhuận sau 
khi đã nộp thuế và thanh toán lãi suất chia cho tổng số tiền thanh toán 
CỔ tức. 

lệ lựi nhuận/đoanh thu hay tỷ lệ lãi gộp (profi-ro-sale ratio or 
profil-margins ratio) Chỉ tiêu kế toán phản ánh lãi gộp của doanh 
nghiệp. trong đó lợi nhuận được tính bằng phần trăm của doanh thu. 
Sức ép cạnh tranh đối với giá bán hoặc sự gia tăng chỉ phí tạo ra sức 
ép làm giảm tỷ lệ lãi gộp và ảnh hưởng tới tổng lợi nhuận của doanh 
nghiệp. 


tỷ lệ P/E (P/E ratio) Xem tỷ lệ giáithu nhập. 


tỷ 


lệ tập trung hoá (conucentration rao} Chỉ tiêu thống kê phản ánh tỷ 
trọng trong tổng sản lượng của một vài công ry lớn trong một ngành. 
Nó phản ánh mức độ tập trung hoá người bán trên thị trường và vì vậy 
có thể đùng lầm biến đại diện cho cơ cấu thị trường. 


tỷ lệ tham gia lực lượng jao động (participafion raic) Tỷ lệ đân số (hay 


nhóm dân số) chủ động tham gia hoạt động kinh tế so với dân số nói 
chung (hay so với một,nhóm đân số nhất định như nam, nữ, độ tuổi, 
dân tộc, chủng tộc). Tại bất kỳ thời điểm nào, những người tham gia 
lực lượng lao động cũng có thể đang có việc làm hoạc thất nghiệp. Vì 
vậy, nếu tính tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của dân số một nước, 
chúng ta có thể sử dụng công thức: 

Pr= LFIPo = (E + U)/Po 


trong đó ?z là tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, L# lực lượng lao 
động xã hội, E là số người có việc làm, là số người bị thất nghiệp 
và Po là đân số. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động có thể được coi là 
xác suất mà một cá nhân với một độ tuổi, giới tính, dân tộc, chủng 
tộc nhất định nằm trong lực lượng lao động. Nó là dại lượng dùng để 
ước tính mức dự trữ lao động trong nền kinh tế và có ý nghĩa quan 
trọng đối với ngành thống kê thất nghiệp. Khi phân tích tình hình 
tham gia lực lượng lao động của các nhóm người cụ thể, người ta tính 
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tỷ lệ tham gia cho từng nhóm người này, ví dụ tỷ lệ tham gia của nữ 
giới, của người da màu. 

tỷ lệ thay thể cận biên (0m¿rginzl rare öƒ sabstimiion) Tỷ lệ ích lợi cận 
biên giữa hai sản phẩm được tính bằng độ đốc của đường bàng quan 
của người tiêu dùng khi anh ta lựa chọn giữa hai sản phẩm đó. Để tối 
đa hóa ích lợi, người tiêu dùng phải làm cho tỷ lệ ích lợi của hai sản 
phẩm bằng tỷ lệ giá cả của chúng. Đối với nền kinh tế, phân phối sản 
lượng quốc gia ở mức tối ưu đạt được khi tỷ lệ thay thế cận biên của 
tất cả mọi người tiêu dùng đều bằng nhau. 

tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên (marginadl rate öƒtechmical substitMtion) 
Tỷ lệ sản phẩm hiện vật cận biên giữa hai đầu vào nhân tố trong quá 
trình sản xuất, tức là lượng đầu vào nhân tố X có thể giảm đi mà vẫn 
giữ nguyên sản lượng nhờ tang một đơn vị đầu vào nhân tố Y. Tỷ lệ 
này được tính bảng độ dốc của đường đẳng lượng của nhà sản xuất. Để 
giảm thiểu chỉ phí sản xuất, nhà sản xuất phải làm cho tỷ lệ sản phẩm 
hiện vật cận biên của hai đầu vào nhân tố (biểu thị bằng đường đẳng 
lượng) bằng tý lệ giá của chúng. 

tỷ lệ thất nghiệp không làm tăng lạm phát hay NA/EU hay tỷ lệ thất 
nghiệp tự nhiên (wouacceleraiing infÏation rate oỆ HnempÍOYMGHI - 
NAIRU or natwral rate oỆ unemnploymenf) Mức thất nghiệp cơ bản phù 
hợp với tỷ lệ lạm phát ổn định. Xu thế phát triển của kỳ vọng về lạm 
phát trong số những người tham gia vào việc thương lượng giữa công 
đoàn và quản trị doanh nghiệp có thể tạo ra tỷ lệ thất nghiệp không 
làm cho lạm phát tăng lên. 

tỷ lệ tiền mặt hay tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng (casH ratio ör reserve 
ratio øƒ banks) Tỷ lệ tiền mặt hiện có của ngân hàng so với tổng tiền 
gửi của khách hàng. Tỷ lệ này ban đầu được xác định trên cơ sở nhu 
cầu chỉ trả hàng ngày, nhưng có xu hướng trở thành quy ước chung và 
trong hầu hết các hệ thống ngân hàng, nó bị cố định bởi một đạo luật 
hoặc bị điều tiết bởi ngân hàng trung ương theo một cách nào đó. Mục 
tiêu của sự điều tiết và quy định tỷ lệ dự trữ tối thiểu thường nhằm 
đảm bảo hoạt động kinh doanh thận trọng và duy trì niềm tin của công 
chúng vào ngân hàng. Cùng với sự phát triển của lý thuyết về quá trình 
tạo tín dụng (hay tiền gửi) và những hậu quả của nó đối với cung tiền, 
người ta coi tỷ lệ tiền mặt tối thiểu ổn định hay kiểm soát được là điều 
kiện cần thiết để kiểm soát tiền tệ. Thông thường cơ quan hữu trách vẻ 
tiền tệ ở các nước áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc khác nhau cho các loại 
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tiền gửi khác nhau và giữa ngân hàng ở thành thị và nông thôn. Ngân 
hàng trung ương thường yêu cầu các ngân hàng thương mại phải duy 
trì tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhất định và gửi số tiền mặt buộc phải dự trữ 
vào một tài khoản đặc biệt ở ngân hàng trung ương. Ngoài tỷ lệ dự trữ 
bất buộc này, các ngân hàng thương mại tự đo quy định tỷ lệ dự trữ dôi 
ra để đáp ứng nhu cầu chi trả tiền mặt hàng ngày của mình. Vì vậy, 
tổng tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng thương mại bằng tỷ lệ dự trữ bắt 
buộc cộng ty lệ dự trữ đôi ra. 


tỷ lệ tư bản/lao động (capal/laboir ratio) TỶ lệ kết hợp của lao động 
và tư bản trong quá trình sản xuất. Khi tính tỷ lệ này, người ta sử dụng 
chỉ tiêu thời kỳ, tức số lượng trong mỗi đơn vị thời gian. 


tỷ lệ trả cổ tức (diwidend payou ratio) Tỷ trọng của tổng lợi nhuận được 
phân phối đưới dạng cổ tức, phần còn lại được gọi là lợi nhuận giữ lại. 


tỷ lệ trao đổi (term oƒ trade) Chỉ số giá biểu thị tỷ lệ giữa giá xuất khẩu 
của một nước và giá nhập khẩu của nó. Nó được tính toán như sau: (1) 
tính chỉ số giá hàng xuất khẩu, (2) tính chỉ số hàng nhập khẩu, (3) lấy 
chỉ số thứ nhất chia cho chỉ số thứ hai. Khi giá hàng xuất khẩu của 
một nước tăng nhanh hơn giá hàng nhập khẩu của nó, nước đớ có sự 
cải thiện tỷ lệ trao đổi. 
Bề ngoài, sự cải thiện trong tỷ lệ trao đổi có vẻ luôn luôn có lợi. Xét về 
mặt trao đổi, thì một lượng xuất khẩu như cũ bây giờ có thể mua hay 
đổi được nhiều hàng nhập khẩu hơn trước. Nói cách khác, sự cải thiện 
tỷ lệ trao đổi làm cho một nước mua được lượng hàng nhập khẩu như 
trước bằng lượng hàng xuất khẩu ít hơn. Song vấn để gây cấn ở đây là 
hệ số co giãn giá của nhu cầu về hàng xuất khẩu và nhập khẩu. Ví dụ, 
nếu nhu cầu xuất khẩu co giãn đối với giá cả, thì việc giá cả tăng làm 
cho hàng xuất khẩu của một nước kém khả nàng cạnh tranh hơn trên 
thị trường thế giới và điều này làm cho lượng hàng xuất khẩu giảm với 
tỷ lệ lớn hơn, qua đó làm giảm mức thu về ngoại tệ và tác động tiêu 
cực tới sản lượng và việc làm trong nước. 


tỷ lệ vốn hoá, các (caprralization rafe) Khái niệm gắn tỷ trọng của một 
loại cổ phần hoặc vốn vay với tổng giá trị vốn hoá thị trường của một 
công ty. Những công ty lớn thường có nhiều loại cổ phần, chẳng hạn 
cổ phần thông thường, cổ phần ưu đãi và trái khoán. Việc sử dụng 
các tỷ lệ này cho thấy tầm quan trọng tương đối của mỗi loại trong 
cơ cấu vốn. 
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tỷ lệ vốn luân chuyên hay tỷ lệ vốn lưu động (storking capital ratio) 
Chỉ tiêu kế toán phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ của một 
doanh nghiệp bằng cách sử dụng tài sản lưu động (ví dụ tiền mặt, bán 
hàng tồn kho). Nó được tính bằng cách lấy tài sản lưu động của đoanh 
nghiệp chia cho mức nợ lưu động. 

tỷ lệ vốn/sản lượng hay hệ số sử dụng vốn (caprfdl-ortput radio) Tỷ lệ 
được tính bằng cách lấy số vốn hay giá trị tư bản sử dụng chia cho sản 
lượng. Cơ sở của nguyên lý tăng tốc là tỷ lệ vốn/sản lượng. 

tỷ suất sinh (bzh raie) TỶ lệ trẻ em sinh sống trong một năm tính trên 
1000 dân. Tỷ suất sinh giảm ở các nước phát triển, nhưng tăng nhanh ở 
các nước đang phát triển, làm cho họ khó đáp ứng được nhu cầu của số 
dân ngày càng tăng. Có nhiều [ý do dẫn tới tỷ suất sinh cao ở các nước 
đang phát triển: ở nông thôn cần có gia đình lớn để sản xuất đủ lương 
thực, thực phám và kiếm thêm thu nhập. đảm bảo cho sự tồn tại của 
gia đình; mọi người muốn có nhiều con để chàm sóc họ lúc về già do 
không có bảo hiểm xã hội; và không biết áp dụng biện pháp tránh thai. 
Ngoài ra do tiến bộ của ngành y tế. tỷ lệ chết của trẻ sơ sinh giảm 
cũng làm tỷ lệ sinh sống tăng lên. Khi các nước này đạt được trình độ 
phát triển cao hơn, tỷ suất sinh sẽ giảm và họ chuyển từ giai đoạn bùng 
nổ dân số như hiện nay sang giai đoạn ổn định dân số. 

tý suất chết (de¿th rơte) Số người chết trên một nghìn dân. Vào năm 
1987, tỷ suất chết của Mỹ là 8,7 trên 1000 người dân. Mức chênh lệch 
giữa tỷ suất sinh và tỷ suất chết được sử dụng để tính tỷ lệ tăng dân số 
của một nước theo thời gian. Tỷ suất chết có xu hướng giảm ở những 
nước đạt được trình độ phát triển kinh tế cao hơn. 
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uỷ ban tiêu chuẩn kế toán (dccounting xtandards conumnitfee) Cơ quan 
độc lập được thành lập để đáp ứng nhu cầu phát triển và cải thiện các 
tiêu chuẩn kế toán áp dụng trong báo cáo tài chính. Mục tiêu của nó là 
đưa ra các khuyến nghị về phương pháp kế toán thống nhất. 

uy tín (eoođw2l) Khái niệm ám chỉ sự khác biệt tại một thời điểm nào đó 
giữa giá trị thị trường của một công ty và tổng giá trị sổ sách của tài 
sản ròng mà nó nắm giữ. Nếu một công ty khác muốn mua công ty 
này, thì uy tín chính là khoản mà người mua phải trả thêm ngoài giá trị 
tài sản của nó, do chỗ nó có các mối quan hệ thương mại, danh tiếng, 
kỹ nang quản lý và công nghệ đặc biệt. Khi một công ty có tiếng xấu, 
thì giá trị thị trường của nó đốt với người muốn mua công ty có thể 
nhỏ hơn giá trị sể sách ghi trong bảng tổng kết tài sản. Trong trường 
hợp đó, uy tín bị coi là âm. 
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ưa thích thanh khoản, sự (hagitdiy preferences) Việc mọi người thích 
giữ tiền hơn là đầu tư nó vào cổ phiếu, trái phiếu. Keynes sử dụng 
thuật ngữ này để phân tích động cơ giữ tiền của công chúng. Ông đã 
chỉ ra 3 loại động cơ giữ tiền: 
(a) Động cơ giao dịch: nhu cầu giữ tiên để thanh toán các khoản mua 
sắm hàng hoá và dịch vụ. 
(b) Động cơ dự phòng: nhu cầu giữ tiền để thanh toán các khoản chi 
tiêu bất thường, không lường trước được. 
(€©) Động cơ đầu cơ: nhu câu giữ tiền với suy đoán rằng giá các tài sản 
khác giảm. Các nhà kinh tế còn gọi dây là động cơ đầu cơ vì khi dự 
kiến giá tài sản giảm, mọi người giữ tiền nhiều hơn, đợi đến khi giá 
các tài sản giảm, họ sẽ mua chúng với hy vọng tương lai giá của chúng 
lại tăng và có thể bán di để ăn chênh lệch giá. Như vậy, loại động cơ 
giữ tiền này gắn với hoạt động đầu cơ. 
Theo phân tích của Keynes, lượng tiền mà mọi người muốn nắm giữ 
hay nhu cầu vẻ tiền phụ thuộc vào bu nhập, tính bất định và lãi suất. 
ước lượng, sự (zstzzafion) Việc lượng hoá các tham số trong mô hình 
kinh tế thông qua việc xử lý số liệu bằng phương pháp thống kê. 


ứng xử thị trường, cách (market condct) Những việc mà các doanh 
nghiệp thực hiện với tư cách người bán hoặc người mua hàng hoá địch 
vụ trung gian và cuối cùng. Cách ứng xử trên thị trường bao hàm nhiều 
khía cạnh: mục tiêu của doanh nghiệp, chính sách hay biện pháp mà 
họ vận dụng khi xác định giá cả, sản lượng, đặc tính của sản phẩm 
v.v... Cách ứng xử thị trường của doanh nghiệp trong mỗi trường hợp 
phụ thuộc nhiều vào sự có mặt hay vắng mặt của doanh nghiệp cạnh 
tranh. Trong lý thuyết về thị trường, cách ứng xử thị trường được coi là 
tác động tới cấu trúc thị trường trong quá trình xác định hiệu quả thị 
trường và ngược lại, cấu trúc thị trường và hiệu quả thị trường cũng tác 
động tới cách ứng xử thị trường. 
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vạch cuối (boftom i¿ne) Thuật ngữ kế toán để chỉ lợi nhuận ròng thu 
được từ một hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ tất cả các loại chi phí. 
Trong kế toán, lợi nhuận là hiệu số của doanh thu ròng trừ tất cả các 
khoản chi phí, sản xuất, tiêu thụ, lãi suất trả cho tiền vay. Thông 
thường, lợi nhuận được báo cáo trước khi trả cổ tức hoặc chuyển sang 
làm dự trữ. 

Văn kiện vẻ Kiểm soát Cạnh tranh và Tín dụng (Competition and 
Credit Controf) Tên văn bản tư vấn do Ngân hàng Anh phát hành vào 
giữa năm 1971, trong đó nêu ra các khuyến nghị sửa đổi biện pháp 
kiểm soát tín dụng áp dụng cho Ngân hàng Anh và các định chế tài 
chính khác, chẳng hạn bãi bỏ định mức tín dụng, đặc biệt đối với các 
ngân hàng thanh toán. 

Văn phòng Thẩm định Chính sách Trung ương (Cenral Policy 
Review S!4ƒ) Văn phòng ở Anh, được thành lập năm 1970 và có 
nhiệm vụ phân tích ảnh hưởng của các chính sách kinh tế lớn cho văn 
phòng Nội các Anh. Khi thực hiện nhiệm vụ này, Văn phòng Thẩm 
định Chính sách Trung ương phối hợp chặt chế với Uỷ ban Thẩm tra 
Ngân sách và các bộ khác của Chính phủ Anh. 


vấn đề cộng dồn (zdding up problem) Xem định lý Ơle. 


vấn đề tổng hợp (aggregation probilem) Vấn đề nảy sinh trong quá trình 
tổng hợp hành vi cá biệt của các đơn vị kinh tế vi mô thành hoạt động 
tổng hợp của nền kinh tế, Ví dụ khi tìm cách xác định hành vi tiêu dùng 
tổng hợp từ sở thích của cá nhân người tiêu dùng, người ta vấp phải những 
khó khăn trong việc tìm ra tiêu chuẩn hợp lý, ví dụ không xác định được 
tính hợp lý xã hội. Khó khăn tương tự cũng nảy sinh khi người ta tìm cách 
xác định hành vi tổng hợp của tất cá các doanh nghiệp. 

vấn đề gán ảnh hưởng (¿ssignment problem) Khó khăn nảy sinh khi - 
người ta muốn đánh giá xem có phải một biến hay công cụ chính sách 
là yếu tố duy nhất làm cho các nhà hoạch định chính sách đạt được 
mục tiêu đề ra không. Ví dụ, khi thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng 
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để cân bằng cán căn thương mại, các nhà hoạch định chính sách phải 
xác định xem có phải việc mở rộng tiền tệ là yếu tố duy nhất làm cho 
cán cân thương mại cân bảng không. Các nhà kinh tế cho rằng hầu như 
không thể nói chắc như vậy. 

vấn đề niềm tỉn (confidence problem) Một trong những vấn đẻ của hệ 
thống tiền tệ quốc tế. Vấn đề niềm tin nảy sinh khi có kỳ vọng là một 
đồng tiền sẽ bị phá giá. Kỳ vọng này làm cho vốn ngắn hạn bị rút ra 
khỏi nước có đồng tiền đó, làm cho mọi người mất niềm tin vào nó. 
Để duy trì giá trị cố định của một đồng tiền, người ta cần có mức đự 
trữ quốc tế (tức dự trữ ngoại tệ) cao. Vì vậy, khi một nước vấp phải 
vấn đề niềm tin, nó sẽ gặp những khó khăn nghiêm trọng trong cán 
cân thanh toán. 

vấn đề xác định (iderification problem) Vấn đề nảy sinh từ phân tích 
hồi quy, trong đó người ta khó xác định được mối liên hệ chính xác 
giữa các biến số do tất cả các biến số đồng thời thay đổi. Chẳng hạn, 
khi kết quả quan sát có dạng như trong hình 131a, chúng ta có lý do để 
tin rằng điều kiện cung đã thay đổi mạnh do ảnh hưởng của thời tiết 
hay công nghệ trong khi điều kiện cầu tương đối ổn định và có vẻ hợp 
lý nếu chúng ta giả định ràng số liệu biểu thị một đường cầu (Ð;), 
trong khi điểu kiện cung thay đổi (S,, 5;, S;). Cho nên, đường hồi quy 
tương ứng xác định được là một đường cầu. Khi kết quả quan sát có 
dạng như trong hình 131b và chúng ta có lý do để tin rằng điều kiện 
cầu đã thay đổi mạnh do ảnh hưởng của thu nhập sử dụng hay thị hiếu 
trong khi điều kiện cung tương đối ổn định và có vẻ hợp lý nếu chúng 
ta giả định rằng số liệu biểu thị một đường cung (SŠ;) trong khi điều 
kiện cầu thay đổi (Ð,, D;, Ð;). Cho nên, đường hồi quy tương ứng xác 
định được là một đường cung. Tuy nhiên, khi kết quả quan sát có dạng 
như trong hình 13lc, trong đó cả điều kiện cung và cầu đều biến động 
rất mạnh, thì người ta khó xác định được rằng số liệu phản ánh quy 
luật nào, vì những thay đổi trong giá cả và lượng hàng có thể do cả 
những thay đổi về cung và cầu gây ra. 

vận trù học hay nghiên cứu tác nghiệp (operdtions research or 
operational research) Ngành khoa học nghiên cứu các vấn để thực 
tiễn để xác định mức sử dụng tối ưu nguồn lực hiện có nhằm đạt được 
các mục tiêu định trước. Có nhiều phương pháp toán được phát triển 
để ứng dụng vào những vấn đẻ cụ thể mà ngành công nghiệp phải giải 
quyết, chẳng hạn quy hoạch tuyến tính, phân tích đường găng, lý 
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thuyết quyết định, v.v... Tất cá các phương pháp này đều góp phần tìm 
ra giải pháp tối ưu trong nhiều khả nang xử lý khác nhau. Vận trù học 
được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, marketing. phản 
phối, tài chính. quản lý hàng tồn kho v.v... ' 


Hinh 131. Ván đề xác định. 


vật thế chấp (collateral securiry) Theo nghĩa rộng, khái niệm này dùng 
để chỉ tất cả các tài sản mà ngân hàng giữ để bảo đảm cho khoản tiền 
mà né cho khách hàng vay và có quyền được hưởng khi khách hàng 
không thanh toán được nợ. Theo nghĩa hẹp, nó được dùng để chỉ vật 
thế chấp mà bên thứ ba (không phải người đi vay) trao cho ngân hàng 
và tạo ra những lợi thế pháp lý nhất định cho ngân hàng trong trường 
hợp người đi vay không trả được nợ. 

vàng (zoid) Tài sản bàng tiền tệ do các nước lưu giữ trong dự trữ quốc 
tế của họ và đôi khi được sử dụng để thanh toán những khoản thâm 
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hụt cán cân thanh toán. Trước đây, nhiều nước áp dụng chế độ bản vị 
tiền vàng, trong đó vàng được sử dụng làm cơ sở cho cung ứng tiền tệ 
trong nước và thanh toán các khoản thâm hụt cán cân thanh toán. 
Song hiện nay chế độ bản vị tiền vàng đã nhường cho chế độ tiền ký 
hiệu dựa trên tiền giấy và tiền xu. Còn trên trường quốc tế, vàng và 
một số đồng tiền như đô la và bảng cũng dược dùng làm tài sản dự 
trữ. 

Năm 1934, giá vàng được Mỹ, Anh, Pháp định giá ở mức 35 đô la 
năm ao -xơ trong hiệp định về tiền tệ ký kết giữa 3 nước. Mức giá đó 
được các nước thành viên Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) chính thức 
chấp nhận khi tổ chức này thành lập vào năm 1947. Trong hệ thống 
tỷ giá hối đoái cố định của IMF, vàng được sử dụng làm đơn vị để 
xác định mệnh giá đồng tiền của các nước thành viên và các nước 
thành viên đều phải có trách nhiệm nộp. 1/4 hạn mức của mình vào 


IMF bằng vàng. Vàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột tr0Tg hệ thống 
IME và giá chính thức của nó vẫn được quy định ở mức 35 đô la một 
ao - xơ cho tới năm 1971, khi hệ thống tỷ giá hối đoái cố định của 
IMF phải nhường chỗ cho hệ thống tỷ giá thả nổi. Tuy nhiên, các 
nước thấy ngày càng khó giữ được giá vàng ở mức 35 đô la một ao- 
xơ như trước, vì nhu cầu trên thế giới về vàng để làm vật liệu trong 
công nghiệp và cho mục đích trang sức ngày càng lớn. Năm I96[, 
một quỹ dự trữ vàng đã được tạo ra để điều tiết hoạt động buôn bán 
vàng; nhưng vào năm 1968, các nước thành viên của IMF buộc phải 
chấp nhận điều không thể tránh khỏi và cơ cấu hai giá được thiết lập. 
Vàng tiếp tục được định giá ở mức 35 đô la một ao-xơ để thanh toán 
những giao dịch chính thức giữa các ngân hàng trung ương với IME, 
trong khi giá vàng trên thị trường tự đo lại được quyết định bởi các 
yếu tố thị trường. 

Từ năm 1972, vàng không còn được chấp nhận là phương tiện thanh 
toán của IMF nữa, mà được thay thế bảng Quyền rút vốn đặc biệt 
(SDR). Các thành viên của IME phải nộp hạn mức của mình không 
phải bằng vàng. Bên ngoài IMF, vàng vẫn tiếp tục giữ vị trí của mình 
là thành tố quan trọng nhất của dự trữ quốc tế. Tính hấp dẫn của việc 
dùng vàng làm tài sản dự trữ là ở chỗ, không giống như tiền giấy của 
các quốc gia mà vẻ thực chất chẳng có giá trị gì cả, vàng có một giá 
trị có thể chuyển đổi do nó được sử dụng làm nguyên liệu trong công 
nghiệp và đồ trang sức. Song việc giữ vàng cũng có điểm bất lợi là 
không sinh lời như các tài sản khác (chứng khoán hay tín phiếu). 
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vàng thỏi hay bạc thỏi (bu/on) Quý kim (vàng, bạc) dự trữ dưới dạng 


khối hay thanh. Vàng thỏi được sử dụng trong các giao dịch tiền tệ 
quốc tế giữa các ngân hàng và chính phủ. 


váng mặt, sự (zbsemteeism) Khái niệm dùng để chỉ tình trạng người lao 


động không đến nơi làm việc, mặc dù hợp đồng lao động yêu cầu họ 
phái đi làm và hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Người lao động phải làm 
ngoài giờ quá nhiều thường dùng cách này để trốn việc, khi điều kiện 
ghi trong hợp đồng lỏng lẻo hoặc mức phạt không đáng kể. Tình hình 
đó thường xảy ra khi người chủ khó tìm được công nhân thay thế và 
không áp dụng hình phạt đuổi việc. 


Veblen, Thorstein Bund (1857 - 1929) Nhà kinh tế có ảnh hưởng lớn 


Vị 


mặc đù ông không thuộc trường phái chính thống trong lý thuyết kinh 
tế ở Mỹ. Ông là một trong những người sáng lập ra phái cấu trúc, một 
trường phái tập trung nghiên cứu các phương diện thể chế của quá 
trình phát triển kinh tế. Cuốn sách quan trọng đầu tay của ông là ý 
thuyết về giai cấp nhàn hạ (1899). Cuốn sách này chỉ ra rằng việc tìm 
cách tạo ra ảnh hưởng đối vớt người khác là động cơ mạnh mẽ của 
người tiêu dùng. Nhận thức này hiện nay vần còn được gọi bằng thành 
ngữ của Veblen là riêu dùng phô trương. 

Tuy không phải là người mác xít, nhưng Veblen lên án mạnh mẽ chủ 
nghĩa tư bản Mỹ. Ông cho rằng ở Mỹ có sự đối kháng sâu sắc giữa bản 
nang kỹ trị và bản năng chiếm hữu. Theo ông, đáng tiếc là bản năng 
chiếm hữu thường xuyên chiến thắng và “y là trở ngại đối với sự phát 
triển của xã hội. 


chỉnh, quan điểm, trường phái (ïne-ing) Quan điểm cho rằng phải 
sử dụng các biện pháp tài chính và tiền tệ để can thiệp vào nền kinh tế 
nhằm loại trừ những biến động ngắn hạn trong tổng cầu, qua đó tối 
thiểu hoá được những sai lệch so với các mục tiêu của chính sách kinh 
tế vĩ mô. Khó khăn trong việc áp dụng quan điểm vi chỉnh là không 
thể dự báo chính xác những biến động trong hoạt động kinh tế để xác 
định liều lượng và thời điểm thích hợp để thực hiện các biện pháp tác 
động ngược lại biến động chu kỳ. 


việc làm hay sử dụng lao động (erpioymen?) Việc sử dụng lao động với 


tư cách đầu vào nhân tố trong quá trình sản xuất hàng hoá và dịch vụ. 
Trong kinh tế vĩ mô, khái niệm việc làm được dùng để chỉ tỷ lệ lao 
động có việc làm. Ngược với việc làm là tỷ lệ thất nghiệp. 
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việc làm cố định. quan điểm (ønp öƒ labour) Quan điểm cho rằng chỉ 
có một lượng việc làm nhất định trong nên kinh tế, do vậy nếu cần ít 
người hơn để sản xuất ra một mức sản lượng nhận định, thất nghiệp sẽ 
tảng. Từ quan điểm đó có thể suy ra rằng những thay đối về công nghệ 
theo hướng thay thế lao động phải làm tăng thất nghiệp. Lý thuyết này 
được coi là ngụy biện vì những lý do sau: 
(a) Nó giả định không đúng rằng nên kinh tế đã sản xuất đủ những sản 
phẩm mà xã hội mong muốn, do đó lao động bị thay thế ở một lĩnh 
vực nào đó không thể sử dụng ở một lĩnh vực khác của nền kinh tế để 
sản xuất thêm hàng hoá và dịch vụ; 
(b) Tiến bộ về công nghệ tự nó làm nảy sinh nhu cầu về lao động - nó 
dẫn tới năng suất cao hơn, tiền lương cao hơn và cả sản phẩm mới, do 
đó làm tàng sức mua trong nên kinh tế và có tác dụng làm tăng sản 
lượng và công ăn việc làm. 

việc làm phụ động (casướÍ employmen?) Tình hình trong đó người lao 
động được tuyển tạm thời để làm một số việc, không có hợp đồng, 
không có việc làm liên tục. Tình hình này chỉ là trường hợp ngoại lệ ở 
các nước tiên tiến, nhưng lại thường xảy ra ở các nước đang phát triển. 
Những người rơi vào tình trạng này là bộ phận chủ yếu cấu thành khu 
vực phi chính thức ở các nước đang phát triển. 


viện trợ kinh tế (economic did) Trợ giúp đưới hình thức tài chính hoặc 
hiện vật, chủ yếu cho các nước đang phát triển với tư cách công cụ để 
tăng cường nền kinh tế của họ. Viện trợ kinh tế được thực hiện trên cơ 
sở song phương giữa các chính phủ và các tổ chức tư nhân (ví dụ các 
ngân hàng thương mại) hoặc đa phương thông qua Ngắn hàng Thẻ giới 
và các tổ chức quốc tế khác, ví dụ Quỹ phát. triển hải ngoại của Cộng, 
đồng Châu Âu. Sự trợ giúp đó làm tăng nguồn thu ngoại tệ và tiết kiệm 
trong nước của nước nhận viện trợ, cũng như cung cấp kỹ thuật, 
chuyên môn và kỹ nãng quản lý mà trong nước không có. 

vòng chu chuyển của thu nhập (ccufar fie ðƒ ncome) ˆ Khái niệm 
dùng để chỉ các khoản thu và chỉ giữa các doanh nghiệp và hộ gia đình 
trong nước. Khu vực hộ gia dình trả tiền cho khu vực doanh nghiệp để 
đổi lấy hàng hoá và địch vụ do khu vực doanh nghiệp sản xuất ra, còn 
khu vực đoanh nghiệp trả tiền cho khu vực hộ gia đình để đổi lấy dịch 
vụ nhân tố do khu vực hộ gia đình cung cấp. Nếu coi giá trị bằng tiền 
của thu nhập mà khu vực hộ gia đình nhận được bàng giá trị sản lượng 
hàng hoá mà các doanh nghiệp sản xuất ra và bằng giá trị các khoản 
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chỉ tiêu của khu vực hộ gia đình để mua sản lượng hàng hoá và dịch vụ 
đó, chúng ta sẽ có một cơ sở để hạch toán thu nhập quốc dân. 

Vòng đàm phán Annecy (Á»u»zecy Round) Vòng đàm phán thứ 2 (1949) 
của GATT (Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan). 


Vòng đàm phán Tôkyô (Tokyo Roiund) Vòng thương lượng mậu dịch đa 
phương thứ VII do GATT tổ chức ở Tôkyô từ năm 1973 đến 1979. 
Khác với vòng đàm phán trước, nó nêu ra cả vấn để hàng rào thuế 
quan và phi thuế quan. Tại vòng đàm phán này, hầu hết các nước thành 
viên đều nhất trí cất giảm thuế quan đánh vào hàng công nghiệp (khi 
đó mức bình quân là từ 25 đến 30%) theo nhiều giai đoạn từ 1980 đến 
1987, chấp nhận dấu thầu quốc tế với các khoản mua hàng của chính 
phủ, giảm bớt hàng rào phi thuế quan có liên quan đến tiêu chuẩn sản 
phẩm, hệ thống chứng chỉ và thủ tục hải quan. 

vòng đời của sản phẩm (prodwct le cycle) Xem chủ kỳ sản phẩm. 


vòng xoáy lạm phát (inffaftonary spuul) Sự gia tăng liên tục của tỷ lệ 
lạm phát do tác động qua lại giữa sự gia tăng giá sản phẩm cuối cùng 
và sự gia tâng chi phí đầu vào. Ví dụ, khi giá nguyên liệu tăng mạnh, 
giá hàng tiêu dùng và đầu tư (P) sẽ tảng lên, công đoàn đòi mức lương 
(W) cao hơn để duy trì thu nhập thực tế (W/P) của công nhân. Nếu 
công đoàn thành công, chi phí tiền lương của các doanh nghiệp sẽ 
tăng. Để duy trì lợi nhuận của mình, các doanh nghiệp phải tăng giá 
hàng hoá và địch vụ. Mức giá cao hơn đến lượt nó lại tạo ra yêu cầu 
tiếp tục tăng lương, v.v... Vòng xoáy chỉ phí - giá cả cé thể tiếp diễn 
mãi mãi, thậm chí có xu hướng tăng cường lẫn nhau và hình thành kỳ 
vọng cao về lạm phát, qua đó làm cho lạm phát gia tăng với tốc độ 
ngày càng cao. 

vốn (capial) giá trị của tư bản, hàng đầu tư hay tài sản tài chính (tiền) 
được sử dụng vào mục đích kinh doanh. 

vốn có phần (s#œre capiai) Số tiên được sử dụng trong một công ty đo 
cổ đóng của nó đóng góp dưới hình thức cổ phần thông thường (vốn sở 
hữu) và cổ phần ưu đãi. Nó là nguồn vốn kinh doanh lâu đài khi công 
ty còn tồn tại. 

vốn dài hạn sử dụng (Íong ten capttal employed) Khái niệm dùng để 
chỉ mọi loại vốn dài hạn được sử dụng trong một doanh nghiệp. 
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vốn dự trữ (zeserves) Mọi tài sản tăng thêm mà cổ đông của công ty 
được hưởng và thể hiện ở sự gia tăng giá trị của tài sản công ty Irong 
bằng tổng kết tài sản. Vốn dự trữ hình thành khi một phần lợi nhuận 
sau thuế được giữ iai doanh nghiệp để mua sám tài sản bổ sung, chứ 
không dùng để trả cổ tức hoặc nhà xưởng được định giá để phản ánh 
giá trị thị trường tăng thêm do lạm phát. Các khoản dự trữ góp phần 
làm tăng vốn của cổ đông được sử dụng trong một công ty. 


vốn đầu tư mạo hiểm (euture capal) Khoản tiên mà các định chế tài 
chính. chẳng hạn ngân hàng thương mại và công ry bảo hiểm, cho một 
công ty vay hay dùng để mua cổ phiếu của một công ty để dầu tư phát 
triển công nghệ hoặc sản phẩm mới. Do tính chất mới lạ của chúng mà 
các dự án này được coi là có mức rủi ro cao và do vậy khó thu hút các 
nguồn tài chính thông thường. 

vốn hoá (capitalizarion) Tổng khối lượng và cơ cấu vốn cổ phần của một 
công ty. Tất cả các công ty đều có người chủ, tức người nắm cổ phiếu 
thông thường và vì vậy họ là người nấm một phần vốn sở hữu. Một 
công ty chỉ có một loại cổ phiếu được gọi là công ty vốn hoá đơn. 
Những công ty có nhiều loại cổ phiếu (ví dụ cổ phiếu thông thường và 
cổ phiếu ưu đãi) được gọi là công ty vốn hoá phân biệt hay cơ cấu. 
Tổng giá trị thị trường của vốn cổ phần do một công ry phát hành được 
gọi là vốn hoá thị trường. Khái niệm vốn hoá cũng được dùng để chỉ 
hành vị chuyển lợi nhuận ròng giữ lại hay dự trữ thành vốn cổ phần 
phát hành. 

vốn luân chuyển hay vốn lưu động (workixe capital) Khái niệm kế toán 
dùng để chỉ tài sản lưu động ngắn hạn của doanh nghiệp. Những tài 
sản này thường quay vòng (luân chuyển) khá nhanh trong quá trình 
hoạt động của đoanh nghiệp. Nó bao gồm nguyên liệu, sản phẩm đở 
dang, tồn kho hay dự trữ thành phẩm, tài khoản cần thu và tiền mặt trừ 
các khoản nợ lưu động. Sự gia tăng quy mô hoạt động kinh doanh nhìn 
chung làm tăng mức nợ của doanh nghiệp và vì vậy cũng làm tăng số 
vốn luân chuyển cần thiết. Nếu doanh nghiệp giảm được thời gian từ 
lúc thanh toán tiền mua nguyên liệu đến khi chuyển chúng thành sản 
phẩm, bán đi và thu được tiền mặt từ khách hàng, thì nó cũng giảm 
được mức vốn luân chuyển cần thiết. 

vốn sở hữu (e¿wi/ies) Còn gọi là "cổ phần thông thường". Đây là 
nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phần của một công ty và 
người mua cổ phần có quyền bỏ phiếu bầu ra hội đồng quản trị tại 
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đại hội cổ đông hàng năm và tham gia phân phối lợi nhuận dưới 
dạng cỔ tức. 

vốn vay ngân hàng (ank advance) Thuật ngữ chung dùng để chỉ các 
khoản cho vay của ngân hàng. Ở Anh, thuật ngữ này chỉ giới hạn ở các 
khoản cho vay bằng cách cho phép rút quá số dư và các khoản cho vay 
giải ngân ngay với các mục đích khác nhau. Nhưng ở một số nước 
châu Âu, nơi mà vốn vay ngân hàng phần lớn được thực hiện bằng 
cách chiết khấu kỳ phiếu, việc sử dụng thuật ngữ này có thể bao hàm 
cả các khoản vốn vay ngân hàng. Ở Anh, thuật ngữ vốn vay ngân hàng 
thường không bao hàm hình thức cho vay nêu trên, mặc dù các ngân 
hàng cũng cung cấp vốn thông qua hình thức đó. 


vốn huy động từ bên ngoài (exfernai finance) Vốn do các doanh nghiệp 
gọi bằng cách phát hành cổ phần (vốn cổ phần) hoặc phát hành trái 
phiếu (vốn vay) để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình. 


vốn nhân lực hay tư bản con người (luan capital) Khái niệm dùng 
để chỉ toàn bộ hiểu biết của con người về phương thức tiến hành các 
hoạt động sản xuất. Nền tảng kiến thức của một quốc gia được tâng 
cường nhờ công tác nghiên cứu (cơ bản và ứng dụng) và truyền bá 
kiến thức thông qua hệ thống giáo dục và đào tạo nghề. Việc đầu tư 
vào vốn nhân lực tạo ra nhiều sản phẩm mới và cải tiến, nhiều quy 
trình công nghệ đem lại hiệu quả kính tế cao hơn. Vốn nhân lực cũng 
có ý nghĩa quan trọng như vốn vật chất trong việc thúc đẩy tảng 
trưởng kinh tế. 
Chẳng hạn, việc đầu tư vào con người như nâng cao trình độ giáo 
dục, chăm sóc y tế, đã đem lại những mối lợi lớn cả cho khu vực tư 
nhân và công cộng. Chẳng hạn, số năm đến trường có mối liên hệ - 
tương quan chặt chẽ với mức tăng thu nhập. Những công trình nghiên 
cứu trên lĩnh vực vốn nhân lực đã chỉ ra rằng các khoản đầu tư vào y 
tế, giáo dục, nhà ở, v.v... đem lại nhiều lợi ích xã hội to lớn. Thông 
qua việc vận đụng những kiến thức đã biết và thực hiện các khoản 
đầu tư cần thiết, chúng ta có thể làm tăng năng suất và cắt giảm một 
số chi phí xã hội. 

vốn vay (deb: capital) Số tiên mà một công ty vay từ các nguồn bên 
ngoài với thời hạn nhất định thông qua việc phát hành các trái phiếu có 
lãi suất cố định v.v... 
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vỡ nự hay mất khả năng thanh toán, tình trạng (soh'ency) Tình hình 
trong đó một cá nhân hay công ty không có khả năng thanh toán cho 
chủ nợ bằng số tài sản hiện có. Điều này hàm ý nếu họ bán tất cả tài 
sản của mình đi thì vẫn không đủ tiền trả nợ. 
Tĩnh trạng vỡ nợ có thể xảy ra khi cá nhân hay công ty có mức chỉ tiêu 
nhiều hơn thu nhập của mình trong một thời gian đài, hoặc chỉ phí 
vượt quá đoanh thu. Thông thường, các cá nhân hay công ty vỡ nợ bị 
tuyên bố phớ sơn và buộc phải 0dnh lý tài san hiện có. Số tiền thu 
được sẽ được phân phối cho các chủ nợ theo mội thứ tự nhất định do 
luật pháp quy định. Chảng hạn, người nấm trái phiếu được trả trước, 
sau đó nếu còn dt sẽ phân phối cho người nắm cổ phần ưu đãi và 
người nám cổ phần thông thường được nhận phần còn lại. 

vùng kém phát triển (depressed area) Một vùng của nên kinh tế được 
đặc trưng bởi tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và mức thu nhập đầu người 
thấp hơn dáng kể so với mức bình quân toàn quốc. 
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X 


xa xi phẩm (i¿xuzy producr) Những sản phẩm có hệ số co giãn thu nhập 
của nhu cầu lớn hơn 1. Điều này hàm ý khi thu nhập tăng, tỷ trọng thu 
nhập để mua sản phẩm đó cũng tăng. Những sản phẩm có hệ số co 
giãn thu nhập nhỏ hơn 1 được coi là hàng thiết yếu hay nhu yếu phẩm. 
xác suất (probabiliry) Khả năng xuất hiện một sự kiện, hiện tượng (gọi là 
biến cố). Xác suất được tính bằng một số nằm trong khoảng từ 0 (biến 
cố không thể xảy ra) đến 1 (biến cố chắc chắn xảy ra). Nhìn chung, 
mọi người ước tính xác suất trên cơ sở kinh nghiệm hay hết quả quan 
sát trong quá khứ. Họ dựa và số lần xuất hiện hay zẩ⁄ su? tương đối 
của các hiện tượng và khái quát hoá kinh nghiệm này. Trong một số 
trường hợp, người ta dễ dàng ước tính tỷ trọng của các tình huống 
trong đó một sự kiện xuất hiện. Chẳng hạn, xác suất xuất hiện mật 
ngửa của việc tung đồng xu đồng nhất và cân đối là 50%, vì kinh 
nghiệm cho thấy nếu tung đồng xu nhiều lần, thì số lần được mặt sấp 
và mặt ngừa là 50:50. Tuy nhiên, khi ước tính xác suất trong các tình 
huống kinh doanh, người ta có thể không có hoặc chỉ có rất ít kinh 
nghiệm hữu ích cho việc tính toán tần suất tương đối của một biến cố. 


xếp hàng (¿„euing) Những sự chậm trễ gây ra cho khách hàng chờ được 
phục vụ. Khi có nhiều kênh hay đầu mối phục vụ, khách hàng không 
phải chờ lâu, mặc dù có nhiều khách hàng đồng thời đến chờ phục vụ. 
Mặt khác, việc tạo ra nhiều kênh phục vụ làm phát sinh các khoản chi 
phí lớn về lao động như trong trường hợp sử dụng nhiều nhân viên thụ 
tiền tại cửa ra vào ở siêu thị; hoặc đòi hỏi các khoản đầu tư lớn và 
phương tiện vật chất như cầu cảng cho tàu dầu hay đường bàng cho 
sân bay. Người ta có thể áp dụng zmó hình xếp hàng sử dụng kỹ thuật 
thống kê để phân tích các trường hợp xếp hàng và để cân đối chi phí 
nguồn lực sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ mới với tổn thất về 
thời gian chờ đợi phục vụ của khách hàng hoặc mất khách do khách 
hàng bỏ đi sau khi phải chờ đợi quá lâu. 

xuất nhập khẩu hữu hình (xisíble exporis and tmporis) Khái niệm 
thường dùng trong cán cân thanh toán (còn gọi là cán cân hữu hình) 
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để chỉ việc xuất và nhập khẩu hàng hoá, bao gồm cả nguyên liệu và 
thành phẩm, được ghi chép và tổng hợp khi chúng vượt qua biên giới 
của một nước. Giá trị của đại lượng này (xuất khẩu trừ nhập khẩu) 
còn được gọi là cán cân hữu hình, để phân biệt với các cán cân dịch 
vụ (cán cân vô hình). 


xí 


nghiệp (ez/erprise) Thực thể được thành lập để tiến hành các hoạt 
động kinh doanh. Do từ này còn có nghĩa là mạo hiểm, nên nó thường 
được dùng để chỉ các doanh nghiệp mới thành lập. 


nghiệp công đoàn (c/osed shop) Thuật ngữ để chỉ thoả thuận giữa 
công đoàn và xí nghiệp, trong đó quy định xí nghiệp chỉ được thuê 
những công nhân là đoàn viên công đoàn. Người chủ chỉ chấp nhận 
thoả thuận này khi công đoàn chỉ phối được cung về lao động. Vì vậy, 
xí nghiệp công đoàn biểu thị sức mạnh độc quyền của công đoàn trong 
việc kiểm soát cung về lao động. Công đoàn và doanh nghiệp có thể 
cấu kết với nhau để độc quyền hoá một ngành nào đó. 


xí 


xí nghiệp công ích (pø¿biic uy) XÍ nghiệp cung cấp những hàng hoá 
hay dịch vụ cơ bản nhất định như điện, nước, khí đốt v.v... Ở một số 
nước, hầu hết hàng hoá và dịch vụ công cộng đều do các xí nghiệp 
công ích thuộc sở hữu của nhà nước cung cấp. Ở một số nước khác, 
chẳng hạn Mỹ, chúng được doanh nghiệp tư nhân cung cấp, nhưng do 
mức cạnh tranh thấp, chính phủ đưa ra nhiều quy định để điều tiết hoạt 
động kinh doanh trên lĩnh vực này, 


nghiệp liên doanh (/oi venturre) Doanh nghiệp thuộc đồng sở hữu 
của hai công ty độc lập với nhau hoặc của một cóng ty và chính phủ. 
Liên doanh cho phép tập hợp lượng nguồn lực lớn hơn để cung ứng 
hàng hoá và dịch vụ. Nó đặc biệt có hiệu quả trong quá trình khai thác 
các nguồn lực bổ sung, trong đó một bên có công nghệ và bên kia có 
hiểu biết về thị trường. 


= 


x 


xoáp hay hoán đổi (suap) Việc đổi một loại chứng khoán lấy một loại 
chứng khoán khác (kể cả ngoại tệ). 


xu hướng một giá (pice parallelism) Xu hướng các nhà cung cấp quy 
định giá như nhau trong thị trường thiểu quyển. Xu hướng một giá 
xuất hiện do các nhà cung cấp nhận thức được sự phụ thuộc lẫn nhau 
của họ và muốn tránh cạnh tranh giá cả, vì điều này làm giảm lợi 
nhuận của họ. Khi các nhà cung cấp quyết định cấu kết với nhau dưới 
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đạng các ten, họ có thể cùng nhau cố định giá bán (dạng cực đoan của 
xu hướng một giá) và tối đa hóa lợi nhuận của họ. 


xu thế (re) Thành tố dài hạn, cơ bản trong số liệu về đấy số thời gian, 
biểu thị hướng thay đổi dài hạn của một biến số. Có nhiều phương 
pháp để xác định xu thế, chẳng hạn phương pháp phân tích hồi quy, số 
bình quân trượt. 


xu thế dài hạn (secởar trend) Xu hướng vận động dài hạn, có thể tăng 
hoặc giảm, của một số biến số kinh tế nào đó. Ví dụ, thu nhập quốc 
dân thực tế của Việt Nam tăng lên liên tục từ năm 1954 cho đến nay. 
Tất nhiên trong một số năm, mức tăng trưởng cao hơn những năm 
khác và có một số ít trường hợp thu nhập quốc đân thực sự giảm (ví dụ 
vào đầu những nam 80), nhưng đường biểu thị xu thế nói chung có xu 
hướng đi lên. 

xuất nhập khẩu vô hình hay xuất nhập khẩu dịch vụ (invisible export 
and imports) Khái niệm để chỉ các loại dịch vụ như ngân hàng, bảo 
hiểm, du lịch không thể phát hiện và ghi chép khi chúng được chuyển 
qua biên giới. Xuất nhập khẩu vô hình cùng với xuất nhập khẩu hữu 
hình tạo thành cán cân thương mại của một nước với nước ngoài trong 
cán cân thanh toán. 


xúc tiến và thúc đẩy bán hàng (szfes promotion and merchandising) 
Các biện pháp được doanh nghiệp sử dụng để làm tăng mức tiêu thụ 
hàng hoá và dịch vụ. Quảng cáo là hình thức dễ thấy nhất của xúc tiến 
và thúc đẩy bán hàng. Tuy nhiên, nhiều kỹ thuật đa dạng khác cũng 
được sử dụng để xúc tiến và thúc đẩy bán hàng như: giảm giá, tặng 
hàng mẫu, phiếu tặng quà, thi tìm hiểu sản phẩm có thưởng, tem mua 
hàng, triển lãm, trưng bày tại điểm bán hàng v.v... Trong mô hình cạnh 
tranh không hoàn hảo của các nhà kinh tế, những nội dung này được 
gọi bằng cái tên chung là phân biệt sản phẩm. 


xuống giá, sự (depreciation) Sự giảm giá của một đồng tiền so với các 
đồng tiền khác trong hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi như được chỉ ra 
trong hình !32a. Sự giảm giá của một đồng tiền làm cho hàng nhập 
khẩu đất hơn và hàng xuất khẩu rẻ hơn, qua đó làm giảm nhập khẩu và 
tăng xuất khẩu, góp phần loại trừ tình trạng thâm hụt cán cân thanh 
toán. Ví dụ (hình 132b), nếu tỷ giá đô la/bảng giảm từ I,6 xuống còn 
1,4, thì các nhà xuất khẩu Anh có thể giảm được giá hàng của mình 
với quy mô tương ứng và qua đó có khả năng cạnh tranh cao hơn về 
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mật giá cả của họ trên thị trường Mỹ, mặc dù các nhà xuất khẩu Anh 
có thể không chọn cách giảm giá một lượng dúng bằng mức xuống giá 
của đồng bảng để tăng lợi nhuận hoặc tăng quỹ xúc tiến bán hàng. 
Tương tự như vậy, sự giảm giá của đồng bảng làm tăng giá hàng nhập 
từ Mỹ vào Anh, qua đó làm giảm khả năng cạnh tranh về mật giá cả 
của hàng Mỹ trên thị trường Anh. 


Giá tính bằng đô la 
của 1 bảng 


1,8 


Sự xuống giả của 
đồng bảng 


0 Thời gian 
(a) 


Giá trong |Giá sản phâm Giá trong Giá của sản 
nước ở Anh |_ Anh được nước ở Mỹ phẩm Mỹ 
Tỷ giá hối đoái củamột | xuất khẩu của một sân | nhập vào 
sản phẩm | sang Mỹ phẩm Anh 
1 bảng=1,6 đôla | 1 bảng 1,6 đôla 1 đôla 62 pen 
{1 bảng=1,4 đôla | 1 bảng 1,4 đôla 1 đôla 71 pen 


ở) 
Hình 132. (a) Sự xuống giá đồng bảng so với đồng đôla; (b) ảnh 
hưởng của sự xuống giá đồng bảng đối với giá hàng xuất nhập khẩu 
của Anh. 
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Y 


ý thức công ty (corporate conscience) Khái niệm dùng để chỉ sự thay 
đổi trong hành vi của nhà quản lý ở các công ty lớn theo hướng không 
chú ý tới "tỉnh thần định hướng theo cổ đông”. mà chú ý tới trách 
nhiệm đối với xã hội nói chung. Một số nhà kinh tế cho rằng đây là 
hậu quả tất yếu của việc tách quyền sở hữu ra khỏi quyền quản lý. 

yêu cầu vốn hay nhu cầu vốn (capital reqwiremenfs) Việc ước lượng 
yêu cầu hay nhu cầu về vốn là điểu kiện cần thiết để xác định tỷ lệ 
vốn/sân lượng tăng thêm (ICOR), tức mối quan hệ giữa đầu tư và mức 
Tăng sản lượng. 

yếu tố hạn chế hay yếu tố ràng buộc (Íi»ing factor) Yếu tố làm hạn 
chế quy mô hoạt động của một doanh nghiệp.Trong nhiều trường hợp, 
mức tiêu thụ là yếu tố hạn chế, nhưng đôi khi nó cũng có thể là tình 
trạng thiếu hụt năng lực sản xuất. nguyên vật liệu hay những cái tương 
tự. Việc lập kế hoạch trong trường hợp này phải nhằm vào mục tiêu 
thiết kế một chương trình bán hàng cho phép tạo ra lợi nhuận tôi đa từ 
lượng nguồn lực có hạn. 

yêu tố vỏ hình (ươngrbfes) Những chỉ phí và ích lợi gắn với một dự án 
đầu tư trone khu vực công cộng. có thể lượng hoá được hoạc không, 
nhưng nhìn chung khó đánh giá bằng tiền. Chẳng hạn, thiệt hại về 
cảnh quan đo việc xây đựng mội sản bay gây ra trong khu vực nông 
thôn, số tai nạn giao thông chết người do việc xây dựng đường cao tốc 
gây ra. Những yếu tố vô hình như vậy có ý nghĩa quan trọng. mặc dù 
không dễ đưa vào quá trình thấm định đự án đầu tư. 
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